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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
—ooOoo— 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãnasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ãnanda ràng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapannĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập ràng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập ve Luật cua 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 



xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bảng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãnavãsĩ, Yasa Kãkandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tạp này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarậjasutta, Serissaka Vimãnakathă Uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đẳn về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhảm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sãriputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhãnaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jãtakabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãnaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãnaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bâng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkã có đề cập rằng: 
“Sabbam theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã pãỊiyevettha theravãdo ti 
veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnam mahãtherãnam vãdattã 
theravãdo ti vuccati.” Các vị Theravãda còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinĩ đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội Theravãda là những vị thầy lỗi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 

Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ ràng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyãna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bẳc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha ơayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trự tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Xác nhận ràng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lẽ kỷ niệm Buddha ơayanti lần thứ 2550 là chính xác về phần Pali 
văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 
tương đương về nội dung so với văn bản gốc bâng mẫu tự Sinhala. 

B. N. Jinasena 
Thư Ký 

Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 

Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHAN NHÂN sự: 


CỐ VẤN DANH Dự: 

Ven. Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 

CỐ VẤN THỰC HIỆN: 

Ven. Kirama Wimalajothi Nãyaka Mahãthera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 

CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 

Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahãthera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anurãdhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammãyatana 
Malegoda, Payãgala - Sri Lanka 

CỐ VẤN VI TÍNH: 

Ven. Mettãvihãri (Đan Mạch) 

Ban điều hành Mettãnet Foundation 




ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 

Tỳ Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyên Đăng Khoa) 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



PãrãjikapãỊi 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

Mahãvaggapãh I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Truờng Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Truờng Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Truờng Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trung Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trung Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tuơng Ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tuơng Ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tuơng Ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tuơng Ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tuơng Ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tuơng Ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 


xviii 




Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Như Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

V imãnavatthupãỊi 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Trưởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Trưởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

JãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

JãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

JãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

Thánh Nhân Ký Sự I 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

Thánh Nhân Ký Sự II 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

Thánh Nhân Ký Sự III 

41 



Ể 

Buddhavamsapãh 

Phật Sử 

42 



u 

CariyãpitakapãỊi 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chưa dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chưa dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Mi Tiên Vấn Đáp 

45 



Dhammasaủganipakarana 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

ủ 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakarana III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakarana I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakarana II 

Bộ vị Trí II 

57 



Patthãnapakarana III 

Bọ vị Trí III 

58 





VINAYAPITAKE 

CULLAVAGGAPÃLI 

PATHAMO BHÃGO 

TẠNG LUẬT 

TIỂU PHẦM 


TẬP MỘT 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassỉyamãnãnỉ sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitarìti. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các điêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) can được đôĩ chiêu ở 
Kinh, can được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh và 
được thăy ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đây là: “Điêu này 
chắc chắn là lời giảng dạy của đức ThếTôn và đã được vị trưởng lão ấy 
tiếp thâu đúng đan.” 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 



LỜI GIỚI THIỆU 


--O0O00-- 

Vinayapỉtaka - Tạng Luật gồm có 3 phần chính là: Suttavibhanga, 
Khandhaka, và Parỉvãra. 


- Suttavỉbhanga - Phân Tích Giới Bôh (3 tập): Nội dung là các điều 
học thuộc giới bổn Pãtimokkha của hàng xuất gia gồm có các điều học 
dành cho tỳ khưu được trình bày ở hai tập đầu, và của tỳ khưu ni ở tập ba. 

- Khandhaka - Hợp Phan (4 tập): Gồm các vấn đề có liên quan với 
nhau đã được sắp xếp thành từng khandhaka, có thể dịch là chương hay 
phần ( khandha có nghĩa là khối, nhóm, uẩn, ... Tiếp vĩ ngữ -ka trong 
trường hợp này có ý nghĩa là thuộc về, có liên quan). Toàn bộ gồm có 22 
khandhaka và được chia làm hai là: Mahãvagga - Đại Phẩm gồm có 10 
khandhaka và Cullavagga - Tiểu Phẩm gồm 12 khandhaka còn lại. 


- Parỉvãra - Tập Yêu (2 tập): Nội dung là những điều chính yếu đã 
được chọn lọc từ hai phần trên, Suttavibhanga và Khandhaka, và đã được 
sâp xếp, trình bày qua những góc nhìn khác biệt. 

Tổng cọng Vinayapỉtaka - Tạng Luật sẽ được ấn tống thành 9 tập. 

***** 


Cullavagga - Tiểu Phẩm gồm có 12 chương được trình bày thành hai 
tập: Cullavagga 1 & Tiểu Phẩm 1 (TTPV 06, Tam Tạng PãỊi - Việt tập 06) 
có 4 chương, và Cullavagga 2 & Tiểu Phẩm 2 (TTPV 07) gồm 8 chương 
còn lại. Bốn chương đầu thuộc tập một có nội dung tóm lược như sau: 

1. Chương 1 là chương Hành Sự đề cập đến bảy loại hành sự nhảm mục 
đích nhắc nhở và cảnh tỉnh vị tỳ khưu có những hành vi không đúng với 
Pháp không đúng với Luật hầu tạo điều kiện cho vị ấy có cơ hội phục thiện 
và sửa đổi. Bảy hành sự ấy là hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành 
sự xua đuổi, hành sự hòa giải, và 3 loại hành sự án treo trong việc không 
nhìn nhận tội, trong việc không sửa chữa lỗi, và trong việc không từ bỏ tà 
kiến ác. 

2. Chương 2 giảng giải về cách thức phục hồi cho vị tỳ khưu phạm tội 
sanghãdisesa từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc trải qua các giai đoạn 
thực hành hành phạt parỉvãsa, hành phạt mãnatta, hoặc chịu phạt lại từ 
đầu ( mũlãya patikassanam ) do vi phạm lại tội ấy hoặc tội tương tợ trong 


xxiii 



thời gian thực thi hành phạt, và cuối cùng là phần giải tội abbhana để 
phục hồi phẩm vị trước đây cho vị tỳ khưu phạm tội. 


3. Chương 3 giảng giải chi tiết về các trường hợp phạm tội có tính chất 
đa dạng: nghĩa là trong khi đang thực thi các hành phạt để thoát khỏi tội 
sanghãdisesa, vị tỳ khưu ấy vẫn tiếp tục vi phạm lại tội ấy lần nữa hoặc 
các tội tương tợ cùng nhóm. 

4. Chương 4 giảng giải về bảy cách dàn xếp là cách hành xử Luật với sự 
hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên 
cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, thuận theo số đông, theo 
tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp đối với bốn loại tranh tụng là sự tranh 
tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự 
tranh tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

***** 


Về hình thức, văn bản Pãịỉ Roman được trình bày ở đây đã được phiên 
âm lại từ văn bản Pãịỉ - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Trỉpitaka Series 
của nước quốc giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm 
tán dương công đức của Ven. Mettăvihãrĩ đã hoan hỷ cho phép chúng tôi 
sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. 
Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức trong việc 
nhận diện mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với 
văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. 

Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã 
trình bày ở các tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Pãli của một số 
thuật ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học pãrãjika, 
saĩìghãdisesa, hoặc tên của các nghi thức như là lẽ Uposatha, lễ 
Pavãranã, v.v... Ngoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa Việt 
như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã sử 
dụng dạng chữ nghiêng cho một số chữ hoặc câu văn nhàm gợi sự chú ý 
của người đọc về tầm quan trọng của ý nghĩa, hoặc về tính chất thực dụng 
của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt bâng văn 
xuôi nhàm diên tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc, và được trình bày 
bâng dạng chữ nghiêng để làm nổi bật sự khác biệt. 

Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gẳng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pãịỉ thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đống thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước 
khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của 
người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 
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Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Ni Sư Kiều Đàm Di, Sư Cô Từ Tâm, Sư Cô Huệ Tín, nhóm Phật tử 
Calitornia do Cô Phạm Thị Thi đại điện, gia đình Nguyên văn Hiền & Trần 
Hường, gia đình Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên, và Phật tử Nguyên thị 
Kim Thảo. Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, 
chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu 
chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong 
công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 

Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ của 
Phật tử Tung Thiên đã sâp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng 
góp nhiều ý kiến sâu sâc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm sai 
sót và vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin 
thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng 
góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ PãỊi - 
Việt được tồn tại và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dãn 
dât quý vị vào con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh 
Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 

Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanãyaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện Sri Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - Sri Lanka, đã cung 
cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ẩn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi rất 
nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các tập 
Luật. Cũng không quên nhắc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, nhất 
là vật thực của hai vị cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana và 
Dayãnanda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời 
gian cho công việc phiên dịch này. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí 
tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt 
kho đau. 


Kính bút, 
Khu Ẩn Lâm Subodha 
ngày 15 tháng 01 năm 2010 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 


XXV 



xxvi 



CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 


Văn Bàn PaỊi: 

Ma : Maramma Chatthasangĩti Pitakapotthakam 

(Tạng Miến Điện kỳ kẽt tập rẩn thứ 6) 

Syã : Syãmakkhara Muditapotthakam 

(Tạng Thái Lan) 

Sĩmu : Sĩhalakkharamuddita CullavaggapãỊi 

PTS : Pali Text Society Edition (Tạng Anh) 


Văn Bản Tiêng việt: 


VinA. 

: Vinaya Atthakatha (Samantapasadika) 


- Chu Giải Tạng Luạt (PTS) 

ND 

: Chú thích của Người Dịch 

PTS 

: Nhà Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc) 

Sđd. 

: Sách đã dẫn 

TTPV 

: Tam Tạng PãỊi - Việt 


XXVll 




MÂU Tự PALI - SINHALA 


NGUYÊN ÂM 


epa ep a i ỡ 1 G u G 9 u ỗe ©o 


PHỤ ÂM 


£2) ka 

© kha 

© ga 

® gha 

s na 

© ca 

© cha 

d ja 

£2© jha 

(£2£ na 

0 ta 

© tha 

a da 

a dha 

ẩn ọa 

£3 ta 

ồ tha 

£ da 

© ảha 

© na 

£3 pa 

© pha 

© ba 

© bha 

© ma 


C 3 ya ó ra 
£3 ka £33 kã 
© kha ©3 khã 
© ga ©3 gã 


© la 

© va 

sã ki 

ỔS kĩ 

© khi 

© khĩ 

® gi 

© gĩ 


£3 sa © ha 

£ặ ku £23 kũ 
§ khu g khũ 
© gu © gũ 


e Ịa o rụ 

@£2) ke @£ 2)3 ko 

@© khe @©3 kho 
@© ge @©3 go 


PHỤ ÂM LIÊN KẾT 


£3 £3 kka 

(£2£í£2£ nna 

£3© kkha 

ển© nha 

£323 kya 

(£2£Ô nca 

@ kri 

(£2£d ncha 

£2© kva 

(£2£d nja 

©2S khya 

(£2££2© njha 

©Đ khva 

00 tta 

©© gga 

0 © ttha 

©£3 ggha 

aa dda 

©£3 ủka 

aa ảảha 

© gra 

ểnẩn ụọa 

s© ủkha 

ẩn© ụta 

s© nga 

ẩn© ụtha 

©£3 ủgha 

ểna ụda 

©© cca 

£ 3£3 tta 

ôd ccha 

sỡ ttha 

dd jja 
d£2© jjha 

sQ tva 


-3 a ” i ™ 1 u 


S) tra 

©© mpha 

££ dda 

©© mba 

£© ddha 

®© mbha 

£ dra 

©@ mma 

£© dva 

@© mha 

©Đ dhva 

C 3 C 3 , £323 yya 

©S) nta 

C 3 © yha 

sô ntha 

@@ ĩla 

S£, G nda 

@23 lya 

3 © ndha 

@© ỉha 

£ 3£3 nna 

©C 3 vha 

S)© nha 

C 3 C 3 ssa 

£ 3£3 ppa 

£ 3 ® sma 

£ 3 © ppha 

£ 3 © sva 

©© l)ba 

©@ hma 

©© bbha 

©Đ hva 

§ bra 

e© Ịha 

®£3 mpa 



5 ^ u @- e @-3 o 


xxviii 



VĂN BẢN ĐOI CHIẾU 

PALI - SINHALA & PALI - RO MAN 

• • 


£)@©3 S)dC3 -£2)CDê)(M2» epÓe0@S)D ©©©oeaiìgểQdea 
Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 


£3ÓẩíDo GD©eẩ)l) 

Buddham saranam gacchãmi. 
a©@o £3ÓểíDo ©©£±>8 
Dhammam saranam gacchãmi. 

£3ê)s3o esổấQo ©©£±>8 
Sangham saranam gacchãmi. 
gSc3©8 esóẩỉDo ©©dD© 

Dutiyampi buddham saranam gacchãmi. 
gSc3©8 Q©@o S3ổể»o ©€3e±>© 
Dutiyampi dhammam saranam gacchãmi. 
gSca©8 £3©S3o £3ÓểíDo ©ếdD© 
Dutiyampi sangham saranam gacchãmi. 
cdScs© 8 §ỂcDo íDổếấDo ©© 
Tatiyampi buddham saranam gacchãmi. 
©8(208 a©@o e3ÓẩJDo ©©£±>8 
Tatiyampi dhammam saranam gacchãmi. 
S)SC3©8 £3ê)s3o aổềũo ©©£±>8 
Tatiyampi sangham saranam gacchãmi. 


03É33&03Ũ)3 @©Ó©á3 QzẵẽÙ30Qo £3©D^C3 
Pãnãtipãtă veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

c^2lỉ© 3£P©3 @©Ó©á3 Bd)Q)30Qo £3©j^C3DcD 

Adinnãdãnã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

S)3@©g8SdD03ÓD @©Ó©á3 BzẩQ)30Qo £3®D^C3DÌ3 

Kãmesu micchãcãrã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

§e3303£p @©Ó©á3 Bđ)0)30Qo 03@3^C23& 

Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

gÓD@©ÓC3©đs©£3©3£©Gto3 @©Ó©á3 Bđẽ)30Qo 

£3©3^C33© 

Surãmerayamajjhapamãdatthãnã veramanĩ sikkhãpadam 
samãdiyãmi. 


XXIX 



XXX 



CULLAVAGGAPALI - PATHAMO BHAGO 
TIỂU PHẨM - TẬP MỘT 


***** 


VISAYASUCI - MỤC LỤC 

I. KAMMAKKHANDHAKAM - CHƯƠNG HÀNH sự: 


1. Tajjanĩyakammarn - Hành sự khiển trách 02 - 23 

Panậukalohừakãnarn bhikkhũnam vatthu - 

Câu chuyện về các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka 02 

Adhammakammadvãdasakarn - 

Mười hai hành sự sai Pháp 08 

Dhammakammadvãdasakam - 

Mười hai hành sự đúng Pháp 12 

Ãkankhamãnachakkaĩn - 

Sáu trường hợp trong khi mong muốn 14 

Atthãrasavattarn - Mười tám phận sự 18 

Napatippassambhetabba-atthãrasakam - 
Mười tám trường hợp không nên thu hồi 18 

Patippassambhetabba-atthãrasakam - 

Mười tám trường hợp nên được thu hồi 20 

Patippassambhanarn - Việc thu hồi 20 

2. Niyassa kammarn - Hành sự chỉ dạy 24 - 39 

Seyyasakatheravatthu - 

Câu chuyện về trưởng lão Seyyasaka 24 

Adhammakammadvãdasakaĩn - 

Mười hai hành sự sai Pháp 28 

Dhammakammadvãdasakarn - 

Mười hai hành sự đúng Pháp 30 

Ã kankhamãnachakkarn - 

Sáu trường hợp trong khi mong muốn 32 

Atthãrasavattarn - Mười tám phận sự 34 

Napatippassambhetabba-atthãrasakam - 
Mười tám trường hợp không nên thu hồi 34 

Patippassambhetabba-atthãrasakarn - 

Mười tám trường hợp nên được thu hồi 36 

Patippassambhanam - Việc thu hồi 36 

3. Pabbãjarãyakammarn - Hành sự xua đuổi 38 - 65 

Assajipunabbasukãnam anãcãrarn - 

Hành vi sai trái của các vị nhóm Assaji và Punabbasuka 38 


XXXI 



50 


Adhammakammadvãdasakam - 
Mười hai hành sự sai Pháp 
Dhammakammadvãdasakarn - 

Mười hai hành sự đúng Pháp 52 

A kankhamãnacuddasakam - 

Mười bốn trường hợp trong khi mong muốn 54 

Atthãrasavattarn - Mười tám phận sự 58 

Napatippassambhetabba-atthãrasakam - 
Mười tám trường hợp không nên thu hồi 58 

Patippassambhetabba-atthãrasakam - 

Mười tám trường hợp nên được thu hồi 60 

Patippassambhanam - Việc thu hồi 62 

4. Patỉsãranĩyakammarn - Hành sự hòa giải 64 - 87 

Sudhammatheravatthu - 

Câu chuyện về trưởng lão Sudhamma 64 

Adhammakammadvãdasakarn - 

Mười hai hành sự sai Pháp 72 

Dhammakammadvãdasakam - 

Mười hai hành sự đúng Pháp 74 

Ã kankhamãnacatukkarn - 

Bốn trường hợp trong khi mong muốn 76 

Atthãrasavattarn - Mười tám phận sự 78 

Napatippassambhetabba-atthãrasakam - 
Mười tám trường hợp không nên thu hồi 82 

Patippassambhetabba-atthãrasakam - 

Mười tám trường hợp nên được thu hồi 84 

Patippassambhanarn - Việc thu hồi 84 


5. Apattiya adassane ukkhepamyakammain - 


Hành sự án treo ve việc không nhìn nhận tội 86 -109 

Channatheravatthu - 

Câu chuyện về trưởng lão Channa 86 

Adhammakammadvãdasakarn - 

Mười hai hành sự sai Pháp 90 

Dhammakammadvãdasakam - 

Mười hai hành sự đúng Pháp 92 

Ã kankhamãnachakkarn - 

Sáu trường hợp trong khi mong muốn 96 

Tecattãrĩsavattam - Bốn mươi ba phận sự 98 

Channassa bhikkhuno sammãvattanarn - 

Việc làm phận sự đúng đẳn của tỳ khưu Channa 100 

Napatippassambhetabba-tecattãrĩsakam - 

Bốn mươi ba trường hợp không nên thu hồi 100 

Patippassambhetabba-tecattãrĩsakam - 

Bốn mươi ba trường hợp nên được thu hồi 104 

Patippassambhanarn - Việc thu hồi 106 


XXX11 



6 .Apattiya appatỉkamme ukkhepamyakammarn - 


Hành sự án treo ve việc không sửa chữa lỗi 108 -129 

Channatheravatthu - 

Câu chuyện về trưởng lão Channa 108 

Adhammakammadvãdasakaĩn - 

Mười hai hành sự sai Pháp 110 

Dhammakammadvãdasakam - 

Mười hai hành sự đúng Pháp 112 

Ã kankhamãnachakkarn - 

Sáu trường hợp trong khi mong muốn 114 

Tecattãrĩsavattarn - 

Bốn mươi ba phận sự 118 

Napatippassambhetabba-tecattãrĩsakam - 

Bốn mươi ba trường hợp không nên thu hồi 120 

Patippassambhetabba-tecattãrĩsakam - 

Bốn mươi ba trường hợp nên được thu hồi 124 

Patippassambhanam - Việc thu hồi 126 


7. Papikaya ditthiya appatinissagge ukkhepamya- 


kammarn - 

Hành sự án treo ve việc không từ bỏ tà kiên ác 128 -151 

Arừthabhikkhuvatthu - 

Câu chuyện về tỳ khưu Arittha 128 

Adhammakammadvãdasakarn - 

Mười hai hành sự sai Pháp 138 

Dhammakammadvãdasakam - 

Mười hai hành sự đúng Pháp 140 

A kankhamãnachakkarn - 

Sáu trường hợp trong khi mong muốn 142 

Tecattãrĩsavattam - 

Bốn mươi ba phận sự 144 

Napatippassambhetabba-atthãrasakam - 
Mười tam trường hợp không nên thu hồi 146 

Patippassambhetabba-atthãrasakam - 

Mười tám trường hợp nên được thu hồi 148 

Patippassambhanarn - Việc thu hồi 150 

Uddãnagãthã - Các câu kệ tóm lược 152 


***** 

II. PÃRTVÃSIKAKKKHANDHAKAM 
- CHƯƠNG PARIVASA: 

1. Pãrivãsikavattam - Phận sự của vị hành parỉvãsa 158 

2. Mũlãya patikassanãrahavattarn - 

Phận sự của vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu 168 


xxxiii 



3. Mãnattãrahavattarn - 

Phận sự của vị xứng đáng hình phạt mãnatta 

176 

4. Mãnattacãrikavattam - 
Phận sự của vị thực hành mãnatta 

182 

5. Abbhãnãĩ'ahavattam - 

Phận sự của vị xứng đáng sự giải tội 

188 

Uddãnagãthã - Các câu kệ tóm lược 

194 


***** 


III. SAMUCCAYAKKHANDHAKAM 
- CHƯƠNG TÍCH LŨY TỘI: 


1. Sukkavisatthi - Tội xuất tinh 196 - 251 

Apaticchannamãnattarn - 

Hình phạt mãnatta của tội không có che giấu 196 

Apaticchanna-abbhãnarn - 

Việc giải tội của tội không có che giấu 198 

Ekãhapaticchannaparivãso - 

Hình phạt parivãsa của tội che giấu một ngày 202 

Ekãhapaticchannamãnattam - 

Hình phạt mãnatta của tội che giấu một ngày 204 

Ekãhapaticchanna-abbhãnam - 

Việc giải tội của tội che giấu một ngày 206 

Pancãhapaticchannaparivãso - 

Hình phạt parỉvãsa của tội che giấu năm ngày 210 

Pãrivãsikamũlãya patikassanã - 

Việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của vị hành parivãsa 212 
Mãnattãrahamũlãya patikassanã - 
Việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu 

của vị xứng đáng hình phạt mãnatta 214 

Tikãpattimãnattam - 

Hình phạt mãnatta của nhóm ba tội 218 

Mãnattacãrikamũlãya patikassanã - 
Việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu 

của vị thực hành mãnatta 220 

Abbhanãrahamũlãya patikassanã - 
Việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu 

của vị xứng đáng sự giải tội 224 

Mũlãya patikassừassa abbhãnam - 

Việc giải tội của vị được đưa về lại (hình phạt) ban đầu 224 
Pakkhapaticchannaparivãso - 

Hình phạt parỉvãsa của tội che giấu nửa tháng 230 

Pakkhapãrivãsikamũlãyapatikassanarn - 
Việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu 

của vị hành parỉvãsa nửa tháng 232 

Samodhãnaparivãso - 


XXXIV 



Hình phạt parỉvãsa kết hợp 234 

Mãnattãrahamũlãya patikassanãdi - 
Việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, v.v... 

của vị xứng đáng hình phạt mãnatta 238 

Tikãpattimãnattam - 

Hình phạt mãnatta của nhóm ba tội 240 

Mãnattacãrikamũlãya patikassanãdi - 
Việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, v.v... 

của vị thực hành mãnatta 242 

Abbhãnãrahamũlãya patikassanãdi - 
Việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu 

đối với vị xứng đáng sự giải tội 242 

Pakkapaticchanna-abbhãnarn - 

Việc giải tội của tội che giấu nửa tháng 244 

2. Parivãso - Hình phạt parivãsa 250 - 285 

Agghasamodhãnaparivãso - 

Hình phạt parivãsa kết hợp với giá trị của tội 250 

Cirapaticchanna-agghasamodhãnaparivãso - 
Hình phạt parivãsa kết hợp với giá trị 

của tội che giấu dài ngày 254 

Dvemãsaparivãso - 

Hình phạt parivãsa hai tháng 256 

Dvemãsaparivãsừabbavidhi - 

Cách thức nên hành parỉvãsa hai tháng 262 

Suddhantaparivãso - 

Hình phạt parivãsa từ mốc trong sạch 280 

3. Pãrỉvãsikacattãrĩsakam - 

Bốn mươi trường hợp hành parivãsa 286 

4. Pãrỉvãsikachattỉmsakam - 

Ba mươi sáu trường hợp hành parivãsa 290 

5. Mãnattasatakarn - Một trăm trường hợp mãnatta 292 

6. Mũlãya patikassanacatussatakam - 

Bốn trăm trường hợp đưa về lại (hình phạt) ban đầu 302 

7. Parimãnãdivãratthakarn - 

Tám trường hợp có hạn lượng, v.v... 312 

8. Dve bhikkhuvãra ekãdasakarn - 

Mười một trường hợp về hai vị tỳ khưu 314 

9. Mũlãya patikassana-avisuddhinavakam - 
Chín trường hợp không được trong sạch 

trong việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu 316 


XXXV 



10 . Mũlãya patikassana-visuddhinavakam - 
Chín trường hợp được trong sạch 
trong việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu 


320 


11. Dutiyamũlãyapatikassana-visuddhinavakam - 
Chín trường hợp được trong sạch thứ nhì 

trong việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu 322 

Uddãnagãthã - Các câu kệ tóm lược 330 

***** 

IV. SAMATHAKKHANDHAKAM - CHƯƠNG DÀN XẾP: 

1. Sammukhãvinayo - Hành xử Luật với sự hiện diện 332 

2. Sativinayo - Hành xử Luật bâng sự ghi nhớ 338 

3. AmũỊhavinayo - Hành xử Luật khi không điên cuồng 350 

4. Patinnãtakaranarn - 

Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận 356 

5. Yebhuyyasikã - Thuận theo số đông 360 

6. Tassa pãpiyasikã - Theo tội của vị ấy 362 

7. Tinavatthãĩ'akam - Cách dùng cỏ che lấp 370 

8. Cattãri adhỉkaranãni - Bốn sự tranh tụng 376 

9 . Adhikaranavũpasamanam - 

Cách làm lâng dịu sự tranh tụng 396 

Sammukhãvinayo - Hành xử Luật với sự hiện diện 396 

Ubbãhikãya vũpasamanaTn - 

Cách giải quyết theo lối đại biểu 402 

Yebhuyyasikã vinayam - 

Cách hành xử Luật thuận theo số đông 408 

Tividhasalãkagãho - 

Ba cách phân phát thẻ 410 

Sativinayo - Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ 414 

AmũỊhavinayo - Hành xử Luật khi không điên cuồng 418 

Tassa pãpiyasikã - Theo tội của vị ấy 422 

PatinnãtakaranaTn - 

Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận 426 

Tinavatthãrakam - Cách dùng cỏ che lấp 430 

Samathakkhandhako nitthito catuttho 
- Dứt Chương Dàn Xêp là thứ tư. 

—00O00— 


XXXVI 





VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPALI 


PATHAMO BHAGO 



TẠNG LUẬT 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPALI 


Pathamo Bhago 

Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 


I. KAMMAKKHANDHAKAM 


1. TAJ JANIYAKAMMAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane anãtha- 
pindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena pandukalohitakã bhikkhũ 
attanã bhandanakãrakã kalahakãrakã vivãdakãrakã bhassakãrakã sanghe 
adhikaranakãrakã, yepi caníìe bhikkhũ bhandanakãrakã kalahakãrakã 
vivãdakãrakã bhassakãrakã sanghe adhikaranakãrakã, te upasankamitvã 
evam vadenti: “Mã kho tumhe ãyasmanto eso 2 ajesi. Balavãbalavam 
patimantetha. Tumhe tena panditatarã ca vyattatarã ca bahussutatarã ca 
alamattatarã 1 ca. Mã cassa bhãyittha. Mayampi tumhãkam pakkhã 
bhavissãmã ”ti. Tena anuppannãni ceva bhandanãni uppajjanti, uppannãni 
ca bhandanãni bhiyyobhãvãya vepullãya samvattanti. 


Ye te bhikkhũ appicchã santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã, te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma pandukalohitakã bhikkhũ 
attanã bhandanakãrakã kalahakãrakã vivãdakãrakã bhassakãrakã sanghe 
adhikaranakãrakã, yepi caníĩe bhikkhũ bhandanakãrakã kalahakãrakã 
vivãdakãrakã sanghe adhikaranakãrakã, te upasankamitvã evam vakkhanti: 
‘Mã kho tumhe ãyasmanto eso ajesi. Balavãbalavam patimantetha. Tumhe 
tena panditatarã ca vyattatarã ca bahussutatarã ca alamattatarã ca. Mã cassa 
bhãyittha. Mayampi tumhãkam pakkhã bhavissãmã ’ti. Tena anuppannãni 
ceva bhandanãni uppajjanti, uppannãni ca bhandanãni bhiyyobhãvãya 
vepullãya samvattantĩ ”ti. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. 


1 alamatthatara - Sya, PTS. 


2 eso - Sya unam. 
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TẠNG LUẬT 


TIỂU PHẦM 


Tập Một 

Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 

I. CHƯƠNG HÀNH Sự: 

1. HÀNH Sự KHIỂN TRÁCH: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Chính vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Paụduka và 
Lohitaka/* 11 bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, 
tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, lại còn đi 
đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, 
cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, rồi 
nói như vầy: - “Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy 
phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học 
rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe 
của các ngài.” Vì thế mà những sự xung đột chưa sanh liền sanh khởi và 
những sự xung đột đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát 
triển. 


Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích 
sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Panduka và Lohitaka, bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng, lại còn đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên 
các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong 
hội chúng, rồi nói như vầy: ‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. 
Các ngài hãy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm 
hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi 
sẽ về phe của các ngài;’ vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi 
và những sự xung đột đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát 
triển?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


1 [ 1 Xin xem lời giải thích ở Phần Phụ Chú trang 437. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Kammakkhandhakarn 


2. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
pandukalohitakã bhikkhũ attanã bhandanakãrakã kalahakãrakã 
vivãdakãrakã bhassakãrakã sanghe adhikaranakãrakã, yepi canne bhikkhũ 
bhandanakãrakã kalahakãrakã vivãdakãrakã bhassakãrakã sanghe 
adhikaranakãrakã, te upasankamitvã evam vadenti: ‘Mã kho tumhe 
ãyasmanto eso ajesi. Balavãbalavam patimantetha. Tumhe tena panditatarã 
ca vyattatarã ca bahussutatarã ca alamattatarã ca. Mã cassa bhãyittha. 
Mayampi tumhãkam pakkhã bhavissãmã ’ti. Tena anuppannãni ceva 
bhandanãni uppajjanti, uppannãni ca bhandanãni bhiyyobhãvãya vepullãya 
samvattantĩ ”ti? “Saccam bhagavă "ti. 1 


Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchavikam 2 bhikkhave, tesam 
moghapurisãnam ananulomikam appatirũpam assãmanakam akappiyam 
akaranĩyam. Katham hi nãma te bhikkhave, moghapurisã attanã bhandana- 
kãrakã —pe— sanghe adhikaranakãrakã, yepi canne bhikkhũ bhandana- 
kãrakã kalahakãrakã vivãdakãrakã bhassakãrakã sanghe adhikaranakãrakã, 
te upasankamitvă evam vakkhanti: ‘Mã kho tumhe ãyasmanto eso ajesi. 
Balavãbalavam patimantetha. Tumhe tena panditatarã ca vyattatarã ca 
bahussutatarã ca alamattatarã ca. Mã cassa bhãyittha. Mayampi tumhãkam 
pakkhã bhavissãmã ’ti. Tena anuppannãni ceva bhandanãni uppajjanti, 
uppannãni ca bhandanãni bhiyyobhãvãya vepullãya samvattanti? Netam 
bhikkhave, appasannãnam ca pasãdãya pasannãnam vã bhiyyobhãvãya. Atha 
khvetam 3 bhikkhave, appasannãnam ceva appasãdãya pasannãnanca 
ekaccãnam annathattãyã ”ti. 


3. Atha kho bhagavã te bhikkhũ 4 anekapariyãyena vigarahitvă 
dũbharatãya dupposatãya mahicchatãya asantutthiyã 5 sanganikãya 
kosajjassa avannam bhãsitvã anekapariyãyena subharatãya supposatãya 6 
appicchassa santutthassa sallekhassa dhutassa pãsãdikassa apacayassa 
viriyãrambhassa 7 vannam bhãsitvã bhikkhũnain tadanucchavikam 
tadanulomikam dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


Tena hi bhikkhave, sangho pandukalokahitakãnam bhikkhũnam 
tajjanĩyakammam karotu. Evanca pana bhikkhave kãtabbam: Pathamam 
pandukalohitakã bhikkhũ codetabbã. Codetvã sãretabbã. Sãretvã ãpatti 
ãropetabbã. 8 Apattim ãropetvã 9 vyattena bhikkhunã patibalena sangho 
nãpetabbo: 


1 BJT, PTS potthakesu iti saddo na paníĩãyati. 

2 ananucchaviyam - PTS. 

3 atha kho tam - PTS. 

4 paụdukalokahitake bhikkhũ - Syã. 

5 asantutthitãya - Ma; asantutthatãya - Syã. 


6 suposatãya - Ma, Syă, PTS 

7 vĩriyãrambhassa - Ma. 

8 ãpattim ãropetabbã - Ma; 
ãpattim ropetabbã - PTS. 

9 ropetvã - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Hành Sự 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka, bản thân vốn là những vị thường gây 
nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng 
trong hội chúng, lại còn đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường 
gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh 
tụng trong hội chúng, rồi nói như vầy: ‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị 
đó đánh bại. Các ngài hãy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, 
kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị 
đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài;’ vì thế mà những sự xung đột chưa sanh 
đã sanh khởi và những sự xung đột đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia 
tăng và phát triển, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không 
đúng đẳn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ 
khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy bản thân vốn là những kẻ thường gây nên các 
sự xung đột, —(như trên)- và tranh tụng trong hội chúng lại còn đi đến gặp 
các tỳ khưu khác cũng là những kẻ thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, 
tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, rồi nói như 
vầy: ‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy phản bác 
lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và 
nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài;’ 
vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột 
đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát triển? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay 
làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn 
nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức 
tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 


3. Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, 
đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn 
trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, 
sự biếng nhác; và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tấn. Ngài 
đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi bảo các tỳ khưu 
ràng: 


- Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành sự khiển 
trách đến các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka. Và này các tỳ khưu, nên 
thực hiện như vầy: Trước hết, các tỳ khưu Panduka và Lohitaka cần được quở 
trách; sau khi quở trách cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định 
tội; sau khi xác định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 


5 



Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Kammakkhandhakarn 


4. “Sunãtu me bhante sangho. Ime pandukalohitakã bhikkhũ attanã 
bhandanakãrakã kalahakãrakã vivãdakãrakã bhassakãrakã sanghe 
adhikaranakãrakã, yepi canne bhikkhũ bhandanakãrakã kalahakãrakã 
bhassakãrakã sanghe adhikaranakãrakã, te upasankamitvã evam vadenti: 
‘Mã kho tumhe ãyasmanto eso ajesi. Balavãbalavam patimantetha. Tumhe 
tena panditatarã ca vyattatarã ca bahussutatarã ca alamattatarã ca. Mã cassa 
bhãyittha. Mayampi tumhãkam pakkhã bhavissãmã ’ti. Tena anuppannãni 
ceva bhandanãni uppajjanti, uppannãni ca bhandanãni bhiyyobhãvãya 
vepullãya samvattanti. Yadi sanghassa pattakallam, sangho panduka- 
lohitakãnam bhikkhũnam tajjanĩyakammam kareyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ime pandukalohitakã bhikkhũ attanã 
bhandanakãrakã — pe— sanghe adhikaranakãrakã, yepi caníìe bhikkhũ 
bhandanakãrakã — pe— sanghe adhikaranakãrakã, te upasankamitvã evam 
vadenti: ‘Mã kho tumhe ãyasmanto eso ajesi. Balavãbalavam patimantetha. 
Tumhe tena panditatarã ca vyattatarã ca bahussutatarã ca alamattatarã ca. 
Mã cassa bhãyittha. Mayampi tumhãkam pakkhã bhavissãmã ’ti. Tena 
anuppannãni ceva bhandanãni uppajjanti, uppannãni ca bhandanãni 
bhiyyobhãvãya vepullãya samvattanti. Sangho pandukalohitakãnam 
bhikkhũnam tajjanĩyakammam karoti. Yassãyasmato khamati panduka- 
lohitakãnam bhikkhũnam tajjanĩyassa kammassa karanam, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ime panduka- 
lohitakã bhikkhũ attanã bhandanakãrakã -pe— sanghe adhikaranakãrakã, 
yepi canne bhikkhũ bhandanakãrakã — pe— sanghe adhikaranakãrakã, te 
upasankamitvã evam vadenti: ‘Mã kho tumhe ãyasmanto eso ajesi. Balavã- 
balavam patimantetha. Tumhe tena panditatarã ca vyattatarã ca bahussuta- 
tarã ca alamattatarã ca. Mã cassa bhãyittha. Mayampi tumhãkam pakkhã 
bhavissãmã ’ti. Tena anuppannãni ceva bhandanãni uppajjanti, uppannãni 
ca bhandanãni bhiyyobhãvãya vepullãya samvattanti. Sangho panduka- 
lohitakãnam bhikkhũnam tajjanĩyakammam karoti. Yassãyasmato khamati 
pandukalohitakãnam bhikkhũnam tajjanĩyassa kammassa karanam, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 
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Chương Hành Sự 


4. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm 
Panduka và Lohitaka này, bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng, lại còn đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên 
các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong 
hội chúng, rồi nói như vầy: ‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. 
Các ngài hãy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm 
hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi 
sẽ về phe của các ngài;’ vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi 
và những sự xung đột đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát 
triển. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện 
hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka. Đây là lời 
đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm 
Panduka và Lohitaka này, bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, —(nhưtrên)— và tranh tụng trong hội chúng, lại còn đi đến gặp các 
tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, —(như 
trên)- và tranh tụng trong hội chúng, rồi nói như vầy: ‘Này các đại đức, các 
ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy phản bác lại thật mạnh bạo. Các 
ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các 
ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài;’ vì thế mà những sự 
xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã sanh khởi càng 
tiến đến tình trạng gia tăng và phát triển. Hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách đến các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka. Đại đức nào đồng ý việc 
thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lâng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka này, bản thân vốn 
là những vị thường gây nên các sự xung đột, —(như trên)- và tranh tụng 
trong hội chúng, lại còn đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường 
gây nên các sự xung đột, -(như trên)— và tranh tụng trong hội chúng, rồi 
nói như vầy: ‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy 
phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học 
rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe 
của các ngài;’ vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những 
sự xung đột đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát triển. Hội 
chúng thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Panduka và 
Lohitaka. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ 
khưu nhóm Panduka và Lohitaka xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 
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Kammakkhandhakarn 


Tatiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ime panduka- 
lohitakã bhikkhũ attanã bhandanakãrakã — pe— sanghe adhikaranakãrakã, 
yepi canne bhikkhũ bhandanakãrakã — pe— sanghe adhikaranakãrakã, te 
upasankamitvã evam vadenti: ‘Mã kho tumhe ãyasmanto eso ajesi. Balavã- 
balavam patimantetha. Tumhe tena panditatarã ca vyattatarã ca bahussuta- 
tarã ca alamattatarã ca. Mã cassa bhãyittha. Mayampi tumhãkam pakkhã 
bhavissãmã ’ti. Tena anuppannãni ceva bhandanãni uppajjanti, uppannãni 
ca bhandanãni bhiyyobhãvãya vepullãya samvattanti. Sangho panduka- 
lohitakãnam bhikkhũnam tajjanĩyakammam karoti. Yassãyasmato khamati 
pandukalohitakãnam bhikkhũnam tajjanĩyassa kammassa karanam, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Katam sanghena pandukalohitakãnam bhikkhũnam tajjanĩyakammam. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametarn dhãrayãmĩ ”ti. 

***** 


ADHAMMAKAMMADVADASAKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatam tajjanĩyakammam adhamma- 
kamman ca' hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: Asammukhã katam 
hoti, apatipucchã katam hoti, apatinnãya katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam adhammakamman ca hoti 
avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: Anãpattiyã 
katam hoti, adesanãgãminiyã ãpattiyã katam hoti, desitãya ãpattiyã katam 
hoti. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

3- Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: Acodetvã 
katam hoti, asãretvã katam hoti, ãpattim anãropetvă katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam adhammakamman 
ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

4. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 

adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: 

Asammukhã katarn hoti, adhammena katarn hoti, vaggena katam hoti. 
Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 

adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

5. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 

adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: 

Apatipucchã katam hoti, adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. 
Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 

adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca. 


1 adhammakammanceva - Sya evam sabbattha. 
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Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lâng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka này, bản thân vốn là 
những vị thường gây nên các sự xung đột, —(như trên)- và tranh tụng trong 
hội chúng, lại còn đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây 
nên các sự xung đột, —nt— và tranh tụng trong hội chúng, rồi nói như vầy: 
‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy phản bác lại 
thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và nổi 
bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài;’ vì 
thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã 
sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát triển. Hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka. Đại 
đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm 
Panduka và Lohitaka xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka đã được 
hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 


***** 

MƯỜI HAI HÀNH Sự SAI PHÁP: 

1. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiếu sự hiện 
diện, 1 * 1 được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa 
nhận. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không 
sám hối được, 1 được thực hiện với tội đã được sám hối. Này các tỳ khưu, 
hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, 
và đã được giải quyết tồi. 

3- Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi 
chưa xác định tội. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là 
hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 

4- Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 

5- Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 


1 Là tội parajika hoặc tội saúghadisesa ( VỉnA. vi, 1155). 
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6. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: Apatinnãya 
katam hoti, adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam adhammakamman 
ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

7. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: Anãpattiyã 
katam hoti, adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam adhammakamman 
ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

8. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: 
Adesanãgãminiyã ãpattiyã katam hoti, adhammena katam hoti, vaggena 
katam hoti. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam 
tajjanĩyakammam adhammakamman ca hoti avinayakamman ca 
duvũpasantan ca. 

9. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: Desitãya 
ãpattiyã katam hoti, adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. 
Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

10. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: Acodetvă 
katam hoti, adhammena katarn hoti, vaggena katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam adhammakamman 
ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

11. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: Asãretvã 
katam hoti, adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam adhammakamman 
ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

12. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: Apattim 
anãropetvã katam hoti, adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. 
Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

Adhammakammadvãdasakam nitthitam. 

***** 
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6. Này các tỳ khitii, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là 
hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 

7. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội không vi phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 

8. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo 
Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách 
có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải 
quyết tồi. 

9. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội đã được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là 
hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 


10. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 


11. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 


12. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 

Dứt mười hai hành sự sai pháp. 

***** 
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DHAMMAKAMMADVADASAKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, aiìgehi samannãgatam tajjanĩyakammam dhamma- 
kamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: Sammukhã katam hoti, 
patipucchã katam hoti, patinnãya katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam dhammakamman ca hoti 
vinayakamman ca suvũpasantan ca. 


2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: Apattiyã 
katam hoti, desanãgãminiyã ãpattiyã katam hoti, adesitãya ãpattiyã katam 
hoti. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca. 


3- Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: Codetvã katam 
hoti, sãretvã katam hoti, ãpattim ãropetvã katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam dhammakamman ca hoti 
vinayakamman ca suvũpasantan ca. 


4. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: Sammukhã 
katam hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tĩhahgehi samannãgatam tajjanĩyakammam dhammakamman ca 
hoti vinayakammaíì ca suvũpasantan ca. 


5. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: Patipucchã 
katam hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam dhammakamman ca 
hoti vinayakammaíì ca suvũpasantan ca. 


6. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakammaíì ca suvũpasantan ca: Patiníìãya 
katam hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tĩhahgehi samannãgatam tajjanĩyakammam dhammakamman ca 
hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca. 


7. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: Apattiyã 
katam hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam dhammakamman ca 
hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Hành Sự 


MƯỜI HAI HÀNH Sự ĐỨNG PHÁP: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với 
sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. 
Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, 
là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám 
hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. Này các tỳ khưu, hành sự 
khiển trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và 
đã được giải quyết tốt đẹp. 

3- Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện sau khi đã quở trách, được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được 
thực hiện sau khi đã xác định tội. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba 
yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết 
tốt đẹp. 


4- Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là 
hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 


5- Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 


6. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là 
hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 


7- Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với 
sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Kammakkhandhakarn 


8. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: Desanã- 
gãminiyã ãpattiyã katam hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam 
hoti. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca. 


9. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantaíì ca: Adesitãya 
ãpattiyã katam hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. 
Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca. 


10. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: Codetvã katam 
hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam dhammakamman ca hoti 
vinayakamman ca suvũpasantan ca. 

11. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: Sãretvã katam 
hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam dhammakamman ca hoti 
vinayakamman ca suvũpasantan ca. 

12. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: Apattim 
ãropetvã katam hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. 
Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tajjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca. 

Dhammakammadvãdasakam nitthitam. 

***** 


AKANKHAMÃNACHAKKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno 
sangho tajjanĩyakammam kareyya: Bhandanakãrako hoti kalahakãrako 
vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako, bãlo hoti avyatto 
ãpattibahulo anapadãno, gihĩsamsattho viharati ananulomikehi gihĩ- 
samsaggehi. 


Imehi kho bhikkhave, tihangehi samannagatassa bhikkhuno 
ãkankhamãno sangho tajjanĩyakammam kareyya. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Hành Sự 


8. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo 
Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách 
có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải 
quyết tốt đẹp. 


9. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được 
thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố 
này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt 
đẹp. 


10. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành 
sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện sau khi đã quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực 
hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này 
là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 


11. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực 
hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này 
là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 


12. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành 
sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện sau khi đã xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực 
hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này 
là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 

Dứt mười hai hành sự đúng pháp. 

***** 


SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN: 

1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự khiển trách đến vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị thường gây nên sự xung đột, 
thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự 
nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; vị ngu 
si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); vị sống 
thân cận với các gia chủ bâng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại 
gia. ' ^ " 

Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự khiển trách đến vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Kammakkhandhakarn 


2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãkankhamãno sangho tajjanĩyakammam kareyya: Adhisĩle sĩlavipanno hoti, 
ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, atiditthiyã ditthivipanno hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno sangho 
tajjanĩyakammam kareyya. 


3. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãkankhamãno sangho tajjanĩyakammam kareyya: Buddhassa avannam 
bhãsati, dhammassa avannam bhãsati, sanghassa avannam bhãsati. 
Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno 
sangho tajjanĩyakammam kareyya. 


4. Tinnam bhikkhave, bhikkhũnam ãkankhamãno sangho tajjanĩya- 
kammam kareyya: Eko bhandanakãrako hoti kalahakãrako vivãdakãrako 
bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako, eko bãlo hoti avyatto ãpattibahulo 
anapadãno, eko gihĩsamsattho viharati ananulomikehi gihĩsamsaggehi. 
Imesam kho bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho 
tajjanĩyakammam kareyya. 


5. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho 
tajjanĩyakammam kareyya: Eko adhisĩle sĩlavipanno hoti, eko ajjhãcãre 
ãcãravipanno hoti, eko atiditthiyã ditthivipanno hoti. Imesam kho 
bhikkhave, tiụnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho tajjanĩyakammam 
kareyya. 


6. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho 
tajjanĩyakammam kareyya: Eko buddhassa avannam bhãsati, eko 
dhammassa avannam bhãsati, eko sanghassa avannam bhãsati. Imesam kho 
bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho tajjanĩyakammam 
kareyya. 


Akankhamanachakkam nitthitam. 

***** 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Hành Sự 


2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị bị hư hỏng về 
giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. 1 ' 1 Này các tỳ khưu, hội 
chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến vị tỳ 
khưu có ba yếu tố này. 


3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị chê bai đức 
Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng 
trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến vị tỳ khưu có 
ba yếu tố này. 


4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự khiển trách đến ba hạng tỳ khưu: Hạng thường gây nên sự xung đột, 
thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự 
nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; hạng 
ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); hạng 
sống thân cận với các gia chủ bâng những giao thiệp không đúng đẳn với 
hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực 
hiện hành sự khiển trách đến ba hạng tỳ khưu này. 


5. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự khiển trách đến ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, 
hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến ba 
hạng tỳ khưu này. 


6. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự khiển trách đến đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng chê bai đức 
Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội 
chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến ba 
hạng tỳ khưu này. 

Dứt sáu trường hợp trong khi mong muôn. 

***** 
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ATTHÃRASAVATTAM 

1-18. Tajjanĩyakammakatena' bhikkhave, bhikkhunã sammã vattitabbam. 
Tatrãyam sammã vattanã: Na upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na 
sãmanero upatthãpetabbo, na bhikkhunovãdakasammuti 1 2 sãditabbã, 
sammatenapi bhikkhuniyo na ovaditabbã, yãya ãpattiyã sanghena tajjanĩya- 
kammam katam hoti sã ãpatti na ãpajjitabbã, annã vã tãdisikã, tato vã 
pãpitthatarã, kammam na garahitabbam, kammikã na garahitabbã, na 
pakatattassa bhikkhuno uposatho thapetabbo, na pavãranã thapetabbã, na 
savacanĩyam kãtabbam, na anuvãdo patthapetabbo, na okãso kãretabbo, na 
codetabbo, na sãretabbo, na bhikkhũhi 3 sampayợjetabban ”ti. 


Attharasavattam nitthitam. 

***** 


NAPATIPPASSAMBHETABBA-ATTHÃRASAKAM 

1. Atha kho sangho pandukalohitakãnam bhikkhũnam tajjanĩyakammam 
akãsi. Te sanghena tajjanĩyakammakată sammã vattanti, lomam pãtenti, 
netthãram vattanti, bhikkhũ upasankamitvă evam vadenti: “Mayam ãvuso 
sanghena tajjanĩyakammakatã sammã vattăma, lomam pãtema, netthãram 
vattãma. Kathannu kho amhehi patipajjitabban ”ti? Bhagavato 4 etamattham 
ãrocesum. “Tena hi bhikkhave, sangho pandukalohitakãnam bhikkhũnam 
tajj anĩyakammam patippassambhetu. 


2. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno tajjanĩya- 
kammam na patippassambhetabbam: Upasampãdeti, nissayam deti, 
sãmaneram upatthãpeti, bhikkhunovãdakasammutim sãdiyati, sammato ’pi 
bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa 
bhikkhuno tajjanĩyakammam na patippassambhetabbam. 


3. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
tajjanĩyakammam na patippassambhetabbam: Yãya ãpattiyã sanghena 
tajjanĩyakammam katam hoti tam ãpattim ãpajjati, annam vã tãdisikam, tato 
vã pãpitthataram, kammam garahati, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno tajjanĩyakammam na 
patippassambhetabbam. 


1 sanghena tajjanĩyakammakatena- Syã. 

2 sammati - Syã. 

3 na bhikkhũ bhikkhũhi - Syã, evam sabbattha. 

4 bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum - Ma, Syă. 
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MƯỜI TÁM PHẬN Sự: 

1-18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu bị thực hiện hành sự khiển trách nên 
làm phận sự đúng đẳn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: 
Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, 
không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ 
khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định, không nên tái 
phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, hoặc tội tương 
tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên 
chỉ trích các vị thực hiện hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên 
đình chỉ lẽ Uposatha, không nên đình chỉ lẽ Pavãranã, không nên làm công 
việc khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để 
buộc tội), không nên quở trách, không nên nhâc nhở, không nên cấu kết với 
cáctỳkhưu.” 


Dứt mười tám phận sự. 

***** 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THƯ HÔI: 

1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu 
nhóm Panduka và Lohitaka. Khi được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, các vị ấy làm phận sự đúng dân, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi đi đến gặp các tỳ khưu và nói như vầy: - “Bạch chư đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự khiển trách, chúng tôi làm phận sự đúng dấn, trở 
nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ chúng tôi nên thực hành như thế 
nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì 
điều ấy hội chúng hãy thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm 
Panduka và Lohitaka. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, 
bảo sa di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, giảng dạy tỳ 
khưu ni khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


3- Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ 
khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chi 
trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự 
khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 
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4. Atthahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno tajjanĩya- 
kammam na patippassambhetabbam: Pakatattassa bhikkhuno uposatham 
thapeti, pavãranam thapeti, savacanĩyam karoti, anuvãdam patthapeti, 
okãsam kãreti, codeti, sãreti, bhikkhũhi sampayojeti. Imehi kho bhikkhave, 
atthahangehi samannãgatassa bhikkhuno tajjanĩyakammam na 
patippassambhetabbam. 

Na patippassambhetabba-atthãrasakam nitthitam. 

***** 


PATIPPASSAMBHETABBA-ATTHARASAKAM 

1. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno tajjanĩya- 
kammam patippassambhetabbam: Na upasampãdeti, na nissayam deti, na 
sãmaneram upatthãpeti, na bhikkhunovãdakasammutim sãdiyati, 
sammato ’pi bhikkhuniyo na ovadati. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatassa bhikkhuno tajjanĩyakammam patippassambhetabbam. 


2. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
tajjanĩyakammam patippassambhetabbam: Yãya ãpattiyã sanghena 
tajjanĩyakammam katam hoti tarn ãpattim na ãpajjati, annam vã tãdisikam, 
tato vã pãpitthatarain, kammam na garahati, kammike na garahati. Imehi 
kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno tajjanĩyakammam 
patippassambhetabbam. 

3. Atthahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno tajjanĩya- 
kammam patippassambhetabbam: Na pakatattassa bhikkhuno uposatham 
thapeti, na pavãranam thapeti, na savacanĩyam karoti, na anuvãdam 
patthapeti, na okãsam kãreti, na codeti, na sãreti, na bhikkhũhi sampayojeti. 
Imehi kho bhikkhave, atthahangehi samannãgatassa bhikkhuno tajjanĩya- 
kammam patippassambhetabbam. 

Patippassambhetabba-atthãrasakam nitthitam. 

***** 


[PATIPPASSAMBHANAM] 

1. Evanca pana bhikkhave, patippassambhetabbam: Tehi bhikkhave, 
pandukalohitakehi bhikkhũhi sangham upasankamitvã ekamsam 
uttarăsangam karitvã buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam 
nisĩditvă anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: “Mayam bhante sanghena 
tajjanĩyakammakatã sammã vattãma, lomam pãtema, netthãram vattãma, 
tajjanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcãmã ”ti. 

Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. Vyattena bhikkhunã 
patibalena sangho nãpetabbo: 
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4. Này các tỳ khưti, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ 
khưu có tám yếu tố: Vị đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, 
đình chỉ lẽ Pavãranã, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, 
thỉnh ý (để buộc tội), quở trách, nhâc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các 
tỳ khưu, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu 
tố này. 


Dứt mười tám trường hợp không nên thu hoi. 

***** 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THƯ HÔI: 

1. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép 
nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy 
tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định. Này các tỳ 
khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỳ 
khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội 
ấy, không chi trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các 
tỳ khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu 
tố này. 

3. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỳ 
khưu có tám yếu tố: Vị không đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong 
sạch, không đình chỉ lẽ Pavãranã, không làm công việc khuyên bảo, không 
khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ý (để buộc tội), không quở trách, không 
nhắc nhở, không cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự khiển 
trách nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 

Dứt mười tám trường hợp nên được thu hoi. 

***** 


[VIỆC THƯ HÔI] 


1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu nhóm Panduka và Lohitaka ấy nên đi đến hội chúng, đâp thượng y một 
bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, 
chắp tay lại, và nên nói như vầy: “Bạch chư đại đức, được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách, chúng tôi làm phận sự đúng dấn, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi; giờ chúng tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách.” 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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2. “Sunãtu me bhante sangho. Ime pandukalohitakă bhikkhũ sanghena 
tajjanĩyakammakatã sammã vattanti, lomam pãtenti, netthãram vattanti, 
tajjanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcanti. Yadi sanghassa patta- 
kallam, sangho pandukalohitakãnam bhikkhũnam tajjanĩyakammam 
patippassambheyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ime pandukalohitakã bhikkhũ sanghena 
tajjanĩyakammakatã sammã vattanti, lomam pãtenti, netthãram vattanti, 
tajjanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcanti. Saủgho pandukalohita- 
kãnam bhikkhũnam tajjanĩyakammam patippassambheti. Yassãyasmato 
khamati pandukalohitakãnam bhikkhũnam tajjanĩyassa kammassa 
patippassaddhi, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ime panduka- 
lohitakã bhikkhũ sanghena tajjanĩyakammakatã sammã vattanti, lomam 
pãtenti, netthãram vattanti, tajjanĩyassa kammassa patippassaddhim 
yãcanti. Sangho pandukalohitakãnam bhikkhũnam tajjanĩyakammam 
patippassambheti. Yassãyasmato khamati pandukalohitakãnam bhikkhũnam 
tajjanĩyassa kammassa patippassaddhi, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 


Tatiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ime panduka- 
lohitakã bhikkhũ sanghena tajjanĩyakammakatã sammã vattanti, lomam 
pãtenti, netthãram vattanti, tajjanĩyassa kammassa patippassaddhim 
yãcanti. Sangho pandukalohitakãnam bhikkhũnam tajjanĩyakammam 
patippassambheti. Yassãyasmato khamati pandukalohitakãnam bhikkhũnam 
tajjanĩyassa kammassa patippassaddhi, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 


Patippassaddham sanghena pandukalohitakanam bhikkhunam tajjamya- 
kammam. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


Tajjaniyakammam nitthitam pathamam. 

—00O00-- 
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2. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Khi được hội chúng 
thực hiện hành sự khiển trách, các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka này 
làm phận sự đúng đân, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh 
cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm 
Panduka và Lohitaka. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách, các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka này làm 
phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu 
sự thu hồi hành sự khiển trách. Hội chúng thu hồi hành sự khiển trách cho 
các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi 
hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka xin im lặng; 
vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lâng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, các tỳ 
khưu nhóm Panduka và Lohitaka này làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu 
thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. 
Hội chúng thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm Panduka và 
Lohitaka. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ 
khưu nhóm Panduka và Lohitaka xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lâng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, các tỳ khưu 
nhóm Panduka và Lohitaka này làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Hội chúng 
thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka. Đại 
đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm 
Panduka và Lohitaka xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka đã được 
hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt hành sự khiển trách là thứ nhất. 

—ooOoo— 
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2. NIYASSAKAMMAM 

• 

1. Tena kho pana samayena ãyasmã seyyasako bãlo hoti, avyatto ãpatti- 
bahulo anapadãno, gihĩsamsattho viharati ananulomikehi gihĩsamsaggehi. 
Apissu bhikkhũ pakatã 1 parivãsam dentã, mũlãya patikassantã, mãnattam 
dentã, abbhentã. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã —pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma ãyasmã seyyasako bãlo bhavissati avyatto ãpattibahulo 
anapadãno, gihĩsamsattho viharissati ananulomikehi gihĩsamsaggehi. Apissu 
bhikkhũ pakatã parivãsam dentã, mũlãya patikassantă, mãnattam dentã, 
abbhentã ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 


3- Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: 


“Saccam kira bhikkhave, seyyasako bhikkhu bãlo hoti 2 avyatto ãpatti- 
bahulo anapadãno, gihĩsamsattho viharati ananulomikehi gihĩsamsaggehi. 
Apissu bhikkhũ pakatã parivãsam dentã, mũlãya patikassantã, mãnattam 
dentã, abbhentã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 


4- Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchavikam bhikkhave, tassa mogha- 
purisassa ananulomikam appatirũpam assãmanakam akappiyam 
akaranĩyam. Katham hi nãma so bhikkhave, moghapuriso bãlo bhavissati 
avyatto ãpattibahulo anapadãno, gihĩsamsattho viharissati ananulomikehi 
gihĩsamsaggehi. Apissu bhikkhũ pakatã parivãsam dentã, mũlãya 
patikassantã, mãnattarn dentã, abbhentã? 


1 pakatatta - Sya. 


2 hoti - Ma na dissate. 
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2. HÀNH Sự CHỈ DẠY: 


1. Vào lúc bấy giờ, đại đức Seyyasaka là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, 
phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia chủ 
bảng những giao thiệp không đúng đẳn với hàng tại gia. Hơn nữa, các tỳ 
khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi ban cho hình phạt parivãsa, trong 
khi đưa về lại (hình phạt) ban đầu, trong khi ban cho hình phạt mãnatta, 
trong khi giải tội. 


2. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, -(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Seyyasaka lại là vị ngu si, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), lại sống thân cận với các 
gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đẳn với hàng tại gia. Hơn nữa các 
tỳ khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi ban cho hình phạt parivãsa, 
trong khi đưa về lại (hình phạt) ban đầu, trong khi ban cho hình phạt 
mãnatta, trong khi giải tội?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức ThếTôn. 


3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu Seyyasaka là kẻ ngu si, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia 
chủ bằng những giao thiệp không đúng đấn với hàng tại gia. Hơn nữa, các tỳ 
khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi ban cho hình phạt parivãsa, trong 
khi đưa về lại (hình phạt) ban đầu, trong khi ban cho hình phạt mãnatta, 
trong khi giải tội, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


4. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không 
đúng đắn cho kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng 
pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao kẻ 
rồ dại ấy, lại là kẻ ngu si, khờ khạo, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về 
tội), lại sống thân cận với các gia chủ bâng những giao thiệp không đúng đẳn 
với hàng tại gia. Hơn nữa, các tỳ khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi ban 
cho hình phạt parivãsa, trong khi đưa về lại (hình phạt) ban đầu, trong khi 
ban cho hình phạt mãnatta, trong khi giải tội? 
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5. Netam bhikkhave, appasannãnam vã pasãdãya -pe- Vigarahitvã 
dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: Tena hi bhikkhave, sangho 
seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam karotu nissãya te vatthabbanti. 
Evam ca pana bhikkhave kãtabbam: Pathamam seỵyasako bhikkhu 
codetabbo. Codetvă sãretabbo. Sãretvã ãpatti ãropetabbã. Apattim ãropetvã 
vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


6. “Sunãtu me bhante sangho. Ayam seyyasako bhikkhu bãlo avyatto 
ãpattibahulo anapadãno gihĩsamsattho viharati ananulomikehi gihĩ- 
samsaggehi. Apissu bhikkhũ pakatã parivãsam dentã mũlãya patikassantã 
mãnattarn dentă abbhentã. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam kareyya nissãya te vatthabbanti. 
Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam seyyasako bhikkhu bãlo avyatto ãpatti- 
bahulo anapadãno gihĩsamsattho viharati ananulomikehi gihĩsamsaggehi. 
Apissu bhikkhũ pakatã parivãsam dentã mũlãya patikassantã mãnattam 
dentă abbhentã. Sangho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam karoti 
nissãya te vatthabbanti. Yassãyasmato khamati seyyasakassa bhikkhuno 
niyassa kammassa karanam nissãya te vatthabbanti, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— Tatiyampi etamattham vadãmi. 
Sunãtu me bhante sangho. Ayam seyyasako bhikkhu bãlo avyatto ãpatti- 
bahulo anapadãno gihĩsamsattho viharati ananulomikehi gihĩsamsaggehi. 
Apissu bhikkhũ pakatã parivãsam dentã mũlãya patikassantã mãnattam 
dentã abbhentã. Sangho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam karoti 
nissãya te vatthabbanti. Yassãyasmato khamati seyyasakassa bhikkhuno 
niyassa kammassa karanam nissãya te vatthabbanti, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 


Katam sanghena seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam, nissaya te 
vatthabbanti. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 

***** 
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5. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, —(nhưtrên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện 
hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka rằng: ‘Ngươi cần phải sống với sự 
nương nhờ.’ Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Trước hết, tỳ khưu 
Seyyasaka cần được quở trách; sau khi quở trách cần được nhâc nhở; sau khi 
nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

6. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Seyyasaka này 
là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), 
sống thân cận với các gia chủ bảng những giao thiệp không đúng đấn với 
hàng tại gia. Hơn nữa, các tỳ khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi cho vị 
ấy hình phạt parivãsa, trong khi đưa về lại (hình phạt) ban đầu, trong khi 
ban cho hình phạt mãnatta, trong khi giải tội. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu 
Seyyasaka rằng: ‘Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ.’ Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Tỳ khưu Seyyasaka này là 
vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống 
thân cận với các gia chủ bâng những giao thiệp không đúng dấn với hàng tại 
gia. Hơn nữa, các tỳ khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi cho vị ấy hình 
phạt parivãsa, trong khi đưa về lại (hình phạt) ban đầu, trong khi ban cho 
hình phạt mãnatta, trong khi giải tội. Hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy 
đối với tỳ khưu Seyyasaka rằng: ‘Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ.’ Đại 
đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự chỉ dạy đối với đại đức Seyyasaka 
rằng: ‘Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ’ xin im lặng; vị nào không đồng 
ý có thê nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ 
khưu Seyyasaka này là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không 
có giới hạn (về tội); sống thân cận với các gia chủ bâng những giao thiệp 
không đúng dấn với hàng tại gia. Hơn nữa, các tỳ khưu thường xuyên bị bận 
rộn trong khi cho vị ấy hình phạt parivãsa, trong khi đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu, trong khi ban cho hình phạt mãnatta, trong khi giải tội. Hội chúng 
thực hiện hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka ràng: ‘Ngươi cần phải 
sống với sự nương nhờ.’ Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự chỉ dạy 
đối với đại đức Seyyasaka ràng: ‘Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ’ xin 
im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Hành sự chỉ dạy đối với đại đức Seyyasaka rằng: ‘Ngươi cần phải sống với 
sự nương nhờ’ đã được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

***** 
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ADHAMMAKAMMADVADASAKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatam niyassakammam adhamma- 
kamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: Asammukhã katam 
hoti, apatipucchã katam hoti, apatinnãya katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatam niyassakammam adhammakamman ca hoti 
avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam niyassakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: Anãpattiyã 
katam hoti, adesanãgãminiyã ãpattiyã katam hoti, desitãya ãpattiyã katam 
hoti... 

3. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Acodetvã katam hoti, asãretvã 
katam hoti, ãpattim anãropetvã katam hoti... 

4. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— Asammukhã katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti... 

5. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- Apatipucchã katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti... 

6. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— Apatinnãya katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti... 

7. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- Anãpattiyã katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti... 

8. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Adesanãgãminiyã ãpattiyã 
katam hoti, adhammena katam hoti, vaggena katam hoti... 

9. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- Desităya ãpattiyã katam hoti, 
adhammena katarn hoti, vaggena katam hoti... 

10. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe- Acodetvã katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti... 

11. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— Asãretvă katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti... 


12. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe— Ãpattim anãropetvã katam 
hoti, adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatam niyassakammam adhammakamman ca hoti 
avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

Niyassakamme 

adhammakammadvãdasakam nitthitam. 

***** 
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MƯỜI HAI HÀNH Sự SAI PHÁP: 

1. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiếu sự hiện 
diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa nhận. 
Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với 
tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám 
hối được, được thực hiện với tội đã được sám hối.... 

3- Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi 
chưa xác định tội.... 

4- Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm.... 

5- Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm.... 

6. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm.... 

7- Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội không vi phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm.... 

8. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo 
Pháp, được thực hiện theo phe nhóm.... 

9- Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội đã được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm.... 

10. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm.... 

11. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm.... 

12. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy có ba yếu tố này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 

Dứt mười hai hành sự sai pháp 
thuộc hành sự chỉ dạy. 

***** 
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DHAMMAKAMMADVADASAKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatam niyassakammam dhamma- 
kamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: Sammukhã katam hoti, 
patipucchã katam hoti, patinnãya katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatam niyassakammam dhammakamman ca hoti 
vinayakamman ca suvũpasantan ca. 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam niyassakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: Apattiyã 
katam hoti, desanãgãminiyã ãpattiyã katam hoti, adesităya ãpattiyã katam 
hoti... 

3- Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Codetvã katam hoti, sãretvã 
katam hoti, ãpattim ãropetvã katam hoti... 

4. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— Sammukhã katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti... 

5. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Patipucchã katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti... 

6. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— Patinnãya katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti... 

7. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— Ãpattiyã katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti... 

8. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Desanãgãminiyã ãpattiyã 
katam hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam hoti... 

9. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Adesitãya ãpattiyã katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti... 

10. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- Codetvã katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti... 

11. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe— Sãretvă katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti... 

12. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Ãpattim ãropetvã katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatam niyassakammam dhammakamman ca hoti 
vinayakamman ca suvũpasantan ca. 

Niyassakamme 

dhammakammadvãdasakam nitthitam. 

***** 
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MƯỜI HAI HÀNH Sự ĐỨNG PHÁP: 

1. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với 
sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. 
Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là 
hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám 
hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối.... 

3- Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã quở trách, được thực hiện sau khi đã nhâc nhở, được thực hiện 
sau khi đã xác định tội.... 

4- Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất.... 

5- Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất.... 

6. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất.... 

7- Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất.... 

8. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được 
thực hiện với sự hợp nhất.... 

9- Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất.... 

10. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất.... 

11. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã nhâc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất.... 

12. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với 
sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy có ba yếu tố này là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 

Dứt mười hai hành sự đúng pháp 
thuộc hành sự chỉ dạy. 

***** 
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AKANKHAMANACHAKKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno 
sangho niyassakammam kareyya: Bhandanakãrako hoti kalahakãrako 
vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako, bãlo hoti avyatto 
ãpattibahulo anapadãno, gihĩsamsattho viharati ananulomikehi gihĩ- 
samsaggehi. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãkankhamãno sangho niyassakammam kareyya. 


2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhaủgehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãkankhamãno sangho niyassakammam kareyya: Adhisĩle sĩlavipanno hoti, 
ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, atiditthiyã ditthivipanno hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno sangho 
niyassakammam kareyya. 


3. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãkankhamãno sangho niyassakammam kareyya: Buddhassa avannam 
bhãsati, dhammassa avannam bhãsati, sanghassa avannam bhãsati. Imehi 
kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno sangho 
niyassakammam kareyya. 


4. Tinnam bhikkhave, bhikkhũnam ãkankhamãno sangho niyassa- 
kammam kareyya: Eko bhandanakãrako hoti kalahakãrako vivãdakãrako 
bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako, eko bãlo hoti avyatto ãpattibahulo 
anapadãno, eko gihĩsamsattho viharati ananulomikehi gihĩsamsaggehi. 
Imesam kho bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho 
niyassakammam kareyya. 


5. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho 
niyassakammam kareyya: Eko adhisĩle sĩlavipanno hoti, eko ajjhãcãre 
ãcãravipanno hoti, eko atiditthiyã ditthivipanno hoti. Imesam kho 
bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho niyassakammam 
kareyya. 


6. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho 
niyassakammam kareyya: Eko buddhassa avannam bhăsati, eko dhammassa 
avannam bhãsati, eko sanghassa avannam bhăsati. Imesam kho bhikkhave, 
tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho niyassakammam kareyya. 

Niyassakamme ãkankhamãnachakkam 
nitthitam. 

***** 
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SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN: 

1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị thường gây nên sự xung đột, 
thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự 
nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; vị ngu 
si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); vị sống 
thân cận với các gia chủ bâng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại 
gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 

2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị bị hư hỏng về 
giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, hội 
chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ 
khưu có ba yếu tố này. 

3- Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Là vị chê bai đức 
Phật, là vị chê bai Giáo Pháp, là vị chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội 
chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ 
khưu có ba yếu tố này. 

4- Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng thường gây nên sự xung đột, 
thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự 
nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; hạng 
ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); hạng 
sống thân cận với các gia chủ bảng những giao thiệp không đúng dấn với 
hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực 
hiện hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu này. 


5- Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, 
hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với ba 
hạng tỳ khưu này. 


6. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự chi dạy đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng chê bai đức Phật, 
hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng 
trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ 
khưu này. 

Dứt sáu trường hợp trong khi mong muôn 
thuộc hành sự chỉ dạy. 

***** 
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ATTHÃRASAVATTAM 

1-18. Niyassakammakatena bhikkhave, bhikkhunã sammã vattitabbam. 
Tatrãyam sammã vattanã: Na upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na 
sãmanero upatthãpetabbo, na bhikkhunovãdakasammuti sãditabbã, 
sammatenapi bhikkhuniyo na ovaditabbã, yãya ãpattiyã sanghena niyassa- 
kammam katarn hoti sã ãpatti na ãpajjitabbã, annã vã tãdisikã, tato vã 
pãpitthatarã, kammam na garahitabbam, kammikã na garahitabbã, na 
pakatattassa bhikkhuno uposatho thapetabbo, na pavãranã thapetabbã, na 
savacanĩyam kãtabbam, na anuvãdo patthapetabbo, na okãso kãretabbo, na 
codetabbo, na sãretabbo, na bhikkhũhi sampaycỹetabban ”ti. 


Niyassakamme attharasavattam nitthitam. 

***** 


NA PATIPPASSAMBHETABBA-ATTHÃRASAKAM 

1. Atha kho sangho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam akãsi, 
“nissãya te vatthabban ”ti. So sanghena niyassakammakato kalyãnamitte 
sevamãno bhajamãno payirupãsamãno uddisãpento paripucchanto 
bahussuto hoti 1 ãgatãgamo dhammadharo vinayadharo mãtikãdharo pandito 
vyatto medhãvĩ lajjĩ kukkuccako sikkhãkãmo. So 2 sammã vattati, lomam 
pãteti, netthãram vattati, bhikkhũ upasankamitvã evam vadeti: “Aham ãvuso 
sanghena niyassakammakato sammã vattãmi, lomam pătemi, netthãram 
vattãmi. Katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? 3 Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Tena hi bhikkhave, sangho seyyasakassa bhikkhuno niyassa- 
kammam patippassambhetu. 

2. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno niyassa- 
kammam na patippassambhetabbam: Upasampãdeti, nissayam deti, 
sãmaneram upatthãpeti, bhikkhunovãdakasammutim sãdiyati, sammato ’pi 
bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa 
bhikkhuno niyassakammam na patippassambhetabbam. 


3. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
niyassakammam na patippassambhetabbam: Yãya ãpattiyã sanghena 
niyassakammam katarn hoti tam ãpattim ãpajjati, annam vã tădisikam, tato 
vã pãpitthataram, kammam garahati, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno niyassakammam na 
patippassambhetabbam. 


1 ahosi - Sya. 

2 so - Ma, PTS potthakesu na dissate. 3 bhikkhũ - Ma, Syã potthakesu dissate. 
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MƯỜI TÁM PHẬN Sự: 

1-18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu bị thực hiện hành sự chỉ dạy nên làm 
phận sự đúng đẳn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đẳn ấy là: Không 
nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không 
nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, 
không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định, không nên tái phạm 
tội đã được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, hoặc tội tương tợ, hoặc tội 
nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích 
các vị thực hiện hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình chỉ lẽ 
Uposatha, không nên đình chỉ lễ Pavãranã, không nên làm công việc khuyên 
bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc tội), 
không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ 
khưu.” 

Dứt mười tám phận sự thuộc hành sự chỉ dạy. 

***** 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THƯ HÔI: 

1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu 
Seyyasaka rằng: “Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ.” Khi được hội 
chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, vị ấy trong khi thân cận, trong khi quan hệ, 
trong khi gần gũi bạn tốt, trong khi nhờ họ đọc tụng, trong khi đặt câu hỏi, 
đã trở thành vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, 
rành rẽ về Luật, rành rẽ các đầu đề, là vị sáng trí, có khả năng, thông minh, 
khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Vị ấy làm phận sự đúng dấn, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi đi đến gặp các tỳ khưu và nói 
như vây: - “Bạch chư đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, tôi 
làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ tôi 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thu hồi hành sự chỉ dạy đối 
với tỳ khưu Seyyasaka. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo sa 
di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, giảng dạy tỳ khưu ni 
khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối 
với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


3- Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự 
chỉ dạy, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành 
sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 
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4. Atthahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno niyassa- 
kammam na patippassambhetabbam: Pakatattassa bhikkhuno uposatham 
thapeti, pavãranam thapeti, savacanĩyam karoti, anuvãdam patthapeti, 
okãsam kãreti, codeti, sãreti, bhikkhũhi sampayojeti. Imehi kho bhikkhave, 
atthahangehi samannãgatassa bhikkhuno niyassakammam na 
patippassambhetabbam. 

Na patippassambhetabba-atthãrasakam nitthitam. 

***** 


PATIPPASSAMBHETABBA-ATTHARASAKAM 

1. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno niyassa- 
kammam patippassambhetabbam: Na upasampãdeti, na nissayam deti, na 
sãmaneram upatthãpeti, na bhikkhunovãdakasammutim sãdiyati, sammato 
’pi bhikkhuniyo na ovadati. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatassa bhikkhuno niyassakammam patippassambhetabbam. 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
niyassakammam patippassambhetabbam: Yãya ãpattiyã sanghena niyassa- 
kammam katam hoti tam ãpattim na ãpajjati, annam vã tãdisikam, tato vã 
pãpitthataram, kammam na garahati, kammike na garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno niyassakammam 
patippassambhetabbam. 

3. Atthahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno niyassa- 
kammam patippassambhetabbam: Na pakatattassa bhikkhuno uposatham 
thapeti, na pavãranam thapeti, na savacanĩyam karoti, na anuvãdam 
patthapeti, na okãsam kãreti, na codeti, na sãreti, na bhikkhũhi sampayojeti. 
Imehi kho bhikkhave, atthahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
niyassakammam patippassambhetabbam. 

Patippassambhetabba-atthãrasakam nitthitam. 

***** 


[PATIPPASSAMBHANAM] 

1. Evanca pana bhikkhave, patippassambhetabbam: Tena bhikkhave, 
seyyasakena bhikkhunã sangham upasankamitvã ekamsam uttarăsangam 
karitvã buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikain nisĩditvã anjalim 
paggahetvã evamassa vacanĩyo: “Aham bhante sanghena niyassakammakato 
sammã vattãmi, lomam pãtemi, netthãram vattãmi, niyassakammassa 
patippassaddhim yãcãmĩ ”ti. 

Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 
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4. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có tám yếu tố: Vị đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, đình chi 
lẽ Pavãranã, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để 
buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, 
hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 


Dứt mười tám trường hợp không nên thu hoi. 

***** 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THƯ HÔI: 

1. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có 
năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép nương 
nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ 
khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, 
hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có 
năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện 
hành sự chỉ dạy, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không 
chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, 
hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 

3. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có 
tám yếu tố: Vị không đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, 
không đình chỉ lẽ Pavãranã, không làm công việc khuyên bảo, không khởi 
xướng việc cáo tội, không thỉnh ý (để buộc tội), không quở trách, không nhâc 
nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên 
được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 

Dứt mười tám trường hợp nên được thu hoi. 

***** 

[VIỆC THU HÔI] 

1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Seyyasaka ấy nên đi đến hội chúng, dấp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn 
chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, châp tay lại, và nên nói 
như vầy: “Bạch chư đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, tôi 
làm phận sự đúng dân, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi; giờ tôi 
thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy.” 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 
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2. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo: 

“Sunãtu me bhante sangho. Ime seyyasako bhikkhu sanghena 
niyassakammakato sammã vattati, lomam păteti, netthăram vattati, 
niyassassa kammassa patippassaddhim yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam patippassambheyya. Esã 
natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam seyyasako bhikkhu sanghena niyassa- 
kammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, niyassassa 
kammassa patippassaddhim yãcati. Sangho seyyasakassa bhikkhuno 
niyassakammam patippassambheti. Yassãyasmato khamati seyyasakassa 
bhikkhuno niyassassa kammassa patippassaddhi, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ayam 
seyyasako bhikkhu sanghena niyassakammakato sammã vattati, lomam 
păteti, netthăram vattati, niyassassa kammassa patippassaddhim yãcati. 
Sangho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam patippassambheti. 
Yassãyasmato khamati seyyasakassa bhikkhuno niyassassa kammassa 
patippassaddhi, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Tatiyampi etamattharn vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ayam 
seyyasako bhikkhu sanghena niyassakammakato sammã vattati, lomam 
pãteti, netthăram vattati, niyassassa kammassa patippassaddhim yãcati. 
Sangho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammain patippassambheti. 
Yassãyasmato khamati seyyasakassa bhikkhuno niyassassa kammassa 
patippassaddhi, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Patippassaddham sanghena seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 

Niyassakammam nitthitam dutiyam. 

—00O00-- 

3. PABBÃJANĨYAKAMMAM 

[Assajipunabbasukãnam anãcãram] 

1. Tena kho pana samayena assajipunabbasukã nãma Kãtãgirismim 
ãvãsikã honti alajjino pãpabhikkhũ. Te evarũpam anãcãram ãcaranti: 
Mãlãvaccham ropentipi ropãpentipi, sincantipi sincãpentipi, ocinantipi 
ocinãpentipi, ganthentipi ganthãpentipi, ekatovantikamãlam karontipi 
kãrãpentipi, ubhatovantikamãlam karontipi kãrãpentipi, manjarikam 
karontipi kãrãpentipi, vidhũtikam' karontipi kãrãpentipi, vatamsakam 
karontipi kãrãpentipi, ãveỊam karontipi kãrãpentipi, uracchadam karontipi 
kãrãpentipi. 


1 vidhutikam - Sya, PTS. 
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2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự chỉ dạy, tỳ khưu Seyyasaka này làm phận sự đúng đẳn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự chi 
dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự chỉ dạy, tỳ khưu Seyyasaka này làm phận sự đúng đẳn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. 
Hội chúng thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka. Đại đức nào 
đồng ý việc thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nổi lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lâng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, tỳ khưu 
Seyyasaka này làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Hội chúng thu hồi hành sự chỉ 
dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự chi 
dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lâng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, tỳ khưu 
Seyyasaka này làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Hội chúng thu hồi hành sự chỉ 
dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự chỉ 
dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 

Hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka đã được hội chúng thu hồi. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy. 


Dứt hành sự chỉ dạy là thứ nhì. 

—ooOoo— 

3. HÀNH Sự XUA ĐUỔI: 

[Hành vi sai trái của các vị nhóm Assaji và Punabbasuka] 

1. Vào lúc bấy giờ, các vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại 
vùng Kĩtãgiri là những tỳ khưu tồi, không biết hổ thẹn. Họ cư xử hành vi sai 
trái có hình thức như vầy: Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới 
hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ 
khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm 
hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm 
thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác 
làm vòng hoa đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm 
hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che ngực. 
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2. Te kulitthĩnam kuladhĩtãnam kulakumãrĩnam kulasunhãnam 
kuladãsĩnam ekatovantikamãlam harantipi harãpentipi, ubhatovantika- 
mãlam harantipi harãpentipi, manjarikam harantipi harãpentipi, 
vidhũtikam 1 harantipi harãpentipi, vatamsakam harantipi harãpentipi, 
ãveỊam harantipi harãpentipi, uracchadam harantipi harãpentipi. 


3. Te kulitthĩhi kuladhĩtãhi kulakumãrĩhi kulasunhãhi kuladãsĩhi 
saddhim ekabhãjanepi bhunjanti, ekathălakepi pivanti, ekãsanepi nisĩdanti, 
ekamancepi tuvattenti, ekattharanãpi tuvattenti, ekapãpuranãpi tuvattenti, 
ekattharanapãpuranãpi tuvattenti, vikãlepi bhunjanti, majjampi pivanti, 
mãlãgandhavilopanampi dhãrenti. 


Naccantipi, gãyantipi, vãdentipi, lãsentipi, naccantiyãpi naccanti, 
naccantiyãpi gãyanti, naccantiyãpi vãdenti, naccantiyãpi lãsenti, gãyantiyãpi 
naccanti, gãyantiyãpi gãyanti, gãyantiyãpi vãdenti, gãyantiyãpi lãsenti, 
vãdentiyãpi naccanti, vãdentiyãpi gãyanti, vãdentiyãpi vãdenti, vãdentiyãpi 
lãsenti, lãsentiyãpi naccanti, lãsentiyãpi gãyanti, lãsentiyãpi vãdenti, 
lãsentiyãpi lãsenti. 


Atthapadepi kĩịanti, dasapadepi kĩịanti, ãkãsepi kĩỊanti, parihãrapathepi 
kĩịanti, santikãyapi kĩỊanti, khalikãyapi kĩỊanti, ghatikãyapi 2 kĩịanti, salãka- 
hatthenapi kĩỊanti, akkhenapi kĩỊanti, pangacĩrenapi 3 kĩịanti, vankakenapi 
kĩỊanti, mokkhacikãyapi kĩỊanti, cingulakenapi kĩỊanti, pattãỊhakenapi kĩỊanti, 
rathakenapi kĩỊanti, dhanukenapi kĩỊanti, akkharikãyapi kĩỊanti, manesi- 
kãyapi kĩỊanti, yathãvajjenapi kĩịanti, hatthismimpi sikkhanti, assasmimpi 
sikkhanti, rathasmimpi sikkhanti, dhanusmimpi sikkhanti, tharusmimpi 
sikkhanti, hatthissapi purato dhãvanti, assassapi purato dhãvanti, rathassapi 
purato dhãvanti 4 ãdhãvantipi, usseỊentipi, 5 apphotentipi, 6 nibbujjhantipi, 
mutthĩhipi yựjjhanti, rangamajjhepi sanghãtim pattharitvã naccantim 7 evam 
vadenti: “Idha bhagini naccassũ ”ti, naỊãtikampi denti, vividhampi anãcãram 
ãcaranti. 


4. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu kãsĩsu vassam vuttho 8 
sãvatthim gacchanto bhagavantam dassanãya yena kĩtãgiri tadavasari. Atha 
kho so bhikkhu pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya kĩtãgirim 
pindãya pãvisi, pãsãdikena abhikkantena patikkantena ãlokikena vilokitena 
samminjitena 9 pasãritena okkhittacakkhu iriyãpathasampanno. 


1 vidhutikam - Syã, PTS. 

2 ghatikena pi - PTS. 

3 paủkacirenapi - Syã. 

4 purato dhãvanti dhãvantipi - Syă, PTS. 

5 usseỊhentipi - Syã, PTS. 


6 appothentipi - PTS. 

7 naccakim - Ma, PTS. 

8 vassam vuttho - Ma. 

9 saminjitena - Ma. 
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2. Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt, đem 
tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, đem tặng hoặc bảo kẻ 
khác đem tặng thảm hoa, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, 
đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đội đầu, đem tặng hoặc bảo 
kẻ khác đem tặng vòng hoa đeo tai, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng 
vòng hoa che ngực cho những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, 
các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình. 


3. Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô 
dâu, những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, uống chung 
trong một cốc, ngồi chung trên một chỗ ngồi, nằm chung trên một giường, 
nằm chung một tấm trải, nằm chung một tấm đâp, nằm chung một tấm trải 
và tấm đẳp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, xức nước hoa và 
phấn thơm. 


Họ nhảy múa, họ ca hát, họ tấu đàn, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy múa 
cùng với người nữ đang nhảy múa, ca hát cùng với người nữ đang nhảy múa, 
tấu đàn cùng với người nữ đang nhảy múa, vui đùa cùng với người nữ đang 
nhảy múa; họ lại còn nhảy múa cùng với người nữ đang ca hát, ca hát cùng 
với người nữ đang ca hát, tấu đàn cùng với người nữ đang ca hát, vui đùa 
cùng với người nữ đang ca hát; họ lại còn nhảy múa cùng với người nữ đang 
tấu đàn, ca hát cùng với người nữ đang tấu đàn, tấu đàn cùng với người nữ 
đang tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang tấu đàn; họ lại còn nhảy múa 
cùng với người nữ đang vui đùa, ca hát cùng với người nữ đang vui đùa, tấu 
đàn cùng với người nữ đang vui đùa, vui đùa cùng với người nữ đang vui đùa. 


Họ còn tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ 
tưởng tượng ở trên không, họ chơi lối sâp vòng tròn, họ chơi lối rút quân cờ, 
họ chơi ném xúc xâc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bâng tay, họ chơi trò 
sấp ngửa, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo, họ chơi trò 
nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi trò đo lường, họ 
chơi trò đua xe, họ thi bân cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ 
chơi trò nhái điệu bộ, họ tập cỡi voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập điều khiển xe, họ 
tập bẳn cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước 
ngựa, họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ vỗ tay, họ vật lộn, họ 
đánh nhau bằng các nẳm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rồi mời cô vũ 
nữ rằng: “Này cô em, hãy nhảy ở đây này,” họ còn vỗ tay tán thưởng. Họ cư 
xử hành vi sai trái theo nhiều cách. 


4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã trải qua mùa (an cư) mưa ở xứ 
Kãsi, trong khi đi đến thành Sãvatthi để diện kiến đức Thế Tôn, đã trú tại 
vùng Kĩtãgiri. Khi ấy vào buổi sáng, vị tỳ khưu ấy đã mặc y, cầm y bát, và đi 
vào vùng Kĩtãgiri để khất thực. Vị ấy có phong cách chững chạc, mât nhìn 
xuống, với vẻ chăm chú khi đi tới bước lui, lúc nhìn ngắm, khi cử động co 
duỗi. 
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5. Manussã tam bhikkhum passitvã evamãhamsu: “Kvãyam abalabalo 
viya, mandamando viya, bhãkutikabhãkutiko viya? Ko imassa upagatassa 
pindakampi dassati? Amhãkam pana ayyã assajipunabbasukã sanhã sakhilã 
sukhasambhãsã mihitapubbangamã ehisvãgatavãdino abbhãkutikã 
uttãnamukhã pubbabhãsino. Tesam kho nãma pindo dãtabbo ”ti. 


6. Addasã kho annataro upãsako tam bhikkhum kĩtãgirismim pindãya 
carantam. Disvãna yena so bhikkhu tenupasahkami, upasahkamitvã tam 
bhikkhum abhivãdetvã etadavoca: “Api bhante pindo labbhatĩ ”ti. “Na kho 
ãvuso pindo labbhatĩ ”ti. “Ehi bhante gharam gamissãmã ”ti. 


7. Atha kho so upãsako tam bhikkhum gharam netvã bhojetvã etadavoca: 
“Kaham bhante ayyo gamissatĩ ”ti? “Sãvatthim kho aham ãvuso gamissãmi 
bhagavantam dassanãyã ”ti. “Tena hi bhante mama vacanena bhagavato 
pãde sirasã vanda. Evam ca vadehi: ‘Duttho bhante kĩtăgirismim ãvãso. 
Assajipunabbasukã nãma kĩtãgirismim ãvãsikã alajjino pãpabhikkhũ. Te 
evarũpam anãcãram ãcaranti: Mãlãvaccham ropentipi ropãpentipi, 
siíìcantipi sincãpentipi, ocinantipi ocinãpentipi, ganthantipi ganthăpentipi, 
ekato vantikamãlam karontipi kãrãpentipi, ubhato vantikamãlam karontipi 
kãrãpentipi, manjarikam karontipi kãrãpentipi, vidhũtikam karontipi 
kãrãpentipi, vatamsakam karontipi kãrãpentipi, ãveỊam karontipi 
kãrãpentipi, uracchadam karontipi kãrãpentipi. - 


Te kulitthĩnam kuladhĩtãnam kulakumãrĩnam kulasunhãnam kula- 
dãsĩnam ekato vantikamãlam harantipi harãpentipi, ubhato vantikamãlam 
harantipi harãpentipi, manjarikam harantipi harãpentipi, vidhũtikam 
harantipi harãpentipi, vatamsakam harantipi harãpentipi, ãveỊam harantipi 
harãpentipi, uradaccham harantipi harãpentipi, kulitthĩhi kuladhĩtãhi 
kulakumãrĩhi kulasunhãhi kuladãsĩhi saddhim ekabhặjanepi bhunjanti, 
ekathãlakepi pivanti, ekãsanepi nisĩdanti, ekamancepi tuvattenti, 
ekattharanãpi tuvattenti, ekapãpuranãpi tuvattenti, ekattharanapãpuranãpi 
tuvattenti, vikãlepi bhunjanti, majjampi pivanti, mãlãgandhavilepanampi 
dhãrenti. - 


Naccantipi, gãyantipi, vãdentipi, lãsentipi, naccantiyãpi naccanti, 
naccantiyãpi gãyanti, naccantiyãpi vãdenti, naccantiyãpi lãsenti, [cakkarn 
kãtabbanĩ\ — pe- lãsentiyãpi naccanti, lãsentiyãpi gãyanti, lãsentiyãpi 
vãdenti, lãsentiyãpi lãsenti. - 
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5. Dân chúng sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã nói như vầy: - “Người này 
là ai mà xem ra vô cùng yếu ớt, xem ra vô cùng lười biếng, xem ra vô cùng 
ngớ ngẩn vậy? Khi gã đi đến, ai mà chịu bố thí đồ ăn đây? Trong khi các ngài 
thuộc nhóm Assaji và Punabbasuka của chúng ta thì lịch thiệp, thân thiện, 
nói năng hòa nhã, luôn cười xã giao, luôn mời mọc đến thăm viếng, không có 
ngớ ngẩn, khuôn mặt lại rạng rỡ, luôn mở đầu câu chuyện; chính vì thế, đồ 
ăn khất thực nên được cúng dường đến các ngài.” 

6. Có nam cư sĩ nọ đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đang đi khất thực ở vùng 
Kĩtãgiri, sau khi thấy đã đi đến gần vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lẽ vị tỳ 
khưu ấy và nói điều này: - “Thưa ngài, đồ khất thực có nhận được chưa vậy?” 
- “Này đạo hữu, đồ khất thực chưa có nhận được.” - “Thưa ngài, xin hãy đến. 
Chúng ta sẽ đi về nhà.” 

7. Rồi nam cư sĩ ấy đã dẫn vị tỳ khưu ấy về nhà, dâng thức ăn, và đã nói 
điều này: - “Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu?” - “Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi Sãvatthi 
để diện kiến đức Thế Tôn.” - “Thưa ngài, chính vì điều ấy xin ngài đê đầu 
đảnh lẽ ở bàn chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con, và xin ngài hãy 
thưa như vầy: ‘Bạch ngài, sự sinh sống ở vùng Kĩtãgiri đã bị hủ hóa. Các vị 
nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng Kĩtãgiri là những tỳ khưu 
tồi, không biết hổ thẹn. Họ cư xử hành vi sai trái có hình thức như vây: Họ 
trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái 
hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ 
khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết 
hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác 
làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đội đầu, họ làm hoặc 
bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che 
ngực. 


Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt, đem 
tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, đem tặng hoặc bảo kẻ 
khác đem tặng thảm hoa, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, 
đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đội đầu, đem tặng hoặc bảo 
kẻ khác đem tặng vòng hoa đeo tai, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng 
vòng hoa che ngực cho những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, 
các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình. Họ cùng với những nữ gia chủ, 
các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình 
ăn chung trong một đĩa, uống chung trong một cốc, ngồi chung trên một chỗ 
ngồi, nằm chung trên một giường, nằm chung một tấm trải, nằm chung một 
tấm đắp, nằm chung một tấm trải và tấm dấp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, 
họ đeo dây chuyền, xức nước hoa và phấn thơm. 

Họ nhảy múa, họ ca hát, họ tấu đàn, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy múa 
cùng với người nữ đang nhảy múa, ca hát cùng với người nữ đang nhảy múa, 
tấu đàn cùng với người nữ đang nhảy múa, vui đùa cùng với người nữ đang 
nhảy múa; [Nên thực hiện sự luân phiên ] —(như trên)— Họ lại còn nhảy 
múa cùng với người nữ đang vui đùa, ca hát cùng với người nữ đang vui đùa, 
tấu đàn cùng với người nữ đang vui đùa, vui đùa cùng với người nữ đang vui 
đùa. 
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Atthapadepi kĩỊanti, dasapadepi kĩỊanti, ãkãsepi kĩỊanti, parihãrapathepi 
kĩỊanti, santikãyapi kĩịanti, khalikãyapi kĩịanti, ghatikãyapi' kĩỊanti, 
salãkahatthenapi kĩỊanti, akkhenapi kĩỊanti, pangacĩrenapi 1 2 kĩịanti, 
vankakenapi kĩỊanti. 

Mokkhacikãyapi kĩỊanti, cingulakenapi kĩỊanti, pattãỊhakenapi kĩỊanti, 
rathakenapi kĩỊanti, dhanukenapi kĩỊanti, akkharikãyapi kĩỊanti, 
manesikãyapi kĩỊanti, yathãvajjenapi kĩỊanti, hatthismimpi sikkhanti, 
assasmimpi sikkhanti, rathasmimpi sikkhanti, dhanusmimpi sikkhanti, 
tharusmimpi sikkhanti, hatthissapi purato dhãvanti, assassapi purato 
dhãvanti, rathassapi purato dhãvanti, ãdhãvantipi, usseỊentipi, 
apphotentipi, 3 nibbựjjhantipi, mutthĩhipi yựjjhanti, rangamajjhepi 
sanghãtim pattharitvã naccanti, naccantim 4 evam vadenti: ‘Idha bhagini 
naccassũ ’ti, naỊãtikampi denti, vividhampi anãcãram ãcaranti. 

Ye ’pi te bhante manussã pubbe saddhã ahesum pasannã te ’pi etarahi 
assaddhã appasannã. Yãni ’pi tãni sanghassa pubbe dãnapathãni, tãni ’pi 
etarahi upacchinnãni. Rincanti pesalã bhikkhũ nivasanti pãpabhikkhũ. 
Sãdhu bhante bhagavã kĩtãgirim bhikkhũ pahineyya, yathãyam kĩtăgirismim 
ãvãso santhaheyyã ”ti. 

8. “Evamãvuso ”ti kho so bhikkhu tassa upãsakassa patissutvã 5 
utthăyãsanã yena sãvatthi tena pakkãmi. Anupubbena yena sãvatthi, yena 6 
jetavanam anãthapindikassa ãrãmo, yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvă ekamantam nisĩdi. 

9. Ãcinnam kho panetam buddhãnam bhagavantãnam ãgantukehi 
bhikkhũhi saddhim patisammoditum. Atha kho bhagavã tam bhikkhum 
etadavoca: “Kacci bhikkhu khamanĩyam, kacci yãpanĩyam, kaccisi 
appakilamathena addhãnam ãgato. Kuto ca tvam bhikkhu ãgacchasĩ ”ti? 
“Khamanĩyam bhagavã, yãpanĩyam bhagavã, appakilamathena cãham 
bhante addhãnam ãgato. 

10. Idhãham bhante kãsĩsu vassam vuttho sãvatthim ãgacchanto bhaga- 
vantarn dassanãya yena kĩtãgiri tadavasarim. Atha khvãham bhante 
pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya kĩtãgirim pindãya pãvisim. 
Addasã kho mam bhante aíìnataro upãsako kĩtãgirismim pindãya carantarn. 
Disvãna yenãham tenupasankami, upasankamitvã mam abhivãdetvã 
etadavoca: ‘Api bhante pindo labbhatĩ ’ti. ‘Na kho ãvuso pindo labbhatĩ ’ti. 
‘Ehi bhante gharam gamissãmã ’ti. Atha kho bhante so upãsako mam 
gharam netvã bhojetvã etadavoca: ‘Kaham bhante ayyo gamissatĩ ’ti? 
‘Sãvatthim kho aham ãvuso gamissãmi bhagavantarn dassanãyã ’ti. ‘Tena hi 
bhante mama vacanena bhagavato pãde sirasã vanda, evanca vadehi: 


1 ghatikena pi - PTS. 4 naccakim - Ma, PTS. 

2 paủkacirenapi - Syã. 5 patissuụitvã - Ma, Syã. 

3 appothentipi - PTS. 6 yena - Ma, Syã, PTS natthi. 


44 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Hành Sự 


Họ còn tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ 
tưởng tượng ở trên không, họ chơi lối sẳp vòng tròn, họ chơi lối rút quân cờ, 
họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bàng tay, họ chơi trò 
sấp ngửa, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo. 


Họ chơi trò nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi 
trò đo lường, họ chơi trò đua xe, họ thi bấn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi 
trò đoán ý, họ chơi trò nhái điệu bộ, họ tập cỡi voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập 
điều khiển xe, họ tập bân cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ 
chạy phía trước ngựa, họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ vỗ 
tay, họ vật lộn, họ đánh nhau bâng các nẳm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa 
nhà rồi mời cô vũ nữ rằng: ‘Này cô em, hãy nhảy ở đây này,’ họ còn vỗ tay tán 
thưởng. Họ cư xử hành vi sai trái theo nhiều cách. 


Bạch ngài, những người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ không còn 
mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước đây 
giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, còn các tỳ khưu tồi cư ngụ. 
Bạch ngài, lành thay nếu đức Thế Tôn có thể phái các tỳ khưu đến vùng 
Kĩtãgiri, như vậy sự sinh sống ở vùng Kĩtãgiri có thể tồn tại.” 

8. - “Này đạo hữu, được rồi.” Vị tỳ khưu ấy sau khi lâng nghe nam cư sĩ ấy 
đã ra đi về hướng thành Sãvatthi. Tuần tự, vị ấy đã đến thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapiọdika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


9. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối 
với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: 
- “Này ty khưu, sức khỏe co khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? 
Ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này tỳ khưu, ngươi từ 
đâu đến vậy?” - “Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc tốt 
đẹp. Bạch ngài, con đi đường xa không mệt lắm. 


10. Bạch ngài, con đây đã trải qua mùa (an cư) mưa ở xứ Kãsi, trong khi 
đi đến thành Sãvatthi để diện kiến đức Thế Tôn, đã trú tại vùng Kĩtãgiri. 
Bạch ngài, khi ấy vào buổi sáng con đã mặc y, cầm y bát, đi vào vùng Kĩtãgiri 
để khất thực. Bạch ngài, có nam cư sĩ nọ đã nhìn thấy con đang đi khất thực ở 
vùng Kãtãgiri, sau khi thấy đã đi đến gần con, sau khi đến đã đảnh lẽ con và 
nói điều này: ‘Thưa ngài, đồ khất thực có nhận được chưa vậy?’ ‘Này đạo hữu, 
đồ khất thực chưa có nhận được.’ ‘Thưa ngài, xin hãy đến. Chúng ta sẽ đi về 
nhà.’ Bạch ngài, sau đó nam cư sĩ ấy đã dẫn con về nhà, dâng thức ăn, rồi đã 
nói điều này: ‘Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu?’ ‘Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi Sãvatthi 
để diện kiến đức Thế Tôn.’ ‘Thưa ngài, chính vì điều ấy xin ngài đê đầu đảnh 
lẽ ở bàn chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con và xin ngài hãy thưa 
như vầy: 
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‘Duttho bhante kĩtãgirismim ãvãso. Assajipunabbasukã nãma kĩtã- 
girismim ãvãsikã alajjino pãpabhikkhũ. Te evarũpam anãcãram ãcaranti: 
Mãlãvaccham ropentipi ropãpentipi, -pe- vividhampi anãcãram ãcaranti. 
Yepi te bhante manussã pubbe saddhã ahesum pasannã. Te ’pi etarahi 
assaddhã appasannã. Yãnipi tãni sanghassa pubbe dãnapathãni, tãnipi 
etarahi upacchinnãni. Rincanti pesalã bhikkhũ, nivasanti pãpabhikkhũ. 
Sãdhu bhante bhagavã kĩtãgirim bhikkhũ pahineyya, yathăyam kĩtăgirismim 
ãvãso santhaheyyã ’ti. Tatoham bhagavã ãgacchãmĩ ”ti. 


11. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
assajipunabbasukã nãma kĩtãgirismim ãvãsikã alajjino pãpabhikkhũ, te 
evarũpam anãcãram ãcaranti: Mãlãvaccham ropentipi ropãpentipi, — pe— 
vividhampi anãcãram ãcaranti. Yepi te manussã pubbe saddhã ahesum 
pasannã, tepi etarahi assaddhã appasannã. Yãnipi tãni sanghassa pubbe 
dãnapathãni, tãnipi etarahi upacchinnãni. Rincanti pesalã bhikkhũ, 
nivasanti pãpabhikkhũ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 


12. Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchavikam bhikkhave, tesam 
moghapurisãnam — pe— Katham hi nãma te bhikkhave, moghapurisã 
evarũpam anãcãram ãcarissanti: Mãlãvaccham ropentipi ropessantipi — pe— 
vividhampi anãcãram ãcarissanti? 


13. Netam bhikkhave, appasannãnam vã pasãdãya -pe- Vigarahitvã 
dhammim katham katvã sãriputtamoggallãne ãmantesi: “Gacchatha tumhe 
sãriputtã kĩtãgirim gantvã assajipunabbasukãnam bhikkhũnam kĩtăgirismã 
pabbãjanĩyakammam karotha. Tumhãkam ete saddhivihãrino ”ti. 


14. “Katham mayam bhante assajipunabbasukãnam bhikkhũnam kĩtã- 
girismã pabbãjanĩyakammam karoma, candã 1 te bhikkhũ pharusã ”ti? “Tena 
hi tumhe sãriputtã bahukehi bhikkhũhi saddhim gacchathã ”ti. “Evam 
bhante ”ti kho sãriputtamoggallãnã bhagavato paccassosum. 


1 canda ca - Sya. 
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‘Bạch ngài, sự sinh sống ở vùng Kĩtãgiri đã bị hủ hóa. Các vị nhóm Assaji 
và Punabbasuka thường trú tại vùng Kĩtãgiri là những tỳ khưu tồi, không biết 
hổ thẹn. Họ cư xử hành vi sai trái có hình thức như vầy: Họ trồng bông hoa 
hoặc bảo kẻ khác trồng, —(như trên)— Họ cư xử hành vi sai trái theo nhiều 
cách. Bạch ngài, những người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ không 
còn mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước 
đây giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, còn các tỳ khưu tồi cư 
ngụ. Bạch ngài, lành thay nếu đức Thế Tôn có thể phái các tỳ khưu đến vùng 
Kĩtãgiri, như vậy sự sinh sống ở vùng Kĩtãgiri có thể tồn tại.’ Bạch Thế Tôn, 
con từ xứ đó đi đến.” 


11. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng Kĩtãgiri là những tỳ khưu 
tồi, không biết hổ thẹn. Họ cư xử hành vi sai trái có hình thức như vây: Họ 
trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, —(như trên)- Họ cư xử hành vi sai 
trái theo nhiều cách. Những người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ 
không còn mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng 
trước đây giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, còn các tỳ khưu tồi 
cư ngụ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


12. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không 
đúng dân cho những kẻ rồ dại ấy, -(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao 
những kẻ rồ dại ấy lại cư xử hành vi sai trái có hình thức như thế? Họ trồng 
bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, —(như trên)- Họ cư xử hành vi sai trái 
theo nhiều cách? 


13. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo Sãriputta và Moggallãna ràng: - “Này Sãriputta và Moggallãna, hai 
ngươi hãy đi đến vùng Kĩtãgiri rồi hãy thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi 
vùng Kĩtãgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka; các vị này là 
những đệ tử của hai ngươi.” 


14. - “Bạch ngài, các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka thì dữ tợn và 
thô lỗ, làm thế nào chúng con thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng 
Kĩtãgiri đối với các tỳ khưu ấy được?” - “Này Sãriputta và Moggallãna, chính 
vì điều ấy hai ngươi hãy đi cùng với nhiều vị tỳ khưu.” - “Bạch ngài, xin 
vâng.” Sãriputta và Moggallãna đã trả lời đức Thế Tôn. 
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15. Evanca pana bhikkhave kãtabbã: Pathamam assajipunabbasukã 
bhikkhũ codetabbã. Codetvã sãretabbã. Sãretvã ãpatti ãropetabbã. Apattim 
ãropetvã vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


“Sunãtu me bhante sangho. Ime assajipunabbasukã bhikkhũ kuladũsakã 
pãpasamãcãrã. Imesam pãpakã samãcãrã dissanti ceva suyyanti ca. Kulãni ca 
imehi dutthãni dissanti ceva suyyanti ca. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho assajipunabbasukãnam bhikkhũnam kĩtãgirismã pabbãjanĩya- 
kammam kareyya: ‘Na assajipunabbasukehi bhikkhũhi kĩtăgirismim 
vatthabban ’ti. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ime assajipunabbasukã bhikkhũ kuladũsakã 
pãpasamãcãrã. Imesam pãpakã samãcãrã dissanti ceva suyyanti ca. Kulãni ca 
imehi dutthãni dissanti ceva suyyanti ca. Sangho assajipunabbasukãnam 
bhikkhũnam kĩtãgirismã pabbậjanĩyakammam karoti: ‘Na assajipunab- 
basukehi bhikkhũhi kĩtăgirismim vatthabban ’ti. Yassãyasmato khamati 
assajipunabbasukãnam bhikkhũnam kĩtãgirismã pabbặjanĩyassa kammassa 
karanam: ‘Na assajĩpunabbasukehi bhikkhũhi kĩtãgirismim vatthabban ’ti, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— Tatiyampi etamattham vadãmi. 
Sunãtu me bhante sangho. Ime assajipunabbasukã bhikkhũ kuladũsakã 
pãpasamãcãrã. Imesam pãpakã samãcãrã dissanti ceva suyyanti ca. Kulãni ca 
imehi dutthãni dissanti ceva suyyanti ca. Sangho assajipunabbasukãnam 
bhikkhũnam kĩtãgirismã pabbậjanĩyakammam karoti: ‘Na assajipunab- 
basukehi bhikkhũhi kĩtãgirismim vatthabban ’ti. Yassãyasmato khamati 
assajipunabbasukãnam bhikkhũnam kĩtăgirismã pabbãjanĩyassa kammassa 
karanam: ‘Na assajipunabbasukehi bhikkhũhi kĩtãgirismim vatthabban ’ti, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhăseyya. 


Katam sanghena assajipunabbasukãnam bhikkhũnam kĩtãgirismã 
pabbậi anĩyakammam: ‘Na assajipunabbasukehi bhikkhũhi kĩtãgirismim 
vatthabban ’ti. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 

[Pabbãj anĩyakammakaranam nitthitam] 

***** 
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15. - Và này các tỳ khitu, nên thực hiện như vầy: Trước hết, các tỳ khưu 
nhóm Assaji và Punabbasuka cần được quở trách; sau khi quở trách cần 
được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có các hành 
động sai trái. Các hành động sai trái của họ không những được thấy rõ mà 
còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì họ không những được 
thấy rõ mà còn được nghe đồn nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kĩtãgiri đối 
với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kĩtãgiri.’ Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có các hành 
động sai trái. Các hành động sai trái của họ không những được thấy rõ mà 
còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì họ không những được 
thấy rõ mà còn được nghe đồn nữa. Hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi ra 
khỏi vùng Kĩtãgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka ràng: 
‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng 
Kĩtãgiri.’ Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng 
Kĩtãgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu 
nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kĩtãgiri’ xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. 
Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các 
gia đình và có các hành động sai trái. Các hành động sai trái của họ không 
những được thấy rõ mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì 
họ không những được thấy rõ mà còn được nghe đồn nữa. Hội chúng thực 
hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kĩtãgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được 
cư ngụ tại vùng Kĩtãgiri.’ Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự xua đuổi 
ra khỏi vùng Kĩtãgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka ràng: 
‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng 
Kãtãgiri’ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kĩtãgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được 
cư ngụ tại vùng Kĩtãgiri’ đã được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

[Dứt việc thực hiện hành sự xua đuổi] 

***** 
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PABBÃJANĨYAKAMME 

ADHAMMAKAMMADVADASAKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatam pabbãjanĩyakammam adham- 
makamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: Asammukhã 
katam hoti, apatipucchã katam hoti, apatinnãya katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam pabbãjanĩyakammam adhamma- 
kamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam pabbãjanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: Anãpattiyã 
katam hoti, adesanãgãminiyã ãpattiyã katam hoti, desitãya ãpattiyã katam 
hoti. — pe— 

3. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe- pabbãjanĩyakammam 

adhammakamman ca hoti -pe- Acodetvã katam hoti, asãretvã katam hoti, 
ãpattim anãropetvã katam hoti. — pe— 

4. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- pabbãjanĩyakammam 

adhammakamman ca hoti — pe— Asammukhã katam hoti, adhammena 
katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 

5. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- pabbãjanĩyakammam 

adhammakamman ca hoti —pe— Apatipucchã katam hoti, adhammena 
katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 

6. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— pabbãjanĩyakammam 

adhamma-kamman ca hoti —pe— Apatiníìãya katam hoti, adhammena 
katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 

7. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- p a b b ãj a nĩy a ka m m a m 

adhammakamman ca hoti — pe— Anãpattiyã katam hoti, adhammena katam 
hoti, vaggena katam hoti. — pe— 

8. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- pabbãjanĩyakammani 

adhammakamman ca hoti — pe— Adesanãgãminiyã ãpattiyã katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 

9. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- pabbãjanĩyakammam 

adhammakamman ca hoti —pe- Desitãya ãpattiyã katam hoti, adhammena 
katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 

10. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- pabbãjanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti — pe— Acodetvã katam hoti, adhammena katam 
hoti, vaggena katam hoti. —pe— 
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MƯỜI HAI HÀNH Sự SAI PHÁP 
THUỘC HÀNH Sự XUA ĐUỔI: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiếu sự hiện 
diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa nhận. 
Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với 
tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám 
hối được, được thực hiện với tội đã được sám hối. — (như trên)— 

3- Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp -(như trên)- 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện 
khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác định tội. — (như trên) — 


4- Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp -(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. — (như trên)— 

5- Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp —(như trên) — 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không 
theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. — (như trên) — 

6. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp —(như trên) — 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự không thừa nhận, được thực 
hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. — (như trên)— 

7- Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. — (như trên)— 


8. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp -(như trên)- 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không 
sám hối được, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. — (như trên) — 


9- Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp —(như trên) — 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội đã được sám hối, được thực 
hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. — (như trên)— 

10. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp — (như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. — (như trên) — 
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11. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— pabbặjanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti — pe— Asãretvã katam hoti, adhammena katam 
hoti, vaggena katam hoti. -pe— 

12. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe— pabbãjanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti -pe- Apattim anãropetvã katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatam pabbãjanĩyakammam adhammakamman ca hoti 
avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

Pabbãj anĩyakamme 

adhammakammadvãdasakam nitthitam. 

***** 


DHAMMAKAMMADVADASAKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatam pabbãjanĩyakammam dhamma- 
kamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: Sammukhã katam hoti, 
patipucchã katam hoti, patinnãya katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatam pabbãjanĩyakammam dhammakamman ca hoti 
vinayakamman ca suvũpasantan ca. 


2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam pabbãjanĩyakạmmam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: Apattiyã 
katam hoti, desanãgãminiyã ãpattiyã katam hoti, adesitãya ãpattiyã katam 
hoti. —pe— 


3. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe- pabbãjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti — pe— Codetvã katam hoti, sãretvã katam hoti, 
ãpattim ãropetvã katam hoti. —pe- 


4. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- pabbãjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti — pe— Sammukhã katam hoti, dhammena katam 
hoti, samaggena katam hoti. -pe— 


5. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- pabbãjanĩyakammam 

dhammakamman ca hoti — pe— Patipucchã katam hoti, dhammena katam 
hoti, samaggena katam hoti. -pe- 

6. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- pabbãjanĩyakammam 

dhammakamman ca hoti — pe— Patinnãya katam hoti, dhammena katam 
hoti, samaggena katam hoti. —pe— 
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11. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp —(như trên) — 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. — (như trên) — 


12. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp -(như trên)- 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa xác định tội, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự 
xua đuổi có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được 
giải quyết tồi. 


Dứt mười hai hành sự sai pháp 
thuộc hành sự xua đuổi. 

***** 


MƯỜI HAI HÀNH Sự ĐỨNG PHÁP: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với 
sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. 
Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là 
hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám 
hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. — (như trên) — 


3- Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp -(như trên)- 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã quở trách, được thực hiện 
sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện sau khi đã xác định tội. — (như trên)— 


4- Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp - (như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. — (như trến)— 


5- Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp — (như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. — (như trên)- 


6. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp — (như trên) — 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. - (như trên)— 
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7. Aparehi ’pi bhikkhave,_ tĩhangehi — pe- pabbãjanĩyakammaIỊ1 
dhammakamman ca hoti —pe— Apattiyã katam hoti, dhammena katam hoti, 
samaggena katam hoti. — pe— 

8. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- pabbãjanĩyakammam 

dhammakamman ca hoti — pe— Desanãgãminiyã ãpattiyã katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. -pe— 

9. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- pabbặjanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti — pe- Adesitãya ãpattiyã katam hoti, dhammena 
katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 

10. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe- pabbãjanĩyakammam 

dhammakamman ca hoti —pe— Codetvã katam hoti, dhammena katam hoti, 
samaggena katam hoti. —pe— 

11. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— pabbãjanĩyakammam 

dhammakamman ca hoti —pe— Sãretvã katam hoti, dhammena katam hoti, 
samaggena katam hoti. — pe— 

12. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe— pabbãjanĩyakammani 

dhammakamman ca hoti — pe— Apattim ãropetvã katam hoti, dhammena 
katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi 
samannãgatam pabbãjanĩyakammam dhammakamman ca hoti vinaya- 
kamman ca suvũpasantan ca. 

Pabbãj anĩyakamme 
dhammakammadvãdasakam nitthitam. 

***** 

ÃKANKHAMÃNACUDDASAKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno 
sangho pabbãjanĩyakammam kareyya: Bhandanakãrako hoti kalahakãrako 
vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako, bãlo hoti avyatto 
ãpattibahulo anapadãno, gihĩsamsattho viharati ananulomikehi gihĩ- 
samsaggehi. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãkankhamãno sangho pabbãjanĩyakammam kareyya. 


2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãkankhamãno sangho pabbãjanĩyakammam kareyya: Adhisĩle sĩlavipanno 
hoti, ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, atiditthiyã ditthivipanno hoti. — pe— 


3. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe— buddhassa avannam bhasati, 
dhammassa avannam bhãsati, sanghassa avannam bhãsati. — pe— 
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7. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp — (như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất, -(như trên) - 

8. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp —nt— có ba 
yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được 
thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. —nt— 


9. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp — (như trên) — 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội chưa được sám hối, được thực 
hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. — (như trên)— 


10. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp —(như 
trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã quở trách, được 
thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất, -(như trên)- 

11. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp —(như 
trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã nhâc nhở, được 
thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất, -(như trên)- 

12. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp —(như 
trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã xác định tội, được 
thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, 
hành sự xua đuổi có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng 
Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 

Dứt mười hai hành sự đúng pháp 
thuộc hành sự xua đuổi. 

***** 

MƯỜI BỐN TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN: 

1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị thường gây nên sự xung đột, 
thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự 
nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; vị ngu 
si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); vị sống 
thân cận với các gia chủ bâng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại 
gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 

2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị bị hư hỏng về 
giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. — (như trên) — 

3. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Vị chê bai đức 
Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. — (như trên)- 
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4. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe— Kãyikena davena samannãgato 
hoti, vãcasikena davena samannãgato hoti, kãyikavãcasikena davena 
samannãgato hoti. — pe— 


5. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe- Kãyikena anãcãrena 
samannãgato hoti, vãcasikena anãcãrena samannãgato hoti, kãyika- 
vãcasikena anãcãrena samannãgato hoti. —pe- 


6. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe- Kãyikena upaghãtikena 
samannãgato hoti, vãcasikena upaghãtikena samannãgato hoti, kãyika- 
vãcasikena upaghãtikena samannãgato hoti. —pe- 


7. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Kãyikena micchặjĩvena 
samannãgato hoti, vãcasikena micchậjĩvena samannãgato hoti, kãyika- 
vãcasikena micchặjĩvena samannãgato hoti. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi 
samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno sangho pabbãjanĩyakammam 
kareyya. 


8. Tinnam bhikkhave, bhikkhũnam ãkankhamãno sangho pabbãjanĩya- 
kammam kareyya: Eko bhandanakãrako hoti kalahakãrako vivãdakãrako 
bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako, eko bãlo hoti avyatto ãpattibahulo 
anapadãno, eko gihĩsamsattho viharati ananulomikehi gihĩsamsaggehi. 
Imesam kho bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho 
pabbãjanĩyakammam kareyya. 


9. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho 
pabbãjanĩyakammam kareyya: Eko adhisĩle sĩlavipanno hoti, eko ajjhãcãre 
ãcãravipanno hoti, eko atiditthiyã ditthivipanno hoti. — pe— 


10. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhũnam — pe— Eko buddhassa 
avannam bhãsati, eko dhammassa avannam bhãsati, eko sanghassa 
avannam bhãsati. —pe— 


11. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhũnam — pe— Eko kãyikena 
davena samannãgato hoti, eko vãcasikena davena samannãgato hoti, eko 
kãyikavãcasikena davena samannãgato hoti. -pe— 


12. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhũnam — pe— Eko kãyikena 
anãcãrena samannãgato hoti, eko vãcasikena anãcãrena samannãgato hoti, 
eko kãyikavãcasikena anãcãrena samannãgato hoti. — pe— 
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4. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Vị có sự đùa 
giỡn bâng thân, vị có sự đùa giỡn bằng khẩu, vị có sự đùa giỡn bằng thân và 
khẩu. — (nhưtren) — 


5. Này các tỳ khưu, — (như trên) — có ba yếu tố khác nữa: Vị có sở hành sai 
trái bàng thân, vị có sở hành sai trái bâng khẩu, vị có sở hành sai trái bàng 
thân và khẩu. — (như trên)— 


6. Này các tỳ khưu, — (như trên) — có ba yếu tố khác nữa: Vị có sự gây tổn 
hại bằng thân, vị có sự gây tổn hại bàng khẩu, vị có sự gây tổn hại bâng thân 
vẩ khẩuT — (như trên) — 


7. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Vị có sự nuôi 
mạng sai trái bàng thân, vị có sự nuôi mạng sai trái bằng khẩu, vị có sự nuôi 
mạng sai trái bâng thân và khẩu. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong 
muốn có thể thực hiện hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 


8. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng thường gây nên sự xung đột, 
thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự 
nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; hạng 
ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); hạng 
sống thân cận với các gia chủ bảng những giao thiệp không đúng đấn với 
hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực 
hiện hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 


9. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, hạng bị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. — (như trên) — 


10. Này các tỳ khưu, —(như trên)— đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 
Hạng chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. 
- (như trên)- 


11. Này các tỳ khưu, -(như trên)- đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 
Hạng có sự đùa giỡn bàng thân, hạng có sự đùa giỡn bằng khẩu, hạng có sự 
đùa giỡn bàng thân và khẩu. — (như trên)- 


12. Này các tỳ khưu, —(như trên)— đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 
Hạng có sở hành sai trái bâng thân, hạng có sở hành sai trái bâng khẩu, hạng 
có sở hành sai trái bàng thân và khẩu. — (như trên) — 
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13. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhũnam — pe— Eko kãyikena 
upaghãtikena samannãgato hoti, eko vãcasikena upaghãtikena samannãgato 
hoti, eko kãyikavãcasikena upaghãtikena samannãgato hoti. — pe— 

14. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhũnam — pe— Eko kãyikena 
micchặjĩvena samannãgato hoti, eko vãcasikena micchậjĩvena samannãgato 
hoti, eko kãyikavãcasikena micchặjĩvena samannãgato hoti. Imesam kho 
bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho pabbãjanĩyakammam 
kareyya. 


Pabbaj aniyakamme 
ãkankhamãnacuddasakam nitthitam. 

***** 


ATTHARASAVATTAM 

1-18. Pabbãjanĩyakammakatena bhikkhave, bhikkhunã sammã vatti- 
tabbam. Tatrãyam sammã vattanã: Na upasampãdetabbam, na nissayo 
dãtabbo 1 — pe- nabhikkhũhi sampayojetabban ”ti. 


Pabbaianiyakamme attharasavattam nitthitam. 

***** 


NA PATIPPASSAMBHETABBA-ATTHÃRASAKAM 

1. Atha kho sãriputtamoggallãnapamukho bhikkhusangho kĩtãgirim 
gantvã assajipunabbasukãnam bhikkhũnam kĩtãgirismã pabbãjanĩya- 
kammam akãsi: “Na assajipunabbasukehi bhikkhũhi kĩtãgirismim 
vatthabban ”ti. Te sanghena pabbãjanĩyakammakatã na sammã vattanti, na 
lomam pãtenti, na netthãram vattanti, bhikkhũ na khamãpenti, akkosanti, 
paribhãsanti, chandagãmitã dosagãmitã mohagãmită bhayagãmitã 
pãpentipi, pakkamantipi, vibbhamantipi. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 

“Katham hi nãma assajipunabbasukã bhikkhũ sanghena pabbậjanĩya- 
kammakatã na sammã vattissanti, na lomam pãtessanti, na netthãram 
vattissanti, bhikkhũ na khamãpessanti, akkosissanti, paribhãsissanti, 
chandagãmitã dosagãmitã mohagãmitã bhayagãmitã pãpessantipi, 
pakkamissantipi, vibbhamissantipĩ ”ti? 

Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 


1 yatha pubbe tatha peyyalamukliena gahetabbam. 
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13. Này các tỳ khưu, —(như trên)- đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 
Hạng có sự gây tổn hại bâng thân, hạng có sự gây tổn hại bằng khẩu, hạng có 
sự gây tổn hại bằng thân và khẩu. — (như trên)— 


14. Này các tỳ khưu, —(như trên)- đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 
Hạng có sự nuôi mạng sai trái bâng thân, hạng có sự nuôi mạng sai trái bằng 
khẩu, hạng có sự nuôi mạng sai trái bâng thân và khẩu. Này các tỳ khưu, hội 
chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự xua đuổi đối với ba 
hạng tỳ khưu này. 

Dứt mười bôn trường hợp trong khi mong muôn 
thuộc hành sự xua đuổi. 

***** 

MƯỜI TÁM PHẬN Sự: 

1-18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự xua đuổi nên 
làm phận sự đúng đẳn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đân ấy là: 
Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, 
-(nhưtrên) - không nên cấu kết với các tỳ khưu.” 

Dứt mười tám phận sự thuộc hành sự xua đuổi. 

***** 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HÔI: 

1. Sau đó, hội chúng tỳ khưu dẫn đầu là Sãriputta và Moggallãna đã đi 
đến vùng Kĩtãgiri và đã thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kĩtãgiri đối 
với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: “Các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kĩtãgiri.” Khi được hội chúng 
thực hiện hành sự xua đuổi, các vị ấy không làm phận sự đúng đấn, không 
trở nên thu thúc, không làm bổn phận để sửa đổi, không làm cho các tỳ khưu 
hài lòng, họ mắng nhiếc, họ gièm pha, do có sự thiên vị vì thương, do có sự 
thiên vị vì ghét, do có sự thiên vị vì si mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi, họ bị sa 
đọa, họ bỏ đi, họ hoàn tục. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, -(nhưtrên)- các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: 

- “Vì sao các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka khi được hội chúng 
thực hiện hành sự xua đuổi lại không làm phận sự đúng đẳn, không trở nên 
thu thúc, không làm bổn phận để sửa đổi, không làm cho các tỳ khưu hài 
lòng, họ lại mắng nhiếc, họ lại gièm pha, do có sự thiên vị vì thương, do có sự 
thiên vị vì ghét, do có sự thiên vị vì si mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi, họ bị sa 
đọa, họ bỏ đi, họ hoàn tục?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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2. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane 
bhikkhusangham sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira 
bhikkhave, assajipunabbasukã bhikkhũ sanghena pabbãjanĩyakammakatã na 
sammã vattanti -pe— vibbhamissantĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: — pe- 1 Vigarahitvã dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave, sangho pabbãjanĩyakammam na 
patippassambhetu. 


3. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno pabbãjanĩya- 
kammam na patippassambhetabbam: Upasampãdeti, nissayam deti, 
sãmaneram upatthăpeti, bhikkhunovãdakasammutim sãdiyati, sammato ’pi 
bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa 
bhikkhuno pabbạianĩyakammam na patippassambhetabbam. 


4. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
pabbãjanĩyakammam na patippassambhetabbam: Yãya ãpattiyã sanghena 
pabbãjanĩyakammam katam hoti tam ãpattim ãpajjati, annam vã tãdisikam, 
tato vã pãpitthataram, kammam garahati, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno pabbậjanĩyakammam 
na patippassambhetabbam. 


5. Atthahi bhikkhave, aủgehi samannãgatassa bhikkhuno pabbãjanĩya- 
kammam na patippassambhetabbam: Pakatattassa bhikkhuno uposatham 
thapeti, pavãranam thapeti, savacanĩyam karoti, anuvãdam patthapeti, 
okãsam kãreti, codeti, sãreti, bhikkhũhi sampayojeti. Imehi kho bhikkhave, 
atthahangehi samannãgatassa bhikkhuno pabbặjanĩyakammam na 
patippassambhetabbam. 


Pabbaj aniyakamme 

na patippassambhetabba-atthãrasakam nitthitam. 

***** 


PATIPPASSAMBHETABBA-ATTHÃRASAKAM 


1. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno pabbãjanĩya- 
kammam patippassambhetabbam: Na upasampãdeti, na nissayam deti, na 
sãmaneram upatthãpeti, na bhikkhunovãdakasammutim sãdiyati, sammato 
’pi bhikkhuniyo na ovadati. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatassa bhikkhuno pabbãjanĩyakammam patippassambhetabbam. 


1 yatha pubbe tatha peyyalamukliena gahetabbam. 
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2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói khi 
được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka không làm phận sự đúng đắn —(như trên)— họ hoàn tục, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách ràng: —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thu hồi 
hành sự xua đuổi. 


3. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo sa 
di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, giảng dạy tỳ khưu ni 
khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi không nên thu hồi 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


4. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự 
xua đuổi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành 
sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi 
không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


5. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có tám yếu tố: Vị đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, đình chi 
lẽ Pavãranã, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để 
buộc tội), quở trách, nhâc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, 
hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 


Dứt mười tám trường hợp không nên thu hoi 
thuộc hành sự xua đuổi. 

***** 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HÔI: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép 
nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy 
tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định. Này các tỳ 
khưu, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này. 
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2. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
pabbãjanĩyakammam patippassambhetabbam: Yãya ãpattiyã sanghena 
pabbãjanĩyakammam katarn hoti tam ãpattim na ãpajjati, annam vã 
tãdisikam, tato vã pãpitthataram, kammam na garahati, kammike na 
garahati. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
pabbậj anĩyakammam patippassambhetabbam. 


3. Atthahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno pabbãjanĩya- 
kammam patippassambhetabbam: Na pakatattassa bhikkhuno uposatham 
thapeti, na pavãranam thapeti, na savacanĩyam karoti, na anuvãdam 
patthapeti, na okãsam kãreti, na codeti, na sãreti, na bhikkhũhi sampayojeti. 
Imehi kho bhikkhave, atthahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
pabbãjanĩyakammam patippassambhetabbam. 


Pabbaj aniyakamme 

patippassambhetabba-atthãrasakam nitthitam. 

***** 


[PATIPPASSAMBHANAM] 


1. Evanca pana bhikkhave, patippassambhetabbam: Tena bhikkhave, 
pabbãjanĩyakammakatena bhikkhunã sangham upasankamitvã ekamsam 
uttarãsangam karitvã buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: 


“Aham bhante sanghena pabbãjanĩyakammakato sammã vattãmi, lomam 
pãtemi, netthãram vattãmi, pabbãjanĩyassa kammassa patippasaddhim 
yãcãmĩ ”ti. Dutiyampi yãcitabbã. Tatiyampi yãcitabbã. 


Vyattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo: 


“Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu sanghena 
pabbãjanĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, 
pabbãjanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho itthannãmassa bhikkhuno pabbậjanĩyakammam 
patippassambheyya. Esã natti. 
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2. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện 
hành sự xua đuổi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không 
chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, 
hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


3. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có tám yếu tố: Vị không đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, 
không đình chỉ lễ Pavãranã, không làm công việc khuyên bảo, không khởi 
xướng việc cáo tội, không thỉnh ý (để buộc tội), không quở trách, không nhâc 
nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi nên 
được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 


Dứt mười tám trường hợp nên được thu hoi 
thuộc hành sự xua đuổi. 

***** 


[VIỆC THU HÔI] 


1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu đã được thực hiện hành sự xua đuổi ấy nên đi đến hội chúng, đâp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các vị tỳ khưu trưởng thượng, rồi 
ngồi chồm hổm, châp tay lại, và nên nói như vầy: 


“Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, tôi làm phận 
sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự 
thu hồi hành sự xua đuổi.” Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến 
lần thứ ba. 


Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự xua đuổi, vị tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đân, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
xua đuổi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi 
hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 
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Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu sanghena 
pabbãjanĩyakammakato sammã vattati, lomam păteti, netthãram vattati, 
pabbãjanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Sangho itthannãmassa 
bhikkhuno pabbãjanĩyakammam patippassambheti. Yassãyasmato khamati 
itthannãmassa bhikkhuno pabbãjanĩyassa kammassa patippassaddhi, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadami. —pe— 


Tatiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthan- 
nãmo bhikkhu sanghena pabbậjanĩyakammakato sammã vattati, lomam 
pãteti, netthãram vattati, pabbậjanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. 
Sangho itthannãmassa bhikkhuno pabbãjanĩyakammam patippassambheti. 
Yassãyasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno pabbậjanĩyassa kammassa 
patippassaddhi, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhăseyya. 


Patippassaddham sanghena itthannamassa bhikkhuno pabbajamya- 
kammam. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


Pabbaianiyakammam nitthitam tatiyam. 

—ooOoo— 


4. PATISARANIYAKAMMAM 

■ • • • 


1. Tena kho pana samayena ãyasmã sudhammo macchikãsande cittassa 
gahapatino ãvãsiko hoti navakammiko dhuvabhattiko. Yadã citto gahapati 
sangham vã ganam vã puggalam vã nimantetukãmo hoti, tadã 1 na 
ãyasmantam sudhammam anapaloketvã sangham vã ganam vã puggalam vã 
nimanteti. 


2. Tena kho pana samayena sambahulã therã bhikkhũ: ãyasmã ca 
sãriputto ãyasmã ca mahãmoggallãno ãyasmã ca mahãkaccãno ãyasmã ca 
mahãkotthito ãyasmã ca mahãkappino ãyasmã ca mahãcundo ãyasmã ca 
anuruddho ãyasmã ca revato ãyasmã ca upãli ãyasmã ca ãnando ãyasmã ca 
rãhulo kãsĩsu cãrikam caramãnã yena macchikãsando tadavasarimsu. 


1 tada - Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự xua đuổi, vị tỳ khưu này tên (như vây) làm phận sự đúng đẳn, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
xua đuổi. Hội chúng thu hồi hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như 
vầy). Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên 
(như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên)— 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lâng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, vị tỳ khưu này 
tên (như vầy) làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi. Hội chúng thu hồi hành sự 
xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc thu hồi 
hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không 
đồng ý có thể nói lên. 


Hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng thu 
hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.” 


Dứt hành sự xua đuổi là thứ ba. 

—ooOoo— 

4. HÀNH Sự HÒA GIẢI: 


1. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sudhamma là vị thường trú, là vị trông nom 
công trình mới, là vị thường xuyên thọ lãnh vật thực của gia chủ Citta ở làng 
Macchikãsanda. Mỗi khi gia chủ Citta có ý muốn thỉnh mời hội chúng, hoặc 
nhóm, hoặc cá nhân, thì gia chủ không thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, 
hoặc cá nhân khi chưa hỏi qua ý kiến của đại đức Sudhamma. 


2. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trưởng lão như đại đức Sãriputta, đại 
đức Mahãmoggallãna, đại đức Mahãkaccãna, đại đức Mahãkotthika, đại đức 
Mahãkappina, đại đức Mahãcunda, đại đức Anuruddha, đại đức Revata, đại 
đức Upãli, đại đức Ananda, và đại đức Rãhula đang đi du hành trong xứ Kãsi 
và đã đến ngụ tại Macchikãsanda. 
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3. Assosi kho citto gahapati: “Therã kira bhikkhũ macchikãsandam 
anuppattã ”ti. Atha kho citto gahapati yena therã bhikkhũ tenupasahkami, 
upasahkamitvã there bhikkhũ abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho cittam gahapatim ãyasmã sãriputto dhammiyã kathãya 
sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho citto gahapati 
ãyasmatã sãriputtena dhammiyã kathãya sandassito samãdapito samuttejito 
sampahamsito there bhikkhũ etadavoca: “Adhivãsentu me bhante therã 
svãtanãya ãgantukabhattan ”ti. Adhivãsesum kho therã bhikkhũ' 
tunhĩbhãvena. 


4. Atha kho citto gahapati therãnam bhikkhũnam adhivãsanam viditvã 
utthăyãsanã there bhikkhũ abhivãdetvã padakkhinam katvã yenãyasmã 
sudhammo tenupasahkami, upasahkamitvã ãyasmantam sudhammam 
abhivãdetvã ekamantam atthãsi. Ekamantam thito kho citto gahapati 
ãyasmantam sudhammam etadavoca: “Adhivãsetu me bhante ayyo 
sudhammo svãtanãya bhattam saddhim therehĩ ”ti. 


5. Atha kho ãyasmã sudhammo ‘pubbe khvãyam citto gahapati yadã 
sangham vã ganam vã puggalam vã nimantetukãmo na mam anapaloketvã 
sangham vã ganam vã puggalam vã nimanteti. So ’dãni mam anapaloketvã 
there bhikkhũ nimantesi. Duttho ’dãnãyam citto gahapati anapekho viratta- 
rũpo mayĩ ’ti cittam gahapatim etadavoca: “Alam gahapati, na adhivãsemĩ 
”ti. Dutiyampi kho -pe— Tatiyampi kho citto gahapati ãyasmantam 
sudhammam etadavoca: “Adhivãsetu me bhante ayyo sudhammo svãtanãya 
bhattam saddhim therehĩ ”ti. “Alam gahapati, na adhivãsemĩ ”ti. Atha kho 
citto gahapati ‘kim me karissati ayyo sudhammo adhivãsento vã 
anadhivãsento vã ’ti ãyasmantam sudhammam abhivãdetvã padakkhiọam 
katvã pakkãmi. 


6. Atha kho citto gahapati tassã rattiyã accayena therãnam bhikkhũnam 
panĩtam khãdanĩyam bhojanĩyam patiyãdãpesi. Atha kho ãyasmã sudhammo 
‘yannũnãham cittassa gahapatino therãnam bhikkhũnam patiyattam 
passeyyan ’ti pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya yena cittassa 
gahapatino nivesanam tenupasankami, upasankamitvă pannãtena ãsane 
nisĩdi. 


1 te thera bhikkhu - Sya. 
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3. Gia chủ Citta đã nghe ràng: “Nghe nói các vị tỳ khưu trưởng lão đã đi 
đến Macchikãsanda.” Khi ấy, gia chủ Citta đã đi đến gặp các vị tỳ khưu 
trưởng lão, sau khi đến đã đảnh lẽ các vị tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống 
một bên. Khi gia chủ Citta đã ngồi xuống một bên, đại đức Sãriputta đã chi 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho gia chủ Citta bằng 
bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Sãriputta chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, gia chủ Citta đã 
nói với các vị tỳ khưu trưởng lão điều này: - “Bạch các ngài, xin các trưởng 
lão hãy nhận lời con về bữa ăn dành cho các vị vãng lai vào ngày mai.” Các vị 
tỳ khưu trưởng lão đã nhận lời bâng thái độ im lặng. 


4. Sau đó, khi hiểu được sự nhận lời của các vị tỳ khưu trưởng lão, gia chủ 
Citta đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lẽ các vị tỳ khưu trưởng lão, hướng vai 
phải nhiễu quanh, rồi đã đi đến gặp đại đức Sudhamma, sau khi đến đã đảnh 
lẽ đại đức Sudhamma rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, gia chủ Citta 
đã nói với đại đức Sudhamma điều này: - “Thưa ngài, xin ngài đại đức 
Sudhamma nhận lời con về bữa ăn vào ngày mai cùng với các vị trưởng lão.” 


5. Khi ấy, đại đức Sudhamma (nghĩ ràng): “Trước đây, gia chủ Citta này 
mỗi khi có ý muốn thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân, thì ông ta 
không thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân khi chưa hỏi qua ý 
kiến của ta. Giờ đây, ông ta không hỏi ý ta mà đã thỉnh mời các vị tỳ khưu 
trưởng lão; giờ đây, gia chủ Citta này đã hư hỏng, hờ hững, ngó bộ không còn 
gấn bó với ta nữa,” nên đã nói với gia chủ Citta điều này: - “Này gia chủ, thôi 
đi. Ta không nhận lời.” Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, gia 
chủ Citta đã nói với đại đức Sudhamma điều này: - “Thưa ngài, xin ngài đại 
đức Sudhamma nhận lời con về bữa ăn vào ngày mai cùng với các vị trưởng 
lão.” - “Này gia chủ, thôi đi. Ta không nhận lời.” Khi ấy, gia chủ Citta (nghĩ 
rằng): “Ngài Sudhamma sẽ gây ra điều gì cho ta cho dù nhận lời hay không 
nhận lời?” nên đã đảnh lẽ đại đức Sudhamma, hướng vai phải nhiêu quanh, 
rồi ra đi. 


6. Sau đó, khi đêm ấy trôi qua, gia chủ Citta đã cho người chuẩn bị thức 
ăn hảo hạng loại cứng loại mềm cho các vị tỳ khưu trưởng lão. Khi ấy, đại đức 
Sudhamma (nghĩ rằng): “Có lẽ ta nên xem qua vật đã được chuẩn bị cho các 
vị tỳ khưu trưởng lão của gia chủ Citta như thế nào?” nên vào buổi sáng đã 
mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của gia chủ Citta, sau khi đến đã ngồi xuống ở 
chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. 
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7. Atha kho citto pahapati yenãyasmã sudhammo tenupasahkami, 
upasahkamitvã ãyasmantam sudhammam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. 
Ekamantam nisinnam kho cittam gahapatim ãyasmã sudhammo etadavoca: 
“Pahũtam kho te idam gahapati khãdanĩyam bhojanĩyam patiyattam. Ekã ’va 
kho idha natthi yadidam tilasanguỊikã ”ti. “Bahumhi vata me bhante ratane 1 
buddhavacane vijjamãne ayyena sudhammena yadeva kinci bhãsitam 
yadidam ‘tilasanguỊikã ’ti. 


8. Bhũtapubbam bhante dakkhinãpathakã vãnijã puratthimam 
janapadam agamamsu vanijjãya. Te tato kukkutim ãnesum. 2 Atha kho sã 
bhante kukkutĩ kãkena saddhim samvãsam kappesi. Sã potakam janesi. Yadã 
kho so bhante kukkutapotako kãkavassam vassitukãmo hoti, ‘kãkakukkutã 
’ti 3 vassati. Yadã kukkutavassam vassitukãmo hoti, ‘kukkutakãkã ’ti 4 vassati. 
Evameva kho bhante bahumhi ratane buddhavacane vijjamãne ayyena 
sudhammena yadeva kinci bhãsitam yadidam ‘tilasanguỊikã ”’ti. 


9. “Akkosasi mam tvam gahapati. Paribhãsasi mam tvam gahapati. Eso te 
gahapati ãvãso. Pakkamissãmĩ ”ti. 5 “Nãham bhante ayyam sudhammam 
akkosãmi, na paribhãsãmi. 6 Vasatu bhante 7 ayyo sudhammo macchikãsande. 
Ramanĩyam ambãtakavanam. 8 Aham ayyassa sudhammassa ussukkam 
karissãmi cĩvarapindapãtasenãsanagilãnapaccayabhesajjaparikkhãrãnan ”ti. 
Dutiyampi kho — pe— Tatiyampi kho ãyasmã sudhammo cittarn gahapatim 
etadavoca: “Akkosasi mam tvam gahapati. Paribhãsasi mam tvam gahapati. 
Eso te gahapati ãvãso. Pakkãmissãmĩ ”ti. “Kaham bhante ayyo sudhammo 
gamissatĩ ”ti? “Sãvatthim kho aham gahapati gamissãmi bhagavantam 
dassanãyã ”ti. “Tena hi bhante yanca attanã bhanitam, yanca mayã 
bhanitam, tam sabbam bhagavato ãrocehi. Anacchariyam kho panetam 
bhante yam ayyo sudhammo punadeva macchikãsandam paccãgaccheyyã ”ti. 


10. Atha kho ãyasmã sudhammo senãsanam samsãmetvã patta- 
cĩvaramãdãya yena sãvatthi tena pakkãmi. Anupubbena yena sãvatthi 
jetavanam anãthapiọdikassa ãrãmo, yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho ãyasmã sudhammo yanca attanã bhanitam, yanca cittena 
gahapatinã bhanitam, tam sabbam bhagavato ãrocesi. 


1 ratane - Syã potthake na dissate, evam sabbattha. 5 tamhã ãvăsă pakkamissãmĩ ti - Syã. 

2 te vanijjã tato kukkutim ãnesum - Syã. 6 akkosãmi paribhăsămi - Ma, PTS. 

3 kãkãkukkutĩ ti - Syă; kukkutakã ti - PTS. 7 vasatu kho bhante - Syã. 

4 kukkutĩkãkã ti - Syã; kãkã ti - PTS. 8 macchikãsande ramanĩye ambãtakavane - Syã. 
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7. Khi ấy, gia chủ Citta đã đi đến gặp đại đức Sudhamma, sau khi đến đã 
đảnh lễ đại đức Sudhamma rồi ngồi xuống một bên. Khi gia chủ Citta đã ngồi 
xuống một bên, đại đức Sudhamma đã nói với gia chủ Citta điều này: - “Này 
gia chủ, thức ăn loại cứng loại mềm này đã được ngươi chuẩn bị thật là đầy 
đủ. Còn một thứ ở đây không có, đó là ‘Bánh me.’” - “Thưa ngài, trong khi rẩt 
nhiều điều cao quý được tìm thấy trong lời dạy của đức Phật, vậy mà điều gì 
đâu lại được ngài đại đức Sudhamma nói đến, đó là ‘Bánh mè.’ 


8. Thưa ngài, trong thời quá khứ, các thương buôn người phương nam đã 
đi đến xứ sở phía đông vì việc buôn bán. Từ xứ ấy, họ đã đem về một con gà 
mái. Thưa ngài, sau đó con gà mái ấy đã được cho ở chung với con quạ. Nó 
đã sanh ra con gà con. Thưa ngài, khi con gà con ấy muốn kêu tiếng kêu của 
con quạ thì nó kêu: ‘quạ quạ ò-ó-ooo;’ khi nào nó muốn kêu tiếng kêu của 
con gà trống thì nó kêu: ‘Ò-Ó-000 quạ quạ.’ Thưa ngài, tương tợ y như thế, 
trong khi rất nhiều điều quý báu được tìm thấy trong lời dạy của đức Phật, 
vậy mà điều gì đâu lại được ngài đại đức Sudhamma nói đến, đó là ‘Bánh 
me.”’ 


9. - “Này gia chủ, ngươi mẳng nhiếc ta. Này gia chủ, ngươi gièm pha ta. 
Này gia chủ, đây là trú xứ của ngươi, ta sẽ bỏ đi.” - “Thưa ngài, con không có 
mắng nhiếc, con không có gièm pha ngài đại đức Sudhamma. Thưa ngài, xin 
ngài đại đức Sudhamma hãy cư ngụ ở Macchikãsaụda. Khu rừng xoài thật là 
khả ái! Con sẽ ra sức đối với ngài đại đức Sudhamma về các vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ trú, và thuốc men khi bị bệnh.” Đến lần thứ nhì, —(như 
trên)— Đến lần thứ ba, đại đức Sudhamma đã nói với gia chủ Citta điều này: 
- “Này gia chủ, ngươi mắng nhiếc ta. Này gia chủ, ngươi gièm pha ta. Này gia 
chủ, đây là trú xứ của ngươi, ta sẽ bỏ đi.” - “Thưa ngài, ngài đại đức 
Sudhamma sẽ đi đâu?” - “Này gia chủ, ta sẽ đi đến Sãvatthi để diện kiến đức 
Thế Tôn.” - “Thưa ngài, chính vì điều ấy nên điều gì ngài đã nói và điều gì con 
đã nói, tất cả các điều ấy xin ngài hãy trình lên đức Thế Tôn. Thưa ngài, việc 
ngài đại đức Sudhamma sẽ trở lại Macchikãsaụda một lần nữa là điều không 
ky lạ. ” 


10. Sau đó, đại đức Sudhamma đã dọn dẹp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát đi 
đến Sãvatthi. Theo tuần tự, đại đức Sudhamma đã đi đến Sãvatthi, ơetavana, 
tu viện của ông Anãthapindika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Sudhamma đã trình lên đức Thế Tôn tất cả điều gì bản thân đã nói và điều gì 
gia chủ Citta đã nói. 
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11. Vigarahi buddho bhagavã: “Anamicchavikam moghapurisa ananu- 
lomikam appatirũpam assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham hi 
nãma tvam moghapurisa cittam gahapatim saddham pasannam dãyakam 
kãrakam sanghupatthãkam hĩnena khumsessasi, hĩnena vambhessesi? 
Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya —pe- Vigarahitvã 
dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


12. Tena hi bhikkhave, sangho sudhammassa bhikkhuno patisãranĩya- 
kammam karotu: ‘Citto te gahapati khamãpetabbo 'ti. 1 Evanca pana 
bhikkhave kãtabbam: 


Pathamam sudhammo bhikkhu codetabbo. Codetvã sãretabbo. Sãretvã 
ãpatti ãropetabbã. 2 Apattim ãropetvă 3 vyattena bhikkhunã patibalena sahgho 
nãpetabbo: 


“Sunãtu me bhante sahgho. Ayam sudhammo bhikkhu cittam gahapatim 
saddham pasannam dãyakam kãrakam sanghupatthãkam hĩnena khumsesi, 
hĩnena vambhesi. Yadi sanghassa pattakallam, sahgho sudhammassa 
bhikkhuno patisãranĩyakammam kareyya: ‘Citto te gahapati khamãpetabbã 
’ti. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam sudhammo bhikkhu cittarn gahapatim 
saddham pasannam dãyakam kãrakam sanghupatthãkam hĩnena khumsesi, 
hĩnena vambhesi. Sangho sudhammassa bhikkhuno patisãranĩyakammam 
karoti: ‘Citto te gahapati khamãpetabbo ’ti. Yassãyasmato khamati 
sudhammassa bhikkhuno patisãranĩyassa kammassa karanam: ‘Citto te 
gahapati khamãpetabbo ’ti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


1 khamapetabbo - Sya, iti saddo na dissate. 

2 ãpattim ãropetabbo - Ma; ãpattim ropetabbo - PTS. 3 ropetvã - PTS. 
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11. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này kẻ rồ dại, thật là không 
đúng đẳn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không 
được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại sỉ vả một cách 
thậm tệ, lại khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ có niềm 
tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng? Này kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


12. - Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành sự 
hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma ràng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta 
thứ lỗi.’ Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: 


Trước hết, tỳ khưu Sudhamma cần được quở trách; sau khi quở trách cần 
được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Sudhamma này 
si vả một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí 
chủ có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự 
hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma râng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta 
thứ loi.’Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Tỳ khưu Sudhamma này si 
vả một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ 
có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng. Hội 
chúng thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi 
nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi.’ Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự 
hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta 
thứ lỗi’ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
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Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— Tatiyampi etamattham vadãmi. 
Sunãtu me bhante sangho. Ayam sudhammo bhikkhu cittam gahapatim 
saddham pasannam dãyakam kãrakam sanghupatthăkam hĩnena khumsesi, 
hĩnena vambhesi. Sangho sudhammassa bhikkhuno patisãranĩyakammam 
karoti: ‘Citto te gahapati khamãpetabbo ’ti. Yassãyasmato khamati 
sudhammassa bhikkhuno patisãranĩyassa kammassa karanam: ‘Citto te 
gahapati khamãpetabbo ’ti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Katam sanghena sudhammassa bhikkhuno patisãranĩyakammam: ‘Citto 
te gahapati khamãpetabbo ’ti. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam 
dhãrayãmĩ ”ti. 


***** 


ADHAMMAKAMMADVÃDASAKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatam patisãranĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: 
Asammukhã katam hoti, apatipucchã katam hoti, apatinnãya katam hoti. 
Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam patisãranĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca. 


2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam patisãranĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: Anãpattiyã 
katam hoti, adesanãgãminiyã ãpattiyã katam hoti, desitãya ãpattiyã katam 
hoti. —pe— 


3. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe— patisãranĩyakammam 
adhammakamman ca hoti —pe— Acodetvã katam hoti, asãretvã katam hoti, 
ãpattim anãropetvã katam hoti. — pe- 


4. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe— patisãranĩyakammam 
adhammakamman ca hoti — pe— Asammukhã katam hoti, adhammena 
katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


5. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe— patisãranĩyakammam 
adhammakamman ca hoti —pe— Apatipucchã katam hoti, adhammena 
katam hoti, vaggena katam hoti. -pe— 

6. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe— patisãranĩyakammam 
adhammakamman ca hoti — pe— Apatiníìãya katam hoti, adhammena katam 
hoti, vaggena katam hoti. — pe— 
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Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ 
khưu Sudhamma này sỉ vả một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia 
chủ Citta là người thí chủ có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là 
người hộ độ hội chúng. Hội chúng thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu 
Sudhamma ràng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi.’ Đại đức nào đồng 
ý việc thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi 
nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi’ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 


Hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia 
chủ Citta thứ lỗi’ đã được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

***** 


MƯỜI HAI HÀNH Sự SAI PHÁP: 

1. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiếu sự hiện 
diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa nhận. 
Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với 
tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám 
hối được, được thực hiện với tội đã được sám hối. — (như trên)— 


3-Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp -(như trên)— có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện khi 
chưa nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác định tội. — (như trên) — 


4-Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp -(như trên)— có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện không 
theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. — (như trên) — 


5- Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp — (như trên) — có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không 
theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên) — 


6. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp —(như trên)— có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự không thừa nhận, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. — (như trên) — 
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7. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe— patisãranĩyakammam 
adhammakamman ca hoti -pe— Anãpattiyã katam hoti, adhammena katam 
hoti, vaggena katam hoti. -pe— 

8. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— patisãranĩyakammam 

adhammakamman ca hoti — pe— Adesanãgãminiyã ãpattiyã katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. — pe— 

9. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe— patisãranĩyakammam 
adhammakamman ca hoti —pe- Desitãya ãpattiyã katam hoti, adhammena 
katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 

10. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe— patisãranĩyakammam 

adhammakamman ca hoti — pe— Acodetvã katam hoti, adhammena katam 
hoti, vaggena katam hoti. — pe- 

11. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe— patisãranĩyakammam 

adhammakamman ca hoti — pe— Asãretvã katam hoti, adhammena katam 
hoti, vaggena katam hoti. — pe— 

12. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe— patisãranĩyakammam 

adhammakamman ca hoti —pe- Apattim anãropetvã katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatam patisãranĩyakammam adhammakamman ca hoti 
avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

Patisãranĩyakamme 

adhammakammadvãdasakam nitthitam. 

***** 


DHAMMAKAMMADVADASAKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatam patisãranĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: Sammukhã 
katam hoti, patipucchã katarn hoti, patinnãya katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam patisãranĩyakammam dhamma- 
kamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca. 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam patisãranĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: Apattiyã 
katam hoti, desanãgãminiyã ãpattiyã katam hoti, adesitãya ãpattiyã katam 
hoti. —pe— 

3. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe- patisãranĩyakammam 
dhammakamman ca hoti — pe- Codetvã katam hoti, sãretvã katam hoti, 
ãpattim ãropetvã katam hoti. — pe— 
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7. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp — (như trên) — có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. — (như trên) — 

8. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp -(nhưtrên)— có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám 
hối được, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm, 
—(như trên)— 

9. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp -(như trên)— có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội đã được sám hối, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. — (như trên) — 

10. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp —(như trên)- 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. — (như trên)— 

11. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa nhâc nhở, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. — (như trên) — 

12. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa xác định tội, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự 
hòa giải có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được 
giải quyết tồi. 


Dứt mười hai hành sự sai pháp 
thuộc hành sự hòa giải. 

***** 

MƯỜI HAI HÀNH Sự ĐỨNG PHÁP: 

1. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với 
sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. 
Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là 
hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám 
hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. — (như trên)— 

3. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp — (như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã quở trách, được thực hiện 
sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện sau khi đã xác định tội. — (như trên)— 
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4. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe— patisãranĩyakammam 

dhammakamman ca hoti — pe— Sammukhã katam hoti, dhammena katam 
hoti, samaggena katam hoti. —pe— 

5. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe— patisãranĩyakammam 

dhammakamman ca hoti — pe— Patipucchã katam hoti, dhammena katam 
hoti, samaggena katam hoti. —pe— 

6. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe— patisãranĩyakammam 

dhamma-kamman ca hoti —pe— Patiíìnãya katam hoti, dhammena katam 
hoti, samaggena katam hoti. —pe— 

7. Aparehi ’pi bhikkhave,_ tĩhangehi — pe— patisăranĩyakammam 

dhammakamman ca hoti —pe— Apattiyã katam hoti, dhammena katam hoti, 
samaggena katam hoti. — pe— 

8. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— patisãranĩyakammam 

dhammakamman ca hoti — pe— Desanãgãminiyã ãpattiyã katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 

9. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe— patisãranĩyakammam 

dhammakamman ca hoti -pe— Adesitãya ãpattiyã katam hoti, dhammena 
katam hoti, samaggena katam hoti. — pe- 

10. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- patisãranĩyakammam 

dhammakamman ca hoti — pe— Codetvã katam hoti, dhammena katam hoti, 
samaggena katam hoti. —pe— 

11. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe— patisãranĩyakammam 

dhammakamman ca hoti —pe— Sãretvã katam hoti, dhammena katam hoti, 
samaggena katam hoti. — pe— 

12. Aparehi ’pi bhikkhave, _tĩhangehi —pe— patisăranĩyakammam 
dhammakamman ca hoti — pe— Apattim ãropetvă katam hoti, dhammena 
katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi 
samannãgatam patisãranĩyakammam dhammakamman ca hoti 
vinayakamman ca suvũpasantan ca. 

Patisãraụĩyakamme 
dhammakammadvãdasakam nitthitam. 

***** 

ÃKANKHAMÃNACATUKKAM 

1. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno 
sangho patisãranĩyakammam kareyya: Gihĩnam alãbhãya parisakkati, 
gihĩnam anatthăya parisakkati, gihĩnam avãsãya 1 parisakkati, gihĩnam 2 
akkosati paribhãsati, gihĩ gihĩhi bhedeti. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno sangho patisãranĩyakammam 
kareyya. 


1 anavasaya - Ma, Sya. 


2 gihĩ - Ma, Syã, PTS. 
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4. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp -(như trên) - 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất, -(như trên) - 

5. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp -(như trên)- 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất, -(như trên)- 

6. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp -(như trên)- 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. — (như trên) — 

7. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp -(như trên)- 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. — (như trên) — 

8. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp -(như trên)- 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, 
được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất, -(như 
trên)— 

9. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp -(như trên)- 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội chưa được sám hối, được thực 
hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. - (như trên)- 

10. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp —(như 
trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã quở trách, được 
thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất, —(như trên)- 

11. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp — (như trên) — 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện 
đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất, —(như trên)- 

12. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp —(như 
trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã xác định tội, được 
thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, 
hành sự hòa giải có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng 
Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 

Dứt mười hai trường hợp 
hành sự đúng pháp thuộc hành sự hòa giải. 

***** 

BỐN TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN: 

1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự hòa giải đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ra sức làm cho các người tại 
gia bị mất lợi lộc, vị ra sức làm cho các người tại gia bị mất lợi ích, vị ra sức 
làm cho các người tại gia bị mất chỗ trú ngụ, vị mâng nhiếc gièm pha các 
người tại gia, vị chia rẽ các người tại gia với các người tại gia. Này các tỳ 
khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải đối 
với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 
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2. Aparehi ’pi bhikkhave, pancangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãkankhamãno sangho patisãranĩyakammam kareyya: Gihĩnam buddhassa 
avannam bhãsati, gihĩnam dhammassa avannam bhãsati, gihĩnam sanghassa 
avannam bhãsati, gihĩ hĩnena khumseti, gihĩ hĩnena vambheti, 1 gihĩnam 
dhammikam patissavam na saccãpeti. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno sangho patisãranĩyakammam 
kareyya. 


3. Pancannam bhikkhave, bhikkhũnam ãkankamãnam sangho 
patisãranĩyakammam kareyya: Eko gihĩnam alãbhãya parisakkati, eko 
gihĩnam anatthăya parisakkati, eko gihĩnam avãsãya parisakkati, eko 
gihĩnam akkosati paribhãsati, eko gihĩ gihĩhi bhedeti. Imesam kho 
bhikkhave, pancannam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho patisãranĩya- 
kammam kareyya. 


4. Aparesampi bhikkhave, pancannam bhikkhũnam ãkankhamãno 
sangho patisãranĩyakammam kareyya: Eko gihĩnam buddhassa avanọam 
bhãsati, eko gihĩnam dhammassa avannam bhãsati, eko gihĩnam sanghassa 
avannam bhãsati, eko gihĩ hĩnena khumseti gihĩ hĩnena vambheti, eko 
gihĩnam dhammikam patissavam na saccãpeti. Imesam kho bhikkhave, 
pancannam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho patisãranĩyakammam 
kareyya. 


Akankhamanacatukkam nitthitam. 

***** 


PATISARANIYAKAMME ATTHARASAVATTAM 

1-18. Patisãranĩyakammakatena bhikkhave, bhikkhunã sammã 
vattitabbam. Tatrãyam sammã vattanã: Na upasampãdetabbam, na nissayo 
dãtabbo, na sãmanero upatthăpetabbo, na bhikkhunovãdakasammuti 
sãditabbã, sammatenapi bhikkhuniyo na ovaditabbã, yãya ãpattiyã saủghena 
patisãranĩyakammam katam hoti sã ãpatti na ãpajjitabbã, annã vã tãdisikã, 
tato vã pãpitthatarã, kammam na garahitabbam, kammikã na garahitabbã, 
na pakatattassa bhikkhuno uposatho thapetabbo, na pavãranã thapetabbã, 
na savacanĩyam kãtabbam, na anuvãdo patthapetabbo, na okãso kãretabbo, 
na codetabbo, na sãretabbo, na bhikkhũhi sampayojetabban ”ti. 

Patisãranĩyakamme atthãrasavattam nitthitam. 

***** 


1 hinena vambheti - Ma, PTS potthakesu gihi iti saddo na dissate. 
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2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự hòa giải đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị chê bai đức 
Phật trước (mặt) các người tại gia, vị chê bai Giáo Pháp trước (mặt) các 
người tại gia, vị chê bai Hội Chúng trước (mặt) các người tại gia, vị si vả các 
người tại gia một cách thậm tệ và khinh bỉ các người tại gia một cách thậm 
tệ, vị không thực hiện điều hứa hẹn hợp lý đối với các người tại gia. Này các 
tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 

3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự hòa giải đối với năm hạng tỳ khưu: Hạng ra sức làm cho các người 
tại gia bị mất lợi lộc, hạng ra sức làm cho các người tại gia bị mất lợi ích, 
hạng ra sức làm cho các người tại gia bị mất chỗ trú ngụ, hạng mắng nhiếc 
gièm pha các người tại gia, hạng chia rẽ các người tại gia với các người tại 
gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự hòa giải đối với năm hạng tỳ khưu này. 

4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự hòa giải đối với năm hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng chê bai đức Phật 
trước (mặt) các người tại gia, hạng chê bai Giáo Pháp trước (mặt) các người 
tại gia, hạng chê bai Hội Chúng trước (mặt) các người tại gia, hạng sỉ vả các 
người tại gia một cách thậm tệ và khinh bỉ các người tại gia một cách thậm 
tệ, hạng không thực hiện điều hứa hẹn hợp lý đối với các người tại gia. Này 
các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự hòa 
giải đối với năm hạng tỳ khưu này. 

Dứt bôn trường hợp trong khi mong muôn. 

***** 

MƯỜI TÁM PHẬN Sự THUỘC HÀNH sự HÒA GIẢI: 

1-18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự hòa giải nên làm 
phận sự đúng đẳn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đẳn ấy là: Không 
nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không 
nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, 
không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định, không nên tái phạm 
tội đã được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, hoặc tội tương tợ, hoặc tội 
nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích 
các vị thực hiện hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ 
Uposatha, không nên đình chỉ hành lễ Pavãranã, không nên làm công việc 
khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc 
tội), không nên quở trách, không nên nhâc nhở, không nên cấu kết với các tỳ 

khím.” 


Dứt mười tám phận sự thuộc hành sự hòa giải. 

***** 
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1. Atha kho sangho sudhammassa bhikkhuno patisãranĩyakammam 
akãsi: ‘Citto te gahapati khamãpetabbo ’ti. So sanghena patisãranĩyakamma- 
kato macchikãsandam gantvã mahkubhũto nãsakkhi cittam gahapatim 
khamãpetum. So 1 punadeva sãvatthim paccãganchi. Bhikkhũ evamãhamsu: 
“Khamãpito tayã ãvuso sudhamma, citto gahapatĩ ”ti. “Idhãham ãvuso 
macchikãsandam gantvã mankubhũto nãsakkhim cittam gahapatim 
khamãpetun ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


2. Tena hi bhikkhave, sangho sudhammassa bhikkhuno anudũtam detu 
cittam gahapatim khamãpetum. Evam ca pana bhikkhave dãtabbo: 
Pathamam bhikkhu yãcitabbo. Yãcitvã vyattena bhikkhunã patibalena 
sangho nãpetabbo: 


“Sunãtu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhum sudhammassa bhikkhuno anudũtam dadeyya 
cittarn gahapatim khamãpetum. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmam bhikkhum 
sudhammassa bhikkhuno anudũtam deti cittam gahapatim khamãpetum. 
Yassãyasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno sudhammassa bhikkhuno 
anudũtassa dãnam cittarn gahapatim khamãpetum, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 


Dinno sanghena itthannãmo bhikkhu sudhammassa bhikkhuno anudũto 
cittarn gahapatim khamãpetum. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam 
dhãrayãmĩ ”ti. 


3. Tena bhikkhave, sudhammena bhikkhunã anudũtena bhikkhunã 
saddhim macchikãsandam gantvã citto gahapati khamãpetabbo: “Khama 
gahapati, pasãdemi tan ”ti. Evam ce vuccamãno khamati, iccetam kusalam. 
No ce khamati, anudũtena bhikkhunã vattabbo: “Khama gahapati imassa 
bhikkhuno, pasãdeti tan ”ti. Evam ce vuccamãno khamati, iccetam kusalam. 
No ce khamati, anudũtena bhikkhunã vattabbo: “Khama gahapati imassa 
bhikkhuno. Aham tam pasãdemĩ ”ti. Evam ce vuccamãno khamati, iccetam 
kusalam. No ce khamati, anudũtena bhikkhunã vattabbo: “Khama gahapati 
imassa bhikkhuno sanghassa vacanenã ”ti. Evam ce vuccamãno khamati, 
iccetam kusalam. 


1 so - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu 
Sudhamma rằng: “Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi.” Khi được hội 
chúng thực hiện hành sự hòa giải, vị ấy đã đi đến Macchikãsanda nhưng vì 
xấu hổ không thể yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Vị ấy đã quay trở lại Sãvatthi 
lần nữa. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức Sudhamma, đại đức đã 
yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi chưa?” - “Này các đại đức, trong trường hợp này 
tôi đã đi đến Macchikãsanda nhung vì xấu hổ không thể yêu cầu gia chủ Citta 
thứ lỗi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. - Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy cho sứ giả cùng đi với 
tỳ khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Và này các tỳ khưu, nên 
ban cho như vầy: Trước tiên, vị tỳ khưu cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, 
hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho vị tỳ khưu tên (như vầy) làm sứ giả 
cùng đi với tỳ khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Đây là lời đề 
nghĩ. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng cho vị tỳ khưu 
tên (như vầy) làm sứ giả cùng đi với tỳ khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ 
Citta thứ lỗi. Đại đức nào đồng ý việc cho vị tỳ khưu tên (như vầy) làm sứ giả 
cùng đi với tỳ khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 


Vị tỳ khưu tên (như vầy) là sứ giả cùng đi với tỳ khưu Sudhamma để yêu 
cầu gia chủ Citta thứ lỗi đã được hội chúng cho phép. Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


3- Này các tỳ khưu, tỳ khưu Sudhamma ấy và vị tỳ khưu sứ giả cùng đi nên 
đi đến Macchikãsanda và nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi rằng: - “Này gia 
chủ, hãy thứ lỗi. Tôi đang làm cho người hoan hỷ.” Nếu được nói như vậy mà 
vị ấy thứ lỗi, như thế việc ấy là tốt đẹp. Nếu vị ấy không thứ lỗi, vị tỳ khưu sứ 
giả cùng đi nên nói rằng: - “Này gia chủ, hãy thứ lỗi cho vị tỳ khưu này. Vị ấy 
đang làm cho người hoan hỷ.” Nếu được nói như vậy mà vị ấy thứ lỗi, như thế 
việc ấy là tốt đẹp. Nếu vị ấy không thứ lỗi, vị tỳ khưu sứ giả cùng đi nên nói 
ràng: - “Này gia chủ, hãy thứ lỗi cho vị tỳ khưu này. Tôi đang làm cho người 
hoan hỷ.” Nếu được nói như vậy mà vị ấy thứ lỗi, như thế việc ấy là tốt đẹp. 
Nếu vị ấy không thứ lỗi, vị tỳ khưu sứ giả cùng đi nên nói rằng: - “Này gia 
chủ, hãy thứ lỗi cho vị tỳ khưu này vì lời nói của hội chúng.” Nếu được nói 
như vậy mà vị ấy thứ lỗi, như thế việc ấy là tốt đẹp. 
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No ce khamati, anudũtena bhikkhunã sudhammam bhikkhum 1 cittassa 
gahapatino dassanũpacãram avijahãpetvã savanũpacãram avijahãpetvã 
ekamsam uttarăsangam kãrãpetvã ukkutikam nisĩdãpetvã anjalim 
pagganhãpetvã sã ãpatti desãpetabbã ”ti. 2 


4. Atha kho ãyasmã sudhammo anudũtena bhikkhunã saddhim 
macchikãsandam gantvã cittarn gahapatim khamãpesi. So sammã vattati, 
lomam pãteti, netthãram vattati, bhikkhũ upasahkamitvã evam vadeti: 
“Aham ãvuso sanghena patisãranĩyakammakatã sammã vattămi, lomam 
pãtemi, netthãram vattãmi. Katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Tena hi bhikkhave, sangho 
sudhammassa bhikkhuno patisãranĩyakammam patippassambhetu. 


***** 


NAPATIPPASSAMBHETABBA-ATTHARASAKAM 

1. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno patisãranĩya- 
kammam na patippassambhetabbam: Upasampãdeti, nissayam deti, 
sãmaneram upatthãpeti, bhikkhunovãdakasammutim sãdiyati, sammato ’pi 
bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa 
bhikkhuno patisãranĩyakammam na patippassambhetabbam. 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
patisãranĩyakammam na patippassambhetabbam: Yãya ãpattiyã sanghena 
patisãranĩyakammam katam hoti tam ãpattim ãpajjati, aníĩam vã tãdisikam, 
tato vã pãpitthataram, kammam garahati, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno patisãranĩyakammam 
na patippassambhetabbam. 

3. Atthahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno patisãranĩya- 
kammam na patippassambhetabbam: Pakatattassa bhikkhuno uposatham 
thapeti, pavãranam thapeti, savacanĩyam karoti, anuvãdam patthapeti, 
okãsam kãreti, codeti, sãreti, bhikkhũhi sampayojeti. Imehi kho bhikkhave, 
atthahangehi samannãgatassa bhikkhuno patisãranĩyakammam na 
patippassambhetabbam. 


Patisaraniyakamme 

na patippassambhetabba-atthãrasakam nitthitam. 

***** 


1 sudhammo bhikkhu - Ma, PTS. 


2 tam apattim desapetabbo ti - Ma. 
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Nếu vị ấy không thứ lỗi, vị tỳ khưu sứ giả cùng đi không nên dẫn tỳ khưu 
Sudhamma đi khỏi tầm nhìn, không nên dẫn đi khỏi tầm nghe của gia chủ 
Citta, nên bảo đâp thượng y một bên vai, bảo ngồi chồm hổm, bảo châp tay 
lên, và bảo sám hối tội ấy.” 


4. Sau đó, đại đức Sudhamma và vị tỳ khưu sứ giả cùng đi đã đi đến 
Macchikãsanda và đã yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Vị ấy làm phận sự đúng 
đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi đi đến gặp các tỳ khưu và 
nói như vầy: - “Bạch chư đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, tôi làm phận sự đúng dấn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, 
giờ tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thu hồi hành sự hòa 
giải đối với tỳ khưu Sudhamma. 


***** 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HÔI: 

1. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo sa 
di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, giảng dạy tỳ khưu ni 
khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải không nên thu hồi 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự 
hòa giải, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành 
sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải 
không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


3. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có tám yếu tố: Vị đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, đình chi 
lẽ Pavãranã, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để 
buộc tội), quở trách, nhâc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, 
hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 

Dứt mười tám trường hợp 
không nên thu hoi thuộc hành sự hòa giải. 

***** 
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PATIPPASSAMBHETABBA-ATTHARASAKAM 

1. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno patisãranĩya- 
kammam patippassambhetabbam: Na upasampãdeti, na nissayam deti, na 
sãmaneram upatthãpeti, na bhikkhunovãdakasammutim sãdiyati, sammato 
’pi bhikkhuniyo na ovadati. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannã- 
gatassa bhikkhuno patisãranĩyakammam patippassambhetabbam. 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
patisãranĩyakammam patippassambhetabbam: Yãya ãpattiyã sanghena 
patisãranĩyakammam katam hoti, tam ãpattim na ãpajjati, annam vã 
tãdisikam, tato vã pãpitthataram, kammam na garahati, kammike na 
garahati. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
patisãranĩyakammam patippassambhetabbam. 

3- Atthahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno patisãranĩya- 
kammam patippassambhetabbam: Na pakatattassa bhikkhuno uposatham 
thapeti, na pavãranam thapeti, na savacanĩyam karoti, na anuvãdam 
patthapeti, na okãsam karoti, na codeti, na sãreti, na bhikkhũhi sampayojeti. 
Imehi kho bhikkhave, atthahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
patisãranĩyakammam patippassambhetabbam. 

Patisãranĩyakamme 

patippassambhetabba-atthãrasakam nitthitam. 

***** 

[PATIPPASSAMBHANAM] 

1. Evanca pana bhikkhave, patippassambhetabbam: Tena' bhikkhave, 
sudhammena bhikkhunã sangham upasankamitvã ekamsam uttarãsangam 
karitvã buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjalim 
paggahetvă evamassa vacanĩyo: “Aham bhante sanghena patisãranĩya- 
kammakato sammã vattãmi, lomam pãtemi, netthãram vattãmi, 
patisãranĩyassa kammassa patippassaddhim yãcãmĩ ”ti. 

Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 

Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

“Sunãtu me bhante sangho. Ayam sudhammo bhikkhu sanghena 
patisãranĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, 
patisãranĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho sudhammassa bhikkhuno patisãranĩyakammam 
patippassambheyya. Esã natti. 


1 tenahi - Sya, Simu. 
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MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN Được THU HÔI: 

1. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép 
nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy 
tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định. Này các tỳ 
khưu, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện 
hành sự hòa giải, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không 
chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, 
hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 

3- Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có tám yếu tố: Vị không đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, 
không đình chỉ lễ Pavãranã, không làm công việc khuyên bảo, không khởi 
xướng việc cáo tội, không thỉnh ý (để buộc tội), không quở trách, không nhâc 
nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải nên 
được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 

Dứt mười tám trường hợp nên được thu hoi 
thuộc hành sự hòa giải. 

***** 

[VIỆC THU HÔI] 

1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Sudhamma ấy nên đi đến hội chúng, đẳp thượng y một bên vai, đảnh lẽ ở 
bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, châp tay lại, và nên 
nói như vầy: “Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, tôi 
làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi; giờ tôi 
thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa giải.” 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 


Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự hòa giải, tỳ khưu Sudhamma này làm phận sự đúng dân, trở 
nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thinh cầu sự thu hồi hành sự hòa 
giải. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành 
sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma. Đây là lời đề nghị. 
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Sunãtu me bhante sangho. Ayam sudhammo bhikkhu sanghena 
patisãranĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, 
patisãranĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Sangho sudhammassa 
bhikkhuno patisãranĩyakammam patippassambheti. Yassãyasmato khamati 
sudhammassa bhikkhuno patisãranĩyassa kammassa patippassaddhi, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. -pe— Tatiyampi etamattham vadãmi. 
Sunãtu me bhante sangho. Ayam sudhammo bhikkhu sanghena 
patisãranĩyakammakato sammã vattati, lomam păteti, netthãram vattati, 
patisãranĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Sangho sudhammassa 
bhikkhuno patisãranĩyakammam patippassambheti. Yassãyasmato khamati 
sudhammassa bhikkhuno patisãranĩyassa kammassa patippassaddhi, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Patippassaddham sanghena sudhammassa bhikkhuno patisaramya- 
kammam. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


Patisaraụiyakamman nitthitam catuttham. 

—00O00-- 


5. APATTIYẠ ADASSANE 

UKKHEPANIYAKAMMAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã kosambiyam viharati ghositãrãme. 
Tena kho pana samayena ãyasmã channo ãpattim ãpajjitvã na icchati 
ãpattim passitum. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã channo ãpattim ãpajjitvă na icchissati 
ãpattim passitun ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattharn ãrocesum. 


2. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
channo bhikkhu ãpattim ãpajjitvã na icchati ãpattim passitun ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. 


3. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma so bhikkhave, 
moghapuriso ãpattim ãpajjitvã na icchissati ãpattim passitum? Netam 
bhikkhave, appasannãnam vã pasãdãya — pe- Vigarahitvă dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự hòa giải, tỳ khưu Sudhamma này làm phận sự đúng đân, trở 
nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa 
giải. Hội chúng thu hồi hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma. Đại đức 
nào đồng ý việc thu hồi hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Khi được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, tỳ khưu Sudhamma này làm 
phận sự đúng dấn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu 
sự thu hồi hành sự hòa giải. Hội chúng thu hồi hành sự hòa giải đối với tỳ 
khưu Sudhamma. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự hòa giải đối với tỳ 
khưu Sudhamma xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma đã được hội chúng thu hồi. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 


Dứt hành sự hòa giải là thứ tư. 

—ooOoo— 


5. HÀNH Sự ÁN TREO 
VÊ VIỆC KHÔNG NHÌN NHẬN TỘI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Kosambi tu viện Ghosita. Vào lúc 
bấy giờ, đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn nhìn 
nhận tội?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ 
khưu Channa sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đung vậy.” 

3. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này các tỳ khưu, vì sao kẻ rồ 
dại này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 
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4. Tena hi bhikkhave, sangho channassa bhikkhuno ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammam karotu asambhogam sanghena. Evanca pana 
bhikkhave kãtabbam: Pathamam channo bhikkhu codetabbo. Codetvã 
sãretabbo. Sãretvã ãpatti ãropetabbã. Apattim ãropetvă vyattena bhikkhunã 
patibalena sangho nãpetabbo: 


5. “Sunãtu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu ãpattim ãpajjitvă na 
icchati ãpattim passitum. Yadi sanghassa pattakallam, sangho channassa 
bhikkhuno ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam kareyya asambhogam 
sanghena. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu ãpattim ãpajjitvă na 
icchati ãpattim passitum. Sangho channassa bhikkhuno ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammam karoti asambhogam sanghena. Yassãyasmato khamati 
channassa bhikkhuno ukkhepanĩyassa kammassa karanam asambhogam 
sanghena, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. -pe— Tatiyampi etamattham vadãmi. 
Sunãtu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu ãpattim ãpajjitvã na 
icchati ãpattim passitum. Sangho channassa bhikkhuno ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammam karoti asambhogam sanghena. Yassãyasmato khamati 
channassa bhikkhuno ãpattiyã adassane ukkhepanĩyassa kammassa 
karanam asambhogam sanghena, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 


Katam sanghena channassa bhikkhuno ãpattiyã adassane ukkhepanĩya- 
kammam asambhogam sanghena. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


6. Avasaparamparanca bhikkhave, samsatha: “Channo bhikkhu 1 apattiya 
adassane ukkhepanĩyakammakato asambhogam sanghenã ”ti. 


1 channo bhikkhu saủghena - Ma, Sya. 
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4. - Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: 
Trước hết, tỳ khưu Channa cần được quở trách; sau khi quở trách cần được 
nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


5. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này 
sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội 
chung. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này sau 
khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Tỳ 
khưu Channa này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Hội chúng 
thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu 
Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng 
ý việc thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu 
Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 


Hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức 
là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng đã được hội chúng thực hiện. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy. 


6. Và này các tỳ khưu, hãy thông báo từ trú xứ này sang trú xứ khác rằng: 
“Tỳ khưu Channa đã được (hội chúng) thực hiện hành sự án treo về việc 
không nhìn nhận tội (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng.” 
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ADHAMMAKAMMADVADASAKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatam ãpattiyã adassane ukkhepanĩya- 
kammam adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: 
Asammukhã katam hoti, apatipucchã katam hoti, apatinnãya katam hoti. 
Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammam adhammakamman ca hoti avinayakamman ca 
duvũpasantan ca. 


2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammam adhammakamman ca hoti avinayakamman ca 
duvũpasantan ca: Anãpattiyã katam hoti, adesanãgãminiyã ãpattiyã katam 
hoti, desitãya ãpattiyã katam hoti. —pe— 


3. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe— Acodetva katam hoti, asaretva 
katam hoti, ãpattim anãropetvã katam hoti. — pe- 


4. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— Asammukha katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


5. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Apatipuccha katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


6. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Apatinnaya katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


7. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— Anapattiya katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe- 


8. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Adesanagaminiya apattiya 
katam hoti, adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 
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MƯỜI HAI HÀNH Sự SAI PHÁP: 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được 
thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện 
với sự không thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được 
giải quyết tồi. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội là hành 
sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố 
khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi 
phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện với tội đã được sám 
hối. — (như trên) — 


3- Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi 
chưa xác định tội. — (như trên) — 


4- Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. — (như trên) — 


5- Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. — (như trên) — 


6. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. — (như trên) — 


7- Này các tỳ khưu, -(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội không vi phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. — (như trên) — 


8. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo 
Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. — (như trên)— 
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9. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Desitaya apattiya katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


10. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Acodetva katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


11. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— Asaretva katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe- 


12. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— Ãpattim anãropetvã katam 
hoti, adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatam ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca. 


Adhammakammadvãdasakam nitthitam. 

***** 


DHAMMAKAMMADVADASAKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatam ãpattiyã adassane ukkhepanĩya- 
kammam dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: 
Sammukhã katam hoti, patipucchã katam hoti, patiíìnãya katam hoti. Imehi 
kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam ãpattiyã adassane ukkhepanĩya- 
kammam dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca. 


2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammam dhammakamman ca hoti vinayakamman ca 
suvũpasantan ca: Apattiyã katam hoti, desanãgãminiyã ãpattiyã katam hoti, 
adesitãya ãpattiyã katam hoti. — pe— 


3. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- Codetva katam hoti, saretva 
katam hoti, ãpattim ãropetvã katam hoti. —pe— 
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9. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội đã được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. — (như trên) — 


10. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. — (như trên) — 


11. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. — (như trên) — 


12. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội có 
ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết 
tồi. 


Dứt mười hai hành sự sai pháp. 

***** 


MƯỜI HAI HÀNH Sự ĐỨNG PHÁP: 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu 
tố: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực 
hiện với sự thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã 
được giải quyết tốt đẹp. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba 
yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi 
phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. 
— (như trên)- 


3. Này các tỳ khưu, -(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã quở trách, được thực hiện sau khi đã nhâc nhở, được thực hiện 
sau khi đã xác định tội. — (như trên) — 
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4. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhaủgehi —pe— Sammukha katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. — pe— 


5. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- Patipuccha katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. -pe— 


6. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Patinnaya katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. -pe— 


7. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Apattiya katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


8. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- Desanagaminiya apattiya 
katam hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


9. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe— Adesitaya apattiya katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. — pe- 


10. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe— Codetva katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. -pe— 


11. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- Saretva katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. — pe— 


12. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Apattim ãropetvã katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatam ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca. 

Dhammakammadvãdasakam nitthitam. 

***** 
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4. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. - (như trên)- 


5. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. — (như trên)- 


6. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. — (như trên) — 


7. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. - (như trên) — 


8. Này các tỳ khưu, -(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được 
thực hiện với sự hợp nhất. — (như trên) — 


9. Này các tỳ khưu, -(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. - (như trên) — 


10. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. — (như trên) — 


11. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. — (như trên) — 


12. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với 
sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội có 
ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải 
quyết tốt đẹp. 


Dứt mười hai hành sự đúng pháp. 

***** 
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AKANKHAMANACHAKKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno 
sangho ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam kareyya: Bhandanakãrako 
hoti kalahakãrako vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako, 
bãlo hoti avyatto ãpattibahulo anapadãno, gihĩsamsattho viharati ananu- 
lomikehi gihĩsamsaggehi. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa 
bhikkhuno ãkankhamãno sangho ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam 
kareyya. 


2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãkankhamãno sangho ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam kareyya: 
Adhisĩle sĩlavipanno hoti, ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, atiditthiyã ditthi- 
vipanno hoti. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãkankhamãno sangho ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam kareyya. 


3. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankha- 
mãno sangho ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam kareyya: Buddhassa 
avannam bhãsati, dhammassa avannam bhãsati, sanghassa avannam 
bhãsati. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãkankhamãno sangho ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam kareyya. 


4. Tiọnam bhikkhave, bhikkhũnam ãkankhamãno sangho ãpattiyã 
adassane ukkhepanĩyakammam kareyya: Eko bhandanakãrako hoti kalaha- 
kãrako vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako, eko bãlo hoti 
avyatto ãpattibahulo anapadãno, eko gihĩsamsattho viharati ananulomikehi 
gihĩsamsaggehi. Imesam kho bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno 
sangho ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam kareyya. 


5. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam kareyya: Eko adhisĩle sĩlavipanno 
hoti, eko ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, eko atiditthiyã ditthivipanno hoti. 
Imesam kho bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho ãpattiyã 
adassane ukkhepanĩyakammam kareyya. 
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SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN: 

1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự 
tranh tụng trong hội chúng; vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, 
không có giới hạn (về tội); vị sống thân cận với các gia chủ bàng những giao 
thiệp không đúng đấn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi 
mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối 
với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 


2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
khác nữa: Vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh 
kiểm thuộc tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực 
đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
này. 


3- Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
khác nữa: Vị chê bai đức Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. 
Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự 
án treo về việc không nhìn nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 


4- Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự 
tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, 
không có giới hạn (về tội); hạng sống thân cận với các gia chủ bảng những 
giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong 
khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội 
đối với ba hạng tỳ khưu này. 


5- Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với ba hạng tỳ khưu khác 
nữa: Hạng bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về 
hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri 
kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực 
hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với ba hạng tỳ khưu 
này. 
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6 . Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam kareyya: Eko buddhassa avannam 
bhãsati, eko dhammassa avannam bhãsati, eko sanghassa avannam bhãsati. 
Imesam kho bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho ãpattiyã 
adassane ukkhepanĩyakammam kareyya. 

Ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakamme 
ãkankhamãnachakkam nitthitam. 

***** 


APATTIYA ADASSANE ỤKKHEPANIYAKAMME 
TECATTARISAVATTAM 

1-43. Ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammakatena bhikkhave, 
bhikkhunã sammã vattitabbam. Tatrãyam sammã vattanã: Na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo, na 
bhikkhunovãdaka-sammuti sãditabbã, sammatenapi bhikkhuniyo na 
ovaditabbã, yãya ãpattiyã sanghena ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam 
katam hoti sã ãpatti na ãpajjitabbã, annã vã tãdisikã, tato vã pãpitthatarã, 
kammam na garahitabbam, kammikã na garahitabbã, na pakatattassa 
bhikkhuno abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikammam 
ãsanãbhihãro seyyãbhihãro pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam 
pattacĩvara-patiggahanam nahãne pitthiparikammam sãditabbam, na 
pakatatto bhikkhu sĩlavipattiyã anuddhamsetabbo, na ãcãravipattiyã 
anuddhamsetabbo, na ditthivipattiyã anuddhamsetabbo, na ặjĩvavipattiyã 
anuddhamsetabbo, na bhikkhu bhikkhũhi bhedetabbo, 1 na gihĩdhajo 
dhãretabbo, na titthiyadhajo dhãretabbo, na titthiyã sevitabbã, bhikkhũ 
sevitabbã, bhikkhusikkhãya sikkhitabbam, 2 na pakatattena bhikkhunã 
saddhim ekacchanne ãvãse vatthabbam, na ekacchanne anãvãse 
vatthabbam, na ekacchanne ãvãse vã anãvãse vã vatthabbam, pakatattam 
bhikkhum disvã ãsanã vutthãtabbam, na pakatatto bhikkhu ãsãdetabbo anto 
vã bahi vã, na pakatattassa bhikkhuno uposatho thapetabbo, na pavãranã 
thapetabbã, na savacanĩyam kãtabbam, na anuvãdo patthapetabbo, na okãso 
kãretabbo, na codetabbo, na sãretabbo, na bhikkhũhi sampayojetabban ”ti. 

Ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakamme 
tecattãrĩsavattam 3 nitthitam. 

***** 


1 na bhikkhu bhikkhuhi bhedetabba - Sya. 

2 bhikkhusikkhã sikkhitabbã - Syã. 


3 tecattalisavattam - Ma; 
tecattãỊĩsavattam - Syã. 
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6. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với ba hạng tỳ khưu khác 
nữa: Hạng chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội 
Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với ba hạng tỳ khưu này. 

Dứt sáu trường hợp trong khi mong muôn 
thuộc hành sự án treo ve việc không nhìn nhận tội. 

***** 


BỐN MƯƠI BA PHẬN sự THUỘC HÀNH sự ÁN TREO 
VÊ VIỆC KHÔNG NHÌN NHẬN TỘI: 

1-43. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự án treo về việc 
không nhìn nhận tội nên làm phận sự đúng đẳn. Trong trường hợp này, các 
phận sự đúng đắn ấy là: Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban 
cho phép nương nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự 
chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được 
chỉ định, không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng 
hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện 
hành sự, không nên ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự châp tay, hành 
động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, 
ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của 
vị tỳ khưu trong sạch, không nên bôi nhọ vị tỳ khưu trong sạch với sự hư 
hỏng về giới, không nên bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, không nên bôi 
nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, không nên bôi nhọ với sự hư hỏng về nuôi 
mạng, không chia rẽ tỳ khưu với các tỳ khưu, không nên đeo vật biểu hiện 
của người tại gia, không nên đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, không nên 
phục vụ các ngoại đạo, nên phục vụ các tỳ khưu, nên học tập về việc học tập 
của tỳ khưu, không nên cư ngụ ở chỗ trú chung một mái che, không nên cư 
ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che, không nên cư ngụ ở 
chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú chung một mái che cùng với vị tỳ 
khưu trong sạch, nên đứng dậy từ chỗ ngồi khi thấy vị tỳ khưu trong sạch, 
không nên xúc phạm vị tỳ khưu trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở ngoài, 
đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ Uposatha, không nên 
đình chỉ lẽ Pavãranã, không nên làm công việc khuyên bảo, không nên khởi 
xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc tội), không nên quở trách, 
không nên nhâc nhở, không nên cấu kết với các tỳ khưu.” 

Dứt bôn mươi ba phận sự 
thuộc hành sự án treo ve việc không nhìn nhận tội. 

***** 
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[CHANNASSA BHIKKHƯNO SAMMÃVATTANAM] 

1. Atha kho sangho channassa bhikkhuno ãpattiyã adassane ukkhepa- 
nĩyakammam akãsi asambhogam sanghena. So sanghena ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammakato tamhã ãvãsã annam ãvãsam agamãsi. Tattha 
bhikkhũ neva abhivãdesum, na paccutthesum, na anjalikammam na 
sãmĩcikammam akarnsu, na sakkarimsu, na gamkarimsu, 1 na mãnesum, na 
pũjesum. 

So bhikkhũhi asakkarĩyamãno agarukarĩyamãno amãnĩyamãno apũjĩya- 
mãno asakkãrapakato 2 tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam agamãsi. 

Tatthapi bhikkhũ neva abhivãdesum, na paccutthesum, na anjali- 
kammam na sãmĩcikammam akarnsu, na sakkarimsu, na garukarimsu, na 
mãnesum, na pũjesum. 

So bhikkhũhi asakkarĩyamãno agamkarĩyamãno, amãnĩyamãno apũjiya- 
mãno asakkãrapakato tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam agamãsi. 

Tatthapi bhikkhũ neva abhivãdesum, na paccutthesum, na anjali- 
kammam na sãmĩcikammam akamsu, na sakkarimsu, na gamkarimsu, na 
mãnesum, na pũjesum. 

So bhikkhũhi asakkarĩyamãno agarukarĩyamãno amãnĩyamãno apũjĩya- 
mãno asakkãrapakato punadeva kosambim paccãganchi. 

2. So sammã vattati, lomam păteti, netthăram vattati. Bhikkhũ 
upasankamitvã evam vadeti: “Aham ãvuso sanghena ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammakato sammã vattãmi, lomam pãtemi, netthãram vattãmi. 
Katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? 

Bhagavato 3 etamattham ãrocesum. “Tena hi bhikkhave, sangho 
channassa bhikkhuno ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam 
patippassambhetu. 

***** 


NA PATIPPASSAMBHETABBA-TECATTARISAKAM 

1. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã 
adassane ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam: Upasampãdeti, 
nissayam deti, sãmaneram upatthãpeti, bhikkhunovãdakasammutim 
sãdiyati, sammato ’pi bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave, 
pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã adassane ukkhepanĩya- 
kammam na patippassambhetabbam. 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam: Yãya 
ãpattiyã sanghena ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam katarn hoti tam 
ãpattim ãpajjati, annam vã tãdisikam, tato vã pãpitthataram, kammam 
garahati, kammike garahati. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam na 
patippassambhetabbam. 


1 na garum karimsu - Ma. 

2 asakkãrakato - Syã. 


3 bhikkhu bhagavato - Ma; 
te bhikkhũ bhagavato - Syã. 
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[VIỆC LÀM PHẬN Sự ĐÚNG ĐẮN CỦA TỲ KHƯU CHANNA] 

1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội 
chúng. Vị ấy khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không 
nhìn nhận tội đã đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác. Tại đó, các tỳ khưu đã không 
đảnh lễ, đã không đứng dậy, đã không châp tay, đã không làm hành động 
thích hợp, đã không trọng vọng, đã không cung kính, đã không sùng bái, đã 
không cúng dường. 

Trong khi không được các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường, vị ấy bị đối xử thiếu trọng vọng nên đã đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác. 

Ngay tại nơi đó, các tỳ khưu cũng đã không đảnh lẽ, đã không đứng dậy, 
đã không chắp tay, đã không làm hành động thích hợp, đã không trọng vọng, 
đã không cung kính, đã không sùng bái, đã không cúng dường. 

Trong khi không được các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường, vị ấy bị đối xử thiếu trọng vọng nên đã đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác. 

Ngay tại nơi đó, các tỳ khưu cũng đã không đảnh lễ, đã không đứng dậy, 
đã không chắp tay, đã không làm hành động thích hợp, đã không trọng vọng, 
đã không cung kính, đã không sùng bái, đã không cúng dường. 

Trong khi không được các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường, vị ấy bị đối xử thiếu trọng vọng nên đã quay trở về lại Kosambi. 

2. Vị ấy làm phận sự đúng dấn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi đi đến gặp các tỳ khưu và nói như vầy: - “Bạch chư đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, tôi làm phận sự 
đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ tôi nên thực hành 
như thế nao?” 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì 
điều ấy hội chúng hãy thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội 
đối với tỳ khưu Channa. 

***** 


BỐN MƯƠI BA TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HÔI: 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban 
cho phép nương nhờ, bảo sa di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ 
khưu ni, giảng dạy tỳ khưu ni khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự 
án treo về việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đã 
được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, hoặc 
tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành sự, chỉ trích các 
vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 
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3. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 

ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam: 

Pakatattassa bhikkhuno abhivãdanam, paccutthãnam, anjalikammam, 
sãmĩcikammam, ãsanãbhihãram sãdiyati. Imehi kho bhikkhave, 
pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam. 

4. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 

ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam: 

Pakatattassa bhikkhuno seyyãbhihãram, pãdodakam, pãdapĩtham pãda- 
kathalikam, pattacĩvarapatiggahanam, nahãne pitthiparikammam sãdiyati. 
Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã 
adassane ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam. 

5. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 

ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam: 

Pakatattarn bhikkhum sĩlavipattiyã anuddhamseti, ãcãravipattiyã 
anuddhamseti, ditthivipattiyã anuddhamseti, ãjĩvavipattiyã anuddhamseti, 
bhikkhum bhikkhũhi bhedeti. 1 Imehi kho bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam na 
patippassambhetabbam. 

6. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam: 
Gihĩdhajam dhãreti, titthiyadhajam dhãreti, titthiye sevati, bhikkhũ na 
sevati, bhikkhusikkhãya na sikkhati. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam na 
patippassambhetabbam. 

7. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam: 
Pakatattena bhikkhunã saddhim ekacchanne ãvãse vasati, ekacchanne 
anãvãse vasati, ekacchanne ãvãse vã anãvãse vã vasati, pakatattam 
bhikkhum disvã ãsanã na vutthãti, pakatattam bhikkhum ãsãdeti anto vã 
bahi vã. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam. 

8. Atthahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã 
adassane ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam: Pakatattassa 
bhikkhuno uposatham thapeti, pavãranam thapeti, savacanĩyam karoti, 
anuvãdam patthapeti, okãsam kãreti, codeti, sãreti, bhikkhũhi sampayojeti. 
Imehi kho bhikkhave, atthahangehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã 
adassane ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam. 

Ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakamme 
na patippassambhetabba-tecattãrĩsakam nitthitam. 

***** 


1 bhikkhu bhikkhuhi bhedeti - Sya. 
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3. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị ưng thuận sự đảnh 
lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi của 
vị tỳ khưu trong sạch. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 

4. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị ưng thuận sự sửa 
soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, 
sự kỳ cọ lưng trong khi tâm của vị tỳ khưu trong sạch. Này các tỳ khưu, hành 
sự án treo về việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố này. 

5. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị bôi nhọ vị tỳ khưu 
trong sạch với sự hư hỏng về giới, bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, bôi 
nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, bôi nhọ với sự hư hỏng về nuôi mạng, chia rẽ 
tỳ khưu với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 

6. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị đeo vật biểu hiện 
của người tại gia, đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, phục vụ các ngoại đạo, 
không phục vụ các tỳ khưu, không học tập về việc học tập của tỳ khưu. Này 
các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


7. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị ngụ ở chỗ trú 
chung một mái che, ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che, 
ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che cùng 
với vị tỳ khưu trong sạch, không đứng dậy từ chỗ ngồi khi thấy vị tỳ khưu 
trong sạch, xúc phạm vị tỳ khưu trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở ngoài. 
Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không nên thu 
hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 

8. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị đình chỉ lễ Uposatha đối với 
vị tỳ khưu trong sạch, đình chỉ lẽ Pavãranã, làm công việc khuyên bảo, khởi 
xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để buộc tội), quở trách, nhâc nhở, vị cấu kết với 
các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội 
không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 

Dứt bôn mươi ba trường hợp không nên thu hoi 
thuộc hành sự án treo ve việc không nhìn nhận tội. 

***** 
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PATIPPASSAMBHETABBA-TECATTARISAKAM 

1. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã 
adassane ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam: Na upasampãdeti, 
na nissayam deti, na sãmaneram upatthãpeti, na bhikkhunovãdaka- 
sammutim sãdiyati, sammatopi bhikkhuniyo na ovadati. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam. 


2. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam: Yãya 
ãpattiyã sanghena ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam katam hoti tam 
ãpattim na ãpajjati, aíinarn vã tãdisikam, tato vã pãpitthataram, kammam na 
garahati, kammike na garahati. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam 
patippassambhetabbam. 

3. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam: 
Pakatattassa bhikkhuno abhivãdanam, paccutthãnam, anjalikammam, 
sãmĩcikammam, ãsanãbhihãram sãdiyati. Imehi kho bhikkhave, 
pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam. 


4. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam: 
Pakatattassa bhikkhuno seyyãbhihãram, pãdodakam, pãdapĩtham 
pãdakathalikam, pattacĩvarapatiggahanam, nahãne pitthiparikammam 
sãdiyati. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam. 


5. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam: Na 
pakatattarn bhikkhum sĩlavipattiyã anuddhamseti, na ãcãravipattiyã 
anuddhamseti, na ditthivipattiyã anuddhamseti, na ặjĩvavipattiyã 
anuddhamseti, na bhikkhum bhikkhũhi bhedeti. Imehi kho bhikkhave, 
pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã adassane ukkhepanĩya- 
kammam patippassambhetabbam. 


6. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam: Na 
gihĩdhajam dhãreti, na titthiyadhajam dhãreti, na titthiye sevati, bhikkhũ 
sevati, bhikkhusikkhãya sikkhati. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam 
patippassambhetabbam. 
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BỐN MƯƠI BA TRƯỜNG HỢP NÊN Được THƯ HÔI: 

1. Này các tỳ khuu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, 
không ban cho phép nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận 
sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ 
định. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đã 
được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, hoặc 
tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không chỉ trích hành sự, 
không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về 
việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này. 


3- Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không ưng thuận sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, sự châp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi 
của vị tỳ khưu trong sạch. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không 
nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


4- Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không ưng thuận sự sửa 
soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, 
sự kỳ cọ lưng trong khi tâm của vị tỳ khưu trong sạch. Này các tỳ khưu, hành 
sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này. 


5- Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không bôi nhọ vị tỳ 
khưu trong sạch với sự hư hỏng về giới, không bôi nhọ với sự hư hỏng về 
hạnh kiểm, không bôi nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, không bôi nhọ với sự 
hư hỏng về nuôi mạng, không chia rẽ tỳ khưu với các tỳ khưu. Này các tỳ 
khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với 
vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


6. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không đeo vật biểu hiện 
của người tại gia, không đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, không phục vụ 
các ngoại đạo, phục vụ các tỳ khưu, học tập về việc học tập của tỳ khưu. Này 
các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 
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7. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam: Na 
pakatattena bhikkhunã saddhim ekacchanne ãvãse vasati, na ekacchanne 
anãvãse vasati, na ekacchanne ãvãse vã anãvãse vã vasati, pakatattam 
bhikkhum disvã ãsanã na vutthãti, na pakatattam bhikkhum ãsãdeti anto vã 
bahi vã. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam. 

8. Atthahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã 
adassane ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam: Na pakatattassa 
bhikkhuno uposatham thapeti, na pavãranam thapeti, na savacanĩyam 
karoti, na anuvãdam patthapeti, na okãsam kãreti, na codeti, na sãreti, na 
bhikkhũhi sampayojeti. Imehi kho bhikkhave, atthahangehi samannãgatassa 
bhikkhuno ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam patippassam- 
bhetabbam. 

Ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakamme 
patippassambhetabba-tecattãrĩsakam nitthitam. 

***** 


[PATIPPASSAMBHANAM] 

1. Evanca pana bhikkhave, patippassambhetabbam: Tena bhikkhave, 
channena bhikkhunã sangham upasankamitvã ekamsam uttarãsangam 
karitvã buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvă ukkutikam nisĩditvã anjalim 
paggahetvã evamassa vacanĩyo: 

“Aham bhante sanghena ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammakatã 
sammã vattãmi, lomam pãtemi, netthãram vattãmi. Apattiyã adassane 
ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcãmĩ ”ti. 

Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 

Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

2. “Sunãtu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhũ sanghena ãpattiyã 
adassane ukkhepanĩyakammakatã sammã vattati, lomam pãteti, netthãram 
vattati. Apattiyã adassane ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhim 
yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho channassa bhikkhuno ãpattiyã 
adassane ukkhepanĩyakammam patippassambheyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhũ sanghena ãpattiyã 
adassane_ ukkhepanĩkammakată sammã vattati, lomam pãteti, netthãram 
vattati. Apattiyã adassane ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhim 
yãcati. Sangho channassa bhikkhuno ãpattiyã adassane ukkhepanĩya- 
kammam patippassambheti. Yassãyasmato khamati channassa bhikkhuno 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhi, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 
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7. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không ngụ ở chỗ trú 
chung một mái che, không ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một 
mái che, không ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú nhưng chung 
một mái che cùng với vị tỳ khưu trong sạch, vị đứng dậy từ chỗ ngồi khi thấy 
vị tỳ khưu trong sạch, không xúc phạm vị tỳ khưu trong sạch dầu ở trong tu 
viện hay ở ngoài. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận 
tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 

8. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị không đình chỉ lễ Uposatha đối 
với vị tỳ khưu trong sạch, không đình chỉ lễ Pavãranã, không làm công việc 
khuyên bảo, không khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ý (để buộc tội), 
không quở trách, không nhắc nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các 
tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối 
với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 

Dứt bôn mươi ba trường hợp nên được thu hoi 
thuộc hành sự án treo ve việc không nhìn nhận tội. 

***** 


[VIỆC THU HÔI] 

1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Channa ấy nên đi đến hội chúng, dấp thượng y một bên vai, đảnh lẽ ở bàn 
chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói 
như vầy: 

“Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không 
nhìn nhận tội, tôi làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận 
tội.” 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 


Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

2. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Khi được hội chúng 
thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, tỳ khưu Channa này 
làm phận sự đúng dân, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh 
cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự án treo về việc 
không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Channa. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, tỳ khưu Channa này làm 
phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu 
sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội. Hội chúng thu hồi 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Channa. Đại đức 
nào đồng ý việc thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với 
tỳ khưu Channa xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
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Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— Tatiyampi etamattham vadãmi. 
Sunãtu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghena ãpattiyã 
adassane_ ukkhepanĩkammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthãram 
vattati. Apattiyã adassane ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhim 
yãcanti. Sangho channassa bhikkhuno ãpattiyã adassane ukkhepanĩya- 
kammam patippassambheti. Yassãyasmato khamati channassa bhikkhuno 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhi, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Patippassaddham sanghena channassa bhikkhuno ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammam. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam 
dhãrayãmĩ ”ti. 


Apattiya adassane 

ukkhepanĩyakammam nitthitam pancamam. 

--00O00-- 


6 . APATTIYA ẠPPATIKAMME 

UKKHEPANIYAKẢMMAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã kosambiyam viharati ghositãrãme. 
Tena kho pana samayena ãyasmã channo ãpattim ãpajjitvã na icchati 
ãpattim patikãtum. Ye te bhikkhũ appicchã -pe— te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã channo ãpattim ãpajjitvã na icchissati 
ãpattim patikãtun ”ti? 


2. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho 
bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham sannipãtã- 
petvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, channo bhikkhu ãpattim 
ãpajjitvă na icchati ãpattim patikãtun ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 


3. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma so bhikkhave, mogha- 
puriso ãpattim ãpajjitvã na icchissati ãpattim pãtikãtum? Netarn bhikkhave, 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Vigarahitvã dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: 


4. Tena hi bhikkhave, sangho channassa bhikkhuno ãpattiyã appati- 
kamme ukkhepanĩyakammam karotu asambhogam sanghena. Evanca pana 
bhikkhave kãtabbam: Pathamam channo bhikkhu codetabbo. Codetvă 
sãretabbo. Sãretvã ãpatti ãropetabbã. Apattim ãropetvã vyattena bhikkhunã 
patibalena sangho nãpetabbo: 
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Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. 
Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, tỳ 
khưu Channa này làm phận sự đúng đấn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, giờ thinh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội. 
Hội chúng thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ 
khưu Channa. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự án treo về việc không 
nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Channa xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể 
nói lên. 


Hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Channa đã 
được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt hành sự án treo 
ve việc không nhìn nhận tội là thứ năm. 

—ooOoo— 


6. HÀNH Sự ÁN TREO 

VẾ VIỆC KHÔNG SỬA CHỮA LOI: 

• 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Kosambi tu viện Ghosita. Vào lúc 
bấy giờ, đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. Các tỳ 
khưu nào ít ham muốn, -(nhưtrên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
ràng: - “Vì sao đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa 
lỗi?” 


2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu Channa sau 
khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đủng vậy.” 

3. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này các tỳ khưu, vì sao kẻ rồ 
dại này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 

4. - Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: 
Trước hết, tỳ khưu Channa cần được quở trách; sau khi quở trách cần được 
nhắc nhở; sau khi nhâc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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“Sunãtu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu ãpattim ãpajjitvã na 
icchati ãpattim patikãtum. Yadi sanghassa pattakallam, sangho channassa 
ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam kareyya asambhogam 
sanghena. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu ãpattim ãpajjitvã na 
icchati ãpattim patikătum. Saiìgho channassa bhikkhuno ãpattiyã 
appatikamme ukkhepanĩyakammam karoti asambhogam sanghena. 
Yassãyasmato khamati channassa bhikkhuno ãpattiyã appatikamme 
ukkhepanĩyassa kammassa karanam asambhogam sanghena, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— Tatiyampi etamattham vadãmi. 
Sunãtu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu ãpattim ãpajjitvã na 
icchati ãpattim patikãtum. Saủgho channassa bhikkhuno ãpattiyã 
appatikamme ukkhepanĩyakammam karoti asambhogam sanghena. 
Yassãyasmato khamati channassa bhikkhuno ãpattiyã appatikamme 
ukkhepanĩyassa kammassa karanam asambhogam sanghena, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Katam sanghena channassa bhikkhuno ãpattiyã appatikamme 
ukkhepanĩyakammam asambhogam sanghena. Khamati sanghassa, tasmã 
tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


Avasaparamparanca bhikkhave, samsatha: “Channo bhikkhu 1 apattiya 
appatikamme ukkhepanĩyakammakato asambhogam sanghenã ”ti. 

***** 


ADHAMMAKAMMADVADASAKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatam ãpattiyã appatikamme 
ukkhepanĩyakammam adhammakamman ca hoti avinayakamman ca 
duvũpasantan ca: Asammukhã katam hoti, apatipucchã katam hoti, 
apatinnãya katam hoti. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam 
ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam adhammakamman ca hoti 
avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam ãpattiyã appati- 
kamme ukkhepanĩyakammam adhammakamman ca hoti avinayakamman ca 
duvũpasantan ca: Anãpattiyã katam hoti, adesanãgãminiyã ãpattiyã katam 
hoti, desitãya ãpattiyã katam hoti. — pe- 


1 channo bhikkhu saủghena - Sya. 
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“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này sau 
khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa 
lỗi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. 
Đây là lời đe nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này sau 
khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. Hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng, vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ 
khưu Channa này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. Hội chúng 
thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa 
(tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc 
thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa 
(tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng, vị nào không 
đồng ý có thể nói len. 

Hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa (tức 
là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng đã được hội chúng thực hiện. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy. 

Và này các tỳ khưu, hãy thông báo từ trú xứ này sang trú xứ khác rằng: 
“Tỳ khưu Channa đã được (hội chúng) thực hiện hành sự án treo về việc 
không sửa chữa lỗi (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng.” 

***** 

MƯỜI HAI HÀNH Sự SAI PHÁP: 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được 
thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện 
với sự không thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa 
chữa lỗi có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được 
giải quyết tồi. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác 
nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm 
đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện với tội đã được sám hối. 
- (như trên)- 
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3. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Acodetva katam hoti, asaretva 
katam hoti, ãpattim anãropetvă katam hoti. -pe— 

4. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— Asammukhã katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 

5. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe— Apatipucchã katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 

6. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- Apatinnãya katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 

7. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe— Anãpattiyã katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 

8. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Adesanãgãminiyã ãpattiyã 
katam hoti, adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. -pe— 

9. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- Desităya ãpattiyã katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 

10. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- Acodetvã katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 

11. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— Asãretvã katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 

12. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Ãpattim anãropetvã katam 
hoti, adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatarn ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam 
adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

Ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakamme 

adhammakammadvãdasakam nitthitam. 

***** 


DHAMMAKAMMADVADASAKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatam ãpattiyã appatikamme 
ukkhepanĩyakammam dhammakamman ca hoti vinayakamman ca 
suvũpasantan ca: Sammukhã katam hoti, patipucchă katam hoti, patiníĩãya 
katam hoti. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam ãpattiyã appati- 
kamme ukkhepanĩyakammam dhammakamman ca hoti vinayakamman ca 
suvũpasantan ca. 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam ãpattiyã appati- 
kamme ukkhepanĩyakammam dhammakamman ca hoti vinayakamman ca 
suvũpasantan ca: Apattiyã katam hoti, desanãgãminiyã ãpattiyã katam hoti, 
adesitãya ãpattiyã katam hoti. — pe— 
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3. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi 
chưa xác định tội. — (như trên) — 

4. Này các tỳ khưu, -(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. — (như trên) — 

5. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. — (như trên) — 

6. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. — (như trên) — 

7. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội không vi phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. — (như trên) — 

8. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo 
Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. — (như trên)— 

9. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội đã được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. — (như trên) — 

10. Này các tỳ khưu, -(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. — (như trên) — 

11. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. — (như trên) — 

12. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi có ba 
yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 

Dứt mười hai trường hợp ve hành sự sai pháp 

thuộc hành sự án treo ve việc không sửa chữa lỗi. 

***** 

MƯỜI HAI HÀNH Sự ĐỨNG PHÁP: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu 
tố: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực 
hiện với sự thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa 
chữa lỗi có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã 
được giải quyết tốt đẹp. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu 
tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm 
đưa đến việc sám hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. — nt— 
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3. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Codetva katam hoti, saretva 
katam hoti, ãpattim ãropetvã katam hoti. — pe— 

4. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Sammukhã katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 

5. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Patipucchã katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. — pe— 

6. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- Patinnãya katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 

7. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Ãpattiyã katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 

8. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Desanãgãminiyã ãpattiyã 
katam hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 

9. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- Adesitãya ãpattiyã katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 

10. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Codetvã katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 

11. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- Sãretvã katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. -pe— 

12. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Ãpattim ãropetvã katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatam ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca. 

Ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakamme 
dhammakammadvãdasakam nitthitam. 

***** 

ÃKANKHAMÃNACHAKKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno 
sangho ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam kareyya: Bhandana- 
kãrako hoti kalahakãrako vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikarana- 
kãrako, bãlo hoti avyatto ãpattibahulo anapadãno, gihĩsamsattho viharati 
ananulomikehi gihĩsamsaggehi. 


Imehi kho bhikkhave, tihangehi samannagatassa bhikkhuno 
ãkankhamãno sangho ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam kareyya. 
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3. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã quở trách, được thực hiện sau khi đã nhâc nhở, được thực hiện 
sau khi đã xác định tội. — (như trên) — 

4. Này các tỳ khưu, -(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. — (như trên) — 

5. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất.—(như trên)— 

6. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. — (như trên)— 

7. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. — (như trên) — 

8. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được 
thực hiện với sự hợp nhất. — (như trên) — 

9. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. - (như trên) — 

10. Này các tỳ khưu, -(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. — (như trên) — 

11. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. — (như trên) — 

12. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với 
sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi có 
ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải 
quyết tốt đẹp. 

Dứt mười hai trường hợp ve hành sự đúng pháp 
thuộc hành sự án treo ve việc không sửa chữa lỗi. 

***** 

SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN: 

1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự 
tranh tụng trong hội chúng; vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, 
không có giới hạn (về tội); vị sống thân cận với các gia chủ bâng những giao 
thiệp không đúng đẳn với hàng tại gia. 

Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 
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2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankha- 
mãno sangho ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam kareyya: Adhisĩle 
sĩlavipanno hoti, ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, atiditthiyã ditthivipanno hoti. 
Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno 
sangho ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam kareyya. 


3. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankha- 
mãno saiìgho ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam kareyya: 
Buddhassa avannam bhãsati, dhammassa avannam bhãsati, sanghassa 
avannam bhãsati. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa 
bhikkhuno ãkankhamãno sangho ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩya- 
kammam kareyya. 


4. Tinnam bhikkhave, bhikkhũnam ãkankhamãno sangho ãpattiyã 
appatikamme ukkhepanĩyakammam kareyya: Eko bhandanakãrako hoti 
kalahakãrako vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako, eko 
bãlo hoti avyatto ãpattibahulo anapadãno, eko gihĩsamsattho viharati 
ananulomikehi gihĩsamsaggehi. Imesam kho bhikkhave, tinnam 
bhikkhũnam ãkankhamãno sangho ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩya- 
kammam kareyya. 


5. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho 
ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam kareyya: Eko adhisĩle sĩla- 
vipanno hoti, eko ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, eko atiditthiyã ditthivipanno 
hoti. Imesam kho bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho 
ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam kareyya. 


6. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho 
ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam kareyya: Eko buddhassa 
avannam bhãsati, eko dhammassa avannam bhãsati, eko sanghassa 
avannam bhãsati. Imesam kho bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankha- 
mãno sangho ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam kareyya. 


Apattiya appatikamme ukkhepaniyakamme 
ãkankhamãnachakkam nitthitam. 

***** 


116 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Hành Sự 


2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
khác nữa: Vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh 
kiểm thuộc tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực 
đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 


3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
khác nữa: Vị chê bai đức Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. 
Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự 
án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 


4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự 
tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, 
không có giới hạn (về tội); hạng sống thân cận với các gia chủ bàng những 
giao thiệp không đúng đẳn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong 
khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi 
đối với ba hạng tỳ khưu này. 


5. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 
Hạng bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh 
kiểm thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực 
đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng tỳ khưu này. 


6. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 
Hạng chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. 
Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự 
án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng tỳ khưu này. 


Dứt sáu trường hợp trong khi mong muôn 
thuộc hành sự án treo ve việc không sửa chữa lỗi. 

***** 
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TECATTARISAVATTAM 


1-43. Apattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammakatena bhikkhave, 
bhikkhunã sammã vattitabbam. Tatrãyam sammã vattanã: Na upasam- 
pãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthăpetabbo, na 
bhikkhunovãdakasammuti sãditabbã, sammatenapi bhikkhuniyo na 
ovaditabbã, yãya ãpattiyã sanghena ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩya- 
kammam katam hoti sã ãpatti na ãpajjitabbã, annã vã tãdisikã, tato vã 
pãpitthatarã, kammam na garahitabbam, kammikã na garahitabbã, na 
pakatattassa bhikkhuno abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam 
sãmĩcikammam ãsanãbhihãro seyyãbhihãro pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam pattacĩvarapatiggahanam nahãne pitthiparikammam 
sãditabbam, na pakatatto bhikkhu sĩlavipattiyã anuddhamsetabbo, na 
ãcãravipattiyã anuddhamsetabbo, na ditthivipattiyã anuddhamsetabbo, na 
ặjĩvavipattiyã anuddhamsetabbo, na bhikkhu bhikkhũhi bhedetabbo, na 
gihĩdhajo dhãretabbo, na titthiyadhajo dhãretabbo, na titthiyã sevitabbã, 
bhikkhũ sevitabbã, bhikkhusikkhãya sikkhitabbam, na pakatattena 
bhikkhunã saddhim ekacchanne ãvãse vatthabbam, na ekacchanne anãvãse 
vatthabbam, na ekacchanne ãvãse vã anãvãse vã vatthabbam. Pakatattam 
bhikkhum disvã ãsanã vutthãtabbam, na pakatatto bhikkhu ãsãdetabbo anto 
vã bahi vã, na pakatattassa bhikkhuno uposatho thapetabbo, na pavãranã 
thapetabbã, na savacanĩyam kãtabbam, na anuvãdo patthapetabbo, na okãso 
kãretabbo, na codetabbo, na sãretabbo, na bhikkhũhi sampaycỹetabban ”ti. 


Apattiya appatikamme ukkhepaniyakamme 
tecattãrĩsavattam nitthitam. 




1. Atha kho sangho channassa bhikkhuno apattiya appatikamme 
ukkhepanĩyakammam akãsi asambhogam sanghena. 


So sanghena apattiya appatikamme ukkhepaniyakammakato tamha 
ãvãsã annam ãvãsam agamãsi. 
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BỐN MƯƠI BA PHẬN sự: 


1-43. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự án treo về việc 
không sửa chữa lỗi nên làm phận sự đúng đấn. Trong trường hợp này, các 
phận sự đúng đắn ấy là: Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban 
cho phép nương nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự 
chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được 
chỉ định, không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lỗi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn 
tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện hành 
sự, không nên ưng thuận sự đảnh lẽ, sự đứng dậy, sự châp tay, hành động 
thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự sửa soạn chỗ nẳm, nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỳ 
khưu trong sạch, không nên bôi nhọ vị tỳ khưu trong sạch với sự hư hỏng về 
giới, không nên bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, không nên bôi nhọ với 
sự hư hỏng về tri kiến, không nên bôi nhọ với sự hư hỏng về nuôi mạng, 
không nên chia rẽ tỳ khưu với các tỳ khưu, không nên đeo vật biểu hiện của 
người tại gia, không nên đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, không nên phục 
vụ các ngoại đạo, nên phục vụ các tỳ khưu, nên học tập về việc học tập của tỳ 
khưu, không nên cư ngụ ở chỗ trú chung một mái che, không nên cư ngụ nơi 
không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che, không nên cư ngụ ở chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú chung một mái che cùng với vị tỳ khưu trong 
sạch, nên từ chỗ ngồi đứng dậy khi thấy vị tỳ khưu trong sạch, không nên xúc 
phạm vị tỳ khưu trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở ngoài, đối với vị tỳ 
khưu trong sạch không nên đình chỉ lẽ Uposatha, không nên đình chỉ lễ 
Pavãranã, không nên làm công việc khuyên bảo, không nên khởi xướng việc 
cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc tội), không nên quở trách, không nên 
nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ khưu.” 


Dứt bôn mươi ba phận sự 
thuộc hành sự án treo ve việc không sửa chữa lỗi. 




1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa 
lỗi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. 


Vị ấy khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa 
chữa lỗi đã đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác. 
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2. Tattha bhikkhũ neva abhivãdesum, na paccutthesum, na anjali- 
kammam na sãmĩcikammam akarnsu, na sakkarimsu, na gamkarimsu, na 
mãnesum, na pũjesum. So bhikkhũhi asakkariyamãno agarukariyamãno 
amãniyamãno apũjiyamãno asakkãrapakato tamhãpi ãvãsã aníìam ãvãsam 
agamãsi. 


3. Tatthapi bhikkhũ neva abhivãdesum, na paccutthesum, na anjali- 
kammam na sãmĩcikammam akarnsu, na sakkarimsu, na gamkarimsu, na 
mãnesum, na pũjesum. So bhikkhũhi asakkariyamãno agarukariyamãno 
amãniyamãno apũjiyamãno asakkãrapakato tamhãpi ãvãsã aníìam ãvãsam 
agamãsi. Tatthapi bhikkhũ neva abhivãdesum, na paccutthesum, na 
anjalikammam na sãmĩcikammam akamsu, na sakkarimsu, na garukarimsu, 
na mãnesum, na pũjesum. So bhikkhũhi asakkariyamãno agarukariyamãno 
amãniyamãno apũjiyamãno asakkãrapakato punadeva kosambim 
paccãganchi. 


4. So sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati. Bhikkhũ 
upasankamitvã evam vadeti: “Aham ãvuso sanghena ãpattiyã appatikamme 
ukkhepanĩyakammakato sammã vattãmi, lomam pãtemi, netthãram vattãmi, 
katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Tena hi bhikkhave, sangho channassa bhikkhuno ãpattiyã appatikamme 
ukkhepanĩyakammam patippassambhetu. 


***** 


NA PATIPPASSAMBHETABBA-TECATTÃRISAKAM 

1. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã 
appatikamme ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam: 
Upasampãdeti, nissayam deti, sãmaneram upatthãpeti, bhikkhunovãdaka- 
sammutim sãdiyati, sammato ’pi bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave, 
pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã appatikamme 
ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam. 
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2. Tại đó, các tỳ khưu đã không đảnh lẽ, đã không đứng dậy, đã không 
châp tay, đã không làm hành động thích hợp, đã không trọng vọng, đã không 
cung kính, đã không sùng bái, đã không cúng dường. Trong khi không được 
các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, vị ấy bị đối xử thiếu 
trọng vọng nên đã đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác. 


3. Ngay tại nơi đó, các tỳ khưu cũng đã không đảnh lễ, đã không đứng 
dậy, đã không châp tay, đã không làm hành động thích hợp, đã không trọng 
vọng, đã không cung kính, đã không sùng bái, đã không cúng dường. Trong 
khi không được các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, vị 
ấy bị đối xử thiếu trọng vọng nên đã đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác. Ngay tại 
nơi đó, các tỳ khưu cũng đã không đảnh lẽ, đã không đứng dậy, đã không 
chắp tay, đã không làm hành động thích hợp, đã không trọng vọng, đã không 
cung kính, đã không sùng bái, đã không cúng dường. Trong khi không được 
các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, vị ấy bị đối xử thiếu 
trọng vọng nên đã đi quay trở về lại Kosambi. 


4. Vị ấy làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi đi đến gặp các tỳ khưu và nói như vầy: - “Bạch chư đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, tôi làm phận sự 
đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ tôi nên thực hành 
như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
chính vì điều ấy hội chúng hãy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa 
chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa. 


***** 


BỐN MƯƠI BA TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HÔI: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi không nên 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho 
phép nương nhờ, bảo sa di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu 
ni, giảng dạy tỳ khưu ni khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lỗi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm 
yếu tố này. 
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2. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam: 
Yãya ãpattiyã sanghena ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam katam 
hoti tam ãpattim ãpajjati, annam vã tãdisikam, tato vã pãpitthataram, 
kammam garahati, kammike garahati. -pe— 


3. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi -pe- Pakatattassa bhikkhuno 
abhivãdanam, paccutthănam, anjalikammam, sãmĩcikammam, ãsanãbhi- 
hãram sãdiyati. — pe— 


4. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi -pe- Pakatattassa bhikkhuno 
seyyãbhihãram, pãdodakam, pãdapĩtham, pãdakathalikam, pattacĩvara- 
patiggahanam, nahãne pitthiparikammam sãdiyati. — pe- 


5. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi — pe- Pakatattam bhikkhum 
sĩlavipattiyã anuddhamseti, ãcãravipattiyã anuddhamseti, ditthivipattiyã 
anuddhamseti, ặjĩvavipattiyã anuddhamseti, bhikkhum bhikkhũhi bhedeti. 
-pe- 


6. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi —pe— Gihĩdhajam dhãreti, 
titthiyadhajam dhãreti, titthiye sevati, bhikkhũ na sevati, bhikkhusikkhãya 
na sikkhati. — pe— 


7. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi — pe— Pakatattena bhikkhunã 
saddhim ekacchanne ãvãse vasati, ekacchanne anãvãse vasati, ekacchanne 
ãvãse vã anãvãse vã vasati, pakatattam bhikkhum disvã ãsanã na vutthãti, 
pakatattarn bhikkhum ãsãdeti anto vã bahi vã. Imehi kho bhikkhave, 
pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã appatikamme 
ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam. 
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2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi không nên 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đã được 
hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, hoặc tội 
tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành sự, chỉ trích các vị 
thực hiện hành sự. — (như trên) — 


3. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có năm yếu tố khác nữa: Vị ưng thuận 
sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự châp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ 
ngồi của vị tỳ khưu trong sạch. - (như trên) - 


4. Này các tỳ khưu, -(như trên)— có năm yếu tố khác nữa: Vị ưng thuận 
sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước 
y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỳ khưu trong sạch. — (như trên)— 


5. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có năm yếu tố khác nữa: Vị bôi nhọ vị 
tỳ khưu trong sạch với sự hư hỏng về giới, bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh 
kiểm, bôi nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, bôi nhọ với sự hư hỏng về nuôi 
mạng, chia rẽ tỳ khưu với các tỳ khưu. - (như trên) — 


6. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có năm yếu tố khác nữa: Vị đeo vật 
biểu hiện của người tại gia, đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, phục vụ các 
ngoại đạo, không phục vụ các tỳ khưu, không học tập về việc học tập của tỳ 
khưu. —(như trên)— 


7. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có năm yếu tố khác nữa: Vị ngụ ở chỗ 
trú chung một mái che, ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái 
che, ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che 
cùng với vị tỳ khưu trong sạch, không đứng dậy từ chỗ ngồi khi thấy vị tỳ 
khưu trong sạch, xúc phạm vị tỳ khưu trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở 
ngoài. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi không nên 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 
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8 . Atthahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã appati- 
kamme ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam: Pakatattassa 
bhikkhuno uposatham thapeti, pavãranam thapeti, savacanĩyam karoti, 
anuvãdam patthapeti, okãsam kãreti, codeti, sãreti, bhikkhũhi sampayojeti. 
Imehi kho bhikkhave, atthahangehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã 
appatikamme ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam. 

Ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakamme 
na patippassambhetabba tecattãrĩsakam nitthitam. 

***** 


PATIPPASSAMBHETABBA-TECATTARISAKAM 

1. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã 
appatikamme ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam: Na 

upasampãdeti, na nissayam deti, na sãmaneram upatthãpeti, na 
bhikkhunovãdakasammutim sãdiyati, sammatopi bhikkhuniyo na ovadati, 
Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã 
appatikamme ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam. 


2. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam: 
Yãya ãpattiyã sanghena ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam katam 
hoti tam ãpattim na ãpajjati, annain vã tãdisikam, tato vã pãpitthataram, 
kammam na garahati, kammike na garahati. —pe— 


3- Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi -pe- Na pakatattassa 
bhikkhuno abhivãdanam, paccutthãnam, anjalikammam, sãmĩcikammam, 
ãsanãbhihãram sãdiyati. — pe— 


4. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi — pe- Na pakatattassa 
bhikkhuno seyyãbhihãram, pãdodakam, pãdapĩtham, pãdakathalikam, 
pattacĩvarapatiggahanam, nahãne pitthiparikammam sãdiyati. — pe— 


5. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi —pe— Na pakatattam bhikkhum 
sĩlavipattiyã anuddhamseti, na ãcãravipattiyã anuddhamseti, na ditthi- 
vipattiyã anuddhamseti, na ậjĩvavipattiyã anuddhamseti, na bhikkhum 
bhikkhũhi bhedeti. -pe— 
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8. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi không nên 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị đình chỉ lẽ Uposatha đối với vị tỳ 
khưu trong sạch, đình chỉ lễ Pavãranã, làm công việc khuyên bảo, khởi 
xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với 
các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi 
không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 

Dứt bôn mươi ba trường hợp không nên thu hoi 
thuộc hành sự án treo ve việc không sửa chữa lỗi. 

***** 


BỐN MƯƠI BA TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THƯ HÔI: 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, 
không ban cho phép nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận 
sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chi 
định. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đã 
được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, hoặc tội 
tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không chỉ trích hành sự, không 
chỉ trích các vị thực hiện hành sự. — (như trên) — 


3- Này các tỳ khưu, -(như trên)- có năm yếu tố khác nữa: Vị không ưng 
thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn 
chỗ ngồi của vị tỳ khưu trong sạch. - (như trên)— 


4- Này các tỳ khưu, -(như trên)- có năm yếu tố khác nữa: Vị không ưng 
thuận sự sửa soạn chỗ nầm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự 
tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tâm của vị tỳ khưu trong sạch, —(như 
trên)- 


5- Này các tỳ khưu, —(như trên)- có năm yếu tố khác nữa: Vị không bôi 
nhọ vị tỳ khưu trong sạch với sự hư hỏng về giới, không bôi nhọ với sự hư 
hỏng về hạnh kiểm, không bôi nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, không bôi nhọ 
với sự hư hỏng về nuôi mạng, không chia rẽ tỳ khưu với các tỳ khưu. -(như 
trên)— 
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6 . Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi —pe— Na gihĩdhajam dhãreti, na 
titthiyadhajam dhãreti, na titthiye sevati, bhikkhũ sevati, bhikkhusikkhãya 
sikkhati. —pe- 


7. Aparehi ’pi bhikkhave, pancahangehi —pe- Na pakatattena bhikkhunã 
saddhim ekacchanne ãvãse vasati, na ekacchanne anãvãse vasati, na 
ekacchanne ãvãse vã anãvãse vã vasati, pakatattam bhikkhum disvã ãsanã na 
vutthãti, na pakatattam bhikkhum ãsãdeti anto vã bahi vã. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã appatikamme 
ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam. 


8. Atthahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã 
appatikamme ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam: Na 

pakatattassa bhikkhuno uposatham thapeti, na pavãranam thapeti, na 
savacanĩyam karoti, na anuvãdam patthapeti, na okãsam kãreti, na codeti, na 
sãreti, na bhikkhũhi sampayojeti. Imehi kho bhikkhave, atthahangehi 
samannãgatassa bhikkhuno ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam 
patippassambhetabbam. 

Ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakamme 
patippassambhetabba-tecattãrĩsakam nitthitam. 

***** 


[PATIPPASSAMBHANAM] 


1. Evanca pana bhikkhave, patippassambhetabbam: Tena bhikkhave, 
channena bhikkhunã sangham upasankamitvã ekamsam uttarãsangam 
karitvă buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvă ukkutikam nisĩditvã anjalim 
paggahetvã evamassa vacanĩyo: “Aham bhante sanghena ãpattiyã appati- 
kamme ukkhepanĩyakammakato sammã vattãmi, lomam pãtemi netthãram 
vattãmi. Apattiyã appatikamme ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhim 
yãcãmĩ ”ti. Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 


Vyattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo: 


“Sunãtu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghena ãpattiyã 
appatikamme ukkhepanĩyakammakatã sammã vattati, lomam pãteti, 
netthãram vattati. Apattiyã appatikamme ukkhepanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho channassa 
bhikkhuno ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam patippambheyya. 
Esã natti. 
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6. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có năm yếu tố khác nữa: Vị không đeo 
vật biểu hiện của người tại gia, không đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, 
không phục vụ các ngoại đạo, phục vụ các tỳ khưu, học tập về việc học tập 
của tỳ khưu. — (như trên)— 


7. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có năm yếu tố khác nữa: Vị không ngụ 
ở chỗ trú chung một mái che, không ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng 
chung một mái che, không ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú 
nhưng chung một mái che cùng với vị tỳ khưu trong sạch, đứng dậy từ chỗ 
ngồi khi thấy vị tỳ khưu trong sạch, không xúc phạm vị tỳ khưu trong sạch 
dầu ở trong tu viện hay ở ngoài. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc 
không sửa chữa lỗi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 

8. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị không đình chỉ lễ Uposatha đối 
với vị tỳ khưu trong sạch, không đình chỉ lễ Pavãranã, không làm công việc 
khuyên bảo, không khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ý (để buộc tội), 
không quở trách, không nhắc nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các 
tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi nên được thu hồi đối với 
vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 

Dứt bôn mươi ba trường hợp nên được thu hoi 
thuộc hành sự án treo ve việc không sửa chữa lỗi. 

***** 


[VIỆC THU HÔI] 


1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Channa ấy nên đi đến hội chúng, dấp thượng y một bên vai, đảnh lẽ ở bàn 
chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói 
như vầy: “Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc 
không sửa chữa lỗi, tôi làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không 
sửa chữa lỗi.” Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 


Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, tỳ khưu Channa này làm 
phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu 
sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự án treo về việc không sửa 
chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa. Đây là lời đề nghị. 
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Sunãtu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghena ãpattiyã 
appatikamme ukkhepanĩkammakato sammã vattati, lomam pãteti, 
netthãram vattati. Apattiyã appatikamme ukkhepanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. Sangho channassa bhikkhuno ãpattiyã appati- 
kamme ukkhepanĩyakammam patippassambheti. Yassãyasmato khamati 
channassa bhikkhuno ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyassa kammassa 
patippassaddhi, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhăseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— Tatiyampi etamattham vadãmi. 
Sunãtu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghena ãpattiyã appati- 
kamme ukkhepanĩkammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthãram 
vattati. Apattiyã appatikamme ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhim 
yãcati. Sangho channassa bhikkhuno ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩya- 
kammam patippassambheti. Yassãyasmato khamati channassa bhikkhuno 
ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhi, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Patippassaddham sanghena channassa bhikkhuno ãpattiyã appatikamme 
ukkhepanĩyakammam. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam 
dhãrayãmĩ ”ti. 


Apattiya appatikamme 
ukkhepanĩyakammam nitthitam chattham. 

—ooOoo— 


7. PAPIKAYA DITTHỊYA APPATINISSAGGE 

UKKHEPÂNIYAKAMMAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati, jetavane anãtha- 
pindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena aritthassa nãma bhikkhuno 
gaddhabãdhipubbassa 1 evarũpam pãpakam ditthigatam uppannam hoti: 
“Tathãham bhagavatã dhammam desitam ặjãnãmi yathă ye ’me antarãyikã 
dhammã vuttã bhagavatã, te patisevato nãlam antarãyãyã ”ti. 


2. Assosum kho sambahulã bhikkhũ: “Aritthassa nãma kira bhikkhuno 
gaddhabãdhipubbassa evarũpam pãpakam ditthigatam uppannam: 
‘Tathăham bhagavată dhammam desitam ặjãnãmi yathã ye ’me antarãyikã 
dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlam antarãyãyã ”’ti. 


1 gandhabadhipubbassa - Sya. 


128 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Hành Sự 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, tỳ khưu Channa này làm 
phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu 
sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi. Hội chúng thu hồi 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa. Đại đức 
nào đồng ý việc thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ 
khưu Channa xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. 
Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, tỳ 
khưu Channa này làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi. 
Hội chúng thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu 
Channa. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự án treo về việc không sửa 
chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 


Hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa đã 
được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt hành sự án treo 
ve việc không sửa chữa lỗi là thứ sáu. 

—ooOoo— 


7. HÀNH Sự ÁN TREO 

VẾ VIỆC KHÔNG TỪ BỎ TÀ KIẾN ÁC: 

• 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sãvatthi, Jetavana, tu viện của 
ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu tên Arittha trước đây là người 
huấn luyện chim ưng đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: “Theo như ta hiểu về 
Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được 
đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người 
thực hành.” 


2. Nhiều vị tỳ khưu đã nghe ràng: - “Nghe nói tỳ khưu tên Arittha trước 
đây là người huấn luyện chim ưng đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: ‘Theo như 
ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng 
ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho 
ngữời thực hành.’” 
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3. Atha kho te bhikkhũ yena arittho bhikkhu gaddhabãdhipubbo, 
tenupasankamimsu, upasankamitvã arittham bhikkhum gaddhabãdhi- 
pubbam etadavocum: 


“Saccam kira te ãvuso arittha evarũpam pãpakam ditthigatam 
uppannam: ‘Tathãham bhagavată dhammam desitam ậjãnãmi: Yathã yeme 
antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã, te patisevato nãlam antarãyãyã ”’ti? 


“Evam byã kho aham ãvuso bhagavată dhammam desitam ãjãnãmi: 
Yathă yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavată, te patisevato nãlam 
antarãyãyã ”ti. 


4. “Mã ãvuso arittha evam avaca. Mã bhagavantam abbhãcikkhi. Na hi 
sãdhu bhagavato abbhakkhãnam. Na hi bhagavã evam vadeyya. Aneka- 
pariyãyena ãvuso antarãyikã dhammã antarãyikã vuttã bhagavatã, alanca 
pana te patisevato antarãyãya. 


Appassada kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa, 1 admavo 
ettha bhiyyo. 


Atthikankhalupama kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa, 
ãdĩnavo ettha bhiyyo. 


Mamsapesupama kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa, 
ãdĩnavo ettha bhiyyo. 


Tinukkupama kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa, adinavo 
ettha bhiyyo. 


Angarakasupama kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa, 
ãdĩnavo ettha bhiyyo. 


Supinakupama kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa, adinavo 
ettha bhiyyo. 


Yacitakupama kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa, adinavo 
ettha bhiyyo. 


1 bahupayasa - Ma. 
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3. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp tỳ khưu Arittha trước đây là 
người huấn luyện chim ưng, sau khi đến đã nói với tỳ khưu Arittha trước đây 
là người huấn luyện chim ưng điều này: 


- “Này đại đức Arittha, nghe nói đại đức đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: 
‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng 
ngại cho người thực hành,’ có đúng không vậy?” 


- “Này các đại đức, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về Pháp đã được đức 
Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập 
không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành.” 


4. - “Này đại đức Arittha, chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế 
Tôn bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không 
có nói như thế. Này đại đức Arittha, đức Thế Tôn đã giảng giải bảng nhiều 
phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng 
ngại cho người thực hành. 


Đức Thế Tôn đã giảng giải rằng dục tình chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều 
khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là miếng thịt, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là cây đuốc cỏ, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là hố than cháy rực, nhiều 
khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là giấc mơ, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là vật vay mượn, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 
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Rukkhaphalupama kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa, 
ãdĩnavo ettha bhiyyo. 


Asisunupama kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa, adinavo 
ettha bhiyyo. 


Sattisulupama kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa, adinavo 
ettha bhiyyo. 


Sappasirupama kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa, adinavo 
ettha bhiyyo ”ti. 


5. Evampi kho arittho bhikkhu gaddhabãdhipubbo tehi bhikkhũhi 
vuccamãno tatheva tam pãpakam ditthigatam thãmasã parãmassa 1 
abhinivissa voharati: “Evam byã kho aham ãvuso bhagavată dhammam 
desitam ặjãnãmi: Yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã, te 
patisevato nãlam antarãyãyã ”ti. 


Yato ca kho te bhikkhũ 2 nãsakkhimsu arittham bhikkhum gaddhabãdhi- 
pubbam etasmã pãpakã ditthigatã vivecetum. Atha kho te bhikkhũ yena 
bhagavã tenupasankamimsu, upasankamitvã bhagavato etamattham 
ãrocesum. 


6. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã arittharn bhikkhum gaddhabãdhipubbam 
patipucchi: “Saccam kira te arittha evarũpam pãpakam ditthigatam 
uppannam: ‘Tathãham bhagavatã dhammam desitam ặjãnãmi: Yathã ye ’me 
antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlam antarãyãyã ”’ti? 


“Evam byã kho aham bhante bhagavată dhammam desitam ặjãnãmi: 
Yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavată, te patisevato nãlam 
antarãyãyã ”ti. 


“Kassa nu kho nãma tvam moghapurisa mayã evam dhammam desitam 
ặjãnãsi? Nanu mayã moghapurisa anekapariyãyena antarãyikã dhammã 
antarãyikã vuttã, alanca pana te patisevato antarãyãya. 


7. Appassada kama vutta maya bahudukkha bahupayasa, adinavo ettha 
bhiyyo. 


1 paramasa - Ma. 


2 yato kho te bhikkhu - PTS. 
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Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là trái trên cây, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là lò sát sanh, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là mũi lao nhọn, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là đầu rân độc, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.” 


5. Khi được các vị tỳ khưu ấy nói như thế, tỳ khưu Arittha trước đây là 
người huấn luyện chim ưng do có sự ngoan cố, chấp giữ, và bảo thủ tà kiến ác 
ấy nên vẫn phát biểu giống như thế: - “Này các đại đức, theo như tôi hiểu về 
Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được 
đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người 
thực hành.” 


Bởi vì các vị tỳ khưu ấy không thể giúp cho tỳ khưu Arittha trước đây là 
người huấn luyện chim ưng thoát khỏi tà kiến ác ấy, sau đó, các vị tỳ khưu ấy 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


6. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện 
chim ưng rằng: - “Này Arittha, nghe nói tà kiến ác đã sanh khởi ở ngươi như 
vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những 
pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự 
chướng ngại cho người thực hành,’ có đúng không vậy?” 


- “Bạch ngài, đúng như vậy. Theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế 
Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập 
không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành.” 


- “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại hiểu Pháp được ta thuyết giảng là như 
thế? Này kẻ rồ dại, không phải ta đã giảng giải bâng nhiều phương thức rằng 
các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành hay sao? 


7. Dục tình đã được ta giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 
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Atthikankhalupama kama vutta maya bahudukkha bahupayasa, adinavo 
ettha bhiyyo. 

Mamsapesũpamã kãmã vuttã mayã bahudukkhã bahũpãyãsã, ãdĩnavo 
ettha bhiyyo. 

Tinukkũpamã kãmã vuttă mayã bahudukkhã bahũpãyãsã, ãdĩnavo ettha 
bhiyyo. 

Angãrakãsũpamã kãmã vuttă mayã bahudukkhã bahũpãyãsã, ãdĩnavo 
ettha bhiyyo. 

Sũpinakũpamã kãmã vuttã mayã bahudukkhã bahũpãyãsã, ãdĩnavo ettha 
bhiyyo. 

Yãcitakũpamã kãmã vuttã mayã bahudukkhã bahũpãyãsã, ãdĩnavo ettha 
bhiyyo. 

Rukkhaphalũpamã kãmã vuttă mayã bahudukkhã bahũpãyãsã, ãdĩnavo 
ettha bhiyyo. 

Asisũnũpamã kãmã vuttã mayã bahudukkhã bahũpãyãsã, ãdĩnavo ettha 
bhiyyo. 

Sattisũlũpamã kãmã vuttã mayã bahudukkhã bahũpãyãsã, ãdĩnavo ettha 
bhiyyo. 

Sappasirũpamã kãmã vuttã mayã bahudukkhã bahũpãyãsã, ãdĩnavo ettha 
bhiyyo. 


8. Atha ca pana tvam moghapurisa attanã duggahitena 1 amhe ca 2 
abbhãcikkhasi, attãnanca khanasi, bahunca apuíinam pasavasi. Tam hi te 
moghapurisa bhavissati dĩgharattam ahitãya dukkhãya. Netam moghapurisa 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Vigarahitvã dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: 

“Tena hi bhikkhave, sangho aritthassa bhikkhuno gaddhabãdhipubbassa 
pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam karotu asambhogam 
sanghena. 

Evanca pana bhikkhave, kãtabbam: Pathamam arittho bhikkhu 
gaddhabãdhipubbo codetabbo. 3 Codetvã sãretabbo. Sãretvă ãpatti 
ãropetabbã. Apattim ãropetvã vyattena bhikkhunã patibalena sangho 
nãpetabbo: 


1 duggahitena ditthigatena - Sya. 

2 amhe ceva - Ma, Syă, PTS. 3 arittho bhikkhu codetabbo - Ma, PTS. 
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Dục tình đã được ta giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, nhiều ưu 
phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được ta giảng giải như là miếng thịt, nhiều khổ đau, nhiều ưu 
phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được ta giảng giải như là cây đuốc cỏ, nhiều khổ đau, nhiều 
líu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được ta giảng giải như là hố than cháy rực, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 

Dục tình đã được ta giảng giải như là giấc mơ, nhiều khổ đau, nhiều ưu 
phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 

Dục tình đã được ta giảng giải như là vật vay mượn, nhiều khổ đau, nhiều 
ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 

Dục tình đã được ta giảng giải như là trái trên cây, nhiều khổ đau, nhiều 
ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 

Dục tình đã được ta giảng giải như là lò sát sanh, nhiều khổ đau, nhiều ưu 
phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 

Dục tình đã được ta giảng giải như là mũi lao nhọn, nhiều khổ đau, nhiều 
ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 

Dục tình đã được ta giảng giải như là đầu rẳn độc, nhiều khổ đau, nhiều 
ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


8. Này kẻ rồ dại, hơn nữa ngươi không những vu khống ta do sự sai lạc 
của bản thân mà ngươi còn làm tổn hại chính bản thân và tích lũy nhiều điều 
bất thiện nữa. Này kẻ rồ dại, chính điều ấy sẽ đem lại cho ngươi sự thất bại và 
khổ đau lâu dài. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành sự án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Arittha (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng. 


Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Trước hết, tỳ khưu Arittha 
trước đây là người huấn luyện chim ưng cần được quở trách; sau khi quở 
trách cần được nhắc nhở; sau khi nhâc nhở cần xác định tội; sau khi xác định 
tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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9. “Sunãtu me bhante sangho. Aritthassa bhikkhuno gaddhabãdhi- 
pubbassa evarũpam pãpakam ditthigatam uppannam: ‘Tathãham bhagavatã 
dhammam desitam ậjãnãmi: Yathã ye ’me antarãyikã dhammã vuttã 
bhagavatã te patisevato nãlam antarãyãyã ’ti. So tam dittham nappati- 
nissajjati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho aritthassa bhikkhuno 
gaddhabãdhipubbassa pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩya- 
kammam kareyya, asambhogam sanghena. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Aritthassa bhikkhuno gaddhabãdhipubbassa 
evarũpam pãpakam ditthigatam uppannam: ‘Tathăham bhagavată dham- 
mam desitam ặjãnãmi: Yathã ye ’me antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te 
patisevato nãlam antarãyãyã ’ti. So tam dittham nappatinissajjati. Sangho 
aritthassa bhikkhuno gaddhabãdhipubbassa pãpikãya ditthiyã appati- 
nissagge ukkhepanĩyakammam karoti asambhogam sanghena. Yassãyasmato 
khamati aritthassa bhikkhuno gaddhabãdhipubbassa pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhepanĩyassa kammassa karanam asambhogam sanghena, 
so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. -pe- Tatiyampi etamattham vadãmi. 
Sunãtu me bhante sangho. Aritthassa bhikkhuno gaddhabãdhipubbassa 
evarũpam pãpakam ditthigatarn uppannam: ‘Tathăham bhagavatã 
dhammam desitam ậjãnãmi: Yathã ye ’me antarãyikã dhammã vuttã 
bhagavată te patisevato nãlam antarãyãyã ’ti. So tam ditthim nappati- 
nissajjati. Sangho aritthassa bhikkhuno gaddhabãdhipubbassa pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam karoti asambhogam sanghena. 
Yassãyasmato khamati aritthassa bhikkhuno gaddhabãdhipubbassa 
pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyassa kammassa karanam 
asambhogam sanghena, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Katam sanghena aritthassa bhikkhuno gaddhabãdhipubbassa pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam asambhogam sanghena. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


10. Ãvãsaparamparanca bhikkhave, samsatha: “Arittho bhikkhu 
gaddhabãdhipubbo sanghena 1 pãpikãya ditthiyã appatinissagge 
ukkhepanĩyakammakato asambhogam sanghenã ”ti. 

***** 


1 sanghena - PTS potthake na dissate. 
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Ọ. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Arittha này, 
trước đây là người huấn luyện chim ưng, đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: 
‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng 
ngại cho người thực hành.’ Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ác ấy. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn 
luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đây là lời 
đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Tỳ khưu Arittha này, trước 
đây là người huấn luyện chim ưng, đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: ‘Theo 
như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng 
ngại cho người thực hành.’ Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ác ấy. Hội chúng 
thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu 
Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ 
hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn 
luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ 
khưu Arittha này trước đây là người huấn luyện chim ưng đã sanh khởi tà 
kiến ác như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả 
năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành.’ Vị ấy không chịu từ bỏ tà 
kiến ác ấy. Hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến 
ác đối với tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) 
việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Arittha trước 
đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội 
chúng xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Arittha 
trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng 
với hội chúng đã được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

10. Và này các tỳ khưu, hãy thông báo từ trú xứ này sang trú xứ khác rằng: 
“Tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng đã được hội chúng 
thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng.” 


***** 
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ADHAMMAKAMMADVADASAKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, aiìgehi samannãgatam pãpikãya ditthiyã appati- 
nissagge ukkhepanĩyakammam adhammakamman ca 1 hoti avinayakamman 
ca duvũpasantan ca: Asammukhã katam hoti, apatipucchã katam hoti, 
apatinnãya katam hoti. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam 
pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam adhammakamman 
ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca. 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhepanĩyakammam adhammakamman ca hoti avinaya- 
kamman ca duvũpasantan ca: Anãpattiyã katam hoti, adesanãgãminiyã 
ãpattiyã katam hoti, desitãya ãpattiyã katam hoti. -pe— 


3. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Acodetva katam hoti, asaretva 
katam hoti, ãpattim anãropetvã katam hoti. — pe- 


4. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— Asammukha katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


5. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Apatipuccha katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


6. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Apatinnaya katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe- 


7. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Anapattiya katam hoti, 
adhammena katarn hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


8. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe- Adesanagaminiya apattiya 
katam hoti, adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


9. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Desitaya apattiya katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


10. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Acodetva katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


1 ceva - Sya, evam sabbattha. 
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MƯỜI HAI HÀNH Sự SAI PHÁP: 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là hành 
sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: 
Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực 
hiện với sự không thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không 
từ bỏ tà kiến ác có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và 
đã được giải quyết tồi. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là hành 
sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố 
khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi 
phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện với tội đã được sám 
hối. — (như trên) — 


3- Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi 
chưa xác định tội. — (như trên) — 


4- Này các tỳ khưu, -(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. — (như trên) — 


5- Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. — (như trên) — 


6. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. — (như trên)— 


7- Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội không vi phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. — (như trên) — 


8. Này các tỳ khưu, -(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo 
Pháp, được thực hiện theo phe nhóm, —(nhưtrên)— 


9- Này các tỳ khưu, -(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội đã được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. — (như trên) — 


10. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. — (như trên) — 
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11. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— Asaretva katam hoti, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe- 


12. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe— Apattim anãropetvã katam 
hoti, adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatam pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩya- 
kammam adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca. 


Adhammakammadvãdasakam nitthitam. 

***** 


DHAMMAKAMMADVADASAKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, anghehi samannãgatam pãpikãya ditthiyã appati- 
nissagge ukkhepanĩyakammam dhammakamman ca hoti vinayakamman ca 
suvũpasantan ca: Sammukhã katam hoti, patipucchã katam hoti, patiníìãya 
katam hoti. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam dhammakamman ca hoti 
vinayakamman ca suvũpasantan ca. 


2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhepanĩyakammam dhammakamman ca hoti vinaya- 
kamman ca suvũpasantan ca: Apattiyã katam hoti, desanãgãminiyã ãpattiyã 
katam hoti, adesitãya ãpattiyã katam hoti. -pe- 


3- Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe- Codetva katam hoti, saretva 
katam hoti, ãpattim ãropetvã katam hoti. -pe- 


4. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe— Sammukha katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


5. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Patipuccha katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


6. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe— Patinnaya katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


7. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Apattiya katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 
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11. Này các tỳ khim, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. — (như trên) — 


12. Này các tỳ khưu, —(nhưtrên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác có 
ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết 
tồi. 


Dứt mười hai trường hợp ve hành sự sai pháp. 

***** 

MƯỜI HAI HÀNH Sự ĐÚNG PHÁP: 

1 . Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba 
yếu tố: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được 
thực hiện với sự thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ 
bỏ tà kiến ác có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và 
đã được giải quyết tốt đẹp. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba 
yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi 
phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. 
- (như trên)— 


3- Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã quở trách, được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện 
sau khi đã xác định tội. — (như trên) — 


4- Này các tỳ khưu, -(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. — (như trên) — 


5- Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. — (như trên) — 


6 . Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. — (như trên) — 


7- Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. — (như trên) — 
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8 . Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Desanagaminiya apattiya 
katam hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


9. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi —pe- Adesitaya apattiya katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe- 


10. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Codetva katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


11. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Saretva katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


12. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi -pe- Apattim ãropetvã katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tĩhangehi samannãgatam pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩya- 
kammam dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca. 

Dhammakammadvãdasakam nitthitam. 

***** 

ÃKANKHAMÃNACHAKKAM 

1. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno 
sangho pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam kareyya: 
Bhandanakãrako hoti kalahakãrako vivãdakãrako bhassakãrako sanghe 
adhikaranakãrako, bãlo hoti avyatto ãpattibahulo anapadãno, gihĩsamsattho 
viharati ananulomikehi gihĩsamsaggehi. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi 
samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno sangho pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhepanĩyakammam kareyya. 


2. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãkankhamãno sangho pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩya- 
kammam kareyya: Adhisĩle sĩlavipanno hoti, ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, 
atiditthiyã ditthivipanno hoti. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi 
samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno sangho pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhepanĩyakammam kareyya. 


3. Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno 
ãkankhamãno sangho pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩya- 
kammam kareyya: Buddhassa avannam bhãsati, dhammassa avannam 
bhãsati, sanghassa avannam bhãsati. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi 
samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno sangho pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhepanĩyakammam kareyya. 
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8. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được 
thực hiện với sự hợp nhất. — (như trên) — 

9. Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. - (như trên)- 


10. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. — (như trên) — 


11. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. — (như trên) — 

12. Này các tỳ khưu, —(như trên)- có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với 
sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác 
có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải 
quyết tốt đẹp. 

Dứt mười hai trường hợp ve hành sự đúng pháp. 

***** 

SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN: 

1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự 
tranh tụng trong hội chúng; vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, 
không có giới hạn (về tội); vị sống thân cận với các gia chủ bâng những giao 
thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi 
mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác 
đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 

2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
khác nữa: Vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh 
kiểm thuộc tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực 
đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
này. 

3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
khác nữa: Vị chê bai đức Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. 
Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự 
án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 
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4. Tinọam bhikkhave, bhikkhũnam ãkankhamãno saiìgho pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam kareyya: Eko bhandanakãrako 
hoti kalahakãrako vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako, 
eko bãlo hoti avyatto ãpattibahulo anapadãno, eko gihĩsamsattho viharati 
ananulomikehi gihĩsamsaggehi. Imesam kho bhikkhave, tinnam 
bhikkhũnam ãkankhamãno sangho pãpikãya ditthiyã appatinissagge 
ukkhepanĩyakammam kareyya. 


5. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho 
pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam kareyya: Eko 
adhisĩle sĩlavipanno hoti, eko ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, eko atiditthiyã 
ditthivipanno hoti. Imesam kho bhikkhave, tinnam bhikkhũnam 
ãkankhamãno sangho pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩya- 
kammam kareyya. 


6. Aparesampi bhikkhave, tiọụam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho 
pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam kareyya: Eko 
buddhassa avanọam bhãsati, eko dhammassa avannam bhãsati, eko 
sanghassa avannam bhãsati. Imesam kho bhikkhave, tinnam bhikkhũnam 
ãkankhamãno sangho pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩya- 
kammam kareyya. 

Pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakamme 
ãkankhamãnachakkam nitthitam. 

***** 


TECATTARISAVATTAM 

1-43. Pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammakatena 
bhikkhave, bhikkhunã sammã vattitabbam. Tatrãyam sammã vattanã: Na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo, na 
bhikkhunovãdakasammuti sãditabbã, sammatenapi bhikkhuniyo na 
ovaditabbã, yãya ãpattiyã sanghena pãpikãya ditthiyã appatinissagge 
ukkhepanĩyakammam katam hoti sã ãpatti na ãpajjitabbã, annã vã tãdisikã, 
tato vã pãpitthatarã, kammam na garahitabbam, kammikã na garahitabbã, 
—pe— na pakatattassa bhikkhuno uposatho thapetabbo, na pavãranã 
thapetabbã, na savacanĩyam kãtabbam, na anuvãdo patthapetabbo, na okãso 
kãretabbo, na codetabbo, na sãretabbo, na bhikkhũhi sampayojetabban ”ti. 


Papikaya ditthiya appatinissagge ukkhepamyakamme 
tecattãrĩsavattam nitthitam. 

***** 
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4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự 
tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, 
không có giới hạn (về tội); hạng sống thân cận với các gia chủ bàng những 
giao thiệp không đúng đẳn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong 
khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến 
ác đối với ba hạng tỳ khưu này. 


5. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu khác 
nữa: Hạng bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về 
hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri 
kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực 
hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu 
này. 


6. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu khác 
nữa: Hạng chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội 
Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu này. 

Dứt sáu trường hợp trong khi mong muôn 
thuộc hành sự án treo ve việc không từ bỏ tà kiên ác. 

***** 

BỐN MƯƠI BA PHẬN sự: 

1-43. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác nên làm phận sự đúng đân. Trong trường hợp này, các 
phận sự đúng đắn ấy là: Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban 
cho phép nương nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự 
chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được 
chỉ định, không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng 
hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chi trích các vị thực hiện 
hành sự, — (như trên) — đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình chỉ lẽ 
Uposatha, không nên đình chỉ lẽ Pavãranã, không nên làm công việc khuyên 
bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc tội), 
không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ 
khưu.” 


Dứt bôn mươi ba phận sự 

thuộc hành sự án treo ve việc không từ bỏ tà kiến ác. 

***** 
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1. Atha kho sangho aritthassa bhikkhuno gaddhabãdhipubbassa pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam akãsi asambhogam sanghena. 
So sanghena pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammakato 
vibbhami. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã — pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma arittho bhikkhu gaddhabãdhipubbo sanghena pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammakato vibbhamissatĩ ”ti? Atha kho 
te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 


3. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
arittho bhikkhu gaddhabãdhipubbo sanghena pãpikãya ditthiyã appati- 
nissagge ukkhepanĩyakammakato vibbhamĩ ”ti? 1 “Saccam bhagavã ”ti. 


4. Vigarahi buddho bhagavã: —pe- Katham hi nãma so bhikkhave, 
moghapuriso sanghena pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩya- 
kammakato vibbhamissati? Netam bhikkhave, appasannãnam vã pasãdãya 
—pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: Tena hi 
bhikkhave, sangho pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam 
patippassambhetu. 


***** 


NAPATIPPASSAMBHETABBA-ATTHÃRASAKAM 


5. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam: 
Upasampãdeti, nissayam deti, sãmaneram upatthãpeti, bhikkhunovãdaka- 
sammutim sãdiyati, sammato ’pi bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave, 
pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno pãpikãya ditthiyã appatinissagge 
ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam. 


6. Aparehi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam na patippassam- 
bhetabbam: Yãya ãpattiyã sanghena pãpikãya ditthiyã appatinissagge 
ukkhepanĩyakammam katam hoti tam ãpattim ãpajjati, annam vã tãdisikam, 
tato vã pãpitthataram, kammam garahati, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam. 


1 vibbhamati ti - Ma, Sya. 
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1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác đối với tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức 
là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Khi được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị ấy đã hoàn tục. 


2. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện 
chim ưng khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ 
tà kiến ác lại hoàn tục?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 

3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ 
khưu Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng khi được hội chúng 
thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đã hoàn tục, có đúng 
khồng vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đung vậy.” 

4. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này các tỳkhưu, 
vì sao kẻ rồ dại ấy khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác lại hoàn tục? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - Này các tỳ khưu, chính vì 
điều ấy hội chúng hãy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. 

***** 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HÔI: 


5. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban 
cho phép nương nhờ, bảo sa di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ 
khưu ni, giảng dạy tỳ khưu ni khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự 
án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này. 


6. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đã 
được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, hoặc 
tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành sự, chỉ trích các 
vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 
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7. Atthahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam na patippassambhetabbam: 
Pakatattassa bhikkhuno uposatham thapeti, pavãranam thapeti, savaca- 
nĩyam karoti, anuvãdam patthapeti, okãsam karoti, codeti, sãreti, bhikkhũhi 
sampayojeti. Imehi kho bhikkhave, atthahangehi samannãgatassa 
bhikkhuno pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam na 
patippassambhetabbam. 

Pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakamme 
na patippassambhetabba-atthãrasakam nitthitam. 

***** 


PATIPPASSAMBHETABBA-ATTHARASAKAM 

1. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam: Na 
upasampãdeti, na nissayam deti, na sãmaneram upatthãpeti, na bhikkhuno- 
vãdakasammutim sãdiyati, sammato ’pi bhikkhuniyo na ovadati. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam. 


2. Aparehi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam patippassambhe- 
tabbam: Yãya ãpattiyã sanghena pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepa- 
nĩyakammam katam hoti tam ãpattim na ãpajjati, aníìam vã tădisikam, tato 
vã pãpitthataram, kammam na garahati, kammike na garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam. 


3. Atthahi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam patippassambhetabbam: Na 
pakatattassa bhikkhuno uposatham thapeti, na pavãranam thapeti, na 
savacanĩyam karoti, na anuvãdam patthapeti, na okãsam karoti, na codeti, 
na sãreti, na bhikkhũhi sampayojeti. Imehi kho bhikkhave, atthahangehi 
samannãgatassa bhikkhuno pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩya- 
kammam patippassambhetabbam. 


Papikaya ditthiya appatinissagge ukkhepamyakamme 
patippassambhetabba-atthãrasakam nitthitam. 

***** 
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7. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị đình chỉ lẽ Uposatha đối với 
vị tỳ khưu trong sạch, đình chỉ lễ Pavãranã, làm công việc khuyên bảo, khởi 
xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với 
các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác 
không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 


Dứt mười tám trường hợp không nên thu hoi 
thuộc hành sự án treo ve việc không từ bỏ tà kiến ác. 

***** 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HÔI: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên 
được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc 
trên, không ban cho phép nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng 
thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã 
được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến 
ác nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên 
được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm 
tội đã được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến 
ác, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không chỉ trích hành 
sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu 
tố này. 


3. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên 
được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị không đình chỉ lẽ Uposatha 
đối với vị tỳ khưu trong sạch, không đình chỉ lễ Pavãranã, không làm công 
việc khuyên bảo, không khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ý (để buộc tội), 
không quở trách, không nhắc nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các 
tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối 
với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 


Dứt mười tám trường hợp nên được thu hoi 
thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. 

***** 
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[PATIPPASSAMBHANAM] 

1. Evanca pana bhikkhave, patippassambhetabbam: Tena bhikkhave, 
pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammakatena bhikkhunã 
sangham upasankamitvă ekamsam uttarãsangam karitvã buddhãnam 
bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã 
evamassa vacanĩyo: 

“Aham bhante sanghena pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩya- 
kammakato sammã vattãmi, lomam pãtemi, netthãram vattãmi. Pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcãmĩ 
”ti. Dutiyampi yãcitabbã. Tatiyampi yãcitabbã. 

2. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

“Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu sanghena 
pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammakato sammã vattati, 
lomam pãteti, netthãram vattati. Pãpikãya ditthiyã appatinissagge 
ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho itthannãmassa bhikkhuno pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhepanĩya-kammam patippassambheyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu sanghena pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammakato sammã vattati, lomam 
pãteti, netthãram vattati. Pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyassa 
kammassa patippassaddhim yãcati. Sangho itthannãmassa bhikkhuno 
pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam patippassambheti. 
Yassãyasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhi, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. -pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ayam 
itthannãmo bhikkhu sanghena pãpikãya ditthiyã appatinissagge 
ukkhepanĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthăram vattati. 
Pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. Sangho itthannãmassa bhikkhuno pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhepanĩyakammam patippassambheti. Yassãyasmato 
khamati itthannãmassa bhikkhuno pãpikãya ditthiyã appatinissagge 
ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhi, so tunhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhãseyya. 

Patippassaddham sanghena itthannãmassa bhikkhuno pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhepanĩyakammam. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 

Pãpikãya ditthiyã appatinissagge 
ukkhepanĩyakammam nitthitam sattamam. 

Kammakkhandhako nitthito pathamo. 

***** 
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[VIỆC THU HÔI] 

1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu đã được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn 
chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, châp tay lại, và nên 
trình với hội chúng như vầy: 

“Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không 
từ bỏ tà kiến ác, tôi làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận 
để sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác.” Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ 
thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề 
nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, tỳ khưu này tên (như vầy) 
làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh 
cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Hội chúng thu 
hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như 
vầy). Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lâng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ 
bỏ tà kiến ác, tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu 
thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thinh cầu sự thu hồi hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác. Hội chúng thu hồi hành sự án treo về việc không 
từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc thu 
hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như 
vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như 
vầy) đã được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt hành sự án treo 
ve việc không từ bỏ tà kiến ác là thứ bảy. 

Dứt Chương Hành Sự là thứ nhất. 

***** 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Kammakkhandhakarn 


Imamhi khandhake vatthu satta. 

TASSƯDDÃNAM 

1. Pandulohitakã bhikkhũ sayam bhandanakãrakã 
tãdise upasankamma ussahimsu ca bhandane. 

2. Anuppannãni jãyanti 1 uppannãni ca vaddhare, 2 
appicchã pesalã bhikkhũ ựjjhăyanti parĩsato. 3 

3- Saddhammatthitiko buddho sayambhũ aggapuggalo 
ãnãpesi tajjanĩyakammam sãvatthiyam jino. 

4- Asammukhãpatipucchãpatinnãya katam ca yam 
anãpatti adesane desitãya katam ca yam. 

5. Acodetvă asãretvă nãropetvã ca yam katam 
asammukhã adhammena vaggena cãpi 4 yam katam. 

6. Appatipucchã ’dhammena puna vaggena 5 yam katam 
appatinnãyãdhammena vaggena cãpi 6 yam katam. 

7. Anãpatti 7 adhammena vaggena cãpi 8 yam katam 
adesanãgãminiyã adhammavaggameva ca. 

8. Desitãya adhammena vaggenãpi tatheva ca 
acodetvã adhammena vaggenãpi tatheva ca. 

9. Asãretvă adhammena vaggenãpi tatheva ca 
ãropetvã adhammena vaggenãpi tatheva ca. 

10. Kanhavãranayeneva sukkavãram vijãniyã, 9 
sangho ãkankhamãno ca 10 tassa tajjanĩyam kare. 

11. Bhandanam bãlo samsattho adhisĩle ajjhãcãre 
atiditthivipanno ’ssa" sangho tajjanĩyam 12 kare. 


1 anuppannãpi jãyanti - Ma, PTS. 

2 uppannãnipi vaddhare - Ma, Syã; 
uppannăpi pavaddhanti - PTS. 

3 padassato - Ma; padassako - PTS; 
parassato - Sĩmu. 

4 vaggenãpi ca - Syã. 

5 vaggenãpi ca - Syã. 

6 vaggenãpi ca - Syã. 


7 anãpattiyã - Syã. 

8 vaggenãpi ca - Syã. 

9 sukkavãrampi jãniyam - PTS. 

10 va - Syã. 

11 atiditthivipannassa - Ma, PTS; 
atiditthiyã vipannassa - Syã. 

12 tajjaniyam - Ma, PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Hành Sự 


Trong chương này có bảy sự việc. 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Các tỳ khưu thuộc nhóm Panậuka và Lohitaka, bản thân vôh là 
những vị thường gây nên các sự xung đột, đã đi đêh các vị có sở hành 
tương tợ và ra sức tạo ra các sự xung đột. 

2. Các sự xung đột chưa xảy ra thì các vị tạo ra, và đã xảy ra roi thì làm 
cho tăng trưởng. Các vị tỳ khưu tốt lành, ít ham muôn, phàn nàn. Bậc Pháp 
Chủ, - 


3. - đấng duy trì Chánh Pháp, đức Phật, bậc Tự Tại, Nhân Vật Tôĩ Cao, 
đăng Chiến Thắng ở thành Sãvatthi ra lệnh làm hành sự khiển trách. 

4. Việc ấy được thực hiện thiếu sự hiện diện, thiêu sự tra hỏi, với sự 
không thừa nhận, và việc ăy được thực hiện với tội không có vi phạm, 
không sám hôĩ được, đã được sám hôĩ. 

5. Việc ấy được thực hiện khi chưa quở trách, chưa nhắc nhở, chưa xác 
định tội, và việc ấy được thực hiện thiêu sự hiện diện, không theo Pháp, và 
còn theo phe nhóm nữa. 

6 . Việc ăy được thực hiện thiếu sự tra hỏi, không theo Pháp, và còn theo 
phe nhóm nữa. Và việc ấy còn được thực hiện với sự không thừa nhận, 
không theo Pháp, và còn theo phe nhóm nữa. 

7. Và việc ấy còn được thực hiện với tội không có vi phạm, không theo 
Pháp, và còn theo phe nhóm nữa. Và còn với tội đưa đêh việc không sám 
hôĩ được, không theo Pháp, và theo phe nhóm nữa. 

8. Và tương tợ như thê' ấy với tội đã được sám hôĩ, không theo Pháp, 
còn theo phe nhóm nữa. Và tương tợ như thê'ấy khi chưa quở trách, không 
theo Pháp, còn theo phe nhóm nữa. 

9. Và tương tợ như thê' ăy khỉ chưa nhắc nhở, không theo Pháp, còn 
theo phe nhóm nữa. Và tương tợ như thê'ấy khi chưa xác định, không theo 
Pháp, còn theo phe nhóm nữa. 

10. Theo đúng phương thức của các trường hợp tôĩ, trường hợp sáng 
được nghiệm ra. Và trong khi mong muốn hội chúng có thể thực hiện việc 
khiển trách đêh vị ấy. 

11. Sự xung đột, vị ngu si, sông thân cận, vị bị hư hỏng ve tăng thượng 
giới, ve tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tà kiến cực đoan, hội chúng nên 
thực hiện việc khiển trách. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Kammakkhandhakarn 


12. Buddhadhammassa sanghassa avannam yo ca bhasati 
tiọọannampi ca bhikkhũnam saiigho tajjanĩyam kare. 

13. Bhandanakãrako eko bãlo samsagganissito 
adhisĩle ajjhãcãre tatheva atiditthiyã. 

14. Buddhadhammassa sanghassa avannam yo ca bhãsati 
tajj anĩyakammakatassevam sammãnuvattanã. 

15. Upasampadãnissayã sãmanera-upatthanã, 1 
ovãdam sammatocãpi 2 na kare tajjanĩkato. 

16. Nãpajje tam ca ãpattim tãdisam ca tato param 
kamman ca kammike cãpi 3 garahe na tathãvidho. 4 

17. Uposatham pavãranam pakatattassa natthape 
savacanim anuvãdo 5 okãso codanena ca. 

18. Sãranam sampayoganca na kareyya tathãvidho 
upasampadãnissayaĩn sãmanera-upatthanam. 6 

19. Ovãdasammatenãpi pancangehi na sammati, 7 
tam cãpajjati ãpattim 8 tãdisim ca 9 tato param. 

20. Kamman ca kammike cãpi garahanto na sammati. 
uposatham pavãranam savacanĩyam anuvãdo. 10 

21. Okãso codanã ceva sãranã sampayojanã. 
imehatthahaủgehi yo yutto tajjanã nũpasammati. 

22. Kanhavãranayeneva sukkavãram vijãniyã. 
bãlo ãpattibahulo samsattho ’pi ca seyyaso. 


1 sãmaụeram upatthanã - Ma. 

2 ovãdasammatenãpi - Ma, PTS; bhikkhunovãdakasammato - Syă. 

3 kammike ceva - Syã. 

4 na garahe tathãvidho - Ma, Syã, PTS. 

5 na savacanĩyam anuvãdo - Syă; savacani-anuvãdo - PTS. 

6 sãmaneram upatthanã - Ma; sãmaneraupatthanã - Syă, PTS. 

7 pancahaủgehi sammati - Syã; pancaango na sammati - PTS. 

8 tam ãpajjat’ ãpattin ca - PTS. 

9 tãdisanca - Ma, Syã, PTS. 

10 savacanĩyã ca novădo - Ma; savacanĩyãnuvădo - Syã; savacaniyănuvădo - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Hành Sự 


12. Và vị nào chê bai đức Phật, Giáo Pháp, Hội Chúng, thì hội chúng nên 
thực hiện việc khiển trách đôĩ với cả ba vị tỳ khưu này. 


13. Hạng thường gây nên sự xung đột, ngu si, nương tựa vào sự thân 
cận, ve tăng thượng giới, ve tăng thượng hạnh, tương tợ như thế ấy ve tà 
kiên cực đoan. 


14. Và hạng nào chê bai đức Phật, Giáo Pháp, Hội Chúng, việc thực 
hành phận sự đúng đắn đôĩ với hạng đã được thực hiện hành sự khiển 
trách là như vậy. 


15. Việc cho tu bậc trên, việc ban phép nương nhờ, sự phục vụ của sa di, 
việc giáo giới, cho dù đã được chỉ định, vị đã được thực hiện hành sự thì 
không nên làm. 


16. Và tương tợ như thế, không nên phạm lại tội ấy, tội tương tợ như 
vậy, và nghiêm trọng hơn thế, không nên chỉ trích hành sự, và luôn cả các 
vị thực hiện hành sự. 


17. Đôĩ với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ Uposatha, lễ 
Pavãranã, việc khuyên bảo, việc cảo tội, việc thỉnh ý (để buộc tội), và với 
việc quở trách. 


18. Việc nhắc nhở, và việc kết bè phái, việc tương tợ như thế là không 
nên làm. Việc cho tu bậc trên, ban cho phép nương nhờ, sự phục vụ của sa 
di, - 


19. - việc giáo giới, cho dầu đôĩ với vị đã được chỉ định, với năm yêu tô' 
thì không được thu hoi. Và vị phạm lại tội ăy, tội tương tợ như vậy, và 
nghiêm trọng hơn thế, - 


20. - vị chỉ trích hành sự và các vị thực hiện hành sự, thì không thu hồi. 
Lễ Uposatha, lễ Pavãranã, việc khuyên bảo, việc cáo tội, - 


21. - việc thỉnh ý (để buộc tội), và luôn cả việc quở trách, việc nhắc nhở, 
việc kết bè phái, vị nào gắn bó với tám điêu này, thì không thu hoi. 


22. Theo đúng phương thức của các trường hợp tơi, trường hợp sáng 
được nghiệm ra. Vị Seyyasa là ngu si, phạm nhĩêu tội, và lại còn thân cận. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Kammakkhandhakarn 


23. Niyassakammam sambuddho anapesi mahamuni 
kĩtãgirismim dve bhikkhũ assaji ca punabbasu. 1 

24. Anãcãram ca vividham ãcarimsu asannatã 
pabbãjanĩyam sambuddho kammam sãvatthiyam jino 
macchikãsande sudhammo cittassãvãsiko ahu. 

25. ơãtivãdena khumseti sudhammo cittupãsakam 
patisãranĩyam kammam 2 ãnãpesi tathăgato. 

26. Kosambiyam channam bhikkhum nicchantãpattim passitum 
adassane ukkhipitum ãnãpesi jinuttamo. 

27. Channo tam yeva ãpattim patikãtum na icchati 
ukkhepanãppatikamme ãnãpesi vinãyako. 

28. Pãpaditthi aritthassa ãsi annãnanissitã 
ditthiyãppatinissagge 3 ukkhepam jinabhãsitam. 

29. Niyassakammam pabbãjam 4 tatheva patisãrani, 5 
adassanãppatikamme anissagge ca ditthiyã. 

30. Davãnãcãrũpaghãtamicchã-ặjĩvameva ca 
pabbãjanĩyakammamhi atirekapadã ime. 

31. Alãbhãvannã dve panca dve pancakãti nãmakã, 6 
patisãranĩyakammamhi atirekapadã ime. 

32. Tajjanĩyam niyassam ca duve kammãpi sãdisã 7 
pabbãjam s patisãrĩnam atthi padãtirittatã. 9 

33. Tayo ukkhepanã kammã 10 sãdisã 11 te vibhattito 
tajjanĩyanayenãpi sesam kammam vijãniyã ”ti. 


Kammakkhandhako nitthito. 

—00O00-- 


1 assajipunabbasukã - Ma, Syã; 
assajipunabbasũ - PTS. 

2 patisãranĩyakammam - Ma. 

3 ditthiappatinissagge - Syã, PTS. 

4 pabbajam - Ma, Syã. 

5 patisãranĩ - Ma, Syã. 

6 dvepancako ’ti nãmako - PTS. 


7 duve kammesu sadisam - PTS. 

8 pabbajjã - Ma, Syã; 
pabbặjã - PTS. 

9 patisãrĩ ca atthi padãtirittatã - Ma, PTS; 
patisãri ca dvatthaũnãrittakã - Syã. 

10 ukkhepanĩyakammă - Syã. 

11 sadisã - Ma, Syã, PTS. 


156 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Hành Sự 


23. Đăng Toàn Giác, bậc Đại Hĩên Trí, đã ra lệnh làm hành sự chỉ dạy. 
Ở Kĩtãgirí có hai vị tỳ khưuAssaji và Punabbasuka. 

24. Họ không thu thúc, và đã thực hành việc sai trái các loại. Bậc Toàn 
Giác, đăng Chiến Thắng, ở thành Sãvatthi (đã cho phép) hành sự xua đuổi. 
Vị Sudhamma ở Macchikãsanậa đã là vị thường trú của (gia chủ) Citta. 

25. Vị Sudhamma sỉ vả nam cư sĩ Citta ve câu chuyện dòng dõi. Đăng 
Thiện Thệ đã ra lệnh làm hành sự hòa giải. 

26. Vị tỳ khưu Channa ở thành Kosambi không muốn nhìn nhận tội. 
Đấng Chiến Thắng toi thượng đã ra lệnh treo tội về việc không nhìn nhận. 

27. Channa không muôh sửa chữa chính tội lỗi ấy, vị Lãnh Đạo đã ra 
lệnh làm hành sự án treo về việc không sửa chữa (lôi). 

28. Tà kiến ác, được nương tựa ở sự thiếu trí, đã khởi đêh vỊArittha. 
Hành sự án treo ve việc không từ bỏ tà kiêh đã được bậc Chiên Thắng 
giảng giải. 

29. Hành sự chỉ dạy, xua đuổi, và hòa giải là tương tợ như thế, ve việc 
không nhìn nhận, sửa chữa, và không từ bỏ tà kiến. 

30. Việc đùa giỡn, sở hành sai trái, việc làm tổn hại, và nuôi mạng sái 
quấy, các đĩêu phụ trội này là ở hành sự xua đuổi. 

31. Mất lợi lộc, chê bai, hai ĩân năm có tên là ‘hai nhóm năm,’ các đĩêu 
phụ trội này là ở hành sự hòa giải. 

32. Việc khiển trách, và việc chỉ dạy, cả hai hành sự ăy là tương tợ. Việc 
xua đuổi, việc hòa giải là có các đĩêu còn lại. 

33. Ba hành sự ấn treo là tương tợ và đã được phân tích. Cũng theo 
phương thức của hành sự khiển trách, các hành sự còn lại được nghiệm 
ra.” 


Dứt Chương Hành Sự. 

—00O00— 
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II. PARIVASIKAKKHANDHAKAM 


1. PARIVASIKAVATTAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane anãtha- 
pindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena pãrivãsikã bhikkhũ sãdiyanti 
pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam 
sãmĩcikammam ãsanãbhihãram seyyãbhihãram pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam pattacĩvarapatiggahanam nahãne pitthiparikammam. Ye te 
bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
pãrivãsikã bhikkhũ sãdiyissanti pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam 
paccutthãnam — pe— nahãne pitthiparikamman ”ti. Atha kho te bhikkhũ 
bhagavato etamattham ãrocesum. 


2. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
pãrivãsikã bhikkhũ sãdiyanti pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam 
paccutthãnam -pe- nahãne pitthiparikamman ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 


3. Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma bhikkhave, 
pãrivãsikã bhikkhũ sãdiyissanti pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam 
paccutthănam anjalikammam sãmĩcikammam ãsanãbhihãram seyyãbhi- 
hãram pãdodakam pãpapĩtham pãdakathalikam pattacĩvarapatiggahanam 
nahãne pitthiparikammam? Netam bhikkhave, appasannãnam vã pasãdãya 
—pe— Vigarahitvã dhammim katham katvă bhikkhũ ãmantesi: 


4. “Na bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã sãdiyitabbam pakatattãnam 
bhikkhũnam abhivãdanam paccutthănam anjalikammam sãmĩcikammam 
ãsanãbhihãro seyyãbhihãro pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam patta- 
cĩvarapatiggahanam nahãne pitthiparikammam. Yo sãdiyeyya, ãpatti 
dukkatassa. 


5. Anựjãnãmi bhikkhave, pãrivãsikãnam bhikkhũnam mithu yathã- 
buddham 1 abhivãdanam paccutthănam anjalikammam sãmĩcikammam 
ãsanãbhihãram seyyãbhihãram pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam 
pattacĩvarapatiggahanam nahãne pitthiparikammam. 


1 yathavuddham - Ma, Sya, PTS, evam sabbattha. 
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II. CHƯƠNG PARTVASA: 


1. PHẬN Sự CỬA VI HÀNH PARIVASA : 

1. LÚC bấy giờ, đức Phật Thế tôn ngự tại Sãvatthi, Jetavana, tu viện của 
ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu hành parivãsa ưng thuận sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, sự châp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ 
ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp 
rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tâm của các tỳ khưu trong sạch. Các tỳ 
khưu nào ít ham muốn, —(nhưtrên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu hành parivãsa lại ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng 
dậy, —(như trên)-sự kỳ cọ lưng trong khi tâm của các tỳ khưu trong sạch?” 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu hành parivãsa ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, -(như trên)- sự 
kỳ cọ lưng trong khi tâm của các tỳ khưu trong sạch, có đúng không vậy?” - 
“Bạch The Tôn, đúng vậy.” 


3. Đức Phật ThếTôn đã khiển trách rằng: —(nhưtrên)— Này các tỳ khưu, 
tại sao các tỳ khưu hành parỉvãsa lại ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự 
chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự sửa soạn chỗ nàm, 
nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng 
trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


4. - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa không nên ưng thuận sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, sự châp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ 
ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp 
rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tâm của các tỳ khưu trong sạch; vị nào ưng 
thuận thì phạm tội dukkata. 


5. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc đảnh lẽ, việc đứng dậy, việc chắp tay, 
hành động thích hợp, việc sửa soạn chỗ ngồi, việc sửa soạn chỗ nằm, nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, việc tiếp rước y bát, việc kỳ cọ lưng 
trong khi tắm giữa các tỳ khưu hành parỉvãsa với nhau được tính theo thâm 
niên. 
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6 . Anựjanami bhikkhave, parivasikanam bhikkhunam panca yatha- 
buddham: uposatham, pavãranam, vassikasãtikam, oncỹanam, bhattam. 1 


7. Tena hi bhikkhave, pãrivãsikãnam bhikkhũnam vattam pannãpessãmi 
yathă pãrivãsikehi bhikkhũhi vattitabbam. Pãrivãsikena bhikkhave, 
bhikkhunã sammã vattitabbam. Tatrãyam sammã vattanã: 


8. Na upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpe- 
tabbo, na bhikkhunovãdakasammuti sãditabbã, sammatenãpi bhikkhuniyo 
na ovaditabbã, yãya ãpattiyã saủghena parivãso dinno hoti sã ãpatti na 
ãpajjitabbã, annã vã tãdisikã, tato vã pãpitthatarã, kammam na garahi- 
tabbam, kammikã na garahitabbã, na pakatattassa bhikkhuno uposatho 
thapetabbo, na pavãranã thapetabbã, na savacanĩyam kãtabbam, na anuvãdo 
patthapetabbo, na okãso kãretabbo, na codetabbo, na sãretabbo, na 
bhikkhũhi sampaycỹetabbam. 


9. Na bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã pakatattassa bhikkhuno purato 
gantabbam, na purato nisĩditabbam, yo hoti sanghassa ãsanapariyanto 
seyyãpariyanto vihãrapariyanto so tassa padãtabbo, tena ca so sãditabbo. 


10. Na bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã pakatattena bhikkhunã 2 
puresamanena vã pacchãsamanena vã kulãni upasankamitabbãni, na 
ãrannikangam samãditabbam, 3 na pindapãtikangam samãditabbam, 3 na ca 4 
tappaccayã pindapãto nĩharãpetabbo ‘mã mam jãnimsũ ’ti. 


11. Pãrivãsikena bhikkhave, bhikkhunã ãgantukena ãrocetabbam, 
ãgantukassa ãrocetabbam, uposathe ãrocetabbam, pavãranãya ãrocetabbam, 
sace gilãno hoti dũtenapi ãrocetabbam. 5 


12. Na bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã 
abhikkhuko ãvãso gantabbo, annatra pakatattena, annatra antarãyã. Na 
bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã abhikkhuko anãvãso 
gantabbo, annatra pakatattena, annatra antarãyã. Na bhikkhave, 
pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã abhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã 
gantabbo, annatra pakatattena, aíĩnatra antarãyã. 


1 bhattanca - Syă. 

2 pakatattassa bhikkhuno - PTS. 4 ca - PTS potthake na dissate. 

3 samãdãtabbam - Ma. 5 ãrocãpetabbarp - Syã. 
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6. Này các tỳ khưu, ta cho phép năm sự việc là lẽ Uposatha, lẽ Pavãranã, 
y tâm mưa, sự phân chia (vật cúng dường), bữa thọ trai được tính theo thâm 
niên đối với các tỳ khưu hành parivãsa. 1 


7- Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu hành parivãsa, các tỳ khưu hành parivãsa nên thực hành theo như thế. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parỉvãsa nên thực hành phận sự đúng đẳn. 
Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: 

8. Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương 
nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chi định giảng 
dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chi định, hội 
chúng đã cho hình phạt parivãsa với tội nào thì không nên tái phạm tội ấy, 
hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành 
sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch 
không nên đình chỉ lẽ Uposatha, không nên đình chỉ lễ Pavãranã, không 
nên làm công việc khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên 
thỉnh ý (để buộc tội), không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên 
cấu kết với các tỳ khưu. 

9- Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa không nên đi phía trước, 
không nên ngồi phía trước vị tỳ khưu trong sạch. Nên cho vị ấy chỗ ngồi cuối 
cùng, chỗ nằm cuối cùng, trú xá cuối cùng của hội chúng, và vị ấy nên ưng 
thuận việc ấy. 


10. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parỉvãsa không nên đi đến các gia 
đình với vị tỳ khưu trong sạch làm vị Sa-môn đi trước hoặc làm Sa-môn theo 
sau, không nên thọ trì pháp (đầu đà) cư ngụ ở trong rừng, không nên thọ trì 
pháp (đầu đà) hành khất thực, không vì lý do đó mà cho người đem lại vật 
thực (nghĩ ràng): ‘Chớ để họ biết về mình.’ 

11. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa là vị vãng lai nên trình báo 
(về hình phạt đang thọ đến các tỳ khưu thường trú), nên trình báo đến vị 
vãng lai, nên trình báo trong lẽ Uposatha, nên trình báo trong lẽ Pavãranã. 
Nếu bị bệnh, nên cho người đại diện trình báo giùm. 

12. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu 
trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa 
từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không có tỳ 
khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parỉvãsa từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến 
chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với 
vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 


1 Nghĩa là theo thứ tự thâm niên so với các tỳ khưu trong sạch ( VinA. vỉ, nỏo). 
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13. Na bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã anãvãsã 
abhikkhuko ãvãso gantabbo, annatra pakatattena, annatra antarãyã. Na 
bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã anãvãsã abhikkhuko 
anãvãso gantabbo, annatra pakatattena, annatra antarãyã. Na bhikkhave, 
pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã anãvãsã abhikkhuko ãvãso vã anãvãso 
vã gantabbo, aníĩatra pakatattena, annatra antarãyã. 


14. Na bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã 
vã abhikkhuko ãvãso gantabbo, annatra pakatattena, aníĩatra antarãyã. Na 
bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã 
abhikkhuko anãvãso gantabbo, annatra pakatattena, annatra antarãyã. Na 
bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã 
abhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo, aníĩatra pakatattena, annatra 
antarãyã. 


15. Na bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã 
sabhikkhuko ãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã, annatra 
pakatattena, annatra antarãyã. Na bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã 
sabhikkhukã ãvãsã sabhikkhuko anãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ 
nãnãsamvãsakã, aníiatra pakatattena, annatra antarãyã. Na bhikkhave, 
pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso 
vã gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã, annatra pakatattena, 
aíìnatra antarãyã. 


16. Na bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã anãvãsã 
sabhikkhuko ãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã, annatra 
pakatattena, annatra antarãyã. Na bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã 
sabhikkhukã anãvãsã sabhikkhuko anãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ 
nãnãsamvãsakã, annatra pakatattena, annatra antarãyã. Na bhikkhave, 
pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã anãvãsã sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso 
vã gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã, aíìnatra pakatattena, 
annatra antarãyã. 
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13. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ nơi không phải là chỗ 
trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) 
với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
hành parivãsa từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến nơi 
không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong 
sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, 
trừ phi có nguy hiểm. 


14. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi 
(cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị 
tỳ khưu hành parivãsa từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng 
đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu hành parivãsa từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, 
trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 


15. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ chỗ trú có tỳ khưu không 
nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng 
trú, [ * ] trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parỉvãsa từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến 
nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng 
cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ chỗ trú có tỳ khưu không nên 
đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở 
nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ 
phi có nguy hiểm. 


16. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ nơi không phải là chỗ 
trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy 
là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có 
nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ nơi không phải là 
chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu 
các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu 
trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa 
từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng 
trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 
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17. Na bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã 
vã sabhikkhuko ãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã, annatra 
pakatattena, annatra antarãyã. Na bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã 
sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã sabhikkhuko anãvãso gantabbo yatthassu 
bhikkhũ nãnãsamvãsakã, annatra pakatattena, annatra antarãyã. Na 
bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã 
sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo yatthassu bhikkhũ 
nãnãsamvãsakã, annatra pakatattena, annatra antarãyã. 


18. Gantabbo bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã 
sabhikkhuko ãvãso yatthassu bhikkhũ samãnasamvãsakã, yam jannã 
sakkomi ajjeva gantun ’ti. Gantabbo bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã 
sabhikkhukã ãvãsã sabhikkhuko anãvãso yatthassu bhikkhũ samãnasam- 
vãsakã, yam jannã sakkomi ajjeva gantun ’ti. Gantabbo bhikkhave, pãri- 
vãsikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã 
yatthassu bhikkhũ samãnãsamvãsakã, yam jannã sakkomi ajjeva gantun ’ti. 


19. Gantabbo bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã anãvãsã 
sabhikkhuko ãvãso yatthassu bhikkhũ samãnasamvãsakã, yam jannã 
sakkomi ajjeva gantun ’ti. Gantabbo bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã 
sabhikkhukã anãvãsã sabhikkhuko anãvãso yatthassu bhikkhũ samãnasam- 
vãsakã, yam jannã sakkomi ajjeva gantun ’ti. Gantabbo bhikkhave, pãri- 
vãsikena bhikkhunã sabhikkhukã anãvãsã sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã 
yatthassu bhikkhũ samãnasamvãsakã, yam jannã sakkomi ajjeva gantun ’ti. 


20. Gantabbo bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã vã 
anãvãsã vã sabhikkhuko ãvãso yatthassu bhikkhũ samãnasamvãsakã, yam 
jannã sakkomi ajjeva gantun ’ti. Gantabbo bhikkhave, pãrivãsikena 
bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã sabhikkhuko anãvãso yatthassu 
bhikkhũ samãnasamvãsakã, yam jannã sakkomi ajjeva gantun ’ti. Gantabbo 
bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã 
sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã yatthassu bhikkhũ samãnasamvãsakã, yam 
jannã sakkomi ajjeva gantun ’ti. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Pariuasa 


17. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ chỏ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ 
khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong 
sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ chỗ 
trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, 
trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có 
tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ 
khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 


18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parỉvãsa từ chỗ trú có tỳ khưu có thể 
đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết 
được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
hành parivãsa từ chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến nơi không phải là chỗ trú 
có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có 
thể đi đến nội trong ngày nay.’ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ 
chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ 
khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể 
đi đến nội trong ngày nay.’ 


19. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ nơi không phải là chỗ 
trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là 
đồng cộng trú và biết được ràng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
có thể đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là 
đồng cộng trú và biết được ràng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
có thể đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ 
khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được ràng: ‘Ta có thể đi đến nội trong 
ngày nay.’ 


20. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở 
nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày 
nay.’ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến 
nội trong ngày nay.’ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa từ chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và 
biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ 


165 



Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Parivasikakkhandhakam 


21. Na bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã pakatattena bhikkhunã 
saddhim ekacchanne ãvãse vatthabbam. Na ekacchanne anãvãse 
vatthabbam. Na ekacchanne ãvãse vã anãvãse vã vatthabbam. Pakatattam 
bhikkhum disvã ãsanã vutthãtabbam. Pakatatto bhikkhu ãsanena 
nimantetabbo. Na pakatattena bhikkhunã saddhim ekãsane nisĩditabbam. 
Na nĩce ãsane nisinne ucce ãsane nisĩditabbam. Na chamãya nisinne ãsane 
nisĩditabbam. Na ekacankame cahkamitabbam. Na nĩce cankame 
cankamante ucce cankame cankamitabbam. Na chamãya cankamante 
cankame cahkamitabbam. 


Na bhikkhave, pãrivãsikena bhikkhunã pãrivãsikena buddhatarena 
bhikkhunã saddhim — pe— mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã saddhim 
—pe— mãnattãrahena bhikkhunã saddhim — pe— mãnattacãrikena 
bhikkhunã saddhim — pe— abbhãnãrahena bhikkhunã saddhim ekacchanne 
ãvãse vatthabbam. Na ekacchanne anãvãse vatthabbam. Na ekacchanne 
ãvãse vã anãvãse vã vatthabbam. Na ekãsane nisĩditabbam. Na nĩce ãsane 
nisinne ucce ãsane nisĩditabbam. Na chamãya nisinne ãsane nisĩditabbam. 
Na ekacankame cankamitabbam. Na nĩce cankame cankamante ucce 
cankame cankamitabbam. Na chamãya cankamante cankame 
caủkamitabbam. 


22. Pãrivãsikacatuttho ce bhikkhave, parivãsam dadeyya, mũlãya 
patikasseyya, mãnattam dadeyya, tabbĩso 1 abbheyya, akammam 2 na ca 
karanĩyan ”ti. 


Catunavuti parivãsikavattam nitthitam. 


***** 


23. Atha kho ãyasmã upãli yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvă ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
ãyasmã upãli bhagavantam etadavoca: “Kati 3 nu kho bhante pãrivãsikassa 
bhikkhuno ratticchedã ”ti? “Tayo kho upãli pãrivãsikassa bhikkhuno 
ratticchedã: sahavãso, vippavãso, anãrocanã. Ime kho upãli tayo 
pãrivãsikassa bhikkhuno ratticchedã ”ti. 


24. Tena kho pana samayena sãvatthiyã mahãbhikkhusangho sannipatito 
hoti. Na sakkonti pãrivãsikã bhikkhũ parivãsam sodhetum. 4 Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


1 tamviso - Ma; V1SO - PTS. 3 kati - Sya. 

2 akammam tam - Syã. 4 te bhikkhũ - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Pariuasa 


21. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa cùng với vị tỳ khưu trong 
sạch không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ 
chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ 
chung ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che. Khi thấy vị 
tỳ khưu trong sạch nên từ chỗ ngồi đứng dậy. Vị tỳ khưu trong sạch nên được 
mời chỗ ngồi. Không nên ngồi chung một chỗ ngồi với vị tỳ khưu trong sạch, 
không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi thấp, không 
nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất, không nên đi kinh 
hành chung một đường kinh hành, không nên đi kinh hành ở đường kinh 
hành cao (trong khi vị kia) đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, không nên 
đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị kia) đi kinh hành ở trên mặt 
đất. 

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivãsa cùng với vị tỳ khưu hành 
parivãsa thâm niên hơn —(như trên)— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu -(như trên)- cùng với vị tỳ khưu xứng đáng 
hình phạt mãnatta— (như trên)— cùng với vị tỳ khưu thực hành 
mãnatta— (như trên)— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội không nên 
cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ chung ở nơi 
không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ chung ở chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên ngồi chung một 
chỗ ngồi, không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi thấp, 
không nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất, không nên đi 
kinh hành chung một đường kinh hành, không nên đi kinh hành ở đường 
kinh hành cao (trong khi vị kia) đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, không 
nên đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị kia) đi kinh hành ở trên 
mặt đất. 

22. Này các tỳ khưu, nếu (nhóm) có vị thứ tư là vị hành parivãsa mà ban 
cho hình phạt parỉvãsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban cho hình phạt 
mãnatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội, (như thế) không phải là hành 
sự và không nen thực hành.” 

Dứt chín mươi bôn phận sự của vị hành parivãsa. 

***** 


23. Khi ấy, đại đức Upãli đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Upãli đã nói với đức Thế Tôn rằng: - “Bạch ngài, vị tỳ khưu hành parivãsa có 
bao nhiêu sự đứt đêm?” - “Này Upãli, vị tỳ khưu hành parivãsa có ba sự đứt 
đêm: sự cư ngụ chung (với các hạng tỳ khưu đã nêu trong phần phận sự ở 
trên), sự cư ngụ tách rời (chỉ có một mình), sự không trình báo (cho các tỳ 
khưu vãng lai, v.v...). Này Upãli, đây là ba sự đứt đêm của vị tỳ khưu hành 
parivãsa.” 


24. Vào lúc bấy giờ, có hội chúng tỳ khưu đông đảo tụ hội tại Sãvatthi. 
Các tỳ khưu hành parivãsa không thể hoàn thành hình phạt parivãsa. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Parivasikakkhandhakam 


25. “Anựjãnãmi bhikkhave, parivãsam nikkhipitum. Evanca pana 
bhikkhave nikkhipitabbo: Tena pãrivãsikena bhikkhunã ekam bhikkhum 
upasankamitvã ekamsam uttarãsangam karitvã ukkutikam nisĩditvã anjalim 
paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Parivãsam nikkhipãmĩ ’ti, nikkhitto hoti 
parivãso. ‘Vattam nikkhipãmĩ ’ti, nikkhitto hoti parivãso "ti. 1 

26. Tena kho pana samayena sãvatthiyã bhikkhũ taham taham 2 
pakkamimsu. Na sakkonti 3 pãrivãsikã bhikkhũ parivãsam sodhetum. 
Bhagavato 4 etamattham ãrocesum. 

27. “Anujãnãmi bhikkhave, parivãsam samãdiyitum. 5 Evanca pana 
bhikkhave, samãditabbo: 6 Tena pãrivãsikena bhikkhunã ekam bhikkhum 
upasankamitvã ekamsam uttarãsangam karitvă ukkutikam nisĩditvã anjalim 
paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Parivãsam samãdiyãmĩ ’ti, samãdinno hoti 
parivãso. ‘Vattarn samãdiyãmĩ ’ti, samãdinno hoti parivãso "ti. 1 

Pãrivãsikavattam nitthitam. 

—00O00— 

2. MỮLÃYA 

PATIKASSANARAHAVATTAM 

• • 

1. Tena kho pana samayena mũlãya patikassanãrahã bhikkhũ sãdiyanti 
pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam 
sãmĩcikammam ãsanãbhihãram seyyãbhihãram pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam pattacĩvarapatiggahanam nahãne pitthiparikammam. Ye te 
bhikkhũ appicchã santutthă lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã, te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma mũlãya patikassanãrahã bhikkhũ 
sãdiyissanti pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam paccutthãnam — pe— 
nahãne pitthiparikamman "ti. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

2. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
mũlãya patikassanãrahã bhikkhũ sãdiyanti pakatattãnam bhikkhũnam 
abhivãdanam paccutthãnam -pe- nahãne pitthiparikamman "ti? “Saccam 
bhagavã "ti. 

3. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma bhikkhave, mũlãya 
patikassanãrahã bhikkhũ sãdiyissati pakatattãnam bhikkhũnam abhi- 
vãdanam paccutthãnam — pe— nahãne pitthiparikammam? Netam 
bhikkhave, appasannãnam vã pasãdãya pasannãnam vã bhiyyobhãvãya. Atha 
khvetam bhikkhave, appasannãnanceva appasãdãya pasannãnanca 
ekaccãnam aníĩathattãyã "ti. Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ 
ãmantesi: 


1 hoti parivãso - Ma, PTS. 

2 tahim tahim - Syă. 

3 sakkonti - Syã. 


4 te bhikkhũ bhagavato - Syã. 

5 samãdãtum - Syã; samãditum - PTS. 

6 samãdiyitabbo - Ma. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Pariuasa 


25. - “Này các tỳ khim, ta cho phép ngưng hình phạt parivãsa. Và này các 
tỳ khưu, nên ngưng như vầy: Vị tỳ khưu hành parivãsa nên đi đến một vị tỳ 
khưu, đâp thượng y một bên vai, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói 
như vầy: ‘Tôi ngưng hình phạt parivãsa.’ Hình phạt parỉvãsa đã được ngưng 
lại. ‘Tôi ngưng (thực hành) phận sự.’ Hình phạt parivãsa đã được ngưng lại.” 

26. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở Sãvatthi đã ra đi nơi này nơi nọ. Các tỳ 
khưu hành parivãsa có thể hoàn thành hình phạt parỉvãsa. Các vị tỳ khưu ấy 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

27. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ trì hình phạt parivãsa. Và này các 
tỳ khưu, nên thọ trì như vầy: Vị tỳ khưu hành parỉvãsa nên đi đến một vị tỳ 
khưu, đắp thượng y một bên vai, rồi ngồi chồm hổm, châp tay lại, và nên nói 
như vầy: ‘Tôi thọ trì hình phạt parỉvãsa .’ Hình phạt parỉvãsa đã được thọ 
trì. ‘Tôi thọ trì phận sự.’ Hình phạt parivãsa đã được thọ trì.” 

Dứt phận sự của vị hành parivãsa. 

—00O00-- 

2. PHẬN Sự CỦA VỊ XỨNG ĐÁNG 
VIỆC ĐƯA VẾ LẬI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU: 

1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu ưng thuận sự đảnh lẽ, sự đứng dậy, sự châp tay, hành động thích 
hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, 
tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tâm của các tỳ khưu 
trong sạch. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, 
ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao các 
tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu lại ưng thuận sự đảnh 
lễ, sự đứng dậy, -(như trên)- sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu 
trong sạch?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu ưng thuận sự đảnh lễ, 
sự đứng dậy, -(như trên)— sự kỳ cọ lưng trong khi tâm của các tỳ khưu trong 
sạch, có đúng không vậy?” - “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 

3. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: “—(như trên)— Này các tỳ 
khưu, tại sao các tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu lại 
ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, -(như trên)- sự kỳ cọ lưng trong khi 
tắm của các tỳ khưu trong sạch? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem 
lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm 
tin) của một số người đã có đức tin.” Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp 
thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 
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4. “Na bhikkhave, mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã sãditabbam 
pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam 
sãmĩcikammam ãsanãbhihãram seyyãbhihãram pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam pattacĩvarapatiggahanam nahãne pitthiparikammam. Yo 
sãdiyeyya, ãpatti dukkatassa. 


5. Anựjãnãmi bhikkhave, mũlãya patikassanãrahãnam bhikkhũnam 
mithu yathãbuddham abhivãdanam paccutthãnam -pe— nahãne pitthi- 
parikammam. 


6. Anujãnãmi bhikkhave, mũlãya patikassanãrahãnam bhikkhũnam 
panca yathãbuddham: uposatham, pavãranam, vassikasãtikam, onojanam, 
bhattam. 1 


7. Tena hi bhikkhave, mũlãya patikassanãrahãnam bhikkhũnam vattam 
pannãpessãmi yathã mũlãya patikassanãrahehi bhikkhũhi vattitabbam. 
Mũlãya patikassanãrahena bhikkhave, bhikkhunã sammã vattitabbam. 
Tatrãyam sammã vattanã: 


8. Na upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpe- 
tabbo, na bhikkhunovãdakasammuti sãditabbã, sammatenãpi bhikkhuniyo 
na ovaditabbã, yãya ãpattiyã 2 mũlãya patikassanãraho kato hoti 3 sanghena sã 
ãpatti na ãpajjitabbã, annã vã tãdisikã, tato vã pãpitthatarã, kammam na 
garahitabbam, kammikã na garahitabbã, na pakatattassa bhikkhuno 
uposatho thapetabbo, na pavãranã thapetabbã, na savacanĩyam kãtabbam, 
na anuvãdo patthapetabbo, na okãso kãretabbo, na codetabbo, na sãretabbo, 
na bhikkhũhi 4 sampaycỹetabbam. 


9. Na bhikkhave, mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã pakatattassa 
bhikkhuno purato gantabbam, na purato nisĩditabbam, yo hoti sanghassa 
ãsanapariyanto seyyãpariyanto vihãrapariyanto so tassa padãtabbo, tena ca 
so sãditabbo. 


10. Na bhikkhave, mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã pakatattena 
bhikkhunã puresamanena vã pacchãsamanena vã kulãni upasankami- 
tabbãni, na ãrannikangam samãdiyitabbam, 5 na pindapãtikangam 
samãdiyitabbam, 5 na ca tappaccayã pindapãto nĩharãpetabbo ‘mã mam 
jãnimsũ ’ti. 


1 bhattanca - Syă. 4 na bhikkhũ bhikkhũhi - Syã. 

2 yăya ãpattiyã saủghena - Ma, PTS. 5 samãdãtabbam - Ma; 

3 patikassanãraho hoti - Syã. samãditabbam - Syă. 
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4. - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu không nên ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự châp tay, hành động 
thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tâm của các tỳ 
khưu trong sạch; vị nào ưng thuận thì phạm tội dukkata. 


5. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc đảnh lễ, việc đứng dậy, — (như trên)— 
việc kỳ cọ lưng trong khi tắm giữa các tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu với nhau được tính theo thâm niên. 


6. Này các tỳ khưu, ta cho phép năm sự việc là lễ Uposatha, lẽ Pavãranã, 
y tắm mưa, sự phân chia (vật cúng dường), bữa thọ trai được tính theo thâm 
niên đối với các tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu. 


7. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, các tỳ khưu xứng đáng 
việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu nên thực hành theo như thế. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu nên thực 
hành phận sự đúng đẳn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng dấn ấy là: 


8. Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương 
nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chi định giảng 
dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định, vị xứng 
đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu đã được hội chúng thực hiện với tội 
nào thì không nên tái phạm tội ấy, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng 
hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện 
hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ Uposatha, 
không nên đình chỉ lẽ Pavãranã, không nên làm công việc khuyên bảo, 
không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc tội), không 
nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ khưu. 


9. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu không nên đi phía trước, không nên ngồi phía trước vị tỳ khưu trong 
sạch. Nên cho vị ấy chỗ ngồi cuối cùng, chỗ nàm cuối cùng, trú xá cuối cùng 
của hội chúng, và vị ấy nên ưng thuận việc ấy. 


10. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu không nên đi đến các gia đình với vị tỳ khưu trong sạch làm vị Sa-môn đi 
trước hoặc làm Sa-môn theo sau, không nên thọ trì pháp (đầu đà) cư ngụ ở 
trong rừng, không nên thọ trì pháp (đầu đà) hành khất thực, không vì lý do 
đó mà cho người đem lại vật thực (nghĩ rằng): ‘Chớ để họ biết về mình.’ 
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11. Na bhikkhave, mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã sabhikkhukã 
ãvãsã abhikkhuko 1 ãvãso gantabbo, annatra pakatattena, annatra antarãyã. 
Na bhikkhave, mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã 
abhikkhuko 1 anãvãso gantabbo, annatra pakatattena, annatra antarãyã. Na 
bhikkhave, mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã 
abhikkhuko 1 ãvãso vã anãvãso vã gantabbo, aíĩnatra pakatattena, annatra 
antarãyã. 


12. Na bhikkhave, mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã sabhikkhukã 
anãvãsã abhikkhuko ãvãso gantabbo -pe- Na ... sabhikkhukã anãvãsã 
abhikkhuko anãvãso gantabbo -pe- Na ... abhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã 
gantabbo, annatra pakatattena, aíìnatra antarãyã. 


13. Na bhikkhave, mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã sabhikkhukã 
ãvãsã vã anãvãsã vã abhikkhuko ãvãso gantabbo — pe- Na ... abhikkhuko 
anãvãso gantabbo -pe- Na ... abhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo, 
annatra pakatattena, annatra antarãyã. 


14. Na bhikkhave, mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã sabhikkhukã 
ãvãsã sabhikkhuko ãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã, 
annatra pakatattena, annatra antarãyã. Na ... sabhikkhuko anãvãso gantabbo 
-pe- Na ... sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo yatthassu bhikkhũ 
nãnãsamvãsakã, annatra pakatattena, annatra antarãyã. 


15. Na bhikkhave, mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã sabhikkhukã 
anãvãsã sabhikkhuko ãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã, 
annatra pakatattena, annatra antarãyã. Na ... sabhikkhuko anãvãso gantabbo 
—pe- Na ... sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo yatthassu bhikkhũ 
nãnãsamvãsakã, annatra pakatattena, annatra antarãyã. 


16. Na bhikkhave, mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã sabhikkhukã 
ãvãsã vã anãvãsã vã sabhikkhuko ãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ 
nãnãsamvãsakã, annatra pakatattena, annatra antarãyã. Na ... sabhikkhuko 
anãvãso gantabbo —pe— Na ... sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo 
yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã, annatra pakatattena, annatra antarãyã. 


17. Gantabbo bhikkhave, mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã 
sabhikkhukã ãvãsã sabhikkhuko ãvãso yatthassu bhikkhũ samãna- 
samvãsakã, yam jannã sakkomi ajjeva gantun ’ti. -pe— sabhikkhuko 
anãvãso -pe- sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã — pe— 


1 sabhikkhuko - PTS. 
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11. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi 
(cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị 
tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu từ chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng 
đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu từ chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, 
trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

12. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không 
có tỳ khưu —(nhưtrên)— không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không 
có tỳ khưu — (như trên) — không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là 
chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi 
có nguy hiểm. 

13. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến 
chỗ trú không có tỳ khưu — (như trên) — không nên đi đến nơi không phải là 
chỗ trú không có tỳ khưu —(như trên)— không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong 
sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

14. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ 
khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong 
sạch, trừ phi có nguy hiểm, —(như trên)— không nên đi đến nơi không phải 
là chỗ trú có tỳ khưu —(nhưtrên)— không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, 
trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

15. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ 
khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị 
tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm, —(như trên)— không nên đi đến 
nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —nt— không nên đi đến chỗ trú hoặc 
nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng 
cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

16. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến 
chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi 
(cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm, —(như trên)— 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(nhưtrên)— không 
nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu 
ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, 
trừ phi có nguy hiểm. 

17. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở 
nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày 
nay.’ —(như trên)— nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như trên)— chỗ 
trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu — (như trên) — 


173 



Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Parivasikakkhandhakam 


18. Gantabbo bhikkhave, mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã 
sabhikkhukã anãvãsã sabhikkhuko ãvãso yatthassu bhikkhũ samãna- 
samvãsakã, yam jannã sakkomi ajjeva gantun ’ti. -pe— sabhikkhuko 
anãvãso -pe- sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã — pe— 


19. Gantabbo bhikkhave, mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã 
sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã sabhikkhuko ãvãso yatthassu bhikkhũ 
samãnasamvãsakã, yam jannã sakkomi ajjeva gantun ’ti. —pe- sabhikkhuko 
anãvãso — pe- sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã yatthassu bhikkhũ 
samãnasamvãsakã, yam janíìã sakkomi ajjeva gantun ’ti. 


20. Na bhikkhave, mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã pakatattena 
bhikkhunã saddhim ekacchanne ãvãse vatthabbam, na ekacchanne anãvãse 
vatthabbam, na ekacchanne ãvãse vã anãvãse vã vatthabbam, pakatattam 
bhikkhum disvã ãsanã vutthãtabbam, pakatatto bhikkhu ãsanena 
nimantetabbo, na pakatattena bhikkhunã saddhim ekãsane nisĩditabbam, na 
nĩce ãsane nisinne ucce ãsane nisĩditabbam, na chamãya nisinne ãsane 
nisĩditabbam, na ekacankame cankamitabbam, na nĩce cankame cankamante 
ucce cankame cankamitabbam, na chamãya cankamante cankame 
cankamitabbam. Na bhikkhave, mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã 
pãrivãsikena bhikkhunã saddhim — pe— mũlãya patikassanãrahena 
buddhatarena bhikkhunã saddhim — pe— mãnattãrahena bhikkhunã 
saddhim — pe— mãnattacãrikena bhikkhunã saddhim — pe— abbhãnãrahena 
bhikkhunã saddhim ekacchanne ãvãse vatthabbam, na ekacchanne anãvãse 
vatthabbam, na ekacchanne ãvãse vã anãvãse vã vatthabbam, na ekãsane 
nisĩditabbam, na nĩce ãsane nisinne ucce ãsane nisĩditabbam, na chamãya 
nisinne ãsane nisĩditabbam, na ekacankame cankamitabbam, na nĩce 
cankame cankamante ucce cankame cankamitabbam, na chamãya 
cankamante cankame cankamitabbam. 


21. Mũlãya patikassanãrahacatuttho ce bhikkhave, parivãsam dadeyya, 
mũlãya patikasseyya, mãnattam dadeyya, tabbĩso' abbheyya, akammam 2 na 
ca karanĩyan ”ti. 


Mulaya patikassanarahavattam nitthitam. 

—00O00-- 


1 tamviso - Ma; V1SO - PTS. 


2 akammam tam - Sya. 
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18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu 
nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến 
nội trong ngày nay.’ —(như trên)— nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
—nt— chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(nhưtrên) — 


19. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú 
có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có 
thể đi đến nội trong ngày nay.’ —(nhưtrên)- nơi không phải là chỗ trú có tỳ 
khưu —(như trên)— chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu 
các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội 
trong ngày nay.’ 


20. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu cùng với vị tỳ khưu trong sạch không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng 
một mái che, không nên cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một 
mái che, không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng 
một mái che. Khi thấy vị tỳ khưu trong sạch nên từ chỗ ngồi đứng dậy. Vị tỳ 
khưu trong sạch nên được mời chỗ ngồi. Không nên ngồi chung một chỗ ngồi 
với vị tỳ khưu trong sạch, không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (khi vị kia) ngồi ở 
chỗ ngồi thấp, không nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất, 
không nên đi kinh hành chung một đường kinh hành, không nên đi kinh 
hành ở đường kinh hành cao (trong khi vị kia) đi kinh hành ở đường kinh 
hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị kia) đi 
kinh hành ở trên mặt đất. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu cùng với vị tỳ khưu hành parivãsa -(như trên)— 
cùng với vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu thâm niên 
hơn —(như trên)— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta —(như 
trên) — cùng với vị tỳ khưu thực hành mãnatta — (như trên) — cùng với vị tỳ 
khưu xứng đáng sự giải tội không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái 
che, không nên cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, 
không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái 
che, không nên ngồi chung một chỗ ngồi, không nên ngồi trên chỗ ngồi cao 
(khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi thấp, không nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) 
ngồi ở trên nền đất, không nên đi kinh hành chung một đường kinh hành, 
không nên đi kinh hành ở đường kinh hành cao (trong khi vị kia) đi kinh 
hành ở đường kinh hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành 
(trong khi vị kia) đi kinh hành ở trên mặt đất. 


21. Này các tỳ khưu, nếu (nhóm) có vị thứ tư là vị xứng đáng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu mà ban cho hình phạt parivãsa, đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu, ban cho hình phạt mãnatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà 
giải tội, (như thế) không phải là hành sự và không nên thực hành.” 

Dứt phận sự của vị xứng đáng việc đưa ve lại (hình phạt) ban đâu. 

—00O00— 
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3. MANATTARAHA- 
VATTAM 

1. Tena kho pana samayena mãnattărahã bhikkhũ sãdiyanti 
pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam 
sãmĩcikammam ãsanãbhihãram seyyãbhihãram pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam pattacĩvarapatiggahanam nahãne pitthiparikammam. Ye te 
bhikkhũ appicchã santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã, te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma mãnattãrahã bhikkhũ sãdiyissanti 
pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam paccutthãnam -pe- nahãne 
pitthiparikamman ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

2. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
mãnattãrahã bhikkhũ sãdiyanti pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam 
paccutthãnam -pe- nahãne pitthiparikamman ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 

3. Vigarahi buddho bhagavã -pe— “Katham hi nãma bhikkhave, 
mãnattãrahã bhikkhũ sãdiyissanti pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam 
paccutthănam — pe— nahãne pitthiparikammam? Netam bhikkhave, 
appasannãnam vã pasãdãya — pe- Vigarahitvã dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: 

4. “Na bhikkhave, mãnattărahena bhikkhunã sãdiyitabbam pakatattãnam 
bhikkhũnam abhivãdanam paccutthãnam — pe— nahãne pitthiparikammam. 
Yo sãdiyeyya, ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave, mãnattarahãnam 
bhikkhũnam mithu yathãbuddham abhivãdanam paccutthãnam — pe— 
nahãne pitthiparikammam. 

5. Anựjãnãmi bhikkhave, mãnattãrahãnam bhikkhũnam panca yathă- 
buddham: uposatham, pavãranam, vassikasãtikam, onojanam, bhattarn. 1 

6. Tena hi bhikkhave, mãnattărahãnam bhikkhũnam vattam 
pannãpessãmi, yathă mãnattãrahehi bhikkhũhi vattitabbam. Mãnattãrahena 
bhikkhave, bhikkhunã sammã vattitabbam. Tatrãyam sammã vattanã: 

7. Na upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero 
upatthãpetabbo, -pe- na bhikkhũhi sampayojetabbam. Na bhikkhave, 
mãnattãrahena bhikkhunã pakatattassa bhikkhuno purato gantabbam, na 
purato nisĩditabbam. Yo hoti sanghassa ãsanapariyanto seyyãpariyanto 
vihãrapariyanto so tassa padãtabbo, tena ca so sãditabbo. 

8. Na bhikkhave, mãnattãrahena bhikkhunã pakatattassa bhikkhuno 2 
puresamanena vã pacchãsamanena vã kulãni upasankamitabbãni, na 
ãrannikangam samãdiyitabbam, 3 na pindapãtikangam samãdiyitabbam, 3 na 
tappaccayã pindapãto nĩharãpetabbo ‘mã mam jãnimsũ ’ti. 


1 bhattanca - Sya. 3 samadatabbam - Ma; 

2 pakatattena bhikkhună - katthaci. samãditabbam - Syã. 
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3. PHẬN Sự CỦA VỊ XỨNG ĐÁNG 
HÌNH ‘phạt MANATTA : 


1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta ưng thuận 
sự đảnh lẽ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ 
ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp 
rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tâm của các tỳ khưu trong sạch. Các tỳ 
khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu xứng đáng 
hình phạt mãnatta lại ưng thuận sự đảnh lẽ, sự đứng dậy, —(như trên)- sự 
kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch?” Sau đó, các vị tỳ khưu 
ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, 
-(như trên)- sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

3. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, tại sao các tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta lại ưng thuận sự 
đảnh lẽ, sự đứng dậy, -(như trên)- sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ 
khưu trong sạch? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 

4. - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta không nên 
ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, —(như trên)- sự kỳ cọ lưng trong khi 
tắm của các tỳ khưu trong sạch; vị nào ưng thuận thì phạm tội dukkata. Này 
các tỳ khưu, ta cho phép việc đảnh lễ, việc đứng dậy, —(nhưtrên)- việc kỳ cọ 
lưng trong khi tắm giữa các tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta với nhau 
được tính theo thâm niên. 

5. Này các tỳ khưu, ta cho phép năm sự việc là lẽ Uposatha, lẽ Pavãranã, 
y tắm mưa, sự phân chia (vật cúng dường), bữa thọ trai được tính theo thâm 
niên đối với các tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta. 

6. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu xứng đáng hình phạt mãnatta, các tỳ khưu xứng đáng hình phạt 
mãnatta nên thực hành theo như thế. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng 
hình phạt mãnatta nên thực hành phận sự đúng đẳn. Trong trường hợp này, 
các phận sự đúng đẳn ấy là: 

7. Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương 
nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, -(như trên)- không nên cấu kết với các 
tỳ khưu. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta không 
nên đi phía trước, không nên ngồi phía trước vị tỳ khưu trong sạch. Nên cho 
vị ấy chỗ ngồi cuối cùng, chỗ nẳm cuối cùng, trú xá cuối cùng của hội chúng, 
và vị ấy nên ưng thuận việc ấy. 

8. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta không nên đi 
đến các gia đình với vị tỳ khưu trong sạch làm vị Sa-môn đi trước hoặc làm 
Sa-môn theo sau, không nên thọ trì pháp (đầu đà) cư ngụ ở trong rừng, 
không nên thọ trì pháp (đầu đà) hành khất thực, không vì lý do đó mà cho 
người đem lại vật thực (nghĩ ràng): ‘Chớ để họ biết về mình.’ 
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9. Na bhikkhave, mãnattãrahena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã 
abhikkhuko ãvãso gantabbo, annatra pakatattena, annatra antarãyã. Na 
bhikkhave, mãnattărahena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã abhikkhuko 
anãvãso gantabbo, annatra pakatattena, annatra antarãyã. Na bhikkhave, 
mãnattărahena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã abhikkhuko ãvãso vã anãvãso 
vã gantabbo, annatra pakatattena, annatra antarãyã. 


10. Na bhikkhave, mãnattãrahena bhikkhunã sabhikkhukã anãvãsã 
abhikkhuko ãvãso gantabbo — pe— abhikkhuko anãvãso gantabbo -pe— 
abhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo, annatra pakatattena, annatra 
antarãyã. 


11. Na bhikkhave, mãnattărahena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã vã 
anãvãsã vã abhikkhuko ãvãso gantabbo -pe— abhikkhuko anãvãso gantabbo 
-pe— abhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo, annatra pakatattena, 
annatra antarãyã. 


12. Na bhikkhave, mãnattărahena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã 
sabhikkhuko ãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã, annatra 
pakatattena, annatra antarãyã. -pe— sabhikkhuko anãvãso gantabbo — pe— 
sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsam- 
vãsakã, annatra pakatattena, annatra antarãyã. 


13. Na bhikkhave, mãnattărahena bhikkhunã sabhikkhukã anãvãsã 
sabhikkhuko ãvãso gantabbo -pe- sabhikkhuko anãvãso gantabbo — pe— 
sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsam- 
vãsakã, annatra pakatattena, aníìatra antarãyã. 


14. Na bhikkhave, mãnattãrahena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã vã 
anãvãsã vã sabhikkhuko ãvãso gantabbo — pe— sabhikkhuko anãvãso 
gantabbo -pe- sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo yatthassu 
bhikkhũ nãnãsamvãsakã, annatra pakatattena, annatra antarãyã. 


15. Gantabbo bhikkhave, mãnattãrahena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã 
sabhikkhuko ãvãso yatthassu bhikkhũ samãnasamvãsakã, yam jannã 
sakkomi ajjeva gantun ’ti. — pe— sabhikkhuko anãvãso — pe— sabhikkhuko 
ãvãso vã anãvãso vã yatthassu bhikkhũ samãnasamvãsakã, yam jannã 
sakkomi ajjeva gantun ’ti. 
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9. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta từ chỗ trú có 
tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ 
khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xúng đáng 
hình phạt mãnatta từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là 
chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi 
có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xúng đáng hình phạt mãnatta từ 
chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú 
không có tỳ khun, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy 
hiểm. 

10. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xúng đáng hình phạt mãnatta từ nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khun không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu 
—nt— (không nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu —(như 
trên) — (không nên) đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có 
tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

11. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xúng đáng hình phạt mãnatta từ chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không có 
tỳ khưu —(như trên)— (không nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú không 
có tỳ khưu —(nhưtrên)— (không nên) đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là 
chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi 
có nguy hiểm. 

12. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta từ chỗ trú 
có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là 
không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có 
nguy hiểm, —(như trên)— (không nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ 
khưu —(như trên)— (không nên) đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ 
trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng 
đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

13. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta từ nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu — (như 
trên)— (không nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như 
trên) — (không nên) đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ 
khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

14. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta từ chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ 
khưu — (như trên) — (không nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
— (như trên)— (không nên) đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có 
tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) 
với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

15. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta từ chỗ trú 
có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng 
cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ —(như 
trên)— nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(nhưtrên)— chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và 
biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ 
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16. Gantabbo bhikkhave, mãnattãrahena bhikkhunã sabhikkhukã 
anãvãsã sabhikkhuko ãvãso -pe- sabhikkhuko anãvãso -pe- sabhikkhuko 
ãvãso vã anãvãso vã yatthassu bhikkhũ samãnasamvãsakã, yam jannã 
sakkomi ajjeva gantun ’ti. 


17. Gantabbo bhikkhave, mãnattãrahena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã 
vã anãvãsã vã sabhikkhuko ãvãso — pe— sabhikkhuko anãvãso — pe- 
sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã yatthassu bhikkhũ samãnasamvãsakã, yam 
jannã sakkomi ajjeva gantun ’ti. 


18. Na bhikkhave, mãnattãrahena bhikkhunã pakatattena bhikkhunã 
saddhim ekacchanne ãvãse vatthabbam, na ekacchanne anãvãse 
vatthabbam, na ekacchanne ãvãse vã anãvãse vã vatthabbam, pakatattam 
bhikkhum disvã ãsanã vutthãtabbam, pakatatto bhikkhu ãsanena 
nimantetabbo, na pakatattena bhikkhunã saddhim ekãsane nisĩditabbam, na 
nĩce ãsane nisinne ucce ãsane nisĩditabbam, na chamãya nisinne ãsane 
nisĩditabbam, na ekacankame cankamitabbam, na nĩce cankame cankamante 
ucce cankame cankamitabbam, na chamãya cankamante cankame 
caủkamitabbam. 


19. Na bhikkhave, mãnattãrahena bhikkhunã pãrivãsikena bhikkhunã 
saddhim -pe- mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã saddhim — pe- 
mãnattacãrikena bhikkhunã saddhim — pe— abbhãnãrahena bhikkhunã 
saddhim ekacchanne ãvãse vatthabbam, na ekacchanne anãvãse 
vatthabbam, na ekacchanne ãvãse vã anãvãse vã vatthabbam, na ekãsane 
nisĩditabbam, na nĩce ãsane nisinne ucce ãsane nisĩditabbam, na chamãya 
nisinne ãsane nisĩditabbam, na ekacankame cankamitabbam, na nĩce 
cankame cankamante ucce cankame cankamitabbam, na chamãya 
cankamante cankame cankamitabbam. 


20. Mãnattãrahacatuttho ce bhikkhave, parivãsam dadeyya, mũlãya 
patikasseyya, mãnattam dadeyya, tabbĩso 1 abbheyya, akammam 2 na ca 
karanĩyan ”ti. 


Manattarahavattam nitthitam. 

—00O00— 


1 tamviso - Ma; V1SO - PTS. 


2 akammam tam - Sya. 
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16. Này các tỳ khưu, vị tỳ khitu xứng đáng hình phạt mãnatta từ nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu —(như 
trên)— nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(nhưtrên)— chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và 
biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ 

17. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta từ chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỏ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu 
— (như trên)— nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như trên)— chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng 
cộng trú và biết được ràng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ 

18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta cùng với vị 
tỳ khưu trong sạch không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, 
không nên cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, 
không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái 
che. Khi thấy vị tỳ khưu trong sạch nên từ chỗ ngồi đứng dậy. Vị tỳ khưu 
trong sạch nên được mời chỗ ngồi. Không nên ngồi chung một chỗ ngồi với 
vị tỳ khưu trong sạch, không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (khi vị kia) ngồi ở 
chỗ ngồi thấp, không nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất, 
không nên đi kinh hành chung một đường kinh hành, không nên đi kinh 
hành ở đường kinh hành cao (trong khi vị kia) đi kinh hành ở đường kinh 
hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị kia) đi 
kinh hành ở trên mặt đất. 

19. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta cùng với vị 
tỳ khưu hành parivãsa -(nhưtrên)- cùng với vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu — (như trên) — cùng với vị tỳ khưu xứng đáng hình 
phạt mãnatta thâm niên hơn — (như trên) — cùng với vị tỳ khưu thực hành 
mãnatta —(như trên)— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội không nên 
cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ chung ở nơi 
không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc 
nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên ngồi chung một chỗ 
ngồi, không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (trong khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi 
thấp, không nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất, không 
nên đi kinh hành chung một đường kinh hành, không nên đi kinh hành ở 
đường kinh hành cao (khi vị kia) đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, 
không nên đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị kia) đi kinh hành ở 
trên mặt đất. 


20. Này các tỳ khưu, nếu (nhóm) có vị thứ tư là vị xứng đáng hình phạt 
mãnatta mà ban cho hình phạt parivãsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban 
cho hình phạt mãnatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội, (như thế) 
không phải là hành sự và không nên thực hành.” 

Dứt phận sự của vị xứng đáng hình phạt mãnatta. 

—00O00— 
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4. MANATTACARIKAVATTAM 

1. Tena kho pana samayena mãnattacãrikã bhikkhũ sãdiyanti 
pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam 
sãmĩcikammam ãsanãbhihãram seyyãbhihãram pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam pattacĩvarapatiggahanam nahãne pitthiparikammam. Ye te 
bhikkhũ appicchã —pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
mãnattacãrikã bhikkhũ sãdiyissanti pakatattãnam bhikkhũnam abhi- 
vãdanam paccutthãnam —pe— nahãne pitthiparikamman ”ti? Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 

2. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
mãnattacãrikã bhikkhũ sãdiyanti pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam 
paccutthãnam —pe- nahãne pitthiparikamman ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma bhikkhave, mãnattacãrikã 
bhikkhũ sãdiyissanti pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam paccutthã- 
nam —pe— nahãne pitthiparikammam? Netam bhikkhave, appasannãnam 
vã pasãdãya — pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 

3. “Na bhikkhave, mãnattacãrikena bhikkhunã sãdiyitabbam 
pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam paccutthănam —pe— nahãne 
pitthiparikammam. Yo sãdiyeyya, ãpatti dukkatassa. 

4. Anựjãnãmi bhikkhave, mãnattacãrikãnam bhikkhũnam mithu yathã- 
buddham abhivãdanam paccutthãnam — pe- nahãne pitthiparikammam. 

5. Anựjãnãmi bhikkhave, mãnattacãrinam bhikkhũnam panca yathã- 
buddham: uposatham, pavãranam, vassikasãtikam, onojanam, bhattarn. 1 

6. Tena hi bhikkhave, mãnattacãrikãnam bhikkhũnam vattarn 
pannãpessãmi yathã mãnattacãrikehi bhikkhũhi vattitabbam. 

7. Mãnattacãrikena bhikkhave, bhikkhunã sammã vattitabbam. Tatrãyam 
sammã vattanã: Na upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero 
upatthãpetabbo, na bhikkhunovãdakasammuti sãditabbã, sammatenãpi 
bhikkhuniyo na ovaditabbã, yãya ãpattiyã sanghena mãnattam dinnam hoti 
sã ãpatti na ãpajjitabbã, annã vã tãdisikã, tato vã pãpitthatarã, kammam na 
garahitabbam, kammikã na garahitabbã, na pakatattassa bhikkhuno 
uposatho thapetabbo, na pavãranã thapetabbã, na savacanĩyam kãtabbam, 
na anuvãdo patthapetabbo, na okãso kãretabbo, na codetabbo, na sãretabbo, 
na bhikkhũhi sampayojetabbam. 

8. Na bhikkhave, mãnattacãrikena bhikkhunã pakatattassa bhikkhuno 
purato gantabbam, na purato nisĩditabbam, yo hoti sanghassa ãsana- 
pariyanto seyyãpariyanto vihãrapariyanto so tassa padãtabbo, tena ca so 
sãditabbo. 


1 bhattanca - Sya. 
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4. PHẬN Sự CỦA VỊ THỰC HÀNH MANATTA : 

1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu thực hành mãnatta ung thuận sự đảnh 
lễ, sự đúng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự 
sửa soạn chỗ nẳm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y 
bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch. Các tỳ khưu nào 
ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao các tỳ khưu thực hành mãnatta lại ưng thuận sự đảnh lễ, sự đúng dậy, 
— (như trên)— sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch?” Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu thực hành mãnatta ưng thuận sự đảnh lẽ, sự đúng dậy, -(như 
trên)- sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: - “Này các tỳ khưu, tại sao các tỳ khưu thực hành mãnatta lại ưng 
thuận sự đảnh lễ, sự đúng dậy, —(như trên)- sự kỳ cọ lưng trong khi tâm của 
các tỳ khưu trong sạch? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 

3. - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mãnatta không nên ưng thuận 
sự đảnh lễ, sự đúng dậy, -(như trên)- sự kỳ cọ lưng trong khi tâm của các tỳ 
khưu trong sạch; vị nào ưng thuận thì phạm tội dukkata. 

4. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc đảnh lễ, việc đúng dậy, —(nhưtrên)- 
việc kỳ cọ lưng trong khi tâm giữa các tỳ khưu thực hành mãnatta với nhau 
được tính theo thâm niên. 

5. Này các tỳ khưu, ta cho phép năm sự việc là lễ Uposatha, lẽ Pavãranã, 
y tắm mưa, sự phân chia (vật cúng dường), bữa thọ trai được tính theo thâm 
niên đối với các tỳ khun thực hành mãnatta. 

6. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu thực hành mãnatta, các tỳ khưu thực hành mãnatta nên thực hành 
theo như thế. 

7. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mãnatta nên thực hành phận sự 
đúng đẳn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đẳn ấy là: Không nên 
ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không nên 
bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, 
không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định, hội chúng đã cho hình 
phạt mãnatta với tội nào thì không nên tái phạm tội ấy, hoặc tội tương tợ, 
hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ 
trích các vị thực hiện hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình 
chỉ lễ Uposatha, không nên đình chỉ lẽ Pavãranã, không nên làm công việc 
khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc 
tội), không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ 

khím. 

8. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mãnatta không nên đi phía 
trước, không nên ngồi phía trước vị tỳ khưu trong sạch. Nên cho vị ấy chỗ 
ngồi cuối cùng, chỗ nẳm cuối cùng, trú xá cuối cùng của hội chúng, và vị ấy 
nên ưng thuận việc ấy. 
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Ọ. Na bhikkhave, mãnattacãrikena bhikkhunã pakatattassa bhikkhuno 
puresamanena vã pacchăsamanena vã kulãni upasankamitabbãni, na 
ãrannikangam samãdãtabbam, 1 na piọdapãtikangam samãdãtabbam, 2 na ca 
tappaccayã pindapãto nĩharãpetabbo ‘mã mam jãnimsũ ’ti. 


10. Mãnattacãrikena bhikkhave, bhikkhunã ãgantukena ãrocetabbam, 
ãgantukassa ãrocetabbam, uposathe ãrocetabbam, pavãranãya ãrocetabbam, 
devasikam ãrocetabbam, sace gilãno hoti dũtenapi ãrocãpetabbam. 


11. Na bhikkhave, mãnattacãrikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã 
abhikkhuko ãvãso gantabbo, annatra sanghena, annatra antarãyã. Na 
bhikkhave, mãnattacãrikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã abhikkhuko 
anãvãso gantabbo, annatra sanghena, annatra antarãyã. Na bhikkhave, 
mãnattacãrikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã abhikkhuko ãvãso vã 
anãvãso vã gantabbo, annatra sanghena, annatra antarãyã. 


12. Na bhikkhave, mãnattacãrikena bhikkhunã sabhikkhukã anãvãsã 
abhikkhuko ãvãso gantabbo, annatra sanghena, annatra antarãyã. — pe— 
abhikkhuko anãvãso gantabbo -pe- abhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã 
gantabbo, annatra sanghena, annatra antarãyã. 


13. Na bhikkhave, mãnattacãrikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã vã 
anãvãsã vã abhikkhuko ãvãso gantabbo, annatra sanghena, annatra 
antarãyã. -pe- abhikkhuko anãvãso gantabbo -pe- abhikkhuko ãvãso vã 
anãvãso vã gantabbo, aíĩnatra sanghena, aníìatra antarãyã. 


14. Na bhikkhave, mãnattacãrikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã 
sabhikkhuko ãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã, annatra 
sanghena, annatra antarãyã. -pe- sabhikkhuko anãvãso gantabbo — pe— 
sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsam- 
vãsakã, annatra sanghena, annatra antarãyã. 


15. Na bhikkhave, mãnattacãrikena bhikkhunã sabhikkhukã anãvãsã 
sabhikkhuko ãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã, annatra 
sanghena, annatra antarãyã. -pe— sabhikkhuko anãvãso gantabbo -pe— 
sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsam- 
vãsakã, annatra sanghena, annatra antarãyã. 


1 samaditabbam - Sya. 
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9. Này các tỳ khitu, vị tỳ khitu thực hành mãnatta không nên đi đến các 
gia đình với vị tỳ khưu trong sạch làm vị Sa-môn đi trước hoặc làm Sa-môn 
theo sau, không nên thọ trì pháp (đầu đà) cư ngụ ở trong rừng, không nên 
thọ trì pháp (đầu đà) hành khất thực, không vì lý do đó mà cho người đem lại 
vật thực (nghĩ rằng): ‘Chớ để họ biết về mình.’ 

10. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mãnatta là vị vãng lai nên trình 
báo (về hình phạt đang thọ đến các tỳ khưu thường trú), nên trình báo đến vị 
vãng lai, nên trình báo trong lẽ Uposatha, nên trình báo trong lẽ Pavãranã, 
nên trình báo mỗi ngày. Nếu bị bệnh, nên cho người đại diện trình báo giùm. 

11. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mãnatta từ chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với hội chúng, 
trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mãnatta từ chỗ 
trú có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, 
trừ phi (cùng đi) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu thực hành mãnatta từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với hội 
chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

12. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mãnatta từ nơi không phải là 
chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu — (như trên) — 
(không nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu —(như 
trên) — (không nên) đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có 
tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

13. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mãnatta từ chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu 
trừ phi (cùng đi) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm, —(như trên)- (không 
nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu —(như trên) — 
(không nên) đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, 
trừ phi (cùng đi) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

14. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mãnatta từ chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng 
cộng trú, trừ phi (cùng đi) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm, —(như 
trên)— (không nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như 
trên) — (không nên) đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với hội 
chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

15. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mãnatta từ nơi không phải là 
chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi 
ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với hội chúng, trừ phi có nguy 
hiểm, —(nhưtrên)— (không nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
— (như trên)— (không nên) đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có 
tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) 
với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 
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16. Na bhikkhave, mãnattacãrikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã vã 
anãvãsã vã sabhikkhuko ãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã, 
aíĩnatra sanghena, annatra antarãyã. -pe- sabhikkhuko anãvãso gantabbo 
-pe— sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo yatthassu bhikkhũ 
nãnãsamvãsakã, annatra sanghena, annatra antarãyã. 


17. Gantabbo bhikkhave, mãnattacãrikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã 
sabhikkhuko ãvãso yatthassu bhikkhũ samãnasamvãsakã, yam jannã 
sakkomi ajjeva gantun ’ti. — pe— sabhikkhuko anãvãso — pe— sabhikkhuko 
ãvãso vã anãvãso vã — pe- 


18. Gantabbo bhikkhave, mãnattacãrikena bhikkhunã sabhikkhukã 
anãvãsã sabhikkhuko ãvãso — pe— sabhikkhuko anãvãso -pe— sabhikkhuko 
ãvãso vã anãvãso vã yatthassu bhikkhũ samãnasamvãsakã, yam jannã 
sakkomi ajjeva gantun ’ti. 


19. Gantabbo bhikkhave, mãnattacãrikena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã 
vã anãvãsã vã sabhikkhuko ãvãso — pe- sabhikkhuko anãvãso — pe— 
sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã yatthassu bhikkhũ samãnãsamvãsakã, yam 
jannã sakkomi ajjeva gantun ’ti. 


20. Na bhikkhave, mãnattacãrikena bhikkhunã pakatattena bhikkhunã 
saddhim ekacchanne ãvãse vatthabbam, na ekacchanne anãvãse 
vatthabbam, na ekacchanne ãvãse vã anãvãse vã vatthabbam, pakatattarn 
bhikkhum disvã ãsanã vutthãtabbam, pakatatto bhikkhu ãsanena 
nimantetabbo, na pakatattena bhikkhunã saddhim ekãsane nisĩditabbam, na 
nĩce ãsane nisinne ucce ãsane nisĩditabbam, na chamãya nisinne ãsane 
nisĩditabbam, na ekacankame cankamitabbam, na nĩce cankame cankamante 
ucce cankame cankamitabbam, na chamãya cankamante cankame 
cankamitabbam. 


21. Na bhikkhave, mãnattacãrikena bhikkhunã pãrivãsikena bhikkhunã 
saddhim — pe— mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã saddhim — pe— 
mãnattãrahena bhikkhunã saddhim -pe- mãnattacãrikena buddhatarena 
bhikkhunã saddhim — pe— abbhãnãrahena bhikkhunã saddhim ekacchanne 
ãvãse vatthabbam, na ekacchanne anãvãse vatthabbam, na ekacchanne ãvãse 
vã anãvãse vã vatthabbam, na ekãsane nisĩditabbam, na nĩce ãsane nisinne 
ucce ãsane nisĩditabbam, na chamãya nisinne ãsane nisĩditabbam, na 
ekacankame cankamitabbam, na nĩce cankame cankamante ucce cankame 
cankamitabbam, na chamãya cankamante cankame cankamitabbam. 
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16. Này các tỳ khưu, vị tỳ khitu thực hành mãnatta từ chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các 
tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với hội chúng, trừ 
phi có nguy hiểm, —(như trên)— (không nên) đi đến nơi không phải là chỗ 
trú có tỳ khưu —(nhưtrên)— (không nên) đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải 
là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi 
(cùng đi) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

17. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mãnatta từ chỗ trú có tỳ khưu 
có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu -(nhưtrên)- nơi không phải là chỗ trú có tỳ 
khưu — (như trên) — chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu 
các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội 
trong ngày nay.’ 

18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mãnatta từ nơi không phải là 
chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu — (như trên) — nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như trên)— chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ 
trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: 
‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ 

19. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mãnatta từ chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu -(như 
trên) — nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu — (như trên) — chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và 
biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ 

20. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mãnatta cùng với vị tỳ khưu 
trong sạch không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, không nên 
cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư 
ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che. Khi thấy vị tỳ 
khưu trong sạch nên từ chỗ ngồi đứng dậy. Vị tỳ khưu trong sạch nên được 
mời chỗ ngồi. Không nên ngồi chung một chỗ ngồi với vị tỳ khưu trong sạch, 
không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi thấp, không 
nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất, không nên đi kinh 
hành chung một đường kinh hành (với vị tỳ khưu trong sạch), không nên đi 
kinh hành ở đường kinh hành cao (trong khi vị kia) đi kinh hành ở đường 
kinh hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị 
kia) đi kinh hành ở trên mặt đất. 

21. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mãnatta cùng với vị tỳ khưu 
hành parivãsa —(như trên)- cùng với vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu —(như trên)- cùng với vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt 
mãnatta —(như trên)— cùng với vị tỳ khưu thực hành mãnatta thâm niên 
hơn —(như trên)- cùng với vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội không nên cư 
ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ chung ở nơi không 
phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên ngồi chung một chỗ ngồi, 
không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi thấp, không 
nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên hên đất, không nên đi kinh 
hành chung một đường kinh hành, không nên đi kinh hành ở đường kinh 
hành cao (trong khi vị kia) đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, không nên 
đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị kia) đi kinh hành ở trên mặt 
đất. 
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22. Mãnattacãrikacatuttho ce bhikkhave, parivãsam dadeyya, mũlãya 
patikasseyya, mãnattam dadeyya, tabbĩso 1 abbheyya, akammam 2 na ca 
karanĩyan ”ti. 

23. Atha kho ãyasmã upãli yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
ãyasmã upãli bhagavantam etadavoca: “Kati nu kho bhante mãnatta- 
cãrikassa bhikkhuno ratticchedã ”ti? “Cattãro kho upãli mãnattacãrikassa 
bhikkhuno ratticchedã: sahavãso, vippavãso, anãrocanã, ũne gane caranan 
’ti. 3 Ime kho upãli cattãro mãnattacãrikassa bhikkhuno ratticchedã ”ti. 

24. Tena kho pana samayena sãvatthiyam mahãbhikkhusangho sanni- 
patito hoti. Na sakkonti mãnattacãrikã bhikkhũ mãnattam sodhetum. 
Bhagavato etamattharn ãrocesum. 

25. “Anựjãnãmi bhikkhave, mãnattam nikkhipitum. Evanca pana 
bhikkhave, nikkhipitabbam: Tena mãnattacãrikena bhikkhunã ekarn 
bhikkhum upasankamitvã ekamsam uttarãsangam karitvã ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Mãnattam nikkhipãmĩ ’ti. 
Nikkhittam hoti mãnattarn. ‘Vattam nikkhipãmĩ ’ti. Nikkhittam hoti 
mãnattan ”ti. 

26. Tena kho pana samayena sãvatthiyã bhikkhũ taham taham 4 
pakkamimsu. Na sakkonti 5 mãnattacãrikã bhikkhũ mãnattam sodhetum. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, mãnattam 
samãdiyitum. Evanca pana bhikkhave, samãdãtabbam: Tena mãnatta- 
cãrikena bhikkhunã ekam bhikkhum upasankamitvã ekamsam uttarãsangam 
karitvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: 
‘Mãnattam samãdiyãmĩ ’ti. Samãdinnam hoti mãnattam. ‘Vattarn 
samãdiyãmĩ ’ti. Samãdinnam hoti mãnattan ”ti. 

Mãnattacãrikavattam nitthitam. 

—00O00-- 

5. ABBHÃNÃRAHAVATTAM 

1. Tena kho pana samayena abbhãnãrahã bhikkhũ sãdiyanti 
pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam 
sãmĩcikammam ãsanãbhihãram seyyãbhihãram pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam pattacĩvarapatiggahanam nahãne pitthiparikammam. Ye te 
bhikkhũ appicchã santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã, te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma abbhãnãrahã bhikkhũ sãdiyissanti 
pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam paccutthănam —pe— nahãne 
pitthiparikamman ”ti? 


1 tamviso - Ma; V1SO - PTS. 3 une gane caraụam - Ma; 4 tahim tahim - Sya. 

2 akammam tam - Syã. ũne gaụe carati - Syã. 5 sakkonti - Syã. 
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22. Này các tỳ khưu, nếu (nhóm) có vị thứ tư là vị thực hành mãnatta mà 
ban cho hình phạt parivãsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban cho hình 
phạt mãnatta, nếu có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội, (như thế) không 
phải là hành sự và không nên thực hành.” 


23. Khi ấy, đại đức Upãli đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Upãli đã nói với đức Thế Tôn ràng: - “Bạch ngài, vị tỳ khưu thực hành 
mãnatta có bao nhiêu sự đứt đêm?” - “Này Upãli, vị tỳ khưu thực hành 
mãnatta có bốn sự đứt đêm: sự cư ngụ chung (với các hạng tỳ khưu đã nêu 
trong phần phận sự ở trên), sự cư ngụ riêng rẽ (chỉ có một mình), sự không 
trình báo (cho các tỳ khưu vãng lai, v.v...), sự thực hành ở nhóm thiếu (nhân 
sự). Này Upãli, đây là bốn sự đứt đêm của vị tỳ khưu thực hành mãnatta.” 

24. Vào lúc bấy giờ, có hội chúng tỳ khưu đông đảo đã tụ hội tại Sãvatthi. 
Các tỳ khưu thực hành mãnatta không thể hoàn thành hình phạt mãnatta. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

25. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ngưng hình phạt mãnatta. Và này các 
tỳ khưu, nên ngưng như vầy: Vị tỳ khưu thực hành mãnatta nên đi đến một 
vị tỳ khưu, đẳp thượng y một bên vai, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên 
nói như vầy: ‘Tôi ngưng hình phạt mãnatta.’ Hình phạt mãnatta đã được 
ngưng lại. ‘Tôi ngưng (thực hành) phận sự.’ Hình phạt mãnatta đã được 
ngưng lại.” 


26. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở Sãvatthi đã ra đi nơi này nơi nọ. Các tỳ 
khưu thực hành mãnatta có thể hoàn thành hình phạt mãnatta. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ trì hình 
phạt mãnatta. Và này các tỳ khưu, nên thọ trì như vầy: Vị tỳ khưu thực hành 
mãnatta nên đi đến một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, rồi ngồi chồm 
hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: ‘Tôi thọ trì hình phạt mãnatta.’ Hình 
phạt mãnatta đã được thọ trì. ‘Tôi thọ trì phận sự.’ Hình phạt mãnatta đã 
được thọ trì.” 


Dứt phận sự của vị thực hành manatta. 

—00O00— 

5. PHẬN Sự CỦA VỊ XỨNG ĐÁNG sự GIẢI TỘI: 

1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội ưng thuận sự đảnh 
lễ, sự đứng dậy, sự châp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự 
sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y 
bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch. Các tỳ khưu nào 
ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu xứng đáng sự giải tội 
lại ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, —(như trên)- sự kỳ cọ lưng trong khi 
tâm của các tỳ khưu trong sạch?” 
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2. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho 
bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham sanni- 
pãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, abbhãnãrahã 
bhikkhũ sãdiyanti pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam paccutthãnam 
-pe- nahãne pitthiparikamman ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: “Katham hi nãma bhikkhave, abbhãnãrahã bhikkhũ sãdiyissanti 
pakatattãnam bhikkhũnam abhivãdanam paccutthãnam — pe- nahãne 
pitthiparikammam? Netam bhikkhave, appasannãnam vã pasãdãya — pe— 
Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


3. “Na bhikkhave, abbhãnãrahena bhikkhunã sãditabbam pakatattãnam 
bhikkhũnam abhivãdanam paccutthãnam — pe— nahãne pitthiparikammam. 
Yo sãdiyeyya, ãpatti dukkatassa. 


4. Anựjanami bhikkhave, abbhanarahanam bhikkhunam mithu yatha- 
buddham abhivãdanam paccutthãnam — pe- nahãne pitthiparikammam. 


5. Anujanami bhikkhave, abbhanarahanam bhikkhunam panca yatha- 
buddham: uposatham pavãranam vassikasãtikam onojanam bhattarn. 


6. Tena hi bhikkhave, abbhanarahanam bhikkhunam vattam 
pannãpessãmi yathã abbhãnãrahehi bhikkhũhi vattitabbam. 


7. Abbhãnãrahena bhikkhave, bhikkhunã sammã vattitabbam. Tatrãyam 
sammã vattanã: Na upasampãdetabbam, -pe- na bhikkhũhi sampa- 
yojetabbam. [Yathă mũlãya patikassanãrahassa vattam, tathã 
mãnattãrahassa ca mãnattacãrikassa ca abbhãnãrahassa cã ’ti tinnam 
ekasadisam vitthãretabbam.] 


8. Na bhikkhave, abbhãnãrahena bhikkhunã pakatattassa bhikkhuno 
purato gantabbam, na purato nisĩditabbam, yo hoti sanghassa ãsana- 
pariyanto seyyãpariyanto vihãrapariyanto so tassa padãtabbo, tena ca so 
sãditabbo. 


9. Na bhikkhave, abbhãnãrahena bhikkhunã pakatattena bhikkhunã 
puresamanena vã pacchãsamanena vã kulãni upasankamitabbãni, na 
ãrannikangam samãdãtabbam, na pindapãtikangam samãdãtabbam, na ca 
tappaccayã pindapãto nĩharãpetabbo ‘mã mam jãnimsũ ’ti. 


190 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Pariuasa 


2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu xứng 
đáng sự giải tội ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, —(như trên)— sự kỳ cọ 
lưng trong khi tâm của các tỳ khưu trong sạch, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này các tỳ 
khưu, tại sao các tỳ khưu xứng đáng sự giải tội lại ưng thuận sự đảnh lẽ, sự 
đứng dậy, —(như trên)- sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong 
sạch? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, -(nhưtrên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: 

3. - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội không nên ưng 
thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, —(như trên)- sự kỳ cọ lưng trong khi tâm của 
các tỳ khưu trong sạch; vị nào ưng thuận thì phạm tội dukkata. 

4. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc đảnh lễ, việc đứng dậy, —(nhưtrên)- 
việc kỳ cọ lưng trong khi tắm giữa các tỳ khưu xứng đáng sự giải tội với nhau 
được tính theo thâm niên. 

5. Này các tỳ khưu, ta cho phép năm sự việc là lễ Uposatha, lẽ Pavãranã, 
y tắm mưa, sự phân chia (vật cúng dường), bữa thọ trai được tính theo thâm 
niên đối với các tỳ khưu xứng đáng sự giải tội. 

6. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu xứng đáng sự giải tội, các tỳ khưu xứng đáng sự giải tội nên thực hành 
theo như thế. 

7. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội nên thực hành phận 
sự đúng đẳn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đẳn ấy là: Không nên 
ban phép tu lên bậc trên, -(như trên)— không nên cấu kết với các tỳ khưu. 
[Phận sự của vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu như thế nào thì 
nên giải thích chi tiết (về phận sự) của ba vị là: vị xứng đáng hình phạt 
mãnatta, vị thực hành mãnatta, vị xứng đáng sự giải tội một cách tương tợ.] 

8. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội không nên đi phía 
trước, không nên ngồi phía trước vị tỳ khưu trong sạch. Nên cho vị ấy chỗ 
ngồi cuối cùng, chỗ nằm cuối cùng, trú xá cuối cùng của hội chúng, và vị ấy 
nên ưng thuận việc ấy. 


9. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội không nên đi đến các 
gia đình với vị tỳ khưu trong sạch làm vị Sa-môn đi trước hoặc làm Sa-môn 
theo sau, không nên thọ trì pháp (đầu đà) cư ngụ ở trong rừng, không nên 
thọ trì pháp (đầu đà) hành khất thực, không vì lý do đó mà cho người đem lại 
vật thực (nghĩ rằng): ‘Chớ để họ biết về mình.’ 
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10. Na bhikkhave, abbhãnãrahena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã 
abhikkhuko ãvãso gantabbo, annatra pakatattena, annatra antarãyã. Na 
bhikkhave, abbhãnãrahena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã abhikkhuko 
anãvãso gantabbo, annatra pakatattena, annatra antarãyã. — pe- [Yathã 
hetthã tathã vitthãretabbam.] 


11. Gantabbo bhikkhave, abbhãnãrahena bhikkhunã sabhikkhukã ãvãsã 
-pe- anãvãsã — pe— ãvãsã vã anãvãsã vã sabhikkhuko ãvãso — pe— 
sabhikkhuko anãvãso — pe- sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã yatthassu 
bhikkhũ samãnasamvãsakã, yam jannã sakkomi ajjeva gantun ’ti. 


12. Na bhikkhave, abbhãnãrahena bhikkhunã pakatattena bhikkhunã 
saddhim ekacchanne ãvãse vatthabbam, na ekacchanne anãvãse 
vatthabbam, na ekacchanne ãvãse vã anãvãse vã vatthabbam, pakatattam 
bhikkhum disvã ãsanã vutthãtabbam, pakatatto bhikkhu ãsanena 
nimantetabbo, na pakatattena bhikkhunã saddhim ekãsane nisĩditabbam, na 
nĩce ãsane nisinne ucce ãsane nisĩditabbam, na chamãya nisinne ãsane 
nisĩditabbam, na ekacankame cankamitabbam, na nĩce cankame cankamante 
ucce cankame cankamitabbam, na chamãya cankamante cankame 
caủkamitabbam. 


13. Na bhikkhave, abbhãnãrahena bhikkhunã pãrivãsikena bhikkhunã 
saddhim — pe— mũlãya patikassanãrahena bhikkhunã saddhim — pe— 
mãnattărahena bhikkhunã saddhim — pe— mãnattacãrikena bhikkhunã 
saddhim — pe— abbhãnãrahena buddhatarena bhikkhunã saddhim 
ekacchanne ãvãse vatthabbam, na ekacchanne anãvãse vatthabbam, na 
ekacchanne ãvãse vã anãvãse vã vatthabbam, na ekãsane nisĩditabbam, na 
nĩce ãsane nisinne ucce ãsane nisĩditabbam, na chamãya nisinne ãsane 
nisĩditabbam, na ekacankame cankamitabbam, na nĩce cankame cankamante 
ucce cankame cankamitabbam, na chamãya cankamante cankame 
caủkamitabbam. 


14. Abbhãnãrahacatuttho ce bhikkhave, parivãsam dadeyya, mũlãya 
patikasseyya, mãnattarn dadeyya, tabbĩso 1 abbheyya, akammam 2 na ca 
karanĩyan ”ti. 


Abbhanarahavattam nitthitam. 

Pãrivãsikakkhandhako nitthito dutiyo. 

***** 


1 tamviso - Ma; V1S0 - PTS. 


2 akammam tam - Sya. 
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10. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội từ chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu 
trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xúng đáng sự 
giải tội từ chỗ trú có tỳ khun không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú 
không có tỳ khun, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy 
hiểm, —(như trên)— [Nên được giải thích chi tiết như phần dưới]. 

11. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xúng đáng sự giải tội từ chỗ trú -(như 
trên)— từ nơi không phải là chỗ trú —(như trên)— từ chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu -(như trên)- (đi 
đến) nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như trên)— (đi đến) chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng 
cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ 

12. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội cùng với vị tỳ khưu 
trong sạch không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, không nên 
cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư 
ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che. Khi thấy vị tỳ 
khưu trong sạch nên từ chỗ ngồi đứng dậy. Vị tỳ khưu trong sạch nên được 
mời chỗ ngồi. Không nên ngồi chung một chỗ ngồi với vị tỳ khưu trong sạch, 
không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi thấp, không 
nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất. Không nên đi kinh 
hành chung một đường kinh hành (với vị tỳ khưu trong sạch), không nên đi 
kinh hành ở đường kinh hành cao (trong khi vị kia) đi kinh hành ở đường 
kinh hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị 
kia) đi kinh hành ở trên mặt đất. 

13. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội cùng với vị tỳ khưu 
hành parivãsa — nt— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu —nt— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta 
—nt— cùng với vị tỳ khưu thực hành mãnatta — nt— cùng với vị tỳ khưu xứng 
đáng sự giải tội thâm niên hơn không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một 
mái che, không nên cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái 
che, không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một 
mái che, không nên ngồi chung một chỗ ngồi, không nên ngồi trên chỗ ngồi 
cao (khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi thấp, không nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị 
kia) ngồi ở trên nền đất, không nên đi kinh hành chung một đường kinh 
hành, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành cao (trong khi vị kia) đi 
kinh hành ở đường kinh hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh 
hành (trong khi vị kia) đi kinh hành ở trên mặt đất. 

14. Này các tỳ khưu, nếu (nhóm) có vị thứ tư là vị xứng đáng sự giải tội mà 
ban cho hình phạt parivãsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban cho hình 
phạt mãnatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội, (như thế) không phải là 
hành sự và không nên thực hành.” 

Dứt phận sự của vị xứng đáng sự giải tội. 

Dứt Chương Parivãsa là thứ nhì. 

***** 
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Imasmim khandhake vatthu panca. 

TASSƯDDÃNAM 

1. Pãrivãsikã sãdiyanti pakatattãna bhikkhũnam, 1 
abhivãdanam paccutthãnam anjalinca sãmĩciyam. 2 

2. Asanam seyyãbhihãram pãdodakam pãdapĩtham, 
pãdakathalikam pattacĩvarapatiggãhanam, 
nahãne pitthiparikammam ujjhãyanti ca pesalã. 3 

3. Dukkatam sãdiyantassa mithu panca yathãbuddham, 4 
uposatham pavãranam vassikonojabhojanam. 5 

4. Sammã ca vattanã tattha pakatattena gacchare, 6 
yo ca hoti pariyanto, na pure pacchã samanena. 7 

5. Arannam pindanĩhãro 8 ãgantuke uposathe, 9 
pavãranã ca dũtena gantabbo ca sabhikkhuko. 10 

6. Ekacchanne na vatthabbam na chamãyam nisajjite, 11 
ãsane nĩce cankame chamãyam cankamena ca. 12 

7. Buddhatarena 13 akammam ratticchedã 14 ca sodhanã, 
nikkhipanam samãdãnam nãtabbam pãrivãsikam. 15 

8. Mũlãya mãnattãraham tathă mãnattacãrikam, 16 
abbhãnãrahakam cãpi sambhedanayato puna. 17 

9. Pãrivãsikesu tayo catumãnattacãrike, 

na samenti ratticchedesu mãnattesu ca devasi, 18 
dve kammã sãdisã 19 sesã tayo kammã samãsamã ”ti. 20 

—00O00-- 


1 pãrivãsikã sãdenti pakatattãna bhikkhunam - Ma; 
pãrivãsikã sãdiyanti pakatattãnam bhikkhũnam - Syã; 
pãrivãsikã sãdenti pakatattena bhikkhunã - PTS. 

2 anjalinceva sãmicim - Syă; anjali-sãmiyam ãsanam - PTS. 

3 ujjhãyanteva pesalã - Syã. 

4 yathãvuddham - Ma, Syã; punãpare - PTS. 

5 vassikoụojabhojanam - Ma, PTS; vassikancãvanojanam - Syã. 

6 pakatattassa gacchantam - Ma; pakatattassa gacchanam - PTS. 

7 pure pacchã tatheva ca - Ma, PTS. 

8 arannapiụdanĩhãro - Ma; arannapiụdanihãro - PTS. 

9 uposathani - PTS. 

10 pavãranã ca dũto gantabban ca sabhikkhuke - PTS. 

11 ekacchanne na vutthãnam, tatheva ca nimantaye - Ma; 
ekacchanne ca vutthãnam tatheva ca nimantaye - PTS. 

12 ãsane nĩcacaúkame chamãya caủkamena ca - PTS. 

13 vuddhatarena - Ma, Syã, PTS. 

14 ratticchedo - PTS. 

15 vattamva părivãsike - Ma; nãtabbam pãrivãsikã - Syã; ratti vã părivãsike - PTS. 

16 mũlãya mãnattãrahã tathã mãnattacãritã - Ma; ~ °ãrahã tathã mãnattacãrikã - Syã, PTS. 

17 abbhãnãrahe nayo cãpi sambhedam nayato puna - Ma; 
abbhãnãrahakã cãpi sambhedanayato puna - Syã; 
abbhãnãraho yo cãpi sambhedam nayato puna - PTS. 

18 na samenti ratticchedã mãnattesu ca divăsikam - Syă; 19 sadisã - Ma, Syã, PTS. 

saman tiratticchedesu mãnattesu ca devasi - PTS. 20 samãnatã ti - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Pariuasa 


Trong chương này có năm sự việc. 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Các vị hành parivãsa ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp 
tay, và hành động thích hợp của các tỳ khưu trong sạch. 

2. Chỗ ngoi, sự sắp xếp chỗ nằm, nước rửa chân, ghếkê chân, tấm chà 
chân, sự tiẽp rước y và bình bát, việc kỳ cọ lưng khi tắm, và các vị tốt phàn 
nàn. 

3- Vị ưng thuận có tội dukkata, giữa các vị với nhau thì có năm đĩêu 
được tính theo thâm niên là lễ Uposatha, lễ Pavãranã, y tắm, sự phân chia 
(vật cúng dường), bữa thọ trai. 

4. Và việc làm phận sự đúng đắn trong trường hợp ăy, khi vị ấy cùng đi 
với vị tỳ khưu trong sạch, và vật nào là sau cùng, không với vị Sa-môn là vị 
đi trước hay đi sau. 

5. Việc ở trong rừng, việc đem lại thức ăn, (trình báo) các vị vãng lai, 
vào ngày lê Uposatha, lê Pavãranã, và nhờ vị đại diện, và nơi nào có tỳ 
khưu thì có thế đi đêh. 


6 . Không nên cư ngụ chung ở chỗ cùng một mái che, khi (vị kia) ngoi ở 
trên nên đất, ở chỗ ngoi thăp, và đi ở đường kinh hành (trong khi vị kia) đi 
ở trên mặt đất. 

7. Đôĩ với vị thâm niên, không phải là hành sự, các sự đứt đêm, và vì sự 
hoàn thành, việc tạm ngưng, việc thọ trì lại, việc liên quan đến hình phạt 
parivãsa can được biết đêh. 

8 . Vê lại (hình phạt) ban đâu, vị xứng đáng hình phạt mãnatta, vị thực 
hành mãnatta là tương tợ như thế, và luôn cả vị xứng đáng sự giải tội, 
cũng theo cách thức của sự phân chia. 

9. Có ba đĩêu cho các vị hành parỉvãsa, bôn điêu cho các vị thực hành 
mãnatta là không đạt yêu cau trong các trường hợp đứt đêm, và ở các 
trường hợp mãnatta là việc (trình báo) hàng ngày. Hai hành sự là tương 
tợ, ba hành sự còn lại là giống như nhau.” 

—00O00-- 


195 



III. SAMUCCAYAKKHANDHAKAM 


1. SUKKAVISATTHI 

• • 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiụdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ 1 ekam 
ãpattirụ ãpanno hoti sancetanikam sukkavisatthim 2 apaticchannam. So 
bhikkhũnam ãrocesi: “Aham ãvuso ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam, katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? 
Bhagavato 3 etamattham ãrocesum. 


APATICCHANNAMANATTAM 

2. “Tena hi bhikkhave, sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattam detu. 
Evanca pana bhikkhave dãtabbam: 

Tena bhikkhave, udãyinã bhikkhunã sangham upasankamitvă ekamsam 
uttarãsangam karitvã buddhãnam pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvã 
anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: 

‘Aham bhante ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So ’ham bhante sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattarn mãnattam yãcãmi. Aham bhante 
ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. 
Dutiyampi bhante 4 sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
apaticchannãya chãrattam mãnattam yãcãmi. Aham bhante ekam ãpattim 
ãpajjim saíìcetanikam sukkavisatthim apaticchannam. Tatiyampi bhante 4 
sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya 
chãrattam mãnattam yãcãmĩ ’ti. 

3 - Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So sangham ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattam yãcati. 
Yadi sanghassa pattakallam, sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattam 
dadeyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So sangham ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattam yãcati. 
Yadi sanghassa pattakallam, sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattarn deti. 
Yassãyasmato khamati udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattassa dãnam, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


1 ayasma udayi - Sya, PTS. 

2 sukkavissatthim - Ma. 


3 te bhikkhu bhagavato - Sya. 

4 soham bhante - Ma, Syã. 
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III. CHƯƠNG TÍCH LŨY TỘI: 

1. TỘI XUẨT TINH: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sãvatthi, Jetavana, tu viện của 
ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi đã phạm một tội là tội 
xuất tinh có sự CỐ ý, không có che giấu. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - 
“Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che 
giấu; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 

HÌNH PHẠT MÃNATTA CỬA TỘI KHÔNG CÓ CHE GIAU: 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu đến tỳ 
khưu Udãyi. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: 

Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udãyi ấy nên đi đến hội chúng, đâp thượng y 
một bên vai, đảnh lẽ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm 
hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: 

‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu 
đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Bạch các ngài, tôi đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Bạch các ngài, lần 
thứ nhì tôi đây thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội 
xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là 
tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Bạch các ngài, lần thứ ba tôi đây 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, không có che giấu.’ 

3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 

phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không 
có che giấu đến tỳ khưu Udãyi. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Hội chúng ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của một 
tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu đến tỳ khưu Udãyi. Đại đức nào 
đồng ý việc ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, không có che giấu đến tỳ khưu Udãyi xin im lặng; vị nào không đồng ý 
có thể nói lên. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samuccayakkhandhakam 


Dutiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ 
bhikkhu ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. 
So sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya 
chãrattam mãnattam yãcati. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattarụ deti. 
Yassãyasmato khamati udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattassa dãnam, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Tatiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ 
bhikkhu ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. 
So sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya 
chãrattam mãnattam yãcati. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattarn deti. 
Yassãyasmato khamati udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattassa dãnam, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Dinnam sanghena udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattam. Khamati sanghassa, 
tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 

Apaticchannamãnattam nitthitam. 

***** 


APATICCHANNA-ABBHANAM 

1. So cinnamãnatto bhikkhũnam ãrocesi: “Aham ãvuso ekam ãpattim 
ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So ’ham sangham 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam 
mãnattarn yãcim. Tassa me sangho ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattarn mãnattarn adãsi. So ’ham 
cinnamãnatto, katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


2. “Tena hi bhikkhave, sangho udãyim bhikkhum abbhetu. Evanca pana 
bhikkhave abbhetabbo: Tena bhikkhave, udãyinã bhikkhunã sangham 
upasankamitvã ekamsam uttarãsangam karitvã buddhãnam bhikkhũnam 
pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvă anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: 


‘Aham bhante ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So ’ham sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattam yãcim. Tassa me sangho 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattarụ 
mãnattam adãsi. So ’ham bhante ciọnamãnatto sangham abbhãnam yãcãmi. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Tích Lũy Tội 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự 
cố ý, không có che giấu. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu 
đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng ban cho 
hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che 
giấu đến tỳ khưu Udãyi. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt mãnatta 
sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu đến tỳ khưu 
Udãyi xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng ban cho hình phạt 
mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu đến tỳ 
khưu Udãyi. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu đến tỳ khưu Udãyi xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udãyi. Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 

Dứt hình phạt mãnatta của tội không có che giấu. 

***** 

VIỆC GIẢI TỘI CỦA TỘI KHÔNG CÓ CHE GIẨU: 

1. Với hình phạt mãnatta đã được hoàn tất, vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu 
rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu 
đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu đến tôi đây. Tôi đây đã hoàn tất hình phạt mãnatta, vậy tôi nên thực 
hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy giải tội cho tỳ khưu 
Udãyi. Và này các tỳ khưu, nên giải tội như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Udãyi ấy nên đi đến hội chúng, đâp thượng y một bên vai, đảnh lẽ ở bàn chân 
các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như 

vầy: 


‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu 
đến tôi đây. Bạch các ngài, tôi đây đã hoàn tất hình phạt mãnatta, giờ thỉnh 
cầu hội chúng sự giải tội. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samuccayakkhandhakam 


Aham bhante ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So ’ham sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattam yãcim. Tassa me sangho 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam 
mãnattam adãsi. So ’ham bhante cinnamãnatto dutiyampi bhante sangham 
abbhãnam yãcãmi. 


Aham bhante ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So ’ham sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã apaticchannãya chãrattarn mãnattam yãcim. Tassa me sangho 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattarn 
mãnattarn adãsi. So ’ham bhante cinnamãnatto tatiyampi bhante sangham 
abbhãnam yãcãmĩ ’ti. 


3. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So sangham ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattam yãci. 
Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
apaticchannãya chãrattam mãnattam adãsi. So cinnamãnatto sangham 
abbhãnam yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho udãyim bhikkhum 
abbheyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekarn ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So sangham ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattam yãci. 
Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
apaticchannãya chãrattam mãnattam adãsi. So cinnamãnatto sangham 
abbhãnam yãcati. Sangho udãyim bhikkhum abbheti. Yassãyasmato khamati 
udãyissa bhikkhuno abbhãnam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhăseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ 
bhikkhu ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. 
So sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya 
chãrattarn mãnattam yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattarn mãnattarn adãsi. 
So cinnamãnatto sangham abbhãnam yãcati. Sangho udãyim bhikkhum 
abbheti. Yassãyasmato khamati udãyissa bhikkhuno abbhãnam, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 
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Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu 
đến tôi đây. Bạch các ngài, tôi đây đã hoàn tất hình phạt mãnatta, giờ thỉnh 
cầu hội chúng sự giải tội lần thứ nhì. 


Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu 
đến tôi đây. Bạch các ngài, tôi đây đã hoàn tất hình phạt mãnatta, giờ thỉnh 
cầu hội chúng sự giải tội lần thứ ba.’ 


3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Vị ấy đã thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Hội chúng đã ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu đến tỳ khưu Udãyi. Vị ấy đã 
hoàn tất hình phạt mãnatta, giờ thỉnh cầu hội chúng sự giải tội. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải tội cho tỳ khưu Udãyi. Đây 
là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Vị ấy đã thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Hội chúng đã ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu đến tỳ khưu Udãyi. Vị ấy đã 
hoàn tất hình phạt mãnatta, giờ thỉnh cầu hội chúng sự giải tội. Hội chúng 
giải tội cho tỳ khưu Udãyi. Đại đức nào đồng ý sự giải tội cho tỳ khưu Udãyi 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự 
cố ý, không có che giấu. Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu 
đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu đến tỳ khưu Udãyi. Vị ấy đã hoàn tất hình phạt mãnatta, giờ thỉnh 
cầu hội chúng sự giải tội. Hội chúng giải tội cho tỳ khưu Udãyi. Đại đức nào 
đồng ý sự giải tội cho tỳ khưu Udãyi xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể 
nói lên. 
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Tatiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ 
bhikkhu ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. 
So sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya 
chãrattam mãnattam yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattarụ mãnattam adãsi. 
So cinnamãnatto sangham abbhãnam yãcati. Sangho udãyim bhikkhum 
abbheti. Yassãyasmato khamati udãyissa bhikkhuno abbhãnam, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Abbhito 1 sanghena udayi bhikkhu. Khamati sanghassa, tasma tunhi. 
Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 

Apaticchanna-abbhãnam nitthitam. 

***** 


EKAH APATICCHANNAPARIVAS o 

1. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ ekam ãpattim ãpanno hoti 
sancetanikam sukkavisatthiĩn ekãhapaticchannam. So bhikkhũnam ãrocesi: 
“Aham ãvuso ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim ekãha- 
paticchannam, katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

2. “Tena hi bhikkhave, sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya ekãhaparivãsam detu. 
Evanca pana bhikkhave dãtabbo: 

Tena bhikkhave, udãyinã bhikkhunã sangham upasankamitvã ekamsam 
uttarãsangam karitvã buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Aham bhante ekam 
ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim ekãhapaticchannam. So ’ham 
bhante sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãha- 
paticchannãya ekãhaparivãsam yãcãmĩ ’ti. 

Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 

3 - Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim ekãhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya ekãhaparivãsam 
yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho udãyissa bhikkhuno ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya ekãhaparivãsam 
dadeyya. Esã natti. 


1 abbhito - Sya. 
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Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban cho 
hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che 
giấu đến tỳ khưu Udãyi. Vị ấy đã hoàn tất hình phạt mãnatta, giờ thỉnh cầu 
hội chúng sự giải tội. Hội chúng giải tội cho tỳ khưu Udãyi. Đại đức nào đồng 
ý sự giải tội cho tỳ khưu Udãyi xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 

Tỳ khưu Udãyi đã được hội chúng giải tội. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 

Dứt việc giải tội của tội không có che giấu. 

***** 

HÌNH PHẠT PARTVÃSA CỦA TỘI CHE GIẨU MỘT NGÀY: 

1. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố 
ý, đã được che giấu một ngày. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các 
đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một 
ngày; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
The Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
parivãsa một ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một 
ngày đến tỳ khưu Udãyi. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: 

Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udãyi ấy nên đi đến hội chúng, đâp thượng y 
một bên vai, đảnh lẽ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm 
hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là 
tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Bạch các ngài, tôi đây 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa một ngày của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu một ngày.’ 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Vị ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa một ngày của một tội xuất tinh có sự 
CỐ ý, đã được che giấu một ngày. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên ban cho hình phạt parivãsa một ngày của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ khưu Udãyi. Đây là lời đề nghị. 
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Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim ekãhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya ekãhaparivãsam 
yãcati. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã ekãhapaticchannãya ekãhaparivãsam deti. Yassãyasmato khamati 
udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãha- 
paticchannãya ekãhaparivãsassa dãnam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. —pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. —pe- 

Dinno sanghena udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã ekãhaparivãso. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam 
dhãrayãmĩ ”’ti. 


Ekãhapaticchannaparivãso nitthito. 

***** 


EKAHAPATIPACCHANNAMANATTAM 

1. So parivutthaparivãso bhikkhũnam ãrocesi: “Aham ãvuso ekam 
ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim ekãhapaticchannam. So ’ham 
sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya 
ekăhaparivãsam yãcim. Tassa me sangho ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya ekãhaparivãsam adãsi. So ’ham 
parivutthaparivãso, katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

2. “Tena hi bhikkhave, sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya chãrattam mãnattam 
detu. Evanca pana bhikkhave dãtabbam: 

Tena bhikkhave, udãyinã bhikkhunã sangham upasankamitvã ekamsam 
uttarãsangam karitvă buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvă ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvă evamassa vacanĩyo: ‘Aham bhante ekam 
ãpattirụ ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim ekãhapaticchannam. So ’ham 
sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya 
ekãhaparivãsam yãcim. Tassa me sangho ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã ekãhaparivãsam adãsi. So ’ham bhante 1 parivutthaparivãso 
sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya 
chãrattarn mãnattarn yãcãmĩ ’ti. 

Dutiyampi yãcitabbo. 2 Tatiyampi yãcitabbo. 2 


1 so ’ham - PTS. 2 yacitabbam - Ma, Sya, PTS, evam sabbattha. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Vị ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa một ngày của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu một ngày. Hội chúng ban cho hình phạt parivãsa một 
ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ khưu 
Udãyi. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt parivãsa một ngày của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ khưu Udãyi 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. -(như trên) - 

Hình phạt parỉvãsa một ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu một ngày đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udãyi. Sự việc được 
hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 

Dứt hình phạt parivãsa của tội che giấu một ngày. 

***** 

HÌNH PHẠT MÃNATTA CỦA TỘI CHE GIAU MỘT NGÀY: 

1. Với hình phạt parỉvãsa đã được hoàn thành, vị ấy đã kể lại cho các tỳ 
khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu một ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivãsa một ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa một ngày của một tội xuất 
tinh có sự CỐ ý, đã được che giấu một ngày đến tôi đây. Tôi đây đã hoàn 
thành hình phạt parivãsa, vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày 
đến tỳ khưu Udãyi. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: 

Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udãyi ấy nên đi đến hội chúng, đâp thượng y 
một bên vai, đảnh lẽ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm 
hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là 
tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivãsa một ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa một ngày của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tôi đây. Bạch các 
ngài, tôi đây đã hoàn thành hình phạt parivãsa, giờ thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu một ngày.’ 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 
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3. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim ekăhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya ekãhaparivãsam 
yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã ekãhapaticchannãya ekãhaparivãsam adãsi. So parivutthaparivãso 
sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya 
chãrattarn mãnattam yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho udãyissa 
bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãha- 

paticchannãya chãrattarn mãnattarn dadeyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim ekãhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya ekãhaparivãsam 
yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya ekãhaparivãsam adãsi. So 
parivutthaparivãso sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
ekãhapaticchannãya chãrattam mãnattam yãcati. Sangho udãyissa 
bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãha- 

paticchannãya chãrattam mãnattarn deti. Yassãyasmato khamati udãyissa 
bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
ekăhapaticchannãya chãrattam mãnattassa dãnam, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. — pe- 

Dinnam sanghena udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya chãrattam mãnattarn. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 

Ekãhapaticchannamãnattam nitthitam. 

***** 


EKAHAPATICCHANNA-ABBHANAM 

1. So cinnamãnatto bhikkhũnam ãrocesi: “Aham ãvuso ekam ãpattim 
ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim ekãhapaticchannam. So ’ham 
sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya 
ekãhaparivãsam yãcim. Tassa me sangho ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya ekãhaparivãsam adãsi. So ’ham 
parivutthaparivãso sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
ekãhapaticchannãya chãrattarn mãnattam yãcim. Tassa me sangho ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya chãrattarn 
mãnattarn adãsi. So ’ham cinnamãnatto, katham nu kho mayã 
patipajjitabiban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
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3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa một ngày của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa 
một ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ 
khưu Udãyi. Vị ấy đã hoàn thành hình phạt parivãsa, giờ thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu một ngày. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu một ngày đến tỳ khưu Udãyi. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa một ngày của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa 
một ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ 
khưu Udãyi. Vị ấy đã hoàn thành hình phạt parivãsa, giờ thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu một ngày. Hội chúng ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của một 
tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ khưu Udãyi. Đại 
đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ khưu Udãyi xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. -(như trên) - 

Hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu một ngày đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udãyi. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 

Dứt hình phạt mãnatta của tội che giàu một ngày. 

***** 


VIỆC GIẢI TỘI CỦA TỘI CHE GIẨU MỘT NGÀY: 

1. Với hình phạt mãnatta đã được hoàn tất, vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu 
rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu một ngày. Tôi đây đã thinh cầu hội chúng hình phạt parivãsa 
một ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parỉvãsa một ngày của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu một ngày đến tôi đây. Với hình phạt parivãsa đã được 
hoàn thành, tôi đây đã thinh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu một ngày đến tôi đây. Tôi đây đã hoàn tất hình phạt mãnatta, vậy tôi 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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2. “Tena hi bhikkhave, saiìgho udayim bhikkhum abbhetu. Evam ca pana 
bhikkhave abbhetabbo: 

Tena bhikkhave, udãyinã bhikkhunã sangham upasankamitvã ekamsam 
uttarăsangam karitvã buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvă ukkutikam 
nisĩditvă anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Aham bhante ekam 
ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim ekãhapaticchannam. So ’ham 
bhante sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekăha- 
paticchannãya ekãhaparivãsam yãcim. Tassa me sangho ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhaparivãsam adãsi. So ’ham parivuttha- 
parivãso sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãha- 
paticchannãya chãrattarn mãnattarn yãcim. Tassa me sangho ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya chărattarn mãnattam 
adãsi. So ’ham bhante cinnamãnatto sangham abbhãnam yãcãmĩ ’ti. 

Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 

3. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajjim 
sancetanikam sukkavisatthim ekãhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya ekãhaparivãsam 
yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã ekãhapaticchannãya ekãhaparivãsam adãsi. So parivutthaparivãso 
sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya 
chãrattam mãnattam yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya chãrattam mãnattam 
adãsi. So cinnamãnatto sangham abbhãnam yãcati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho udãyim bhikkhum abbheyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajjim 
sancetanikam sukkavisatthim ekăhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya ekãhaparivãsam 
yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã ekãhapaticchannãya ekãhaparivãsam adãsi. So parivutthaparivãso 
sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya 
chãrattam mãnattam yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã ekãhapaticchannãya chãrattarn mãnattam 
adãsi. So cinnamãnatto sangham abbhãnam yãcati. Sangho udãyim 
bhikkhum abbheti. Yassãyasmato khamati udãyissa bhikkhuno abbhãnam, 
so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. —pe- 

Abbhito sanghena udãyĩ bhikkhu. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 

Ekãhapaticchanna-abbhãnam nitthitam. 

***** 
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2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy giải tội cho tỳ khưu 
Udãyi. Và này các tỳ khưu, nên giải tội như vầy: 

Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udãyi ấy nên đi đến hội chúng, đâp thượng y 
một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm 
hổm, châp tay lại, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là 
tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivãsa một ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa một ngày của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tôi đây. Với hình 
phạt parivãsa đã được hoàn thành, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tôi đây. Bạch các ngài, tôi đây 
đã hoàn tất hình phạt mãnatta, giờ thỉnh cầu hội chúng sự giải tội.’ 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 

phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa một ngày của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa 
một ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ 
khưu Udãyi. Với hình phạt parivãsa đã được hoàn thành, vị ấy đã thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ khưu 
Udãyi. Vị ấy đã hoàn tất hình phạt mãnatta, giờ thỉnh cầu hội chúng sự giải 
tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải tội cho tỳ 
khưu Udãyi. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa một ngày của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa 
một ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ 
khưu Udãyi. Với hình phạt parivãsa đã được hoàn thành, vị ấy đã thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ khưu 
Udãyi. Vị ấy đã hoàn tất hình phạt mãnatta, giờ thỉnh cầu hội chúng sự giải 
tội. Hội chúng giải tội cho tỳ khưu Udãyi. Đại đức nào đồng ý sự giải tội cho 
tỳ khưu Udãyi xin im lặng; vị nào không đồng ý có thế nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. — (như trên) — 

Tỳ khưu Udãyi đã được hội chúng giải tội. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”’ 

Dứt việc giải tội của tội che giấu một ngày. 

***** 
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PAN CAHAPATICCHANNAPARIVASO 

1. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ 1 ekam ãpattim ãpanno hoti 
sancetanikam sukkavisatthim dvĩhapaticchannam -pe- tĩhapatichannam 
-pe- catupatichannam — pe- Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ ekam 
ãpattim ãpanno hoti sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. 
So bhikkhũnam ãrocesi: “Aham ãvuso ekam ãpattirụ ãpajjim sancetanikam 
sukkavisatthim pancãhapaticchannam, katham nu kho mayã patipajjitabban 
”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 

2. “Tena hi bhikkhave, sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya pancãhaparivãsam 
detu. Evanca pana bhikkhave dãtabbo: Tena bhikkhave, udãyinã bhikkhunã 
sangham upasankamitvă ekamsam uttarãsangam karitvã buddhãnam 
bhikkhũnam pãde vanditvă ukkutikam nisĩditvă anjabm paggahetvã 
evamassa vacanĩyo: ‘Aham bhante ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam 
sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So ’ham bhante sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya pancãha- 
parivãsam yãcãmĩ ’ti. 

Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 

Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

3. ‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya pancãha- 
parivãsam yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho udãyissa bhikkhuno 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya 
pancãhaparivãsam dadeyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya pancăha- 
parivãsam yãcati. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya pancãhaparivãsam deti. 
Yassãyasmato khamati udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya pancãhaparivãsassa dãnam, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe- 

Tatiyampi etamattham vadãmi. —pe- 

Dinno sanghena udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhaparivãso. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 

Pancãhapaticchannaparivãso nitthito. 

***** 


1 ayasma udayi bhikkhu - Sya. 
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HÌNH PHẠT PARIVASA CỦA TỘI CHE GIAU NĂM NGÀY: 

1. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố 
ý, đã được che giấu hai ngày, -(nhưtrên)— đã được che giấu ba ngày, —(như 
trên)- đã được che giấu bốn ngày, —(như trên)- Vào lúc bấy giờ, đại đức 
Udãyi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. 
Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu ràng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội 
là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày; vậy tôi nên thực hành 
như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tỳ khưu Udãyi. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu Udãyi ấy nên đi đến hội chúng, dấp thượng y một bên vai, 
đảnh lẽ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, châp tay 
lại, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu năm ngày.’ 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

3- ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Vị ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt parivãsa năm ngày của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tỳ khưu Udãyi. Đây là lời đề 
nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Vị ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng ban cho hình phạt parivãsa 
năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tỳ 
khưu Udãyi. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt parivãsa năm ngày 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tỳ khưu 
Udãyi xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. -(như trên)- 

Hình phạt parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu năm ngày đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udãyi. Sự việc được 
hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”’ 

Dứt hình phạt parivãsa của tội che giấu năm ngày. 

***** 


211 



Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samuccayakkhandhakam 


PÃRIVÃSIKAMỦLÃYA 

PATIKASSANA 

1. So parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukka- 
visatthim apaticchannam. So bhikkhũnam ãrocesi: “Aham ãvuso ekam 
ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So 
’ham sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãha- 
paticchannãya pancãhaparivãsam yãcim. Tassa me sangho ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya pancãhaparivãsam 
adãsi. So ’ham parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam, katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? 
Bhagavato etamattharn ãrocesum. 


2. “Tena hi bhikkhave, sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassatu. Evam ca 
pana bhikkhave, mũlãya 1 patikassitabbo: Tena bhikkhave, udãyinã 
bhikkhunã sangham upasankamitvă -pe- evamassa vacanĩyo: ‘Aham 
bhante ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim pancãha- 
paticchannam. So ’ham sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã pancãhapaticchannãya pancãhaparivãsam yãcim. Tassa me 
sangho ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya 
pancãhaparivãsam adãsi. So ’ham parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajjim 
sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So ’ham bhante sangham 
antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya 
patikassanam yãcãmĩ ’ti. 


Dutiyampi yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 


Vyattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo: 


3. ‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya pancãha- 
parivãsam yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya pancãhaparivãsam adãsi. So 
parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassanam yãcati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikasseyya. Esã natti. 


1 mulaya - iti saddo PTS potthake na dissate. 
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VIỆC ĐƯA VÊ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐÂU 
CỦA VỊ HANH PARIVASA: 

1. Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội 
xuất tinh có sự CỐ ý, không có che giấu. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - 
“Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa năm ngày 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày đến tôi đây. Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở 
dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu; 
vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tồn. 


2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udãyi, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Và này các tỳ khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu 
như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udãyi ấy nên đi đến hội chúng, —(như 
trên)- và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Bạch các ngài, tôi đây đã thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa năm 
ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây. 
Lúc đang hành parỉvãsa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội 
xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Bạch các ngài, dẫu còn dở dang, tôi 
đây thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu.’ 


Nên thinh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 


Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


3. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tỳ khưu Udãyi. Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, 
vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên cho tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban 
đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Đây là lời đề nghị. 
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Samuccayakkhandhakam 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya pancãha- 
parivãsam yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya pancãhaparivãsam adãsi. So 
parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassanam yãcati. Sangho udãyim 
bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
apaticchannãya mũlãya patikassati. Yassãyasmato khamati udãyissa 
bhikkhuno antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
apaticchannãya mũlãya patikassanã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. —pe- 

Tatiyampi etamattham vadãmi. -pe— 

Patikassito sanghena udãyĩ bhikkhu antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassanã . 1 Khamati sanghassa, 
tasmã tunhĩ. Evametarn dhãrayãmĩ ”’ti. 

Pãrivãsikamũlãya patikassanã nitthitã. 

***** 


M ANATTARAH AM ŨLAYA 
PATIKASSANA 

1. So parivutthaparivãso mãnattãraho antarã ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So bhikkhũnam ãrocesi: 
“Aham ãvuso ekam ãpattiĩn ãpajjim sancetanikam sukkavisatthiĩn pancãha- 
paticchannam. So ’ham sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã pancãhapaticchannãya pancãhaparivãsam yãcim. Tassa me 
sangho ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya 
pancãhaparivãsam adãsi. So ’ham parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajjim 
sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So ’ham sangham antarã 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya 
patikassanam yãcim. Tam mam sangho antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassi. So ’ham parivuttha- 
parivãso mãnattãraho antarã ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukka- 
visatthim apaticchannam, katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? 
Bhagavato etamattharn ãrocesum. 

2. “Tena hi bhikkhave, sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassatu. 


1 mulaya - Sya; mulaya patikassanam - PTS. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tỳ khưu Udãyi. Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, 
vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đưa tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở 
dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. Đại đức nào đồng ý việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội 
xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu của tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. - (như trên) — 

Tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, đã được hội chúng đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 

Dứt việc đưa ve lại (hình phạt) ban đâu của vị hành parivãsa. 

***** 

VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BẠN ĐÂU 
CỦẢ VỊ XỨNG ĐẤNG HÌNH PHẠT MANATTA: 

1. Với hình phạt parỉvãsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mãnatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi 
đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Tôi 
đây đã thinh cầu hội chúng hình phạt parivãsa năm ngày của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tôi đây. Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm 
một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi 
đây đã thinh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội 
xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở 
dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. Với hình phạt parivãsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình 
phạt mãnatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có 
sự cố ý, không có che giấu; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udãyi, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samuccayakkhandhakam 


Evam ca pana bhikkhave, mũlãya patikassitabbo: Tena bhikkhave, 
udãyinã bhikkhunã sangham upasankamitvã ekamsam uttarãsaủgam karitvă 
buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvă anjalim 
paggahetvã evamassa vacanĩyo: Aham bhante ekam ãpattim ãpajjim 
sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So ’ham sangham 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya 
pancãhaparivãsam yãcim. Tassa me sangho ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya pancãhaparivãsam adãsi. So ’ham 
parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So ’ham sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassanam yãcim. Tam mam 
sangho antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya 
mũlãya patikassi. So ’ham parivutthaparivãso mãnattãraho antarã ekam 
ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So ’ham 
bhante sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
apaticchannãya mũlãya patikassanam yãcãmĩ ’ti. 


Dutiyampi yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 


Vyattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo: 

3. ‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya pancãha- 
parivãsam yãci. Tassa sangho ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pancãhapaticchannãya pancãhaparivãsam adãsi. So parivasanto antarã ekam 
ãpattim ãpajji sancetanikam sukkavisatthiĩn apaticchannam. So sangham 
antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya 
patikassanam yãci. Tam sangho antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassi. So parivutthaparivãso 
mãnattãraho antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassanam yãcati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikasseyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. — pe- So parivuttha- 
parivãso mãnattăraho antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukka- 
visatthim apaticchannam. So sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassanam yãcati. Sangho udãyim 
bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 

apaticchannãya mũlãya patikassati. Yassãyasmato khamati udãyissa 
bhikkhuno antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 

apaticchannãya mũlãya patikassanã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Tích Lũy Tội 


Và này các tỳ khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như vầy: Này các 
tỳ khưu, tỳ khưu Udãyi ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, 
đảnh lẽ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, châp tay 
lại, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa năm ngày của một tội 
xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây. Lúc đang hành 
parivãsa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố 
ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che 
giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Với hình phạt parivãsa 
đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt mãnatta, dẫu còn dở dang, tôi 
đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn 
dở dang, tôi đây thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu.’ 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

3. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến vị ấy. Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm 
một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy 
đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 
Với hình phạt parivãsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mãnatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho tỳ khưu Udãyi, dẫu 
còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày, -(như 
trên)— Với hình phạt parivãsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mãnatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội 
chúng đưa tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Đại đức nào đồng ý việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu 
của tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể 
nói len. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samuccayakkhandhakam 


Dutiyampi etamattham vadami. — pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. — pe— 

Patikassito sanghena udãyĩ bhikkhu antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassanã. Khamati sanghassa, 
tasmã tunhĩ. Evametarụ dhãrayãmĩ ”’ti. 

Mãnattãrahamũlãya 
patikassanã nitthitã. 

***** 

TIKÃPATTIMÃNATTAM 

1. So parivutthaparivãso bhikkhũnam ãrocesi: “Aham ãvuso ekam 
ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam — pe— 
So ’ham parivutthaparivãso, katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? 
Bhagavato etamattharn ãrocesum. 

2. “Tena hi bhikkhave, sangho udãyissa bhikkhuno tissannam ãpattĩnam 
chãrattam mãnattam detu. Evam ca pana bhikkhave dãtabbam: Tena 
bhikkhave, udãyinã bhikkhunã sangham upasankamitvã ekamsam 
uttarãsangam karitvã buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvă evamassa vacanĩyo: ‘Aham bhante ekam 
ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So 
’ham sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãha- 
paticchannãya pancãhaparivãsam yãcim. Tassa me sangho ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya pancãhaparivãsam 
adãsi. So ’ham parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam. So ’ham sangham antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassanam yãcim. 
Tam mam sangho antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
apaticchannãya mũlãya patikassi. So ’ham parivutthaparivãso mãnattãraho 
antarã ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. 
So ’ham sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
apaticchannãya mũlãya patikassanam yãcim. Tassa me sangho antarã ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassi. So 
’ham bhante parivutthaparivãso sangham tissannam ãpattĩnam chãrattarụ 
mãnattam yãcãmĩ ’ti. 

Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 

Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

3. ‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. -pe- So parivuttha- 
parivãso sangham tissannam ãpattĩnam chãrattam mãnattam yãcati. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho udãyissa bhikkhuno tissannam ãpattĩnam 
chãrattam mãnattarn dadeyya. Esã natti. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Tích Lũy Tội 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. — (như trên) — 

Tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, đã được hội chúng đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 

Dứt việc đưa ve lại (hình phạt) ban đâu 
của vị xứng đáng hình phạt mãnatta. 

***** 

HÌNH PHẠT MÃNATTA CỦA NHÓM BA TỘI: 

1. Với hình phạt parivãsa đã được hoàn thành, vị ấy đã kể lại cho các tỳ 
khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày, —(nhưtrên)- Tôi đây có hình phạt parivãsa đã 
được hoàn thành, vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức ThếTôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
mãnatta sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udãyi. Và này các tỳ khưu, nên ban 
cho như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udãyi ấy nên đi đến hội chúng, dấp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi 
ngồi chồm hổm, châp tay lại, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã phạm 
một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Tôi đây đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tôi đây. Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm 
một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi 
đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội 
xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở 
dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. Với hình phạt parivãsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình 
phạt mãnatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có 
sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thinh cầu hội chúng 
việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban 
đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Bạch các ngài, tôi đây 
có hình phạt parivãsa đã được hoàn thành, giờ thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt mãnatta sáu đêm của ba tội.’ 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

3. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày, —(như 
trên)— Vị ấy có hình phạt parivãsa đã được hoàn thành, giờ thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội đến 
tỳ khưu Udãyi. Đây là lời đề nghị. 


219 



Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samuccayakkhandhakam 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. -pe- So parivuttha- 
parivãso sangham tissannam ãpattĩnam chãrattam mãnattam yãcati. Sangho 
udãyissa bhikkhuno tissannam ãpattĩnam chãrattam mãnattarụ deti. 
Yassãyasmato khamati udãyissa bhikkhuno tissannam ãpattĩnam chãrattam 
mãnattassa dãnam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. —pe- 

Dinnam sanghena udãyissa bhikkhuno tissannam ãpattĩnam chãrattam 
mãnattarn. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 

Tikãpattimãnattam nitthitam. 

MÃNATTACÃRIKAMŨLÃYA 

PATIKASSANA 

1. So mãnattam caranto antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam. So bhikkhũnam ãrocesi: “Aham ãvuso ekam 
ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam — pe- 
So ’ham mãnattarn caranto antarã ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam, katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

2. “Tena hi bhikkhave, sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya patikassitvã chãrattarụ 
mãnattam detu. Evam ca pana bhikkhave, mũlãya patikassitabbo: Tena 
bhikkhave, udãyinã bhikkhunã sangham upasankamitvã ekamsam 
uttarăsangam karitvã buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam 
nisĩditvă anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: 

‘Aham bhante ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim 
pancãhapaticchannam. So ’ham bhante sangham ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhaticchannãya pancãhaparivãsam 
yãcim. Tassa me sangho ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pancãhaticchannãya pancãhaparivãsam adãsi. So ’ham parivasanto antarã 
ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So 
’ham sangham antarã ekissã ãpattiyã saíìcetanikãya sukkavisatthiyã 
apaticchannãya mũlãya patikassanam yãcim. Tam mam sangho antarã ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassi. So 
’ham parivutthaparivãso mãnattãraho antarã ekam ãpattim ãpajjim 
sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So ’ham sangham antarã 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya 
patikassanam yãcim. Tassa me sangho antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassi. So ’ham bhante 
parivutthaparivãso sangham tissannam ãpattĩnam chãrattam mãnattarụ 
yãcim. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày, -(như 
trên) — Vị ấy có hình phạt parivãsa đã được hoàn thành, giờ thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội. Hội chúng ban cho hình phạt 
mãnatta sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udãyi. Đại đức nào đồng ý việc ban 
cho hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udãyi xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. -(như trên)- 

Hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội đã được hội chúng ban cho tỳ 
khưu Udãyi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này la nhừ vậy.’” 

Dứt hình phạt mãnatta của nhóm ba tội. 

***** 

VIỆC ĐƯA VÊ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐÂU 
CỬA VỊ THỰC HÀNH MĂNATTA : 

1. Lúc đang thực hành mãnatta, dãu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội 
là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu 
ràng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày, -(như trên)— Lúc đang thực hành mãnatta, dẫu 
còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che 
giấu; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udãyi, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu, rồi ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm. Và này các tỳ 
khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Udãyi ấy nên đi đến hội chúng, đâp thượng y một bên vai, đảnh lẽ ở bàn chân 
các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nói như vầy: 

‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa năm ngày 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày đến tôi đây. Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở 
dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 
Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã 
đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh 
có sự cố ý, không có che giấu. Với hình phạt parivãsa đã được hoàn thành và 
xứng đáng hình phạt mãnatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là 
tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh 
cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Tôi 
đây có hình phạt parỉvãsa đã được hoàn thành nên đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội. 
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Tassa me saiìgho tissannam ãpattĩnam chãrattam mãnattam adãsi. So 
’ham mãnattam caranto antarã ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam. So ’ham bhante sangham antarã ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya 
patikassanam yãcãmĩ ’ti. 

Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 

Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

3. ‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. —pe- So parivuttha- 
parivãso sangham tissannam ãpattĩnam chãrattam mãnattam yãci. Sangho 
udãyissa bhikkhuno tissannam ãpattĩnam chãrattam mãnattam adãsi. So 
mãnattarn caranto antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassanam yãcati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikasseyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. — pe— So mãnattam 
caranto antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassanam yãcati. Sangho udãyim 
bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
apaticchannãya mũlãya patikassati. Yassãyasmato khamati udãyissa 
bhikkhuno -pe— mũlãya patikassanam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. — pe— 

Patikassito sanghena udãyĩ bhikkhu antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã mũlãya patikassanã. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ, 
evametam dhãrayãmĩ ’ti. 

4. Evam ca pana bhikkhave, chãrattam mãnattam dãtabbam: Tena 
bhikkhave, udãyinã bhikkhunã sangham upasankamitvã — pe— evamassa 
vacanĩyo: 

Aham bhante ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. -pe- Tarn mam sangho -pe- mũlãya patikassi. So ’ham 
parivutthaparivãso mãnattãraho antarã ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam. —pe— Tam mam sangho —pe— mũlãya 
patikassi. -pe- So ’ham bhante parivutthaparivãso sangham tissannam 
ãpattĩnam chãrattam mãnattam yãcim. Tassa me sangho tissannam 
ãpattĩnam chãrattarn mãnattam adãsi. So ’ham mãnattam caranto antarã 
ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. — pe- 
So ’ham bhante sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattarn mãnattam yãcãmĩ ’ti. 
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Hội chúng đã cho hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội đến tôi đây. Lúc 
đang thực hành mãnatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội 
xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Bạch các ngài, dẫu còn dở dang, tôi 
đây thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu.’ 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

3. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày, —(như 
trên)- Vị ấy có hình phạt parivãsa đã được hoàn thành nên đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt mãnatta sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udãyi. Lúc đang thực hành 
mãnatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thinh cầu hội chúng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho tỳ khưu Udãyi, dẫu 
còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày, -(như 
trên)— Lúc đang thực hành mãnatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một 
tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh 
cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự 
CỐ ý, không có che giấu. Hội chúng đưa tỳ khưu Udãyi, dãu còn dở dang, về 
lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 
Đại đức nào đồng ý việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu -(như trên)- của tỳ 
khưu Udãyi, xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. - (như trên)— 

Tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, đã được hội chúng đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 

4. Và này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm như vầy: 
Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udãyi ấy nên đi đến hội chúng, -(như trên)— và 
nên nói như vầy: 

‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày, —(nhưtrên)— Hội chúng đã đưa tôi đây -(nhưtrên)- về lại 
(hình phạt) ban đầu -(như trên)- Tôi đây có hình phạt parivãsa đã được 
hoàn thành và xứng đáng hình phạt mãnatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu, -(như trên)- 
Hội chúng đã đưa tôi đây -(như trên)- về lại (hình phạt) ban đầu —(như 
trên)— Tôi đây có hình phạt parivãsa đã được hoàn thành nên đã thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội. Hội chúng đã cho hình 
phạt mãnatta sáu đêm của ba tội đến tôi đây. Lúc đang thực hành mãnatta, 
dãu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu, -(như trên)- Bạch các ngài, dẫu còn dở dang, tôi đây thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu.’ 
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Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 

Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu — pe— chãrattam 
mãnattam yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho udãyissa bhikkhuno 
-pe- chãrattam mãnattam dadeyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. — pe— Sangho udãyissa bhikkhuno chãrattam 
mãnattam deti — pe— 

Dutiyampi etamattham vadãmi. —pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. —pe- 

Dinnam sanghena udãyissa bhikkhuno antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattarn. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 

Mãnattacãrikamũlãya patikassanã nitthitã. 

***** 


ABBHÃNÃRAHAMỊỊLAYA 

PATIKASSANA 

1. So cinnamãnatto abbhãnãraho antarã ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So bhikkhũnam ãrocesi: 
“Aham ãvuso ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthiĩn pancãha- 
paticchannam — pe- So ’ham cinnamãnatto abbhãnãraho antarã ekam 
ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam, katham nu 
kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 

2. “Tena hi bhikkhave, sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassitvã 
chãrattam mãnattam detu. Evam ca pana bhikkhave, mũlãya patikassitabbo: 
—pe- Evam ca pana bhikkhave, chãrattam mãnattam dãtabbam. — pe- 

Dinnam sanghena udãyissa bhikkhuno antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattam. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 

Abbhãnãrahamũlãya 
patikassanã nitthitã. 

***** 


MƯLAYA PATỊKASSITASSA 
ABBHÃNAM 

1. So cinnamãnatto bhikkhũnam ãrocesi: “Aham ãvuso ekam ãpattim 
ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. -pe- So ’ham 
ciọọamãnatto, katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 
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Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này —nt— 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm —nt— Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho tỳ khưu Udãyi —nt— hình 
phạt mãnatta sáu đêm —(nhưtrên)— Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. — nt— Hội chúng ban cho 
hình phạt mãnatta sáu đêm —nt— đến tỳ khưu Udãyi. —(nhưtrên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. -(như trên)- 

Hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che dấu, đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 

Dứt việc đưa ve lại (hình phạt) ban đâu vị thực hành mãnatta. 

***** 

VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐÂU 
CỬA VỊ XỨNG ĐÁNG sự GIAI TỘI: 

1. Với hình phạt mãnatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu 
còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che 
giấu. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm 
một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. —nt— Với hình 
phạt mãnatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu còn dở dang, tôi 
đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu; vậy tôi nên 
thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udãyi, 
dãu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu, rồi ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm. Và này các tỳ 
khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như vầy: -(như trên)- Và này các 
tỳkhưu, nên ban cho hình phạt mãnatta như vầy: — (như trên) — 

Hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt việc đưa về lại (hình phạt) ban đâu 
của vị xứng đáng sự giải tội. 

***** 


VIỆC GIẢI TỘI CỦA VỊ 
ĐƯỢC ĐƯA VẾ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦƯ: 

1. Với hình phạt mãnatta đã được hoàn tất, vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu 
ràng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày, —(như trên)- Tôi đây có hình phạt mãnatta đã 
được hoàn tất, vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức ThếTon. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samuccayakkhandhakam 


“Tena hi bhikkhave, sangho udãyim bhikkhum abbhetu. Evam ca pana 
bhikkhave abbhetabbo: Tena bhikkhave, udãyinã bhikkhunã sangham 
upasankamitvã -pe- evamassa vacanĩyo: 

‘Aham bhante ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim 
pancãhapaticchannam. So ’ham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã pancãhapaticchannãya pancãhaparivãsam yãcim. Tassa me 
sangho ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya 
pancãhaparivãsam adãsi. 

So ’ham parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam. So ’ham sangham antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassanam yãcim. 
Tam mam sangho antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
apaticchannãya mũlãya patikassi. 

So ’ham parivutthaparivãso mãnattãraho antarã ekam ãpattim ãpajjim 
sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So ’ham sangham antarã 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya 
patikassanam yãcim. Tam mam sangho antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassi. So ’ham parivuttha- 
parivãso sangham tissannam ãpattĩnam chãrattarn mãnattarn yãcim. Tassa 
me sangho tissannam ãpattĩnam chãrattam mãnattam adãsi. 

So ’ham mãnattam caranto antarã ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam. So ’ham sangham antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassanam yãcim. 
Tam mam sangho antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
apaticchannãya mũlãya patikassi. So ’ham sangham antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattam yãcim. 
Tassa me sangho antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
apaticchannãya chãrattarn mãnattarn adãsi. 

So ’ham cinnamãnatto abbhãnãraho antarã ekam ãpattim ãpajjim 
sancetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So ’ham sangham antarã 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya 
patikassanam yãcim. Tam mam sangho antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassi. So ’ham sangham antarã 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam 
mãnattarn yãcim. Tassa me sangho antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattarn adãsi. So ’ham bhante 
ciọọamãnatto sangham abbhãnam yãcãmĩ ’ti. 1 

Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 


1 abbhanam yacami - Sya. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Tích Lũy Tội 


- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy giải tội cho tỳ khưu 
Udãyi. Và này các tỳ khưu, nên giải tội như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Udãyi ấy nên đi đến hội chúng, —(như trên)— và nên nói như vầy: 

‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa năm ngày 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày đến tôi đây. 

Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội 
xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh 
cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 

Với hình phạt parivãsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mãnatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố 
ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che 
giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Với hình phạt parivãsa 
đã được hoàn thành, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu 
đêm của ba tội. Hội chúng đã ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội 
đến tôi đây. 

Lúc đang thực hành mãnatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội 
là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã 
thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh 
có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về 
lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 
Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban cho 
hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che 
giấu đến tôi đây, dẫu còn dở dang. 


Với hình phạt mãnatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu còn 
dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che 
giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng 
đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. Hội chúng đã ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu đến tôi đây, dẫu còn dở dang. Bạch các 
ngài, tôi đây có hình phạt mãnatta đã được hoàn tất, giờ thỉnh cầu hội chúng 
sự giải tội.’ 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samuccayakkhandhakam 


2. Vyattena bhikkhuna patibalena saiìgho napetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya pancãha- 
parivãsam yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya pancãhaparivãsam adãsi. 


So parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassanam yãci. Sangho udãyim 
bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
apaticchannãya mũlãya patikassi. 


So parivutthaparivãso mãnattãraho antarã ekam ãpattim ãpajji sanceta- 
nikam sukkavisatthiĩn apaticchannam. So sangham antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassanam yãci. 
Sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassi. So parivutthaparivãso sangham 
tissannam ãpattĩnam chãrattarn mãnattam yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno 
tissannam ãpattĩnam chãrattam mãnattarn adãsi. 


So mãnattam caranto antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukka- 
visatthim apaticchannam. So sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassanam yãci. Sangho udãyim 
bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
apaticchannãya mũlãya patikassi. So sangham antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattam yãci. 
Sangho udãyissa bhikkhuno antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattarn mãnattam adãsi. 


So cinnamãnatto abbhãnãraho antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam. So sangham antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassanam yãci. 
Sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã apaticchannãya mũlãya patikassi. So sangham antarã ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattam mãnattam 
yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã apaticchannãya chãrattarn mãnattam adãsi. 


So cinnamanatto sangham abbhanam yacati. Yadi sanghassa patta- 
kallam, sangho udãyim bhikkhum abbheyya. Esã natti. 
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Chương Tích Lũy Tội 


2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tỳ khưu Udãyi. 


Lúc đang hành parỉvãsa, dãu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội 
xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu 
hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Hội chúng đã đưa tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 

Với hình phạt parỉvãsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mãnatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 
Hội chúng đã đưa tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Với hình phạt parivãsa 
đã được hoàn thành, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu 
đêm của ba tội. Hội chúng đã ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội 
đến tỳ khưu Udãyi. 


Lúc đang thực hành mãnatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là 
tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh 
cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự 
CỐ ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 
Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban cho tỳ 
khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu. 


Với hình phạt mãnatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu còn 
dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 
Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tỳ 
khưu Udãyi, dầu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. Hội chúng đã ban cho tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, hình phạt 
mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 

Vị ấy có hình phạt mãnatta đã được hoàn tất, giờ thỉnh cầu hội chúng sự 
giải tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải tội cho 
tỳ khưu Udãyi. Đây là lời đề nghị. 
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Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. -pe- So cinna- 
mãnatto sangham abbhãnam yãcati. Sangho udãyim bhikkhum abbheti. 
Yassãyasmato khamati udãyissa bhikkhuno abbhãnam, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. —pe- 

Tatiyampi etamattham vadãmi. — pe— 

Abbhito sanghena udãyĩ bhikkhu. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 

Mũlãya patikassita-abbhãnam. 

***** 


PAKKHAPATICCHANNAPARIVASO 

1. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ ekam ãpattim ãpanno hoti 
sancetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam. So bhikkhũnam 
ãrocesi: “Aham ãvuso ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim 
pakkhapaticchannam, katham nukho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

“Tena hi bhikkhave, sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkhaparivãsam detu. 
Evam ca pana bhikkhave dãtabbo: Tena bhikkhave, udãyinã bhikkhunã 
sangham upasankamitvã -pe— evamassa vacanĩyo: ‘Aham bhante ekam 
ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam. So 
’ham bhante sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pakkhapaticchannãya pakkhaparivãsam yãcãmĩ ’ti. Dutiyampi yãcitabbo. 
Tatiyampi yãcitabbo. 

2. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkha- 
parivãsam yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho udãyissa bhikkhuno 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkha- 
parivãsam dadeyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkha- 
parivãsam yãcati. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkhaparivãsam deti. Yassãyasmato 
khamati udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pakkhapaticchannãya pakkhaparivãsassa dãnam. So tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày, —(như 
trên)- Vị ấy có hình phạt mãnatta đã được hoàn tất, giờ thỉnh cầu hội chúng 
sự giải tội. Hội chúng giải tội cho tỳ khưu Udãyi. Đại đức nào đồng ý sự giải 
tội cho tỳ khưu Udãyi xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. — (như trên) — 

Tỳ khưu Udãyi đã được hội chúng giải tội. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 

Việc giải tội của vị được đưa ve lại (hình phạt) ban đâu. 

***** 

HÌNH PHẠT PARIVÃSA CỦA TỘI CHE GIAU NỬA THÁNG: 

1. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố 
ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các 
đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn.’ 

- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến tỳ khưu Udãyi. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các 
tỳ khưu, tỳ khưu Udãyi ấy nên đi đến hội chúng, —(như trên)— và nên nói 
như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu nửa tháng. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 
nửa tháng.’ Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt parỉvãsa nửa tháng của một tội 
xuất tinh có sự CỐ ý, đã được che giấu nửa tháng đến tỳ khưu Udãyi. Đây là 
lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivãsa 
nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tỳ 
khưu Udãyi. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt parivãsa nửa tháng 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tỳ khưu 
Udãyi xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
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Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. — pe— 

Dinno sanghena udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkhaparivãso. Khamati sanghassa, 
tasmã tunhĩ. Evametarụ dhãrayãmĩ ”’ti. 

Pakkhapaticchannaparivãso. 

***** 

PAKKHAPÃRIVÃSIKAMỮLÃYA 
PATIKAS SAN AM 

1. So parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukka- 
visatthim pancãhapaticchannam. So bhikkhũnam ãrocesi: 


“Aham ãvuso ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim 
pakkhapaticchannam. So ’ham sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pakkha-paticchannãya pakkhaparivãsam yãcim. Tassa me 
sangho ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya 
pakkhaparivãsam adãsi. So ’ham parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajjim 
sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam, katham nu kho mayã 
patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 


2. “Tena hi bhikkhave, sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassitvã 
purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam detu. Evanca pana bhikkhave, 
mũlãya patikassitabbo: Tena bhikkhave, udãyinã bhikkhunã sangham 
upasankamitvã ekamsam uttarãsangam karitvã vuddhãnam bhikkhũnam 
pãde vanditvã ukkutikarụ nisĩditvã anjalim paggahetvă evamassa vacanĩyo: 


‘Aham bhante ekam ãpattirụ ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim 
pakkhapaticchannam. So ’ham sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkhaparivãsam yãcim. Tassa me 
sangho ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pakkhaparivãsam 
adãsi. So ’ham parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam 
sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So ’ham bhante sangham antarã 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya 
patikassanam yãcãmĩ ’ti. 

Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 

Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 
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Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. -(như trên) - 

Hình phạt parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu nửa tháng đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udãyi. Sự việc được 
hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 

Hình phạt parivãsa của tội che giấu nửa tháng. 

***** 

VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐÂU 
CUA VỊ HÀNH 'pÃRTVASA nưa THÁNG: 


1. Lúc đang hành parỉvãsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội 
xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ 
khưu ràng: 


- “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa nửa 
tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tôi đây. Lúc đang hành parivãsa, dẫu 
còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức The Ton. 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udãyi, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày, rồi hãy ban cho hình phạt parỉvãsa kết hợp với 
tội trước đây. Và này các tỳ khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như 
vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udãyi ấy nên đi đến hội chúng, đâp thượng y 
một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm 
hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: 


‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa nửa 
tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tôi đây. Lúc đang hành parivãsa, dẫu 
còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Bạch các ngài, dẫu còn dở dang, tôi đây thỉnh cầu hội chúng 
việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu năm ngày.’ 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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3. ‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkha- 
parivãsam yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkhaparivãsam adãsi. So 
parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukkavisatthim 
pancãhapaticchannam. So sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassanam yãcati. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikasseyya. 
Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkha- 
parivãsam yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkhaparivãsam adãsi. So 
parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukkavisatthim 
pancãhapaticchannam. So sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassanam yãcati. Sangho 
udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pancãhapaticchannãya mũlãya patikassati. Yassãyasmato khamati udãyissa 
bhikkhuno antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãha- 
paticchannãya mũlãya patikassanã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. — pe— 

Patikassito sanghena udayĩ bhikkhũ antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassanã. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 

Pakkhapãrivãsikamũlãya 
patikassanã nitthitã. 

***** 

SAMODHÃNAPARTVÃSO 

1. Evam ca pana bhikkhave, purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãso 
dãtabbo: Tena bhikkhave, udãyinã bhikkhunã sangham upasankamitvã 
-pe- evamassa vacanĩyo: 

Aham bhante ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim 
pakkhapaticchannam. So ’ham sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkhaparivãsam yãcim. Tassa me 
sangho ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya 
pakkhaparivãsam adãsi. 
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3. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có 
sự CỐ ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến tỳ khưu Udãyi. Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn 
dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến tỳ khưu Udãyi. Lúc đang hành parivãsa, dầu ở vào giai đoạn nửa 
chừng, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. 
Hội chúng đưa tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Đại đức nào 
đồng ý việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày của tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. — (như trên) — 

Tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, đã được hội chúng đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vạy.”’ 


Dứt việc đưa ve lại (hình phạt) ban đâu 
của vị hành parivãsa nửa tháng. 

***** 

HÌNH PHẠT PARIVÃSA KET HỢP: 


1. Và này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parỉvãsa kết hợp với tội 
trước đây như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udãyi ấy nên đi đến hội chúng, 
— (như trên)— và nên nói như vầy: 

‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa nửa 
tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tôi đây. 
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So ’ham parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam 
sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So ’ham sangham antarã ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya 
patikassanam yãcim. Tam mam sangho antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassi. So ’ham bhante 
sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pancãhapaticchannãya purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam yãcãmĩ ’ti. 

Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 

2. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkha- 
parivãsam yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkhaparivãsam adãsi. So 
parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukkavisatthim 
pancãhapaticchannam. So sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassanam yãci. Sangho 
udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pancãhapaticchannãya mũlãya patikassi. So sangham antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya purimãya ãpattiyã 
samodhãnaparivãsam yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho udãyissa 
bhikkhuno antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pancãhapaticchannãya purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam dadeyya. 
Esã natti. 

3. Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkha- 
parivãsam yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkhaparivãsam adãsi. So 
parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukkavisatthim 
pancãhapaticchannam. So sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassanam yãci. Sangho 
udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pancãhapaticchannãya mũlãya patikassi. So sangham antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya purimãya ãpattiyã 
samodhãnaparivãsam yãcati. Sangho udãyissa bhikkhuno antarã ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya purimãya 
ãpattiyã samodhãnaparivãsam deti. Yassãyasmato khamati udãyissa 
bhikkhuno antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãha- 
paticchannãya purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsassa dãnam, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. — pe— 
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Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội 
xuất tinh có sự CỐ ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã 
thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh 
có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tôi đây, dãu còn dở 
dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Bạch các ngài, dẫu còn dở dang, tôi đây thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày.’ 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến tỳ khưu Udãyi. Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn 
dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tỳ 
khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh 
có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, hình phạt 
parivãsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu năm ngày. Đây là lời đề nghị. 

3. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến tỳ khưu Udãyi. Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn 
dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tỳ 
khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh 
có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng ban cho hình phạt 
parivãsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu năm ngày đến tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang. Đại đức nào đồng ý 
việc ban cho hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở 
dang, xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. - (như trên)- 


237 



Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samuccayakkhandhakam 


Dinno sanghena udãyissa bhikkhuno antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya purimãya ãpattiyã 
samodhãnaparivãso. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ 
”’ti. 


Samodhanaparivaso nitthito. 

***** 


MANATTARAHA MULAYA 
PATIKASSANADI 

1. So parivutthaparivãso mãnattãraho antarã ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So bhikkhũnam 
ãrocesi: 

“Aham ãvuso ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim 
pakkhapaticchannam. -pe- So ’ham parivutthaparivãso mãnattãraho 
antarã ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim pancãha- 
paticchannam, katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

2. “Tena hi bhikkhave, sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassitvã 
purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam detu. 

Evanca pana bhikkhave, mũlãya patikassitabbo: — pe- 

Evanca pana bhikkhave, purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãso dãtabbo: 
-pe- 

Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

3. ‘Sunãtu me bhante sangho. -pe- Sangho udãyim bhikkhum antarã 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya 
patikassitvã purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam deti. Yassãyasmato 
khamati —pe- so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. -pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. -pe— 

Dinno sanghena udãyissa bhikkhuno antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya purimãya ãpattiyã 
samodhãnaparivãso. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ 
”’ti. 

Mãnattãrahamũlãya 
patikassanãdi nitthito. 

***** 
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Hình phạt parỉvãsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu năm ngày đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udãyi, 
dẫu còn dở dang. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.’” 

Dứt hình phạt parivãsa kết hợp. 

***** 


VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU, v.v... 

CỦA VỊ XỨNG ĐANG HÌNH PHẠT MANATTA: 

1. Với hình phạt parivãsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mãnatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu ràng: 

- “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu nửa tháng, -(như trên)- Với hình phạt parỉvãsa đã được hoàn 
thành và xứng đáng hình phạt mãnatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm 
một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày; vậy tôi nên 
thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udãyi, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày, rồi hãy ban cho hình phạt parivãsa kết hợp với 
tội trước đây. 

Và này các tỳ khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như vầy: —nt— 

Và này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước 
đây như vầy: -(như trên)- 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

3. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. —(như trên)— Hội 
chúng đưa tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu năm ngày và ban cho hình phạt 
parivãsa kết hợp với tội trước đây. Đại đức nào đồng ý -(như trên)- xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. -(như trên)- 

Hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu năm ngày đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udãyi, 
dẫu còn dở dang. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.’” 

Dứt việc đưa ve lại (hình phạt) ban đâu, v.v... 
của vị xứng đáng hình phạt mãnatta. 

***** 
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TIKÃPATTIMANATTAM 

1. So parivutthaparivãso bhikkhũnam ãrocesi: “Aham ãvuso ekam 
ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam. So 
’ham sangham ekissã ãpattiyã — pe- pakkhapaticchannãya 
pakkhaparivãsam yãcim. Tassa me sangho —pe— pakkhahaparivãsam adãsi. 
So ’ham parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajjim — pe- 
pancãhapaticchannam. So ’ham sahgham antarã ekissã ãpattiyã — pe— 
pancãhapaticchannãya mũlãya patikassanam yãcim. Tam mam sangho 
antarã ekissã ãpattiyã -pe— pancãhapaticchannãya mũlãya patikassi. So 
’ham parivutthaparivãso mãnattăraho antarã ekam ãpattim ãpajjim —pe- 
pancãhapaticchannam. So ’ham bhante sangham antarã ekissã ãpattiyã 
-pe- pancãhapaticchannãya purimãya ãpattiyã samodhanaparivãsam 
yãcim. Tassa me sangho antarã ekissã ãpattiyã —pe— pancãhapaticchannãya 
—pe- samodhãnaparivãsam adãsi. So ’ham parivutthaparivãso, katham nu 
kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Tena hi bhikkhave, sangho udãyissa bhikkhuno tissannam ãpattĩnam 
chãrattarn mãnattam detu. Evam ca pana bhikkhave dãtabbam: Tena 
bhikkhave, udãyinã bhikkhunã sangham upasankamitvã -pe- evamassa 
vacanĩyo: ‘Aham bhante ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukka- 
visatthim pakkhapaticchannam. — pe— So ’ham bhante parivutthaparivãso 
sangham tissannam ãpattĩnam chãrattarn mãnattam yãcãmĩ ’ti. 

Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 

2. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam. — pe- So parivuttha- 
parivãso sangham tissannam ãpattĩnam chãrattam mãnattam yãcati. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho udãyissa bhikkhuno tissannam ãpattĩnam 
chãrattarn mãnattarn dadeyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekarụ ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam. — pe— So parivuttha- 
parivãso sangham tissannam ãpattĩnam chãrattam mãnattarn yãcati. Sangho 
udãyissa bhikkhuno tissannam ãpattĩnam chãrattam mãnattarụ deti. 
Yassãyasmato khamati udãyissa bhikkhuno tissannam chãrattam mãnattassa 
dãnam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. — pe- 

Dinnam sanghena udãyissa bhikkhuno tissannam ãpattĩnam chãrattarụ 
mãnattam. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 

Tikãpattimãnattam nitthitam. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Tích Lũy Tội 


HÌNH PHẠT MANATTA CỦA NHÓM BA TỘI: 

1. Với hình phạt parivãsa đã được hoàn thành, vị ấy đã kể lại cho các tỳ 
khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivãsa nửa tháng của một tội... đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt parivãsa nửa tháng ... đến tôi đây. Lúc đang hành 
parivãsa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội... đã được che giấu năm 
ngày. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của một tội ... đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa 
tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội ... đã được 
che giấu năm ngày. Với hình phạt parivãsa đã được hoàn thành và xứng 
đáng hình phạt mãnatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội ... đã 
được che giấu năm ngày. Bạch các ngài, dẫu còn dở dang, tôi đây thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của một tội ... đã 
được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa kết hợp 
... của một tội... đã được che giấu năm ngày đến tôi đây. Tôi đây có hình phạt 
parivãsa đã được hoàn thành, vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
mãnatta sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udãyi. Và này các tỳ khưu, nên ban 
cho như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udãyi ấy nên đi đến hội chúng, —(như 
trên)- và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng, -(như trên)- Bạch các ngài, tôi 
đây có hình phạt parivãsa đã được hoàn thành, giờ thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt mãnatta sáu đêm của ba tội.’ 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 

phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng, -(như 
trên) — Vị ấy có hình phạt parivãsa đã được hoàn thành, giờ thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội đến 
tỳ khưu Udãyi. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng, -(như 
trên)- Vị ấy có hình phạt parivãsa đã được hoàn thành, giờ thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội. Hội chúng ban cho hình phạt 
mãnatta sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udãyi. Đại đức nào đồng ý việc ban 
cho hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udãyi xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. -(như trên)- 

Hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội đã được hội chúng ban cho tỳ 
khưu Udãyi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này la nhừ vậy.”’ 

Dứt hình phạt parivãsa của nhóm ba tội. 

***** 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samuccayakkhandhakam 


MANATTACÃRIKAMỮLÃYA 

PATIKASSANADI 

1. So mãnattam caranto antarã ekarn ãpattim ãpajji sancetanikam 
sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So bhikkhũnam ãrocesi: “Aharn 
ãvuso ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim pakkha- 
paticchannam. -pe- So ’ham mãnattam caranto antarã ekarn ãpattim 
ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam, katham nu 
kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Tena hi 
bhikkhave, sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassitvã purimãya 
ãpattiyã sammodhãnaparivãsam datvã chãrattam mãnattam detu. 

2. Evam ca pana bhikkhave, mũlãya patikassitabbo -pe- Evam ca pana 
bhikkhave, purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãso dãtabbo — pe— Evam ca 
pana bhikkhave, chãrattarn mãnattam dãtabbam —pe— Sangho udãyissa 
bhikkhuno chãrattam mãnattam deti. — pe— 

Dinnam sanghena udãyissa bhikkhuno antarã ekissã ãpattiyã sancetani- 
kãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya chãrattam mãnattam. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametarụ dhãrayãmĩ ”’ti. 

Mãnattacãrikamũlãya 

patikassanãdayo nitthitã. 

***** 


ABBHÃNÃRAHAMULAYA 

PATIKASSANADI 

1. So ciọnamãnatto abbhãnãraho antarã ekam ãpattim ãpajji sanceta- 
nikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So bhikkhũnam ãrocesi: 
“Aham ãvuso ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim pakkha- 
paticchannam. —pe— So ’ham ciọnamãnatto abbhãnãraho antarã ekam 
ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam, 
katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Tena hi bhikkhave, sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassitvã 
purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam datvã chãrattam mãnattam detu. 
Evarn ca pana bhikkhave, mũlãya patikassitabbo -pe- Evarn ca pana 
bhikkhave, purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãso dãtabbo -pe- Evam ca 
pana bhikkhave, chãrattam mãnattam dãtabbam -pe— Sangho udãyissa 
bhikkhuno chãrattam mãnattam deti. — pe— 

Dinnam sanghena udãyissa bhikkhuno antarã ekissã ãpattiyã sanceta- 
nikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya chãrattam mãnattarn. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 

Abbhãnãrahamũlãya 

patikassanãdayo nitthitã. 

***** 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Tích Lũy Tội 


VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU, v.v... 

CỦA VỊ THỰC HÀNH MANATTA : 

1. Lúc đang thực hành mãnatta, dãu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội 
là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Vị ấy đã kể lại cho các 
tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố 
ý, đã được che giấu nửa tháng. —nt— Lúc đang thực hành mãnatta, dẫu còn 
dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu 
Udãyi, dãu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày, rồi ban cho hình phạt parivãsa kết hợp 
với tội trước đây, (sau đó) ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm. 

2. Và này các tỳ khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như vầy: -(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parỉvãsa kết hợp với tội 
trước đây như vầy: -(như trên)- Và này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt 
mãnatta sáu đêm như vầy: —(như trên)— Hội chúng ban cho hình phạt 
mãnatta sáu đêm đến tỳkhưu Udãyi. -(nhưtrên)- 

Hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã che dấu 
năm ngày, được hội chúng ban cho tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 

Dứt các việc đưa ve lại (hình phạt) ban đâu, v.v... 

của vị thực hành mãnatta. 

***** 

VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU, v.v... 

CỦA VỊ XỨNG ĐÁNG sự GIẢI TỘI: 

1. Với hình phạt mãnatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu 
còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng, -(như 
trên)- Với hình phạt mãnatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu 
còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ 
khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày, rồi ban cho hình phạt parivãsa 
kết hợp với tội trước đây, (sau đó) ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm. Và 
này các tỳ khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như vầy: —nt— Và này 
các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parỉvãsa kết hợp với tội trước đây như 
vầy: -nt- Và này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm như 
vầy:—nt— Hội chúng ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm đến tỳ khưu 
Udãyi. — (như trên)— 

Hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã che giấu 
năm ngày được hội chúng ban cho tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 

Dứt các việc đưa về lại (hình phạt) ban đâu, v.v... 

của vị xứng đáng sự giải tội. 

***** 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samuccayakkhandhakam 


PAKKHAPATICCHANNA-ABBHÃNAM 

1. So cinụamãnatto bhikkhũnam ãrocesi: “Aham ãvuso ekam ãpattim 
ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam. —pe— So ’ham 
cinnamãnatto, katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Tena hi bhikkhave, sangho udãyim bhikkhum 
abbhetu. 

2. Evam ca pana bhikkhave abbhetabbo: Tena bhikkhave, udãyinã 
bhikkhunã sangham upasankamitvã ekamsam uttarãsangam karitvã 
vuddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvă ukkutikam nisĩditvã anjalim 
paggahetvã evamassa vacanĩyo: 

‘Aham bhante ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam sukkavisatthim 
pakkhapaticchannam. So ’ham sangham ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkhaparivãsam yãcim. Tassa me 
sangho ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya 
pakkhaparivãsam adãsi. 

So ’ham parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam 
sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So ’ham sangham antarã ekissã 
ãpattiyã saíĩcetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya 
patikassanam yãcim. Tam mam sangho antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassi. So ’ham sangham 
antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya 
purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam yãcim. Tassa me sangho antarã 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkhavisatthiyã pancãhapaticchannãya 
purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam adãsi. 

So ’ham parivutthaparivãso mãnattãraho antarã ekam ãpattim ãpajjim 
sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So ’ham sangham 
antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya 
mũlãya patikassanam yãcim. Tam mam sangho antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassi. So 
’ham sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pancãhapaticchannãya purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam yãcim. 
Tassa me sangho antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pancãhapaticchannãya purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam adãsi. So 
’ham parivutthaparivãso sangham tissannam ãpattĩnam chãrattarụ 
mãnattam yãcim. Tassa me sangho tissannam ãpattĩnam chãrattarn 
mãnattam adãsi. 


So ’ham mãnattam caranto antarã ekam ãpattim ãpajjim sancetanikam 
sukkavisatthim pancãhaticchannam. So ’ham sangham antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassanam 
yãcim. Tam mam sangho antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassi.- 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Tích Lũy Tội 


VIỆC GIẢI TỘI CỦA TỘI CHE GIAU NỬA THÁNG: 

1. Với hình phạt mãnatta đã được hoàn tất, vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu 
rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu nửa tháng, —(như trên)— Tôi đây có hình phạt mãnatta đã 
được hoàn tất, vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy giải tội 
cho tỳ khưu Udãyi. 

2. Và này các tỳ khưu, nên giải tội như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Udãyi ấy nên đi đến hội chúng, đâp thượng y một bên vai, đảnh lẽ ở bàn chân 
các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như 

vầy: 

‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa nửa 
tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tôi đây. 

Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội 
xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã 
thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh 
có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tôi đây, dãu còn dở 
dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivãsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parỉvãsa kết hợp với tội 
trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi 
đây, dẫu còn dở dang. 

Với hình phạt parivãsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mãnatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố 
ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội 
chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa 
kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước 
đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây, 
dẫu còn dở dang. Với hình phạt parivãsa đã được hoàn thành, tôi đây đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội đến tôi đây. 

Lúc đang thực hành mãnatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội 
là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, tôi 
đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội 
xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tôi đây, 
dãu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày. — 
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So ’ham sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pancãhapaticchannãya purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam yãcim. 
Tassa me sangho antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pancãhapaticchannãya purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam adãsi. So 
’ham sangham 1 antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pancãhapaticchannãya chãrattam mãnattam yãcim. Tassa me sangho antarã 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya 
chãrattam mãnattarn adãsi. 


So ’ham cinnamãnatto abbhãnãraho antarã ekam ãpattim ãpajjim 
sancetanikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So ’ham sangham 
antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya 
mũlãya patikassanam yãcim. Tam mam sangho antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassi. 


So ’ham sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pancãhapaticchannãya purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam yãcim. 
Tassa me sangho antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pancãhapaticchannãya purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam adãsi. So 
'ham 1 sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pancãhapaticchannãya chãrattarn mãnattarn yãcim. Tassa me sangho antarã 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya 
chãrattam mãnattarn adãsi. So ’ham bhante ciọọamãnatto sangham 
abbhãnam yãcãmĩ ’ti. 


Dutiyampi yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 


3. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam. So sangham ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkha- 
parivãsam yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pakkhapaticchannãya pakkhaparivãsam adãsi. 


So parivasanto antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukkavisatthim 
pancãhapaticchannam. So sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassanam yãci.— 


1 soham parivutthaparivaso - Ma, Sya. 
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Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa kết 
hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây, dẫu còn 
dở dang. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây, dẫu còn dở dang. 


Với hình phạt mãnatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu còn 
dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. 


Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa kết 
hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây, dẫu còn 
dở dang. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây, dẫu còn dở dang. 
Bạch các ngài, tôi đây có hình phạt mãnatta đã được hoàn tất, giờ thỉnh cầu 
hội chúng sự giải tội.’ 


Nên thinh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 


3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivãsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến tỳ khưu Udãyi. 


Lúc đang hành parỉvãsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội 
xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh 
có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. — 
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Sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã pancăhapaticchannãya mũlãya patikassi. So sangham antarã 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya 
purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno 
antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya 
purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam adãsi. 


So parivutthaparivãso mãnattãraho antarã ekam ãpattim ãpajji sanceta- 
nikam sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So sangham antarã ekissã 
ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya 
patikassanam yãci. Sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassi. So 
sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãha- 
paticchannãya purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam yãci. Sangho 
udãyissa bhikkhuno antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã 
pancãhapaticchannãya purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam yãci. So 
parivutthaparivãso sangham tissannam ãpattĩnam chãrattam mãnattam 
yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno tissannam ãpattĩnam chãrattarn mãnattam 
adãsi. 


So mãnattam caranto antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam sukka- 
visatthim pancãhapaticchannam. So sangham antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassanam 
yãci. Sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassi. So sangham antarã 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya 
purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno 
antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya 
purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam adãsi. So parivutthaparivãso 
sangham antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãha- 
paticchannãya chãrattam mãnattam yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno antarã 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya 
chãrattam mãnattarn adãsi. 


So cinnamãnatto abbhãnãraho antarã ekam ãpattim ãpajji sancetanikam 
sukkavisatthim pancãhapaticchannam. So sangham antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassanam 
yãci. Sangho udãyim bhikkhum antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukka- 
visatthiyã pancãhapaticchannãya mũlãya patikassi. So sangham antarã 
ekissã ãpattiyã sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya 
purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãsam yãci.— 
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Hội chúng đã đưa tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban 
đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở 
dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước 
đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng 
đã ban cho hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở 
dang. 


Với hình phạt parivãsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mãnatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng 
việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa kết 
hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tỳ khưu Udãyi, 
dẫu còn dở dang. Với hình phạt parỉvãsa đã được hoàn thành, vị ấy đã thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội. Hội chúng đã ban cho 
hình phạt mãnatta sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udãyi. 


Lúc đang thực hành mãnatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là 
tội xuất tinh có sự CỐ ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, vị ấy 
đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tỳ khưu Udãyi, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parỉvãsa kết 
hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang. Với hình phạt parivãsa đã được 
hoàn thành, dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở 
dang. 


Với hình phạt mãnatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu còn 
dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Hội chúng đã đưa tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) 
ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu 
còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp với tội 
trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày.- 
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Sangho udãyissa bhikkhuno antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya purimãya ãpattiyã samodhãna- 
parivãsam adãsi. So parivutthaparivãso sangham antarã ekissã ãpattiyã 
sancetanikãya sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya chãrattam mãnattam 
yãci. Sangho udãyissa bhikkhuno antarã ekissã ãpattiyã sancetanikãya 
sukkavisatthiyã pancãhapaticchannãya chãrattam mãnattam adãsi. So 
cinnamãnatto sangham abbhãnam yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho udãyim bhikkhum abbheyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam udãyĩ bhikkhu ekam ãpattim ãpajji 
sancetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam. — pe— So cinnamãnatto 
sangham abbhãnam yãcati. Sangho udãyim bhikkhum abbheti. 
Yassãyasmato khamati udãyissa bhikkhuno abbhãnam, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadami. — pe— 


Tatiyampi etamattham vadami. —pe— 


Abbhito sanghena udayi bhikkhu. Khamati sanghassa, tasma tunhi. 
Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


Pakkhapaticchanna-abbhanam nitthitam. 
Sukkavisatthi samattã. 


—00O00-- 


2. PARIVASO 

AGGHASAMODHÃNAPARIVÃSO 

1. Tena kho pana samayena aíìnataro bhikkhu sambahulã sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpanno hoti: ekã ãpatti ekãhapaticchannã, ekã ãpatti dvĩha- 
paticchannã, ekã ãpatti tĩhapaticchannã, ekã ãpatti catũhapaticchannã, ekã 
ãpatti pancãhapaticchannã, ekã ãpatti chãhapaticchannã, ekã ãpatti 
sattãhapaticchannã, ekã ãpatti atthãhapaticchannã, ekã ãpatti navãha- 
paticchannã, ekã ãpatti dasãhapaticchannã. 
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Hội chúng đã ban cho hình phạt parỉvãsa kết hợp với tội trước đây của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tỳ khưu Udãyi, 
dãu còn dở dang. Với hình phạt parivãsa đã được hoàn thành, dẫu còn dở 
dang, vị ấy đã thinh cầu hội chúng hình phạt mãnatta sáu đêm của một tội 
xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt mãnatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày đến tỳ khưu Udãyi, dẫu còn dở dang. Vị ấy có hình phạt mãnatta 
đã được hoàn tất, giờ thỉnh cầu hội chúng sự giải tội. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải tội cho tỳ khưu Udãyi. Đây là lời đề 
nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Udãyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng, —(như 
trên)- Vị ấy có hình phạt mãnatta đã được hoàn tất, giờ thỉnh cầu hội chúng 
sự giải tội. Hội chúng giải tội cho tỳ khưu Udãyi. Đại đức nào đồng ý sự giải 
tội cho tỳ khưu Udãyi xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên)— 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. - (như trên)- 


Tỳ khưu Udayi đã được hội chúng giải tội. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 


Dứt việc giải tội của tội che giấu nửa tháng. 
Tội xuất tinh được đây đủ. 


—ooOoo— 


2. HÌNH PHẠT PARIVASA: 

HÌNH PHẠT PARIVÃSA KẾT HỢP VỚI GIÁ TRỊ CỦA TỘI: 

1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phạm nhiều tội sanghãdisesa: một 
tội đã được che giấu một ngày, một tội đã được che giấu hai ngày, một tội đã 
được che giấu ba ngày, một tội đã được che giấu bốn ngày, một tội đã được 
che giấu năm ngày, một tội đã được che giấu sáu ngày, một tội đã được che 
giấu bảy ngày, một tội đã được che giấu tám ngày, một tội đã được che giấu 
chín ngày, một tội đã được che giấu mười ngày. 
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2. So bhikkhũnam ãrocesi: “Aham ãvuso sambahulã sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpajjim: ekã ãpatti ekãhapaticchannã, -pe- ekã ãpatti dasãha- 
paticchannã, katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Tena hi bhikkhave, sangho tassa bhikkhuno tãsam 
ãpattĩnam yã ãpatti dasãhapaticchannã tassã agghena samodhãnaparivãsam 
detu. Evam ca pana bhikkhave dãtabbo: Tena bhikkhave, bhikkhunã 
sangham upasankamitvã -pe— evamassa vacanĩyo: Aham bhante 
sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim: ekã ãpatti ekãhapaticchannã 
-pe- ekã ãpatti dasãhapaticchannã. So ’ham bhante sangham tãsam 
ãpattĩnam yã ãpatti dasãhapaticchannã, tassã agghena samodhãnaparivãsam 
yãcãmĩ ’ti. 


Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 

3. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajji, ekã ãpatti ekãhapaticchannã, — pe- ekã ãpatti 
dasãhapaticchannã. So sahgham tăsam ãpattĩnam yã ãpatti dasãha- 
paticchannã, tassã agghena samodhãnaparivãsam yãcati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho itthannãmassa bhikkhuno tãsam ãpattĩnam yã ãpatti 
dasãhapaticchannã, tassã agghena samodhãnaparivãsam dadeyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajji, ekã ãpatti ekãhapaticchannã, —pe- ekã ãpatti 
dasãhapaticchannã. So sangham tăsam ãpattĩnam yã ãpatti dasãha- 
paticchannã, tassã agghena samodhãnaparivãsam yãcati. Sangho 
itthannãmassa bhikkhuno tãsam ãpattĩnam yã ãpatti dasãhapaticchannã, 
tassã agghena samodhãnaparivãsam deti. Yassãyasmato khamati 
itthannãmassa bhikkhuno tãsam ãpattĩnam yã ãpatti dasãhapaticchannã 
tassã agghena samodhãnaparivãsassa dãnam, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. -pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. — pe— 

Dinno sanghena itthannãmassa bhikkhuno tãsam ãpattĩnam yã ãpatti 
dãsahapaticchannã, tassã agghena samodhãnaparivãso. Khamati sanghassa, 
tasmã tunhĩ. Evametarụ dhãrayãmĩ ”’ti. 


Agghasamodhanaparivaso nitthito. 

***** 
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2. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu ràng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm 
nhiều tội saĩìghãdisesa: một tội đã được che giấu một ngày, — (như trên)— 
một tội đã được che giấu mười ngày; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều 
ấy nên hội chúng hãy ban cho vị tỳ khưu ấy hình phạt parivãsa kết hợp với 
giá trị của tội nào đã được che giấu mười ngày trong số các tội ấy. Và này các 
tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội 
chúng, —(như trên)- và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã phạm nhiều 
tội sanghãdisesa: một tội đã được che giấu một ngày, —(nhưtrên)- một tội 
đã được che giấu mười ngày. Bạch các ngài, tội nào trong số các tội ấy đã 
được che giấu mười ngày tôi đây thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa kết 
hợp với giá trị của tội ấy.’ 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm nhiều tội sanghãdisesa: một tội đã được che giấu một ngày, 
nt- một tội đã được che giấu mười ngày. Tội nào trong số các tội ấy đã được 
che giấu mười ngày, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp 
với giá trị của tội ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên ban cho hình phạt parivãsa kết hợp với giá trị của tội đã được che giấu 
mười ngày trong số các tội ấy đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm nhiều tội sanghãdisesa: một tội đã được che giấu một ngày, 
-(như trên)— một tội đã được che giấu mười ngày. Tội nào trong số các tội 
ấy đã được che giấu mười ngày, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa 
kết hợp với giá trị của tội ấy. Hội chúng ban cho hình phạt parivãsa kết hợp 
với giá trị của tội đã được che giấu mười ngày trong số các tội ấy đến tỳ khưu 
tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý với việc ban cho hình phạt parỉvãsa kết 
hợp với giá trị của tội đã được che giấu mười ngày trong số các tội ấy đến tỳ 
khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. -(như trên)- 

Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa kết hợp với giá trị của tội đã 
được che giấu mười ngày trong số các tội ấy đến tỳ khưu tên (như vầy). Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy. 


Hình phạt parivasa kết hợp với giá trị của tội. 

***** 
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CIRAPATICCHANNA- 

AGGHASAMODHANAPARIVASO 

1. Tena kho pana samayena aũnataro bhikkhu sambahulã sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpanno hoti: ekã ãpatti ekãhapaticchannã, dve ãpattiyo dvĩha- 
paticchannãyo, 1 tisso ãpattiyo tĩhapaticchannãyo, 1 catasso ãpattiyo catũha- 
paticchannãyo, 1 panca ãpattiyo pancãhapaticchannãyo, 1 cha ãpattiyo 
chãhapaticchannãyo, 1 satta ãpattiyo sattãhapaticchannãyo, attha ãpattiyo 
atthăhapaticchannãyo, nava ãpattiyo navãhapaticchannãyo, dasa ãpattiyo 
dasãhapaticchannãyo. 


2. So bhikkhũnam ãrocesi: “Aham ãvuso sambahulã sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpajjim: ekã ãpatti ekãhapaticchannã, —pe— dasa ãpattiyo 
dasãhapaticchannãyo, katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Tena hi bhikkhave, sangho tassa bhikkhuno tăsam 
ãpattĩnam yã ãpattiyo sabbacirapaticchannãyo tãsam agghena samodhãna- 
parivãsam detu. Evam ca pana bhikkhave dãtabbo: Tena bhikkhave, 
bhikkhunã sangham upasankamitvã ekarụsam uttarãsangam karitvă -pe— 
evamassa vacanĩyo: ‘Aham bhante sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim: 
ekã ãpatti ekãhapaticchannã -pe- dasa ãpattiyo dasãhapaticchannãyo. So 
’ham bhante sangham tãsam ãpattĩnam yã ãpattiyo sabbacirapaticchannãyo 
tãsam agghena samodhãnaparivãsam yãcãmĩ ’ti. 


Dutiyampi yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 


3. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajji: ekã ãpatti ekăhapaticchannã, -pe- dasa 
ãpattiyo dasãhapaticchannãyo. So sangham tãsam ãpattĩnam yã ãpattiyo 
sabbacirapaticchannãyo tãsam agghena samodhãnaparivãsam yãcati. 
Yadi sanghassa pattakallam, sangho itthannãmassa bhikkhuno tãsam 
ãpattĩnam yã ãpattiyo sabbacirapaticchannãyo tãsam agghena 
samodhãnaparivãsam dadeyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajji: ekã ãpatti ekãhapaticchannã, -pe— dasa 
ãpattiyo dasãhapaticchannãyo. 2 So sangham tãsam ãpattĩnam yã ãpattiyo 
sabbacirapaticchannãyo tăsam agghena samodhãnaparivãsam yãcati. — 


1 °channa - PTS, ito param sabbattha eseva nayo. 


2 paticchanna - Sĩmu. 
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HÌNH PHẠT PARIVASA KẾT HỢP VỚI GIÁ TRỊ 
CỦA TỘI CHE GIẨU DÀÌ NGÀY: 


1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phạm nhiều tội sanghãdỉsesa: một 
tội đã được che giấu một ngày, hai tội đã được che giấu hai ngày, ba tội đã 
được che giấu ba ngày, bốn tội đã được che giấu bốn ngày, năm tội đã được 
che giấu năm ngày, sáu tội đã được che giấu sáu ngày, bảy tội đã được che 
giấu bảy ngày, tám tội đã được che giấu tám ngày, chín tội đã được che giấu 
chín ngày, mười tội đã được che giấu mười ngày. 


2. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu ràng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm 
nhiều tội saĩìghãdisesa: một tội đã được che giấu một ngày, — (như trên) - 
mười tội đã được che giấu mười ngày; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều 
ấy nên hội chúng hãy ban cho vị tỳ khưu ấy hình phạt parivãsa kết hợp với 
giá trị của những tội nào đã được che giấu dài ngày nhất trong số các tội ấy. 
Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên 
đi đến hội chúng, —(như trên)- và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã 
phạm nhiều tội sanghãdisesa: một tội đã được che giấu một ngày, —(như 
trên)- mười tội đã được che giấu mười ngày. Bạch các ngài, những tội nào 
trong số các tội ấy đã được che giấu dài ngày nhất tôi đây thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivãsa kết hợp với giá trị của những tội ấy.’ 


Nên thinh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 


3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm nhiều tội sanghãdisesa: một tội đã được che giấu một ngày, 
-(như trên)- mười tội đã được che giấu mười ngày. Những tội nào trong số 
các tội ấy đã được che giấu dài ngày nhất, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivãsa kết hợp với giá trị của những tội ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt parivãsa kết hợp với giá trị của 
những tội đã được che giấu dài ngày nhất trong số các tội ấy đến tỳ khưu tên 
(như vầy). Đây lẩ lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm nhiều tội sanghãdisesa: một tội đã được che giấu một ngày, 
-(như trên)- mười tội đã được che giấu mười ngày. Những tội nào trong số 
các tội ấy đã được che giấu dài ngày nhất, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivãsa kết hợp với giá trị của những tội ấy. - 
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Sangho itthannãmassa bhikkhuno tãsam ãpattĩnam yã ãpattiyo 
sabbacirapaticchannãyo tăsam agghena samodhãnaparivãsam deti. 
Yassãyasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno tãsam ãpattĩnam yã 
ãpattiyo sabbacirapaticchannãyo tãsam agghena samodhãnaparivãsassa 
dãnam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. — pe— 

Dinno sanghena itthannãmassa bhikkhuno tãsam ãpattĩnam yã ãpattiyo 
sabbacirapaticchannãyo tăsam agghena samodhãnaparivãso. Khamati 
sanghassa. tasmã tunhĩ. Emametam dhãrayãmĩ ”’ti. 

Cirapaticchanna- 

agghasamodhãnaparivãsam nitthitam. 

***** 


DVEMASAPARTVASO 

1. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpanno hoti dvemãsapaticchannãyo. Tassa etadahosi: “Aham kho dve 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Yannũnãham 
sangham ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam 
yãceyyan ”ti. So sangham ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsa- 
parivãsam yãci. Tassa sangho ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya 
dvemãsaparivãsam adãsi. Tassa parivasantassa lajjidhammo 1 okkami: 
“Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Tassa 
me etadahosi: ‘Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsa- 
paticchannãyo. Yannũnãham sangham ekissã ãpattiyã dvemãsa- 
paticchannãya dvemãsaparivãsam yãceyyan ’ti. So ’ham sangham ekissã 
ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam yãcim. Tassa me sangho 
ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam adãsi. Tassa me 
parivasantassa lajjidhammo okkami: ‘Yannũnãham sangham itarissãpi 
ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam yãceyyan ”’ti. 

2. So bhikkhũnam ãrocesi: “Aham ãvuso dve sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Tassa me etadahosi: ‘Aham kho dve 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Yannũnãham 
sangham ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam 
yãceyyan ’ti. So ’ham sangham ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya 
dvemãsaparivãsam yãcim. Tassa me sangho ekissã ãpattiyã dvemãsa- 
paticchannãya dvemãsaparivãsam adãsi. Tassa me parivasantassa lajji- 
dhammo okkami: ‘Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsa- 
paticchannãyo. Tassa me etadahosi: Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Yannũnãham sangham ekissã ãpattiyã 
dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam yãceyyan ti.— 


1 lajjĩdhammo - Ma. 
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Chương Tích Lũy Tội 


Hội chúng ban cho hình phạt parỉvãsa kết hợp với giá trị của những tội 
đã được che giấu dài ngày nhất trong số các tội ấy đến tỳ khưu tên (như vầy). 
Đại đức nào đồng ý với việc ban cho hình phạt parivãsa kết hợp với giá trị 
của những tội đã được che giấu dài ngày nhất trong số các tội ấy đến tỳ khưu 
tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. -(như trên) - 

Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa kết hợp với giá trị của những 
tội đã được che giấu dài ngày nhất trong số các tội ấy đến tỳ khưu tên (như 
vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 

này là như vậy.’” 

Dứt hình phạt parivãsa kết hợp với giá trị 
của tội che giấu dài ngày. 

***** 

HÌNH PHẠT PARTVÃSA HAI THÁNG: 

1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được 
che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi ý rằng: “Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa 
đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivãsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng?” Vị ấy đã thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã 
được che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang hành parivãsa, pháp hổ thẹn đã 
xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai 
tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội saĩìghãdisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng?’ Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được che giấu 
hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành parivãsa, pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở 
ta đây: ‘Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của 
luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?”’ 

2. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm hai 
tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng. Tôi đây đã khởi ý rằng: ‘Ta đã 
phạm hai tội saĩìghãdisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng?’ Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của 
một tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivãsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc 
đang hành parivãsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: ‘Ta đã phạm hai tội 
sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã phạm 
hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng?— 
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So ’ham sangham ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsa- 
parivãsam yãcim. Tassa me sangho ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya 
dvemãsaparivãsam adãsi. Tassa me parivasantassa lajjidhammo okkami: 
Yannũnãham sangham itarissãpi ãpattiyã dvemãsapaticchannãya 
dvemãsaparivãsam yãceyyan ’ti, katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? 

3. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Tena hi bhikkhave, sangho tassa 
bhikkhuno itarissãpi ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam 
detu. Evam ca pana bhikkhave dãtabbo: Tena bhikkhave, bhikkhunã 
sangham upasankamitvã ekamsam uttarãsangam karitvã vuddhãnam 
bhikkhũnam pãde vanditvă ukkutikam nisĩditvă anjalim paggahetvã 
evamassa vacanĩyo: 

Aham bhante dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. 
Tassa me etadahosi: ‘Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim 
dvemãsapaticchannãyo. Yannũnãham sangham ekissã ãpattiyã dvemãsa- 
paticchannãya dvemãsaparivãsam yãceyyan ’ti. So ’ham sangham ekissã 
ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam yãcim. Tassa me sangho 
ekissã ãpattiyã dvemãsa paticchannãya dvemãsaparivãsam adãsi. Tassa me 
parivasantassa lajjidhammo okkami: ‘Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Tassa me etadahosi: Aham kho dve 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Yannũnãham 
sangham ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam 
yãceyyan ti. So ’ham sangham ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya 
dvemãsaparivãsam yãcim. Tassa me sangho ekissã ãpattiyã dvemãsa- 
paticchannãya dvemãsaparivãsam adãsi. Tassa me parivasantassa 
lajjidhammo okkami: Yannũnãham sangham itarissãpi ãpattiyã dvemãsa- 
paticchannãya dvemãsaparivãsam yãceyyan ’ti. So ’ham bhante sangham 
itarissãpi ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam yãcãmĩ ti. 

Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 

4. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu dve sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpajji dvemãsapaticchannãyo. Tassa etadahosi: ‘Aham kho dve 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Yannũnãham 
sangham ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam 
yãceyyan ’ti. So sangham ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsa- 
parivãsam yãci. Tassa sangho ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya 
dvemãsaparivãsam adãsi. Tassa parivasantassa lajjidhammo okkami: ‘Aham 
kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Tassa me 
etadahosi: Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsa- 
paticchannãyo. Yannũnãham sangham ekissã ãpattiyã dvemãsa- 
paticchannãya dvemãsaparivãsam yãceyyan ti. So ’ham sangham ekissã 
ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam yãcim. — 
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Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa hai tháng của một tội 
đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành 
parivãsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivãsa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai 
tháng?’ Vậy tôi nến thực hành như thế nào?” 

3. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì 
điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của luôn cả tội 
kia đã được che giấu hai tháng đến vị tỳ khưu ấy. Và này các tỳ khưu, nên ban 
cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng, đâp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi 
ngồi chồm hổm, châp tay lại, và nên nói như vầy: 

- Bạch các ngài, tôi đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai 
tháng. Tôi đây đã khởi ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng?’ Tôi đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. 
Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được che 
giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành parivãsa pháp hổ thẹn đã xuất 
hiện ở tôi đây: ‘Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng. 
Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai 
tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của 
một tội đã được che giấu hai tháng? Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng 
đã ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng đến tôi đây. Lúc đang hành parỉvãsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi 
đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của 
luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?’ Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parỉvãsa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu 
hai tháng. 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

4. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

- Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi 
ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng, hay là 
ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được 
che giấu hai tháng?’ Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 
Lúc đang hành parivãsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy: ‘Ta đã phạm hai 
tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã 
phạm hai tội saĩìghãdisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng? Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của một 
tội đã được che giấu hai tháng.- 
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Tassa me sangho ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsa- 
parivãsam adãsi. Tassa me parivasantassa lajjidhammo okkami: 
Yannũnãham sangham itarissãpĩ ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsa- 
parivãsam yãceyyan ’ti. So sangham itarissãpi ãpattiyã dvemãsa- 
paticchannãya dvemãsaparivãsam yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho itthannãmassa bhikkhuno itarissãpi ãpattiyã dvemãsapaticchannãya 
dvemãsaparivãsam dadeyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu dve sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpajji dvemãsapaticchannãyo. Tassa etadahosi: ‘Aham kho dve 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Yannũnãham 
sangham ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam 
yãceyyan ’ti. So sangham ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsa- 
parivãsam yãci. Tassa sangho ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya 
dvemãsaparivãsam adãsi. Tassa parivasantassa lajjidhammo okkami: ‘Aham 
kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Tassa me 
etadahosi: Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsa- 
paticchannãyo. Yannũnãham sangham ekissã ãpattiyã dvemãsa- 
paticchannãya dvemãsaparivãsam yãceyyan ti. So ’ham sangham ekissã 
ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam yãcim. Tassa me sangho 
ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam adãsi. Tassa me 
parivasantassa lajjidhammo okkami: Yannũnãham sangham itarissãpi 
ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam yãceyyan ’ti. So sangham 
itarissãpi ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam yãcati. Sangho 
itthannãmassa bhikkhuno itarissãpi ãpattiyã dvemãsapaticchannãya 
dvemãsaparivãsam deti. Yassãyasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno 
itarissãpi ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsassa dãnam, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. —pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. —pe— 

Dinno sanghena itthannãmassa bhikkhuno itarissãpi ãpattiyã dvemãsa- 
paticchannãya dvemãsaparivãso. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 

Tena bhikkhave, bhikkhunã tadupãdãya dvemãsã parivasitabbã. 

***** 
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Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được 
che giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành parivãsa pháp hổ thẹn đã 
xuất hiện ở tôi đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai 
tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?’ Vị ấy thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivãsa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai 
tháng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho 
hình phạt parivãsa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng 
đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi 
ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng, hay là 
ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được 
che giấu hai tháng?’ Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 
Lúc đang hành parivãsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy: ‘Ta đã phạm hai 
tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã 
phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng? Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của một 
tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành 
parivãsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivãsa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai 
tháng?’ Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa hai tháng của luôn cả 
tội kia đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivãsa 
hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như 
vầy). Đại đức nào đồng ý với việc ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của 
luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như vầy) xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. — (như trên)— 

Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của luôn cả tội kia đã 
được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như vầy). Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Này các tỳ khưu, vì lý do ấy vị tỳ khưu ấy nên hành parivãsa hai tháng. 

***** 
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DVEMASAPARIVASITABBAVIDHI 

1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati 
dvemãsapaticchannãyo. Tassa evam hoti: “Aham kho dve sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Yannũnãham sangham ekissã 
ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam yãceyyan ”ti. So 
sangham ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam yãcati. 
Tassa sangho ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam 
deti. Tassa parivasantassa lajjidhammo okkamati: 1 “Aham kho dve 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Tassa me etadahosi: 
‘Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. 
Yannũnãham sangham ekissã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsa- 
parivãsam yãceyyan ’ti. So ’ham sangham ekissã ãpattiyã dvemãsa- 
paticchannãya dvemãsaparivãsam yãcim. Tassa me sangho ekissã ãpattiyã 
dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam adãsi. Tassa me parivasantassa 
lajjidhammo okkami: ‘Yannũnãham sangham itirissãpi ãpattiyã dvemãsa- 
paticchannãya yãceyyan ”’ti. So sangham itarissãpi ãpattiyã dvemãsa- 
paticchannãya dvemãsaparivãsam yãcati. Tassa sangho itarissãpi ãpattiyã 
dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam deti. 


Tena bhikkhave, bhikkhuna tadupadaya dvemasa parivasitabba. 


2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati 
dvemãsapaticchannãyo: ekam ãpattim jãnãti, ekam ãpattim na jãnãti. So 
sangham yam ãpattim jãnãti tassã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsa- 
parivãsam yãcati. Tassa sangho tassã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya 
dvemãsaparivãsam deti. So parivasanto itarampi ãpattim jãnãti. Tassa evam 
hoti: “Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo: 
ekam ãpattim jãnim, ekam ãpattim na jãnim. So ’ham sangham yam ãpattim 
jãnim, tassã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam yãcim. 
Tassa me sangho tassã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam 
adãsi. So ’ham parivasanto itarampi ãpattim jãnãmi. Yannũnãham sangham 
itarissãpi ãpattiyã dvemãsaparivãsam yãceyyan ”ti. So sangham itarissãpi 
ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam yãcati. Tassa sangho 
itarissãpi ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam deti. 


Tena bhikkhave, bhikkhuna tadupadaya dvemasa parivasitabba. 


3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati 
dvemãsapaticchannãyo: ekam ãpattim sarati, ekam ãpattim nassarati. So 
sangham yam ãpattim sarati tassã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsa- 
parivãsam yãcati. Tassa sangho tassã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya 
dvemãsaparivãsam deti. 


1 okkami - Ma, Sya. 
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CÁCH THỨC NÊN HÀNH PARIVASA HAI THÁNG: 

1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghãdisesa đã 
được che giấu hai tháng. Vị ấy khởi ý như vầy: “Ta đã phạm hai tội 
sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng, hay ta nên thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng?” Vị ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của một tội 
đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang hành parỉvãsa pháp hổ thẹn 
đã xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai 
tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng?’ Tôi đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. 
Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của một tội đã được che 
giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành parivãsa pháp hổ thẹn đã xuất 
hiện ở tôi đây: ‘Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai 
tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?”’ Vị ấy thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivãsa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai 
tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của luôn cả tội kia 
đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 

Này các tỳ khưu, vì lý do ấy vị tỳ khưu ấy nên hành parivãsa hai tháng. 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghãdisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội vị ấy nhận biết, một tội vị ấy không nhận 
biết. Tội mà vị ấy nhận biết, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai 
tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt 
parivãsa hai tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang 
hành parivãsa, vị ấy nhận biết được tội kia. Vị ấy nghĩ như vầy: “Ta đã phạm 
hai tội saĩìghãdisesa đã được che giấu hai tháng: một tội ta đã nhận biết, một 
tội ta đã không nhận biết. Tội mà ta đã nhận biết, ta đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parỉvãsa hai tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng. 
Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của tội ấy đã được che 
giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành parivãsa, ta đây nhận biết được 
luôn cả tội kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa hai 
tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?” Vị ấy thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivãsa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai 
tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parỉvãsa hai tháng của luôn cả tội kia 
đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 

Này các tỳ khưu, vì lý do ấy vị tỳ khưu ấy nên hành parivãsa hai tháng. 

3- Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghãdisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội vị ấy nhớ, một tội vị ấy không nhớ. Tội mà 
vị ấy nhớ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của tội ấy 
đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivãsa hai tháng 
của tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 
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So parivasanto itarampi ãpattim sarati. Tassa evam hoti: “Aham kho dve 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo: ekam ãpattim sarim, 
ekam ãpattim nassarim. So ’ham sangham yam ãpattim sarim, tassã ãpattiyã 
dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam yãcim. Tassa me sangho tassã 
ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam adãsi. So ’ham 
parivasanto itarampi ãpattim sarãmi. Yannũnãham sangham itarissãpi 
ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam yãceyyan ”ti. 


So sangham itarissãpi ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsa- 
parivãsam yãcati. Tassa sangho itarissãpi ãpattiyã dvemãsapaticchannãya 
dvemãsaparivãsam deti. 

Tena bhikkhave, bhikkhunã tadupãdãya dve mãsã parivasitabbã. 


4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati 
dvemãsapaticchannãyo: ekãya ãpattiyã nibbematiko, ekãya ãpattiyã 
vematiko. So sangham yãya ãpattiyã nibbematiko tassã ãpattiyã dvemãsa- 
paticchannãya dvemãsaparivãsam yãcati. Tassa sangho tassã ãpattiyã 
dvemãsapaticchannãya dvemãsaparivãsam deti. 

So parivasanto itarissãpi ãpattiyã nibbematiko hoti. Tassa evam hoti: 
“Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo: ekãya 
ãpattiyã vematiko, ekãya ãpattiyã nibbematiko. So ’ham sangham yãya 
ãpattiyã nibbematiko tassã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsa- 
parivãsam yãcim. Tassa me sangho tassã ãpattiyã dvemãsapaticchannãya 
dvemãsaparivãsam adãsi. So ’ham parivasanto itarissãpi ãpattiyã 
nibbematiko. Yannũnãham sangham itarissãpi ãpattiyã dvemãsa- 
paticchannãya dvemãsaparivãsam yãceyyan ”ti. 

So sangham itarissãpi ãpattiyã dvemãsapaticchannãya dvemãsa- 
parivãsam yãcati. Tassa sangho itarissãpi ãpattiyã dvemãsapaticchannãya 
dvemãsaparivãsam deti. 

Tena bhikkhave, bhikkhunã tadupãdãya dvemãsã parivasitabbã. 


5. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati 
dvemãsapaticchannãyo: ekã ãpatti jãnam paticchannã, ekã ãpatti ajãnam 
paticchannã. So sangham tãsam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam 
dvemãsaparivãsam yãcati. Tassa sangho tãsam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam dvemãsaparivãsam deti. 
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Lúc đang hành parỉvãsa, vị ấy nhớ được luôn cả tội kia. Vị ấy nghĩ như 
vầy: “Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng: một tội ta 
đã nhớ, một tội ta đã không nhớ. Tội mà ta đã nhớ, ta đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivãsa hai tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng. 
Hội chúng đã ban cho hình phạt parỉvãsa hai tháng của tội ấy đã được che 
giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành parivãsa, ta đây nhớ được luôn cả 
tội kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của 
luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?” 

Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa hai tháng của luôn cả tội 
kia đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivãsa hai 
tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 

Này các tỳ khưu, vì lý do ấy vị tỳ khưu ấy nên hành parivãsa hai tháng. 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghãdisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội không nghi ngờ, một tội có nghi ngờ. Với tội 
không nghi ngờ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của 
tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parỉvãsa hai 
tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 

Lúc đang hành parivãsa, vị ấy không còn nghi ngờ luôn cả tội kia. Vị ấy 
nghĩ như vầy: “Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng: 
một tội không nghi ngờ, một tội có nghi ngờ. Với tội không nghi ngờ, ta đây 
đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của tội ấy đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của tội 
ấy đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành parivãsa, ta đây 
không còn nghi ngờ luôn cả tội kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt parivãsa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?” 

Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa hai tháng của luôn cả tội 
kia đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivãsa hai 
tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 

Này các tỳ khưu, vì lý do ấy vị tỳ khưu ấy nên hành parivãsa hai tháng. 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghãdisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu có nhận biết, một tội đã 
được che giấu không nhận biết. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivãsa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban 
cho hình phạt parỉvãsa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng 
đến vị ấy. 
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Tassa parivasantassa anno bhikkhu ãgacchati bahussuto ãgatãgamo 
dhammadharo vinayadharo mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ lajjĩ 
kukkuccako sikkhãkãmo. So evam vadeti: “Kim ayam ãvuso bhikkhu 
ãpanno? Kissãyam bhikkhu parivasatĩ ”ti? 


Te evam vadenti: “Ayam ãvuso bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajji 
dvemãsapaticchannãyo: ekã ãpatti jãnampaticchannã, 1 ekã ãpatti ajãnam- 
paticchannã. So sangham tãsam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam 
dvemãsaparivãsam yãcati. Tassa sangho tãsam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam dvemãsaparivãsam adãsi. Tãyo ayam ãvuso bhikkhu 
ãpannã. Tãsãnam bhikkhu parivasatĩ ”ti. 


So evam vadeti: “Yãyam ãvuso ãpatti jãnampaticchannã dhammikam 
tassã ãpattiyã parivãsadãnam, dhammattã 2 rũhati. 3 Yã ca khvãyam ãvuso 
ãpatti ajãnampaticchannã adhammikam tassã ãpattiyã parivãsadãnam, 
adhammattã na rũhati. Ekissã 4 ãvuso ãpattiyã bhikkhu mãnattăraho ”ti. 


6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati 
dvemãsapaticchannãyo: ekã ãpatti saramãnapaticchannã, ekã ãpatti 
asaramãnapaticchannã. So sangham tãsam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam dvemãsaparivãsam yãcati. Tassa sangho tãsam ãpattĩnam 
dvemãsapaticchannãnam dvemãsaparivãsam deti. 


Tassa parivasantassa anno bhikkhu ãgacchati bahussuto ãgatãgamo 
dhammadharo vinayadharo mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ lajjĩ 
kukkuccako sikkhãkãmo. So evam vadeti: “Kim ayam ãvuso bhikkhu 
ãpanno? Kissãyam bhikkhu parivasatĩ ”ti? 


Te evam vadenti: “Ayam ãvuso bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajji 
dvemãsapaticchannãyo: ekã ãpatti saramãnapaticchannã, ekã ãpatti 
asaramãnapaticchannã. So sangham tãsam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam dvemãsaparivãsam yãci. Tassa sangho tãsam ãpattĩnam 
dvemãsapaticchannãnam dvemãsaparivãsam adãsi. Tãyo ayam ãvuso 
bhikkhu ãpanno, tăsãyam bhikkhu parivasatĩ ”ti. 


So evam vadeti: “Yãyam ãvuso ãpatti saramãnapaticchannã dhammikam 
tassã ãpattiyã parivãsadãnam, dhammattă rũhati. Yã ca khvãyam ãvuso 
ãpatti assaramãnapaticchannã adhammikam tassã ãpattiyã parivãsadãnam, 
adhammattã na rũhati. Ekissã ãvuso ãpattiyã bhikkhu mãnattãraho ”ti. 


1 janappaticchanna - Ma; janapaticchanna - Sya, PTS. 3 ruhati - Ma, evam sabbattha. 

2 dhammată, adhammatã - Syã, evam sabbattha. 4 etissã - Syă, PTS, evam sabbattha. 
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Lúc vị ấy đang hành parỉvãsa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều, 
kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các 
đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa 
thích sự học tập. Vị ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này hành parivãsa V 

Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm hai tội 
sanghãdisesa che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu có nhận biết, một 
tội đã được che giấu không nhận biết. Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivãsa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai 
tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm các tội ấy. Vị tỳ khưu 
này hành parivãsa vì các tội ấy.” 

Vị ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, tội nào đã được che giấu có nhận 
biết, việc ban cho hình phạt parivãsa của tội ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại 
kết quả. Này các đại đức, còn tội nào đã được che giấu không nhận biết, việc 
ban cho hình phạt parivãsa của tội ấy là không hợp lý; sự không hợp lý 
không đem lại kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt 
mãnatta đối với một tội.” 

6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội scLĩìghãdisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu có ghi nhớ, một tội đã 
được che giấu không ghi nhớ. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa 
hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình 
phạt parivãsa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 

Lúc vị ấy đang hành parivãsa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều, 
kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các 
đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa 
thích sự học tập. Vị ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này hành parivãsa ?” 

Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm hai tội 
sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu có ghi 
nhớ, một tội đã được che giấu không ghi nhớ. Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivãsa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của các tội ấy đã được che 
giấu hai tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm các tội ấy. Vị tỳ 
khưu này hành parivãsa vì các tội ấy.” 

Vị ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, tội nào đã được che giấu có ghi nhớ, 
việc ban cho hình phạt parivãsa của tội ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại kết 
quả. Này các đại đức, còn tội nào đã được che giấu không ghi nhớ, việc ban 
cho hình phạt parivãsa của tội ấy là không hợp lý; sự không hợp lý không 
đem lại kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta 
đối với một tọi.” 
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Samuccayakkhandhakam 


7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati 
dvemãsapaticchannãyo: ekã ãpatti nibbematikapaticchannã, ekã ãpatti 
vematikapaticchannã. So sangham tăsam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam dvemãsaparivãsam yãcati. Tassa sangho tãsam ãpattĩnam 
dvemãsapaticchannãnam dvemãsaparivãsam deti. 


Tassa parivasantassa anno bhikkhu ãgacchati bahussuto ãgatăgamo 
dhammadharo vinayadharo mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ lajjĩ 
kukkuccako sikkhãkãmo. So evam vadeti: “Kim ayam ãvuso bhikkhu 
ãpanno? Kissãyam bhikkhu parivasatĩ ”ti? 


Te evam vadenti: “Ayam ãvuso bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajji 
dvemãsapaticchannãyo: ekã ãpatti nibbematikapaticchannã, ekã ãpatti 
vemati vematikapaticchannã. So sangham tăsam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam dvemãsaparivãsam yãci. Tassa sangho tãsam ãpattĩnam 
dvemãsapaticchannãnam dvemãsaparivãsam adãsi. Tãyo ayam ãvuso 
bhikkhu ãpanno, tãsãyam bhikkhu parivasatĩ ”ti. 

So evam vadeti: “Yãyam ãvuso ãpatti nibbematikapaticchannã, 
dhammikam tassã ãpattiyã parivãsadãnam, dhammattã rũhati. Yã ca 
khvãyam ãvuso ãpatti vematikapaticchannã, adhammikam tassã ãpattiyã 
parivãsadãnam, adhammattã na rũhati. Ekissã ãvuso ãpattiyã bhikkhu 
mãnattãraho ”ti. 


8. Tena kho samayena aníĩataro bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpanno hoti dvemãsapaticchannãyo. Tassa etadahosi: “Aham kho dve 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Yannũnãham 
sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam 
yãceyyan ”ti. 


So sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsapari- 
vãsam yãci. Tassa sangho dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam 
ekamãsaparivãsam adãsi. Tassa parivasantassa lajjidhammo okkami: “Aham 
kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Tassa me 
etadahosi: ‘Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchan- 
nãyo. Yannũnãham sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam 
ekamãsaparivãsam yãceyyan ’ti. So ’ham sangham dvinnam ãpattĩnam 
dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam yãcim. Tassa me sangho 
dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãparivãsam adãsi. Tassa 
me parivasantassa lajjidhammo okkami: ‘Yannũnãham sangham dvinnam 
ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam itarampi mãsaparivãsam 1 yãceyyan ”’ti. 


So bhikkhunam arocesi: 


1 masam parivasam - Ma, PTS. 
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7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghãdisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu không nghi ngờ, một tội đã 
được che giấu có nghi ngờ. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai 
tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt 
parivãsa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 

Lúc vị ấy đang hành parivãsa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều, 
kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các 
đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa 
thích sự học tập. Vị ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này hành parivãsa ?” 

Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm hai tội 
sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu không 
nghi ngờ, một tội đã được che giấu có nghi ngờ. Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivãsa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parỉvãsa hai tháng của các tội ấy đã được che 
giấu hai tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm các tội ấy. Vị tỳ 
khưu này hành parivãsa vì các tội ấy.” 


Vị ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, tội nào đã được che giấu không nghi 
ngờ, việc ban cho hình phạt parivãsa của tội ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại 
kết quả. Này các đại đức, còn tội nào đã được che giấu có nghi ngờ, việc ban 
cho hình phạt parivãsa của tội ấy là không hợp lý; sự không hợp lý không 
đem lại kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta 
đối VỚI một tọi.” 

8. Này các tỳ khưu, có vị tỳ khưu nọ đã phạm hai tội sanghãdisesa đã 
được che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi ý rằng: “Ta đã phạm hai tội 
sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thinh cầu hội chúng 
hình phạt parivãsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng?” 

Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa một tháng của hai tội đã 
được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parỉvãsa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang hành 
parivãsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai tội 
sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: ‘Ta đã 
phạm hai tội scLĩìghãdisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parivãsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai 
tháng?’ Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa một tháng của 
hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa 
một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành 
parivãsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: ‘Hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng?’” 


Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu ràng: 
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“Aham kho ãvuso dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim 

dvemãsapaticchannãyo. Tassa me etadahosi: ‘Aham kho dve sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Yannũnãham sahgham dvinnam 
ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam yãceyyan ’ti. So 
’ham sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam 
ekamãsaparivãsam yãcim. Tassa me sangho dvinnam ãpattĩnam 

dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam adãsi. Tassa me parivasantassa 
lajjidhammo okkami: ‘Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim 
dvemãsapaticchannãyo. Tassa me etadahosi: Aham kho dve sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Yannũnãham sangham dvinnam 
ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam yãceyyan ti. So ’ham 
sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam 
yãcim. Tassa me sangho dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam 
ekamãsaparivãsam adãsi. Tassa me parivasantassa lajjidhammo okkami: 
Yannũnãham sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam 
itarampi mãsaparivãsam yãceyyan ’ti, katham nu kho mayã patipajjitabban 
”ti? 


9. Bhagavato etamattham ãrocesum. Tena hi bhikkhave, sangho tassa 
bhikkhuno dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam itarampi 
mãsaparivãsam detu. Evam ca pana bhikkhave dãtabbo: Tena bhikkhave, 
bhikkhunã sangham upasankamitvã -pe- evamassa vacanĩyo: 


“Aham bhante dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. 
Tassa me etadahosi: ‘Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim 
dvemãsapaticchannãyo. Yannũnãham sangham dvinnam ãpattĩnam 
dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam yãceyyan ’ti. So ’ham sangham 
dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam yãcim. 
Tassa me sangho dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsa- 
parivãsam adãsi. Tassa me parivasantassa lajjidhammo okkami: ‘Aham kho 
dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Tassa me 
etadahosi: Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsa- 
paticchannãyo. Yannũnãham sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam ekamãsaparivãsam yãceyyan ti. So ’ham sangham dvinnam 
ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam yãcim. Tassa me 
sangho dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam 
adãsi. Tassa me parivasantassa lajjidhammo okkami: Yannũnãham sangham 
dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam itarampi mãsaparivãsam 
yãceyyan ’ti. So ’ham bhante sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam itarampi mãsaparivãsam yãcãmĩ ”ti. 


Dutiyampi yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 
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- “Này các đại đức, tôi đã phạm hai tội sanghãdỉsesa đã được che giấu hai 
tháng. Tôi đây đã khởi ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội saĩighãdisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng?’ Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivãsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivãsa một tháng của hai tội đã được che giấu 
hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành parivãsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở 
tôi đây: ‘Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng. Tôi 
đây đã khởi ý rằng: Ta đã phạm hai tội scLĩìghãdisesa đã được che giấu hai 
tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa một tháng của 
hai tội đã được che giấu hai tháng? Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivãsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt parivãsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến 
tôi đây. Lúc đang hành parivãsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: Hay là 
ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của hai tội 
đã được che giấu hai tháng?’ Vậy tôi nên thực hành như thế nào?” 


9. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - Này các tỳ khưu, chính vì 
điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của hai 
tội đã được che giấu hai tháng đến vị tỳ khưu ấy. Và này các tỳ khưu, nên ban 
cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng, —(như 
trên) — và nên nói như vầy: 


“Bạch các ngài, tôi đã phạm hai tội sanghãdỉsesa đã được che giấu hai 
tháng. Tôi đây đã khởi ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng?’ Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivãsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivãsa một tháng của hai tội đã được che giấu 
hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành parivãsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở 
tôi đây: ‘Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng. Tôi 
đây đã khởi ý rằng: Ta đã phạm hai tội scLĩìghãdisesa đã được che giấu hai 
tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa một tháng của 
hai tội đã được che giấu hai tháng? Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivãsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt parivãsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến 
tôi đây. Lúc đang hành parỉvãsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: Hay là 
ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của hai tội 
đã được che giấu hai tháng?’ Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt parivãsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng.” 


Nên thinh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 
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10. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo: 


“Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu dve sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpajji dvemãsapaticchannãyo. Tassa etadahosi: Aham kho dve 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Yannũnãham 
sahgham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam 
yãceyyan ’ti. So sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam 
ekamãsaparivãsam yãci. Tassa sangho dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam ekamãsaparivãsam adãsi. Tassa parivasantassa 
lajjidhammo okkami: ‘Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim 
dvemãsapaticchannãyo. Tassa me etadahosi: Aham kho dve sahghãdisesã 
ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Yannũnãham sahgham dvinnam 
ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam yãceyyan ti. So ’ham 
sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam 
yãcim. Tassa me sahgho dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam 
ekamãsa-parivãsam adãsi. Tassa me parivasantassa lajjidhammo okkami: 
Yannũnãham sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam 
itarampi mãsaparivãsam yãceyyan ’ti. So sangham dvinnam ãpattĩnam 
dvemãsapaticchannãnam itarampi mãsaparivãsam yãcati. Yadi sahghassa 
pattakallam, sangho itthannãmassa bhikkhuno dvinnam ãpattĩnam 
dvemãsapaticchannãnam itarampi mãsaparivãsam dadeyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sahgho. Ayam itthannãmo bhikkhu dve sahghãdisesã 
ãpattiyo ãpajji dvemãsapaticchannãyo. Tassa etadahosi: ‘Aham kho dve 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Yannũnãham 
sahgham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam 
yãceyyan ’ti. So sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam 
ekamãsaparivãsam yãci. Tassa sahgho dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam ekamãsaparivãsam adãsi. Tassa parivasantassa 
lajjidhammo okkami: ‘Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim 
dvemãsapaticchannãyo. Tassa me etadahosi: Aham kho dve sahghãdisesã 
ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Yannũnãham sangham dvinnam 
ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam yãceyyan ti. So ’ham 
sahgham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam 
yãcim. Tassa me sahgho dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam 
ekamãsaparivãsam adãsi. Tassa me parivasantassa lajjidhammo okkami: 
Yannũnãham sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam 
itarampi mãsaparivãsam yãceyyan ’ti. So sangham dvinnam ãpattĩnam 
dvemãsapaticchannãnam itarampi mãsaparivãsam yãcati. - 
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10. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi 
ý ràng: ‘Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng, hay là 
ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa một tháng của hai tội đã được 
che giấu hai tháng?’ Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt parivãsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 
Lúc đang hành parivãsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy: ‘Ta đã phạm hai 
tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã 
phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai 
tháng? Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa một tháng của hai 
tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa 
một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành 
parivãsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng?’ Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của 
hai tội đã được che giấu hai tháng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên ban cho hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của hai tội đã 
được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi 
ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng, hay là 
nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa một tháng của hai tội đã được 
che giấu hai tháng?’ Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt parivãsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 
Lúc đang hành parivãsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy: ‘Ta đã phạm hai 
tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã 
phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai 
tháng? Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa một tháng của hai 
tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa 
một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành 
parivãsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng?’ Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của 
hai tội đã được che giấu hai tháng.— 


273 



Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samuccayakkhandhakam 


Sangho itthannãmassa bhikkhuno dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam itarampi mãsaparivãsam deti. Yassãyasmato khamati 
itthannãmassa bhikkhuno dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam 
itarampi mãsaparivãsassa 1 dãnam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. —pe— 

Dinno sanghena itthannãmassa bhikkhuno dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam itarampi mãsaparivãso. 2 Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 

Tena bhikkhave, bhikkhunã purimam upãdãya dve mãsã parivasitabbã. 

11. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati 
dvemãsapaticchannãyo. Tassa evam hoti: “Aham kho dve sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Yannũnãham sangham dvinnam 
ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam yãceyyan ”ti. So 
sahgham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsaparivãsam 
yãcati. Tassa sahgho dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsa- 
parivãsam deti. Tassa parivasantassa lajjidhammo okkamati: “Aham kho dve 
sahghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. Tassa me etadahosi: 
‘Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo. 
Yannũnãham sangham dvinnam ãpattĩnam ekamãsaparivãsam yãceyyan ’ti. 
So ’ham sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam ekamãsa- 
parivãsam yãcim. Tassa me sahgho dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam ekamãsaparivãsam adãsi. Tassa me parivasantassa 
lajjidhammo okkami: ‘Yannũnãham sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam itarampi mãsaparivãsam yãceyyan ”’ti. So sangham 
dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam itarampi mãsaparivãsam 
yãcati. Tassa sangho dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam itarampi 
mãsaparivãsam deti. 

Tena bhikkhave, bhikkhunã purimam upãdãya dve mãsã parivasitabbã. 

12. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati 
dvemãsapaticchannãyo: ekam mãsam jãnãti, ekam mãsam na jãnãti. So 
sahgham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam yam mãsam jãnãti 
tam mãsam parivãsam yãcati. Tassa sangho dvinnam ãpattĩnam 
dvemãsapaticchannãnam yam mãsam jãnãti tam mãsam parivãsam deti. So 
parivasanto itarampi mãsam jãnãti. Tassa evam hoti: “Aham kho dve 
sahghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo: ekam mãsam jãnim, 
ekam mãsam na jãnim. So ’ham sangham dvinnam ãpattĩnam 
dvemãsapaticchannãnam yam mãsam jãnim, tam mãsam parivãsam 
yãcim.— 


1 itarampi masam parivasassa - Ma, PTS; itarassapi masaparivasassa - Sya. 

2 itarampi mãsam parivăso - Ma, PTS; itaropi mãsaparivãso - Syã. 
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Hội chúng ban cho hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của hai tội đã 
được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý với 
việc ban cho hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che 
giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. -(như trên) - 

Hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng đã được hội chúng ban cho tỳ khưu tên (như vầy). Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Này các tỳ khưu, tính luôn tháng trước vị tỳ khưu ấy nên hành parivãsa 
hai tháng. 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội saĩighãdisesa đã 
được che giấu hai tháng. Vị ấy nghĩ như vầy: “Ta đã phạm hai tội 
sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parỉvãsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng?” Vị ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa một tháng của hai tội đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivãsa một tháng của hai tội 
đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang hành parỉvãsa pháp hổ thẹn 
đã xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai 
tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng?’ Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivãsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivãsa một tháng của hai tội đã được che giấu 
hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành parỉvãsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta 
đây: ‘Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa luôn cả tháng kia 
của hai tội đã được che giấu hai tháng?’” Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivãsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng 
ban cho hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu 
hai tháng đến vị ấy. 


Này các tỳ khưu, tính luôn tháng trước vị tỳ khưu ấy nên hành parỉvasa 
hai tháng. 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội saĩìghãdisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng vị ấy nhận biết, tháng kia vị ấy không 
nhận biết. Tháng mà vị ấy nhận biết, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivãsa tháng ấy của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt parivãsa tháng ấy, là tháng vị ấy nhận biết, của hai tội đã được 
che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang hành parivãsa, vị ấy nhận biết luôn cả 
tháng kia. Vị ấy nghĩ như vầy: “Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che 
giấu hai tháng: một tháng ta đã nhận biết, tháng kia ta đã không nhận biết. 
Tháng mà ta đã nhận biết, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa 
tháng ấy của hai tội đã được che giấu hai tháng. — 
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Tassa me sangho dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam yam 
mãsam jãnim, tam mãsam parivãsam adãsi. So ’ham parivasanto itarampi 
mãsam jãnãmi. Yannũnãham sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam itarampi mãsaparivãsam yãceyyan ”ti. So sangham 
dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam itarampi mãsaparivãsam 
yãcati. Tassa sangho dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam itarampi 
mãsa-parivãsam deti. 

Tena bhikkhave, bhikkhunã purimam upãdãya dve mãsã parivasitabbã. 


13. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati 
dvemãsapaticchannãyo: ekam mãsam sarati, ekam mãsam nassarati. So 
sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam yam mãsam sarati 
tam mãsam parivãsam yãcati. Tassa sangho dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam yam mãsam sarati tam mãsam parivãsam deti. So 
parivasanto itarampi mãsam sarati. Tassa evam hoti: “Aham kho dve 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo: ekam mãsam sarim, 
ekam mãsam nassarim. So ’ham sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam yam mãsam sarim, tam mãsam parivãsam yãcim. Tassa me 
sangho dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam yam mãsam sarim, 
tam mãsam parivãsam adãsi. So ’ham parivasanto itarampi mãsam sarãmi. 
Yannũnãham sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam 
itarampi mãsaparivãsam yãceyyan ”ti. So sangham dvinnam ãpattĩnam 
dvemãsapaticchannãnam itarampi mãsaparivãsam yãcati. Tassa sangho 
dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam itarampi mãsaparivãsam deti. 


Tena bhikkhave, bhikkhuna purimam upadaya dve masa parivasitabba. 


14. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati 
dvemãsapaticchannãyo: ekam mãsam nibbematiko, ekam mãsam vematiko. 
So sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam yam mãsam 
nibbematiko tarn mãsam parivãsam yãcati. Tassa sangho dvinnam ãpattĩnam 
dvemãsapaticchannãnam yam mãsam nibbematiko tam mãsam parivãsam 
deti. So parivasanto itarampi mãsam nibbematiko hoti. Tassa evam hoti: 
“Aham kho dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim dvemãsapaticchannãyo: ekam 
mãsam nibbematiko, ekam mãsam vematiko. So ’ham sangham dvinnam 
ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam yam mãsam nibbematiko, tam mãsam 
parivãsam yãcim. Tassa me sangho dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam yam mãsam nibbematiko tam mãsam parivãsam adãsi. So 
’ham parivasanto itarampi mãsam nibbematiko. Yannũnãham sangham 
dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam itarampi mãsaparivãsam 
yãceyyan ”ti. 
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Hội chúng đã ban cho hình phạt parỉvãsa tháng ấy, là tháng ta đã nhận 
biết, của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành 
parivãsa, ta đây nhận biết luôn cả tháng kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng?” Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của 
hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivãsa 
luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 

Này các tỳ khưu, tính luôn tháng trước vị tỳ khưu ấy nên hành parivãsa 
hai tháng. 


13. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghãdisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng vị ấy nhớ, tháng kia vị ấy không nhớ. 
Tháng mà vị ấy nhớ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa tháng ấy 
của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivãsa tháng ấy, là tháng vị ấy nhớ, của hai tội đã được che giấu hai tháng 
đến vị ấy. Lúc đang hành parivãsa, vị ấy nhớ được tháng kia. Vị ấy nghĩ như 
vầy: “Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng: một 
tháng ta đã nhớ, tháng kia ta đã không nhớ. Tháng mà ta đã nhớ, ta đây đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa tháng ấy của hai tội đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa tháng ấy, là tháng 
ta đã nhớ, của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành 
parivãsa, ta đây nhớ được luôn cả tháng kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng?” Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của 
hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivãsa 
luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 

Này các tỳ khưu, tính luôn tháng trước vị tỳ khưu ấy nên hành parivãsa 
hai tháng. 


14. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghãdisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng không nghi ngờ, một tháng có nghi ngờ. 
Tháng mà không nghi ngờ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa 
tháng ấy của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt 
parỉvãsa tháng ấy, là tháng không nghi ngờ, của hai tội đã được che giấu hai 
tháng đến vị ấy. Lúc đang hành parivãsa, vị ấy không còn nghi ngờ luôn cả 
tháng kia. Vị ấy nghĩ như vầy: “Ta đã phạm hai tội sanghãdisesa đã được che 
giấu hai tháng: một tháng không nghi ngờ, một tháng có nghi ngờ. Tháng mà 
không nghi ngờ, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa tháng ấy 
của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivãsa tháng ấy, là tháng không nghi ngờ, của hai tội đã được che giấu hai 
tháng đến ta đây. Lúc đang hành parivãsa, ta đây không còn nghi ngờ luôn 
cả tháng kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa luôn cả 
tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng?” 
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So sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam itarampi 
mãsaparivãsam yãcati. Tassa sangho dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam itarampi mãsaparivãsam deti. 


Tena bhikkhave, bhikkhuna purimam upadaya dve masa parivasitabba. 


15. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati 
dvemãsapaticchannãyo: eko mãso jãnapaticchanno, eko mãso ajãna- 
paticchanno. So sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam 
dvemãsaparivãsam yãcati. Tassa sangho dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam dvemãsaparivãsam deti. Tassa parivasantassa anno 
bhikkhu ãgacchati bahussuto ãgatãgamo dhammadharo vinayadharo 
mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ lajjĩ kukkuccako sikkhãkãmo. So evam 
vadeti: 


“Kim ayam ãvuso bhikkhu ãpanno? Kissãyam bhikkhu parivasatĩ ”ti? Te 
evam vadenti: “Ayam ãvuso bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajji 
dvemãsapaticchannãyo: eko mãso jãnapaticchanno, eko mãso ajãna- 
paticchanno. So sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam 
dvemãsaparivãsam yãci. Tassa sangho dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam dvemãsaparivãsam adãsi. Tãyo ayam ãvuso bhikkhu 
ãpanno, tãsãyam bhikkhu parivasatĩ ”ti. So evam vadeti: “Yvãyam ãvuso 
mãso jãnapaticchanno, dhammikam tassa mãsassa parivãsadãnam, 
dhammattã rũhati. Yo ca khvãyam ãvuso mãso ajãnapaticchanno, 
adhammikam tassa mãsassa parivãsadãnam, adhammattã na rũhati. Ekassa 1 
ãvuso mãsassa bhikkhu mãnattăraho ”ti. 


16. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati 
dvemãsapaticchannãyo: eko mãso saramãnapaticchanno, eko mãso 
assaramãna 2 paticchanno. So sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam dvemãsaparivãsam yãcati. Tassa sangho dvinnam 
ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam dvemãsaparivãsam deti. Tassa 
parivasantassa anno bhikkhu ãgacchati bahussuto ãgatãgamo dhammadharo 
vinayadharo mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ lajjĩ kukkuccako 
sikkhãkãmo. So evam vadeti: 


1 etassa - Sya, PTS, evam sabbattha. 


2 asaramano - Simu. 


278 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Tích Lũy Tội 


Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa luôn cả tháng kia của hai 
tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa 
luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 


Này các tỳ khưu, tính luôn tháng trước vị tỳ khưu ấy nên hành parỉvasa 
hai tháng. 


15. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghãdisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng đã được che giấu có nhận biết, một tháng 
đã được che giấu không nhận biết. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivãsa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban 
cho hình phạt parỉvãsa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến 
vị ấy. Lúc vị ấy đang hành parivãsa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe 
nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ 
về các đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, 
ưa thích sự học tập. Vị ấy nói như vầy: 


- “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này 
hành parivãsa ?” Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng: một tháng đã được 
che giấu có nhận biết, một tháng đã được che giấu không nhận biết. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa hai tháng của hai tội ấy đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của hai 
tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm các tội ấy. Vị tỳ khưu này hành parivãsa vì các tội ấy.” Vị ấy nói như 
vầy: - “Này các đại đức, tháng nào đã được che giấu có nhận biết, việc ban 
cho hình phạt parivãsa của tháng ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại kết quả. 
Này các đại đức, còn tháng nào đã được che giấu không nhận biết, việc ban 
cho hình phạt parỉvãsa của tháng ấy là không hợp lý; sự không hợp lý không 
đem lại kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu là xứng đáng hình phạt mãnatta 
đối với tội một tháng.” 


16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghãdisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng đã được che giấu có ghi nhớ, một tháng 
đã được che giấu không ghi nhớ. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivãsa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban 
cho hình phạt parỉvãsa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến 
vị ấy. Lúc vị ấy đang hành parivãsa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe 
nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ 
về các đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, 
ưa thích sự học tập. Vị ấy nói như vầy: 
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“Kim ayam ãvuso bhikkhu ãpanno? Kissãyam bhikkhu parivasatĩ ”ti? Te 
evam vadenti: “Ayam ãvuso bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajji 
dvemãsapaticchannãyo: eko mãso saramãnapaticchanno, eko mãso 
assaramãnapaticchanno. So sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam dvemãsaparivãsam yãci. Tassa sangho dvinnam ãpattĩnam 
dvemãsapaticchannãnam dvemãsaparivãsam adãsi. Tãyo ayam ãvuso 
bhikkhu ãpanno, tãsãyam bhikkhu parivasatĩ ”ti. So evam vadeti: “Yvãyam 
ãvuso mãso saramãnapaticchanno, dhammikam tassa mãsassa parivãsa- 
dãnam, dhammattă rũhati. Yo ca khvãyam ãvuso mãso assaramãna- 
paticchanno, adhammikam tassa mãsassa parivãsadãnam, adhammattã na 
rũhati. Ekassa ãvuso mãsassa bhikkhu mãnattãraho ”ti. 


17. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati 
dvemãsapaticchannãyo: eko mãso nibbematikapaticchanno, eko mãso 
vematikapaticchanno. So sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam dvemãsaparivãsam yãcati. Tassa sangho dvinnam 
ãpattĩnam dvemãsapaticchannãnam dvemãsaparivãsam deti. Tassa 
parivasantassa anno bhikkhu ãgacchati bahussuto ãgatãgamo dhammadharo 
vinayadharo mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ lajjĩ kukkuccako 
sikkhãkãmo. So evam vadeti: 


“Kim ayam ãvuso bhikkhu ãpanno? Kissãyam bhikkhu parivasatĩ ”ti? Te 
evam vadenti: “Ayam ãvuso bhikkhu dve sanghãdisesã ãpattiyo ãpajji 
dvemãsapaticchannãyo: eko mãso nibbematikapaticchanno, eko mãso 
vematikapaticchanno. So sangham dvinnam ãpattĩnam dvemãsa- 
paticchannãnam dvemãsaparivãsam yãci. Tassa sangho dvinnam ãpattĩnam 
dvemãsapaticchannãnam dvemãsaparivãsam adãsi. Tãyo ayam ãvuso 
bhikkhu ãpanno, tãsãyam bhikkhu parivasatĩ ”ti. So evam vadeti: “Yvãyam 
ãvuso mãso nibbematikapaticchanno, dhammikam tassa mãsassa 
parivãsadãnam, dhammattă rũhati. Yo ca khvãyam ãvuso mãso vematika- 
paticchanno, adhammikam tassa mãsassa parivãsadãnam, adhammattã na 
rũhati. Ekassa ãvuso mãsassa bhikkhu mãnattãraho ”ti. 

[Dvemãsaparivãsitabbavidhi nitthitã.] 

***** 


SUDDHANTAPARTVASO 

1. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sambahulã sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpanno hoti. So 1 ãpattipariyantam na jãnãti, rattipariyantam na 
jãnãti, ãpattipariyantam nassarati, rattipariyantam nassarati, ãpattipariyante 
vematiko, rattipariyante vematiko. So bhikkhũnam ãrocesi: 


1 so - PTS potthake na dissate. 
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- “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này 
hành parivãsa ?” Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng: một tháng đã được 
che giấu có ghi nhớ, một tháng đã được che giấu không ghi nhớ. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của hai tội ấy đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của hai 
tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm các tội ấy. Vị tỳ khưu này hành parivãsa vì các tội ấy.” Vị ấy nói như 
vầy: - “Này các đại đức, tháng nào đã được che giấu có ghi nhớ, việc ban cho 
hình phạt parivãsa của tháng ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại kết quả. Này các 
đại đức, còn tháng nào đã được che giấu không ghi nhớ, việc ban cho hình 
phạt parivãsa của tháng ấy là không hợp lý; sự không hợp lý không đem lại 
kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu là xứng đáng hình phạt mãnatta đối với 
tội một tháng.” 

17. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghãdisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng đã được che giấu không nghi ngờ, một 
tháng đã được che giấu có nghi ngờ. Vị ấy thinh cầu hội chúng hình phạt 
parivãsa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban 
cho hình phạt parivãsa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến 
vị ấy. Lúc vị ấy đang hành parivãsa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe 
nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ 
về các đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, 
ưa thích sự học tập. Vị ấy nói như vầy: 

- “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này 
hành parivãsa ?” Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm hai tội sanghãdisesa đã được che giấu hai tháng: một tháng đã được 
che giấu không nghi ngờ, một tháng đã được che giấu có nghi ngờ. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa hai tháng của hai tội ấy đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa hai tháng của hai 
tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm các tội ấy. Vị tỳ khưu này hành parivãsa vì các tội ấy.” Vị ấy nói như 
vầy: - “Này các đại đức, tháng nào đã được che giấu không nghi ngờ, việc ban 
cho hình phạt parivãsa của tháng ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại kết quả. 
Này các đại đức, còn tháng nào đã được che giấu có nghi ngờ, việc ban cho 
hình phạt parivãsa của tháng ấy là không hợp lý; sự không hợp lý không 
đem lại kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu là xứng đáng hình phạt mãnatta 
đối với tội một tháng.” 

[Dứt cách thức nên hành parivãsa hai tháng.] 

***** 

HÌNH PHẠT PARTVÃSA TỪ MỐC TRONG SẠCH: 

1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ phạm nhiều tội sanghãdisesa. Vị ấy 
không biết số lượng của các tội, không biết số lượng của các đêm (đã dấu), 
không nhớ số lượng của các tội, không nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có 
nghi ngờ về số lượng của các tội, có nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã 
dấu). Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu ràng: 
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“Aham ãvuso sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim, ãpatti- 
pariyantam na jãnãmi, rattipariyantam na jãnãmi, ãpattipariyantam 
nassarãmi, rattipariyantam nassarãmi, ãpattipariyante vematiko, 
rattipariyante vematiko, katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

2. “Tena hi bhikkhave, sangho bhikkhuno tãsam ãpattĩnam suddhanta- 
parivãsam detu. Evanca pana bhikkhave dãtabbo: Tena bhikkhave, sangham 
upasahkamitvã — pe- evamassa vacanĩyo: Aharn bhante sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim, ãpattipariyantam na jãnãmi, rattipariyantam 
na jãnãmi, ãpattipariyante vematiko, rattipariyante vematiko. So ’ham 
bhante sangham tãsam ãpattĩnam suddhantaparivãsam yãcãmĩ ’ti. 

Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 

3. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajji, ãpattipariyantam na jãnãti, rattipariyantam na 
jãnãti, ãpattipariyantam nassarati, rattipariyantam nassarati, ãpattipariyante 
vematiko, rattipariyante vematiko. So sangham tãsam ãpattĩnam suddhanta- 
parivãsam yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho itthannãmassa 
bhikkhuno tăsarn ãpattĩnam suddhantaparivãsam dadeyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajji, ãpattipariyantam na jãnãti, rattipariyantam na 
jãnãti, ãpattipariyantam nassarati, rattipariyantam nassarati, ãpattipariyante 
vematiko, rattipariyante vematiko. So sangham tãsarn ãpattĩnam suddhanta- 
parivãsam yãcati. Sangho itthannãmassa bhikkhuno tãsam ãpattĩnam 
suddhantaparivãsam deti. Yassãyasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno 
tãsam ãpattĩnam suddhantaparivãsassa dãnam, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 

Dutiyampi etamattham vadãmi. -pe— 

Tatiyampi etamattham vadãmi. —pe- 

Dinno sanghena itthannãmassa bhikkhuno tãsam ãpattĩnam suddhanta- 
parivãso. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametarn dhãrayãmĩ ’ti. 

4. Evam ca kho 1 bhikkhave, suddhantaparivãso dãtabbo. Evam parivãso 
dãtabbo. 

5. Kathanca bhikkhave, suddhantaparivãso dãtabbo? 

Ãpattipariyantam na jãnãti, rattipariyantam na jãnãti, ãpattipariyantam 
nassarati, rattipariyantam nassarati, ãpattipariyante vematiko, rattipariyante 
vematiko; suddhantaparivãso dãtabbo. 


1 evam kho - Ma, PTS. 


282 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Tích Lũy Tội 


- “Này các đại đức, tôi đã phạm nhiều tội sanghãdỉsesa. Tôi không biết số 
lượng của các tội, không biết số lượng của các đêm (đã dấu), không nhớ số 
lượng của các tội, không nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có nghi ngờ về 
số lượng của các tội, có nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã dấu); vậy tôi 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
parivãsa từ mốc trong sạch 1 * 1 của các tội ấy đến vị tỳ khưu ấy. Và này các tỳ 
khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội 
chúng, -(như trên)- và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã phạm nhiều 
tội sanghãdisesa. Tôi không biết số lượng của các tội, không biết số lượng 
của các đêm (đã dấu), không nhớ số lượng của các tội, không nhớ số lượng 
của các đêm (đã dấu), có nghi ngờ về số lượng của các tội, có nghi ngờ về số 
lượng của các đêm (đã dấu). Bạch các ngài, tôi thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivãsa từ mốc trong sạch của các tội ấy.’ 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 

vầy) đã phạm nhiều tội sanghãdisesa. Vị ấy không biết số lượng của các tội, 
không biết SỐ lượng của các đêm (đã dấu), không nhớ số lượng của các tội, 
không nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có nghi ngờ về số lượng của các 
tội, có nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã dấu). Vị ấy thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivãsa từ mốc trong sạch của các tội ấy. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt parivãsa từ mốc trong 
sạch của các tội ấy đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm nhiều tội sanghãdisesa. Vị ấy không biết số lượng của các tội, 
không biết số lượng của các đêm (đã dấu), không nhớ số lượng của các tội, 
không nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có nghi ngờ về số lượng của các 
tội, có nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã dấu). Vị ấy thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivãsa từ mốc trong sạch của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt parivãsa từ mốc trong sạch của các tội ấy đến tỳ khưu tên (như vầy). 
Đại đức nào đồng ý với việc ban cho hình phạt parivãsa từ mốc trong sạch 
của các tội ấy đến tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. - (như trên)— 

Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa từ mốc trong sạch của các tội 
ấy đến tỳ khưu tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 

4. Và này các tỳ khưu, hình phạt parivãsa từ mốc trong sạch nên được 
ban cho như vầy, hình phạt parivãsa nên được ban cho như vầy. 

5. Và này các tỳ khưu, hình phạt parivãsa từ mốc trong sạch nên được 
ban cho thế nào? 

Vị không biết số lượng của các tội, không biết số lượng của các đêm (đã 
dấu), không nhớ số lượng của các tội, không nhớ số lượng của các đêm (đã 
dấu), có nghi ngờ về số lượng của các tội, có nghi ngờ về số lượng của các 
đêm (đã dấu) thì hình phạt parivãsa từ mốc trong sạch nên được ban cho. 
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Apattipariyantam jãnãti, rattipariyantam na jãnãti, ãpattipariyantam 
sarati, rattipariyantam nassarati, ãpattipariyante nibbematiko, rattipariyante 
vematiko; suddhantaparivãso dãtabbo. 

Ãpattipariyantam ekaccam jãnãti ekaccam na jãnãti, rattipariyantam na 
jãnãti, ãpattipariyantam ekaccam sarati ekaccam nassarati, rattipariyantam 
nassarati, ãpattipariyante ekacce vematiko ekacce nibbematiko, 
rattipariyante vematiko; suddhantaparivãso dãtabbo. 

Ãpattipariyantam na jãnãti, rattipariyantam ekaccam jãnãti ekaccam na 
jãnãti, ãpattipariyantam nassarati, rattipariyantam ekaccam sarati ekaccam 
nassarati, ãpattipariyante vematiko, rattipariyante ekacce vematiko ekacce 
nibbematiko; suddhantaparivãso dãtabbo. 

Ãpattipariyantam jãnãti, rattipariyantam ekaccam jãnãti ekaccam na 
jãnãti, ãpattipariyantam sarati, rattipariyantam ekaccam sarati ekaccam 
nassarati, ãpattipariyante nibbematiko, rattipariyante ekacce vematiko 
ekacce nibbematiko; suddhantaparivãso dãtabbo. 

Ãpattipariyantam ekaccam jãnãti ekaccam na jãnãti, rattipariyantam 
ekaccam jãnãti ekaccam na jãnãti, ãpattipariyantaĩn ekaccam sarati ekaccam 
nassarati, rattipariyantam ekaccam sarati ekaccam nassarati, ãpattipariyante 
ekacce vematiko ekacce nibbematiko, rattipariyante ekacce vematiko ekacce 
nibbematiko; suddhantaparivãso dãtabbo. 

Evam kho bhikkhave, suddhantaparivãso dãtabbo. 

6. Kathanca bhikkhave, parivãso dãtabbo? 

Ãpattipariyantam jãnãti, rattipariyantam jãnãti, ãpattipariyantam sarati, 
rattipariyantam sarati, ãpattipariyante nibbematiko, rattipariyante 
nibbematiko; parivãso dãtabbo. 

Ãpattipariyantam na jãnãti, rattipariyantam jãnãti, ãpattipariyantam 
nassarati, rattipariyantam sarati, ãpattipariyante vematiko, rattipariyante 
nibbematiko; parivãso dãtabbo. 

Ãpattipariyantam ekaccam jãnãti ekaccam na jãnãti, rattipariyantam 
jãnãti, ãpattipariyantam ekaccam sarati ekaccam nassarati, rattipariyantam 
sarati, ãpattipariyante ekacce vematiko ekacce nibbematiko, rattipariyante 
nibbematiko; parivãso dãtabbo. 

Evam kho bhikkhave, parivãso dãtabbo "ti. 1 

Parivãso nitthito. 

—00O00-- 


1 ‘ti’ saddo Ma, Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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Vị biết SỐ lượng của các tội, không biết số lượng của các đêm (đã dấu), 
nhớ số lượng của các tội, không nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), không 
nghi ngờ về số lượng của các tội, có nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã 
dấu) thì hình phạt parivãsa từ mốc trong sạch nên được ban cho. 

Vị biết một phần số lượng của các tội một phần không biết, không biết số 
lượng của các đêm, nhớ một phần số lượng của các tội một phần không nhớ, 
không nhớ số lượng của các đêm, có nghi ngờ về một phần số lượng của các 
tội một phần không nghi ngờ, có nghi ngờ về số lượng của các đêm thì hình 
phạt parivãsa từ mốc trong sạch nên được ban cho. 

Vị không biết số lượng của các tội, biết một phần số lượng của các đêm 
một phần không biết, không nhớ số lượng của các tội, nhớ một phần số 
lượng của các đêm một phần không nhớ, có nghi ngờ về số lượng của các tội, 
có nghi ngờ về một phần số lượng của các đêm một phần không nghi ngờ thì 
hình phạt parivãsa từ mốc trong sạch nên được ban cho. 

Vị biết SỐ lượng của các tội, biết một phần số lượng của các đêm một 
phần không biết, nhớ số lượng của các tội, nhớ một phần số lượng của các 
đêm một phần không nhớ, không nghi ngờ về số lượng của các tội, có nghi 
ngờ về một phần số lượng của các đêm một phần không nghi ngờ thì hình 
phạt parivãsa từ mốc trong sạch nên được ban cho. 

Vị biết một phần số lượng của các tội một phần không biết, biết một phần 
số lượng của các đêm một phần không biết, nhớ một phần số lượng của các 
tội một phần không nhớ, nhớ một phần số lượng của các đêm một phần 
không nhớ, có nghi ngờ về một phần số lượng của các tội một phần không 
nghi ngờ, có nghi ngờ về một phần số lượng của các đêm một phần không 
nghi ngờ thì hình phạt parivãsa từ mốc trong sạch nên được ban cho. 

Này các tỳ khưu, hình phạt parivãsa từ mốc trong sạch nên được ban cho 
như thế. 

6 . Và này các tỳ khưu, hình phạt parivãsa nên được ban cho thế nào? 

Vị biết số lượng của các tội, biết số lượng của các đêm (đã dấu), nhớ số 
lượng của các tội, nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), không nghi ngờ về số 
lượng của các tội, không nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã dấu) thì hình 
phạt parivãsa nên được ban cho. 

Vị không biết số lượng của các tội, biết số lượng của các đêm (đã dấu), 
không nhớ số lượng của các tội, nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có nghi 
ngờ về SỐ lượng của các tội, không nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã dấu) 
thì hình phạt parivãsa nên được ban cho. 

Vị biết một phần số lượng của các tội một phần không biết, biết số lượng 
của các đêm (đã dấu), nhớ một phần số lượng của các tội một phần không 
nhớ, nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có nghi ngờ về một phần số lượng 
của các tội một phần không nghi ngờ, không nghi ngờ về số lượng của các 
đêm (đã dấu) thì hình phạt parivãsa nên được ban cho. 

Này các tỳ khưu, hình phạt parỉvãsa nên được ban cho như thê'.” 

Dứt hình phạt parivãsa. 

—ooOoo— 


285 



Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samuccayakkhandhakam 


3. PARIVASIKACATTARISAKAM 

Tena kho pana samayena annataro bhikkhu parivasanto vibbhami. So 
puna paccãgantvã bhikkhũ upasampadam yãci. Bhagavato 1 etamattham 
ãrocesum. 


1. “Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto vibbhamati. Vibbhantassa 
bhikkhave, parivãso na rũhati. So ce puna upasampajjati, tassa tadeva 
purimam parivãsadãnam. Yo parivãso dinno, sudinno. Yo parivuttho, 
suparivuttho. Avaseso parivasitabbo. 


2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto sãmanero hoti. Sãmane- 
rassa bhikkhave, parivãso na rũhati. So ce puna upasampajjati, tassa tadeva 
purimam parivãsadãnam. Yo parivãso dinno, sudinno. Yo parivuttho, 
suparivuttho. Avaseso parivasitabbo. 


3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto ummattako hoti. 
Ummattakassa bhikkhave, parivãso na rũhati. So ce puna anummattako hoti, 
tassa tadeva purimam parivãsadãnam. Yo parivãso dinno, sudinno. Yo 
parivuttho, suparivuttho. Avaseso parivasitabbo. 


4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto khittacitto hoti. Khitta- 
cittassa bhikkhave, parivãso na rũhati. So ce puna akkhittacitto hoti, tassa 
tadeva purimam parivãsadãnam. Yo parivãso dinno, sudinno. Yo parivuttho, 
suparivuttho. Avaseso parivasitabbo. 


5. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto vedanatto 2 hoti. 
Vedanattassa bhikkhave, parivãso na rũhati. So ce puna avedanatto hoti, 
tassa tadeva purimam parivãsadãnam. — pe- 


6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto ãpattiyã adassane 
ukkhipĩyati. 3 Ukkhittakassa bhikkhave, parivãso na rũhati. So ce puna 
osãriyati, 4 tassa tadeva purimam parivãsadãnam. — pe— 


7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto ãpattiyã appatikamme 
ukkhipĩyati. Ukkhittakassa bhikkhave, parivãso na rũhati. So ce puna 
osãriyati, tassa tadeva purimam parivãsadãnam. —pe— 


1 te bhikkhu bhagavato - Sya. 3 ukkhipiyyati - Ma; ukkhipiyati - Sya, PTS. 

2 vedanãtto - Ma, evam sabbattha. 4 osãriyyati - Ma; osăriyati - Syã, PTS. 
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3. BỐN MƯƠI TRƯỜNG HỢP HÀNH PARIVÃSA: 

Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đang hành parivãsa đã hoàn tục. Vị ấy 
đã trở lại và thỉnh cầu sự tu lên bậc trên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 

1. “Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa lại hoàn 
tục. Này các tỳ khưu, hình phạt parỉvãsa không áp dụng cho vị hoàn tục. Nếu 
vị ấy tu lên bậc trên lại, chính việc ban cho hình phạt parivãsa trước đây là 
dành cho vị ấy. Hình phạt parivãsa nào đã được ban cho là đã được ban cho 
tốt đẹp. Phần nào đã được hành parivãsa là đã được hành parivãsa tốt đẹp. 
Nên hành parỉvãsa phần còn lại. 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa lại xuống 
sa di. Này các tỳ khưu, hình phạt parivãsa không áp dụng cho vị sa di. Nếu vị 
ấy tu lên bậc trên lại, chính việc ban cho hình phạt parỉvãsa trước đây là 
dành cho vị ấy. Hình phạt parỉvãsa nào đã được ban cho là đã được ban cho 
tốt đẹp. Phần nào đã được hành parivãsa là đã được hành parivãsa tốt đẹp. 
Nên hành parivãsa phần còn lại. 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parỉvãsa lại bị điên. 
Này các tỳ khưu, hình phạt parivãsa không áp dụng cho vị bị điên. Nhung 
nếu vị ấy hết bị điên, chính việc ban cho hình phạt parỉvãsa trước đây là 
dành cho vị ấy. Hình phạt parỉvãsa nào đã được ban cho là đã được ban cho 
tốt đẹp. Phần nào đã được hành parivãsa là đã được hành parivãsa tốt đẹp. 
Nên hành parỉvãsa phần còn lại. 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa bị loạn trí. 
Này các tỳ khưu, hình phạt parivãsa không áp dụng cho vị bị loạn trí. Nhưng 
nếu vị ấy hết bị loạn trí, chính việc ban cho hình phạt parivãsa trước đây là 
dành cho vị ấy. Hình phạt parivãsa nào đã được ban cho là đã được ban cho 
tốt đẹp. Phần nào đã được hành parivãsa là đã được hành parivãsa tốt đẹp. 
Nên hành parỉvãsa phần còn lại. 

5. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa bị thọ khổ 
hành hạ. Này các tỳ khưu, hình phạt parỉvãsa không áp dụng cho vị bị thọ 
khổ hành hạ. Nhưng nếu vị ấy hết bị thọ khổ hành hạ, chính việc ban cho 
hình phạt parivãsa trước đây là dành cho vị ấy. — (như trên) — 

6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa lại bị án 
treo về việc không nhìn nhận tội. Này các tỳ khưu, hình phạt parivãsa không 
áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy được phục hồi lại, chính việc ban 
cho hình phạt parivãsa trước đây là dành cho vị ấy. — (như trên) — 

7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa lại bị án 
treo về việc không sửa chữa lỗi. Này các tỳ khưu, hình phạt parivãsa không 
áp dụng cho vị bị án treo. Nhung nếu vị ấy được phục hồi lại, chính việc ban 
cho hình phạt parivãsa trước đây là dành cho vị ấy. - (như trên)- 
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8 . Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhipĩyati. Ukkhittakassa bhikkhave, parivãso na rũhati. So 
ce puna osãrĩyati, tassa tadeva purimam parivãsadãnam. Yo parivãso 
dinno, sudinno. Yo parivuttho, suparivuttho. Avaseso parivasitabbo. 


9-16. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mũlãya patikassanãraho vibbhamati. 
Vibbhantakassa bhikkhave, mũlãya patikassanã na rũhati. So ce puna 
upasampajjati, tassa tadeva purimam parivãsadãnam. Yo parivãso dinno, 
sudinno. Yo parivuttho, suparivuttho. So bhikkhu mũlãya patikassitabbo. 
Idha pana bhikkhave, bhikkhu mũlãya patikassanãraho sãmanero hoti. 
-pe- ummattako hoti. -pe- khittacitto hoti. -pe- vedanatto hoti. —pe- 
ãpattiyã adassane ukkhipĩyati. -pe- ãpattiyã appatikamme ukkhipĩyati. 
—pe— pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhipĩyati. Ukkhittakassa 
bhikkhave, mũlãya patikassanã na rũhati. So ce puna osãrĩyati, tassa tadeva 
purimam parivãsadãnam. Yo parivãso dinno, sudinno. Yo parivuttho, 
suparivuttho. So bhikkhu mũlãya patikassitabbo. 


17-24. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mãnattãraho vibbhamati. 
Vibbhantakassa bhikkhave, mãnattadãnam na rũhati. So ce puna 
upasampajjati, tassa tadeva purimam parivãsadãnam. Yo parivãso dinno, 
sudinno. Yo parivuttho, suparivuttho. Tassa bhikkhuno mãnattam 
dãtabbam. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mãnattãraho sãmanero hoti. 
-pe- ummattako hoti. -pe- khittacitto hoti. -pe— vedanatto hoti. — pe— 
ãpattiyã adassane ukkhipĩyati. —pe- ãpattiyã appatikamme ukkhipĩyati. 
-pe- pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhipĩyati. Ukkhittakassa 
bhikkhave, mãnattadãnam na rũhati. So ce puna osãrĩyati, tassa tadeva 
purimam parivãsadãnam. Yo parivãso dinno, sudinno. Yo parivuttho, 
suparivuttho. Tassa bhikkhuno mãnattarn dãtabbam. 


25. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mãnattarn caranto vibbhamati. 
Vibbhantakassa bhikkhave, mãnattacariyã na rũhati. So ce puna 
upasampajjati, tassa tadeva purimam parivãsadãnam. Yo parivãso dinno, 
sudinno. Yo parivuttho, suparivuttho. Yam mãnattam dinnam, sudinnam. 
Yam mãnattarn ciọnam, sucinnam. Avasesam caritabbam. 
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8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa lại bị án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Này các tỳ khưu, hình phạt parivãsa 
không áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy được phục hồi lại, chính 
việc ban cho hình phạt parivãsa trước đây là dành cho vị ấy. Hình phạt 
parivãsa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Phần nào đã được 
hành parivãsa là đã được hành parỉvãsa tốt đẹp. Nên hành parivãsa phần 
còn lại. 

9-16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị xứng đáng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu lại hoàn tục. Này các tỳ khưu, việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu không áp dụng cho vị hoàn tục. Nếu vị ấy tu lên bậc trên lại, 
chính việc ban cho hình phạt parivãsa trước đây là dành cho vị ấy. Hình 
phạt parivãsa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt 
parivãsa nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt đẹp. Vị tỳ khưu 
ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ 
khưu là vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu lại xuống sa di. 
—nt— bị điên. —nt— bị loạn trí. —nt— bị thọ khổ hành hạ. —nt— bị án treo 
về việc không nhìn nhận tội. —nt— bị án treo về việc không sửa chữa lỗi. 
—nt— bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Này các tỳ khưu, việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu không áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy 
được phục hồi lại, chính việc ban cho hình phạt parivãsa trước đây là dành 
cho vị ấy. Hình phạt parivãsa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt 
đẹp. Hình phạt parivãsa nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt 
đẹp. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. 

17-24. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt 
mãnatta lại hoàn tục. Này các tỳ khưu, hình phạt mãnatta không áp dụng 
cho vị hoàn tục. Nếu vị ấy tu lên bậc trên lại, chính việc ban cho hình phạt 
parivãsa trước đây là dành cho vị ấy. Hình phạt parivãsa nào đã được ban 
cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt parivãsa nào đã được hoàn thành 
là đã được hoàn thành tốt đẹp. Hình phạt mãnatta nên được ban cho đến vị 
ấy. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnatta lại 
xuống sa di. —nt— bị điên. —nt— bị loạn trí. —nt— bị thọ khổ hành hạ. —nt— 
bị án treo về việc không nhìn nhận tội. — nt— bị án treo về việc không sửa 
chữa lỗi. — nt— bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Này các tỳ khưu, 
hình phạt mãnatta không áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy được 
phục hồi lại, chính việc ban cho hình phạt parivãsa trước đây là dành cho vị 
ấy. Hình phạt parivãsa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. 
Hình phạt parivãsa nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt đẹp. 
Hình phạt mãnatta nên được ban cho đến vị ấy. 

25. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang thực hành hình phạt 
mãnatta lại hoàn tục. Này các tỳ khưu, việc thực hành hình phạt mãnatta 
không áp dụng cho vị hoàn tục. Nếu vị ấy tu lên bậc trên lại, chính việc ban 
cho hình phạt parivãsa trước đây là dành cho vị ấy. Hình phạt parivãsa nào 
đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt parivãsa nào đã được 
hoàn thành là đã được hoàn thành tốt đẹp. Hình phạt mãnatta nào đã được 
ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Phần hình phạt mãnatta nào đã được 
hoàn tất là đã được hoàn tất tốt đẹp. Nên thực hành phần còn lại. 
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26-32. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mãnattam caranto sãmanero hoti. 
—pe- ummattako hoti. -pe- khittacitto hoti. -pe- vedanatto hoti. -pe— 
ãpattiyã adassane ukkhipĩyati. -pe- ãpattiyã appatikamme ukkhipĩyati. 
-pe- pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhipĩyati. Ukkhittakassa 
bhikkhave, mãnattacariyã na rũhati. So ce puna osãrĩyati, tassa tadeva 
purimam parivãsadãnam. Yo parivãso dinno, sudinno. Yo parivuttho, 
suparivuttho. Yam mãnattam dinnam, sudinnam. Yam mãnattam cinnam, 
sucinnam. Avasesam caritabbam. 


33. Idha pana bhikkhave, bhikkhu abbhãnãraho vibbhamati. 
Vibbhantakassa bhikkhave, abbhãnam na rũhati. So ce puna upasampajjati, 
tassa tadeva purimam parivãsadãnam. Yo parivãso dinno, sudinno. Yo 
parivuttho, suparivuttho. Yam mãnattam dinnam, sudinnam. Yam 
mãnattarn cinnam, sucinnam. So bhikkhu abbhetabbo. 


34-40. Idha pana bhikkhave, bhikkhu abbhãnãraho sãmanero hoti. 
-pe- ummattako hoti. —pe- khittacitto hoti. —pe- vedanatto hoti. —pe— 
ãpattiyã adassane ukkhipĩyati. -pe— ãpattiyã appatikamme ukkhipĩyati. 
-pe- pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhipĩyati. Ukkhittakassa 
bhikkhave, abbhãnam na rũhati. So ce puna osãrĩyati, tassa tadeva purimam 
parivãsadãnam. Yo parivãso dinno, sudinno. Yo parivuttho, suparivuttho. 
Yam mãnattarn dinnam, sudinnam. Yam mãnattarn cinnam, sucinnam. So 
bhikkhu abbhetabbo ”tí. 

Pãrivãsika cattãrĩsakam samattam. 

—00O00-- 


4. PARIVASIKACHATTIMSAKAM 

■ • • 

1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati parimãnãyo 1 apaticchannãyo, so bhikkhu 
mũlãya patikassitabbo. 

2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati parimãnãyo paticchannãyo, so bhikkhu 
mũlãya patikassitabbo. Yathăpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya 
ãpattiyã samodhãnaparivãso dãtabbo. 


1 parimana - Ma, PTS, evam sabbattha. 
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26-32. Này các tỳ khitii, trường hợp vị tỳ khưu đang thực hành hình phạt 
mãnatta lại xuống sa di. —(như trên)— bị điên, —(như trên)— bị loạn trí. 
—(như trên)— bị thọ khổ hành hạ. —(như trên)— bị án treo về việc không 
nhìn nhận tội. —(như trên)— bị án treo về việc không sửa chữa lỗi. —(như 
trên)- bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Này các tỳ khưu, việc thực 
hành hình phạt mãnatta không áp dụng cho vị bị án treo. Nhung nếu vị ấy 
được phục hồi lại, chính việc ban cho hình phạt parivãsa trước đây là dành 
cho vị ấy. Hình phạt parivãsa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt 
đẹp. Hình phạt parivãsa nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt 
đẹp. Hình phạt mãnatta nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. 
Phần hình phạt mãnatta nào đã được hoàn tất là đã được hoàn tất tốt đẹp. 
Nên thực hành phần còn lại. 

33. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội lại hoàn 
tục. Này các tỳ khưu, sự giải tội không áp dụng cho vị hoàn tục. Nếu vị ấy tu 
lên bậc trên lại, chính việc ban cho hình phạt parivãsa trước đây là dành cho 
vị ấy. Hình phạt parivãsa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. 
Hình phạt parivãsa nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt đẹp. 
Hình phạt mãnatta nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình 
phạt mãnatta nào đã được hoàn tất là đã được hoàn tất tốt đẹp. Vị tỳ khưu ấy 
nên được giải tội. 

34-40. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội lại 
xuống sa di. —(như trên)— bị điên, —(như trên)— bị loạn trí. —(như trên) — 
bị thọ khổ hành hạ. —(như trên)— bị án treo về việc không nhìn nhận tội. 
— (như trên) — bị án treo về việc không sửa chữa lỗi. —(nhưtrên)— bị án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác. Này các tỳ khưu, sự giải tội không áp dụng cho 
vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy được phục hồi lại, chính việc ban cho hình phạt 
parivãsa trước đây là dành cho vị ấy. Hình phạt parivãsa nào đã được ban 
cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt parỉvãsa nào đã được hoàn thành 
là đã được hoàn thành tốt đẹp. Hình phạt mãnatta nào đã được ban cho là 
đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt mãnatta nào đã được hoàn tất là đã 
được hoàn tất tốt đẹp. Vị tỳ khưu ấy nên được giải tội.” 

Bôn mươi trường hợp hành pavivãsa được đây đủ. 

—00O00— 

4. BA MƯƠI SÁU TRƯỜNG HỢP HÀNH PARIVÃSA: 

1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa có hạn lượng, không che giấu. Vị 
tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa có hạn lượng, có che giấu. Vị tỳ 
khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parỉvãsa kết 
hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho 
vị ẩy. 
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3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã sanghã- 
disesã ãpattiyo ãpajjati parimãnãyo paticchannãyopi apaticchannãyopi. So 
bhikkhu mũlãya patikassitabbo. Yathăpaticchannãnancassa ãpattĩnam 
purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãso dãtabbo. 


4-9. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati aparimãnãyo 1 apaticchannãyo -pe— 
aparimãnãyo paticchannãyo -pe— aparimãnãyo paticchannãyopi 
apaticchannãyopi — pe- parimãnãyopi aparimãnãyopi apaticchannãyo 
-pe- parimãnãyopi aparimãnãyopi paticchannãyo -pe- parimãnãyopi 
aparimãnãyopi paticchannãyopi apaticchannãyopi, so bhikkhu mũlãya 
patikassitabbo. Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã 
samodhãnaparivãso dãtabbo. 


10-36. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mãnattãraho —pe— mãnattam 
caranto -pe- abbhãnãraho antarã sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati parimãnãyo apaticchannãyo -pe- parimãnãyo paticchannãyo 
-pe- parimãnãyo paticchannãyopi apaticchannãyopi — pe- aparimãnãyo 
apaticchannãyo — pe- aparimãnãyo paticchannãyo — pe- aparimãnãyo 
paticchannãyopi apaticchannãyopi -pe- parimãnãyopi aparimãnãyopi 
apaticchannãyo — pe- parimãnãyopi aparimãnãyopi paticchannãyo — pe— 
parimãnãyopi aparimãnãyopi paticchannãyopi apaticchannãyopi. So 
bhikkhu mũlãya patikassitabbo. Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam 
purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãso dãtabbo. 

Chattimsakam samattam. 

—00O00-- 


5. MANATTASATAKAM 

1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjitvã apaticchãdetvã vibbhamati. So ce puna 2 upasampanno tă ãpattiyo 
nacchãdeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno mãnattam dătabbam. 

2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjitvã apaticchãdetvã vibbhamati. So puna upasampanno tă ãpattiyo 
chãdeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimasmim ãpattikkhandhe 
yathãpaticchanne parivãsam datvã mãnattarn dãtabbam. 

3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjitvã paticchãdetvã vibbhamati. So puna upasampanno tã ãpattiyo 
nacchãdeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmim ãpattikkhandhe 
yathãpaticchanne parivãsam datvã mãnattam dătabbam. 


1 aparimana - Ma, PTS, evam sabbattha. 2 so puna - Ma, Sya, PTS. 
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3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội scLĩìghãdisesa có hạn lượng, có che giấu và 
không che giấu. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và 
hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu 
như thế nên được ban cho vị ấy. 

4-9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa không hạn lượng, không che giấu. 
— (nhưtrên) — không hạn lượng, có che giấu, —(nhưtrên) — không hạn lượng 
có che giấu và không che giấu, -(như trên)— có hạn lượng và không hạn 
lượng, không che giấu, —(như trên)- có hạn lượng và không hạn lượng, có 
che giấu, -(như trên)— có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu và 
không che giấu. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và 
hình phạt parỉvãsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu 
như thế nên được ban cho vị ấy. 

10-36. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt 
mãnatta —(như trên)— đang thực hành hình phạt mãnatta —(như trên)— 
xứng đáng sự giải tội, dãu còn dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa có 
hạn lượng, không che giấu, -(như trên)- có hạn lượng, có che giấu, —(như 
trên)- có hạn lượng, có che giấu và không che giấu, -(như trên)— không 
hạn lượng, không che giấu, —(như trên)— không hạn lượng, có che giấu, 
—(như trên)— không hạn lượng, có che giấu và không che giấu, —(như 
trên)— có hạn lượng và không hạn lượng, không che giấu, —(như trên)— có 
hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu, —(như trên)— có hạn lượng và 
không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây 
của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 

Ba mươi sáu trường hợp được đây đủ. 

—00O00— 

5. MỘT TRĂM TRƯỜNG HỢP MĂNATTA : 

1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa, 
không che giấu, rồi hoàn tục. Vị ấy đã tu lên bậc trên lại và không giấu giếm 
các tội ấy. Này các tỳ khưu, hình phạt mãnatta nên được ban cho vị tỳ khưu 

ấy. 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa, 
không che giấu, rồi hoàn tục. Vị ấy đã tu lên bậc trên lại và giấu giếm các tội 
ấy. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parỉvãsa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thế về sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình 
phạt mãnatta. 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa, 
có che giấu, rồi hoàn tục. Vị ấy đã tu lên bậc trên lại và không giấu giếm các 
tội ấy. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivãsa theo nhóm các tội 
đã được che giấu như thế trước đây đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình 
phạt mãnatta. 
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4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjitvã paticchãdetvã vibbhamati. So puna upasampanno tã ãpattiyo 
chãdeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasminca pacchimasminca 
ãpattikkhandhe yathãpaticchanne parivãsam datvã mãnattam dãtabbam. 


5. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati. Tassa honti ãpattiyo paticchannãyopi apaticchannãyopi. So 
vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe chãdesi tă ãpattiyo 
pacchã nacchãdeti. Yã ãpattiyo pubbe nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã 
nacchãdeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmim ãpattikkhandhe 
yathãpaticchanne parivãsam datvã mãnattam dãtabbam. 


6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati. Tassa honti ãpattiyo paticchannãyopi apaticchannãyopi. So 
vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe chãdesi tã ãpattiyo 
pacchã nacchãdeti, yã ãpattiyo pubbe nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã chãdeti. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasminca pacchimasminca ãpattik- 
khandhe yathăpaticchanne parivãsam datvã mãnattam dãtabbam. 


7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati. Tassa honti ãpattiyo paticchannãyopi apaticchannãyopi. So 
vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe chãdesi tă ãpattiyo 
pacchã chãdeti, yã ãpattiyo pubbe nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã nacchãdeti. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasminca pacchimasminca ãpattik- 
khandhe yathăpaticchanne parivãsam datvã mãnattam dãtabbam. 


8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati. Tassa honti ãpattiyo paticchannãyopi apaticchannãyopi. So 
vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe chãdesi tă ãpattiyo 
pacchã chãdeti, yã ãpattiyo pubbe nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã chãdeti. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasminca pacchimasminca ãpattik- 
khandhe yathăpaticchanne parivãsam datvã mãnattam dãtabbam. 


9. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati. Ekaccã ãpattiyo jãnãti, ekaccã ãpattiyo na jãnãti. Yã ãpattiyo jãnãti 
tã ãpattiyo chãdeti, yã ãpattiyo na jãnãti tã ãpattiyo nacchãdeti. So 
vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe jãnitvã chãdesi tã 
ãpattiyo pacchã jãnitvã nacchãdeti, yã ãpattiyo pubbe ajãnitvã nacchãdesi tã 
ãpattiyo pacchã jãnitvã nacchãdeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purimasmim ãpattikkhandhe yathãpaticchanne parivãsam datvã mãnattarn 
dãtabbam. 
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4. Này các tỳ khim, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdỉsesa, 
có che giấu, rồi hoàn tục. Vị ấy đã tu lên bậc trên lại và giấu giếm các tội ấy. 
Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivãsa theo nhóm các tội đã được 
che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình 
phạt mãnatta. 

5. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa. 
Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy 
sau này cũng không giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt 
parỉvãsa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế trước đây đến vị tỳ 
khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mãnatta. 


6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdỉsesa. 
Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy 
sau này giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivãsa theo 
nhóm các tội đã được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu 
ấy, rồi nên ban cho hình phạt mãnatta. 

7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa. 
Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này giấu 
giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
không giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parỉvãsa theo 
nhóm các tội đã được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu 
ấy, rồi nên ban cho hình phạt mãnatta. 


8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdỉsesa. 
Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này giấu 
giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này giấu 
giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parỉvãsa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban 
cho hình phạt mãnatta. 

9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa. 
Một SỐ tội vị ấy nhận biết, một số tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận 
biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không 
giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
trước đây vị ấy nhận biết và đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy không nhận biết và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và không giấu giếm. Này các tỳ khưu, 
nên ban cho hình phạt parivãsa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế 
trước đây đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mãnatta. 
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10. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati. Ekaccã ãpattiyo jãnãti, ekaccã ãpattiyo na jãnãti. Yã ãpattiyo jãnãti 
tă ãpattiyo chãdeti, yã ãpattiyo na jãnãti tã ãpattiyo nacchãdeti. So 
vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe jãnitvã chãdesi tã 
ãpattiyo pacchã jãnitvã nacchãdeti, yã ãpattiyo pubbe ajãnitvã nacchãdesi tã 
ãpattiyo pacchã jãnitvã chãdeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasminca 
pacchimasminca ãpattikkhandhe yathãpaticchanne parivãsam datvã 
mãnattam dãtabbam. 


11. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati. Ekaccã ãpattiyo jãnãti, ekaccã ãpattiyo na jãnãti. Yã ãpattiyo jãnãti 
tã ãpattiyo chãdeti, yã ãpattiyo na jãnãti tã ãpattiyo nacchãdeti. So 
vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe jãnitvã chãdesi tă 
ãpattiyo pacchã jãnitvã chãdeti, yã ãpattiyo pubbe ajãnitvã nacchãdesi tã 
ãpattiyo pacchã jãnitvã nacchãdeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purimasminca pacchimasminca ãpattikkhandhe yathãpaticchanne 
parivãsam datvã mãnattam dãtabbam. 


12. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati. Ekaccã ãpattiyo jãnãti, ekaccã ãpattiyo na jãnãti. Yã ãpattiyo jãnãti 
tã ãpattiyo chãdeti, yã ãpattiyo na jãnãti tã ãpattiyo nacchãdeti. So 
vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe jãnitvã chãdesi tã 
ãpattiyo pacchã jãnitvã chãdeti, yã ãpattiyo pubbe ajãnitvă nacchãdesi tã 
ãpattiyo pacchã jãnitvã chãdeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasminca 
pacchimasminca ãpattikkhandhe yathăpaticchanne parivãsam datvã 
mãnattam dãtabbam. 


13. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati. Ekaccã ãpattiyo sarati, ekaccã ãpattiyo nassarati. Yã ãpattiyo sarati 
tã ãpattiyo chãdeti, yã ãpattiyo nassarati tă ãpattiyo nacchãdeti. So 
vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe saritvã chãdesi tã 
ãpattiyo pacchã saritvã nacchãdeti, yã ãpattiyo pubbe asaritvã 1 nacchãdesi tã 
ãpattiyo pacchã saritvã nacchãdeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purimasminca pacchimasminca ãpattikkhandhe 2 yathãpaticchanne 
parivãsam datvã mãnattain dãtabbam. 


1 assaritva - Ma. 


2 purimasmim apattikkhandhe - Ma, Sya. 
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Chương Tích Lũy Tội 


10. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdỉsesa. 
Một số tội vị ấy nhận biết, một số tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận 
biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không 
giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
trước đây vị ấy nhận biết và đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy không nhận biết và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên 
ban cho hình phạt parivãsa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế 
trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mãnatta. 


11. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdỉsesa. 
Một số tội vị ấy nhận biết, một số tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận 
biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không 
giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
trước đây vị ấy nhận biết và đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và giấu 
giếm; các tội nào trước đây vị ấy không nhận biết và đã không giấu giếm, các 
tội ấy sau này nhận biết và không giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho 
hình phạt parivãsa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế trước đây và 
sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mãnatta. 


12. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdỉsesa. 
Một SỐ tội vị ấy nhận biết, một số tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận 
biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không 
giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
trước đây vị ấy nhận biết và đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và giấu 
giếm; các tội nào trước đây vị ấy không nhận biết và đã không giấu giếm, các 
tội ấy sau này nhận biết và giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình 
phạt parỉvãsa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế trước đây và sau 
này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mãnatta. 


13. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdỉsesa. 
Một số tội vị ấy nhớ, một số tội không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu 
giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. 
Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy nhớ và đã 
giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị 
ấy không nhớ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu 
giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivãsa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban 
cho hình phạt mãnatta. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samuccayakkhandhakam 


14. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati. Ekaccã ãpattiyo sarati, ekaccã ãpattiyo nassarati. Yã ãpattiyo sarati 
tã ãpattiyo chãdeti, yã ãpattiyo nassarati tă ãpattiyo nacchãdeti. So 
vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe saritvã chãdesi tã 
ãpattiyo pacchã saritvã nacchãdeti, yã ãpattiyo pubbe asaritvã nacchãdesi tã 
ãpattiyo pacchã saritvã nacchãdeti. 1 Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purimasminca pacchimasminca ãpattikkhandhe yathăpaticchanne 
parivãsam datvã mãnattam dãtabbam. 


15. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati. Ekaccã ãpattiyo sarati, ekaccã ãpattiyo nassarati. Yã ãpattiyo sarati 
tã ãpattiyo chãdeti, yã ãpattiyo nassarati tă ãpattiyo nacchãdeti. So 
vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe saritvã chãdesi tã 
ãpattiyo pacchã saritvã chãdeti, yã ãpattiyo pubbe asaritvã nacchãdesi tã 
ãpattiyo pacchã saritvă nacchãdeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purimasminca pacchimasminca ãpattikkhandhe yathãpaticchanne 
parivãsam datvã mãnattam dãtabbam. 


16. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati. Ekaccã ãpattiyo sarati, ekaccã ãpattiyo nassarati. Yã ãpattiyo sarati 
tã ãpattiyo chãdeti, yã ãpattiyo nassarati tă ãpattiyo nacchãdeti. So 
vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe saritvã chãdesi tã 
ãpattiyo pacchã saritvă chãdeti, yã ãpattiyo pubbe asaritvã nacchãdesi tã 
ãpattiyo pacchã saritvă chãdeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasminca 
pacchimasminca ãpattikkhandhe yathãpaticchanne parivãsam datvã 
mãnattam dãtabbam. 


17. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati. Ekaccãsu ãpattĩsu nibbematiko, ekaccãsu ãpattĩsu vematiko. Yãsu 
ãpattĩsu nibbematiko tã ãpattiyo chãdeti, yãsu ãpattĩsu vematiko tã ãpattiyo 
nacchãdeti. So vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe 
nibbematiko chãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko nacchãdeti, yã ãpattiyo 
pubbe vematiko nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko nacchãdeti. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmim ãpattikkhandhe yathãpaticchanne 
parivãsam datvã mãnattam dãtabbam. 


18. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati. Ekaccãsu ãpattĩsu nibbematiko, ekaccãsu ãpattĩsu vematiko. Yãsu 
ãpattĩsu nibbematiko tã ãpattiyo chãdeti, yãsu ãpattĩsu vematiko tã ãpattiyo 
nacchãdeti. So vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe 
nibbematiko chãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko nacchădeti, yã ãpattiyo 
pubbe vematiko nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko chãdeti. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno purimasminca pacchimasminca ãpattikkhandhe 
yathãpaticchanne parivãsam datvã mãnattarn dãtabbam. 


1 chadeti - Ma. 
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Chương Tích Lũy Tội 


14. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdỉsesa. 
Một SỐ tội vị ấy nhớ, một số tội không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu 
giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. 
Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu giếm; các tội nào trước 
đây vị ấy đã không nhớ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu 
giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivãsa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban 
cho hình phạt mãnatta. 

15. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa. 
Một số tội vị ấy nhớ, một số tội không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu 
giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. 
Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy 
đã không nhớ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu 
giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivãsa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban 
cho hình phạt mãnatta. 

16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa. 
Một SỐ tội vị ấy nhớ, một số tội không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu 
giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. 
Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy 
đã không nhớ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu giếm. 
Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivãsa theo nhóm các tội đã được 
che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình 
phạt mãnatta. 

17. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa. 
Một SỐ tội vị ấy không nghi ngờ, một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy 
không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ, vị ấy 
không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội 
nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã 
không giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm. Này 
các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivãsa theo nhóm các tội đã được che 
giấu như thế trước đây đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mãnatta. 

18. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa. 
Một SỐ tội vị ấy không nghi ngờ, một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy 
không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ, vị ấy 
không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội 
nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã 
không giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm. Này các tỳ 
khưu, nên ban cho hình phạt parivãsa theo nhóm các tội đã được che giấu 
như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt 
mãnatta. 
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Samuccayakkhandhakam 


19. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 

ãpajjati. Ekaccãsu ãpattĩsu nibbematiko, ekaccãsu ãpattĩsu vematiko. Yãsu 
ãpattĩsu nibbematiko tã ãpattiyo chãdeti, yãsu ãpattĩsu vematiko tã ãpattiyo 
nacchãdeti. So vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe 

nibbematiko chãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko chãdeti, yã ãpattiyo 
pubbe vematiko nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko chãdeti. 1 Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno purimasminca pacchimasminca ãpattikkhandhe 
yathăpaticchanne parivãsam datvã mãnattam dătabbam. 

20. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 

ãpajjati. Ekaccãsu ãpattĩsu nibbematiko, ekaccãsu ãpattĩsu vematiko. Yãsu 
ãpattĩsu nibbematiko tã ãpattiyo chãdeti, yãsu ãpattĩsu vematiko tã ãpattiyo 
nacchãdeti. So vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe 

nibbematiko chãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko chãdeti, yã ãpattiyo 
pubbe vematiko nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko chãdeti. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno pacchimasminca ãpattikkhandhe yathãpaticchanne 
parivãsam datvã mãnattam dãtabbam. 

21-40. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjitvã apaticchãdetvă sãmanero hoti. [Yathãpubbe tathã vitthãretabbam] 
-pe- 

41-60. -pe- ummattako hoti —pe— 

61-80. -pe- khittacitto hoti —pe— 

81-100. -pe- vedanatto hoti. Tassa honti ãpattiyo paticchannãyopi 
apaticchannãyopi —pe- ekaccã ãpattiyo jãnãti, ekaccã ãpattiyo na jãnãti. 
-pe- ekaccã ãpattiyo sarati, ekaccã ãpattiyo nassarati — pe- ekaccãsu 
ãpattĩsu nibbematiko, ekaccãsu ãpattĩsu vematiko. Yãsu ãpattĩsu 
nibbematiko tã ãpattiyo chãdeti, yãsu ãpattĩsu vematiko tã ãpattiyo 
nacchădeti. So vedanatto hoti. So puna avedanatto hutvã yã ãpattiyo pubbe 
nibbematiko chãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko nacchãdeti, yã ãpattiyo 
pubbe vematiko nacchãdesi tã ãpattiyo pacchă nibbematiko nacchãdeti 
-pe- Yã ãpattiyo pubbe nibbematiko chãdesi tã ãpattiyo pacchã 
nibbematiko nacchãdeti, yã ãpattiyo pubbe vematiko nacchãdesi tã ãpattiyo 
pacchã nibbematiko chãdeti — pe— Yã ãpattiyo pubbe nibbematiko chãdesi 
tã ãpattiyo pacchã nibbematiko chãdeti, yã ãpattiyo pubbe vematiko 
nacchădesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko nacchãdeti -pe- Yã ãpattiyo 
pubbe nibbematiko nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko chãdeti, yã 
ãpattiyo pubbe vematiko nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko chãdeti. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasminca pacchimasminca ãpattik- 
khandhe yathãpaticchanne parivãsam datvã mãnattam dãtabbam. 

Mãnattasatakam nitthitam. 

—00O00-- 


1 nacchadeti - Ma. 
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19. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdỉsesa. 
Một SỐ tội vị ấy không nghi ngờ, một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy 
không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ, vị ấy 
không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội 
nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm. Này các tỳ 
khưu, nên ban cho hình phạt parivãsa theo nhóm các tội đã được che giấu 
như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt 
mãnatta. 

20. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa. 
Một số tội vị ấy không nghi ngờ, một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy 
không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ, vị ấy 
không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội 
nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm. Này các tỳ khưu, 
nên ban cho hình phạt parivãsa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế 
trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mãnatta. 

21-40. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm nhiều tội 
sanghãdisesa, không che giấu, rồi xuống sa di. [Nên được giải thích chi tiết 
như phần trên] — (như trên)— 

41-60. —(nhưtrên)— bị điên. — (nhưtrên) — 

61-80. —(nhưtrên)— bị loạn trí. — (nhưtrên) — 

81-100. —(nhưtrên) — bị thọ khổ hành hạ. —(nhưtrên)— Các tội của vị ấy 
có che giấu và không che giấu, -(như trên)— Một số tội vị ấy nhận biết, một 
SỐ tội không nhận biết, —(như trên)— Một số tội vị ấy nhớ, một số tội không 
nhớ. —(như trên)— Một số tội vị ấy không nghi ngờ, một số tội có nghi ngờ. 
Các tội nào vị ấy không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội vị ấy có 
nghi ngờ vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy bị thọ khổ hành hạ. Sau khi 
không còn bị thọ khổ hành hạ nữa, các tội nào trước đây vị ấy không nghi 
ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm; 
các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau 
này không nghi ngờ và không giấu giếm, —(nhưtrên)— Các tội nào trước đây 
vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu 
giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm, -(như trên)- Các tội 
nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm, —(như 
trên)- Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy 
sau này không nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ 
và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm. Này 
các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivãsa theo nhóm các tội đã được che 
giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình 
phạt mãnatta. 

Dứt một trăm trường hợp mãnatta. 

—00O00— 
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6 . MULAYA 

PATIKASSANACATUSSATAKAM 

• • 

1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 

sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjitvă apaticchãdetvã vibbhamati. So puna 

upasampanno tã ãpattiyo nacchãdeti. So bhikkhu mũlãya patikassitabbo. 

2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 

sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjitvã apaticchãdetvã vibbhamati. So puna 

upasampanno tã ãpattiyo chãdeti. So bhikkhu mũlãya patikassitabbo. Yathă 
paticchannãnam cassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãso 
dãtabbo. 

3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 

sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjitvã paticchãdetvã vibbhamati. So puna 

upasampanno tã ãpattiyo nacchãdeti. So bhikkhu mũlãya patikassitabbo. 
Paticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãso 
dãtabbo. 

4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 

sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjitvã paticchãdetvã vibbhamati. So puna 

upasampanno tã ãpattiyo chãdeti. So bhikkhu mũlãya patikassitabbo. 
Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã samodhãna- 

parivãso dãtabbo. 

5. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 

sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati. Tassa honti ãpattiyo paticchannãyopi 

apaticchannãyopi. So vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe 
chãdesi tã ãpattiyo pacchã nacchãdeti, yã ãpattiyo pubbe nacchãdesi tã 
ãpattiyo pacchã nacchãdeti. So bhikkhu mũlãya patikassitabbo. 

Yathăpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã samodhãna- 

parivãso dãtabbo. 

6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 

sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati. Tassa honti ãpattiyo paticchannãyopi 

apaticchannãyopi. So vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe 
chãdesi tã ãpattiyo pacchã nacchãdeti, yã ãpattiyo pubbe nacchãdesi tã 
ãpattiyo pacchã chãdeti. So bhikkhu mũlãya patikassitabbo. 

Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã samodhãna- 

parivãso dãtabbo. 

7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 

sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati. Tassa honti ãpattiyo paticchannãyopi 

apaticchannãyopi. So vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe 
chãdesi tã ãpattiyo pacchã chãdeti, yã ãpattiyo pubbe nacchãdesi tă ãpattiyo 
pacchã nacchădeti. So bhikkhu mũlãya patikassitabbo. 
Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã samodhãna- 

parivãso dãtabbo. 
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6 . BỠN TRĂM TRƯỜNG HỢP 
ĐƯA VẾ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU: 

1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa, không che giấu, rồi hoàn tục. Vị 
ấy đã tu lên bậc trên lại và không giấu giếm các tội ấy. Vị tỳ khưu ấy nên được 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu. 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa, không che giấu, rồi hoàn tục. Vị 
ấy đã tu lên bậc trên lại và giấu giếm các tội ấy. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây 
của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 

3- Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa, có che giấu, rồi hoàn tục. Vị ấy đã 
tu lên bậc trên lại và không giấu giếm các tội ấy. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây 
của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 

4- Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saĩìghãdisesa, có che giấu, rồi hoàn tục. Vị ấy đã 
tu lên bậc trên lại và giấu giếm các tội ấy. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của các 
tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 

5- Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa. Các tội của vị ấy có che giấu, và 
không che giấu. Vị ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước 
đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này không giấu giếm; các tội nào trước 
đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không giấu giếm. Vị tỳ khưu 
ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp 
với tội trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 

6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa. Các tội của vị ấy có che giấu, và 
không che giấu. Vị ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước 
đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này không giấu giếm; các tội nào trước 
đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên 
được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội 
trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 

7- Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa. Các tội của vị ấy có che giấu, và 
không che giấu. Vị ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước 
đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này giấu giếm; các tội nào trước đây vị 
ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên 
được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội 
trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 
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8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati. Tassa honti ãpattiyo paticchannãyopi 
apaticchannãyopi. So vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe 
chãdesi tã ăpattiyo pacchã chãdeti, yã ãpattiyo pubbe nacchãdesi tã ãpattiyo 
pacchã chãdeti. So bhikkhu mũlãya patikassitabbo. Yathăpaticchannãnan- 
cassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãso dãtabbo. 


9. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati. Ekaccã ãpattiyo jãnãti, ekaccã ãpattiyo na 
jãnãti. Yã ãpattiyo jãnãti tã ãpattiyo chãdeti, yã ãpattiyo na jãnãti tã ãpattiyo 
nacchãdeti. So vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe jãnitvã 
chãdesi tã ãpattiyo pacchã jãnitvã nacchãdeti, yã ãpattiyo pubbe ajãnitvã 
nacchãdesi tã ãpattiyo pacchă jãnitvã nacchãdeti. So bhikkhu mũlãya 
patikassitabbo. Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã 
samodhãnaparivãso dãtabbo. 


10. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati. Ekaccã ãpattiyo jãnãti, ekaccã ãpattiyo na 
jãnãti. Yã ãpattiyo jãnãti tã ăpattiyo chãdeti, yã ãpattiyo na jãnãti tã ãpattiyo 
nacchãdeti. So vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe jãnitvã 
chãdesi tã ãpattiyo pacchã jãnitvã nacchãdeti, yã ãpattiyo pubbe ajãnitvã 
nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã jãnitvã chãdeti. So bhikkhu mũlãya 
patikassitabbo. Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã 
samodhãnaparivãso dãtabbo. 


11. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati. Ekaccã ãpattiyo jãnãti, ekaccã ãpattiyo na 
jãnãti. Yã ãpattiyo jãnãti tã ãpattiyo chădeti, yã ãpattiyo na jãnãti tã ãpattiyo 
nacchãdeti. So vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe jãnitvã 
chãdesi tã ãpattiyo pacchã jãnitvã chãdeti, yã ãpattiyo pubbe ajãnitvă 
nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã jãnitvã nacchãdeti. So bhikkhu mũlãya 
patikassitabbo. Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã 
samodhãnaparivãso dãtabbo. 


12. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati. Ekaccã ãpattiyo jãnãti, ekaccã ãpattiyo na 
jãnãti. Yã ãpattiyo jãnãti tă ăpattiyo chãdeti, yã ãpattiyo na jãnãti tã ãpattiyo 
nacchãdeti. So vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe jãnitvã 
chãdesi tã ãpattiyo pacchã jãnitvã chãdeti, yã ãpattiyo pubbe ajãnitvã 
nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã jãnitvã chãdeti. So bhikkhu mũlãya 
patikassitabbo. Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã 
samodhãnaparivãso dãtabbo. 
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8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa. Các tội của vị ấy có che giấu, và 
không được che giấu. Vị ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
trước đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này giấu giếm; các tội nào trước 
đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên 
được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội 
trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 

9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa. Một số tội vị ấy nhận biết, một số 
tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; 
các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhận biết và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và không giấu giếm; các tội nào 
trước đây vị ấy đã không nhận biết và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
nhận biết và không giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được 
che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 

10. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa. Một số tội vị ấy nhận biết, một số 
tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; 
các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhận biết và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và không giấu giếm; các tội nào 
trước đây vị ấy đã không nhận biết và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
nhận biết và giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che 
giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saĩĩghãdisesa. Một số tội vị ấy nhận biết, một số 
tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; 
các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhận biết và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và giấu giếm; các tội nào trước đây 
vị ấy đã không nhận biết và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết 
và không giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. 
Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu 
như thế nên được ban cho vị ấy. 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa. Một số tội vị ấy nhận biết, một số 
tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; 
các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhận biết và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và giấu giếm; các tội nào trước đây 
vị ấy đã không nhận biết và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết 
và giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình 
phạt parỉvãsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu như thế 
nên được ban cho vị ấy. 
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13. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati. Ekaccã ãpattiyo sarati, ekaccã ãpattiyo 
nassarati. Yã ãpattiyo sarati tã ãpattiyo chãdeti, yã ãpattiyo nassarati tã 
ãpattiyo nacchãdeti. So vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe 
saritvã chãdesi tã ãpattiyo pacchã saritvă nacchãdeti, yã ãpattiyo pubbe 
asaritvã nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã saritvã nacchãdeti. So bhikkhu 
mũlãya patikassitabbo. Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya 
ãpattiyã samodhãnaparivãso dãtabbo. 


14. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati. Ekaccã ãpattiyo sarati, ekaccã ãpattiyo 
nassarati. Yã ãpattiyo sarati tã ãpattiyo chãdeti, yã ãpattiyo nassarati tã 
ãpattiyo nacchãdeti. So vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe 
saritvă chãdesi tã ãpattiyo pacchã saritvã nacchãdeti, yã ãpattiyo pubbe 
asaritvã nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã saritvã chãdeti. So bhikkhu mũlãya 
patikassitabbo. Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã 
samodhãnaparivãso dãtabbo. 


15. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati. Ekaccã ãpattiyo sarati, ekaccã ãpattiyo 
nassarati. Yã ãpattiyo sarati tã ãpattiyo chădeti, yã ãpattiyo nassarati tã 
ãpattiyo nacchãdeti. So vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe 
saritvã chãdesi tă ãpattiyo pacchã saritvã chãdeti, yã ãpattiyo pubbe asaritvă 
nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã saritvã nacchãdeti. So bhikkhu mũlãya 
patikassitabbo. Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã 
samodhãnaparivãso dãtabbo. 


16. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati. Ekaccã ãpattiyo sarati, ekaccã ãpattiyo 
nassarati. Yã ãpattiyo sarati tã ãpattiyo chãdeti, yã ãpattiyo nassarati tã 
ãpattiyo nacchãdeti. So vibbhamitvã puna upasampanno yã ãpattiyo pubbe 
saritvã chãdesi tã ãpattiyo pacchã saritvã chãdeti, yã ãpattiyo pubbe asaritvã 
nacchãdesi tă ãpattiyo pacchã saritvã chãdeti. So bhikkhu mũlãya 
patikassitabbo. Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã 
samodhãnaparivãso dãtabbo. 
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13. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa. Một số tội vị ấy nhớ, một số tội 
không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy 
không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và đã giấu giếm, các tội ấy sau 
này nhớ và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không nhớ và đã 
không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy 
nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với 
tội trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


14. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa. Một số tội vị ấy nhớ, một số tội 
không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy 
không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và đã giấu giếm, các tội ấy sau 
này nhớ và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không nhớ và đã 
không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước 
đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


15. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa. Một số tội vị ấy nhớ, một số tội 
không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy 
không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và đã giấu giếm, các tội ấy sau 
này nhớ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không nhớ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước 
đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa. Một số tội vị ấy nhớ, một số tội 
không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy 
không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và đã giấu giếm, các tội ấy sau 
này nhớ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không nhớ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của 
các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 
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17. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati. Ekaccãsu ãpattĩsu nibbematiko, ekaccãsu 
ãpattĩsu vematiko. Yãsu ãpattĩsu nibbematiko tă ãpattiyo chãdeti, yãsu 
ãpattĩsu vematiko tã ãpattiyo nacchădeti. So vibbhamitvã puna 
upasampanno yã ãpattiyo pubbe nibbematiko chãdesi tã ãpattiyo pacchã 
nibbematiko nacchãdeti, yã ãpattiyo pubbe vematiko nacchãdesi tã ãpattiyo 
pacchã nibbematiko nacchãdeti. So bhikkhu mũlãya patikassitabbo. 
Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã samodhãna- 
parivãso dãtabbo. 


18. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati. Ekaccãsu ãpattĩsu nibbematiko, ekaccãsu 
ãpattĩsu vematiko. Yãsu ãpattĩsu nibbematiko tã ãpattiyo chãdeti, yãsu 
ãpattĩsu vematiko tã ãpattiyo nacchãdeti. So vibbhamitvã puna 
upasampanno yã ãpattiyo pubbe nibbematiko chãdesi tã ãpattiyo pacchã 
nibbematiko nacchãdeti, yã ãpattiyo pubbe vematiko nacchãdesi tã ãpattiyo 
pacchã nibbematiko chãdeti. So bhikkhu mũlãya patikassitabbo. 
Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã samodhãna- 
parivãso dãtabbo. 


19. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati. Ekaccãsu ãpattĩsu nibbematiko, ekaccãsu 
ãpattĩsu vematiko. Yãsu ãpattĩsu nibbematiko tã ãpattiyo chãdeti, yãsu 
ãpattĩsu vematiko tã ãpattiyo nacchãdeti. So vibbhamitvã puna 
upasampanno yã ãpattiyo pubbe nibbematiko chãdesi tã ãpattiyo pacchã 
nibbematiko chãdeti, yã ãpattiyo pubbe vematiko nacchãdesi tã ãpattiyo 
pacchã nibbematiko nacchãdeti. So bhikkhu mũlãya patikassitabbo. 
Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã samodhãna- 
parivãso dãtabbo. 


20. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati. Ekaccãsu ãpattĩsu nibbematiko, ekaccãsu 
ãpattĩsu vematiko. Yãsu ãpattĩsu nibbematiko tă ãpattiyo chădeti, yãsu 
ãpattĩsu vematiko tã ãpattiyo nacchãdeti. So vibbhamitvã puna 
upasampanno yã ãpattiyo pubbe nibbematiko chãdesi tã ãpattiyo pacchã 
nibbematiko chãdeti, yã ãpattiyo pubbe vematiko nacchãdesi tă ãpattiyo 
pacchã nibbematiko chãdeti. So bhikkhu mũlãya patikassitabbo. 
Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam purimãya ãpattiyã samodhãna- 
parivãso dãtabbo. 
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17. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saĩìghãdisesa. Một số tội vị ấy không nghi ngờ, 
một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các 
tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ 
và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm; các 
tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
không nghi ngờ và không giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã 
được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


18. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saĩìghãdisesa. Một số tội vị ấy không nghi ngờ, 
một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các 
tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ,vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ 
và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm; các 
tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
không nghi ngờ và giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được 
che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


19. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saĩìghãdisesa. Một số tội vị ấy không nghi ngờ, 
một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các 
tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ 
và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào 
trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và không giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được 
che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


20. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa. Một số tội vị ấy không nghi ngờ, 
một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các 
tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ 
và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào 
trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che 
giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 
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21-40. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjitvă apaticchãdetvã 1 sãmanerã hoti. —pe- [Yathã 
hetthã tathã vitthãretabbam.] 

41-60. -pe— ummattako hoti. -pe- [Yathă hetthã tathã vitthãre- 
tabbam.] 

61-80. -pe- khittacitto hoti. —pe- [Yathã hetthã tathã vitthãretabbam.] 

81-100. —pe— vedanatto hoti. -pe— [Yathă hetthã tathã vitthãre- 
tabbam.] Tassa honti ãpattiyo paticchannãyopi apaticchannãyopi —pe— 
[Yathã hetthã tathã vitthãretabbam. 2 3 ] Ekaccã ãpattiyo jãnãti, ekaccã ãpattiyo 
na jãnãti — pe- Ekaccã ãpattiyo sarati, ekaccã ãpattiyo nassarati. — pe- 
Ekaccãsu ãpattĩsu nibbematiko, ekaccãsu ãpattĩsu vematiko. Yãsu ãpattĩsu 
nibbematiko tã ãpattiyo chãdeti, yãsu ãpattĩsu vematiko tã ãpattiyo 
nacchãdeti. So vedanatto hoti. So puna avedanatto hutvã yã ãpattiyo pubbe 
nibbematiko chãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko nacchãdeti, yã ãpattiyo 
pubbe vematiko nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko nacchãdeti. 
-pe- Yã ãpattiyo pubbe nibbematiko chãdesi tã ãpattiyo pacchã 
nibbematiko nacchădeti, yã ãpattiyo pubbe vematiko nacchãdesi tã ãpattiyo 
pacchã nibbematiko chãdeti -pe- Yã ãpattiyo pubbe nibbematiko chãdesi 
tã ãpattiyo pacchã nibbematiko chãdeti, yã ãpattiyo pubbe vematiko 
nacchădesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko nacchãdeti -pe- Yã ãpattiyo 
pubbe nibbematiko chãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko chãdeti, yã 
ãpattiyo pubbe vematiko nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko chãdeti. 
So bhikkhu mũlãya patikassitabbo. Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam 
purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãso dãtabbo. 

101-200. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mãnattãraho -pe-[antarã 
sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjitvã apaticchãdetvã vibbhamati.] 
-pe- 

201-300. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mãnattam caranto —pe-[antarã 
sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjitvã apaticchãdetvã vibbhamati.] 
-pe- 

301-400. Idha pana bhikkhave, bhikkhu abbhãnãraho antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjitvã apaticchãdetvã vibbhamati —pe- 
[Mãnattãraho ca mãnattacãrĩ ca abbhãnãraho ca yathă parivãsiko tathã 
vitthãretabbã. ] Idha pana bhikkhave, bhikkhu abbhãnãraho antarã 
sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjitvã apaticchãdetvã sãmanero hoti 
-pe- ummattako hoti -pe- khittacitto hoti -pe- vedanatto hoti. Tassa 
honti ãpattiyo paticchannãyopi apaticchannãyopi -pe-Ekaccã ãpattiyo 
jãnãti, ekaccã ãpattiyo na jãnãti -pe- Ekaccã ãpattiyo sarati, ekaccã 
ãpattiyo nassarati. -pe- Ekaccãsu ãpattĩsu nibbematiko, ekaccãsu ãpattĩsu 
vematiko, yãsu ãpattĩsu nibbematiko tã ãpattiyo chãdeti. Yãsu ãpattĩsu 
vematiko tã ãpattiyo nacchãdeti. 


1 appaticchãdetvã - Ma, Syã. 

2 yathã hetthã vitthãritam tathã vitthãretabbam - Ma; yathã parivãsam vitthãritam tathã 
vitthãretabbam - Syã. 

3 yathã parivãso vitthãrito tathã vitthãretabbo - Ma; yathã parivãsiko vitthãrito evam 
vitthãretabbo Syã; yathă parivãsam tathã vitthãretabbam - PTS. 
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21-40. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivãsa, dẫu 
còn dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa, không che giấu, rồi xuống sa 
di. —(như trên)— [Nên được giải thích chi tiết như phần dưới] 

41-60. —(nhưtrên)— bị điên, —(nhưtrên)— [Nên được giải thích chi tiết 
như phần dưới] 

61-80. —(như trên)— bị loạn trí. —(như trên)— [Nên được giải thích chi 
tiết như phần dưới] 

81-100. —(như trên)— bị thọ khổ hành hạ. —(như trên)— [Nên được giải 
thích chi tiết như phần dưới] Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu 
— (như trên)- [Nên được giải thích chi tiết như phần dưới]. Một số tội vị ấy 
nhận biết, một số tội không nhận biết, -(như trên)- Một số tội vị ấy nhớ, 
một số tội không nhớ. —(nhưtrên)— Một số tội vị ấy không nghi ngờ, một số 
tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy không nghi ngờ thì vị ấy giấu giếm, các tội 
nào vị ấy có nghi ngờ thì vị ấy không giấu giếm. Vị ấy bị thọ khổ hành hạ. Sau 
khi không còn bị thọ khổ hành hạ nữa, các tội nào trước đây vị ấy không nghi 
ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm; 
các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau 
này không nghi ngờ và không giấu giếm, —(nhưtrên)- Các tội nào trước đây 
vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu 
giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm, -(như trên)- Các tội 
nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm, —(như 
trên)- Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy 
sau này không nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ 
và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm. Vị tỳ 
khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết 
hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho 
vịay. 

101-200. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt 
mãnatta -(nhưtrên)- [dẫu còn dở dang, lại phạm nhiều tội sanghãdisesa, 
không che giấu, rồi hoàn tục] -(nhưtrên)- 

201-300. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị đang thực hành 
hình phạt mãnatta —(như trên)— [dãu còn dở dang, lại phạm nhiều tội 
sanghãdisesa, không che giấu, rồi hoàn tục] —(nhưtrên)- 

301-400. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội, 
dẫu còn dở dang, lại phạm nhiều tội saĩìghãdisesa, không che giấu, rồi hoàn 
tục. -(nhưtrên)— [Vị xứng đáng hình phạt mãnatta, vị thực hành mãnatta, 
và vị xứng đáng giải tội nên được giải thích chi tiết như vị hành parivãsa ]. 
Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội, dẫu còn dở 
dang, lại phạm nhiều tội saĩighãdisesa, không che giấu, rồi xuống sa di. 
—(như trên)— bị điên, —(như trên)— bị loạn trí. —(như trên)— bị thọ khổ 
hành hạ. Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu, —(như trên)— Một 
số tội vị ấy nhận biết, một số tội không nhận biết. — (như trên) — Một số tội vị 
ấy nhớ, một số tội không nhớ. —(như trên)— Một số tội vị ấy không nghi 
ngờ, một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm 
các tội ấy; các tội vị ấy có nghi ngờ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. 
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So vedanatto hoti. So puna avedanatto hutvã yã ãpattiyo pubbe 
nibbematiko chãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko nacchãdeti, yã ãpattiyo 
pubbe vematiko nacchãdesi tă ãpattiyo pacchã nibbematiko nacchãdeti 
-pe— Yã ãpattiyo pubbe nibbematiko chãdesi tã ãpattiyo pacchã 
nibbematiko nacchãdeti, yã ãpattiyo pubbe vematiko nacchãdesi tã ãpattiyo 
pacchã nibbematiko chãdeti -pe- Yã ãpattiyo pubbe nibbematiko chãdesi 
tã ãpattiyo pacchã nibbematiko chãdeti, yã ãpattiyo pubbe vematiko 
nacchãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko nacchãdeti -pe- Yã ãpattiyo 
pubbe nibbematiko chãdesi tã ãpattiyo pacchã nibbematiko chãdeti, yã 
ãpattiyo pubbe vematiko nacchãdesi tã ãpattiyo pacchă nibbematiko chãdeti, 
so bhikkhu mũlãya patikassitabbo. Yathãpaticchannãnancassa ãpattĩnam 
purimãya ãpattiyã samodhãnaparivãso dãtabbo ”ti. 

Mũlãya patikassanacatussatakam nitthitam. 

—ooOoo— 

7 . pARIMẢNẢDIVÃ RA Ị Ị11AKAM 

1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjitvã parimãnã 1 apaticchãdetvã vibbhamati -pe- 

2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjitvã aparimãnã 2 apaticchãdetvã vibbhamati -pe- 

3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjitvã ekanãmã apaticchãdetvă vibbhamati -pe- 

4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjitvã nãnãnãmã apaticchãdetvã vibbhamati — pe— 

5. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjitvă sabhăgã apaticchãdetvã vibbhamati -pe- 

6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjitvã visabhãgã apaticchãdetvã vibbhamati — pe— 

7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjitvã vavatthitã apaticchãdetvã vibbhamati — pe— 

8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjitvã sambhinnã apaticchãdetvã vibbhamati — pe— 

[Yathã hetthã tathă vitthãretabbam.] 

Parimãnãdivãratthakam nitthitam. 

—00O00-- 

1 parimãnãyo - Syã. 2 aparimãnãyo - Syã. 
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Vị ấy bị thọ khổ hành hạ. Sau khi không còn bị thọ khổ hành hạ nữa, các 
tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này 
không nghi ngờ và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ 
và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu 
giếm, —(như trên)- Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu 
giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm; các tội nào 
trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm, -(như trên)- Các tội nào trước đây vị ấy không nghi 
ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm; các tội 
nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
không nghi ngờ và không giấu giếm, —(như trên)— Các tội nào trước đây vị 
ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu 
giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội 
ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivãsa kết hợp với tội trước đây của các 
tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.” 

Dứt bôn trăm trường hợp đưa ve lại (hình phạt) ban đâu. 

—ooOoo— 

7. TÁM TRƯỜNG HỢP CÓ HẠN LƯỢNG, v.v...: 

1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa 
có hạn lượng, không che giấu, rồi hoàn tục. —(nhưtrên)- 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saĩìghãdisesa 
không hạn lượng, không che giấu, rồi hoàn tục. — (như trên) — 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saĩĩghãdisesa 
cùng một tội danh, không che giấu, rồi hoàn tục. —(như trên)- 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa 
khác tội danh, không che giấu, rồi hoàn tục. — (như trên) — 

5. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa 
cùng nhóm phân loại, không che giấu, rồi hoàn tục. — (như trên) — 

6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saĩĩghãdisesa 
khác nhóm phân loại, không che giấu, rồi hoàn tục. — (như trên) — 

7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saĩìghãdisesa 
riêng biệt, không che giấu, rồi hoàn tục. —(nhưtrên)- 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa 
có hên quan, 1 * 1 không che giấu, rồi hoàn tục. —(nhưtrên)- 

[Nên được giải thích chi tiết như phần dưới] 

Dứt tám trường hợp có hạn lượng, v.v... 

—00O00— 
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8 . DVE BHIKKHUVARA EKADASAKAM 

1. Dve bhikkhũ saủghãdisesam ãpannã honti. Te sanghãdisese 
sanghãdisesaditthino honti. Eko chãdeti, eko nacchãdeti. Yo chãdeti, so 
dukkatam desãpetabbo. Yathãpaticchannancassa 1 parivãsam datvã 
ubhinnampi mãnattam dãtabbam. 


2. Dve bhikkhũ sanghãdisesam ãpannã honti. Te sanghãdisese vematikã 
honti. Eko chãdeti, eko nacchădeti. Yo chãdeti, so dukkatam desãpetabbo. 
Yathãpaticchannancassa parivãsam datvã ubhinnampi mãnattam dãtabbam. 


3. Dve bhikkhũ sanghãdisesam ãpannã honti. Te sanghãdisese missaka- 
ditthino honti. Eko chãdeti, eko nacchãdeti. Yo chãdeti, so dukkatam 
desãpetabbo. Yathãpaticchannancassa parivãsam datvã ubhinnampi 
mãnattam dãtabbam. 


4. Dve bhikkhũ missakam ãpannã honti. Te missake sanghãdisesa- 
ditthino honti. Eko chãdeti, eko nacchãdeti. Yo chãdeti, so dukkatam 
desãpetabbo. Yathãpaticchannancassa parivãsam datvã ubhinnampi 
mãnattarn dãtabbam. 


5. Dve bhikkhũ sanghãdisesam ãpannã honti. Te missake missaka- 
ditthino honti. Eko chãdeti, eko nacchãdeti. Yo chãdeti, so dukkatam 
desãpetabbo. Yathãpaticchannancassa parivãsam datvã ubhinnampi 
mãnattam dãtabbam. 


6. Dve bhikkhũ suddhakam ãpannã honti. Te suddhake sanghãdisesa- 
ditthino honti. Eko chãdeti, eko nacchãdeti. Yo chãdeti, so dukkatam 
desãpetabbo. ubhopi yathãdhammam kãrãpetabbã. 


7. Dve bhikkhũ suddhakam ãpannã honti. Te suddhake suddhakaditthino 
honti. Eko chãdeti, eko nacchãdeti. Yo chãdeti, so dukkatam desãpetabbo. 
Ubhopi yathãdhammam kãrãpetabbã. 

8. Dve bhikkhũ sanghãdisesam ãpannã honti. Te sanghãdisese 
sanghãdisesaditthino honti. Ekassa hoti ‘ãrocessãmĩ ’ti, ekassa hoti ‘na 
ãrocessãmĩ ’ti. So pathamampi yãmam chãdeti, dutiyampi yãmam chădeti, 
tatiyampi yãmam chãdeti, uddhaste 2 arune channã hoti ãpatti. Yo chãdeti, so 
dukkatam desãpetabbo. Yathãpaticchannancassa parivãsam datvã 
ubhinnampi mãnattam dãtabbam. 


1 yathapaticchanne cassa - Ma, Sya, PTS; 2 utthite - Ma; 

yathãpaticchannãnancassa - Sĩmu 1, 2. uddhate - PTS. 
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8 . MƯỜI MỘT TRƯỜNG HỢP VÊ HAI VỊ TỲ KHƯU: 

1. Hai vị tỳ khưu phạm tội sanghãdisesa. Hai vị có quan điểm là tội 
sanghãdisesa trên cơ sở tội sanghãdisesa. Một vị giấu giếm, một vị không 
giấu giếm. Vị nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo tội dukkata và nên 
ban cho hình phạt parivãsa theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt 
mãnatta nên được ban cho đến cả hai vị. 

2. Hai vị tỳ khưu phạm tội sanghãdisesa. Hai vị có nghi ngờ là tội 
saĩìghãdisesa. Một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. Vị nào giấu giếm, 
nên khuyên vị ấy trình báo tội dukkata và nên ban cho hình phạt parivãsa 
theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt mãnatta nên được ban cho 
đến cả hai vị. 

3. Hai vị tỳ khưu phạm tội sanghãdisesa. Hai vị có quan điểm là tội lẫn 
lộn trên cơ sở tội saĩìghãdisesa. Một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. Vị 
nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo tội dukkata và nên ban cho hình 
phạt parỉvãsa theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt mãnatta nên 
được ban cho đến cả hai vị. 


4. Hai vị tỳ khưu phạm tội lẫn lộn. Hai vị có quan điểm là tội 
sanghãdisesa trên cơ sở tội lẫn lộn. Một vị giấu giếm, một vị không giấu 
giếm. Vị nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo tội dukkata và nên ban 
cho hình phạt parivãsa theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt 
mãnatta nên được ban cho đến cả hai vị. 


5. Hai vị tỳ khưu phạm tội lẫn lộn. Hai vị có quan điểm là tội lẫn lộn trên 
cơ sở tội lẫn lộn. Một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. Vị nào giấu giếm, 
nên khuyên vị ấy trình báo tội dukkata và nên ban cho hình phạt parivãsa 
theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt mãnatta nên được ban cho 
đến cả hai vị. 

6. Hai vị tỳ khưu phạm tội nhẹ. 1 Hai vị có quan điểm là sanghãdisesa trên 
cơ sở tội nhẹ. Một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. Vị nào giấu giếm, 
nên khuyên vị ấy trình báo tội dukkata. Cả hai vị nên được hành xử theo 
Pháp. 


7. Hai vị tỳ khưu phạm tội nhẹ. Hai vị có quan điểm là tội nhẹ trên cơ sở 
tội nhẹ. Một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. Vị nào giấu giếm, nên 
khuyên vị ấy trình báo tội dukkata. Cả hai vị nên được hành xử theo Pháp. 

8. Hai vị tỳ khưu phạm tội sanghãdisesa. Hai vị có quan điểm là tội 
sanghãdisesa trên cơ sở tội sanghãdisesa. Một vị (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ khai 
báo;’ vị kia (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không khai báo.’ Vị ấy giấu giếm ở canh thứ 
nhất, giấu giếm ở canh thứ nhì, giấu giếm ở canh thứ ba, khi hừng đông đã ló 
dạng thì tội đã được giấu giếm. Vị nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo 
tội dukkata và nên ban cho hình phạt parivãsa theo như đã được che giấu 
đến vị ấy. Hình phạt mãnatta nên được ban cho đến cả hai vị. 


1 Chú Giải giải thích râng sau tội saiìghadỉsesa là nhóm các tội nhẹ ( VỉnA. vỉ, 1191). 
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9. Dve bhikkhũ sanghãdisesam ãpannã honti. Te sanghãdisese 
sanghãdisesaditthino honti. Te gacchanti ‘ãrocessãmã ’ti. Ekassa 
antarãmagge makkhadhammo uppajjati ‘na ãrocessãmĩ ’ti. So pathamampi 
yãmam chãdeti, dutiyampi yãmam chãdeti, tatiyampi yãmam chãdeti, 
uddhaste arune channã hoti ãpatti. Yo chãdeti, so dukkatam desãpetabbo. 
Yathãpaticchannancassa parivãsam datvă ubhinnampi mãnattam dãtabbam. 


10. Dve bhikkhũ sanghãdisesam ãpannã honti. Te sanghãdisese 
sanghãdisesaditthino honti. Te ummattakã honti. Te pacchã anummattakã 
hutvã eko chădeti, eko nacchãdeti. Yo chãdeti, so dukkatam desãpetabbo. 
Yathãpaticchannancassa parivãsam datvã ubhinnampi mãnattam dãtabbam. 


11. Dve bhikkhũ sanghãdisesam ãpannã honti. Te pãtimokkhe 
uddissamãne evam vadenti: ‘Idãneva kho mayam jãnãma: Ayampi kira 
dhammo suttãgato suttapariyãpanno anvaddhamãsam uddesam ãgacchatĩ 
’ti. Te sanghãdisese sanghãdisesaditthino honti. Eko chãdeti, eko nacchãdeti. 
Yo chãdeti, so dukkatam desãpetabbo. Yathãpaticchannancassa parivãsam 
datvã ubhinnampi mãnattarn dãtabban ”ti. 1 

Dvebhikkhuvãra ekãdasakam nitthitam. 

—00O00-- 


9 . MULAYA PATIKASSANA- 

AVISUDDHINAVAKAM 

• 

1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati parimãnampi aparimãnampi ekanãmampi nãnãnãmampi 
sabhãgampi visabhãgampi vavatthitampi sambhinnampi. So sangham tăsam 
ãpattĩnam samodhãnaparivãsam yãcati. Tassa sangho tăsam ãpattĩnam 
samodhãnaparivãsam deti. So parivasanto antarã sambahulã sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpajjati parimãnãyo apaticchannãyo. So sangham antarã ãpattĩnam 
mũlãya patikassanam yãcati. Tam sangho antarã ãpattĩnam mũlãya 
patikassati dhammikena kammena akuppena thãnãrahena, dhammena 
samodhãnaparivãsam deti, adhammena mãnattarn deti, adhammena 
abbheti. So bhikkhave, bhikkhu avisuddho tãhi ãpattĩhi. 


1 ‘ti’ saddo Ma, Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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9. Hai vị tỳ khưu phạm tội sanghãdỉsesa. Hai vị có quan điểm là tội 
sanghãdisesa trên cơ sở tội sanghãdisesa. Hai vị ra đi (nghĩ rằng): ‘Chúng ta 
sẽ khai báo.’ Trên đường đi, pháp giả dối sanh khởi ở một vị (nghĩ rằng): ‘Ta 
sẽ không khai báo.’ Vị ấy giấu giếm ở canh thứ nhất, giấu giếm ở canh thứ 
nhì, giấu giếm ở canh thứ ba, khi hừng đông đã ló dạng thì tội đã được giấu 
giếm. Vị nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo tội dukkata và nên ban 
cho hình phạt parivãsa theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt 
mãnatta nên được ban cho đến cả hai vị. 


10. Hai vị tỳ khưu phạm tội sanghãdỉsesa. Hai vị có quan điểm là tội 
sanghãdisesa trên cơ sở tội saĩìghãdisesa. Hai vị bị điên. Vê sau, khi hai vị 
hết bị điên, một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. Vị nào giấu giếm, nên 
khuyên vị ấy trình báo tội dukkata và nên ban cho hình phạt parivãsa theo 
như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt mãnatta nên được ban cho đến cả 
hai vị. 


11. Hai vị tỳ khưu phạm tội sanghãdỉsesa. Khi giới bổn Pãtỉmokkha đang 
được đọc tụng, hai vị phát biểu như vầy: - ‘Cho đến hôm nay chúng tôi mới 
biết được rằng: Nghe nói pháp này cũng được truyền lại trong giới bổn, được 
chứa đựng trong giới bổn và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng.’ Hai vị 
có quan điểm là tội sanghãdisesa trên cơ sở tội sanghãdisesa. Một vị giấu 
giếm, một vị không giấu giếm. Vị nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo 
tội dukkata và nên ban cho hình phạt parivãsa theo như đã được che giấu 
đến vị ấy. Hình phạt mãnatta nên được ban cho đến cả hai vị.” 

Dứt mười một trường hợp ve hai vị tỳ khưu. 

—00O00— 


9. CHÍN TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC TRONG SẠCH 
TRONG VIỆC ĐƯA VẾ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐAU: 

1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có hên quan. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt parỉvãsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành parỉvãsa, dẫu 
còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghãdisesa có hạn lượng, không che 
giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt parivãsa kết hợp đúng Pháp bàng 
hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình 
phạt mãnatta sai Pháp, rồi giải tội sai Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
không được trong sạch với các tội ấy. 
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2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati parimãnampi aparimãnampi ekanãmampi nãnãnãmampi 
sabhãgampi visabhăgampi vavatthitampi sambhinnampi. So sangham tăsam 
ãpattĩnam samodhãnaparivãsam yãcati. Tassa sangho tãsam ãpattĩnam 
samodhãnaparivãsam deti. So parivasanto antarã sambahulã sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpajjati parimãnãyo paticchannãyo. So sangham antarã ãpattĩnam 
mũlãya patikassanam yãcati. Tam sangho antarã ãpattĩnam mũlãya 
patikassati dhammikena kammena akuppena thãnãrahena, dhammena 
samodhãnaparivãsam deti, adhammena mãnattam deti, adhammena 
abbheti. So bhikkhave, bhikkhu avisuddho tãhi ãpattĩhi. 


3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati parimãnampi aparimãnampi ekanãmampi nãnãnãmampi 
sabhãgampi visabhãgampi vavatthitampi sambhinnampi. So sangham tãsam 
ãpattĩnam samodhãnaparivãsam yãcati. Tassa sangho tăsam ãpattĩnam 
samodhãnaparivãsam deti. So parivasanto antarã sambahulã sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpajjati parimãnãyo paticchannãyopi apaticchannãyopi. So 
sangham antarã ãpattĩnam mũlãya patikassanam yãcati. Tam sangho antarã 
ãpattĩnam mũlãya patikassati dhammikena kammena akuppena 
thãnãrahena, dhammena samodhãnaparivãsam deti, adhammena mãnattam 
deti, adhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu avisuddho tãhi ãpattĩhi. 


4-7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati parimãnampi aparimãnampi ekanãmampi nãnãnãmampi 
sabhãgampi visabhãgampi vavatthitampi sambhinnampi. So sangham tãsam 
ãpattĩnam samodhãnaparivãsam yãcati. Tassa sangho tăsam ãpattĩnam 
samodhãnaparivãsam deti. So parivasanto antarã sambahulã sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpajjati aparimãnãyo apaticchannãyo — pe— aparimãnãyo 
paticchannãyo -pe- aparimãnãyo paticchannãyopi apaticchannãyopi 
-pe- parimãnãyopi aparimãnãyopi apaticchannãyo. So sangham antarã 
ãpattĩnam mũlãya patikassanam yãcati. Tam sangho antarã ãpattĩnam 
mũlãya patikassati dhammikena kammena akuppena thãnãrahena, 
dhammena samodhãnaparivãsam deti, adhammena mãnattam deti, 
adhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu avisuddho tãhi ãpattĩhi. 


8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati parimãnampi aparimãnampi ekanãmampi nãnãnãmampi 
sabhãgampi visabhãgampi vavatthitampi sambhinnampi. So sangham tãsam 
ãpattĩnam samodhãnaparivãsam yãcati. Tassa sangho tãsam ãpattĩnam 
samodhãnaparivãsam deti. So parivasanto antarã sambahulã sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpajjati parimãnãyopi aparimãnãyopi paticchannãyo. So sangham 
antarã ãpattĩnam mũlãya patikassanam yãcati. — 
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2. Này các tỳ khim, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdỉsesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có hên quan. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành parivãsa, dẫu 
còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghãdisesa có hạn lượng, có che 
giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt parỉvãsa kết hợp đúng Pháp bằng 
hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình 
phạt mãnatta sai Pháp, và giải tội sai Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
không được trong sạch với các tội ấy. 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có hên quan. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành parỉvãsa, dẫu 
còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghãdisesa có hạn lượng, có che giấu 
và không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt parỉvãsa kết hợp đúng 
Pháp bảng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, rồi ban 
cho hình phạt mãnatta sai Pháp, và giải tội sai Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu ấy không được trong sạch với các tội ấy. 

4-7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghã- 
disesa: có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng 
nhóm phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có liên quan. Vị ấy thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho 
hình phạt parỉvãsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành parivãsa, 
dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghãdisesa không hạn lượng, 
không che giấu, —(như trên)— không hạn lượng, có che giấu. — (như trên)— 
không hạn lượng, có che giấu và không che giấu, -(như trên)- có hạn lượng 
và không hạn lượng, không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội 
chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, 
dãu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt 
parivãsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mãnatta sai Pháp, và giải tội sai 
Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy không được trong sạch với các tội ấy. 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có hên quan. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành parivãsa, dẫu 
còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghãdisesa có hạn lượng và không 
hạn lượng, có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội.— 
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Tam sangho antarã ãpattĩnam mũlãya patikassati dhammikena kammena 
akuppena thãnãrahena, dhammena samodhãnaparivãsam deti, adhammena 
mãnattam deti, adhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu avisuddho tãhi 
ãpattĩhi. 

9. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati parimãnampi aparimãnampi ekanãmampi nãnãnãmampi 
sabhãgampi visabhãgampi vavatthitampi sambhinnampi. So sangham tăsam 
ãpattĩnam samodhãnaparivãsam yãcati. Tassa sangho tăsam ãpattĩnam 
samodhãnaparivãsam deti. So parivasanto antarã sambahulã sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpajjati parimãnãyopi aparimãnãyopi paticchannãyopi 
apaticchannãyopi. So sangham antarã ãpattĩnam mũlãya patikassanam 
yãcati. Tam sangho antarã ãpattĩnam mũlãya patikassati dhammikena 
kammena akuppena thãnãrahena, dhammena samodhãnaparivãsam deti, 
adhammena mãnattam deti, adhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu 
avisuddho tãhi ãpattĩhi. 


Mulaya patikassana- 
avisuddhinavakam nitthitam. 

—00O00-- 


10. MULAYA PATIKASSANA- 

VISUDDHINẰVAKAM 

• 

1-3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati parimãnampi aparimãnampi -pe- vavatthitampi sambhinnampi. 
So sangham tãsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam yãcati. Tassa sangho 
tãsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam deti. So parivasanto antarã 
sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati parimãnãyo apaticchannãyo — pe— 
parimãnãyo paticchannãyo -pe- parimãnãyo paticchannãyopi 
apaticchannãyopi. So sangham antarã ãpattĩnam mũlãya patikassanam 
yãcati. Tam sangho antarã ãpattĩnam mũlãya patikassati dhammikena 
kammena akuppena thãnãrahena, dhammena samodhãnaparivãsam deti, 
dhammena mãnattam deti, dhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu 
visuddho tăhi ãpattĩhi. 

4-6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati parimãnampi aparimãnampi -pe— vavatthitampi sambhinnampi. 
So sangham tãsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam yãcati. Tassa sangho 
tãsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam deti. So parivasanto antarã 
sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati aparimãnãyo apaticchannãyo 
—pe- aparimãnãyo paticchannãyo -pe- aparimãnãyo paticchannãyopi 
apaticchannãyopi. So sangham antarã ãpattĩnam mũlãya patikassanam 
yãcati. Tam sangho antarã ãpattĩnam mũlãya patikassati dhammikena 
kammena akuppena thãnãrahena, dhammena samodhãnaparivãsam deti, 
dhammena mãnattam deti, dhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu 
visuddho tăhi ãpattĩhi. 
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Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các 
tội, và ban cho hình phạt parivãsa kết hợp đúng Pháp bâng hành sự đúng 
Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mãnatta 
sai Pháp, và giải tội sai Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy không được 
trong sạch với các tội ấy. 

9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có hên quan. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành parivãsa, dẫu 
còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội saĩìghãdisesa có hạn lượng và không 
hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị 
ấy, dãu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình 
phạt parivãsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa 
đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mãnatta sai Pháp, và giải tội 
sai Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy không được trong sạch với các tội ấy. 

Dứt chín trường hợp không được trong sạch 
trong việc đưa ve lại (hình phạt) ban đâu. 

—00O00— 

10. CHÍN TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TRONG SẠCH 
TRONG VIỆC ĐƯA VẾ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU: 

1-3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội 
sanghãdisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, —nt— riêng biệt, và có liên 
quan. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy. 
Hội chúng ban cho hình phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc 
đang hành parivãsa, dãu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội saĩìghãdisesa 
có hạn lượng, không che giấu. —nt— có hạn lượng, có che giấu. —nt— có hạn 
lượng, có che giấu và không che giấu. — nt— Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị 
ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình 
phạt parỉvãsa kết hợp đúng Pháp bâng hành sự đúng Pháp, không thể sửa 
đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mãnatta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy. 

4-6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội 
sanghãdisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, — nt— riêng biệt, và có liên 
quan. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa kết hợp của các tội ấy. 
Hội chúng ban cho hình phạt parỉvãsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc 
đang hành parivãsa, dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghãdisesa 
không hạn lượng, không che giấu ... không hạn lượng, có che giấu ... không 
hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị 
ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình 
phạt parivãsa kết hợp đúng Pháp bâng hành sự đúng Pháp, không thể sửa 
đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mãnatta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy. 
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7-9. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati parimãnampi aparimãnampi — pe- vavatthitampi sambhinnampi. 
So sangham tãsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam yãcati. Tassa sangho 
tãsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam deti. So parivasanto antarã 
sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati parimãnãyopi aparimãnãyopi 
apaticchannãyo -pe— parimãnãyopi aparimãnãyopi paticchannãyo — pe— 
parimãnãyopi aparimãnãyopi paticchannãyopi apaticchannãyopi. So 
sangham antarã ãpattĩnam mũlãya patikassanam yãcati. Tam sangho antarã 
ãpattĩnam mũlãya patikassati dhammikena kammena akuppena 
thãnãrahena, dhammena samodhãnaparivãsam deti, dhammena mãnattam 
deti, dhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu visuddho tăhi ãpattĩhĩ ”ti. 


Mulaya patikassana- 
visuddhinavakam nitthitam. 

—00O00-- 


11 . DƯTIYA MULAYA 

PATIKASSANAVISUDDHINAVAKAM 

• • 

1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati parimãnampi aparimãnampi — pe- vavatthitampi sambhinnampi. 
So sangham tãsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam yãcati. Tassa sangho 
tãsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam deti. So parivasanto antarã 
sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati parimãnãyo apaticchannãyo. 1 So 
sangham antarã ãpattĩnam mũlãya patikassanam yãcati. Tam sangho antarã 
ãpattĩnam mũlãya patikassati adhammikena kammena kuppena 
atthãnãrahena, adhammena samodhãnaparivãsam deti. So parivasãmĩ ’ti 
mannamãno antarã sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati parimãnãyo 
apaticchannãyo. 1 

So tasmim bhũmiyam thito purimã ãpattĩnam 2 antarã ãpattiyo sarati, 
aparã ãpattĩnam antarã ãpattiyo sarati. Tassa evam hoti: “Aham kho 
sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim parimãnampi aparimãnampi 
-pe- vavatthitampi sambhinnampi. So ’ham sangham tãsam ãpattĩnam 
samodhãnaparivãsam yãcim. Tassa me sangho tãsam ãpattĩnam 
samodhãnaparivãsam adãsi. So ’ham parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim parimãnãyo apaticchannãyo. So ’ham 
sangham antarã ãpattĩnam mũlãya patikassanam yãcim. Tam mam sangho 
antarã ãpattĩnam mũlãya patikassi adhammikena kammena kuppena 
atthãnãrahena, adhammena samodhãnaparivãsam adãsi. So ’ham 
parivasãmĩ ’ti mannamãno antarã sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim 
parimãnãyo apaticchannãyo.- 


1 parimana paticchannayo - PTS. 


2 purimanam apattinam - PTS. 
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7-9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội 
sanghãdisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, —(như trên)— riêng biệt, và 
có hên quan. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp của các 
tội ấy. Hội chúng ban cho hình phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy đến vị 
ấy. Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội 
sanghãdisesa có hạn lượng và không hạn lượng, không che giấu, —(như 
trên)— có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu, —(như trên)— có hạn 
lượng và không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Dẫu còn dở dang, 
vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội 
chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và 
ban cho hình phạt parivãsa kết hợp đúng Pháp bâng hành sự đúng Pháp, 
không thể sửa đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mãnatta đúng 
Pháp, và giải tội đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch 
với các tội ấy.” 

Dứt chín trường hợp được trong sạch 
trong việc đưa ve lại (hình phạt) ban đâu. 

—00O00— 

11 . CHÍN TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TRONG SẠCH THỨ NHÌ 
TRONG VIỆC ĐƯA VẾ LẠI ‘(HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU: 

1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa 
có hạn lượng, không hạn lượng, —(như trên)— riêng biệt, và có liên quan. Vị 
ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parỉvãsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng 
ban cho hình phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành 
parivãsa, dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghãdisesa có hạn 
lượng, không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt parivãsa kết hợp 
sai Pháp bâng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong 
khi biết rằng: ‘Ta đang hành parỉvãsa,’ dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm 
nhiều tội sanghãdisesa có hạn lượng, không che giấu. 

Đứng ở mức độ đó, vị ấy nhớ lại các tội dãu còn dở dang của các tội trước 
đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác. Vị ấy (suy nghĩ) như 
sau: “Ta đã phạm nhiều tội sanghãdisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, 
-(như trên)— riêng biệt, và có liên quan. Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivãsa kết hợp của các tội ấy đến ta đây. Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn 
dở dang, ta đây đã phạm nhiều tội sanghãdisesa có hạn lượng, không che 
giấu. Dẫu còn dở dang, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đã đưa ta đây, dãu còn dở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của các tội, và đã ban cho hình phạt parivãsa kết hợp 
sai Pháp bâng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong 
khi biết rằng: ‘Ta đang hành parivãsa, , dẫu còn dở dang, ta đây đã phạm 
nhiều tội sanghãdisesa có hạn lượng, không che giấu. - 
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So ’ham tasmim bhũmiyam thito purimã ãpattĩnam antarã ãpattiyo 
sarãmi, aparã ãpattĩnam antarã ãpattiyo sarãmi. Yannũnãham sangham 
purimã ãpattĩnam antarã ãpattĩnanca aparã ãpattĩnam antarã ãpattĩnanca 
mũlãya patikassanam yãceyyam dhammikena kammena akuppena 
thãnãrahena, dhammena samodhãnaparivãsam, dhammena mãnattam, 
dhammena abbhãnam ”ti. 

So sangham purimã ãpattĩnam antarã ãpattĩnanca, aparã ãpattĩnam 
antarã ãpattĩnanca mũlãya patikassanam yãcati dhammikena kammena 
akuppena thãnãrahena, dhammena samodhãnaparivãsam, dhammena 
mãnattam, dhammena abbhãnam. Tam sangho purimã ãpattĩnam antarã 
ãpattĩnanca aparã ãpattĩnam antarã ãpattĩnanca mũlãya patikassati 
dhammikena kammena akuppena thãnãrahena, dhammena 
samodhãnaparivãsam deti, dhammena mãnattam deti, dhammena abbheti. 
So bhikkhave, bhikkhu visuddho tãhi ãpattĩhi. 

2-3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati parimãnampi aparimãnampi -pe- vavatthitampi sambhinnampi. 
So sangham tăsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam yãcati. Tassa sangho 
tăsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam deti. So parivasanto antarã 
sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati parimãnãyo paticchannãyo — pe— 
parimãnãyo paticchannãyopi apaticchannãyopi. So sangham antarã 
ãpattĩnam mũlãya patikassanam yãcati. Tam sangho antarã ãpattĩnam 
mũlãya patikassati adhammikena kammena kuppena atthãnãrahena, 
adhammena samodhãnaparivãsam deti. So ‘parivasãmĩ ’ti mannamãno 
antarã sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati parimãnãyo 
paticchannãyopi apaticchannãyopi. 

So tasmim bhũmiyam thito purimã ãpattĩnam antarã ãpattiyo sarati, 
aparã ãpattĩnam antarã ãpattiyo sarati. Tassa evam hoti: “Aham kho 
sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim parimãnampi aparimãnampi 
—pe- vavatthitampi sambhinnampi. So ’ham sangham tãsam ãpattĩnam 
samodhãnaparivãsam yãcim. Tassa me sangho tãsam ãpattĩnam samodhãna- 
parivãsam adãsi. So ’ham parivasanto antarã sambahulã sanghãdisesã 
ãpattiyo ãpajjim parimãnãyo 1 paticchannãyopi apaticchannãyopi. So ’ham 
sangham antarã ãpattĩnam mũlãya patikassanam yãcim. Tam mam sangho 
antarã ãpattĩnam mũlãya patikassi adhammikena kammena kuppena 
atthãnãrahena, adhammena samodhãnaparivãsam adãsi. So ’ham 
parivasãmĩ ’ti mannamãno antarã sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim 
parimãnãyo paticchannãyopi apaticchannãyopi. So ’ham tasmim bhũmiyam 
thito purimã ãpattĩnam antarã ãpattiyo sarãmi, aparã ãpattĩnam antarã 
ãpattiyo sarãmi. Yannũnãham sangham purimã ãpattĩnam 2 antarã 
ãpattĩnanca aparã ãpattĩnam antarã ãpattĩnanca mũlãya patikassanam 
yãceyyam dhammikena kammena akuppena thănãrahena, dhammena 
samodhãnaparivãsam, dhammena mãnattam, dhammena abbhãnam ”ti. 


1 parimana paticchannayo - PTS. 


2 purimanam apattinam - PTS. 
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Đứng ở mức độ đó, ta đây nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội 
trước đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, hay là ta nên 
thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu còn 
dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội 
khác, (thỉnh cầu) hình phạt parivãsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng 
Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh cầu) hình phạt mãnatta 
đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp?” 

Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu 
còn dở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) hình phạt parivãsa kết hợp đúng 
Pháp bảng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh 
cầu) hình phạt mãnatta đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp. Hội chúng đưa 
vị ấy về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, và ban cho hình phạt 
parivãsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mãnatta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy. 

2-3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội 
sanghãdisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, —(như trên)— riêng biệt, và 
có hên quan. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp của các 
tội ấy. Hội chúng ban cho hình phạt parỉvãsa kết hợp của các tội ấy đến vị 
ấy. Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội 
sanghãdisesa có hạn lượng, có che giấu, -(như trên)- có hạn lượng, có che 
giấu và không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt parivãsa kết hợp 
sai Pháp bâng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong 
khi biết rằng: ‘Ta đang hành parỉvãsa,’ dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm 
nhiều tội saĩìghãdisesa có hạn lượng, có che giấu và không che giấu. 

Đứng ở mức độ đó, vị ấy nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác. Vị ấy (nghĩ) như sau: 
“Ta đã phạm nhiều tội sanghãdisesa: có hạn lượng, không hạn lượng ... riêng 
biệt, và có liên quan. Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa kết 
hợp của các tội ấy. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa kết hợp của các 
tội ấy đến ta đây. Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở dang, ta đây đã phạm 
nhiều tội sanghãdisesa có hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Dẫu còn 
dở dang, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hphạt) ban đầu của 
các tội. Hội chúng đã đưa ta đây, dẫu còn dở dang, về lại (hphạt) ban đầu của 
các tội, và đã ban cho hình phạt parivãsa kết hợp sai Pháp bàng hành sự sai 
Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong khi biết ràng: ‘Ta đang hành 
parivãsa ,’ dãu còn dở dang, ta đây đã phạm nhiều tội saĩĩghãdisesa có hạn 
lượng, có che giấu và không che giấu. Đứng ở mức độ đó, ta đây nhớ lại các 
tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang 
của các tội khác, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu 
còn dở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) hình phạt parivãsa kết hợp đúng 
Pháp bâng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh 
cầu) hình phạt mãnatta đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp?” 
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So sangham purimã ãpattĩnam antarã ãpattĩnanca aparã ãpattĩnam 
antarã ãpattĩnanca mũlãya patikassanam yãcati dhammikena kammena 
akuppena thãnãrahena, dhammena samodhãnaparivãsam, dhammena 
mãnattam, dhammena abbhănam. Tam sangho purimã ãpattĩnam antarã 
ãpattĩnanca aparã ãpattĩnam antarã ãpattĩnanca mũlãya patikassati 
dhammikena kammena akuppena thãnãrahena, dhammena samodhãna- 
parivãsam deti, dhammena mãnattam deti, dhammena abbheti. So 
bhikkhave, bhikkhu visuddho tãhi ãpattĩhi. 

4-6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati parimãnampi aparimãnampi -pe- vavatthitampi sambhinnampi. 
So sangham tãsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam yãcati. Tassa sangho 
tãsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam deti. So parivasanto antarã 
sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati aparimãnãyo apaticchannãyo 
—pe- aparimãnãyo paticchannãyo -pe- aparimãnãyo paticchannãyopi 
apaticchannãyopi. 1 So sangham antarã ãpattĩnam mũlãya patikassanam 
yãcati. Tam sangho antarã ãpattĩnam mũlãya patikassati 2 adhammikena 
kammena kuppena atthănãrahena, adhammena samodhãnaparivãsam deti. 
So parivasãmĩ ’ti mannamãno -pe- dhammena samodhãnaparivãsam deti, 
dhammena mãnattam deti, dhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu 
visuddho tãhi ãpattĩhi. 

7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati parimãnampi aparimãnampi -pe- vavatthitampi sambhinnampi. 
So sangham tãsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam yãcati. Tassa sangho 
tãsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam deti. So parivasanto antarã 
sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati parimãnãyopi aparimãnãyopi 
apaticchannãyo. So sangham antarã ãpattĩnam mũlãya patikassanam yãcati. 
Tam sangho antarã ãpattĩnam mũlãya patikassati adhammikena kammena 
kuppena atthănãrahena, adhammena samodhãnaparivãsam deti. So 
parivasãmĩ ’ti mannamãno — pe— dhammena samodhãnaparivãsam deti, 
dhammena mãnattam deti, dhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu 
visuddho tăhi ãpattĩhi. 

8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati parimãnampi -pe- vavatthitampi sambhinnampi. So sangham 
tãsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam yãcati. Tassa sangho tãsam 
ãpattĩnam samodhãnaparivãsam deti. So parivasanto antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati parimãnãyopi aparimãnãyopi paticchannãyo. 
So sangham antarã ãpattĩnam mũlãya patikassanam yãcati. Tam sangho 
antarã ãpattĩnam mũlãya patikassati adhammikena kammena kuppena 
atthãnãrahena, adhammena samodhãnaparivãsam deti. So parivasãmĩ ’ti 
mannamãno antarã sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati parimãnãyopi 
aparimãnãyopi paticchannãyo. — 


1 “parimanayopi aparimanayopi — pe— appaticchannayo” itipi dissati machasam. 

2 patikassi - Ma. 
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Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu 
còn dở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) sự hành parivãsa kết hợp đúng 
Pháp bâng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh 
cầu) hình phạt mãnatta đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp. Hội chúng đưa 
vị ấy về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, và ban cho hình phạt 
parivãsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mãnatta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy. 

4-6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội 
sanghãdisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, —(như trên)- riêng biệt, và 
có liên quan. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp của các 
tội ấy. Hội chúng ban cho hình phạt parỉvãsa kết hợp của các tội ấy đến vị 
ấy. Lúc đang hành parivãsa, dãu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội 
sanghãdisesa không hạn lượng, không che giấu, —(như trên)— không hạn 
lượng, có che giấu, —(nhưtrên)- không hạn lượng, có che giấu và không che 
giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt parivãsa kết hợp sai Pháp bằng 
hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong khi biết rằng: ‘Ta 
đang hành parivãsa,’— (như trên)- ban cho hình phạt parivãsa kết hợp 
đúng Pháp, rồi ban cho hình phạt mãnatta đúng Pháp, và giải tội đúng Pháp. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy. 

7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, —(như trên)— riêng biệt, và có liên quan. Vị 
ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng 
ban cho hình phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành 
parivãsa, dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghãdisesa có hạn 
lượng và không hạn lượng, không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị 
ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình 
phạt parỉvãsa kết hợp sai Pháp bâng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không 
đáng duy trì. Vị ấy, trong khi biết rằng: ‘Ta đang hành parivãsa, , —(như 
trên)— ban cho hình phạt parivãsa kết hợp đúng Pháp, rồi ban cho hình 
phạt mãnatta đúng Pháp, và giải tội đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
ấy được trong sạch với các tội ấy. 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng,..., riêng biệt, và có liên quan. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt parỉvãsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành parỉvãsa, dẫu 
còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghãdisesa có hạn lượng và không 
hạn lượng, có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt parỉvãsa kết hợp 
sai Pháp bâng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong 
khi biết rằng: ‘Ta đang hành parỉvãsa,’ dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm 
nhiều tội sanghãdisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu. — 
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So tasmim bhũmiyam thito purimã ãpattĩnam antarã ãpattiyo sarati, 
aparã ãpattĩnam antarã ãpattiyo sarati. Tassa evam hoti: “Aham kho 
sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim parimãnampi -pe- vavatthitampi 
sambhinnampi. So ’ham sangham tãsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam 
yãcim. Tassa me sangho tăsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam adãsi. So 
’ham parivasanto antarã sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim 
parimãnãyopi aparimãnãyopi paticchannãyo. So ’ham sangham antarã 
ãpattĩnam mũlãya patikassanam yãcim. Tam mam sangho antarã ãpattĩnam 
mũlãya patikassi adhammikena kammena kuppena atthãnãrahena, 
adhammena samodhãnaparivãsam adãsi. So ’ham parivasãmĩ ’ti 
mannamãno antarã sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim parimãnãyopi 
aparimãnãyopi paticchannãyo. So ’ham tasmim bhũmiyam thito purimã 
ãpattĩnam antarã ãpattiyo sarãmi, aparã ãpattĩnam antarã ãpattiyo sarãmi. 
Yannũnãham sangham purimã ãpattĩnam antarã ãpattĩnanca aparã 
ãpattĩnam antarã ãpattĩnanca mũlãya patikassanam yãceyyam dhammikena 
kammena akuppena thãnãrahena, dhammena samodhãnaparivãsam, 
dhammena mãnattarn, dhammena abbhãnam ”ti. 


So sangham purimã ãpattĩnam antarã ãpattĩnanca, aparã ãpattĩnam 
antarã ãpattĩnanca mũlãya patikassanam yãcati dhammikena kammena 
akuppena thãnãrahena, dhammena samodhãnaparivãsam, dhammena 
mãnattam, dhammena abbhãnam. Tam sangho purimã ãpattĩnam antarã 
ãpattĩnanca aparã ãpattĩnam antarã ãpattĩnanca mũlãya patikassati 
dhammikena kammena akuppena thãnãrahena, dhammena samodhãna- 
parivãsam deti, dhammena mãnattam deti, dhammena abbheti. So 
bhikkhave, bhikkhu visuddho tăhi ãpattĩhi. 


9. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo 
ãpajjati parimãnampi aparimãnampi -pe- vavatthitampi sambhinnampi. 
So sangham tãsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam yãcati. Tassa sangho 
tăsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam deti. So parivasanto antarã 
sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati parimãnãyopi aparimãnãyopi 
paticchannãyopi apaticchannãyopi. So sangham antarã ãpattĩnam mũlãya 
patikassanam yãcati. Tam sangho antarã ãpattĩnam mũlãya patikassati 
adhammikena kammena kuppena atthãnãrahena, adhammena samodhãna- 
parivãsam deti. So parivasãmĩ ’ti mannamãno antarã sambahulã 
sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjati parimãnãyopi aparimãnãyopi 
paticchannãyopi apaticchannãyopi. 


So tasmim bhũmiyam thito purimã ãpattĩnam antarã ãpattiyo sarati, 
aparã ãpattĩnam antarã ãpattiyo sarati. Tassa evam hoti: “Aham kho 
sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim parimãnampi aparimãnampi 
ekanãmampi nãnãnãmampi sabhãgampi visabhãgampi vavatthitampi 
sambhinnampi. So ’ham sangham tăsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam 
yãcim. Tassa me sangho tăsam ãpattĩnam samodhãnaparivãsam adãsi. — 


328 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Tích Lũy Tội 


Đứng ở mức độ đó, vị ấy nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác. Vị ấy (suy nghĩ) như 
sau: “Ta đã phạm nhiều tội sanghãdisesa: có hạn lượng —(như trên)— riêng 
biệt, và có liên quan. Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa kết 
hợp của các tội ấy. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivãsa kết hợp của các 
tội ấy đến ta đây. Lúc đang hành parivãsa, dẫu còn dở dang, ta đây đã phạm 
nhiều tội sanghãdisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu. Ta đây 
đã thinh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu 
còn dở dang. Hội chúng đã đưa ta đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội, và đã ban cho hình phạt parivãsa kết hợp sai Pháp bằng 
hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong khi biết rằng: ‘Ta 
đang hành parmãsa,’ dẫu còn dở dang, ta đây đã phạm nhiều tội 
sanghãdisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu. Đứng ở mức độ 
đó, ta đây nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và nhớ lại các 
tội dẫu còn dở dang của các tội khác, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) hình phạt 
parivãsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, (thinh cầu) hình phạt mãnatta đúng Pháp, và sự giải tội 
đúng Phẩp?” 

Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu 
còn dở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) sự hành parivãsa kết hợp đúng 
Pháp bảng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh 
cầu) hình phạt mãnatta đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp. Hội chúng đưa 
vị ấy về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, và ban cho hình phạt 
parivãsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mãnatta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy. 

9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghãdisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, -(như trên)- riêng biệt, và có liên quan. Vị 
ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng 
ban cho hình phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành 
parivãsa, dãu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghãdisesa có hạn 
lượng và không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Dẫu còn dở dang, 
vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội 
chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và 
ban cho hình phạt parỉvãsa kết hợp sai Pháp bàng hành sự sai Pháp, có thể 
sửa đổi, không đáng duy trì. Trong khi biết ràng: ‘Ta đang hành parivãsa, , 
dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội saĩĩghãdisesa có hạn lượng và 
không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. 

Đứng ở mức độ đó, vị ấy nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác. Vị ấy (suy nghĩ) như 
sau: “Ta đã phạm nhiều tội sanghãdisesa có hạn lượng, không hạn lượng, 
— (như trên)— riêng biệt, và có hên quan. Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt parivãsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivãsa kết hợp của các tội ấy đến ta đây. — 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samuccayakkhandhakam 


So ’ham parivasanto antarã sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim 
parimãnãyopi aparimãnãyopi paticchannãyopi apaticchannãyopi. So ’ham 
sangham antarã ãpattĩnam mũlãya patikassanam yãcim. Tam mam sangho 
antarã ãpattĩnam mũlãya patikassi adhammikena kammena kuppena 
atthãnãrahena, adhammena samodhãnaparivãsam adãsi. So ’ham 
parivasãmĩ ’ti mannamãno antarã sambahulã sanghãdisesã ãpattiyo ãpajjim 
parimãnãyopi aparimãnãyopi paticchannãyopi apaticchannãyopi. So ’ham 
tasmim bhũmiyam thito purimã ãpattĩnam antarã ãpattiyo sarãmi, aparã 
ãpattĩnam antarã ãpattiyo sarãmi. Yannũnãham sangham purimã ãpattĩnam 
antarã ãpattĩnanca aparã ãpattĩnam antarã ãpattĩnanca mũlãya 
patikassanam yãceyyam dhammikena kammena akuppena thănãrahena, 
dhammena mãnattam, dhammena abbhãnam ”ti. 

So sangham purimã ãpattĩnam antarã ãpattĩnanca, aparã ãpattĩnam 
antarã ãpattĩnanca mũlãya patikassanam yãcati dhammikena kammena 
akuppena thãnãrahena, dhammena samodhãnaparivãsam, dhammena 
mãnattarn, dhammena abbhãnam. Tam sangho purimã ãpattĩnam antarã 
ãpattĩnaíìca aparã ãpattĩnam antarã ãpattĩnanca mũlãya patikassati 
dhammikena kammena akuppena thãnãrahena, dhammena samodhãna- 
parivãsam deti, dhammena mãnattam deti, dhammena abbheti. So 
bhikkhave, bhikkhu visuddho tăhi ãpattĩhĩ ”ti. 

Dutiyamũlãya patikassana- 
visuddhinavakam nitthitam. 

Samuccayakkhandhakam tatiyam. 

***** 


TASSUDDANAM 

1. Apaticchannã ekãha dvĩha tĩha catũha ca, 
pancãha pakkhadasãnam ãpatyăha suddhanto muni. 1 

2. Vibbhanto parimãnãsu dve bhikkhũ tattha sannino, 
dve vematikã missakaditthino missake garukaditthino. 

3. Missake missakaditthino suddhake garukaditthino, 
suddhiditthi ca chãdeti atha pakkamitena ca. 

4. Ummattakadesananca mũlãya pativisuddhako, 
ãcariyãnam vibhajjavãdĩnam tambapannidĩpappasãdakãnam, 
mahãvihãravãsĩnam vãcanã saddhammatthitiyã ”ti. 2 

Samuccayakkhandhakam nitthitam. 

—00O00-- 


1 apattimaha mahamuni - Ma, PTS. 

2 Uddãnagãthãnam syãmamarammapotthakesu bahuso visadisatã dissate. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Tích Lũy Tội 


Lúc đang hành parỉvãsa, dẫu còn dở dang, ta đây đã phạm nhiều tội 
sanghãdisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu và không che 
giấu. Dẫu còn dở dang, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đã đưa ta đây, dẫu còn dở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của các tội, và đã ban cho hình phạt parivãsa kết hợp 
sai Pháp bâng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong 
khi biết rằng: ‘Ta đang hành parívãsa, , dãu còn dở dang, ta đây đã phạm 
nhiều tội sanghãdisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu và 
không che giấu. Đứng ở mức độ đó, ta nhớ lại các tội dãu còn dở dang của các 
tội trước đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, hay là ta 
nên thinh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu 
còn dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội 
khác, (thỉnh cầu) hình phạt parivãsa kết hợp đúng Pháp bảng hành sự đúng 
Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh cầu) hình phạt mãnatta 
đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp?” 

Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu 
còn dở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) hình phạt parivãsa kết hợp đúng 
Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh 
cầu) hình phạt mãnatta đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp. Hội chúng đưa 
vị ấy về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dãu còn dở dang của các tội trước 
đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, và ban cho hình phạt 
parivãsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mãnatta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy.” 

Dứt chín trường hợp không được trong sạch thứ nhì 
trong việc đưa ve lại (hình phạt) ban đâu. 

Chương Tích Lũy Tội là thứ ba. 

***** 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Bậc Hiên Sĩ đã thuyết về tội không che giấu, (che giấu) một ngày, hai 
ngày, ba ngày, và bôn ngày, năm ngày, nửa thảng, mười ngày, và (hình 
phạt parivãsa) từ mốc trong sạch. 

2. Trong khi hoàn tục, ve tám trường hợp có hạn lượng, hai vị tỳ khưu, 
tại nơi ấy có sự suy nghĩ, cả hai nghi ngờ, có quan điểm là tội lẫn lộn, có 
quan điểm là tội nặng trên cơ sở tội lẫn lộn. 

3- Có quan điểm là tội lân lộn trên cơ sở tội lân lộn, có quan điểm là tội 
nặng trên cơ sở tội nhẹ, có quan điểm là trong sạch, và vị giău giêm, roi với 
vị ra đi. 

4- Vị bị điên, và việc trình bảo, vê lại (hình phạt) ban đâu, vị trong sạch 
trở lại. Các lời dạy vì sự ton tại của Chánh Pháp là của các giáo thọ sư 
nhóm Vibhajja, cư trú tại Mahãvihãra, những vị làm rạng ngời đảo 
Tambapanni.” 

Dứt Chương Tích Lũy Tội. 

--00O00— 
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IV. SAMATHAKKHANDHAKAM 


1 . SAM M ư KI IAVINAYO 

Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane anãtha- 
pindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
asammukhìbhũtãnam bhikkhũnam kammãni karonti: tajjanĩyampi 
niyassampi pabbãjanĩyampi patisãranĩyampi ukkhepanĩyampi. 1 Ye te 
bhikkhũ appicchã santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã, te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ asammukhĩ- 
bhũtãnam bhikkhũnam kammãni karissanti: tajjanĩyampi niyassampi 
pabbãjanĩyampi patisãranĩyampi ukkhepanĩyampĩ ”ti? 

Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã 
etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham sannipãtãpetvã 
bhikkhũ patipucchi:* 

“Saccam kira bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhũ asammukhĩbhũtãnam 
bhikkhũnam kammãni karonti: tajjanĩyampi niyassampi pabbãjanĩyampi 
patisãranĩyampi ukkhepanĩyampĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: “Ananucchavikam bhikkhave, tesam moghapurisãnam ananulo- 
mikam appatirũpam assãmanakarn akappiyam akaranĩyam. Katham hi nãma 
te bhikkhave, moghapurisã asammukhĩbhũtănam bhikkhũnam kammãni 
karissanti: tajjanĩyampi niyassampi pabbãjanĩyampi patisãranĩyampi 
ukkhepanĩyampi? Netam bhikkhave, appasannãnam vã pasãdãya — pe— 
Vigarahitvã —pe—** dhammim katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Na 
bhikkhave, asammukhĩbhũtãnam bhikkhũnam kammam kãtabbam 
tajjanĩyam vã niyassam vã pabbậjanĩyam vã patisãranĩyam vã ukkhepanĩyam 
vã, yo kareyya ãpatti dukkatassã ”ti. 

ADHAMMAVÃDĨNAVAKAM 2 

Adhammavãdĩ puggalo, adhammavãdĩ sambahulã, 3 adhammavãdĩ saủ- 
gho, dhammavãdĩ puggalo, dhammavãdĩ sambahulã, dhammavãdĩ sangho. 

1. Adhammavãdĩ puggalo dhammavãdim puggalam 4 sannãpeti nijjhãpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayam dhammo, ayam vinayo, 
idam satthusãsanam, imam ganhãhi, imam rocehĩ ’ti. Evance tam 
adhikaranam vũpasammati, adhammena vũpasammati sammukhãvinaya- 
patirũpakena. 

2. Adhammavãdĩ puggalo dhammavãdĩ sambahule saíĩnãpeti nijjhãpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayam dhammo, ayam vinayo, 
idam satthusãsanam, imam ganhatha, imam rocethã ’ti. Evance tam 
adhikaranam vũpasammati, adhammena vũpasammati sammukhãvinaya- 
patirũpakena. 


1 tajjaniyam, pabbãjaniyam, patisãraniyam, ukkhepaniyam - PTS, evam sabbattha. 

* Pãthoyam sĩhalamudditapotthake na dissati. 3 adhammavãdisambahulã - Sĩ 1, 2. 

** Peyyãlehi sankhittatthãnãni kammakkhandhake ãgatanayena veditabbăni. 

2 kanhapakkhanavakanti potthakesu dissate. 4 dhammavãdipuggalam - Sĩmu, Sĩ 1, 2. 
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IV. CHƯƠNG DÀN XẾP: 


1 . HÀNH XỬ LUẬT VỚI Sự HIỆN DIỆN: 


LÚC bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sãvatthi, Jetavana, tu viện của ông 
Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành 
sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, án treo đối với các vị tỳ khưu 
không có hiện diện. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có 
hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại thực hiện các hành sự khiển trách, chỉ dạy, 
xua đuổi, hòa giải, án treo cho các tỳ khưu không có hiện diện?” 

Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và 
đã hỏi các tỳ khưu ràng: 

- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành 
sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, án treo cho các tỳ khưu không có 
hiện diện, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không đúng dấn cho những 
kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, 
không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy 
lại thực hiện các hành sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, án treo cho 
các tỳ khưu không có hiện diện? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
— (nhưtrên)- ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, không nên thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, 
hoặc hòa giải, hoặc án treo cho các tỳ khưu không có hiện diện; vị nào thực 
hiện thì phạm tội dukkata.” 

CHÍN TRƯỜNG HỢP NÓI SAI PHÁP: 

Một người nói sai Pháp, nhiều người nói sai Pháp, hội chúng nói sai 
Pháp. Một người nói đúng Pháp, nhiều người nói đúng Pháp, hội chúng nói 
đúng Pháp. 


1. Một người nói sai Pháp khiến một người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

2. Một người nói sai Pháp khiến nhiều người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Samathakkhandhakarn 


3. Adhammavãdĩ puggalo dhammavãdim sangham sannãpeti nijjhãpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayam dhammo, ayam vinayo, 
idam satthusãsanam, imam ganhãhi, imam rocehĩ 'ti. 1 Evance tam 
adhikaranam vũpasammati, adhammena vũpasammati sammukhãvinaya- 
patirũpakena. 

4. Adhammavãdĩ sambahulã dhammavãdim puggalam 2 sannãpenti 
nijjhãpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: ‘Ayam dhammo, 
ayam vinayo, idam satthusãsanam, imam ganhãhi, imam rocehĩ 'ti. Evance 
tam adhikaranam vũpasammati, adhammena vũpasammati sammukhã- 
vinayapatirũpakena. 

5. Adhammavãdĩ sambahulã dhammavãdĩ sambahule sannãpenti 
nijjhãpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: ‘Ayam dhammo, 
ayam vinayo, idam satthusãsanam, imam ganhatha, imam rocethã 'ti. 
Evance tam adhikaranam vũpasammati, adhammena vũpasammati 
sammukhãvinayapatirũpakena. 

6. Adhammavãdĩ sambahulã dhammavãdim sangham 3 sannãpenti 
nijjhãpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: ‘Ayam dhammo, 
ayam vinayo, idam satthusãsanam, imam ganhãhi, imam rocehĩ 'ti. Evance 
tam adhikaranam vũpasammati, adhammena vũpasammati sammukhã- 
vinayapatirũpakena. 

7. Adhammavãdĩ sangho dhammavãdim puggalam sannãpeti nijjhãpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayam dhammo, ayam vinayo, 
idam satthusãsanam, imam ganhãhi, imam rocehĩ 'ti. Evance tam 
adhikaranam vũpasammati, adhammena vũpasammati sammukhã- 
vinayapatirũpakena. 

8. Adhammavãdĩ sangho dhammavãdĩ sambahule sannãpeti nijjhãpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayam dhammo, ayam vinayo, 
idam satthusãsanam, imam ganhatha, imam rocethã 'ti. Evance tam 
adhikaranam vũpasammati, adhammena vũpasammati sammukhã- 
vinayapatirũpakena. 

9. Adhammavãdĩ sangho dhammavãdim sangham sannãpeti nijjhãpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayam dhammo, ayam vinayo, 
idam satthusãsanam, imam ganhãhi, imam rocehĩ 'ti. Evance tam adhi- 
karanam vũpasammati, adhammena vũpasammati sammukhãvinayapati- 
rũpakenã ‘ti. 

Adhammavãdĩnavakam nitthitam. 

***** 

DHAMMAVÃDĨNAVAKAM 

1. Dhammavãdĩ puggalo adhammavãdim puggalam sannãpeti nijjhãpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayam dhammo, ayam vinayo, 
idam satthusãsanam, imam ganhãhi, imam rocehĩ 'ti. Evance tam adhi- 
karanam vũpasammati, dhammena vũpasammati sammukhãvinayena. 


1 imam ganhatha imam rocetha ti - katthaci. 

2 dhammavădipuggalam - Sĩ 1, 2, Sĩmu. 3 dhammavădisaủgham - Sĩ. 1 . 2, Sĩmu. 
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3. Một người nói sai Pháp khiến hội chúng nói đúng Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy ưa 
thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

4. Nhiều người nói sai Pháp khiến một người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

5. Nhiều người nói sai Pháp khiến nhiều người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

6. Nhiều người nói sai Pháp khiến hội chúng nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

7. Hội chúng nói sai Pháp khiến một người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

8. Hội chúng nói sai Pháp khiến nhiều người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

9. Hội chúng nói sai Pháp khiến hội chúng nói đúng Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy ưa 
thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện.” 

Dứt chín trường hợp nói sai pháp. 

***** 


CHÍN TRƯỜNG HỢP NÓI ĐỨNG PHÁP: 

1. Một người nói đúng Pháp khiến một người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 
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2. Dhammavãdĩ puggalo adhammavãdĩ sambahule saíinãpeti nijjhãpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayam dhammo, ayam vinayo, 
idam satthusãsanam, imam ganhatha, imam rocethã ’ti. Evance tam adhi- 
karanam vũpasammati, dhammena vũpasammati sammukhãvinayena. 

3. Dhammavãdĩ puggalo adhammavãdim sangham sannãpeti nijjhãpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayam dhammo, ayam vinayo, 
idam satthusãsanam, imam ganhãhi, imam rocehĩ ’ti. Evance tam adhi- 
karanam vũpasammati, dhammena vũpasammati sammukhãvinayena. 

4. Dhammavãdĩ sambahulã adhammavãdim puggalam saíìnãpenti 

nijjhãpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: ‘Ayam dhammo, 
ayam vinayo, idam satthusãsanam, imam ganhãhi, imam rocehĩ ’ti. Evance 
tam adhikaranam vũpasammati, dhammena vũpasammati sammukhã- 
vinayena. 

5. Dhammavãdĩ sambahulã adhammavãdĩ sambahule sannãpenti 

nijjhãpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: ‘Ayam dhammo, 
ayam vinayo, idam satthusãsanam, imam ganhatha, imam rocethã ’ti. 
Evance tam adhikaranam vũpasammati, dhammena vũpasammati 
sammukhãvinayena. 

6. Dhammavãdĩ sambahulã adhammavãdim sangham sannãpenti 

nijjhãpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: ‘Ayam dhammo, 
ayam vinayo, idam satthusãsanam, imam ganhãhi, imam rocehĩ ’ti. Evance 
tam adhikaranam vũpasammati, dhammena vũpasammati sammukhã- 
vinayena. 

7. Dhammavãdĩ sangho adhammavãdim puggalam sannãpeti nijjhãpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayam dhammo, ayam vinayo, 
idam satthusãsanam, imam ganhãhi, imam rocehĩ ’ti. Evance tam adhi- 
karanam vũpasammati, dhammena vũpasammati sammukhãvinayena. 

8. Dhammavãdĩ sangho adhammavãdĩ sambahule sannãpeti nijjhãpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayam dhammo, ayam vinayo, 
idam satthusãsanam, imam ganhatha, imam rocethã ’ti. Evance tam adhi- 
karanam vũpasammati, dhammena vũpasammati sammukhãvinayena. 

9. Dhammavãdĩ sangho adhammavãdim sangham sannãpeti nijjhãpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayam dhammo, ayam vinayo, 
idam satthusãsanam, imam ganhãhi, imam rocehĩ ’ti. Evance tam adhi- 
karanam vũpasammati, dhammena vũpasammati sammukhãvinayenã ”ti. 

Dhammavãdĩnavakam nitthitam. 

—00O00-- 
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2. Một người nói đúng Pháp khiến nhiều người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

3. Một người nói đúng Pháp khiến hội chúng nói sai Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy ưa 
thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 


4. Nhiều người nói đúng Pháp khiến một người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

5. Nhiều người nói đúng Pháp khiến nhiều người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

6. Nhiều người nói đúng Pháp khiến hội chúng nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

7. Hội chúng nói đúng Pháp khiến một người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

8. Hội chúng nói đúng Pháp khiến nhiều người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

9. Hội chúng nói đúng Pháp khiến hội chúng nói sai Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy ưa 
thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện.” 

Dứt chín trường hợp nói đúng pháp. 

—00O00— 
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2. SATIVTNAYO 

1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane kalandaka- 
nivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmatã dabbamallaputtena jãtiyã 
sattavassena arahattã sacchikatam hoti. Yam kinci sãvakena pattabbam, 
sabbam tena anuppattam hoti. Natthi cassa kinci uttarim karanĩyam, 1 
katassa vã paticayo. Atha kho ãyasmato dabbassa mallaputtassa rahogatassa 
patisallĩnassa 2 evam cetaso parivitakko udapãdi: “Mayã kho j ãtiyã satta- 
vassena arahattam sacchikatam. Yam kinci sãvakena pattabbam, sabbam 
mayã anuppattam. Natthi ca me kinci uttarim karanĩyam, katassa vã 
paticayo. Kinnu kho aham sanghassa veyyãvaccam kareyyan ”ti? Atha kho 
ãyasmato dabbassa mallaputtassa etadahosi: “Yannũnãham 3 sanghassa 
senãsananca paíĩnãpeyyam, 4 bhattãni ca uddiseyyan ”ti. 


2. Atha kho ãyasmã dabbo mallaputto sãyanhasamayam patisallãnã 
vutthito yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho ãyasmã dabbo 
mallaputto bhagavantam etadavoca: “Idha mayham bhante rahogatassa 
patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: ‘Mayã kho jãtiyã satta- 
vassena arahattam sacchikatam. Yam kinci sãvakena pattabbam sabbam 
mayã anuppattarn. Natthi ca me kinci uttarim karanĩyam, katassa vã 
paticayo. Kinnu kho aham sanghassa veyyãvaccam kareyyan ’ti? Tassa 
mayham bhante etadahosi: ‘Yannũnãham sanghassa senãsananca 
pannãpeyya, bhattãni ca uddiseyyan ’ti. Icchãmaham bhante sanghassa 
senãsananca pannãpetum, bhattãni ca uddisitun ”ti. “Sãdhu sãdhu dabba. 
Tena hi tvam dabba, sanghassa senãsananca pannãpehi, bhattãni ca uddisãhĩ 
”ti. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã dabbo mallaputto bhagavato paccassosi. 


3 - Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave, sangho dabbam 
mallaputtarn senãsanapannãpakanca bhattuddesakanca sammannatu. 
Evanca pana bhikkhave, sammannitabbo: Pathamam dabbo yãcitabbo. 5 
Yãcitvã vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
ãyasmantam dabbam mallaputtarn senãsanapannãpakanca bhattuddesa- 
kanca sammanneyya. Esã natti. 


1 uttari karaniyam - Ma, Sya. 3 yamnunaham - Ma, PTS. 4 pannapeyyam - Ma. 

2 patisallĩnassa - Ma, Syã, PTS. 5 pathamam dabbo mallaputto yãcitabbo - Ma. 
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2. HÀNH XỬ LUẬT BẰNG sự GHI NHỚ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Rãjagaha, VeỊuvana, nơi nuôi 
dưỡng các con sóc. 1 Vào lúc bấy giờ, phẩm vị A-la-hán đã được đại đức 
Dabba Mallaputta chứng ngộ vào lúc bảy tuổi. Vị ấy đã đạt được tất cả những 
gì vị đệ tử cần phải đạt đến. Và đối với vị ấy, không có bất cứ việc gì cao 
thượng hơn cần phải làm hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Khi ấy, 
đại đức Dabba Mallaputta trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy 
tầm như vầy đã khởi lên: “Phẩm vị A-la-hán đã được ta chứng ngộ vào lúc 
bảy tuổi. Ta đã đạt được tất cả những gì vị đệ tử cần phải đạt đến. Và đối với 
ta, không có bất cứ việc gì cao thượng hơn cần phải làm hoặc sự tích lũy thêm 
đối với việc đã làm. Vậy ta nên thực hiện việc phục vụ gì cho hội chúng?” Rồi 
điều này đã khởi đến cho đại đức Dabba Mallaputta: “Hay là ta nên phân bố 
chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng?” 


2. Sau đó vào buổi tối, đại đức Dabba Mallaputta đã xuất khỏi thiền tịnh 
và đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức Dabba Mallaputta đã nói 
với đức ThếTôn điều này: - “Bạch ngài, trường hợp con trong lúc thiền tịnh ở 
nơi thanh vâng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: ‘Phẩm vị A-la-hán đã 
được ta chứng ngộ vào lúc bảy tuổi. Ta đã đạt được tất cả những gì vị đệ tử 
cần phải đạt đến. Và đối với ta, không có bất cứ việc gì cao thượng hơn cần 
phải làm hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Vậy ta nên thực hiện việc 
phục vụ gì cho hội chúng?’ Bạch ngài, rồi điều này đã khởi đến cho con: ‘Hay 
là ta nên phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng?’ Bạch 
ngài, con muốn phân bố chỗ cư ngụ và sâp xếp các bữa ăn cho hội chúng.” - 
“Này Dabba, tốt lâm, tốt lắm! Chính vì điều ấy ngươi hãy phân bố chỗ cư ngụ 
và sâp xếp các bữa ăn cho hội chúng.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Đại đức Dabba 
Mallaputta đã đáp lại đức ThếTôn. 


3 - Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng 
hãy chỉ định Dabba Mallaputta là vị phân bố chỗ trú và là vị sâp xếp các bữa 
ăn. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, Dabba cần được yêu 
cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định đại đức Dabba Mallaputta là vị 
phân bố chỗ trú và là vị sâp xếp các bữa ăn. Đây là lời đề nghị. 


1 Câu chuyện này được thấy ở điều học sanghadỉsesa 8 nhưng đoạn kết khác biệt (TTPV 01, 
trang 416-425). 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Samathakkhandhakam 


Sunãtu me bhante sangho. Sangho ãyasmantam dabbam mallaputtam 
senãsanapannãpakanca bhattuddesakanca sammannati. Yassãyasmato 
khamati ãyasmato dabbassa mallaputtassa senãsanapannãpakassa ca 
bhattuddesakassa ca sammuti, 1 so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Sammato sanghena ayasma dabbo mallaputto senasanapannapako ca 
bhattuddesako ca. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ 
”’ti. 


4. Sammato ca panãyasmã 2 dabbo mallaputto sabhãgãnam sabhãgãnam 
bhikkhũnam 3 ekajjham senãsanam pannãpeti: Ye te bhikkhũ suttantikã 
tesam ekajjham senãsanam pannãpeti, ‘te annamannam suttantam 
sangãyissantĩ ’ti. Ye te bhikkhũ vinayadharã tesam ekajjham senãsanam 
pannãpeti, ‘te annamannam vinayam vinicchinissantĩ ’ti. 4 Ye te bhikkhũ 
dhammakathikã tesam ekajjham senãsanam paíìnãpeti, ‘te aníìamannam 
dhammam sãkacchissantĩ ’ti. Ye te bhikkhũ jhãyino tesam ekajjham 
senãsanam pannãpeti, ‘te annamannam na vyãbãdhissantĩ ’ti. Ye te bhikkhũ 
tiracchãnakathikã kãyadaddhibahulã 5 viharanti, tesampi ekajjham 
senãsanam paíĩnãpeti, ‘imãyapime 6 ãyasmanto 7 ratiyã acchissantĩ ’ti. Yepi te 8 
bhikkhũ vikãle ãgacchanti, tesampi tejodhãtum samãpajjitvă teneva ãlokena 
senãsanam pannãpeti. 


5. Apissu bhikkhũ sancicca vikãle ãgacchanti ‘mayam ãyasmato dabbassa 
mallaputtassa iddhipãtihãriyam passissãmã ’ti. Te ãyasmantam dabbam 
mallaputtam upasankamitvã evam vadenti: “Amhãkam ãvuso dabba 
senãsanam pannãpehĩ ”ti. Te ãyasmã dabbo mallaputto evam vadeti: “Kattha 
ãyasmantã icchanti? Kattha pannãpemĩ ”ti? Te sancicca dũre apadisanti: 
“Amhãkam ãvuso dabba gijjhakũte pabbate 9 senãsanam pannãpehi. 
Amhãkam ãvuso 10 corapapãte senãsanam paíìnãpehi. Amhãkam ãvuso 
isigilipasse kãỊasilãyam senãsanam pannãpehi. Amhãkam ãvuso vebhãra- 
passe sattapanniguhãyam senãsanam pannãpehi. Amhãkam ãvuso sĩtavane 
sappasondikapabbhãre senãsanam pannãpehi. Amhãkam ãvuso gotama- 
kandarãyam 11 senãsanam paíìnãpehi. Amhãkam ãvuso tindukakandarãyam 12 
senãsanam pannãpehi. Amhãkam ãvuso tapodakandarãyam 13 senãsanam 
pannãpehi. Amhãkam ãvuso tapodãrãme senãsanam pannãpehi. Amhãkam 
ãvuso jĩvakambavane senãsanam pannãpehi. Amhãkam ãvuso madda- 
kucchismim 14 migadãye senãsanam pannãpehĩ ”ti. 


1 sammati - Syã. 

2 sammato căyasmă - Syã, PTS. 

3 sabhãgãnam bhikkhũnam - Ma, PTS. 

4 vinicchissantĩ ti - PTS. 

5 kãyadaỊhibahulã - Ma, Syã, Sĩmu; 
kãyadaỊhĩbahulã - PTS. 

6 imãyapi ime - Ma, PTS; imãyapĩme - Syã. 

7 ãyasmantã - Syã, PTS, Sĩ 1, 2, Sĩmu. 


8 ye te - Sĩ 1, 2. 

9 pabbate - PTS potthake natthi. 

10 ãvuso dabba - dabba iti saddo 
Syã potthake ito param dissate. 

11 gomatakandarãyam - Syã, PTS. 

12 tindukakandarãyam - Syã. 

13 kapotakandarãyam - Syã, Sĩmu. 

14 maddakucchimhi - Ma, Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Dàn Xếp 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định đại 
đức Dabba Mallaputta là vị phân bố chỗ trú và là vị sâp xếp các bữa ăn. Đại 
đức nào đồng ý việc chi định đại đức Dabba Mallaputta là vị phân bố chỗ trú 
và là vị sâp xếp các bữa ăn xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Đại đức Dabba Mallaputta đã được hội chúng chỉ định là vị phân bố chỗ 
trú và là vị sâp xếp các bữa ăn. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 


4. Và khi đã được chỉ định, đại đức Dabba Mallaputta phân bố chỗ trú 
chung một khu vực cho các tỳ khưu có cùng sở hành. Vị ấy phân bố chỗ trú 
chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên về Kinh (nghĩ rằng): ‘Các vị sẽ 
tụng đọc Kinh với nhau.’ Vị ấy phân bố chỗ trú chung một khu vực cho các tỳ 
khưu rành rẽ về Luật (nghĩ rằng): ‘Các vị sẽ xác định về Luật với nhau.’ Vị ấy 
phân bố chỗ trú chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên giảng Pháp (nghĩ 
rằng): ‘Các vị sẽ thảo luận về Pháp với nhau.’ Vị ấy phân bố chỗ trú chung 
một khu vực cho các tỳ khưu chuyên về thiền (nghĩ ràng): ‘Các vị sẽ không 
quấy rầy lẫn nhau.’ Vị ấy phân bố chỗ trú chung một khu vực cho các tỳ khưu 
chuyên nói chuyện thế tục, sinh hoạt có nhiều sự năng động về thân (nghĩ 
rằng): ‘Các đại đức này cũng sẽ yên ổn với thú vui ấy.’ Còn các tỳ khưu đi đến 
vào buổi tối, vị ấy thể nhập vào hỏa giới và phân bố chỗ trú cho các vị ấy 
bảng chính ánh sáng ấy. 


5. Cho nên, các tỳ khưu cố ý đi đến vào buổi tối (nghĩ rằng): ‘Chúng ta sẽ 
chứng kiến sự kỳ diệu về thần thông của đại đức Dabba Mallaputta.’ Sau khi 
đi đến gặp đại đức Dabba Mallaputta, các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức 
Dabba, hãy phân bố chỗ trú cho chúng tôi.” Đại đức Dabba Mallaputta nói 
với các vị ấy như vầy: - “Các đại đức thích chỗ nào? Tôi sẽ phân bố chỗ nào?” 
Các vị ấy cố ý đề cập các chỗ xa xôi: - “Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho 
chúng tôi chỗ trú ở núi Gijjhakũta. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi 
chỗ trú ở khe núi Kẻ Cướp. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở 
sườn núi Isigili, chỗ tảng đá Đen. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ 
trú ở sườn núi Vebhãra, hang Sattapanna. Này đại đức, hãy phân bố cho 
chúng tôi chỗ trú ở Sĩtavana, động Sappasondika. Này đại đức, hãy phân bố 
cho chúng tôi chỗ trú ở hẻm núi Gotama. Này đại đức, hãy phân bố cho 
chúng tôi chỗ trú ở hẻm núi Tinduka. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi 
chỗ trú ở hẻm núi Tapoda. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở 
khu vườn Tapoda. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở vườn 
xoài của Jĩvaka. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở 
Maddakucchi, nơi vườn nai.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Samathakkhandhakarn 


6. Tesam ãyasmã dabbo mallaputto tejodhãtum samãpajjitvã anguliyã 
jalamãnãya purato purato gacchati. Tepi teneva ãlokena ãyasmato dabbassa 
mallaputtassa pitthito pitthito gacchanti. Tesam ãyasmã dabbo mallaputto 
evam senãsanam pannãpeti: “Ayam manco, idam pĩtham, ayam bhisi, 1 idam 
bimbohanam, 2 idam vaccatthãnam, idam passãvatthãnam, idam pãnĩyam, 
idam paribhojanĩyam, ayam kattaradando, idam sanghassa katika- 
santhãnam, 3 imam kãlam pavisitabbam, imam kãlam nikkhamitabban ”ti. 
Tesam ãyasmã dabbo mallaputto evam senãsanam pannãpetvã punadeva 
veỊuvanam paccãgacchati. 

7. Tena kho pana samayena mettiyabhummajakã 4 bhikkhũ navakã ceva 
honti appapunnã ca. Yãni sanghassa lãmakãni senãsanãni tãni tesam 
pãpunanti lãmakãni ca bhattãni. Tena kho pana samayena rậjagahe manussã 
icchanti therãnam bhikkhũnam abhisankhãrikam dãtum - sappimpi telampi 
uttaribhahgampi. Mettiyabhummajakãnam pana bhikkhũnam pãkatikam 
denti yathãraddham 5 kanãjakam 6 bilangadutiyã. Te pacchãbhattarn pinda- 
pãtapatikkantã there bhikkhũ pucchanti: “Tumhãkam ãvuso bhattagge kim 
ahosi, tumhãkam kim ahosĩ ”ti? 7 Ekacce therã evam vadenti: “Amhãkam 
ãvuso sappi ahosi, telam ahosi, uttaribhangam ahosĩ ”ti. Mettiyabhum- 
majakã 3 pana bhikkhũ evam vadenti: “Amhãkam ãvuso na kiíìci ahosi, 
pãkatikam yathãraddham 5 kanậjakam 6 bilangadutiyan ”ti. 

8. Tena kho pana samayena kalyãnabhattiko gahapati sanghassa catukka- 
bhattam deti niccabhattam. So bhattagge saputtadãro upatitthitvã parivisati 
anne odanena pucchanti, anne sũpena pucchanti, anne telena pucchanti, 
anne uttaribhaủgena pucchanti. Tena kho pana samayena kalyãnabhatti- 
kassa gahapatino bhattam svãtanãya mettiyabhummajakãnam bhikkhũnam 
uddittham hoti. Atha kho kalyãnabhattiko gahapati ãrãmam agamãsi 
kenacideva karanĩyena. So yenãyasmă 8 dabbo mallaputto tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantam dabbam mallaputtarn abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho kalyãnabhattikam gahapatim ãyasmã 
dabbo mallaputto dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi 
sampahamsesi. 

9. Atha kho kalyãnabhattiko gahapati ãyasmatã dabbena mallaputtena 
dhammiyã kathãya sandassito samãdapito samuttejito sampahamsito 
ãyasmantam dabbam mallaputtarn etadavoca: “Kassa bhante amhãkam 
ghare svătanãya bhattam udditthan ”ti? “Mettiyabhummajakãnam kho 
gahapati bhikkhũnam tumhãkam ghare svãtanãya bhattam udditthan ”ti. 
Atha kho kalyãnabhattiko gahapati anattamano ahosi: “Katham hi nãma 
pãpabhikkhũ amhãkam ghare bhunjissantĩ ”ti? Gharam gantvã dãsim 
ãnãpesi: “Ye je sve bhattikã ãgacchanti, te 9 kotthake ãsanam pannãpetvã 
kanãjakena 10 bilangadutiyena parivisã ”ti. “Evam ayyã ”ti kho sã dãsĩ 
kalyãnabhattikassa gahapatino paccassosi. 


1 bhisĩ - Syã, PTS. 

2 bibbohanam - Ma. 5 yathãrandham - Ma. 8 so - Syã, PTS natthi. 

3 katikasanthãnam - Sĩmu. 6 kãnãjakam - Syã. 9 te - Syã, PTS na dissate. 

4 mettiyabhũmajakã - Ma. 7 kim nãhosĩ ti - Syã. 10 kãnãjakena - Syă. 
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Chương Dàn Xếp 


6. Đối với các vị ấy, đại đức Dabba Mallaputta đã thể nhập vào hỏa giới và 
đi ở phía trước với ngón tay đang được thâp sáng. Chính nhờ ánh sáng ấy, 
các vị ấy đi theo sát ở phía sau đại đức Dabba Mallaputta. Đại đức Dabba 
Mallaputta phân bố chỗ trú cho các vị ấy như vầy: - “Đây là giường, đây là 
ghế, đây là nệm, đây là gối, đây là chỗ tiêu, đây là chỗ tiểu, đây là nước uống, 
đây là nước rửa, đây là gậy chống, đây là qui định của hội chúng: ‘Giờ này có 
thể đi vào. Giờ này có thể đi ra.’” Sau khi đã phân bố chỗ trú cho các vị ấy, đại 
đức Daba Mallaputta quay trở về lại VeỊuvana. 


7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka chỉ là các vị 
mới tu và phước báu ít ỏi. Các vị ấy thường nhận được những chỗ trú kém 
thuộc về hội chúng và những bữa ăn tồi. Vào lúc bấy giờ, dân chúng ở 
Rãjagaha mong muốn cúng dường đến các tỳ khưu trưởng lão thức ăn được 
chuẩn bị hoàn hảo gồm có bơ lỏng, dầu ăn, phần ăn thượng hạng, và thường 
dâng đến các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka vật bình thường theo 
khả năng gồm có cơm tấm và món thứ hai là cháo chua. Các vị ấy khi đi thọ 
thực về sau bữa ăn thường hỏi các tỳ khưu trưởng lão rằng: - “Này các đại 
đức, các vị đã có thức gì ở tại nhà ăn? Các vị đã có thức gì?” Một số trưởng lão 
trả lời như vầy: - “Này các đại đức, chúng tôi có bơ lỏng, có dầu ăn, có phần 
ăn thượng hạng.” Các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka nói như vầy: - 
“Này các đại đức, chúng tôi đã không được gì cả, chỉ là vật bình thường theo 
khả năng gồm có cơm tấm và món thứ hai là cháo chua.” 


8. Vào lúc bấy giờ, có vị gia chủ là người có bữa ăn ngon thường cúng 
dường đến hội chúng bữa ăn gồm bốn phần là bữa ăn thường lệ. Vị ấy cùng 
vợ và các con thường hiện diện và phục vụ ở nhà ăn. Họ dâng các vị này cơm, 
dâng các vị kia canh, dâng các vị nọ dầu ăn, và dâng các vị khác phần ăn 
thượng hạng. Vào lúc bấy giờ, bữa ăn vào ngày hôm sau của vị gia chủ có bữa 
ăn ngon đã được sâp xếp cho các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka. 
Hôm ấy, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã đi đến tu viện bởi công việc cần làm 
nào đó. Vị ấy đã đi đến đại đức Dabba Mallaputta, sau khi đến đã đảnh lễ đại 
đức Dabba Mallaputta rồi ngồi xuống một bên. Khi vị gia chủ có bữa ăn ngon 
đã ngồi xuống một bên, đại đức Dabba Mallaputta đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho vị gia chủ có bữa ăn ngon bâng bài 
Pháp thoại. 

9. Sau đó, khi đã được đại đức Dabba Mallaputta chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bâng bài Pháp thoại, vị gia chủ có bữa 
ăn ngon đã nói với đại đức Dabba Mallaputta điều này: - “Thưa ngài, bữa ăn 
vào ngày mai ở nhà chúng tôi đã được sâp xếp cho vị nào?” - “Này gia chủ, 
bữa ăn vào ngày mai ở nhà gia chủ đã được sâp xếp cho các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka.” Khi ấy, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã không được 
hài lòng (nghĩ rằng): “Tại sao các tỳ khưu tồi lại thọ thực ở nhà của chúng 
ta?” rồi đã đi về nhà và dặn dò người tớ gái rằng: - “Này con, hãy xếp đặt chỗ 
ngồi cho các vị đến thọ thực vào ngày mai ở nhà kho và hãy phục vụ các vị ấy 
với cơm tấm và món thứ hai là cháo chua.” - “Thưa ông chủ, xin vâng.” Người 
tớ gái ấy đã đáp lại vị gia chủ có bữa ăn ngon.” 
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10. Atha kho mettiyabhummajakã bhikkhũ: “Hiyyo kho ãvuso amhãkam 
kalyãnabhattikassa gahapatino bhattam uddittham. Sve amhe 1 kalyãna- 
bhattiko gahapati saputtadãro upatitthitvã parivisissati, anne odanena 
pucchissanti, anne sũpena pucchissanti, anne telena pucchissanti, anne 
uttaribhangena pucchissantĩ ”ti. Te teneva somanassena na cittarũpam 
rattiyã supimsu. 


11. Atha kho mettiyabhummajakã bhikkhũ pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaramãdãya yena kalyãnabhattikassa gahapatino nivesanam tenupa- 
sahkamimsu. Addasã kho sã dãsĩ mettiyabhummajake bhikkhũ dũratova 
ãgacchante. Disvãna kotthake ãsanam pannãpetvã mettiyabhummajake 
bhikkhũ etadavoca: “Nisĩdatha bhante ”ti. Atha kho mettiyabhumma- 
jakãnam bhikkhũnam etadahosi: “Nissamsayam kho na tãva bhattam 
siddham bhavissati yathă mayam kotthake nisĩdãpĩyãmã ”ti. 2 Atha kho sã 
dãsĩ kanãjakena 3 bilangadutiyena upaganchi: “Bhunjatha bhante ”ti. “Mayam 
kho bhagini niccabhattikã ”ti. “Jãnãmi ayyã ‘niccabhattikă ’ti. 4 Api cãham 
hiyyova gahapatinã ãnattã: ‘Ye je sve bhattikă ãgacchanti, te 5 kotthake 
ãsanam pannãpetvã kanãjakena bilankadutiyena parivisã ’ti. Bhunjatha 
bhantẽ ”ti. 


12. Atha kho mettiyabhummajakã bhikkhũ: “Hiyyo kho ãvuso, kalyãna- 
bhattiko gahapati ãrãmam agamãsi dabbassa mallaputtassa santike. 
Nissamsayam kho mayam dabbena mallaputtena gahapatino antare 6 
paribhinnã ”ti. Te teneva domanassena na cittarũpam bhunjimsu. Atha kho 
mettiyabhummajakã bhikkhũ pacchãbhattam pindapãtapatikkantã ãrãmam 
gantvă pattacĩvaram patisãmetvã bahãrãmakotthake sahghãtipallatthikãya 
nisĩdimsu, tunhĩbhũtã 7 pattakkhandhã adhomukhã pajjhãyantã appatibhãnã. 


13. Atha kho mettiyã bhikkhunĩ yena mettiyabhummajakã bhikkhũ 
tenupasankami, upasankamitvã mettiyabhummajake bhikkhũ etadavoca: 
“Vandãmi ayyã ”ti. Evam vutte mettiyabhummajakã bhikkhũ nãlapimsu. 
Dutiyampi kho —pe— Tatiyampi kho mettiyã bhikkhunĩ mettiyabhummajake 
bhikkhũ etadavoca: “Vandãmi ayyã ”ti. Tatiyampi kho mettiyabhummajakã 
bhikkhũ nãlapimsu. “Kyãham ayyãnam aparajjhãmi, kissa mam ayyã 
nãlapantĩ ”ti? “Tathã hi pana tvam bhagini, amhe dabbena mallaputtena 
vihethiyamãne ajjhupekkhasĩ ”ti. “Kyãham ayyã karomĩ ”ti? “Sace kho tvam 
bhagini iccheyyãsi, ajje va bhagavã ãyasmantam dabbam mallaputtam 
nãsãpeyyã ”ti. “Kyãham ayyã karomi, kim mayã sakkã kãtun ”ti? 


1 sve amhãkam - PTS. 

2 nisĩdãpiyãmã ti - Ma, Syã; 
nisĩdãpeyyãmã ti - PTS, Sĩ 1, 2. 

3 kãụặịakena - Syã. 


4 niccabhattikã - PTS. 

5 te - Syã, PTS potthakesu na dissate. 

6 santike - Syã. 

7 tuụhĩbhũtã mankubhũtã - Ma, Syă, PTS. 
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10. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka (bàn bạc ràng): - 
“Này các đại đức, hôm qua bữa ăn của vị gia chủ là người có bữa ăn ngon đã 
được sâp xếp cho chúng ta. Vào ngày mai, vị gia chủ có bữa ăn ngon cùng vợ 
và các con sẽ hiện diện và phục vụ chúng ta. Họ sẽ dâng các vị này cơm, sẽ 
dâng các vị kia canh, sẽ dâng các vị nọ dầu ăn, và sẽ dâng các vị khác phần ăn 
thượng hạng.” Do chính tâm vui mừng ấy, ban đêm các vị đã không ngủ được 
như ý. 


11. Sau đó vào buổi sáng, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã 
mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của vị gia chủ có bữa ăn ngon. Cô tớ gái ấy đã 
nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy đã xếp đặt chỗ ngồi ở nhà kho và nói với các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka điều này: - “Thưa các ngài, xin hãy ngồi.” Khi ấy, các 
tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka khởi ý điều này: “Chắc hẳn đến giờ 
này bữa ăn vãn chưa hoàn tất nên chúng ta mới được cho ngồi ở nhà kho như 
thế này!” Sau đó, cô tớ gái ấy đã trở lại với cơm tấm và món thứ hai là cháo 
chua (nói rằng): - “Thưa các ngài, xin hãy thọ thực.” - “Này chị gái, chúng tôi 
là các vị thọ nhận bữa ăn thường lệ.” - “Tôi biết các ngài đại đức là các vị thọ 
nhận bữa ăn thường lệ. Tuy nhiên, chính ngày hôm qua tôi đã được vị gia chủ 
dặn dò rằng: ‘Này con, hãy xếp đặt chỗ ngồi cho các vị đến thọ thực vào ngày 
mai ở nhà kho và hãy phục vụ các vị ấy với cơm tấm và món thứ hai là cháo 
chua.’ Thưa các ngài, xin hãy thọ thực.” 


12. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka (bàn bạc rằng): - 
“Này các đại đức, hôm qua vị gia chủ có bữa ăn ngon đã đi đến tu viện gặp 
Dabba Mallaputta. Châc chân rằng chúng ta đã bị Dabba Mallaputta ly gián 
với vị gia chủ!” Chính vì tâm bực bội ấy, các vị ấy đã không thọ thực được 
như ý. Sau đó, khi trở về từ chỗ thọ thực sau bữa ăn, các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka đã đi đến tu viện, bỏ bê y bát, rồi ngồi xuống ôm 
đầu gối bâng y hai lớp ở phía bên ngoài cổng ra vào của tu viện, im lặng, rút 
vai lại, mặt cúi xuống, trầm ngâm, không nói năng. 


13. Khi ấy, tỳ khưu ni Mettiyã đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka, sau khi đến đã nói với các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka điều này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” Khi được nói như 
thế, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã không đáp lại. Đến lần thứ 
nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, tỳ khưu ni Mettiyã đã nói với các tỳ khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka điều này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” 
Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã không đáp lại. 
- “Có phải tôi làm phật lòng các ngài đại đức? Tại sao các ngài đại đức không 
nói chuyện với tôi?” - “Này chị gái, bởi vì cô vẫn dửng dưng như thế trong khi 
chúng tôi bị Dabba Mallaputta làm tổn hại.” - “Thưa các ngài đại đức, tôi làm 
được điều gì?” - “Này chị gái, nếu cô chịu làm thì ngay trong ngày hôm nay 
đức Thế Tôn có thể trục xuat Dabba Maliaputta.” - “Thưa các ngai đại đức, tôi 
làm được điều gì? Tôi có thể làm điều gì?” 
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14. “Ehi tvam bhagini, yena bhagavã tenupasankama, upasankamitvã 
bhagavantam evam vadehi: ‘Idam bhante, nacchannam nappatirũpam. 
Yãyam bhante disã abhayã anĩtikã anupaddavã, sãyam disã sabhayã sa-ĩtikã 
sa-upaddavã. Yato nivãtam 1 tato pavãtam. 2 Udakam manne ãdittam. 
Ayyenamhi dabbena mallaputtena dũsitã ”’ti. “Evam ayyã ”ti kho mettiyã 
bhikkhunĩ mettiyabhummajakãnam bhikkhũnam patissutvã 3 yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
atthãsi. Ekamantam thitã kho sã 4 mettiyã bhikkhunĩ bhagavantam 
etadavoca: “Idam bhante, nacchannam nappatirũpam. Yãyam bhante disã 
abhayã anĩtikã anupaddavã, sãyam disã sabhayã sa-ĩtikã sa-upaddavã. Yato 
nivãtam tato pavãtam. Udakam manne ãdittarn. Ayyenamhi dabbena 
mallaputtena dũsită ”ti. 


15. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã ãyasmantam dabbam mallaputtarn patipucchi: 
“Sarasi tvam dabba, evarũpam kattã yathăyam bhikkhunĩ ãhã ”ti? “Yathă 
mam bhante bhagavã jãnãtĩ ”ti. Dutiyampi kho bhagavã ãyasmantam 
dabbam mallaputtam etadavoca: “Sarasi tvam dabba, evarũpam kattã 
yathãyam bhikkhunĩ ãhã ”ti? “Yathã mam bhante bhagavã jãnãtĩ ”ti. 
Tatiyampi kho bhagavã ãyasmantam dabbam mallaputtarn etadavoca: 
“Sarasi tvam dabba, evarũpam kattă yathãyam bhikkhunĩ ãhã ”ti? “Yathă 
mam bhante bhagavã jãnãtĩ ”ti. “Na kho dabba, dabbã evam nibbethenti. 
Sace tayã katam ‘katan ’ti vadehi, sace akatam ‘akatan ’ti vadehĩ ”ti. 
“Yatoham bhante, jãto nãbhijãnãmi supinantenapi 5 methunam dhammam 
patisevitã, pageva jãgaro ”ti. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi 
bhikkhave, mettiyam bhikkhunim nãsetha. Ime ca bhikkhũ anuyunjathã ”ti. 
Idam vatvã bhagavã utthãyãsanã vihãram pãvisi. 


16. Atha kho te bhikkhũ mettiyam bhikkhunim nãsesum. Atha kho 
mettiyabhummajakã bhikkhũ te bhikkhũ etadavocum: “Mã ãvuso, 6 mettiyam 
bhikkhunim nãsetha. Na sã kinci aparajjhati. Amhehi sã ussãhitã kupitehi 
anattamanehi cãvanãdhippãyehĩ ”ti. “Kim pana tumhe ãvuso, ãyasmantam 
dabbam mallaputtarn amũlikãya sĩlavipattiyã anuddhamsethã ”ti? 
“Evamãvuso ”ti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe— te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma mettiyabhummajakã bhikkhũ ãyasmantam 
dabbam mallaputtam amũlikãya sĩlavipattiyã anuddhamsessantĩ ”ti? 


17. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. -pe— 
“Saccam kira bhikkhave, mettiyabhummajakã bhikkhũ dabbam mallaputtam 
amũlikãya sĩlavipattiyã anuddhamsentĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: —pe— Vigarahitvã —pe— bhikkhũnam tadanucchavikam 
tadanulomikam dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


1 mvatam - Sya. 3 patissuụitva - Sya. 5 supinantenapi - Sya, Si 2. 

2 savãtarp - Ma. 4 sã - Syă, PTS na dissate. 6 mãvuso - Ma, PTS. 
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14. - “Này chị gái, hãy đến. Cô hãy đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
hãy nói với đức Thế Tôn như vầy: ‘Bạch ngài, điều này là không đúng đẳn, 
không thích đáng. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, không 
có tai họa, không có sầu khổ thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ hãi, có tai họa, 
và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi ấy có bão tố. Con nghĩ rằng 
nước đã bùng cháy lên rồi; con đã bị ô nhục bởi ngài đại đức Dabba 
Mallaputta.’” - “Thưa các ngài đại đức, xin vâng.” Rồi tỳ khưu ni Mettiyã nghe 
theo các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, 
tỳ khưu ni Mettiyã đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, điều này là 
không đúng đấn, không thích đáng. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có 
sự sợ hãi, không có tai họa, không có sầu khổ thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ 
hãi, có tai họa, và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi ấy có bão tố. 
Con nghĩ rằng nước đã bùng cháy lên rồi; con đã bị ô nhục bởi ngài đại đức 
Dabba Mallaputta.” 

15. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Dabba Mallaputta rằng: - “Này Dabba, 
ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều tỳ khưu ni này 
đã nói không?” - “Bạch ngài, con như thế nào thì đức Thế Tôn biết mà.” Đến 
lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Dabba Mallaputta điều này: - 
“Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều tỳ 
khưu ni này đã nói không?” - “Bạch ngài, con như thế nào thì đức Thế Tôn 
biết mà.” —(như trên)— Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã nói với đại đức 
Dabba Mallaputta điều này: - “Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm 
việc như thế, giống như điều tỳ khưu ni này đã nói không?” - “Bạch ngài, con 
như thế nào thì đức Thế Tôn biết mà.” - “Này Dabba, các vị (dòng dõi) Dabba 
không phủ nhận như thế. Nếu ngươi có làm, hãy nói: ‘Có làm;’ nếu ngươi 
không làm, hãy nói: ‘Không làm.”’ - “Bạch ngài, từ khi con được sanh ra, con 
không thấy mình là kẻ đã thực hành việc đôi lứa ngay cả trong lúc ngủ mơ, 
huống gì là tỉnh thức.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, chính vì điều ấy các ngươi hãy trục xuất tỳ khưu ni Mettiyã và 
hãy tra hỏi các tỳ khưu này.” Nói xong điều ấy, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy đi vào trú xá. 

16. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã trục xuất tỳ khưu ni Mettiyã. Khi ấy, các tỳ 
khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: - 
“Này các đại đức, chớ có trục xuất tỳ khưu ni Mettiyã, cô ta không làm sai 
điều gì. Vì chúng tôi nổi giận, không hài lòng, có ý định loại trừ nên xúi giục 
cô ta thôi.” - “Này các đại đức, có phải các vị bôi nhọ đại đức Dabba Malla- 
putta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ?” - “Này các đại đức, đúng 
vậy.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —nt— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka lại bôi nhọ đại 
đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ?” 

17. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. -(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi bôi nhọ Dabba Mallaputta với 
sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tồn, đúng vậy.” Đức Phạt Thế Ton đã khiển trách ràng —(như trên)— Sau 
khi khiển trách, — (như trên) — ngài đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp 
cho các tỳ khưu rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


347 



Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Samathakkhandhakarn 


18. “Tena hi bhikkhave, sangho dabbassa mallaputtassa sativepullap- 
pattassa sativinayam detu. Evanca pana bhikkhave dãtabbo: Tena 
bhikkhave, dabbena mallaputtena sangham upasankamitvã ekamsam 
uttarãsangam karitvă buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Ime mam bhante, mettiya- 
bhummajakã bhikkhũ amũlikãya sĩlavipattiyã anuddhamsenti. So 'ham 
bhante sativepullappatto sangham sativinayam yãcãmĩ ’ti. Dutiyampi 
yãcitabbo. -pe- Tatiyampi yãcitabbo. ‘Ime mam bhante, mettiya- 
bhummajakã bhikkhũ amũlikãya sĩlavipattiyã anuddhamsenti. So 'ham 
sativepullappatto tatiyampi bhante sangham sativinayam yãcãmĩ 'ti. 1 


19. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante 
sangho. Ime mettiyabhummajakã bhikkhũ ãyasmantam dabbam 
mallaputtarn amũlikãya sĩlavipattiyã anuddhamsenti. Ayasmã dabbo 
mallaputto sativepullappatto sangham sativinayam yãcati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho ãyasmato dabbassa mallaputtassa sativepullappattassa 
sativinayam dadeyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ime mettiyabhummajakã bhikkhũ 
ãyasmantarn dabbam mallaputtam amũlikãya sĩlavipattiyã anuddhamsenti. 
Ayasmã dabbo mallaputto sativepullappatto sangham sativinayam yãcati. 
Sangho ãyasmato dabbassa mallaputtassa sativepullappattassa sativinayam 
deti. Yassãyasmato khamati ãyasmato dabbassa mallaputtassa sativepullap- 
pattassa sativinayassa dãnam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadami. — pe— 


Tatiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ime mettiya- 
bhummajakã bhikkhũ ãyasmantam dabbam mallaputtam amũlikãya 
sĩlavipattiyã anuddhamsenti. Ayasmã dabbo mallaputto sativepullappatto 
sangham sativinayam yãcati. Sangho ãyasmato dabbassa mallaputtassa 
sativepullappattassa sativinayam deti. Yassãyasmato khamati ãyasmato 
dabbassa mallaputtassa sativepullappattassa sativinayassa dãnam, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhăseyya. 


Dinno sanghena ayasmato dabbassa mallaputtassa sativepullappattassa 
sativinayo. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametarn dhãrayãmĩ 'ti. 


1 soham bhante sativepullappatto tatiyam pi sangham sativinayam yacamĩ ti - PTS. 
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Chương Dàn Xếp 


18. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho cách hành 
xử Luật bằng sự ghi nhớ đến Dabba Mallaputta là vị thành tựu đầy đủ về sự 
ghi nhớ. 1 * 1 Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, Dabba 
Mallaputta ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lẽ ở bàn 
chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, châp tay lại, và nên nói 
như vầy: ‘Bạch các ngài, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka này bôi 
nhọ tôi với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Bạch các ngài, là người 
thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ tôi đây thỉnh cầu hội chúng cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ.’ Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. —(như trên)— Nên 
thỉnh cầu đến lần thứ ba. ‘Bạch các ngài, các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka này bôi nhọ tôi với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. 
Bạch các ngài, là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ tôi đây thỉnh cầu hội 
chúng cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ lần thứ ba.’ 


19. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka này bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta với sự hư 
hỏng về giới không có nguyên cớ. Là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, đại 
đức Dabba Mallaputta thinh cầu hội chúng cách hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho cách 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến đại đức Dabba Mallaputta là vị thành tựu 
đầy đủ về sự ghi nhớ. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Mettiya 
và Bhummajaka này bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về 
giới không có nguyên cớ. Là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, đại đức 
Dabba Mallaputta thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. 
Hội chúng ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến đại đức Dabba 
Mallaputta là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Đại đức nào đồng ý việc ban 
cho cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ đến đại đức Dabba Mallaputta là vị 
thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lẳng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka này bôi nhọ đại 
đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Là vị 
thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, đại đức Dabba Mallaputta thỉnh cầu hội 
chúng cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ. Hội chúng ban cho cách hành xử 
Luật bâng sự ghi nhớ đến đại đức Dabba Mallaputta là vị thành tựu đầy đủ về 
sự ghi nhớ. Đại đức nào đồng ý việc ban cho cách hành xử Luật bảng sự ghi 
nhớ đến đại đức Dabba Mallaputta là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ xin 
im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ đã được hội chúng ban cho đại đức 
Dabba Mallaputta là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samathakkhandhakam 


Pancimãni bhikkhave, dhammikãni sativinayassa dãnãni: Suddho hoti 
bhikkhu anãpattiko, anuvadanti ca nam, yãcati ca, tassa saủgho sativinayam 
deti, dhammena samaggena. 1 Imãni kho bhikkhave, panca dhammikãni 
sativinayassa dãnãnĩ ”ti.* 


Sativinayo nitthito. 

—00O00-- 

3. AMỮLHAVINAYO 

1. Tena kho pana samayena gaggo bhikkhu ummattako hoti cittavipari- 
yãsakato. Tena ummattakena cittavipariyãsakatena bahum assãmanam 
ajjhãciọnam hoti bhãsitaparikantam. 2 Bhikkhũ gaggam bhikkhum 
ummattakena cittavipariyãsakatena ajjhãcinnena ãpattiyã codenti: 
“Saratãyasmã evarũpim ãpattim ãpajjită ”ti? So evam vadeti: “Aham kho 
ãvuso, ummattako ahosim cittavipariyãsakato. Tena me ummattakena 
cittavipariyãsakatena bahum assãmanakam ajjhãcinnam bhãsitaparikantam. 
Nãhantam sarãmi. MũỊhena me etam katan ”ti. Evampi nam vuccamãnã 
codenteva: “Saratăyasmã evarũpam ãpattim ãpajjitã ”ti. 

2. Ye te bhikkhũ appicchã — pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma bhikkhũ gaggam bhikkhum ummattakena cittavipariyãsa- 
katena ajjhãciọnena ãpattiyã codessanti: ‘Saratăyasmã evarũpim ãpattim 
ãpajjitã ’ti. 3 So evam vadeti: ‘Aham kho ãvuso, ummattako ahosim citta- 
vipariyãsakato. Tena me ummattakena cittavipariyãsakatena bahum 
assãmanakam ajjhãcinnam bhãsitaparikantam. Nãhantam sarãmi. MũỊhena 
me etam katan ’ti. Evampi tam vuccamãnã codenteva: ‘Saratãyasmã 
evarũpim ãpattim ãpajjitã ”’ti. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. "Saccam kira bhikkhave, -pe- “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: — pe— Vigarahitvã — pe— dhammim katham katvã bhikkhũ 
ãmantesi: 

3. Tena hi bhikkhave, sangho gaggassa bhikkhuno amũỊhassa amũỊha- 
vinayam detu. Evanca pana bhikkhave dãtabbo: Tena bhikkhave, gaggena 
bhikkhunã sangham upasankamitvã ekamsam uttarãsangam karitvã 
buddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjalim 
paggahetvã evamassa vacanĩyo: “Aham bhante, ummattako ahosim 
cittavipariyãsakato. Tena me ummattakena cittavipariyãsakatena bahum 
assãmanakam ajjhãcinnam bhãsitaparikantam. Mam bhikkhũ 4 ummattakena 
cittavipariyãsakatena ajjhãcinnena ãpattiyã codenti: ‘Saratãyasmã evarũpim 
ãpattim ãpajjită ’ti. Tyãham evam vadãmi: 


1 samaggo - PTS. 

* “Ettha suddhassa anãpattikassa dãnam ekam, anuvaditassa ekam, yãcitassa ekam, 
saủghena dãnam ekam, dhammena samaggadãnam ekanti evam paíĩca. Etãni pana ekena 
aủgavasena na labhanti. Tasmã desanãmattamevetam” - Samantapãsãdikã. 

2 bhãsitaparikkantam - Ma, Syã, evam sabbattha. 

3 ãpajjitvã tipi pãtho - Atthakathã. 4 tam mam bhikkhũ - PTS. 
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Chương Dàn Xếp 


Này các tỳ khưu, đây là năm sự ban cho đúng Pháp của cách hành xử Luật 
bâng sự ghi nhớ: Vị tỳ khưu được trong sạch không có phạm tội, các vị (khác) 
vu cáo vị ấy, vị ấy thỉnh cầu, hội chúng ban cho cách hành xử Luật bàng sự 
ghi nhớ đến vị ấy đúng Pháp, với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, đây là năm 
sự ban cho đúng Pháp của cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ.” 

Dứt cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. 

—ooOoo— 

3. HÀNH XỬ LUẬT KHI KHÔNG ĐIÊN CƯÔNG: 

1. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu Gagga bị điên và bị thay đổi tâm tính. Nhiều 
việc không xứng là Sa-môn bâng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi 
vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu khiển trách tỳ khưu Gagga 
với tội đã được thực hiện (bởi vị ấy) khi bị điên, bị thay đổi tâm tính: - “Vị đại 
đức có nhớ là đã là có phạm tội như thế này không?” Vị ấy nói như vầy: - 
“Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không 
xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi 
bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được 
làm bởi tôi khi bị điên cuồng.” Mặc dầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn 
khiển trách rằng: - “Vị đại đức có nhớ là đã là có phạm tội như thế này 
không?” 


2. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại khiển trách tỳ khưu Gagga với tội 
đã được thực hiện khi vị ấy bị điên, bị thay đổi tâm tính: ‘Vị đại đức có nhớ là 
đã phạm tội như thế này không?’ Vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã 
bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bàng lời 
nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm 
tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được làm bởi tôi khi bị điên 
cuồng.’ Mặc dầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn khiển trách rằng: ‘Vị đại 
đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?”’ Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu 
— (như trên)— có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách ràng —(như trên)— Sau khi khiển trách, —(như 
trên)- ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 

3. - Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng đến tỳ khưu Gagga khi không bị điên cuồng. Và 
này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Gagga ấy nên 
đi đến hội chúng, đâp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu 
trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, châp tay lại, và nên nói như vầy: - “Bạch 
các ngài, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa- 
môn bâng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị 
thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu khiển trách tôi với tội đã được thực hiện khi bị 
điên, bị thay đổi tâm tính: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này 
không?’ Tôi nói với các vị ấy như vầy: 
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Samathakkhandhakarn 


Aham kho ãvuso, ummattako ahosim cittavipariyãsakato tena me 
ummattakena cittavipariyãsakatena bahum assãmanakam ajjhăcinnam 
bhãsitaparikantam. Nãhantam sarãmi. MũỊhena me etam katan ’ti. Evampi 
mam vuccamãnã codenteva: ‘Saratãyasmã evarũpim ãpattim ãpajjită ’ti. So 
’ham bhante amũỊho sangham amũỊhavinayam yãcãmĩ ”ti. 


Dutiyampi yacitabbo. — pe— 


Tatiyampi yãcitabbo. “Aham bhante, ummattako ahosim cittavipariyãsa- 
kato. Tena me ummattakena cittavipariyãsakatena bahum assãmanakam 
ajjhãciọnam bhãsitaparikantam. Mam bhikkhũ ummattakena cittavipari- 
yãsakatena ajjhãcinnena ãpattiyã codenti: ‘Saratãyasmã evarũpim ãpattim 
ãpajjitã ’ti? Tyãham evam vadãmi: ‘Aham kho ãvuso, ummattako ahosim 
cittavipariyãsakato. Tena me ummattakena cittavipariyãsakatena bahum 
assãmanakam ajjhãcinnam bhãsitaparikantam. Nãhantam sarãmi. MũỊhena 
me etam katan ’ti. Evampi mam vuccamãnã codenteva: ‘Saratãyasmã 
evarũpim ãpattim ãpajjitã ’ti. So ’ham bhante amũỊho. Tatiyampi bhante 
sangham amũỊhavinayam yãcãmĩ ”ti. 1 


4. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo: 

“Sunãtu me bhante sangho. Ayam gaggo bhikkhu ummattako ahosi 
cittavipariyãsakato. Tena ummattakena cittavipariyãsakatena bahum 
assãmanakam ajjhãcinnam bhãsitaparikantam. Bhikkhũ gaggam bhikkhum 
ummattakena cittavipariyãsakatena ajjhãciọnena ãpattiyã codenti: 
‘Saratãyasmã evarũpim ãpattim ãpajjită ’ti. So evam vadeti: ‘Aham kho ãvuso 
ummattako ahosim cittavipariyãsakato. Tena me ummattakena citta- 
vipariyãsakatena bahum assãmanakam ajjhãcinnam bhãsitaparikantam. 
Nãham tam sarãmi. MũỊhena me etam katan ’ti. Evampi nam vuccamãnã 
codenteva. ‘Saratãyasmã evarũpim ãpattim ãpajjitã ’ti. So amũỊho sangham 
amũỊhavinayam yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho gaggassa 
bhikkhuno amũỊhassa amũỊhavinayam dadeyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam gaggo bhikkhu ummattako ahosi citta- 
vipariyãsakato. Tena ummattakena cittavipariyãsakatena bahum 
assãmanakam ajjhãcinọam bhãsitaparikantam. Bhikkhũ gaggam bhikkhum 
ummattakena cittavipariyãsakatena ajjhãciọnena ãpattiyã codenteva: 
‘Saratãyasmã evarũpim ãpattim ãpajjitã ’ti. So evam vadeti: 


1 soham amuỊho tatiyampi bhante saủgham amuỊhavinayam yacami ti - Ma, Sya. 
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Chương Dàn Xếp 


‘Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không 
xứng là Sa-môn bâng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi 
bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được 
làm bởi tôi khi bị điên cuồng.’ Mặc dầu được tôi nói như vậy, các vị vãn khiển 
trách rằng: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?’ Bạch các 
ngài, giờ không điên cuồng tôi đây thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật 
khi không điên cuồng.” 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. — (như trên) — 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. “Bạch các ngài, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi 
tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã 
được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu 
khiển trách tôi với tội đã được thực hiện khi bị điên, bị thay đổi tâm tính: ‘Vị 
đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?’ Tôi nói với các vị ấy như 
vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc 
không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi 
đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã 
được làm bởi tôi khi bị điên cuồng.’ Mặc dầu được tôi nói như vậy, các vị vẫn 
khiển trách rằng: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?’ Bạch 
các ngài, giờ không bị điên cuồng tôi đây thinh cầu hội chúng cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng lần thứ ba.” 


4. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Gagga này đã bị 
điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bàng lời nói 
và hành động đã được thực hiện bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. 
Các tỳ khưu khiển trách tỳ khưu Gagga với tội đã được thực hiện khi bị điên, 
bị thay đổi tâm tính: ‘Vị đại đức có nhớ là đằ phạm tội như thế này không? 
Vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. 
Nhiều việc không xứng là Sa-môn bàng lời nói và hành động đã được thực 
hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều 
ấy. Điều ấy đã được làm bởi tôi khi bị điên cuồng.’ Mặc dầu được vị ấy nói 
như vậy, các vị vẫn khiển trách ràng: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như 
thế này không?’ Vị ấy giờ không bị điên cuồng nên thỉnh cầu hội chúng cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến 
tỳ khưu Gagga khi không bị điên cuồng. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Gagga này đã bị 
điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói 
và hành động đã được thực hiện bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. 
Các tỳ khưu khiển trách tỳ khưu Gagga với tội đã được thực hiện khi bị điên, 
bị thay đổi tâm tính: ‘Vị đại đức có nhớ là đa phạm tội như thế này không? 
Vị ấy nói như vầy: 
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‘Aham kho ãvuso ummattako ahosim cittavipariyãsakato. Tena 
ummattakena cittavipariyãsakatena bahum assãmanakam ajjhãcinnam 
bhãsitaparikantam. Nãham tam sarãmi. MũỊhena me etam katan ’ti. Evampi 
nam vuccamãnã codenteva: 1 ‘Saratăyasmã evarũpim ãpattim ãpajjitã ’ti. So 
amũỊho sangham amũỊhavinayam yãcati. Sangho gaggassa bhikkhuno 
amũỊhassa amũỊhavinayam deti. Yassãyasmato khamati gaggassa bhikkhuno 
amũỊhassa amũỊhavinayassa dãnam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadami. —pe— 
Tatiyampi etamattham vadãmi. —pe— 


Dinno sanghena gaggassa bhikkhuno amuỊhassa amuỊhavinayo. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


5. Tĩnimani bhikkhave, adhammikani amuỊhavinayassa danani, tĩni 
dhammikãni. 


Katamãni tĩni adhammikãni amũỊhavinayassa dãnãni? Idha pana 
bhikkhave, bhikkhu ãpattim ãpanno hoti. Tamenam codeti sangho vã 
sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Saratãyasmã evarũpim ãpattim ãpajjitã ’ti. So 
saramãno va evam vadeti: ‘Na kho aham ãvuso sarãmi evarũpim ãpattim 
ãpajjitã ’ti. Tassa sangho amũỊhavinayam deti. Adhammikam 
amũỊhavinayassa dãnam. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu ãpattim ãpanno hoti. Tamenam codeti 
sangho vã sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Saratăyasmã evarũpim ãpattim 
ãpajjitã ’ti. So saramãno va evam vadeti: ‘Sarãmi kho aham ãvuso yathã 
supinantenã ’ti. Tassa sangho amũỊhavinayam deti. Adhammikam 
amũỊhavinayassa dãnam. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu ãpattim ãpanno hoti. Tamenam codeti 
sangho vã sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Saratãyasmã evarũpim ãpattim 
ãpajjitã ’ti. So anummattako ummattakălayam karoti: ‘Ahampi kho 2 evam 
karomi, tumhepi evam karotha, mayhampi etam kappati, tumhãkampetam 
kappatĩ ’ti. Tassa sangho amũỊhavinayam deti. Adhammikam 
amũỊhavinayassa dãnam. Imãni tĩni adhammikãni amũỊhavinayassa dãnãni. 


1 codenti - Ma, Sya. 


2 ahampi - Ma, Sya, PTS. 
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‘Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không 
xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi 
bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được 
làm bởi tôi khi bị điên cuồng.’ Mặc dầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn 
khiển trách rằng: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?’ Vị ấy 
giờ không bị điên cuồng nên thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng. Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng đến tỳ khưu Gagga khi không bị điên cuồng. Đại đức nào đồng ý việc 
ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến tỳ khưu Gagga khi 
không bị điên cuồng xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. -(như trên) - 

Cách hành xử Luật khi không điên cuồng đã được hội chúng ban cho tỳ 
khưu Gagga khi không bị điên cuồng. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 
im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


5. Này các tỳ khưu, đây là ba sự ban cho sai Pháp của cách hành xử Luật 
khi không điên cuồng, ba (sự ban cho) là đúng Pháp. 


Thế nào là ba sự ban cho sai Pháp của cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng? - Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu vi phạm tội. Hội chúng, 
hoặc nhiều vị, hoặc một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Vị đại đức có nhớ là 
đã phạm tội như thế này không?’ Vị ấy dầu có nhớ, vẫn nói như vầy: ‘Này các 
đại đức, tôi không nhớ là đã phạm tội như thế.’ Hội chúng ban cho cách hành 
xử Luật khi không điên cuồng đến vị ấy. Việc ban cho cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng là sai Pháp. 


Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu vi phạm tội. Hội chúng, hoặc 
nhiều vị, hoặc một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Vị đại đức có nhớ là đã 
phạm tội như thế này không?’ Vị ấy dầu có nhớ, vẫn nói như vầy: ‘Này các đại 
đức, tôi nhớ như là từ giấc mơ vậy.’ Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng đến vị ấy. Việc ban cho cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng là sai Pháp. 


Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu vi phạm tội. Hội chúng, hoặc 
nhiều vị, hoặc một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Vị đại đức có nhớ là đã 
phạm tội như thế này không?’ Vị ấy, là vị không bị điên, (giả vờ) hành động 
trên cơ sở bị điên (nói rằng): ‘Tôi cũng làm như thế. Các vị cũng làm như thế. 
Điều ấy cũng được phép đối với tôi. Điều ấy cũng được phép đối với các vị.’ 
Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị ấy. Việc 
ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng là sai Pháp. Đây là ba sự 
ban cho sai Pháp của cách hành xử Luật khi không điên cuồng. 
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6 . Katamãni tĩni dhammikãni amũỊhavinayassa dãnãni? Idha pana 
bhikkhave, bhikkhu ummattako hoti cittavipariyãsakato. Tena ummattakena 
cittavipariyãsakatena bahum assãmanakam ajjhãcinnam hoti bhãsita- 
parikantam. Tamenam codeti sangho vã sambahulã vã ekapuggalo vã: 
‘Saratãyasmã evarũpim ãpattim ãpajjitã ’ti. So asaramãno va evam vadeti: 
‘Na kho aham ãvuso sarãmi evarũpim ãpattim ãpajjitã ’ti. Tassa sangho 
amũỊhavinayam deti. Dhammikam amũỊhavinayassa dãnam. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu ummattako hoti cittavipariyãsakato. Tena 
ummattakena cittavipariyãsakatena bahum assãmanakam ajjhãcinnam hoti 
bhãsitaparikantam. Tamenam codeti sangho vã sambahulã vã ekapuggalo 
vã: ‘Saratãyasmã evarũpim ãpattim ãpajjitã ’ti. So asaramãno va evam 
vadeti: ‘Sarãmi kho aham ãvuso yathãsupinantenã ’ti. Tassa sangho amũỊha- 
vinayam deti. Dhammikam amũỊhavinayassa dãnam. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu ummattako hoti cittavipariyãsakato. Tena 
ummattakena cittavipariyãsakatena bahum assãmanakam ajjhãcinnam hoti 
bhãsitaparikantam. Tamenam codeti sangho vã sambahulã vã ekapuggalo 
vã: ‘Saratãyasmã evarũpim ãpattim ãpajjitã ’ti. So ummattako ummatta- 
kãlayam karoti: ‘Ahampi evam karomi, tumhepi evam karotha. Mayhampi 
etam kappati, tumhãkampetam kappatĩ ’ti. Tassa sangho amũỊhavinayam 
deti. Dhammikam amũỊhavinayassa dãnam. 


Imani tĩni dhammikani amuỊhavinayassa danani ”ti. 


—00O00-- 


4. PATINNATAKARANAM 

■ • • • 

7. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ apatinnãya 
bhikkhũnam kammãni karonti tajjanĩyampi niyassampi pabbậjanĩyampi 
patisãranĩyampi ukkhepanĩyampi. Ye te bhikkhũ appicchã —pe- te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ 
apatinnãya bhikkhũnam kammãni karissanti tajjinĩyampi pabbậianĩyampi 
niyassampi patisãranĩyampi ukkhepanĩyampĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ 
bhagavato etamattham ãrocesum. -pe— “Saccam kira bhikkhave, —pe— 
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6. Thế nào là ba sự ban cho đúng Pháp của cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng? - Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị điên, bị thay đổi tâm 
tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động được thực 
hiện bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Hội chúng, hoặc nhiều vị, 
hoặc một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội 
như thế này không?’ Vị ấy thật không nhớ được nên nói như vầy: ‘Này các đại 
đức, tôi không nhớ được là đã phạm tội như thê? Hội chúng ban cho cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị ấy. Việc ban cho cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng là đúng Pháp. 


Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị điên, bị thay đổi tâm tính. 
Nhiều việc không xứng là Sa-môn bâng lời nói và hành động được thực hiện 
bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một 
vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này 
không?’ Vị ấy thật không nhớ được nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi nhớ 
như là từ giấc mơ vậy.’ Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng đến vị ấy. Việc ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng là 
đúng Pháp. 


Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị điên, bị thay đổi tâm tính. 
Nhiều việc không xứng là Sa-môn bâng lời nói và hành động được thực hiện 
bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một 
vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này 
không?’ Vị ấy là vị bị điên, hành động trên cơ sở bị điên (nói rằng): ‘Tôi cũng 
làm như thế. Các vị cũng làm như thế. Điều ấy cũng được phép đối với tôi. 
Điều ấy cũng được phép đối với các vị.’ Hội chúng ban cho cách hành xử Luật 
khi không điên cuồng đến vị ấy. Việc ban cho cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng là đúng Pháp. 


Đây là ba sự ban cho đúng Pháp của cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng.” 


—ooOoo— 


4. VIỆC PHÁN XỬ THEO TỘI ĐÃ ĐƯỢC THỪA NHẬN: 

7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành sự khiển 
trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, và án treo đối với các tỳ khưu không có sự 
thừa nhận. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(nhưtrên)— các vị ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại thực hiện các 
hành sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, và án treo đối các tỳ khưu 
không có sự thừa nhận?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” 
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“Saccam bhagavã ”ti. —pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, apatiímãya bhikkhũnam kammam 
kãtabbam tajjanĩyam vã niyassam vã pabbặjanĩyam vã patisãranĩyam vã 
ukkhepanĩyam vã. Yo kareyya 1 ãpatti dukkatassa. 


8. Evam kho bhikkhave, adhammikam hoti patinnãtakaranam, evam 
dhammikam. Kathanca bhikkhave, adhammikam hoti patinnãtakaranam? 
Bhikkhu pãrặjikam ajjhãpanno hoti. Tamenam codeti sangho vã sambahulã 
vã ekapuggalo vã: ‘Pãrậjikam ãyasmã ajjhãpanno ’ti. So evam vadeti: ‘Na kho 
aham ãvuso pãrậjikam ajjhãpanno sanghãdisesam ajjhãpanno ’ti. Tam 
sangho sanghãdisesena kãreti, adhammikam patinnãtakaranam. 


Bhikkhu pãrãjikam ajjhăpanno hoti. Tamenam codeti sangho vã 
sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Pãrặjikam ãyasmã ajjhãpanno ’ti. So evam 
vadeti: ‘Na kho aham ãvuso pãrãjikam ajjhãpanno, thullaccayam —pe— 
pãcittiyam -pe— pãtidesanĩyam — pe- dukkatam-pe- dubbhãsitam 
ajjhãpanno ’ti. Tam sangho dubbhăsitam kãreti adhammikam patiíìnãta- 
karanam. 


Bhikkhu sanghãdisesam -pe— thullaccayam -pe- pãcittiyam — pe— 
pãtidesanĩyam -pe- dukkatarn -pe- dubbhãsitam ajjhãpanno hoti. 
Tamenam codeti sangho vã sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Dubbhãsitam 
ãyasmã ajjhãpanno ’ti. So evam vadeti: ‘Na kho aham ãvuso dubbhãsitam 
ajjhãpanno, pãrặjikam ajjhãpanno ’ti. Tam sangho pãrãjikena kãreti, 
adhammikam patinnãtakaranam. 


Bhikkhu dubbhãsitam ajjhãpanno hoti. Tamenam codeti sangho vã 
sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Dubbhãsitam ãyasmã ajjhãpanno ’ti. So evam 
vadeti: ‘Na kho aham ãvuso dubbhãsitam ajjhãpanno, sanghãdisesam 
ajjhãpanno ’ti -pe- thullaccayam —pe- pãcittiyam -pe- pãtidesanĩyam 
—pe- dukkatam ajjhãpanno ’ti. Tam sangho dukkatena kãreti, 
adhammikam patinnãtakaranam. Evam kho bhikkhave, adhammikam hoti 
patinnãtakaranam. 


9. Kathanca bhikkhave, dhammikam hoti patinnãtakaranam? Bhikkhu 
pãrậjikam ajjhãpanno hoti. Tamenam codeti sangho vã sambahulã vã 
ekapuggalo vã: ‘Pãrãjikam ãyasmã ajjhãpanno ’ti. So evam vadeti: ‘Amãvuso 2 
pãrãjikam ajjhãpanno ’ti. Tam sangho pãrậjikena kãreti, dhammikam 
patinnãtakaranam. 


1 kareyya - katthaci. 


2 ama avuso - Ma. 
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Chương Dàn Xếp 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hành sự khiển 
trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo không nên 
thực hiện đối với các tỳ khưu không có sự thừa nhận; vị nào thực hiện thì 
phạm tội dukkata. 


8. Này các tỳ khưu, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận như vầy là sai 
Pháp, như vầy là đúng Pháp. Và này các tỳ khưu, thế nào là việc phán xử theo 
tội đã được thừa nhận là sai Pháp? - Vị tỳ khưu phạm tội pãrãjỉka. Hội 
chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Có phải vị đại 
đức đã phạm tội pãrãjika? , Vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã không 
phạm tội pãrãjika, tôi đã phạm tội sanghãdisesa. , Hội chúng hành sự cho vị 
ấy với tội sanghãdisesa. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là sai Pháp. 


Vị tỳ khưu phạm tội pãrãjỉka. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị 
khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Có phải vị đại đức đã phạm tội pãrãjika? , Vị ấy 
nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã không phạm tội pãrãjika, tôi đã phạm 
tội thullaccaya. —(nhưtrên)— tội pãcừtiya. -(nhưtrên)— tội pãtidesanĩya. 
— (như trên)— tội dukkata. —(như trên)— tội dubbhãsừa.’ Hội chúng hành 
sự cho vị ấy với tội dubbhãsừa. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là 
sai Pháp. 


Vị tỳ khưu phạm tội sanghãdisesa. —(nhưtrên)- tội thullaccaya. -(như 
trên)- tội pãcừtiya. -(như trên)— tội pãtidesanĩya. -(như trên)- tội 
dukkata. —(như trên)— tội dubbhãsừa. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một 
vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Có phải vị đại đức đã phạm tội dubbhãsỉtaT 
Vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã không phạm tội dubbhãsừa, tôi đã 
phạm tội pãrãjỉka’ Hội chúng hành sự cho vị ấy với tội pãrãjika. Việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận là sai Pháp. 


Vị tỳ khưu phạm tội dubbhãsỉta. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị 
khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Có phải vị đại đức đã phạm tội dubbhãsita? , Vị 
ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã không phạm tội dubbhãsừa, tôi đã 
phạm tội sanghãdisesa.— (như trên)- tôi đã phạm tội thullaccaya. —(như 
trên)- tội pãcừtiya. -(như trên)— tội pãtidesanĩya. -(như trên)- tội 
dukkata.’ Hội chúng hành sự cho vị ấy với tội dukkata. Việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận là sai Pháp. Này các tỳ khưu, việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận như thế gọi là sai Pháp. 


9. Này các tỳ khưu, thế nào là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là 
đúng Pháp? - Vị tỳ khưu phạm tội pãrãjika. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc 
một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Có phải vị đại đức đã phạm tội pãrãjika ?’ 
Vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã phạm tội pãrãjika. , Hội chúng 
hành sự cho vị ấy với tội pãrậịika. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận 
là đúng Pháp. 
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Samathakkhandhakarn 


Bhikkhu sanghãdisesam -pe- thullaccayam — pe— pãcittiyam -pe— 
pãtidesanĩyam -pe- dukkatam —pe- dubbhãsitam ajjhãpanno hoti. 
Tamenam codeti sangho vã sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Dubbhãsitam 
ãyasmã ajjhãpanno ’ti. So evam vadeti: Amãvuso 1 dubbhãsitam ajjhãpanno 
’ti. Tam sangho dubbhãsitena kãreti, dhammikam patinnãtakaranam. 


Evam kho bhikkhave, dhammikam hoti patinnatakaranan ”ti. 


—ooOoo— 


5. YEBHUYYASIKA 

10. Tena kho pana samayena bhikkhũ sanghamajjhe bhandanajãtã 
kalahajãtă vivãdãpannã annamannam mukhasattĩhi vitudantã viharanti. Na 
sakkonti tam adhikaranam vũpasametum. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Amỹãnãmi bhikkhave, evarũpam adhikaranam yebhuyyasikãya 
vũpasametum. 


11. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgato bhikkhu salãkagãhãpako 
sammannitabbo: Yo na chandãgatim gaccheyya, na dosãgatim gaccheyya, na 
mohãgatim gaccheyya, na bhayãgatim gaccheyya, gahitãgahitanca jãneyya. 
Evanca pana bhikkhave, sammannitabbo: Pathamam bhikkhu yãcitabbo. 
Yãcitvã vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


‘Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhum salãkagãhãpakam sammanneyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. sangho itthannãmam bhikkhum salãka- 
gãhãpakam sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno 
salãkagãhãpakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Sammato sanghena itthannamo bhikkhu salakagahapako. Khamati 
sanghassa, tasmã tunahĩ. Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


1 ama avuso - Ma. 
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Chương Dàn Xếp 


Vị tỳ khưu phạm tội sanghãdisesa. -(nhưtrên)— tội thullaccaya. -(như 
trên)- tội pãcừtiya. —(như trên)- tội pãtidesanĩya. —(như trên)- tội 
dukkata. -(như trên)- tội dubbhãsừa. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một 
vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Có phải vị đại đức đã phạm tội dubbhãsừaT 
Vị ấy nói như vây: ‘Này các đại đức, tôi đã phạm tội dubbhãsita.'’ Hội chúng 
hành sự cho vị ấy với tội dubbhãsừa. Việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận là đúng Pháp. 


Này các tỳ khưu, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận như thế gọi là 
đúng Pháp.” 


—ooOoo— 


5. THUẬN THEO SỐ ĐÔNG: 

10. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sống có nảy sinh các sự xung đột giữa hội 
chúng, có nảy sinh các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, và làm tổn thương lẫn 
nhau bằng các vũ khí của mồm miệng. Họ không thể giải quyết sự tranh tụng 
ấy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
giải quyết sự tranh tụng có hình thức như thế thuận theo số đông. 


11. Vị tỳ khưu có năm yếu tố nên được chỉ định làm vị phân phát thẻ: Là vị 
không thế bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, 
không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, và là vị 
biết (thẻ) đã được nhận hay đã không được nhận. Và này các tỳ khưu, nên chỉ 
định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân phát thẻ. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phát thẻ. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phát thẻ xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
thể nói lên. 


Tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân phát thẻ. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 

_ A__ ĩ 

vậy. 
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Samathakkhandhakarn 


12. Dasa ime bhikkhave, adhammika salakagaha, dasa dhammika. 


Katame dasa adhammikã salãkagãhã? Oramattakanca adhikaranam hoti, 
na ca gatigatam hoti, na ca saritasãritam hoti, jãnãti ‘adhammavãdĩ bahutarã 
’ti, appeva nãma adhammavãdĩ bahutarã assũ ’ti, jãnãti sangho bhijjissatĩ ’ti, 
appeva nãma sangho bhijjeyyã ’ti, adhammena ganhanti, vaggã ganhanti, na 
ca yathãditthiyã ganhanti. Ime dasa adhammikã salãkagãhã. 


Katame dasa dhammikã salãkagãhã? Na ca oramattakam adhikaranam 
hoti, gatigatanca hoti, saritasãritanca hoti, jãnãti ‘dhammavãdĩ bahutarã ’ti, 
appeva nãma dhammavãdĩ bahutarã assũ ’ti, jãnãti sangho na bhijjissatĩ ’ti, 
appeva nãma sangho na bhijjeyyã ’ti, dhammena ganhanti, samaggã 
ganhanti, yathãditthiyã ca ganhanti. Ime dasa dhammikã salãkagãhã ”ti. 


—ooOoo— 


6 . TASSAPAPIYYASIKA 

13. Tena kho pana samayena uvãỊo 1 bhikkhu sanghamajjhe ãpattiyã 
anuyunjiyamãno avajãnitvã patijãnãti, patijãnitvã avajãnãti, aíìnena annain 
paticarati, sampajãnamusã bhãsati. 


Ye te bhikkhũ appicchă -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham 
hi nãma uvãỊo bhikkhu sanghamajjhe ãpattiyã anuyunjiyamãno avajãnitvã 
patijãnissati, patijãnitvã avajãnissati, annena annam paticarissati, 
sampajãnamusã bhãsissatĩ ”ti? 


1 upavaỊo - Ma, Sya. 
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12. Này các tỳ khiíu, đây là mười sự phân phát thẻ sai Pháp, mười (sự 
phân phát thẻ) đúng Pháp. 


Thế nào là mười sự phân phát thẻ sai Pháp? - Khi sự tranh tụng là việc 
nhỏ nhặt, chưa đến mức phải xử lý, 1 không được nhớ lại hoặc (không được) 
làm cho nhớ lại, (vị phân phát thẻ) biết rằng: ‘Các vị nói sai Pháp là nhiều 
hơn,’ (nghĩ ràng): ‘Có lẽ các vị nói sai Pháp là nhiều hơn,’ biết rằng: ‘Hội 
chúng sẽ bị chia rẽ,’ (nghĩ rằng): ‘Có lẽ hội chúng sẽ bị chia rẽ,’ các vị nhận 
lãnh thẻ không được hợp lệ, các vị có sự chia phe nhóm khi nhận lãnh thẻ, 
các vị nhận lãnh không theo quan điểm (của bản thân). Đây là mười sự phân 
phát thẻ sai Pháp. 


Thế nào là mười sự phân phát thẻ đúng Pháp? - Khi sự tranh tụng không 
phải là việc nhỏ nhặt, đã đến mức phải xử lý, được nhớ lại hoặc (được) làm 
cho nhớ lại, (vị phân phát thẻ) biết rằng: ‘Các vị nói đúngPháp là nhiều hơn,’ 
(nghĩ rằng): ‘Có lẽ các vị nói đúng Pháp là nhiều hơn,’ biết rằng: ‘Hội chúng 
sẽ không bị chia rẽ,’ (nghĩ ràng): ‘Có lẽ hội chúng sẽ không bị chia rẽ,’ các vị 
nhận lãnh thẻ một cách hợp lệ, các vị có sự hợp nhất khi nhận lãnh thẻ, các 
vị nhận lãnh theo quan điểm (của bản thân). Đây là mười sự phân phát thẻ 
đúng Pháp.” 


—ooOoo— 


6 . THEO TỘI CỦA VỊ ẨY: 


13. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu UvãỊa trong khi được thẩm vấn về tội giữa hội 
chúng đã phủ nhận rồi lại thừa nhận, đã thừa nhận rồi lại phủ nhận, tránh né 
tội ấy bâng một tội khác, cố tình nói lời dối trá. 


Các tỳ khưu nào ít ham muốn —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu UvãỊa trong khi được thẩm vấn về tội 
giữa hội chúng đã phủ nhận rồi lại thừa nhận, đã thừa nhận rồi lại phủ nhận, 
tránh né tội ấy bằng một tội khác, cố tình nói lời dối trá?” 


1 na gatỉgatam hotỉ: Ngài Buddhaghosa giải thích rằng sự tranh tụng ấy chưa được đưa đến 
hai ba trú xứ, tại nơi ấy hoặc tại chính nơi kia chưa được phán xét hai ba lần ( VỉnA. vi, 1192). 


363 



Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samathakkhandhakarn 


14. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, — pe- “Saccam bhagavã ”ti. -pe- Vigarahitvã dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave, sangho uvãỊassa 
bhikkhuno tassapãpiyyasikãkammam karotu. Evanca pana bhikkhave 
kătabbam: Pathamam uvãỊo bhikkhũ codetabbo, codetvã sãretabbo, sãretvã 
ãpattim ãropetabbo, 1 ãpattim ãropetvã 2 vyattena bhikkhunã patibalena 
sangho nãpetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam uvãỊo bhikkhu sanghamajjhe ãpattiyã 
anuyunjiyamãno avajãnitvă patijãnãti, patijãnitvã avajãnãti, annena annam 3 
paticarati, sampajãnamusã bhăsati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
uvãỊassa bhikkhuno tassapãpiyyasikãkammam kareyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam uvãỊo bhikkhu — pe— sampajãnamusã 
bhãsati. Sangho uvãỊassa bhikkhuno tassapãpiyyasikãkammam karoti. 
Yassãyasmato khamti uvãỊassa bhikkhuno tassapãpiyyasikãkammassa 
karanam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadami. —pe— 
Tatiyampi etamattham vadãmi. —pe- 


Katam sanghena uvaỊassa bhikkhuno tassapapiyyasikakammam. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


Pancamãni bhikkhave, dhammikãni tassapãpiyyasikãkammassa 
karanãni: Asũci ca hoti, alajjĩ ca, sãnuvãdo ca, tassa sangho tassapãpiyyasikã 
kammam karoti dhammena, samaggo. 4 Imãni kho bhikkhave, panca 
dhammikãni tassapãpiyyasikãkammassa karanãni. 


1 apatti aropetabba - Sya; apattim ropetabbo - PTS. 3 annenannam - Ma. 

2 ãpattim ropetvă - PTS. 4 samaggena - Ma, Syã. 
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Chương Dàn Xếp 


14. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳkhưu, nghe nói —(như trên)- có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” -(nhưtrên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành 
sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu UvãỊa. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện 
như vầy: Trước hết, tỳ khưu UvãỊa cần được quở trách; sau khi quở trách cần 
được nhắc nhở; sau khi nhâc nhở rồi cần được xác định tội; sau khi được xác 
định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu UvãỊa này trong 
khi được thẩm vấn về tội giữa hội chúng đã phủ nhận rồi lại thừa nhận, đã 
thừa nhận rồi lại phủ nhận, tránh né tội ấy bâng một tội khác, cố tình nói lời 
dối trá. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện 
hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu UvãỊa. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Tỳ khưu UvãỊa này trong 
khi được thẩm vấn về tội giữa hội chúng đã phủ nhận rồi lại thừa nhận, đã 
thừa nhận rồi lại phủ nhận, tránh né tội ấy bâng một tội khác, cố tình nói lời 
dối trá. Hội chúng thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu UvãỊa. 
Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu 
UvãỊa xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên)— 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. - (như trên)- 


Hành sự theo tội của vị ấy đã được hội chúng thực hiện đến tỳ khưu 
UvãỊa. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 

này là như vậy.’ 


Này các tỳ khưu, đây là năm sự thực hiện đúng Pháp của hành sự theo tội 
của vị ấy: Là vị không trong sạch, không có hổ thẹn, có sự khiển trách, hội 
chúng thực hiện hành sự theo tội của vị ấy cho vị ấy đúng theo Pháp, với sự 
hợp nhất. Này các tỳ khưu, đây là năm sự thực hiện đúng Pháp của hành sự 
theo tội của vị ấy. 
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ADHAMMAKAMMADVADASAKAM 

15. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatam tassapãpiyyasikãkammam 
adhammakamman ca 1 hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca: Asam- 
mukhã katam hoti, apatipucchã katam hoti, apatinnãya katam hoti. —pe— 
Apattim anãropetvã katam hoti, adhammena katam hoti, vaggena katam 
hoti. Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tassapãpiyyasikã- 
kammam adhammakamman ca hoti avinayakamman ca duvũpasantan ca. 
[Yathã tajjanĩyakammam evam vitthãretabbam.] 




DHAMMAKAMMADVADASAKAM 

16. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatarn tassapãpiyyasikãkammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca: Sammukhã 
katam hoti, patipucchã katam hoti, patinnãya katam hoti. -pe- Apattim 
ãropetvã katam hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi 
kho bhikkhave, tĩhangehi samannãgatam tassapãpiyasikãkammam 
dhammakamman ca hoti vinayakamman ca suvũpasantan ca. [Yathă 
tajjanĩyakamme sukkapakkham evam vitthãretabbam.] 


***** 


AKANKHAMANACHAKKAM 

17. Tĩhi bhikkhave, angehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno 
sangho tassapãpiyyasikãkammam kareyya: Bhandanakãrako hoti kalaha- 
kãrako vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako, bãlo hoti 
avyatto ãpattibahulo anapadãno, gihĩsamsattho viharati ananulomikehi 
gihĩsamsaggehi. 


Imehi kho bhikkhave, tĩhangehi samannagatassa bhikkhuno akankha- 
mãno sangho tassapãpiyyasikãkammam kareyya. (1) 


1 ceva - Sya, evam sabbattha. 
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MƯỜI HAI HÀNH Sự SAI PHÁP: 

15. Này các tỳ khim, hành sự theo tội của vị ấy là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện 
thiếu sự hiện diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự 
không thừa nhận, —(như trên)— Được thực hiện khi chưa xác định tội, được 
thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, 
hành sự theo tội của vị ấy có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi. [Nên được giải thích chi tiết như hành sự 
khiển trách]. 


***** 


MƯỜI HAI HÀNH Sự ĐỨNG PHÁP: 

16. Này các tỳ khưu, hành sự theo tội của vị ấy là hành sự đúng Pháp, là 
hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực 
hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự 
thừa nhận, —(như trên)— Được thực hiện sau khi xác định tội, được thực 
hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành 
sự theo tội của vị ấy có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng 
Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. [Nên được giải thích chi tiết như phần 
sáng ở hành sự khiển trách]. 


***** 


SÁU TRƯỜNG HỢP ‘TRONG KHI MONG MUỐN’: 

17. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự theo tội của vị ấy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị thường gây nên 
sự xung đột, thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường 
gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây 
nên sự tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm 
nhiều tội, không có giới hạn (về tội); hạng sống thân cận với các gia chủ bàng 
những giao thiệp không đúng dấn với hàng tại gia. 


Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự theo tội của vị ấy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. (1) 
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Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankha- 
mãno sangho tassapãpiyyasikãkammam kareyya: Adhisĩle sĩlavipanno hoti, 
ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, atiditthiyã ditthivipanno hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tĩhangehi — pe- (2) 


Aparehi ’pi bhikkhave, tĩhangehi — pe— buddhassa avannam bhãsati, 
dhammassa avannam bhãsati, sanghassa avannam bhãsati. Imehi kho 
bhikkhave, tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno sangho 
tassapãpiyyasikãkammam kareyya. (3) 


Tinnam bhikkhave, bhikkhũnam ãkankhamãno sangho tassapãpiyyasikã- 
kammam kareyya: Eko bhandanakãrako hoti — pe— eko sanghe adhikarana- 
kãrako, eko bãlo hoti avyatto ãpattibahulo anapadãno, eko gihĩsamsattho 
viharati ananulomikehi gihĩsamsaggehi. Imesam kho bhikkhave, tiọọam 
bhikkhũnam ãkankhamãno sangho tassapãpiyyasikãkammam kareyya. (4) 


Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho 
tassapãpiyyasikãkammam kareyya: Eko adhisĩle sĩlavipanno hoti, eko 
ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, eko atiditthiyã ditthivipanno hoti. Imesam kho 
bhikkhave, tinnam -pe- (5) 


Aparesampi bhikkhave, tinnam -pe- Eko buddhassa avanọam bhãsati, 
eko dhammassa avannam bhãsati, eko sanghassa avannam bhăsati. Imesam 
kho bhikkhave, tinọam bhikkhũnam ãkankhamãno sangho tassapãpiyyasikã- 
kammam kareyya. (6) 


Akankhamanachakkam nitthitam. 

***** 
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Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự theo tội của vị ấy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị bị hư hỏng về 
giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tà kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, 
-(nhưtrên)- có ba đặc tính này. (2) 


Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba đặc tính khác nữa: Vị chê bai đức 
Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng 
trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đối với vị tỳ 
khưu có ba yếu tố này. (3) 


Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự theo tội của vị ấy đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng thường gây nên sự xung 
đột, -(như trên)— thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu 
si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); hạng sống 
thân cận với các gia chủ bảng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại 
gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự theo tội của vị ấy đối với ba hạng tỳ khưu này. (4) 


Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự theo tội của vị ấy đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về 
giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng 
thượng hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tà kiến cực đoan. Này các tỳ 
khưu, —(nhưtrên)- đối với ba hạng tỳ khưu này. (5) 


Này các tỳ khưu, -(như trên)- có ba hạng tỳ khưu khác nữa: hạng chê 
bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. Này các tỳ 
khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự theo tội của 
vị ấy đối với ba hạng tỳ khưu này. (6) 


Dứt sáu trường hợp ‘trong khi mong muôn’. 

***** 
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ATTHARAS A VATT AM 

18. Tassapãpiyyasikãkammakatena bhikkhave bhikkhunã 1 sammã 
vattitabbam. Tatrãyam sammã vattanã: Na upasampãdetabbam, na nissayo 
dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo, na bhikkhunovãdakasammuti 
sãditabbã, sammatenapi bhikkhuniyo na ovaditabbã, -pe- na bhikkhũhi 2 
sampayojetabban ”ti. 


Atha kho saủgho uvaỊassa bhikkhuno tassapapiyyasikakammam akasi. 


—00O00-- 


7. TINAVATTHARAKAM 

19. Tena kho pana samayena bhikkhũnam bhandanajãtănam kalaha- 
jãtãnam vivãdãpannãnam viharatam bahum assãmanakam ajjhãcinnam hoti 
bhãsitaparikantam. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: “Amhãkam kho 
bhandanajãtãnam kalahajãtãnam vivãdãpannãnam viharatam bahum 
assãmanakam ajjhãcinnam bhãsitaparikantam, sace mayam imãhi ãpattĩhi 
annamannam kãressãma 3 siyã pi tam adhikaranam kakkhaỊattãya vãỊattãya 4 
bhedãya samvatteyya, kathannu kho amhehi patipajjitabban ”ti? 


20. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Idha pana bhikkhave, 
bhikkhũnam bhandanajãtănam kalahajãtănam vivãdãpannãnam viharatarn 
bahum assãmanakam ajjhăcinnam hoti bhãsitaparikantam. Tatra ce 
bhikkhũnam 5 evam hoti: ‘Amhãkam kho bhandanajãtãnam kalahajãtãnam 
vivãdãpannãnam viharatam bahum assãmanakam ajjhãcinnam bhãsita- 
parikantam, sace mayam imãhi ãpattĩhi annamannam kãressãma siyã pi tam 
adhikaranam kakkhaỊattãya vãỊattãya bhedãya samvatteyyã ”’ti. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, evarũpam adhikaranam tinavatthãrakena vũpasametum. 


1 tena tassapãpiyyasikãkammakatena bhikkhave bhikkhunã - Syã. 

2 na bhikkhũ bhikkhũhi - Syã, evam sabbattha. 4 kakkhaỊatăya vãỊatãya - Syã. 

3 kãreyyãma - PTS. 5 tatra ce bhikkhave bhikkhũnam - Syã. 


370 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Dàn Xếp 


MƯỜI TÁM PHẬN Sự: 


18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự theo tội của vị ấy 
nên làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy 
là: Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, 
không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ 
khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định, —(như 
trên)- (không nên) cấu kếtvới các tỳ khưu.” 


Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đối với tỳ khưu 
UvãỊa. 


—ooOoo— 


7. CÁCH DÙNG CỎ CHE LẤP: 

19. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi sống có nảy sinh các sự xung 
đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn bàng 
lời nói và hành động đã được thực hiện. Khi ấy, điều này đã khởi đến các vị tỳ 
khưu ấy: “Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, 
đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành 
động đã được thực hiện. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bảng các tội này, sự 
tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, đưa đến chia 
rẽ (hội chúng) nữa; vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” 


20. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trường 
hợp các tỳ khưu trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, 
đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn bảng lời nói và hành 
động đã được thực hiện. Này các tỳ khưu, trong trường hợp ấy nếu các tỳ 
khưu (nghĩ) như vầy: ‘Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, 
các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, có nhiều việc không xứng là Sa-môn bàng 
lời nói và hành động đã được thực hiện. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bàng 
các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, 
đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa?’” “Này các tỳ khưu, ta cho phép giải quyết 
sự tranh tụng có hình thức như thế bảng cách dùng cỏ che lấp. 
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Evanca pana bhikkhave, vũpasametabbam: Sabbeheva ekajjham 
sannipatitabbam, sannipatitvã vyattena bhikkhunã patibalena sangho 
nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam bhandanajãtãnam 
kalahajãtănam vivãdãpannãnam viharatam bahum assãmanakam 
ajjhãciọnam bhăsitaparikantam. Sace mayam imãhi ãpattĩhi annamannam 
kãressãma, siyã pi tam adhikaranam kakkhaỊattãya vãỊattãya bhedãya 
samvatteyya. Yadi sanghassa pattakallam, sangho imam adhikaranam 
tiọavatthãrakena vũpasameyya thapetvã thullavajjam thapetvã gihĩ- 
patisamyuttan ’ti. 


21. Ekato pakkhikãnam bhikkhũnam vyattena bhikkhunã patibalena sako 
pakkho íìãpetabbo: Sunantu me ãyasmantã. Amhãkam bhandanajãtãnam 
kalahajãtãnam vivãdãpannãnam viharatam bahum assãmanakam 
ajjhãcinnam bhãsitaparikantam. Sace mayam imãhi ãpattĩhi annamannam 
kãressãma, siyã pi tam adhikaranam kakkhaỊattãya vãỊattăya bhedãya 
samvatteyya. Yadãyasmantãnam pattakallam, aham yã ceva ãyasmantănam 
ãpatti, yã ca attano ãpatti, ãyasmantãnanceva atthãya attano ca atthãya 
sanghamajjhe tinavatthãrakena deseyyam thapetvã thullavajjam thapetvã 
gihĩpatisamyuttan ’ti. 


Athaparesam ekato pakkhikanam bhikkhunam vyattena bhikkhuna 
patibalena sako pakkho nãpetabbo: 

Sunantu me ãyasmantã. Amhãkam bhandanajãtănam kalahajãtãnam 
vivãdãpannãnam viharatam bahum assãmanakam — pe- bhedãya 
samvatteyya. Yadãyasmantãnam pattakallam, aham yã ceva ãyasmantãnam 
ãpatti, yã ca attano ãpatti, ãyasmantãnanceva atthãya attano ca atthăya 
sanghamajjhe tinavatthãrakena deseyyam thapetvã thullavajjam thapetvã 
gihĩpatisamyuttan ’ti. 


22. Ekato 2 pakkhikanam bhikkhunam vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho nãpetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam bhandanajãtãnam 
bhandanajãtãnam kalahajãtãnam vivãdãpannãnam viharatam bahum 
assãmanakam -pe- bhedãya samvatteyya. Yadi sanghassa pattakallam, 
aham yã ceva imesam ãyasmantãnam ãpatti, yã ca attano ãpatti, imesam 
ceva ãyasmantãnam atthăya attano ca atthăya sanghamajjhe tina- 
vatthãrakena deseyyam thapetvã thullavajjam thapetvã gihĩpatisamyuttam. 
Esã natti. 


1 thulavajjam - PTS. 


2 athaparesam ekato - Ma. 
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Và này các tỳ khim, nên giải quyết như vầy: Toàn bộ tất cả nên tụ họp lại 
một chỗ; sau khi tụ họp lại, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu 
kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. 
Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến 
tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã 
được thực hành. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bàng các tội này, sự tranh tụng 
ấy còn có thể đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, đưa đến chia rẽ (hội 
chúng) nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải 
quyết sự tranh tụng này bằng cách dùng cỏ che lấp, ngoại trừ trường hợp có 
lỗi nghiêm trọng, 1 ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ.’ 


21. Một vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực trong số các tỳ khưu cùng 
thuộc về một phe nên thông báo đến phe của mình rằng: ‘Bạch chư đại đức, 
xin hãy lâng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, 
các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn bảng lời 
nói và hành động đã được thực hành. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bâng các 
tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, đưa 
đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức, tôi 
sẽ trình báo bàng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính chư đại 
đức và tội của tôi vì sự lợi ích của chính chư đại đức và vì sự lợi ích của tôi, 
ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan 
đến cư sĩ.’ 


Rồi một vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực trong số các tỳ khưu cùng 
thuộc về phe kia nên thông báo đến phe của mình rằng: 


‘Bạch chư đại đức, xin hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống có nảy 
sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng 
là Sa-môn —(như trên)— đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho chư đại đức, tôi sẽ trình báo bàng cách dùng cỏ che lấp giữa 
hội chúng tội của chính chư đại đức và tội của tôi vì sự lợi ích của chính chư 
đại đức và vì sự lợi ích của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, 
ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ.’ 


22. Sau đó, hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có 
năng lực trong số các tỳ khưu cùng thuộc về một phe rằng: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc 
không xứng là Sa-môn —(như trên)— đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi xin trình báo bàng cách dùng cỏ che 
lấp giữa hội chúng tội của chính các đại đức này và tội của tôi vì sự lợi ích của 
chính các đại đức này và vì sự lợi ích của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi 
nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có hên quan đến cư sĩ. Đây là lời đề nghị. 


1 Lôi nghiêm trọng là tội parạịika và tội sanghadỉsesa ( VinA. vỉ, 1194). 
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Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam bhandanajãtãnam bhandana- 
jãtãnam kalahajãtãnam vivãdãpannãnam viharatam bahum assãmanakam 
-pe- bhedãya samvatteyya. Aham yã ceva imesam ãyasmantãnam ãpatti, yã 
ca attano ãpatti, imesanceva ãyasmantãnam atthãya attano ca atthãya 
sanghamajjhe tinavatthãrakena desemi thapetvã thullavajjam thapetvã 
gihĩpatisamyuttam. Yassãyasmato khamati amhãkam imãsam ãpattĩnam 
sanghamajjhe tinavatthărakena desanã thapetvã thullavajjam thapetvã 
gihĩpatisamyuttam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Desitã amhãkam imã ãpattiyo sanghamajjhe tinavatthãrakena thapetvã 
thullavajjam thapetvã gihĩpatisamyuttam. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


23. Athaparesam ekato pakkhikanam bhikkhunam vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho nãpetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam bhandanajãtãnam bhandana- 
jãtãnam kalahajãtãnam vivãdãpannãnam viharatam bahum assãmanakam 
-pe- bhedãya samvatteyya. Yadi sanghassa pattakallam, aham — pe— 
sanghamajjhe tinavatthãrakena deseyya thapetvã thullavajjam thapetvă 
gihĩpatisamyuttam. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam bhandanajãtãnam bhandana- 
jãtãnam kalahajãtãnam vivãdãpannãnam viharatam bahum assãmanakam 
-pe- bhedãya samvatteyya. Aham -pe— sanghamajjhe tinavatthãrakena 
desemi thapetvã thullavajjam thapetvã gihĩpatisamyuttam. Yassãyasmato 
khamati amhãkam imãsam ãpattĩnam sanghamajjhe tinavatthãrakena 
desanã thapetvã thullavajjam thapetvã gihĩpatisamyuttaĩn, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Desitã amhãkam imã ãpattiyo sanghamajjhe tinavatthãrakena thapetvã 
thullavajjam thapetvã gihĩpatisamyuttam. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


Evanca pana bhikkhave, te bhikkhũ tãhi ãpattĩhi vutthitã honti thapetvã 
thullavajjam thapetvã gihĩpatisamyuttam thapetvã ditthãvikammam 
thapetvă ye na tattha hontĩ ”ti. 


—00O00— 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc 
không xứng là Sa-môn — (như trên) — đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Vì sự 
lợi ích của chính các đại đức này và vì sự lợi ích của tôi, tôi xin trình báo bằng 
cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính các đại đức này và tội của 
tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên 
quan đến cư sĩ. Đại đức nào đồng ý việc trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp 
giữa hội chúng đối với các tội này của chúng tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi 
nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ, xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 


Các tội này của chúng tôi đã được trình báo bâng cách dùng cỏ che lấp 
giữa hội chúng, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường 
hợp có liên quan đến cư sĩ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 

23. Rồi hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có 
năng lực trong số các tỳ khưu cùng thuộc về phe kia rằng: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc 
không xứng là Sa-môn —(như trên)— đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi xin trình báo bàng cách dùng cỏ che 
lấp giữa hội chúng —(như trên)— ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, 
ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc 
không xứng là Sa-môn —(nhưtrên)— đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Vì sự 
lợi ích của chính các đại đức này và vì sự lợi ích của tôi, tôi xin trình báo bằng 
cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng —(như trên)- ngoại trừ trường hợp có 
lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có hên quan đến cư sĩ. Đại đức nào 
đồng ý việc trình báo bàng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng đối với các 
tội này của chúng tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ 
trường hợp có liên quan đến cư sĩ, xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể 
nói lên. 


Các tội này của chúng tôi đã được trình báo bàng cách dùng cỏ che lấp 
giữa hội chúng, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường 
hợp có liên quan đến cư sĩ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 

Và này các tỳ khưu, như thế các tỳ khưu ấy đã được thoát khỏi các tội ấy 
ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan 
đến cư sĩ, ngoại trừ (các vị) có quan điểm khác về hành sự này, ngoại trừ các 
vị không hiện diện ở đó.” 


—00O00— 
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8 . CATTARIADHIKARANANI 

• 

24. Tena kho pana samayena bhikkhũ ’pi bhikkhunĩhi 1 vivadanti, 
bhikkhuniyo pi bhikkhũhi vivadanti. Channo pi bhikkhu bhikkhunĩnam 
anupakhajja bhikkhũhi saddhim vivadati, bhikkhunĩnam pakkham gãheti. Ye 
te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma channo bhikkhu bhikkhunĩnam anupakhajja bhikkhũhi saddhim 
vivadissati, bhikkhunĩnam pakkham gãhessatĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ 
bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira bhikkhave, -pe- “Saccam 
bhagavã ”ti. — pe— 


Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


25. “Cattarimani bhikkhave, adhikaranani vivadadhikaranam anuvada- 
dhikaranam ãpattãdhikanam kiccãdhikaranam. 


Tattha katamam vivãdãdhikaranam? Idha pana bhikkhave 2 bhikkhũ 
vivadanti: ‘dhammo ’ti vã ‘adhammo ’ti vã ‘vinayo ’ti vã ‘avinayo ’ti vã 
‘bhãsitam lapitam tathãgatenã ’ti vã ‘abhãsitam alapitarn tathãgatenã ’ti vã 
‘ãcinnam tathãgatenã ’ti vã ‘anãcinnam tathãgatenã ’ti vã ‘pannattam 
tathãgatenã ’ti vã ‘apannattarn tathãgatenã ’ti vã ‘ãpattĩ ’ti vã ‘anãpattĩ’ ti vã 
‘lahukã ãpattĩ ’ti vã ‘garukã ãpattĩ ’ti vã ‘sãvasesã ãpattĩ ’ti vã ‘anavasesã 
ãpattĩ ’ti vã ‘dutthullã ãpattĩ ’ti vã ‘adutthullã ãpattĩ ’ti vã, yam tattha 
bhandanam kalaho viggaho vivãdo nãnãvãdo annathãvãdo vipaccatãya 
vohãro medhakam, 3 idam vuccati vivãdãdhikaranam. 


Tattha katamam anuvãdãdhikaranam? Idha pana bhikkhave 2 bhikkhũ 
bhikkhum anuvadanti sĩlavipattiyã vã ãcãravipattiyã vã ditthivipattiyã vã 
ặjĩvavipattiyã vã. Yo tattha anuvãdo anuvadanã anullapanã anubhananã 
anusampavankată abbhussahanatã anubalappadãnam, idam vuccati 
anuvãdãdhikaranam. 


1 bhikkhupi bhikkhuhi - PTS. 2 idha bhikkhave - PTS. 3 medhagam - Ma, Sya. 
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8 . BỐN Sự TRANH TỤNG: 


24. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu tranh cãi với các tỳ khưu ni, các tỳ khưu 
ni cũng tranh cãi với các tỳ khưu. Tỳ khưu Channa sau khi theo phe các tỳ 
khưu ni cũng tranh cãi với các tỳ khưu và được xem là thuộc phe các tỳ khưu 
ni. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai ràng: - “Vì sao tỳ khưu Channa sau khi theo phe các tỳ khưu ni 
lại tranh cãi với các tỳ khưu và được xem là thuộc phe các tỳ khưu ni?” Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
nghe nói -(như trên)- có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
- (như trên)- 


Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


25. - “Này các tỳ khưu, đây là bốn sự tranh tụng: Sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


Ở đây, thế nào là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi? - Này các tỳ 
khưu, trường hợp các tỳ khưu tranh cãi ràng: ‘Đây là Pháp,’ hoặc ‘Đây không 
phải là Pháp,’ hoặc ‘Đây là Luật,’ hoặc ‘Đây không phải là Luật,’ hoặc ‘ Điêu 
ăy đã được đăng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đến,’ hoặc ‘Điêu ấy đã 
không được đấng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đến,’ hoặc ‘Điêu ăy đã 
được đấng Thiện Thệ thực hành,’ hoặc ‘Đìeu ăy đã không đữợc đăng Thiện 
Thệ thực hành,’ hoặc ‘Điêu ấy đã được đăng Thiện Thệ quy định,’ hoặc 
‘Điêu ấy đã không được đấng Thiện Thệ quy định,’ hoặc ‘Điêu ăy là phạm 
tội,’ hoạc ‘Điêu ăy là không phạm tội,’ hoạc Điêu ấy là tội nhẹ,’ hoặc ‘Đĩêu 
ăy là tội nặng,’ hoặc ‘Tội còn dư sót,’ hoặc ‘Tội không còn dư sót ,’ 1 hoặc ‘Tội 
xấu xa,’ hoặc ‘Tội không xâu xa.’ Ở đây, việc nào là sự xung đột, sự gây gỗ, sự 
tranh luận, sự tranh cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự nói lời thô lỗ, 
sự cãi vã; việc ấy được gọi là sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi. 


Ở đây, thế nào là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách? - Này các tỳ 
khưu, trường hợp các tỳ khưu khiển trách vị tỳ khưu với sự hư hỏng về giới, 
hoặc với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về tri kiến, hoặc với 
sự hư hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ấy, việc nào là sự khiển trách, sự 
xoi mói, sự buộc tội, sự chỉ trích, sự moi móc, sự xúi giục, sự khích động; việc 
ấy được gọi là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. 


1 Tội không còn dư sót là nhóm tội parajika. Tội còn dư sót là sáu nhóm tội còn lại (VinA. 

vii, 1319). 
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Samathakkhandhakam 


Tattha katamam ãpattãdhikaranam? Pancapi ãpattikkhandhã ãpattãdhi- 
karanam, sattapi ãpattikkhandhã ãpattãdhikaranam, idam vuccati 
ãpattãdhikaranam. 


Tattha katamam kiccãdhikaranam? Yã sanghassa kiccayată karanĩyatã 
apalokanakammam nattikammam nattidutiyakammam natticatuttha- 
kammam, idam vuccati kiccãdhikaranam. 


26. Vivãdãdhikaranassa kim mũlam? Cha vivãdamũlãni vivãdidhi- 
karanassa mũlam, tĩnipi akusalamũlãni vivãdãdhikaranassa mũlam tĩnĩpi 
kusalamũlãni vivãdãdhikaranassa mũlam. 


Katamãni cha vivãdamũlãni vivãdãdhikaranassa mũlam? Idha 
bhikkhave 1 bhikkhu kodhano hoti upanãhĩ. Yo so bhikkhave, bhikkhu 
kodhano hoti upanãhĩ. So satthari pi agãravo viharati appatisso, dhamme pi 
agãravo viharati appatisso, sanghe pi agãravo viharati appatisso, sikkhãya pi 
na paripũrakãrĩ 2 hoti. Yo so bhikkhave, bhikkhu satthari pi 3 agãravo viharati 
appatisso, dhamme pi —pe- sanghe pi -pe- sikkhãya pi na paripũrakãrĩ, 3 
so sanghe vivãdam janeti. So hoti 4 vivãdo bahựjana-ahităya bahựjana- 
asukhãya 5 bahuno janassa anatthãya ahitãya dukkhãya devamanussãnam. 
Evarũpam ce tumhe bhikkhave, vivãdamũlam ajjhattarn vã bahiddhã vã 
samanupasseyyãtha, tatra tumhe bhikkhave, tasseva pãpakassa vivãda- 
mũlassa pahãnãya vãyameyyãtha. Evarũpam ce tumhe bhikkhave, 
vivãdamũlam ajjhattam vã bahiddhã vã samanupasseyyãtha, tatra tumhe 
bhikkhave, tasseva pãpakassa vivãdamũlassa ãyatim anavassavãya 
patipajjeyyãtha, evametassa pãpakassa vivãdamũlassa pahãnam hoti. 
Evametassa pãpakassa vivãdamũlassa ãyatim anavassavo hoti. 


1 idha pana bhikkhave - Ma, Sya. 3 so satthari pi - PTS. 4 yo hoti - Ma, Sya. 

2 paripũrĩkãrĩ - Syã. 5 bahujanãhitãya bahujanãsukhãya - Ma, Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Dàn Xếp 


Ở đây, thế nào là sự tranh tụng liên quan đến tội? - Năm nhóm tội 1 là sự 
tranh tụng liên quan đến tội, bảy nhóm tội 2 là sự tranh tụng liên quan đến 
tội; việc ấy được gọi là sự tranh tụng hên quan đến tội. 


Ở đây, thế nào là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ? - Việc gì thuộc về 
hội chúng cần phải hoàn thành cần phải thực hiện (tức là) hành sự với lời 
công bố, 3 hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. Việc ấy được gọi là sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ. 


26. Nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là gì? - Có sáu 
nguyên nhân tranh cãi là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi. Cũng có ba nguyên nhân không tốt đẹp là nguyên nhân của sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi và cũng có ba nguyên nhân tốt đẹp là nguyên nhân 
của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 


Sáu nguyên nhân tranh cãi nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi? - Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu trở nên giận dữ 
có sự hàn học. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào trở nên giận dữ, có sự hàn 
học, vị ấy sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn 
kính không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng hội 
chúng, có sự thực hành không trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu nào sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, — (như trên)— 
Giáo Pháp, —(như trên)— Hội Chúng, —(như trên)— có sự thực hành không 
trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự 
tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc 
cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự 
không lợi ích và khổ đau cho chư Thiên và nhân loại. Này các tỳ khưu, nếu 
các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế một 
cách chủ quan và khách quan, này các tỳ khưu, trong trường hợp ấy các 
ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa 
ấy. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân tranh 
cãi có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, này các tỳ 
khưu, trong trường hợp ấy các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ 
trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Như thế 
nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân 
tranh cãi xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. 


1 Năm nhóm tội là: pãrãjỉka, sanghădisesa, nissaggỉya păcittiya, păcittiya, và dukkata. 

2 Thêm vào thullaccaya và dubbhãsita là bảy. 

3 Hành sự công bố hành xử năm trường hợp: Sự phục hồi, sự đuổi đi, hành sự cạo tóc 
(bhanậukamma ), hình phạt Brahma (Phạm Đàn), và hành sự có sự khác biệt về tướng trạng 
là thứ năm (xem Parivãra 2 - Tập Yếu 2, TTPV 09, trang 306). 


379 



Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samathakkhandhakarn 


Puna ca param bhikkhave, bhikkhu makkhĩ hoti paỊãsĩ — pe— issukĩ hoti 
maccharĩ — pe- satho hoti mãyãvĩ -pe- pãpiccho hoti micchãditthĩ — pe- 
sanditthiparãmãsĩ hoti ãdhãnagãhĩ' duppatinissaggĩ. Yo so bhikkhave, 
bhikkhu sanditthiparãmãsĩ hoti adhãnagãhĩ duppatinissaggĩ, so satthari pi 
agãravo viharati appattisso, dhamme pi agãravo viharati appatisso, sanghe pi 
agãravo viharati appatisso, sikkhãya pi na paripũrakãrĩ hoti. Yo so 
bhikkhave, bhikkhu satthari pi agãravo viharati appatisso, dhamme pi — pe- 
sanghe pi -pe- sikkhãya pi na paripũrakãrĩ, so sanghe vivãdam janeti. So 
hoti vivãdo bahựjana-ahitãya bahựjana-asukhãya bahuno janassa anatthăya 
ahitãya dukkhãya devamanussãnam. Evarũpam ce tumhe bhikkhave, 
vivãdamũlam ajjhattam vã bahiddhã vã samanupasseyyãtha, tatra tumhe 
bhikkhave, tasseva pãpakassa vivãdamũlassa pahãnãya vãyameyyãtha. 
Evarũpam ce tumhe bhikkhave, vivãdamũlam ajjhattam vã bahiddhã vã 
samanupasseyyãtha, tatra tumhe bhikkhave, tasseva pãpakassa vivãda- 
mũlassa ãyatim anavassavãya patipajjeyyãtha. Evametassa pãpakassa 
vivãdamũlassa pahãnam hoti. Evametassa pãpakassa vivãdamũlassa ãyatim 
anavassavo hoti. Imãni cha vivãdamũlãni vivãdãdhikaranassa mũlam. 


27. Katamani tĩni akusalamulani vivadadhikaranassa mulam? 


- Idha bhikkhave, bhikkhũ 1 2 luddhacittã vivadanti, dutthacittã vivadanti, 
mũỊhacittã vivadanti: ‘dhammo ’ti vã ‘adhammo ’ti vã ‘vinayo ’ti vã ‘avinayo 
’ti vã ‘bhãsitam lapitam tathăgatenã ’ti vã ‘abhãsitam alapitam tathãgatenã ’ti 
vã ‘ãciọnam tathăgatenã ’ti vã ‘anãcinnam tathăgatenã ’ti vã ‘pannattam 
tathãgatenã ’ti vã ‘apannattam tathãgatenã ’ti vã ‘ãpattĩ ’ti vã ‘anãpattĩ’ ti vã 
‘lahukãpattĩ ’ti vã ‘garukãpattĩ ’ti vã ‘sãvasesã ãpattĩ ’ti vã ‘anavasesã ãpattĩ ’ti 
vã ‘dutthullã ãpattĩ ’ti vã ‘adutthullã ãpattĩ ’ti vã, imãni tĩni akusalamũlãni 
vivãdãdhikaranassa mũlam. 


1 adhanaggahi - Ma; adanagaln - Sya. 

2 idha pana bhikkhave bhikkhũ - Ma, Syă; idha bhikkhũ - PTS. 
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Chương Dàn Xếp 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa: Có vị tỳ khưu trở nên đạo đức giả 
dối trá, —(như trên)— trở nên đố kỵ bỏn xẻn, —(như trên)— trở nên mưu 
mẹo xảo trá, —(như trên)— trở nên ác dục tà kiến, —(như trên)— trở nên 
chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu nào trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi, vị ấy 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính 
không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng Hội 
Chúng, có sự thực hành không trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu nào sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, — (như trên)— 
Giáo Pháp, —(như trên)— Hội Chúng, —(như trên)— có sự thực hành không 
trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự 
tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc 
cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự 
không lợi ích và khổ đau cho chư Thiên và nhân loại. Này các tỳ khưu, nếu 
các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế một 
cách chủ quan và khách quan, này các tỳ khưu, trong trường hợp ấy các 
ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa 
ấy. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân tranh 
cãi có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, này các tỳ 
khưu, trong trường hợp ấy các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ 
trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Như thế 
nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân 
tranh cãi xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Sáu nguyên 
nhân tranh cãi này là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 


27. Ba nguyên nhân không tốt đẹp nào là nguyên nhân của sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi? 


- Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu tranh cãi do tâm tham lam, 
tranh cãi do tâm xấu xa, tranh cãi do tâm mê muội rằng: ‘Đây là Pháp,’ hoặc 
‘Đây không phải là Pháp,’ hoặc ‘Đây là Luật,’ hoặc ‘Đây không phải là 
Luật,’ hoặc ‘Điêu ấy đã được đấng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đêh,’ hoặc 
‘Điêu ăy đã không được đấng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đêh,’ hoặc 
‘Điêu ăy đã được đăng Thiện Thệ thực hành,’ hoặc ‘Điêu ăy đã không được 
đăng Thiện Thệ thực hành,’ hoặc ‘Điêu ăy đã được đấng Thiện Thệ quy 
định,’ hoặc ‘Điêu ăy đã không được đăng Thiện Thệ quy định,’ hoặc ‘Đĩêu ấy 
là phạm tội,’ hoặc ‘Đĩêu ấy là không phạm tội,’ hoặc ‘Điêu ăy là tội nhẹ,’ 
hoặc ‘Điêu ấy là tội nặng,’ hoặc ‘Tội còn dư sót,’ hoặc ‘Tội không còn dư sót,’ 
hoậc ‘Tội xẩu xa,’ hoạc ‘Tội không xấu xa.’ Ba nguyên nhân ldiông tốt đẹp 
này là nguyên nhân của sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi. 
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Samathakkhandhakarn 


Katamãni tĩni kusalamũlãni vivãdãdhikaranassa mũlam? Idha bhikkhave, 
bhikkhũ 1 aluddhacittã vivadanti, adutthacittã vivadanti, amũỊhacittã 
vivadanti:‘dhammo ’ti vã ‘adhammo ’ti vã -pe— ‘dutthullã ãpattĩ ’ti vã 
‘adutthullã ãpattĩ ’ti vã, imãni tĩni kusalamũlãni vivãdãdhikaranassa mũlam. 


28. Anuvãdãdhikaranassa kim mũlam? Cha anuvãdamũlãni anuvãdã- 
dhikaranassa mũlam. Tĩni pi akusalamũlãni anuvãdãdhikaranassa mũlam. 
Tĩni pi kusalamũlãni anuvãdãdhikaranassa mũlam, kãyo pi anuvãdãdhi- 
karanassa mũlam, vãcãpi anuvãdãdhikaranassa mũlam. 


Katamãni cha anuvãdamũlãni anuvãdãdhikaranassa mũlam? Idha 
bhikkhave, bhikkhu 2 kodhano hoti upanãhĩ. Yo so bhikkhu 3 kodhano hoti 
upanãhĩ, so satthari pi agãravo viharati appatisso, dhamme pi agãravo 
viharati appatisso, sanghe pi agãravo viharati appatisso, sikkhãya pi na 
paripũrakãrĩ hoti. Yo so bhikkhave, bhikkhu satthari pi agãravo viharati 
appatisso, dhamme pi -pe- sanghe pi -pe- sikkhãya pi na paripũrakãri, 
so sanghe anuvãdam janeti. So hoti 4 anuvãdo bahựjana-ahităya bahựjana- 
asukhãya bahuno janassa anatthãya ahitãya dukkhãya devamanussãnam. 
Evarũpam ce tumhe bhikkhave, anuvãdamũlam ajjhattam vã bahiddhã vã 
samanupasseyyãtha, tatra tumhe bhikkhave, tasseva pãpakassa 
anuvãdamũlassa pahãnãya vãyameyyãtha. Evarũpam ce tumhe bhikkhave, 
anuvãdamũlã ajjhattam vã bahiddhã vã na samanupasseyyãtha, tatra tumhe 
bhikkhave, tasseva pãpakassa anuvãdamũlassa ãyatim anavassavãya 
patipajjeyyãtha. Evametassa pãpakassa anuvãdamũlassa pahãnam hoti. 
Evametassa pãpakassa anuvãdamũlassa ãyatim anavassavo hoti. 


1 idha pana bhikkhave bhikkhũ - Ma, Syă; idha bhikkhũ - PTS. 

2 idha pana bhikkhave bhikkhu - Ma, Syă; idha bhikkhu - PTS. 

3 yo so bhikkhave bhikkhu - Ma, Syă. 4 yo hoti - Ma, Syã. 
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Ba nguyên nhân tốt đẹp nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi? - Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu tranh cãi do tâm 
không tham lam, tranh cãi do tâm không xấu xa, tranh cãi do tâm không mê 
muội ràng: ‘Đây là Pháp,’ hoặc ‘Đây không phải là Pháp,’ -(như trên)— 
hoặc ‘Tội xấu xa,’ hoặc ‘Tội không xấu xa.’ Ba nguyên nhân tốt đẹp này là 
nguyên nhân của sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi. 


28. Nguyên nhân của sự tranh tụng hên quan đến khiển trách là gì? - Có 
sáu nguyên nhân khiển trách là nguyên nhân của sự tranh tụng hên quan đến 
khiển trách. Cũng có ba nguyên nhân không tốt đẹp là nguyên nhân của sự 
tranh tụng hên quan đến khiển trách, và cũng có ba nguyên nhân tốt đẹp là 
nguyên nhân của sự tranh tụng hên quan đến khiển trách. Cơ thể (thân) cũng 
là nguyên nhân của sự tranh tụng hên quan đến khiển trách, và lời nói 
(khẩu) cũng là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. 


Sáu nguyên nhân khiển trách nào là nguyên nhân của sự tranh tụng hên 
quan đến khiển trách? - Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu trở nên giận 
dữ có sự hàn học. Vị tỳ khưu nào trở nên giận dữ, có sự hàn học, vị ấy sống 
không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính không 
phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng Hội Chúng, có 
sự thực hành không trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, —(nhưtrên)— Giáo Pháp, 
—(như trên)— Hội Chúng, —(như trên)— có sự thực hành không trọn vẹn 
việc học tập, vị ấy gây nên sự khiển trách trong hội chúng là sự khiển trách 
đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều 
người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và 
khổ đau cho chư Thiên và nhân loại. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi nhận 
thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan 
và khách quan, này các tỳ khưu, trong trường hợp ấy các ngươi nên nỗ lực 
cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Này các tỳ 
khưu, nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình 
thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, này các tỳ khưu, trong 
trường hợp ấy các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong 
tương lai cho chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Như thế nguyên 
nhân khiển trách xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân khiển 
trách xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. 
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29. Punacaparam bhikkhave, bhikkhu makkhĩ hoti paỊãsĩ — pe— issukĩ 
hoti maccharĩ -pe- satho hoti mãyãvĩ -pe— pãpiccho hoti micchãditthĩ 
-pe- sanditthiparãmãsĩ hoti ãdhãnagãhĩ duppatinissaggĩ. Yo so bhikkhave, 
bhikkhu sanditthiparãmãsĩ hoti adhãnagãhĩ duppatinissaggĩ, so satthari pi 
agãravo viharati appatisso, dhamme pi agãravo viharati appatisso, sanghe pi 
agãravo viharati appatisso, sikkhãya pi na paripũrakãrĩ hoti. Yo so 
bhikkhave, bhikkhu satthari pi agãravo viharati appatisso, dhamme pi —pe- 
sanghe pi -pe- sikkhãya pi na paripũrakãrĩ, so sanghe anuvãdam janeti. So 
hoti 1 anuvãdo bahujana-ahităya bahựjana-asukhãya bahuno janassa 
anatthãya ahitãya dukkhãya devamanussãnam. Evarũpam ce tumhe 
bhikkhave, anuvãdamũlam ajjhattam vã bahiddhã vã samanupasseyyãtha, 
tatra tumhe bhikkhave, tasseva pãpakassa anuvãdamũlassa pahãnãya 
vãyameyyãtha. Evarũpam ce tumhe bhikkhave, anuvãdamũlam ajjhattarn vã 
bahiddhã vã samanupasseyyãtha, tatra tumhe bhikkhave, tasseva pãpakassa 
anuvãdamũlassa ãyatim anavassavãya patipajjeyyãtha. Evametassa 
pãpakassa anuvãdamũlassa pahãnam hoti. Evametassa pãpakassa 
anuvãdamũlassa ãyatim anavassavo hoti. Imãni cha anuvãdamũlãni 
anuvãdãdhikaranassa mũlam. 


30. Katamãni tĩni akusalamũlãni anuvãdãdhikaranassa mũlam? Idha 
bhikkhave, bhikkhũ bhikkhum luddhacittã anuvadanti, dutthacittã 
anuvadanti, mũỊhacittă anuvadanti, sĩlavipattiyã vã ãcãravipattiyã vã 
ditthivipattiyã vã ặjĩvavipattiyã vã. Imãni tĩụi akusalamũlãni anuvãdãdhi- 
karanassa mũlam. 


Katamãni tĩni kusalamũlãni anuvãdãdhikaranassa mũlam? Idha 
bhikkhave, bhikkhũ bhikkhum aluddhacittă anuvadanti, adutthacittã 
anuvadanti, amũỊhacittã anuvadanti, sĩlavipattiyã vã ãcãravipattiyã vã 
ditthivipattiyã vã ặịĩvavipattiyã vã. Imãni tĩni kusalamũlãni anuvãdãdhi- 
karanassa mũlam. 


1 yo hoti - Ma. 
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29. Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa: Có vị tỳ khưu trở nên đạo đức 
giả dối trá, —(như trên)— trở nên đố kỵ bỏn xẻn, —(như trên)— trở nên mưu 
mẹo xảo trá, —(như trên)— trở nên ác dục tà kiến, —(như trên)— trở nên 
chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu nào trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi, vị ấy 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính 
không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng Hội 
Chúng, có sự thực hành không trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu nào sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, —(như trên)— 
Giáo Pháp, —(như trên)— Hội Chúng, —(như trên)— có sự thực hành không 
trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự khiển trách trong hội chúng là sự 
khiển trách đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc 
cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự 
không lợi ích và khổ đau cho chư Thiên và nhân loại. Này các tỳ khưu, nếu 
các ngươi nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một 
cách chủ quan và khách quan, này các tỳ khưu, trong trường hợp ấy các 
ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân khiển trách xấu xa 
ấy. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân khiển 
trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, này các tỳ 
khưu, trong trường hợp ấy các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ 
trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Như thế 
nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên 
nhân khiển trách xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Sáu 
nguyên nhân khiển trách này là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách. 


30. Ba nguyên nhân không tốt đẹp nào là nguyên nhân của sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách? - Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu khiển 
trách vị tỳ khưu do tâm tham lam, khiển trách do tâm xấu xa, khiển trách do 
tâm mê muội với sự hư hỏng về giới, hoặc với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc 
với sự hư hỏng về tri kiến, hoặc với sự hư hỏng về nuôi mạng. Ba nguyên 
nhân không tốt đẹp này là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách. 


Ba nguyên nhân tốt đẹp nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách? - Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu khiển trách vị tỳ 
khưu do tâm không tham lam, khiển trách do tâm không xấu xa, khiển trách 
do tâm không mê muội với sự hư hỏng về giới, với sự hư hỏng về hạnh kiểm, 
với sự hư hỏng về tri kiến, hoặc với sự hư hỏng về nuôi mạng. Ba nguyên 
nhân tốt đẹp này là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách. 
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31. Katamo kãyo 1 anuvãdãdhikaranassa mũlam? Idhekacco dubbanno 
hoti duddasiko 2 okotimako bavhãbãdho kãno vã kunĩ vã khanjo vã 
pakkhahato vã yena nam anuvadanti. Ayam kãyo anuvãdãdhikaranassa 
mũlam. 


Katamã vãcã 3 anuvãdãdhikaranassa mũlam? Idhekacco dubbaco hoti 
mammano eỊagalavãco yãyam nam anuvadanti, ayam vãcã anuvãdãdhi- 
karanassa mũlam. 


32. Apattãdhikaranassa kim mũlam? Cha ãpattisamutthãnã ãpattădhi- 
karanassa mũlam. Atthãpatti kãyato samutthãti na vãcãto na cittato, 
atthãpatti vãcăto samutthãti na kãyato na cittato, atthãpatti kãyato ca vãcãto 
ca samutthãti na cittato, atthãpatti kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcăto, 
atthãpatti vãcăto ca cittato ca samutthãti na kãyato, atthãpatti kãyato ca 
vãcãto ca cittato ca samutthãti. Ime cha ãpattisamutthãnã ãpattãdhi- 
karanassa mũlam. 


33. Kiccadhikaranassa kim mulam? Kiccadhikaranassa ekam mulam 
sangho. 


34. Vivadadhikaranam kusalam akusalam avyakatam? Vivadadhi- 
karanam siyã kusalam siyã akusalam siyã avyãkatam. 


Tattha katamam vivãdãdhikaranam kusalam? Idha bhikkhave, bhikkhũ 
kusalacittă vivadanti: ‘dhammo ’ti vã ‘adhammo ’ti vã -pe- ‘dutthullã ãpattĩ 
’ti vã ‘adutthullã ãpattĩ ’ti vã. Yam tattha bhandanam kalaho viggaho vivãdo 
nãnãvãdo aíĩnathãvãdo vipaccatãya vohãro medhakam, 4 idam vuccati 
vivãdãdhikaranam kusalam. 


Tattha katamam vivãdãdhikaranam akusalam? Idha bhikkhave, bhikkhũ 
akusalacittã vivadanti: ‘dhammo ’ti vã ‘adhammo ’ti vã —pe— ‘dutthullã 
ãpattĩ ’ti vã ‘adutthullã ãpattĩ ’ti vã. Yam tattha bhandanam kalaho viggaho 
vivãdo nãnãvãdo annathăvãdo vipaccatăya vohãro medhakam, 4 idam vuccati 
vivãdãdhikaranam akusalam. 5 


1 katamo ca kăyo - Syã. 

2 duddassiko - Ma, Syă, PTS. 4 medhagam - Ma, Syã. 

3 katamã ca vãcã - Syã. 5 Syãmapotthake pathamam kusalam ãgatam pacchã akusalam. 
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31. Cơ thể (thân) như thế nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách? - Ở đây có vị có màu da tối, có vóc dáng xấu xí, lùn tịt, nhiều 
bệnh: hoặc là chột mắt, hoặc là chân bị tật, hoặc bị què, hoặc bị liệt nửa thân, 
các vị khiển trách vị ấy về điều ấy. Cơ thể (thân) như thế ấy là nguyên nhân 
của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. 


Lời nói (khẩu) như thế nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách? - Ở đây có vị có giọng nói khó (nghe), có tật cà lăm, có giọng 
nói khàn khàn, các vị khiển trách vị ấy về điều ấy. Lời nói (khẩu) như thế ấy 
là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. 


32. Nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tội là gì? - Sáu nguồn 
sanh tội là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tội. Có sự phạm tội 
sanh lên do thân, không do khẩu không do ý. Có sự phạm tội sanh lên do 
khẩu, không do thân không do ý. Có sự phạm tội sanh lên do thân và do 
khẩu, không do ý. Có sự phạm tội sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. 
Có sự phạm tội sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có sự phạm tội 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. Sáu nguồn sanh tội này là nguyên nhân 
của sự tranh tụng liên quan đến tội. 


33. Nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là gì? - Có 
một nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là: Hội chúng. 


34. Sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi là tốt, là xấu, (hay) là không tốt 
không xấu? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có thể là tốt, có thể là 
xấu, có thể là không tốt không xấu. 


Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi nào là tốt? - Này các tỳ khưu, 
trường hợp các tỳ khưu tranh cãi do tâm thiện: ‘Đây là Pháp,’ hoặc ‘Đây 
không phai là Pháp,’ —(như trên)— hoặc ‘Tội xău xa, hoặc ‘Tội khổng xâu 
xa.’ Trong trường hợp ấy, việc nào là sự xung đột, gây gỗ, tranh luận, tranh 
cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự nói lời thô lỗ, sự cãi vã; việc ấy tức 
là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được gọi là tốt. 


Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi nào là xấu? - Này các tỳ 
khưu, trường hợp các tỳ khưu tranh cãi do tâm bất thiện: ‘Đây là Pháp,’ hoặc 
‘Đây không phải là Pháp,’ —(như trên)— ‘Tội xău xa,’ hoặc ‘Tội không xău 
xa.’ Trong trường hợp ấy, việc nào là sự xung đột, gây gỗ, tranh luận, tranh 
cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự nói lời thô lỗ, sự cãi vã; việc ấy tức 
là sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi được gọi là xấu. 
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Tattha katamam vivãdãdhikaranam avyãkatam? Idha bhikkhave, 
bhikkhũ avyãkatacittã vivadanti: 1 ‘dhammo ’ti vã ‘adhammo ’ti vã —pe— 
‘dutthullã ãpattĩ ’ti vã ‘adutthullã ãpattĩ ’ti vã. Yam tattha bhandanam kalaho 
-pe- vipaccatăya vohãro medhakam, 2 idam vuccati vivãdãdhikaranam 
avyãkatam. 


Anuvadadhikaranam kusalam akusalam avyakatam? Anuvadadhi- 
karanam siyã kusalam siyã akusalam siyã avyãkatam. 


Tattha katamam anuvãdãdhikaranam kusalam? Idha bhikkhave, bhikkhũ 
bhikkhum kusalacittã anuvadanti sĩlavipattiyã vã ãcãravipattiyã vã ditthi- 
vipattiyã vã ậịĩvavipattiyã vã. Yo tattha anuvãdo anuvadată anullapanã 
anubhananã anusampavankatã abbhussahanatã anubalappadãnam, idam 
vuccati anuvãdãdhikaranam kusalam. 


Tattha katamam anuvãdãdhikaranam akusalam? Idha bhikkhave, 
bhikkhũ bhikkhum akusalacittã anuvadanti sĩlavipattiyã vã ãcãravipattiyã vã 
ditthivipattiyã vã ãjĩvavipattiyã vã. Yo tattha anuvãdo anuvadatã anullapanã 
anubhananã anusampavankatã abbhussahanată anubalappadãnam, idam 
vuccati anuvãdãdhikaranam akusalam. 3 


Tattha katamam anuvãdãdhikaranam avyãkatam? Idha bhikkhave, 
bhikkhũ bhikkhum avyãkatacittã anuvadanti sĩlavipattiyã vã ãcãravipattiyã 
vã ditthivipattiyã vã ãjĩvavipattiyã vã. Yo tattha anuvãdo anuvadatã 
anullapanã anubhananã anusampavankatã abbhussahanatã anubalap- 
padãnam, idam vuccati anuvãdãdhikaranam avyãkatam. 


36. Apattadhikaranam akusalam avyakatam? 4 Apattadhikaranam siya 
akusalam siyã avyãkatam, natthi ãpattãdhikaranam kusalam. 


Tattha katamam apattadhikaranam akusalam? Yam jananto sanjananto 
cecca abhivitaritvă vĩtikkamo, idam vuccati ãpattãdhikaranam akusalam. 


1 bhikkhũ bhikkhum avyãkatacittã vivadanti - Syã. 

2 medhagam - Ma, Syã. 

3 Syãmapotthake pathamam kusalam ãgatam pacchã akusalam. 

4 ãpattãdhikaranam kusalam akusalam avyãkatam - Ma, PTS. 
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Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi nào là không tốt không xấu? 
- Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu tranh cãi với tâm vô ký: ‘Đây là 
Pháp,’ hoặc ‘Đây không phải là Pháp,’ —(như trên)— hoặc ‘Tội xău xa,’ hoặc 
‘Tội không xấu xa’ Trong trường hợp ấy, việc nào là sự xung đột, gây gỗ, 
-(như trên)— sự nói lời thô lỗ, sự cãi vã; việc ấy tức là sự tranh tụng hên 
quan đến tranh cãi được gọi là không tốt không xấu. 


Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách là tốt, là xấu, (hay) là không tốt 
không xấu? - Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách có thể là tốt, có thể là 
xấu, có thể là không tốt không xấu. 


Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách nào là tốt? - Này các tỳ 
khưu, trường hợp các tỳ khưu do tâm thiện khiển trách vị tỳ khưu với sự hư 
hỏng về giới, với sự hư hỏng về hạnh kiểm, với sự hư hỏng về tri kiến, hoặc 
với sự hư hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ấy, việc nào là sự khiển 
trách, sự xoi mói, sự buộc tội, sự chỉ trích, sự moi móc, sự xúi giục, sự khích 
động; việc ấy tức là sự tranh tụng hên quan đến khiển trách được gọi là tốt. 


Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách nào là xấu? - Này các tỳ 
khưu, trường hợp các tỳ khưu do tâm bất thiện khiển trách vị tỳ khưu với sự 
hư hỏng về giới, hoặc với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về 
tri kiến, hoặc với sự hư hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ấy, việc nào là 
sự khiển trách, sự xoi mói, sự buộc tội, sự chỉ trích, sự moi móc, sự xúi giục, 
sự khích động; việc ấy tức là sự tranh tụng hên quan đến khiển trách được 
gọi là xấu. 


Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách nào là không tốt không 
xấu? - Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu do tâm vô ký khiển trách vị tỳ 
khưu với sự hư hỏng về giới, với sự hư hỏng về hạnh kiểm, với sự hư hỏng về 
tri kiến, hoặc với sự hư hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ấy, việc nào là 
sự khiển trách, sự xoi mói, sự buộc tội, sự chỉ trích, sự moi móc, sự xúi giục, 
sự khích động; việc ấy tức là sự tranh tụng hên quan đến khiển trách được 
gọi là không tốt không xấu. 


36. Sự tranh tụng hên quan đến tội là xấu (hay) là không tốt không xấu? - 
Sự tranh tụng hên quan đến tội có thể là xấu, có thể là không tốt không xấu, 
không có sự tranh tụng hên quan đến tội là tốt. 


Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tội nào là xấu? - Việc (vị tỳ khưu) có 
sự vi phạm trong khi nhận biết, trong khi nhận thức rõ, đã cố ý, rồi vượt qua; 
việc ấy tức là sự tranh tụng liên quan đến tội được gọi là xấu. 
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Tattha katamam ãpattãdhikaranam avyãkatam? Yam ajãnanto asan- 
jãnanto acecca anabhivitaritvã vĩtikkamo, idam vuccati ãpattãdhikaranam 
avyãkatam. 


37. Kiccadhikaranam kusalam akusalam avyakatam? Kiccadhikaranam 
siyã kusalam siyã akusalam siyã avyãkatam. 


Tattha katamam kiccãdhikaranam kusalam? Yam sangho kusalacitto 
kammam karoti apalokanakammam nattikammam nattidutiyakammam 
natticatutthakammam, idam vuccati kiccãdhikaranam kusalam. 


Tattha katamam kiccãdhikaranam akusalam? Yam sangho akusalacitto 
kammam karoti apalokanakammam nattikammam nattidutiyakammam 
natticatutthakammam, idam vuccati kiccãdhikaranam akusalam. 1 


Tattha katamam kiccãdhikaranam avyãkatam? Yam saiìgho avyãkatacitto 
kammam karoti apalokanakammam nattikammam nattidutiyakammam 
natticatutthakammam, idam vuccati kiccãdhikaranam avyãkatam. 


38. Vivãdo vivãdãdhikaranam, vivãdo no adhikaranam, adhikaranam no 
vivãdo, adhikarananceva vivãdo ca. Siyã vivãdo vivãdhikaranam, siyã vivãdo 
no adhikaranam, siyã adhikaranam no vivãdo, siyã adhikarananceva vivãdo 
ca. 


Tattha katamo vivãdo vivãdãdhikaranam? Idha bhikkhave, bhikkhũ 
vivadanti: ‘dhammo ’ti vã ‘adhammo ’ti vã -pe- ‘dutthullã ãpattĩ ’ti vã 
‘adutthullã ãpattĩ ’ti vã. Yam tattha bhandanam kalaho viggaho vivãdo 
nãnãvãdo annathãvãdo vipaccatãya vohãro medhakam, ayarn vivãdo 
vivãdãdhikaranam. 


1 Syamapotthake pathamam kusalam agatam paccha akusalam. 
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Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tội nào là không tốt không xấu? - Này 
các tỳ khưu, việc (vị tỳ khưu) có sự vi phạm trong khi không nhận biết, trong 
khi không nhận thức rõ, đã không cố ý, rồi không vượt qua; việc ấy tức là sự 
tranh tụng liên quan đến tội được gọi là không tốt không xấu. 


37. Sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ là tốt, là xấu, (hay) là không tốt 
không xấu? - Sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ có thể là tốt, có thể là 
xấu, có thể là không tốt không xấu. 


Ở đây, sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ nào là tốt? - Việc hội chúng 
thực hiện hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề 
nghị đến lần thứ hai, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư với tâm thiện; việc 
ấy tức là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được gọi là tốt. 


Ở đây, sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ nào là xấu? - Việc hội chúng 
thực hiện hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề 
nghị đến lần thứ hai, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư với tâm bất thiện; 
việc ấy tức là sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ được gọi là xấu. 


Ở đây, sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ nào là không tốt không xấu? 
- Việc hội chúng thực hiện hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư 
với tâm vô ký; việc ấy tức là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được gọi là 
không tốt không xấu. 


38. (Một việc có thể) là sự tranh cãi (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi, là sự tranh cãi không là sự tranh tụng, là sự tranh tụng không là sự 
tranh cãi, vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi (hay không)? - (Một việc) 
có thể là sự tranh cãi (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có thể là 
sự tranh cãi không là sự tranh tụng, có thể là sự tranh tụng không là sự tranh 
cãi, có thể vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi. 


Ở đây, việc nào là sự tranh cãi (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi? - Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu tranh cãi rằng: ‘Đây là Pháp ,’ 
hoặc ‘Đây không phải là Pháp,’ -(như trên)- hoặc ‘Tội xău xa,’ hoặc ‘Tội 
không xău xa .’ Trong trường hợp ấy, việc nào là sự xung đột, gây gỗ, tranh 
luận, tranh cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự nói lời thô lỗ, sự cãi vã; 
việc ấy là sự tranh cãi (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 
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Tattha katamo vivãdo no adhikaranam? Mãtã pi puttena vivadati, putto 
pi mãtarã vivadati, pitã pi puttena vivadati, putto pitarã vivadati, bhãtã pi 
bhãtarã vivadati, bhãtã pi bhaginiyã vivadati, bhaginĩ pi bhătarã vivadati, 
sahãyo pi sahãyena vivadati, ayam vivãdo no adhikaranam. 


Tattha katamam adhikaranam no vivado? Anuvadadhikaranam 
ãpattãdhikaranam kiccãdhikaranam, idam adhikaranam no vivãdo. 


Tattha katamam adhikarananceva vivado ca? Vivadadhikaranam 
adhikaranaíìceva vivãdo ca. 


39. Anuvãdo anãvãdãdhikaranam, anuvãdo no adhikaranam, 
adhikaranam no anuvãdo, adhikarananceva anuvãdo ca. Siyã anuvãdo 
anuvãdãdhikaranam, siyã anuvãdo no adhikaranam, siyã adhikaranam no 
anuvãdo, siyã adhikarananceva anuvãdo ca. 


Tattha katamo anuvãdo anuvãdãdhikaranam? Idha bhikkhave, bhikkhũ 
bhikkhum anuvadanti sĩlavipattiyã vã ãcãravipattiyã vã ditthivipattiyã vã 
ặjĩvavipattiyã vã. Yo tattha anuvãdo anuvadanã anullapanã anubhananã 
anusampavankatã abbhussahanatã anubalappadãnam, ayam anuvãdo 
anuvãdãdhikaranam. 


Tattha katamo anuvãdo no adhikaranam? Mãtã pi puttarn anuvadati, 
putto pi mãtaram anuvadati, pitã pi puttam anuvadati, putto pi pitaram 
anuvadati, bhătã pi bhãtaram anuvadati, bhãtã pi bhaginim anuvadati, 
bhaginĩ pi bhãtaram anuvadati, sahãyo pi sahãyam anuvadati, ayam anuvãdo 
no adhikaranam. 


Tattha katamam adhikaranam no anuvado? Apattadhikaranam 
kiccãdhikaranam vivãdãdhikaranam, idam adhikaranam no anuvãdo. 


Tattha katamo adhikarananceva anuvado ca? Anuvadadhikaranam 
adhikarananceva anuvãdo ca. 
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Ở đây, việc nào là sự tranh cãi không là sự tranh tụng? - Mẹ tranh cãi với 
con trai, con trai tranh cãi với mẹ, cha tranh cãi với con trai, con trai tranh 
cãi với cha, anh em trai tranh cãi với anh em trai, anh em trai tranh cãi với 
chị em gái, chị em gái tranh cãi với anh em trai, bạn bè tranh cãi với bạn bè; 
việc ấy là sự tranh cãi không là sự tranh tụng. 


Ở đây, việc nào là sự tranh tụng không là sự tranh cãi? - Sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng hên quan đến tội, sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ; việc ấy là sự tranh tụng không là sự tranh cãi. 


Ở đây, việc nào vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi. 


39. (Một việc có thể) là sự khiển trách (hoặc là) sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, là sự khiển trách không là sự tranh tụng, là sự tranh tụng 
không là sự khiển trách, vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiển trách (hay 
không)? - (Một việc) có thể là sự khiển trách (hoặc là) sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách, có thể là sự khiển trách không là sự tranh tụng, có thể 
là sự tranh tụng không là sự khiển trách, có thể vừa là sự tranh tụng vừa là sự 
khiển trách. 


Ở đây, việc nào là sự khiển trách (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách? - Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu khiển trách vị tỳ khưu 
với sự hư hỏng về giới, hoặc với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư 
hỏng về tri kiến, hoặc với sự hư hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ấy, 
việc nào là sự khiển trách, sự xoi mói, sự buộc tội, sự chỉ trích, sự moi móc, sự 
xúi giục, sự khích động; việc ấy là sự khiển trách (hoặc là) sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách. 


Ở đây, việc nào là sự khiển trách nào không là sự tranh tụng? - Mẹ khiển 
trách con trai, con trai khiển trách mẹ, cha khiển trách con trai, con trai 
khiển trách cha, anh em trai khiển trách anh em trai, anh em trai khiển trách 
chị em gái, chị em gái khiển trách anh em trai, bạn bè khiển trách bạn bè; 
việc ấy là sự khiển trách không là sự tranh tụng. 


Ở đây, việc nào là sự tranh tụng không là sự khiển trách? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tội, sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ, sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi; việc ấy là sự tranh tụng không là sự khiển trách. 


Ở đây, việc nào vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiển trách? - Sự tranh tụng 
hên quan đến khiển trách vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiển trách. 
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40. Ãpatti ãpattãdhikaranam, ãpatti no adhikaranam, adhikaranam no 
ãpatti, adhikaranance va ãpatti ca. Siyã ãpatti ãpattãdhikaranam, siyã ãpatti 
no adhikaranam, siyã adhikaranam no ãpatti, siyã adhikaranaíìceva ãpatti 
ca. 


Tattha katamam 1 ãpatti ãpattãdhikaranam? Panca pi ãpattikkhandhã 
ãpattãdhikaranam, sattapi ãpattikkhandhã ãpattãdhikaranam, ayam ãpatti 
ãpattãdhikaranam. 


Tattha katamam 1 apatti no adhikaranam? Sotapatti samapatti, ayam 
ãpatti no adhikaranam. 


Tattha katamam adhikaranam no apatti? Kiccadhikaranam vivadadhi- 
karanam anuvãdãdhikaranam, idam adhikaranam no ãpatti. 


Tattha katamam adhikarananceva apatti ca? Apattadhikaranam 
adhikarananceva ãpatti ca. 


41. Kiccam kiccãdhikaranam, kiccam no adhikaranam, adhikaranam no 
kiccam, adhikarananceva kiccanca. Siyã kiccam kiccãdhikaranam, siyã 
kiccam no adhikaranam, siyã adhikaranam no kiccam, siyã adhikarananceva 
kiccanca. 


Tattha katamam kiccam kiccãdhikaranam? Yã sanghassa kiccayatã 
karanĩyatã apalokanakammam nattikammam nattidutiyakammam natti- 
catutthakammam, idam kiccam kiccãdhikaranam. 


Tattha katamam kiccam no adhikaranam? Ãcariyakiccam upajjhãya- 
kiccam samãnupajjhãyakiccam samãnãcarĩyakiccam, idam kiccam no 
adhikaranam. 


Tattha katamam adhikaranam no kiccam? Vivadadhikaranam anuvada- 
dhikaranam ãpattãdhikaranam, idam adhikaranam no kiccam. 


Tattha katamam adhikarananceva 
adhikarananceva kiccanca. 


—00O00-- 


kiccanca? 


Kiccadhikaranam 


1 katama - Sya. 
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40. (Một việc CÓ thể) là sự phạm tội (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến 
tội, là sự phạm tội không là sự tranh tụng, là sự tranh tụng không là sự phạm 
tội, vừa là sự tranh tụng vừa là sự phạm tội (hay không)? - (Một việc) có thể 
là sự phạm tội (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến tội, có thể là sự phạm tội 
không là sự tranh tụng, có thể là sự tranh tụng không là sự phạm tội, có thể 
vừa là sự tranh tụng vừa là sự phạm tội. 

Ở đây, việc nào là sự phạm tội (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến tội? - 
Năm nhóm tội là sự tranh tụng liên quan đến tội, và bảy nhóm tội là sự tranh 
tụng liên quan đến tội; việc ấy là sự phạm tội (hoặc là) sự tranh tụng liên 
quan đến tội. 

Ở đây, việc nào là ãpatti (sự phạm tội) không là sự tranh tụng? - Quả vị 
Nhập Lưu ( Sotãpatti ), sự thành đạt ( samãpatti ); việc ấy là ãpatti (có tiếp vĩ 
ngữ ãpattĩ) không là sự tranh tụng. 1 * 1 

Ở đây, việc nào là sự tranh tụng không là sự phạm tội? - Sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách; việc ấy là sự tranh tụng không là sự phạm tội. 

Ở đây, việc nào vừa là sự tranh tụng vừa là sự phạm tội? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tội vừa là sự tranh tụng vừa là sự phạm tội. 

41. (Một việc có thể) là nhiệm vụ (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, là nhiệm vụ không là sự tranh tụng, là sự tranh tụng không là 
nhiệm vụ, vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ (hay không)? - (Một việc) có 
thể là nhiệm vụ (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có thể là 
nhiệm vụ không là sự tranh tụng, có thể là sự tranh tụng không là nhiệm vụ, 
có thể vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ. 

Ở đây, việc nào là nhiệm vụ (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ? - Việc nào thuộc về hội chúng cần phải hoàn thành, cần phải thực hiện 
(tức là) hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề 
nghị đến lần thứ hai, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư; việc ấy là nhiệm 
vụ (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Ở đây, việc nào là nhiệm vụ không là sự tranh tụng? - Nhiệm vụ của thầy 
giáo thọ, nhiệm vụ của thầy tế độ, nhiệm vụ của các vị chung thầy tế độ, 
nhiệm vụ của các vị chung thầy giáo thọ; việc ấy là nhiệm vụ không là sự 
tranh tụng. 

Ở đây, việc nào là sự tranh tụng không là nhiệm vụ? - Sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng 
liên quan đến tội; việc ấy là sự tranh tụng không là nhiệm vụ. 

Ở đây, việc nào vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ? - Sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ. 

—00O00— 
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9. ADHIKARANAVUPASAMANAM 

SAMMUKHÃVINAYO 

42. Vivãdãdhikaranam katĩhi samathehi sammati? Vivãdãdhikaranam 
dvĩhi samathehi sammati sammukhãvinayena ca yebhuyyasikãya ca. 


Siyã vivãdãdhikaranam ekam samatham anãgamma yebhuyyasikam 
ekena samathena sammeyya sammukhãvinayenã ”ti? Siyãti ’ssa vacanĩyam. 
Yathãkatham viya? Idha bhikkhũ vivadanti: 1 ‘dhammo ’ti vã ‘adhammo ’ti vã 
‘vinayo ’ti vã ‘avinayo ’ti vã ‘bhãsitam lapitam tathãgatenã ’ti vã ‘abhãsitam 
alapitam tathãgatenã ’ti vã ‘ãciọnam tathãgatenã ’ti vã ‘anãcinnam 
tathãgatenã ’ti vã ‘pannattam tathãgatenã ’ti vã ‘apannattam tathãgatenã ’ti 
vã ‘ãpattĩ ’ti vã ‘anãpattĩ’ ti vã ‘lahukãpattĩ ’ti vã ‘garukãpattĩ ’ti vã 
‘sãvasesãpattĩ ’ti vã ‘anavasesãpattĩ ’ti vã ‘dutthullãpattĩ ’ti vã ‘adutthullãpattĩ 
’ti vã. Te ce bhikkhave, bhikkhũ sakkonti tam adhikaranam vũpasametum, 
idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vũpasantam. Kena vũpasantam? 
Sammukhãvinayena. 


43. Kinca tattha sammukhavinayasmim? Sanghasammukhata dhamma- 
sammukhatã vinayasammukhată puggalasammukhată. 


Kã ca tattha sanghasammukhatã? Yãvatikã bhikkhũ kammappattã te 
ãgată honti chandãrahãnam chando ãhato hoti, sammukhĩbhũtã na 
patikkosanti, ayam tattha sanghasammukhatã. 


Kã ca tattha dhammasammukhatã vinayasammukhatã? Yena dhammena 
yena vinayena yena satthusãsanena tam adhikaranam vũpasammati, ayam 
tattha dhammasammukhatã vinayasammukhată. 


Ka ca tattha puggalasammukhata? Yo ca vivadati, yena ca vivadati, ubho 
attapaccatthikã 2 sammukhĩbhũtã honti, ayam tattha puggalasammukhatã. 


1 idha pana bhikkhave bhikkhu vivadanti - Ma, Sya. 2 atthapaccatthika - Ma, Sya. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Dàn Xếp 


9. CÁCH GIẢI QUYẾT Sự TRANH TỤNG: 

HÀNH Xử LUẬT VỚI Sự HIỆN DIỆN: 

42. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được lắng dịu bởi hai 
cách dàn xếp: bâng cách hành xử Luật với sự hiện diện và bâng cách thuận 
theo SỐ đông. 


Nếu sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi không đi đến một cách dàn xếp 
là thuận theo số đông, thì có thể được lắng dịu bâng một cách dàn xếp là cách 
hành xử Luật với sự hiện diện hay không? - Nên trả lời ràng: ‘Có thể.’ Như 
vậy là thế nào? - Trường hợp các tỳ khưu tranh cãi: ‘Đây là Pháp,’ hoặc ‘Đây 
không phải là Pháp,’ hoặc ‘Đây là Luật,’ hoặc ‘Đây không phải là Luật,’ hoặc 
‘Điêu ấy đã được đăng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đêh,’ hoặc ‘Điêu ăy đã 
không được đấng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đêh,’ hoặc ‘Điêu ăy đã 
được đấng Thiện Thệ thực hành,’ hoặc ‘Đĩêu ấy đã không được đấng Thiện 
Thệ thực hành,’ hoặc ‘Điêu ấy đã được đăng Thiện Thệ quy định,’ hoặc 
‘Điêu ấy đã không được đăng Thiện Thệ quy định,’ hoặc ‘Đĩêu ấy là phạm 
tội,’ hoặc ‘Điêu ấy là không phạm tội,’ hoặc ‘Điêu ăy là tội nhẹ,’ hoặc ‘Điêu 
ăy là tội nặng,’ hoặc ‘Tội còn dư sót,’ hoặc ‘Tội không còn dư sót,’ hoặc ‘Tội 
xấu xa,’ hoặc ‘Tội không xău xa.’ Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy có thể 
giải quyết sự tranh tụng ấy, này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng 
đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử 
Luật với sự hiẹn diện. 


43. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự 
hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự 
hiện diện của nhân sự. 


Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? - Các tỳ khưu theo số lượng 
cần thiết cho hành sự đã đi đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng gởi sự tùy 
thuận đã được đem lại, các vị hiện diện không phản đối; ở đây, điều ấy là sự 
hiện diện của hội chúng. 


Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật là gì? - Với Pháp 
nào, với Luật nào, với lời giảng dạy nào của bậc Đạo Sư, sự tranh tụng ấy 
được giải quyết; ở đây, điều ấy là sự hiện diện của Pháp, là sự hiện diện của 
Luạt. 


Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? - Vị tranh cãi, vị tranh cãi với vị 
ấy, cả hai phe đối địch với nhau đều hiện diện; ở đây, điều ấy là sự hiện diện 
của nhân sự. 


397 



Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samathakkhandhakarn 


Evam vupasantam ce bhikkhave, adhikaranam, karako ukkoteti 
ukkotanakam pãcittiyam, chandadãyako khĩyati khĩyanakam pãcittiyam. 


Te ce bhikkhave, bhikkhũ na sakkonti tam adhikaranam tasmim ãvãse 
vũpasametum, tehi bhikkhave bhikkhũhi yasmim ãvãse bahutarã 1 bhikkhũ 
so ãvãso gantabbo. Te ce bhikkhave, bhikkhũ tam ãvãsam gacchantã antarã- 
magge sakkonti tam adhikaranam vũpasametum, idam vuccati bhikkhave, 
adhikaranam vũpasantam. Kena vũpasantam? Sammukhãvinayena. Kinca 
tattha sammukhãvinayasmim? Sanghasammukhatã dhammasammukhatã 
vinayasammukhată puggalasammukhatã. 


44. Kã ca tattha sanghasammukhatã? Yãvatikã bhikkhũ kammappattã te 
ãgatã honti, chandãrahãnam chando ãhato hoti, sammukhĩbhũtã na 
patikkosanti, ayam tattha sanghasammukhatã. 


Kã ca tattha dhammasammukhatã vinayasammukhatã? Yena dhammena 
yena vinayena yena satthusãsanena tam adhikaranam vũpasammati, ayam 
tattha dhammasammukhată vinayasammukhatã. 


Kã ca tattha puggalasammukhatã? Yo ca vivadati, yena ca vivadati, uho 
attapaccatthikã sammukhĩbhũtã honti, ayam tattha puggalasammukhatã. 
Evam vũpasantam ce bhikkhave adhikaranam kãrako ukkoteti, ukkotanakam 
pãcittiyam. Chandadãyako khĩyati khĩyanakam pãcittiyam. 


Te ce bhikkhave, bhikkhũ tam ãvãsam gacchantã 2 antarãmagge na 
sakkonti tam adhikaranam vũpasametum, tehi bhikkhave, bhikkhũhi tam 
ãvãsam gantvã ãvãsikã bhikkhũ evamassu vacanĩyã: ‘Idam kho ãvuso 
adhikaranam evam jãtam evam samuppannam, sãdhãyasmanto 3 idam 4 
adhikaranam vũpasamentu dhammena vinayena satthusãsanena, 
yathayidam 5 adhikaranam suvũpasantam assã ’ti. 


1 sambahula - Ma. 3 sadhayasmanta - Ma, PTS. 

2 ãgacchantã - Ma. 4 imam - Ma, Syã, PTS. 5 yathãyidam - Syã. 
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Chương Dàn Xếp 


Này các tỳ khim, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như 
thế, vị khơi lại phạm tội pãcừtiya; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê phán, vị phê 
phán phạm tội pãcừtiya. 


Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy không thể giải quyết sự tranh tụng ấy 
tại trú xứ ấy, này các tỳ khưu, các tỳ khưu ấy nên đi đến trú xứ có nhiều tỳ 
khưu hơn. Này các tỳ khưu, trong lúc đang đi trên đường đến trú xứ kia, nếu 
các tỳ khưu ấy có thể giải quyết sự tranh tụng ấy; này các tỳ khưu, điều ấy 
được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều 
gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện. Và ở đây, điều gì là ở trong 
cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện 
diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. 


44. Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? - Các tỳ khưu theo số 
lượng cần thiết cho hành sự đã đi đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng gởi 
sự tùy thuận đã được đem lại, các vị hiện diện không phản đối; ở đây, điều ấy 
là sự hiện diện của hội chúng. 


Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật là gì? - Với Pháp 
nào, với Luật nào, với lời giảng dạy nào của bậc Đạo Sư sự tranh tụng ấy 
được giải quyết; ở đây, điều ấy là sự hiện diện của Pháp, là sự hiện diện của 
Luạt. 


Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? - Vị tranh cãi, vị tranh cãi với vị 
ấy, cả hai phe đối địch với nhau đều hiện diện; ở đây, điều ấy là sự hiện diện 
của nhân sự. Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải 
quyết như thế, vị khơi lại phạm tội pãcừtiya; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê 
phán, vị phê phán phạm tội pãcừtiya. 


Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy trong lúc đang đi trên đường đến trú 
xứ kia, không thể giải quyết sự tranh tụng ấy; này các tỳ khưu, sau khi đi đến 
trú xứ kia, các tỳ khưu ấy nên nói các tỳ khưu thường trú như vầy: ‘Này các 
đại đức, sự tranh tụng này đã sanh khởi như vây, đã diễn tiến như vầy, lành 
thay xin các đại đức hãy giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp theo Luật 
theo lời dạy của bậc Đạo sư; như thế sự tranh tụng này có thể đã được giải 
quyết tốt đẹp.’ 
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Samathakkhandhakarn 


Sace bhikkhave, ãvãsikã bhikkhũ vuddhatarã honti, ãgantukã bhikkhũ 
navakatarã, tehi bhikkhave ãvãsikehi bhikkhũhi ãgantukã bhikkhũ evamassu 
vacanĩyã: ‘Ingha tumhe ãyasmanto muhuttam ekamantam hotha yãva 
mayam mantemã ’ti. Sace pana bhikkhave, ãvãsikã bhikkhũ navakatarã honti 
ãgantukã bhikkhũ vuddhatarã, tehi bhikkhave ãvãsikehi bhikkhũhi ãgantukã 
bhikkhũ evamassu vacanĩyã: ‘Tena hi tumhe ãyasmanto muhuttam idheva 
tãva hotha 1 yãva mayam mantemã ’ti. 


45. Sace pana bhikkhave 2 ãvãsikãnam bhikkhũnam mantayamãnãnam 
evam hoti: ‘Na mayam sakkoma imam adhikaranam vũpasametum 
dhammena vinayena satthusãsanenã ’ti, na tam adhikaranam ãvãsikehi 
bhikkhũhi 3 sampaticchitabbam. 4 


Sace pana bhikkhave, ãvãsikãnam bhikkhũnam mantayamãnãnam evam 
hoti: ‘Sakkoma mayam imam adhikaranam vũpasametum dhammena 
vinayena satthusãsanenã ’ti, tehi bhikkhave ãvãsikehi bhikkhũhi ãgantukã 
bhikkhũ evamassu vacanĩyã: ‘Sace tumhe ãyasmanto amhãkam idam 
adhikaranam yathãjãtam yathãsamuppannam ãrocessatha, yathã ca mayam 
imam adhikaranam vũpasamessãma dhammena vinayena satthusãsanena 
tathã suvũpasantam 5 bhavissati, evam mayam imam adhikaranam 
sampaticchissãma. 6 No ce tumhe ãyasmanto amhãkam imam adhikaranam 
yathặjãtam yathãsamuppannam ãrocessatha, yathã ca mayam imam 
adhikaranam vũpasamessãma dhammena vinayena satthusãsanena - tathă 
na suvũpasantam bhavissati, na mayam imam adhikaranam 
sampaticchissãmã ’ti. Evam supariggahitam kho bhikkhave, katvã ãvãsikehi 
bhikkhũhi tam adhikaranam sampaticchitabbam. 4 


46. Tehi bhikkhave, ãgantukehi bhikkhũhi ãvãsikã bhikkhũ evamassu 
vacanĩyã: ‘Yathặjãtam yathă samuppannanca mayam 7 imam adhikaranam 
ãyasmantãnam ãrocessãma. Sace ãyasmantã 8 sakkonti ettakena vã ettakena 
vã antarena 9 imam adhikaranam vũpasametum dhammena vinayena 
satthusãsanena tathă suvũpasantam bhavissati. Evam mayam imam 
adhikaranam ãyasmantãnam niyyãdessãma. No ce ãyasmantã sakkonti 
ettakena vã ettakenavã antarena imam adhikaranam vũpasametum 
dhammena vinayena satthusãsanena. Tathã na suvũpasantam bhavissati, na 
mayam imam adhikaranam ãyasmantãnam niyyãdessãma. Mayameva 
imassa adhikaranassa sãmino bhavissãmã ’ti. 


1 idh ’eva hotha - PTS. 

2 sace bhikkhave - Syã, PTS. 

3 ãvãsikehi bhikkhũhi - PTS potthake natthi. 

4 paticchitabbam - Syã, PTS, evam sabbattha. 

5 vũpasantam - PTS. 


6 paticchissãma - Syã, PTS. 

7 kho mayam - Syã. 

8 sace ãyasmanto - Syã. 

9 sakkonti ettakena vã antarena - PTS. 
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Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu thường trú thâm niên hơn và các tỳ 
khưu đi đến là kém thâm niên, này các tỳ khưu, các tỳ khưu thường trú nên 
nói với các tỳ khưu đi đến như vầy: ‘Này các đại đức, các vị hãy sang một bên 
trong chốc lát để chúng tôi còn hội ý.’ Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu 
thường trú kém thâm niên và các tỳ khưu đi đến là thâm niên hơn, này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu thường trú nên nói với các tỳ khưu đi đến như vầy: ‘Này 
các đại đức, chính vì điều ấy xin các vị hãy chờ tại đây trong chốc lát để 
chúng tôi còn hội ý.’ 


45. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu thường trú trong lúc hội ý khởi lên 
như vây: ‘Chúng ta không thế giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp theo 
Luật theo lời dạy của bậc Đạo sư được,’ các tỳ khưu thường trú không nên 
nhận lãnh sự tranh tụng ấy. 


Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu thường trú trong lúc hội ý khởi lên như 
vầy: ‘Chúng ta có thể giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp theo Luật theo 
lời dạy của bậc Đạo sư;’ này các tỳ khưu, các tỳ khưu thường trú ấy nên nói 
với các tỳ khưu đi đến như vầy: ‘Này các đại đức, nếu các vị trình bày cho 
chúng tôi sự tranh tụng này đã sanh khởi như thế nào đã diễn tiến như thế 
nào, chúng tôi sẽ giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời 
dạy của bậc Đạo sư theo cách sẽ được giải quyết tốt đẹp; như vậy chúng tôi sẽ 
nhận lãnh sự tranh tụng này. Này các đại đức, nếu các vị không trình bày cho 
chúng tôi sự tranh tụng này đã sanh khởi như thế nào đã diễn tiến như thế 
nào, chúng tôi sẽ giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời 
dạy của bậc Đạo sư theo cách sẽ không đã được giải quyết tốt đẹp; như vậy 
chúng tôi sẽ không nhận lãnh sự tranh tụng này.’ Này các tỳ khưu, sau khi 
xem xét kỹ lưỡng như vậy, các tỳ khưu thường trú nên nhận lãnh sự tranh 
tụng ấy. 


46. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu đi đến ấy nên nói với các tỳ khưu thường 
trú như vầy: ‘Chúng tôi sẽ trình bày cho các đại đức sự tranh tụng này đã 
sanh khởi như thế nào đã diễn tiến như thế nào. Nếu các đại đức có thể giải 
quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư 
trong khoảng thời gian chừng này hoặc chừng này, như thế (sự tranh tụng) sẽ 
được giải quyết tốt đẹp; như vậy, chúng tôi sẽ giao phó sự tranh tụng này cho 
các đại đức. Nếu các đại đức không thể giải quyết sự tranh tụng này theo 
Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư trong khoảng thời gian chừng 
này hoặc chừng này, như thế (sự tranh tụng) sẽ không đã được giải quyết tốt 
đẹp; như vậy, chúng tôi sẽ không giao phó sự tranh tụng này cho các đại đức, 
chính chúng tôi sẽ là người chủ trì sự tranh tụng này.’ 
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Evam supariggahitam kho bhikkhave, katvã ãgantukehi bhikkhũhi tam 
adhikaranam ãvãsikãnam bhikkhũnam niyyãdetabbam. Te ce bhikkhave, 
bhikkhũ sakkonti tam adhikaranam vũpasametum, idam vuccati bhikkhave, 
adhikaranam suvũpasantam. 


Kena vũpasantam? Sammukhãvinayena. Kinca tattha sammukhã- 
vinayasmim? Sanghasammukhatã dhammasammukhatã vinayasammukhatã 
puggalasammukhată. — pe— Evam vũpasantam ce bhikkhave adhikaranam 
kãrako ukkoteti, ukkotanakam pãcittiyam. Chandadãyako khĩyati, 
khĩyanakam pãcittiyam. 


***** 


UBBAHIKAYA VUPASAMANAM 

47. Tehi ce bhikkhave, tasmim adhikarane vinicchiyamãne anaggãni' ceva 
bhassãni jãyanti na cetassa 2 bhăsitassa attho vinnãyati. Anựjãnãmi 
bhikkhave, evarũpam adhikaranam ubbãhikãya vũpasametum. 


Dasahangehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya sammannitabbo: Sĩlavã 
hoti pãtimokkhasamvarasamvuto viharati ãcãragocarasampanno 3 
anumattesu vajjesu bhayadassãvĩ samãdãya sikkhati sikkhãpadesu. 
Bahussuto hoti sutadharo sutasanticayo, ye te dhammã ãdikalyãnã 
majjhekalyãnã pariyosãnakalyãnã sãttham savyanjanam 4 kevalaparipunọam 
parisuddham brahmacariyam abhivadanti. Tathãrũpãssa 5 dhammã 
bahussută honti dhatã 6 vacasã paricitã manasãnupekkhitã ditthiyã 
suppatividdhã. Ubhayãni kho panassa pãtimokkhãni vitthărena svãgatãni 
honti suvibhattãni suppavattĩni suvinicchitãni suttaso 7 anuvyanjanaso. 
Vinaye kho pana thito 8 hoti asamhĩro. 9 Patibalo hoti ubho attapaccatthike 
annãpetum 10 sannãpetum nijjhãpetum pekkhetum pasĩditum 11 pasãdetum. 
Adhikaranasamuppãdavũpasamakusalo 12 hoti. Adhikaranam jãnãti. Adhi- 
karanasamudayam jãnãti. Adhikarananirodham jãnãti. Adhikarananirodha- 
gãminĩpatipadam jãnãti. Anựjãnãmi bhikkhave, imehi dasahangehi 
samannãgatam bhikkhum ubbãhikãya sammannitum. 


1 anantãni - Ma, Syã. 

2 na cekassa - Ma, PTS. 

3 ãcãrasampanno - PTS. 

4 sãtthã savyanjanã - PTS. 

5 tathãrũpassa - Ma, PTS. 

6 dhãtã - Ma. 


7 suttato - PTS. 8 cheko - PTS. 

9 asamhiro - Syã. 

10 assãsetum - Ma; Syã, PTS na dissate. 

11 passitum - Syã, PTS; Machasam na dissate. 

12 adhikaraụasamuppãdavũpasamanakusalo - Ma, PTS; 
adhikaranasamuppãdam vũpasametum akusalo - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Dàn Xếp 


Này các tỳ khưu, sau khi xem xét kỹ lưỡng như vậy, các tỳ khưu đi đến 
nên giao phó sự tranh tụng ấy cho các tỳ khưu thường trú. Này các tỳ khưu, 
nếu các tỳ khưu ấy có thể giải quyết sự tranh tụng ấy, này các tỳ khưu, điều ấy 
được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 


Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự 
hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự 
hiện diện của nhân sự. —(như trên)— Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự 
tranh tụng đã được giải quyết như thế, vị khơi lại phạm tội pãcừtiya; (nếu) vị 
gởi thỏa thuận phê phán, vị phê phán phạm tội pãcừtiya. 


***** 


CÁCH GIẢI QƯYET THEO LỐI ĐẠI BIẼU: 

47. Này các tỳ khưu, trong khi các tỳ khưu ấy phán xét sự tranh tụng ấy, 
nếu các lời bàn cãi vô bổ được sanh khởi và không lời phát biểu nào có ý 
nghĩa; này các tỳ khưu, ta cho phép giải quyết sự tranh tụng như thế ấy theo 
lối đại biểu. 


Theo lối đại biểu, cần chỉ định vị tỳ khưu có được mười yếu tố: Là vị có 
giới hạnh, sống thu thúc theo sự thu thúc của giới bổn Pãtimokkha, thành 
tựu về hạnh kiểm và chốn đi lại, thấy được sự nguy hiểm trong những tội lỗi 
nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành theo các điều học; là vị nghe nhiều, nắm giữ và 
tích lũy các điều đã được nghe, các pháp nào là tốt đẹp phần đầu, tốt đẹp 
phần giữa, tốt đẹp phần cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, 
giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ; các pháp có 
hình thức như thế được (vị ấy) nghe nhiều, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, dùng trí 
quán sát, dùng tri kiến phân tích; cả hai bộ giới bổn Pãtimokkha đã khéo 
được truyền thừa với chi tiết đến vị ấy, khéo được phân tích, khéo được ứng 
dụng, khéo được xác định theo từng điều học, theo từng từ ngữ; là vị tinh xảo 
về Luật không có bối rối; là vị có năng lực làm cho cả hai phe đối địch với 
nhau hiểu biết được, làm cho suy nghĩ lại, làm cho suy tư, làm cho thấy được, 
và làm cho hoan hỷ; khéo léo giải quyết sự sanh khởi của cuộc tranh tụng; vị 
hiểu biết sự tranh tụng; hiểu biết nguyên cớ của cuộc tranh tụng; hiểu biết sự 
chấm dứt của cuộc tranh tụng; hiểu biết đường lối thực hành để chấm dứt 
cuộc tranh tụng. Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ 
khưu có được mười yếu tố này. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Samathakkhandhakarn 


Evanca pana bhikkhave, sammannitabbo: Pathamam bhikkhu yacitabbo. 
Yãcitvã vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam imasmim adhikarane vinicchiya- 
mãne anaggãni ceva bhassãni jãyanti na cetassa bhãsitassa attho vinnãyati. 
Yadi sanghassa pattakallam, sangho itthannãmanca itthannãmanca 
bhikkhum sammanneyya ubbãhikãya imam adhikaranam vũpasametum. Esã 
natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam imasmim adhikarane vinicchiya- 
mãne anaggãni ceva bhassãni jãyanti na cetassa bhăsitassa attho vinnãyati. 
Sangho itthannãmanca itthannãmanca bhikkhum sammannati ubbãhikãya 
imam adhikaranam vũpasametum. Yassãyasmato khamati itthannãmassa ca 
itthannãmassa ca bhikkhuno sammuti ubbãhikãya imam adhikaranam 
vũpasametum, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhăseyya. 


Sammato sanghena itthannãmo ca itthannãmo ca bhikkhu ubbãhikãya 
imam adhikaranam vũpasametum. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


Te ce bhikkhave, bhikkhũ sakkonti tam adhikaranam ubbãhikãya 
vũpasametum. Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vũpasantam. Kena 
vũpasantam? Sammukhãvinayena. Kinca tattha sammukhã vinayasmim? 
Sanghasammukhată 1 dhammasammukhatã vinayasammukhatã puggala- 
sammukhată. — pe— Evam vũpasantam ce bhikkhave adhikaranam kãrako 
ukkoteti, ukkotanakam pãcittiyam. 


Tehi ce bhikkhave, bhikkhũhi tasmim adhikarane vinicchiyamãne 
tatrãssa 2 bhikkhu dhammakathiko, tassa neva suttam ãgatam hoti no 
suttavibhango. So attham asallakkhento vyanjanacchãyãya attham 
patibãhati. Vyattena bhikkhunã patibalena te bhikkhũ nãpetabbã: 


1 sanghasammukhata - Ma, Sya, PTS potthakesu na dissate. 2 tatrassa - Sya, PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Dàn Xếp 


Và này các tỳ khitn, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được 
yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi chúng ta phán 
xét sự tranh tụng này, các lời bàn cãi vô bổ được sanh khởi và không lời phát 
biểu nào có ý nghĩa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên chi định vị tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như vầy) để giải quyết sự tranh 
tụng này theo lối đại biểu. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Trong khi chúng ta phán 
xét sự tranh tụng này, các lời bàn cãi vô bổ được sanh khởi và không lời phát 
biểu nào có ý nghĩa. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như 
vầy) để giải quyết sự tranh tụng này theo lối đại biểu. Đại đức nào đồng ý việc 
chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như vầy) để giải quyết sự tranh tụng 
này theo lối đại biểu xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Vị tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định để 
giải quyết sự tranh tụng này theo lối đại biểu. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 


Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy có thể giải quyết sự tranh tụng ấy 
theo lối đại biểu, này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được 
giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với 
sự hiện diện. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? 
- Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, 
-(như trên)- Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải 
quyết như thế, vị khơi lại phạm tội pãcừtiya. 


Này các tỳ khưu, trong khi các tỳ khưu ấy đang phán xét sự tranh tụng ấy, 
nếu ở đó, có vị tỳ khưu là Pháp sư nhưng vị ấy là không được truyền thừa về 
Kinh điển, về sự phân tích giới bổn, vị ấy trong khi không xem xét ý nghĩa lại 
phủ nhận ý nghĩa ẩn sau các văn tự. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị 
tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samathakkhandhakarn 


Sunantu me ãyasmantă. Ayam itthannãmo bhikkhu dhammakathiko. 
Imassa neva suttam ãgatam hoti' no suttavibhango. So attham asallakkhento 
vyanjanacchãyãya attham patibãhati. Yadãyasmantãnam pattakallam, 
itthannãmam bhikkhum vutthãpetvã avasesã imam adhikaranam 
vũpasameyyãmã ’ti. 


Te ce bhikkhave, bhikkhũ tam bhikkhum vutthãpetvã sakkonti tam 
adhikaranam vũpasametum, idam vuccati bhikkhave, adhikaranam 
vũpasantam. Kena vũpasantam? Sammukhãvinayena. Kinca tattha 
sammukhãvinayasmim? Dhammasammukhată vinayasammukhatã 
puggalasammukhatã. — pe— Evam vũpasantam ce bhikkhave adhikaranam 
kãrako ukkoteti, ukkotanakam pãcittiyam. 


Tehi ce bhikkhave, bhikkhũhi tasmim adhikarane vinicchiyamãne 
tatrãssa bhikkhu dhammakathiko. Tassa suttam hi kho ãgatam hoti no 
suttavibhango. So attham asallakkhento vyanjanacchãyãya attham 
patibãhati. Vyattena bhikkhunã patibalena te bhikkhũ nãpetabbã: 


‘Sunantu me ãyasmantă. Ayam itthannãmo bhikkhu dhammakathiko. 
Imassa suttam hi kho ãgatam hoti 1 no suttavibhango. So attham 
asallakkhento vyanjanacchăyãya attham patibãhati. Yadãyasmantãnam 
pattakallam, itthannãmam bhikkhum vutthãpetvã avasesã imam 
adhikaranam vũpasameyyãmã ’ti. 


Te ce bhikkhave, bhikkhũ tam bhikkhum vutthãpetvã sakkonti tam 
adhikaranam vũpasametum, idam vuccati bhikkhave, adhikaranam 
vũpasantam. Kena vũpasantam? Sammukhãvinayena. Kinca tattha 
sammukhãvinayasmim? Dhammasammukhată vinayasammukhatã 
puggalasammukhatã. -pe— Evam vũpasantam ce bhikkhave adhikaranam 
kãrako ukkoteti, ukkotanakam pãcittiyam. 

***** 


1 hoti - PTS na dissate. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Dàn Xếp 


‘Bạch chư đại đức, xin hãy lâng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) là Pháp 
sư nhưng vị ấy là không được truyền thừa về Kinh điển, về sự phân tích giới 
bổn, vị ấy trong khi không xem xét ý nghĩa lại phủ nhận ý nghĩa ẩn sau các 
văn tự. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức, chúng ta nên loại ra vị tỳ 
khưu tên (như vầy) và những người còn lại (chúng ta) sẽ giải quyết sự tranh 
tụng này.’ 


Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy sau khi loại vị tỳ khưu ấy ra có thể 
giải quyết sự tranh tụng ấy; này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng 
đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử 
Luật với sự hiện diện. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự 
hiện diện? - Sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của 
nhân sự. —(như trên)— Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã 
được giải quyết như thế, vị khơi lại phạm tội pãcừtiya. 


Này các tỳ khưu, trong khi các vị tỳ khưu ấy đang phán xét sự tranh tụng 
ấy, nếu ở đó, có vị tỳ khưu là Pháp sư bởi vì vị ấy là được truyền thừa về Kinh 
điển (nhưng) thiếu về sự phân tích giới bổn, vị ấy trong khi không xem xét ý 
nghĩa lại phủ nhận ý nghĩa ẩn sau các văn tự. Các tỳ khưu ấy cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch chư đại đức, xin hãy lâng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) là Pháp 
sư bởi vì vị ấy là được truyền thừa về Kinh điển (nhưng) thiếu về sự phân tích 
giới bổn, vị ấy trong khi không xem xét ý nghĩa lại phủ nhận ý nghĩa ẩn sau 
các văn tự. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức, chúng ta nên loại ra 
vị tỳ khưu tên (như vầy) và những người còn lại (chúng ta) sẽ giải quyết sự 
tranh tụng này.’ 


Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy sau khi loại vị tỳ khưu ấy ra có thể 
giải quyết sự tranh tụng ấy; này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng 
đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử 
Luật với sự hiện diện. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự 
hiện diện? - Sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của 
nhân sự. —(như trên)— Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã 
được giải quyết như thế, vị khơi lại phạm tội pãcừtiya. 

***** 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Samathakkhandhakarn 


YEBHUYYASIKA VINAYAM 

48. Te ce bhikkhave, bhikkhũ na sakkonti tam adhikaranam ubbãhikãya 
vũpasametum, tehi bhikkhave, bhikkhũhi tam adhikaranam sanghassa 
niyyãdetabbam: ‘Na mayam bhante imam adhikaranam ubbãhikãya 
vũpasametum. Sangho imam adhikaranam vũpasametũ ’ti. Anựjãnãmi 
bhikkhave, evarũpam adhikaranam yebhuyyasikãya vũpasametum. 


Pancahangehi samannãgato bhikkhu salãkagãhãpako 1 sammannitabbo: 
Yo na chandãgatim gaccheyya, na dosãgatim gaccheyya, na mohãgatim 
gaccheyya, na bhayã gatim gaccheyya, gahitãgahitanca jãneyya. -pe- Evam 
ca pana bhikkhave, sammannitabbo: Pathamam bhikkhu yãcitabbo. Yãcitvã 
vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


‘Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhum salãkaggãhãpakam sammanneyya. Esã natti. 


Sunãtu me sangho. Sangho itthannãmam bhikkhum salãkagãhãpakam 
sammanti. Yassã yasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno salãka- 
gãhãpakam sammati, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Sammato sanghena itthannamo bhikkhu salakagahapako. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


Tena salãkagãhãpakena bhikkhunã salãkã gãhetabbã. 2 Yathã bahutarã 
bhikkhũ dhammavãdino vadenti tathă tam adhikaranam vũpasametabbam. 
Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vũpasantam. Kena vũpasannam? 
Sammukhãvinayena ca yebhuyyasikãya ca. Kinca tattha sammukhã 
vinayasmim? Sanghasammukhatã dhammasammukhatã vinayasammukhatã 
puggalasammukhatã. Kã ca tattha sanghasammukhatã? Yãvatikã bhikkhũ 
kammappattã te ãgatã honti, chandãrahãnam chando ãhato hoti, 
sammukhĩbhũtă na patikkosanti. Ayam tattha sanghasammukhată. 


1 salakaggahapako - Ma. 2 gahapetabba - Sya. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Dàn Xếp 


CÁCH HÀNH Xử LUẬT THUẬN THEO SỐ ĐÔNG: 

48. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy không thể giải quyết sự tranh 
tụng ấy theo lối đại biểu, này các tỳ khưu, các tỳ khưu ấy nên giao lại sự tranh 
tụng ấy cho hội chúng: - ‘Bạch các ngài, chúng tôi không thể giải quyết sự 
tranh tụng này theo lối đại biểu. Hãy để hội chúng giải quyết sự tranh tụng 
này.’ Này các tỳ khưu, ta cho phép giải quyết thuận theo số đông sự tranh 
tụng có hình thức như thế. 


Cân chỉ định vị phân phát thẻ là vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị 
chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị 
chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, và vị biết (thẻ) đã 
được nhận hay chưa được nhận, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, nên chỉ 
định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phan phát thẻ. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phát thẻ. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phát thẻ xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
thể nói lên. 


Tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân phát thẻ. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 

_ A__ ĩ 

vậy. 


Vị tỳ khưu phân phát thẻ ấy nên phân phát các thẻ. (Trường hợp) các tỳ 
khưu là các vị nói đúng Pháp có (số lượng) nhiều hơn nói (nên giải quyết) 
như thế nào, thì sự tranh tụng ấy nên được giải quyết như thế ấy. Này các tỳ 
khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. Được giải quyết 
nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo 
số đông. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự 
hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự 
hiện diện của nhân sự. Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? - Các tỳ 
khưu theo số lượng cần thiết cho hành sự đã đi đến, sự tùy thuận của các vị 
xứng đáng gởi sự tùy thuận đã được đem lại, các vị hiện diện không phản đối; 
ở đây, điều ấy là sự hiện diện của hội chúng. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samathakkhandhakarn 


Kã ca tattha dhammasammukhatã vinayasammukhatã? Yena dhammena 
yena vinayena yena satthusãsanena tam adhikaranam vũpasammati, ayam 
tattha dhammasammukhatã vinayasammukhată. 


Ka ca tattha puggalasammukhata? Yo ca vivadati yena ca vivadati ubho 
attapaccatthikã sammukhĩbhũtã honti, ayam tattha puggalasammukhatã. 


Kã ca tattha yebhuyyasikã? Yã yebhuyyasikã kammassa kiriyã karanam 
upagamanam ajjhupagamanam adhivãsanã appatikkosanã, ayam tattha 
yebhuyyasikã. 


Evam vupasantam ce bhikkhave adhikaranam karako ukkoteti, 
ukkotanakam pãcittiyam. Chandadãyako khĩyati, khĩyanakam pãcittiyan ”ti. 




TIVIDHASALAKAGAHO 

49. Tena kho pana samayena sãvatthiyã evam jătam evam samuppannam 
adhikaranam hoti. Atha kho te bhikkhũ asantutthã sãvatthiyã sanghassa 
adhikarana vũpasamanena. Assosum kho ‘amukasmim kira ãvãse sambahulã 
therã viharanti bahussutã ãgatãgamã dhammadharã vinayadharã mãtikã- 
dharã panditã vyattã medhãvino lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã. Te ce therã 
imam adhikaranam vũpasameyyum dhammena vinayena satthusãsanena, 
evamidam adhikaranam suvũpasantam assã ’ti. Atha kho te bhikkhũ tam 
ãvãsam gantvã te there etadavocum: “Idam bhante adhikaranam evam jãtam 
evam samuppannam. Sãdhu bhante therã imam adhikaranam vũpasamentu 
dhammena vinayena satthusãsanena yathayidam adhikaranam 
suvũpasantam assã ”ti. 


50. Atha kho te thera yatha savatthiya sanghena adhikaranam vupa- 
samitam, yathã suvũpasantam, 1 tathã tam adhikaranam vũpasamesum. 


1 tatha suvupasantan ti - Ma, PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Dàn Xếp 


Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật là gì? - Với Pháp 
nào, với Luật nào, với lời giảng dạy nào của bậc Đạo Sư sự tranh tụng ấy 
được giải quyết; ở đây điều ấy là sự hiện diện của Pháp, là sự hiện diện của 
Luạt. 


Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? - Vị tranh cãi, vị tranh cãi với vị 
ấy, cả hai phe đối địch với nhau đều hiện diện; ở đây, điều ấy là sự hiện diện 
của nhân sự. 


Và ở đây, điều gì là liên quan đến thuận theo số đông? - Điều nào là sự 
thực hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không 
phản đối thuộc về hành sự thuận theo số đông; ở đây điều ấy là liên quan đến 
thuận theo số đông. 


Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như 
thế, vị khơi lại phạm tội pãcừtiya; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê phán, vị phê 
phán phạm tội pãcừtiya.” 


***** 


BA CÁCH PHÂN PHÁT THẺ: 

49. Vào lúc bấy giờ, ở Sãvatthi có sự tranh tụng đã xảy ra như vầy, đã 
sanh khởi như vầy. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy không hài lòng với lối giải quyết 
tranh tụng của hội chúng ở Sãvatthi và đã nghe rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia 
có nhiều trưởng lão cư ngụ là các vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, 
rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đề, là các bậc sáng trí, có 
khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu 
các trưởng lão ấy có thể giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, 
theo lời dạy của bậc Đạo sư, như vậy sự tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt 
đẹp.” Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến trú xứ ấy và đã nói với các trưởng lão 
ấy điều này: - “Thưa các ngài, sự tranh tụng này đã sanh khởi như vầy, đã 
diễn tiến như vầy. Thưa các ngài, lành thay các trưởng lão hãy giải quyết sự 
tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư, như vậy sự 
tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp.” 


50. Khi ấy, các trưởng lão ấy (nghĩ rằng): ‘Sự tranh tụng đã được hội 
chúng ở Sãvatthi giải quyết như thế ấy là đã được giải quyết tốt đẹp’ rồi đã 
giải quyết sự tranh tụng ấy như thế. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Samathakkhandhakarn 


Atha kho te bhikkhũ asantutthã sãvatthiyã sanghassa adhikaranavũpa- 
samanena, asantutthã sambahulãnam therãnam adhikaranavũpasamanena. 
Assosum kho “asukasmim kira ãvãse tayo therã viharanti —pe— dve therã 
viharanti — pe- eko thero viharati bahussuto ãgatăgamo dhammadharo 
vinayadharo mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ lajjĩ kukkuccako sikkhã- 
kãmo. So ce thero imam adhikaranam vũpasameyya dhammena vinayena 
satthusãsanena, evamidam adhikaranam suvũpasantam assã ”ti. 


51. Atha kho te bhikkhũ tam ãvãsam gantvã tam therã etadavocum: 
“Idam bhante adhikaranam evam jãtam evam samuppannam, sãdhu bhante 
thero imam adhikaranam vũpasametum dhammena vinayena satthu- 
sãsanena, yathayidam adhikaranam suvũpasantam assã ”ti. 


Atha kho so thero yathã sãvatthiyã sanghena adhikaranam vũpasamitam, 
yathã sambahulehi therehi adhikaranam vũpasamitam, yathã tĩhi therehi 
adhikaranam vũpasamitam, yathã dvĩhi therehi adhikaranam vũpasamitam, 
yathã suvũpasantam, 1 tathã tam adhikaranam vũpasamesi. 


52. Atha kho te bhikkhu asantuttha savatthiya sanghassa 
•1 — , . ,1 - 111 — ,1 — 


adhikaranavũpasamanena 

adhikaranavũpasamanena, 

adhikaranavũpasamanena, 

adhikaranavũpasamanena, 

adhikaranavũpasamanena, 
• 1 ».—11 


asantutthã sambahulãnam therãnam 
asantutthã tinnam therãnam 

asantutthãdvinnam therãnam 

asantutthã ekassa therassa 

yena bhagavã tenupasahkamimsu, 

. . 1 — — . 1 


upasankamitva bhagavato etamattham arocesum. Bhagava etadavoca: 


“Nihatametam 2 bhikkhave, adhikaranam santam vũpasantam suvũpa- 
santam. 3 Anựjãnãmi bhikkhave, tesam bhikkhũnam sannattiyã tayo 
salãkagãhe gũỊhakam 4 sakannajappakam vivatakan ”ti. 


1 tatha suvupasantan ti - Ma, PTS. 3 suvupasantan ti - PTS. 

2 nĩhatametam - Syã; nihatam etam - PTS. 4 salãkaggãhe guỊhakam - Ma. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Dàn Xếp 


Sau đó, các tỳ khưu ấy không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của hội 
chúng ở Sãvatthi, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của nhiều vị 
trưởng lão và đã nghe ràng: “Nghe nói ở trú xứ kia có ba vị trưởng lão cư 
ngụ—(như trên)—có hai vị trưởng lão cư ngụ—(như trên)— có một vị trưởng 
lão cư ngụ là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, 
rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, 
khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu trưởng lão ấy có thể giải 
quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư, 
như vậy sự tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp.” 


51. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến trú xứ ấy và đã nói với vị trưởng lão 
ấy điều này: - “Thưa ngài, sự tranh tụng này đã sanh khởi như vầy, đã diên 
tiến như vầy. Thưa ngài, lành thay ngài trưởng lão hãy giải quyết sự tranh 
tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư, như thế sự tranh 
tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp.” 


Khi ấy, vị trưởng lão ấy (nghĩ ràng): ‘Sự tranh tụng đã được hội chúng ở 
Sãvatthi giải quyết như thế ấy, sự tranh tụng đã được nhiều vị trưởng lão giải 
quyết như thế ấy, sự tranh tụng đã được ba vị trưởng lão giải quyết như thế 
ấy, sự tranh tụng đã được hai vị trưởng lão giải quyết như thế ấy là đã được 
giải quyết tốt đẹp,’ rồi đã giải quyết sự tranh tụng ấy như thế. 


52. Sau đó, các tỳ khưu ấy không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của 
hội chúng ở Sãvatthi, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của nhiều 
vị trưởng lão, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của ba vị trưởng 
lão, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của hai vị trưởng lão, không 
hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của một vị trưởng lão nên đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
đã nói điều này: 


- “Này các tỳ khưu, sự tranh tụng này đã được dứt điểm, đã được yên lặng, 
và đã được giải quyết, đã được giải quyết tốt đẹp. Này các tỳ khưu, vì sự nhận 
thức rõ ràng của các tỳ khưu ấy, ta cho phép ba cách phân phát thẻ: lối kín 
đáo, sự nói nhỏ vào tai, lối công khai.” 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 1 


Samathakkhandhakarn 


Kathanca bhikkhave, gũỊhako salãkagãho 1 hoti? Tena salãkagãhãpakena 
bhikkhunã salãkãyo vannãvannãyo katvă ekameko 2 bhikkhu upasankamitvã 
evamassa vacanĩyo: ‘Ayam evamvãdissa salãkã, ayam evamvãdissa salãkã, 
yam icchasi tam ganhãhĩ ’ti. Gahite vattabbo: ‘Mã ca kassaci dassehĩ ’ti. Sace 
jãnãti ‘adhammavãdĩ bahutarã ’ti, duggahoti paccukkaddhitabbam. Sace 
jãnãti ‘dhammãvãdĩ bahutarã ’ti suggahoti sãvetabbam. Evam kho 
bhikkhave, gũỊhako salãkagãho 1 hoti. 


Kathanca bhikkhave, sakannajappako salãkagãho hoti? Tena salãka- 
gãhapakena bhikkhunã ekamekassa bhikkhuno upakannake ãrocetabbam: 
‘Ayam evamvãdissa salãkã, yam icchasi tam ganhãhĩ ’ti. Gahite vattabbo: ‘Mã 
ca kassaci ãrocehĩ ’ti. Sace jãnãti ‘adhammavãdĩ bahutarã ’ti duggahoti 
paccukkaddhitabbam. Sace jãnãti ‘dhammavãdĩ bahutarã ’ti suggahoti 
sãvetabbam. Evam kho bhikkhave, sakannajappako salãkagãho hoti. 


Kathanca bhikkhave, vivatako sagãkagãho hoti? Sace jãnãti ‘dhammavãdĩ 
bahutarã ’ti vissattheneva vivatena gãhetabbo. 3 Evam kho bhikkhave, 
vivatako salãkagãho hoti. 


Ime kho bhikkhave, tayo salakagaha ”ti. 

***** 


s ATIVINAYo 

53. Anuvãdãdhikaranam katĩhi samathehi sammati? Anuvãdãdhi- 
karanam catũhi samathehi sammati sammukhãvinayena ca sativinayena ca 
amũỊhavinayena ca tassapãpiyyasikãya ca. 


Siyã anuvãdãdhikaranam dve samathe anãgamma amũỊhavinayanca 
tassapãpiyyasikanca dvĩhi samathehi sammeyya sammukhãvinayena ca 
sativinayena cãti? Siyãtissa vacanĩyam. 


Yathă katham viya? Idha 4 bhikkhũ bhikkhum amũlikãya sĩlavipattiyã 
anuddhamsenti, tassa kho tam bhikkhave 5 bhikkhuno sativepullappattassa 
sativinayo dãtabbo. 


1 guỊhako salãkaggãho - Ma. 

2 ekeko - Syã. 4 idha pana bhikhhave - Ma, Syã. 

3 vivatena salãkagãhena gãhetabbã - Syă. 5 tassa kho bhikkhave - Ma. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Dàn Xếp 


Và này các tỳ khưu, thế nào là cách phân phát thẻ theo lối kín đáo? - Vị tỳ 
khưu phân phát thẻ nên làm các thẻ khác nhau rồi đi đến gặp từng vị tỳ khưu 
một và nên nói như vầy: ‘Thẻ này là cho vị nói như vầy, thẻ này là cho vị nói 
như kia. Đại đức thích cái nào thì nhận cái ấy.’ Khi giao nên nói rằng: ‘Và chớ 
cho bất cứ ai thấy.’ Nếu vị ấy biết rằng: ‘Các vị nói sai Pháp là nhiều hơn,’ nên 
thâu hồi lại (nói ràng): ‘(Các thẻ) bị lấy lầm lẫn.’ Nếu vị ấy biết rằng: ‘Các vị 
nói đúng Pháp là nhiều hơn,’ nên công bố rằng: ‘(Các thẻ) được nhận lấy tốt 
đẹp.’ Này các tỳ khưu, như vậy là cách phân phát thẻ theo lối kín đáo. 

Và này các tỳ khưu, thế nào là cách phân phát thẻ với sự nói nhỏ vào tai? - 
Vị tỳ khưu phân phát thẻ nên nói vào tai của từng vị tỳ khưu một rằng: ‘Thẻ 
này là cho vị nói như vầy, thẻ này là cho vị nói như kia. Đại đức thích cái nào 
thì nhận cái ấy.’ Khi giao nên nói rằng: ‘Và chớ nói cho bất cứ ai.’ Nếu vị ấy 
biết rằng: ‘Các vị nói sai Pháp là nhiều hơn,’ nên thâu hồi lại (nói ràng): ‘(Các 
thẻ) bị lấy lầm lẫn.’ Nếu vị ấy biết rằng: ‘Các vị nói đúng Pháp là nhiều hơn,’ 
nên công bố ràng: ‘(Các thẻ) được nhận lấy tốt đẹp.’ Này các tỳ khưu, như vậy 
là cách phân phát thẻ với sự nói nhỏ vào tai. 

Và này các tỳ khưu, thế nào là cách phân phát thẻ theo lối công khai? - 
Nếu vị ấy biết rằng: ‘Các vị nói đúng Pháp là nhiều hơn,’ chính nhờ vào sự 
quả quyết nên phân phát (thẻ) bâng cách phân phát thẻ theo lối công khai. 
Này các tỳ khưu, như vậy là cách phân phát thẻ theo lối công khai. 

Này các tỳ khưu, đây là ba cách phân phát thẻ.” 

***** 


HÀNH Xử LUẬT BẰNG sự GHI NHỚ: 

53. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được lâng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? - Sự tranh tụng hên quan đến khiển trách được lâng dịu bởi 
bốn cách dàn xếp: bâng cách hành xử Luật với sự hiện diện, bâng cách hành 
xử Luật bằng sự ghi nhớ, bâng cách hành xử Luật khi không điên cuồng, và 
theo tội của vị ấy. 


Nếu sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không đi đến hai cách dàn 
xếp là cách hành xử Luật khi không điên cuồng và theo tội của vị ấy thì có thể 
được lâng dịu bằng hai cách dàn xếp là cách hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách hành xử Luật bảng sự ghi nhớ hay không? - Nên trả lời rằng: ‘Có thể.’ 


Như vậy là thế nào? - Trường hợp các tỳ khưu bôi nhọ vị tỳ khưu với sự 
hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu được 
thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, cách hành xử Luật bảng sự ghi nhớ nên được 
ban cho. 
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Evam ca pana bhikkhave dãtababbo: Tena bhikkhave, bhikkhunã 
sangham upasankamitvă ekamsam uttarãsangam karitvã ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Mam bhante bhikkhũ 
amũlikãya sĩlavipattiyã anuddhamsenti. So ’ham bhante sativepullappatto 
sangham sativinayam yãcãmĩ ’ti. Dutiyampi yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 


Vyattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Bhikkhũ itthannãmam bhikkhum amũlikãya 
sĩlavipattiyã anuddhamsenti. So sativepullappatto sangham sativinayam 
yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho itthannãmassa bhikkhuno 
sativepullappattassa sativinayam dadeyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Bhikkhũ itthannãmam bhikkhum amũlikãya 
sĩlavipattiyã anuddhamsenti. So sativepullappatto sangham sativinayam 
yãcati. Sangho itthannãmassa bhikkhuno sativepullappattassa sativinayam 
deti. Yassãyasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno sativepullappattassa 
sativinayassa dãnarn, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadami. —pe— 

Tatiyampi etamattharn vadãmi. —pe— 

Dinno sanghena itthannãmassa bhikkhuno sativepullappattassa 
sativinayo. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vũpasantam. Kena vũpasantam? 
Sammukhãvinayena ca sativinayena ca. Kinca tattha sammukhã- 
vinayasmim? Sanghasammukhatã dhammasammukhatã vinayasammukhatã 
puggalasammukhată. -pe- Kã ca tattha puggalasammukhatã? Yo ca 
anuvadati, yanca anuvadati, ubho attapaccatthikã sammukhĩbhũtã honti. 
Ayam tattha puggalasammukhatã. Kinca tattha sativinayasmim? Yã 
sativinayassa kammassa kiriyã karanam upagamanam ajjhupagamanam 
adhivãsanã apatikkosanã, idam tattha sativinayasmim. Evam vũpasantam ce 
bhikkhave adhikaranam kãrako ukkoteti, ukkotanakam pãcittiyam. 
Chandadãyako khĩyati, khĩyanakam pãcittiyam. 
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Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, rồi ngồi chồm hổm, châp 
tay lại, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, các tỳ khưu bôi nhọ tôi với sự hư 
hỏng về giới không có nguyên cớ. Bạch các ngài, là người được thành tựu đầy 
đủ về sự ghi nhớ, tôi đây thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật bâng sự ghi 
nhớ.’ Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu bôi nhọ vị tỳ 
khưu tên (như vầy) với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Là người 
được thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến vị tỳ khưu tên (như vầy), 
là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Các tỳ khưu bôi nhọ vị tỳ 
khưu tên (như vầy) với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Là người 
thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật 
bảng sự ghi nhớ. Hội chúng ban cho cách hành xử Luật bảng sự ghi nhớ đến 
vị tỳ khưu tên (như vầy) là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Đại đức nào 
đồng ý việc ban cho cách hành xử Luật bảng sự ghi nhớ đến vị tỳ khưu tên 
(như vầy) là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ xin im lặng; vị nào không 
đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. -(như trên) - 

Cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đã được hội chúng ban cho vị tỳ khưu 
tên (như vầy) là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 

Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện và cách hành xử Luật bàng sự ghi nhớ. Và ở đây, điều gì là ở trong cách 
hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của 
Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. —(như trên)— Và ở 
đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? - Vị khiển trách và vị bị vị ấy khiển trách, 
cả hai phe đối địch với nhau đều hiện diện; ở đây, điều ấy là sự hiện diện của 
nhân sự. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ? - 
Điều nào là sự thực hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp 
nhận, sự không phản đối thuộc về hành sự hành xử Luật bâng sự ghi nhớ; ở 
đây điều ấy là ở trong cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ. Này các tỳ khưu, 
nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế, vị khơi lại phạm 
tội pãcừtiya; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê phán, vị phê phán phạm tội 
pãcừtiya. 


•K-3c-*** 
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AMŨLHAVINAYO 

54. Siyã anuvãdãdhikaranam dve samathe anãgamma sativinayanca 
tassapãpiyyasikanca, dvĩhi samathehi sammeyya sammukhãvinayena ca 
amũỊhavinayena cãti? Siyãtissa vacanĩyam. 


Yathă katham viya? Idha bhikkhu ummattako hoti cittavipariyãsakato. 
Tena ummattakena cittavipariyãsakatena bahum assãmanakam ajjhãciọnam 
hoti bhãsitaparikkantam. Tam bhikkhũ ummattakena cittavipariyãsakatena 
ajjhãciọnena ãpattiyã codenti: ‘Saratãyasmã evarũpim ãpattim ãpajjită ’ti. So 
evam vadeti: ‘Aham kho ãvuso ummattako ahosim cittavipariyãsakato. Tena 
me ummattakena cittavipariyãsakatena bahum assãmanakam ajjhãcinnam 
bhãsitaparikkantam. Nãhantam sarãmi. MũỊhena me etam katan ’ti. Evampi 
nam vuccamãnã codenteva: ‘Saratãyasmã evarũpim ãpattim ãpajjitã ’ti. 
Tassa kho bhikkhave, bhikkhuno amũỊhahassa amũỊhavinayo dãtabbo. 


Evanca pana bhikkhave dãtabbo: Tena bhikkhave, bhikkhunã sangham 
upasankamitvã ekamsam uttarãsangam karitvã vuddhãnam bhikkhũnam 
pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvă evamassa vacanĩyo: 


“Aham bhante ummattako ahosim cittavipariyãsakato. Tena me 
ummattakena cittavipariyãsakatena bahum assãmanakam ajjhãcinnam 
bhãsitaparikkantam. Mam bhikkhũ ummattakena cittavipariyãsakatena 
ajjhãcinnena ãpattiyã codenti: ‘Saratăyasmã evarũpim ãpattim ãpajjitã ’ti. 
Tyãham evam vadãmi: ‘Aham kho ãvuso ummattako ahosim citta- 
vipariyãsakato. Tena me ummattakena cittavipariyãsakatena bahum 
assãmanakam ajjhãcinnam bhãsitaparikkantam. Nãhantam sarãmi. 
MũỊhena me etam katan ’ti. Evampi mam vuccamãnã codenteva: 
‘Saratãyasmã evarũpim ãpattim ãpajjitã ’ti. So ’ham bhante amũỊho sangham 
amũỊhavinayam yãcãmĩ ”ti. 


Dutiyampi yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 
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HÀNH Xử LUẬT KHI KHÔNG ĐIÊN CƯÔNG: 

54. Nếu sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không đi đến hai cách 
dàn xếp là cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ và theo tội của vị ấy thì có thể 
được lâng dịu bằng hai cách dàn xếp là cách hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng hay không? - Nên trả lời rằng: ‘Có 
thê? 


Như vậy là thế nào? - Trường hợp vị tỳ khưu bị điên, bị thay đổi tâm tính. 
Nhiều việc không xứng là Sa-môn bâng lời nói và hành động đã được thực 
hành bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu buộc tội vị ấy với 
tội đã được thực hiện khi bị điên, bị thay đổi tâm tính: ‘Vị đại đức có nhớ là 
đã phạm tội như thế này không?’ Vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã 
bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bâng lời 
nói và hành động đã được thực hành bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm 
tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được làm bởi tôi khi bị điên 
cuồng.’ Mặc dầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn khiển trách rằng: ‘Vị đại 
đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?’ Này các tỳ khưu, nên ban cho 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị tỳ khưu ấy khi không bị điên 
cuồng. 


Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
nên đi đến hội chúng, dấp thượng y một bên vai, đảnh lẽ ở bàn chân các tỳ 
khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, châp tay lại, và nên nói như vầy: 


“Bạch các ngài, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không 
xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hành bởi tôi đây khi 
bị điên, bị thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu khiển trách tôi với tội đã được thực 
hiện khi bị điên, bị thay đổi tâm tính: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như 
thế này không?’ Tôi nói với các vị ấy như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã bị điên, 
đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và 
hành động đã được thực hành bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. 
Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được làm bởi tôi khi bị điên cuồng.’ 
Mặc dầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn khiển trách rằng: ‘Vị đại đức có 
nhớ là đã phạm tội như thế này không?’ Bạch các ngài, giờ không bị điên 
cuồng tôi đây thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật khi không điên cuồng.” 


Nên thinh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 
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Vyattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo: 

“Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu ummattako ahosi 
cittavipariyãsakato. Tena ummattakena cittavipariyãsakatena bahum 
assãmanakam ajjhãcinnam hoti bhãsitaparikkantam. Tam bhikkhũ 
ummattakena cittavipariyãsakatena ajjhãcinnena ãpattiyã codenti: 
‘Saratãyasmã evarũpim ãpattim ãpajjită ’ti. So evam vadeti: ‘Aham kho ãvuso 
ummattako ahosim -pe- So amũỊho sangham amũỊhavinayam yãcati. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho itthannãmassa bhikkhuno amũỊhassa 
amũỊhavinayam dadeyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu ummattako ahosi 
cittavipariyãsakato. — pe- So evam vadeti: ‘Aham kho ãvuso ummattako 
ahosim citta vipariyãsakato. -pe- So amũỊho sangham amũỊhavinayam 
yãcati. Sangho itthannãmassa bhikkhuno amũỊhassa amũỊhavinayam deti. 
Yassãyasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno amũỊhassa amũỊha- 
vinayassa dãnam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadami. — pe— 
Tatiyampi etamattham vadãmi. —pe— 


Dinno sanghena itthannamassa bhikkhuno amuỊhassa amuỊhavinayo. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vũpasantam. Kena vũpasantam? 
Sammukhãvinayena ca amũỊhavinayena ca. Kinca tattha sammukhã- 
vinayasmim? Sanghasammukhatã dhammasammukhatã viniyasammukhatã 
puggalasammukhatã. Kinca tattha amũỊhavinayasmim? Yã amũỊhavinayassa 
kammassa kiriyã karanam upagamanam ajjhupagamanam adhivãsanã 
apatikkosanã, idam tattha amũỊhavinayasmim. Evam vũpasantam ce 
bhikkhave adhikaranam kãrako ukkoteti, ukkotanakam pãcittiyam. 
Chandadãyako khĩyati, khĩyanakam pãcittiyam. 


***** 
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Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Vị tỳ khitu tên (như vầy) 
đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bâng lời 
nói và hành động đã được thực hành bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm 
tính. Các tỳ khưu đã khiển trách vị ấy với tội đã được thực hiện khi bị điên, bị 
thay đổi tâm tính: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?’ Vị 
ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã bị điên, -(như trên)- Giờ không bị 
điên cuồng, vị ấy thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị tỳ khưu tên (như vầy) khi 
không bị điên cuồng. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính, —(như trên)- Vị ấy nói như vầy: 
‘Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính, -(như trên)- Giờ 
không bị điên cuồng, vị ấy thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng. Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến 
tỳ khưu tên (như vây) khi không điên cuồng. Đại đức nào đồng ý việc ban cho 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến tỳ khưu tên (như vầy) khi 
không bị điên cuồng xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. - (như trên) — 


Cách hành xử Luật khi không điên cuồng đã được hội chúng ban cho tỳ 
khưu tên (như vầy) khi không bị điên cuồng. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện và cách hành xử Luật khi không điên cuồng. Và ở đây, điều gì là ở trong 
cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện 
diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. Và ở đây, 
điều gì là ở trong cách hành xử Luật khi không điên cuồng? - Điều nào là sự 
thực hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không 
phản đối thuộc về hành sự hành xử Luật khi không điên cuồng; ở đây điều ấy 
là ở trong cách hành xử Luật khi không điên cuồng. Này các tỳ khưu, nếu có 
vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế, vị khơi lại phạm tội 
pãcừtiya; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê phán, vị phê phán phạm tội pãcừtiya. 

***** 
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TAS s APAPIYYASIKA 

55. Siyã anuvãdãdhikaranam dve samathe anãgamma sativinayanca 
amũỊhavinayanca dvĩhi samathehi sammeyya sammukhãvinayena ca tassa 
pãpiyyasikãya cãti? Siyãtissa vacanĩyam. 


Yathã katham viya? Idha bhikkhu 1 bhikkhum sanghamajjhe garukãya 
ãpattiyã codeti: ‘Saratãyasmã evarũpim garukam ãpattim ãpajjitã pãrãjikam 
vã pãrặjikasãmantam vã ’ti. 


So evam vadeti: ‘Na kho aham avuso sarami evarupim garukam apattim 
ãpajjitã pãrặjikam vã pãrặjikasãmantam vã ’ti. 


Tamenam so nibbethentam 2 ativetheti: ‘Iiìghãyasmã sãdhukameva 
jãnãhi, yadi sarasi evarũpim garukam ãpattim ãpajjitã pãrặjikam vã 
pãrậjikasãmantam vã ’ti. 


So evam vadeti: ‘Na kho aham ãvuso sarãmi evarũpim garukam ãpattim 
ãpajjitã pãrậjikam vã pãrãjikasãmantam vã. Sarãmi ca kho aham ãvuso 
evarũpim appamattikam 3 ãpattim ãpajjitã ’ti. 


Tamenam so nibbethentam ativetheti: ‘Inghãyasmã sãdhukameva jãnãhi. 
Yadi sarasi evarũpim garukam ãpattim ãpajjitã pãrặjikam vã pãrậjika- 
sãmantam vã ’ti. 


So evam vadeti: ‘Imam hi nãmãham ãvuso appamattikam 2 ãpattim 
ãpajjitvă 4 aputtho patijãnissãmi. Kimpanãham evarũpim garukam ãpattim 
ãpajjitvã 3 pãrặjikam vã pãrãjikasãmantam vã puttho na patijãnissãmĩ ’ti. 


So evam vadeti: ‘Imam hi nãma tvam ãvuso appamattikam 2 ãpattim 
ãpajjitvã 3 aputtho patijãnissasi. Kimpana tvam evarũpim garukam ãpattim 
ãpajjitvă 3 pãrặjikam vã pãrặjikasãmantam vã puttho na patijãnissasi? 
Inghãyasmã sãdhukameva jãnãhi. Yadi sarasi evarũpim garukam ãpattim 
ãpajjitã pãrặjikam vã pãrặjikasãmantam vã ’ti. 


1 idha pana bhikkhave bhikkhu - Ma, Sya. 3 appamattakampi - Sya. 

2 nivethentam - Syã. 4 ãpajjitã - Syã. 
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THEO TỘI CỦA VỊ ẨY: 

55. Nếu sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không đi đến hai cách 
dàn xếp là cách hành xử Luật bảng sự ghi nhớ và cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng thì có thể được lâng dịu bảng hai cách dàn xếp là cách 
hành xử Luật với sự hiện diện và theo tội của vị ấy hay không? - Nên trả lời 
ràng: ‘Có thề.’ 


Như vậy là thế nào? - Trường hợp vị tỳ khưu buộc tội vị tỳ khưu (khác) 
giữa hội chúng với tội nặng: ‘Đại đức có nhớ là đã phạm tội nặng như thế 
này, là tội pãrãjika hoặc gần với tội pãrãjika không?’ 


Vị ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, tôi không nhớ là đã phạm tội nặng như 
thế ấy, là tội pãrãjika hoặc gần với tội pãrãjika.’ 


Trong khi vị ấy chối từ, vị kia lại già lý lẽ hơn nữa: ‘Này đại đức hãy suy 
xét thật kỹ lưỡng xem thử có nhớ lại là đã phạm tội nặng như thế này, là tội 
pãĩ'ãjika hoặc gần với tội pãrãjika không?’ 


Vị ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, tôi không nhớ là đã phạm tội như thế ấy, 
là tội pãrãjika hoặc gần với tội pãrãjika, tôi chỉ nhớ là đã phạm tội nhỏ nhoi 
nhữ thế ấy.’ 


Trong khi vị ấy chối từ, vị kia lại già lý lẽ hơn nữa: ‘Này đại đức, hãy suy 
xét thật kỹ lưỡng xem thử có nhớ lại là đã phạm tội nặng như thế này, là tội 
pãĩ'ãjika hoặc gần với tội pãĩ'ãjika không?’ 


Vị ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, bởi vì sau khi phạm tội ấy, cho dầu là nhỏ 
nhoi tôi sẽ thú nhận dầu không được hỏi đến. Sau khi phạm tội nặng như thế 
ấy, là tội pãrãjika hoặc gần với tội pãĩ'ãjika, không lẽ tôi lại không thú nhận 
khi được hỏi đến hay sao?’ 


Vị kia nói như vầy: ‘Này đại đức, bởi vì sau khi phạm tội ấy, mặc dù là nhỏ 
nhoi đại đức sẽ không thú nhận khi không được hỏi đến. Thì sau khi phạm 
tội nặng như thế ấy, là tội pãrãjika hoặc gần với tội pãrãjika, không lẽ đại 
đức lại thú nhận khi không được hỏi đến? Này đại đức, hãy suy xét thật kỹ 
lưỡng xem thử có nhớ lại là đã phạm tội nặng như thế này là tội pãrãjika 
hoặc gần với tội pãrãjika không?’ 
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So evam vadeti: 1 ‘Sarãmi kho aham ãvuso evarũpim garukam ãpattim 
ãpajjitã pãrặjikam vã pãrậjikasãmantam vã, da vã me etam vuttam, ravã me 
etam vuttam, nãhantam sarãmi evarũpim garukam ãpattim ãpajjitã 
pãrãjikam vã pãrãjikasãmantam vã ’ti. 


56. Tassa kho tam 2 bhikkhave, bhikkhuno tassapãpiyyasikã kammam 
kãtabbam. Evanca pana bhikkhave kãtabbam: Vyattena bhikkhunã 
patibalena sangho nãpetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu sanghamajjhe 
garukãya ãpattiyã anuyunjiyamãno avajãnitvã patijãnãti, patijãnitvã 
avajãnãti, annenannam paticarati, sampajãnamusã bhăsati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho itthannãmassa bhikkhuno tassapãpiyyasikã kammam 
kareyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu sanghamajjhe 
garukãya ãpattiyã anuyunjiyamãno avajãnitvã patijãnãti, patijãnitvã 
avajãnãti, annenannam paticarati, sampajãnamusã bhãsati. Sangho 
itthannãmassa bhikkhuno tassapãpiyyasikã kammam karoti. Yassãyasmato 
khamati itthannãmassa bhikkhuno tassapãpiyyasikãkammassa karanam, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadami. — pe— 
Tatiyampi etamattham vadãmi. —pe— 


Katam sanghena itthannamassa bhikkhuno tassapapiyyasikakammam. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vũpasantam. Kena vũpasantam? 
Sammukhãvinayena ca tassapãpiyyasikãya ca. Kinca tattha sammukhã- 
vinayasmim? Sanghasammukhatã dhammasammukhată vinayasammukhatã 
puggalasammukhată. — pe- Kã ca tattha tassapãpiyyasikãya? Yã tassa- 
pãpiyyasikãya kammassa kiriyã karanam upagamanam ajjhupagamanam 
adhivãsanã apatikkosanã, ayam tattha tassapãpiyyasikãya. Evam 
vũpasantam ce bhikkhave adhikaranam kãrako ukkoteti, ukkotanakam 
pãcittiyam. Chandadãyako khĩyati, khĩyanakam pãcittiyam. 

***** 


1 so evam vadesi - Ma. 


2 tassa kho - Ma, PTS; tassa khvetam - Sya. 
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Vị ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, tôi nhớ ra là đã phạm tội như thế ấy, là 
tội pãrãjika hoặc gần với tội pãĩ'ãjika. Điều nói ràng: Tôi không nhớ là đã 
phạm tội như thế ấy, là tội pãrãjika hoặc gần với tội pãrãjika, điều này được 
tôi nói vội, điều này được tôi nói theo thói quen.’ 


56. Này các tỳ khưu, hành sự theo tội của vị ấy nên được ban cho tỳ khưu 
ấy. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) trong khi được tra hỏi tội nặng giữa hội chúng đã phủ nhận rồi thừa 
nhận, đã thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né tội ấy bằng một tội khác, cố tình 
nói lời dối trá. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực 
hiện hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) trong khi được tra hỏi tội nặng giữa hội chúng đã phủ nhận rồi thừa 
nhận, đã thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né tội ấy bằng một tội khác, cố tình 
nói lời dối trá. Hội chúng thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu 
tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự theo tội của vị ấy 
đến tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. - (như trên)- 


Hành sự theo tội của vị ấy đã được hội chúng thực hiện đến tỳ khưu tên 
(như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.’ 


Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện và theo tội của vị ấy. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với 
sự hiện diện? - Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện 
diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. —(như trên)- Và ở đây, điều gì là ở 
trong (cách giải quyết) theo tội của vị ấy? - Điều nào là sự thực hiện, sự hành 
động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không phản đối thuộc về 
hành sự theo tội của vị ấy; ở đây điều ấy là ở trong (cách giải quyết) theo tội 
của vị ấy. Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết 
như thế, vị khơi lại phạm tội pãcừtiya; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê phán, vị 
phê phán phạm tội pãcừtiya. 


•5(••X-*** 
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PATINNÃTAKARANAM 


57. Ãpattãdhikaranam katĩhi samathehi sammati? Ãpattãdhikaranam tĩhi 
samathehi sammati sammukhãvinayena ca patiímãtakaranena ca tina- 
vatthãrakena ca. 


Siyã ãpattãdhikãranam ekam samatham anãgamma tinavatthãrakam 
dvĩhi samathehi sammeyya sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena cãti? 
Siyã ’tissa vacanĩyam. 


Yathãkatham viya? Idha bhikkhu lahukam ãpattim ãpanno hoti. Tena 
bhikkhave, bhikkhunã ekam bhikkhum upasankamitvã ekamsam 
uttarăsangam karitvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa 
vacanĩyo: ‘Aham ãvuso itthannãmam ãpattim ãpanno. Tam patidesemĩ ’ti. 
Tena vattabbo: ‘Passasĩ ’ti. ‘Ama passãmĩ ’ti. ‘Ayatim samvareyyãsĩ ’ti. 


Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vũpasantarn. Kena vũpasantam? 
Sammukhãvinayena ca patiíìnãtakaranena ca. Kinca tattha sammukhã- 
vinayasmim? Dhammasammukhatã vinayasammukhatã puggala- 
sammukhatã. -pe— Kã ca tattha puggalasammukhatã? Yo ca deseti, yassa ca 
deseti, ubho sammukhĩbhũtã honti, ayam tattha puggalasammukhatã. Kinca 
tattha patinnãtakaranasmim? Yã patiíìnãtakaranassa kammassa kiriyã 
karanam upagamanam ajjhupagamanam adhivãsanã apatikkosanã, idam 
tattha patinnãtakaranasmim. Evam vũpasannam ce bhikkhave adhikaranam. 
Patiggãhako ukkoteti, ukkotanakam pãcittiyam. 


58. Evam ce tam labhetha iccetam kusalam. No ce labhetha tena 
bhikkhave, bhikkhunã sambahule bhikkhũ upasankamitvã ekamsam 
uttarãsangam karitvã vuddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassu vacanĩyã: ‘Aham bhante 
itthannãmam ãpattim ãpanno, tam patidesemĩ ’ti. 


Vyattena bhikkhunã patibalena te bhikkhũ nãpetabbã: ‘Sunantu me 
ãyasmantă. Ayam itthannãmo bhikkhu ãpattim sarati, vivarati, uttãnĩkaroti 
deseti. Yadãyasmantãnam pattakallam, aham itthannãmassa bhikkhuno 
ãpattim patiganheyyan ’ti. 
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VIỆC PHÁN Xử THEO TỘI ĐÃ Được THỪA NHẬN: 

57. Sự tranh tụng liên quan đến tội được lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn 
xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tội được lâng dịu bởi ba cách dàn xếp: 
bâng cách hành xử Luật với sự hiện diện, bằng việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, và bàng cách dùng cỏ che lấp. 


Nếu sự tranh tụng hên quan đến tội không đi đến một cách dàn xếp là 
cách dùng cỏ che lấp thì có thể được lâng dịu bâng hai cách dàn xếp là cách 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận 
hay không? - Nên trả lời ràng: ‘Có thể.’ 


Như vậy là thế nào? - Trường hợp này, vị tỳ khưu là phạm tội nhẹ. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu (khác), đẳp thượng y 
một bên vai, rồi ngồi chồm hổm, châp tay lại, và nên nói như vầy: - ‘Thưa đại 
đức, tôi đã phạm tội tên (như vầy), tôi xin trình tội ấy.’ Vị kia nên nói rằng: - 
‘Đại đức có nhận thấy (tội) không?’ - ‘Thưa có, tôi nhận thấy.’ - ‘Đại đức hãy 
thu thúc trong tương lai.’ 


Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Và ở đây, điều gì là ở trong 
cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện 
của Luật, sự hiện diện của nhân sự. —(như trên)- Và ở đây, sự hiện diện của 
nhân sự là gì? - Vị khai báo (tội) và vị chứng minh vị ấy khai báo (tội), cả hai 
đều hiện diện; ở đây, điều ấy là sự hiện diện của nhân sự. Và ở đây, điều gì là 
ở trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận? - Điều nào là sự thực hiện, 
sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không phản đối 
thuộc về hành sự phán xử theo tội đã được thừa nhận; ở đây điều ấy là ở 
trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Này các tỳ khưu, khi đã được 
giải quyết như thế, nếu vị ghi nhận (tội) khơi lại sự tranh tụng, vị khơi lại 
phạm tội pãcừtiya. 


58. Nếu vị ấy chấp nhận như thế, theo đó việc ấy là tốt đẹp. Nếu vị ấy 
không chấp nhận như thế, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp 
nhiều vị tỳ khưu, đâp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu 
trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, châp tay lại, và nên nói như vầy: - ‘Thưa 
các ngài, tôi đã phạm tội tên (như vầy), tôi xin trình tội ấy.’ 


Các vị tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: - ‘Bạch chư đại đức, xin hãy lâng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như vầy) 
nhớ được, bộc lộ ra, nói ra bằng lời, trình ra sự phạm tội. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho chư đại đức, tôi nên ghi nhận tội của vị tỳ khưu tên (như vầy).’ 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Samathakkhandhakarn 


Tena vattabbo: ‘Passasi ’ti. ‘Ama passami ’ti. ‘Ayatim samvareyyasi ’ti. 


Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vũpasantam. Kena vũpasantam? 
Sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca. Kinca tattha sammukhã- 
vinayasmim? Dhammasammukhată viniyasammukhatã puggala- 
sammukhatã. -pe- Kã ca tattha puggalasammukhatã? Yo ca deseti, yassa ca 
deseti, ubho sammukhĩbhũtã honti, ayam tattha puggalasammukhatã. Kinca 
tattha patinnãtakaranasmim? Yã patinnãtakaranassa kammassa kiriyã 
karanam upagamanam ajjhupagamanam adhivãsanã apatikkosanã, idam 
tattha patinnãtakaranasmim. Evam vũpasantam ce bhikkhave adhikaranam 
patiggãhako ukkoteti, ukkotanakam pãcittiyam. 


59. Evance tam labhetha iccetam kusalam no ce labhetha, tena 
bhikkhave, bhikkhunã sangham upasankamitvã ekamsam uttarãsangam 
karitvã vuddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjalim 
paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Aham bhante itthannãmam ãpattim 
ãpanno, tam patidesemĩ ’ti. 


Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante 
sangho. Ayarn itthannãmo bhikkhu ãpattim sarati vivarati uttãnĩkaroti 
deseti. Yadi sanghassa pattakallam, aham itthannãmassa bhikkhuno ãpattim 
patiganheyyan ’ti. 


Tena vattabbo: ‘Passasi ’ti. ‘Ama passami ’ti. ‘Ayatim samvareyyasi ’ti. 


Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vũpasantam. Kena vũpasantam? 
Sammukhãvinayena ca patiíìnãtakaranena ca. Kinca tattha sammukhã- 
vinayasmim? Sanghasammukhatã dhammasammukhată viniyasammukhatã 
puggalasammukhatã. -pe— Evam vũpasantan ce bhikkhave adhikaranam 
patiggãhako ukkoteti, ukkotanakam pãcittiyam. Chandadãyako khĩyati, 
khĩyanakam pãcittiyam. 


***** 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Dàn Xếp 


Vị ấy nên nói rằng: - ‘Đại đức có nhận thấy (tội) không?’ - ‘Thưa có, tôi 
nhận thấy.’ - ‘Đại đức hãy thu thúc trong tương lai.’ 


Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Và ở đây, điều gì là ở trong 
cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện 
của Luật, sự hiện diện của nhân sự. -(như trên)— Và ở đây, sự hiện diện của 
nhân sự là gì? - Vị khai báo (tội) và vị chứng minh vị ấy khai báo (tội), cả hai 
đều hiện diện; ở đây, điều ấy là sự hiện diện của nhân sự. Và ở đây, điều gì là 
ở trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận? - Điều nào là sự thực hiện, 
sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không phản đối 
thuộc về hành sự phán xử theo tội đã được thừa nhận; ở đây điều ấy là ở 
trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Này các tỳ khưu, khi đã được 
giải quyết như thế, nếu vị ghi nhận (tội) khơi lại sự tranh tụng, vị khơi lại 
phạm tội pãcừtiya. 


59. Nếu vị ấy chấp nhận như thế, theo đó việc ấy là tốt đẹp. Nếu vị ấy 
không chấp nhận như thế, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội 
chúng, dấp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng 
thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: - ‘Bạch các 
ngài, tôi đã phạm tội tên (như vầy), tôi xin trình tội ấy.’ 


Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như vầy) 
nhớ được, bộc lộ ra, nói ra bằng lời, trình ra sự phạm tội. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, tôi nên ghi nhận tội của vị tỳ khưu tên (như vầy).’ 


Vị ấy nên nói rằng: - ‘Đại đức có nhận thấy (tội) không?’ -Thưa có, tôi 
nhận thấy.’ - ‘Đại đức hãy thu thúc trong tương lai.’ 


Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Và ở đây, điều gì là ở trong 
cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện 
diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. —(như 
trên)- Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết 
như thế, vị khơi lại phạm tội pãcừtiya; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê phán, vị 
phê phán phạm tội pãcừtiya. 


***** 
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Samathakkhandhakarn 


TINAVATTHÃRAKAM 

6o. Siyã ãpattãdhikaranam ekam samatham anãgamma patiíinãta- 
karanam dvĩhi samathehi sammeyya sammukhãvinayena ca tina- 
vatthãrakena cãti? Siyãtissa vacanĩyam. 


Yathãkatham viya? Idha 1 bhikkhũnam bhandanajãtãnam kalahajãtãnam 
vivãdãpannãnam viharatam bahum assãmanakam ajjhãcinnam hoti 
bhãsitaparikkantam. Tatra ce 2 bhikkhũnam evam hoti: ‘Amhãkam kho 
bhandanajãtãnam kalahajãtãnam vivãdãpannãnam viharatam bahum 
assãmanakam ajjhãcinnam bhãsitaparikantam. Sace mayam imãhi ãpattĩhi 
annamannam kãressãma, siyãpi tam adhikaranam kakkhaỊattãya vãỊattăya 
bhedãya samvatteyyã ’ti. Anujãnãmi bhikkhave, evarũpam adhikaranam 
tinavatthărakena vũpasametum. 


Evanca pana bhikkhave, vũpasametabbam: Sabbeheva ekajjham 
sannipatitabbam. Sannipatitvã vyattena bhikkhunã patibalena sangho 
nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam bhandanajãtãnam 
kalahajãtãnam vivãdãpannãnam viharatam bahum assãmanakam 
ajjhãcinnam bhãsitaparikantam. Sace mayam imãhi ãpattĩhi annãmannam 
kãressãma. Siyãpi tam adhikaranam kakkhaỊattãya vãỊattãya bhedãya 
samvatteyya. Yadi sanghassa pattakallam, sangho imam adhikaranam 
tinavatthărakena vũpasameyya thapetvã thullavajjam, thapetvã 
gihĩpatisamyuttan ’ti. 


Ekato pakkhikãnam bhikkhũnam vyattena bhikkhunã patibalena sako 
pakkho nãpetabbo: ‘Sunantu me ãyasmantã. Amhãkam bhandanajãtãnam 
kalahajãtãnam vivãdãpannãnam viharatam bahum assãmanakam 
ajjhãcinnam bhãsitaparikantam. Sace mayam imãhi ãpattĩhi annamannam 
kãressãma. Siyãpi tam adhikaranam kakkhaỊattãya vãỊattãya bhedãya 
samvatteyya. Yadãyasmantãnam pattakallam, aham yã ceva ãyasmantãnam 
ãpatti, yã ca attano ãpatti ãyasmantãnanceva atthãya attano ca atthãya 
sanghamajjhe tinavatthãrakena deseyyam thapetvã thullavajjam, thapetvã 
gihĩpatisamyuttan ’ti. 


Athãparesam ekato pakkhikãnam bhikkhũnam vyattena bhikkhunã 
patibalena sako pakkho nãpetabbo: ‘Sunantu me ãyasmantă. Amhãkam 
bhandanajãtãnam kalahajãtãnam vivãdãpannãnam viharatarn —pe- 
sanghamajjhe tinavatthãrakena deseyyam thapetvã thullavajjam, thapetvã 
gihĩpatisamyuttan ’ti. 


1 idha pana bhikkhave - Ma, Sya. 


2 tatra ce bhikkhave - Sya. 
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CÁCH DÙNG CỎ CHE LAP: 

60. Nếu sự tranh tụng liên quan đến tội không đi đến một cách dàn xếp là 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận thì có thể được lâng dịu bảng hai 
cách dàn xếp là cách hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp 
hay không? - Nên trả lời ràng: ‘Có thể.’ 


Như vậy là thế nào? - Trường hợp các tỳ khưu trong khi sống có nảy sinh 
các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là 
Sa-môn bâng lời nói và hành động đã được thực hành. Trong trường hợp ấy 
nếu các tỳ khưu (nghĩ) như vầy: ‘Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự 
xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, có nhiều việc không xứng là Sa- 
môn bàng lời nói và hành động đã được thực hành. Nếu chúng ta xử lý lẫn 
nhau bâng các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đưa đến lủng củng, 
đưa đến sôi động, đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa.’ Này các tỳ khưu, ta cho 
phép giải quyết sự tranh tụng có hình thức như thế bâng cách dùng cỏ che 
lấp. 


Và này các tỳ khưu, nên giải quyết như vậy: Tất cả nên tụ họp lại một chỗ; 
sau khi tụ họp lại, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, 
có năng lực: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong 
khi sống có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều 
việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hành. 
Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bằng các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa 
đến lủng củng, đưa đến sôi động, đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải quyết sự tranh tụng 
này bâng cách dùng cỏ che lấp, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, 
ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ.’ 


Một vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực trong số các tỳ khưu cùng thuộc 
về một phe nên thông báo đến phe của mình rằng: ‘Bạch chư đại đức, xin hãy 
lâng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây 
gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn bâng lời nói và hành 
động đã được thực hành. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bâng các tội này, sự 
tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, đưa đến chia 
rẽ (hội chúng) nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức, tôi sẽ trình 
báo bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính chư đại đức và tội 
của tôi vì sự lợi ích của chính chư đại đức và vì sự lợi ích của tôi, ngoại trừ 
trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ.’ 


Rồi một vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực trong số các tỳ khưu cùng 
thuộc về phe kia nên thông báo đến phe của mình rằng: ‘Bạch chư đại đức, 
xin hãy lâng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, 
các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, -(như trên)— tôi sẽ trình báo bâng cách 
dùng cỏ che lấp giữa hội chúng —(như trên)— ngoại trừ trường hợp có lỗi 
nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có hên quan đến cư sĩ.’ 
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Ekato 1 pakkhikanam bhikkhunam vyattena bhikkhuna patibalena sangho 
nãpetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam bhandanajãtãnam kalahajãtãnam 
vivãdãpannãnam viharatam bahum assãmanakam ajjhãcinnam —pe— Sace 
mayam imãhi ãpattĩhi annamannam kãressãma. Siyãpi tam adhikaranam 
kakkhaỊattãya vãỊattãya bhedãya samvatteyya. Yadi sanghassa pattakallam, 
aham yã ceva imesam ãyasmantãnam ãpatti, yã ca attano ãpatti imesanceva 
ãyasmantãnam atthăya attano ca atthãya sanghamajjhe tinavatthãrakena 
deseyyam thapetvã thullavajjam, thapetvã gihĩpatisamyuttaĩn. Esã lìatti. 


Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam bhandanajãtãnam kalahajãtãnam 
vivãdãpannãnam viharatam —pe- aham yã ceva imesam ãyasmantãnam 
ãpatti, yã ca attano ãpatti imesanceva ãyasmantãnam atthãya attano ca 
atthãya sanghamajjhe tinavatthãrakena desemi thapetvã thullavajjam, 
thapetvã gihĩpatisamyuttaĩn. Yassãyasmato khamati amhãkam imãsam 
ãpattĩnam sanghamajjhe tinavatthãrakena desanã thapetvã thullavajjam, 
thapetvã gihĩpatisamyuttam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Desitã amhãkam imã ãpattiyo sanghamajjhe tinavatthãrakena thapetvã 
thullavajjam, thapetvã gihĩpatisamyuttaĩn. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


Athaparesam ekato pakkhikanam bhikkhunam vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho nãpetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam bhandanajãtãnam kalahajãtãnam 
vivãdãpannãnam viharatam — pe— sanghamajjhe tinavatthãrakena 
deseyyam thapetvã thullavajjam thapetvã gihĩpatisamyuttam. Esã natti. 


1 athaparesam ekato - Ma. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Dàn Xếp 


Sau đó, hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có 
năng lực trong số các tỳ khưu cùng thuộc về một phe rằng: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc 
không xứng là Sa-môn —(như trên)— đã được thực hành. Nếu chúng ta xử lý 
lẫn nhau bằng các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lủng củng, 
đưa đến sôi động, đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi xin trình báo bâng cách dùng cỏ che lấp giữa hội 
chúng tội của chính các đại đức này và tội của tôi vì sự lợi ích của chính các 
đại đức này và vì sự lợi ích của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, 
ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, -(như trên)- 
tôi xin trình báo bàng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính các 
đại đức này và tội của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ 
trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đại đức nào đồng ý việc trình báo bằng 
cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng đối với các tội này của chúng tôi, ngoại 
trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư 
sĩ, xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Các tội này của chúng tôi đã được trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp 
giữa hội chúng, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường 
hợp có liên quan đến cư sĩ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 


Rồi hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực trong số các tỳ khưu cùng thuộc về phe kia rằng: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, -(như trên)— 
tôi xin trình báo bâng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng -(như trên)- 
ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan 
đến cư sĩ. Đây là lời đề nghị. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 1 


Samathakkhandhakarn 


Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam bhandanajãtãnam kalahajãtãnam 
vivãdãpannãnam viharatam -pe- aham yã ceva imesam ãyasmantãnam 
ãpatti, yã ca attano ãpatti imesanceva ãyasmantãnam atthãya attano ca 
atthãya sanghamajjhe tinavatthãrakena desemi thapetvă thullavajjam, 
thapetvã gihĩpatisamyuttam. Yassãyasmato khamati amhãkam imãsam 
ãpattĩnam sanghamajjhe tinavatthãrakena desanã thapetvã thullavajjam, 
thapetvã gihĩpatisamyuttaĩn, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhăseyya. 


Desitã amhãkam imã ãpattiyo sanghamajjhe tinavatthãrakena thapetvã 
thullavajjam, thapetvã gihĩpatisamyuttaĩn. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


61. Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vupasantam. Kena 
vũpasantam? Sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 


Kinca tattha sammukhavinayasmim? Sanghasammukhata dhamma- 
sammukhatã vinayasammukhatã puggalasammukhată. 


Kã ca tattha sanghasammukhatã? Yãvatikã bhikkhũ kammappattă te 
ãgată honti chandãrahãnam chando ãhato hoti, sammukhĩbhũtã na 
patikkosanti. Ayam tattha sanghasammukhatã. Kã ca tattha dhamma- 
sammukhată vinayasammukhatã? Yena dhammena yena vinayena yena 
satthusãsanena tam adhikaranam vũpasammati, ayam tattha dhamma- 
sammukhatã vinayasammukhatã. Kã ca tattha puggalasammukhatã? Yo ca 
deseti, yassa ca deseti, ubho sammukhĩbhũtã honti, ayam tattha 
puggalasammukhatã. 


Kinca tattha tinavatthãrakasmim? Yã tinavatthãrakassa kammassa kiriyã 
karanam upagamanam ajjhupagamanam adhivãsanam apatikkosanam, idam 
tattha tinavatthãrakasmim. Evam vũpasantam ce bhikkhave adhikaranam 
patiggãhako ukkoteti, ukkotanakam pãcittiyam. Chandadãyako khĩyati, 
khĩyanakam pãcittiyam. 


Kiccadhikaranam katĩhi samathehi sammati? Kiccadhikaranam ekena 
samathena sammati sammukhãvinayenã ”ti. 

Samathakkhandhako nitthito catuttho . 1 

—00O00-- 


1 samathakkhandhakam nitthitam catuttham - Ma, Sya, PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 


Chương Dàn Xếp 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, -(như trên)— 
tôi xin trình báo bàng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính các 
đại đức này và tội của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ 
trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đại đức nào đồng ý việc trình báo bằng 
cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng đối với các tội này của chúng tôi, ngoại 
trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư 
sĩ, xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Các tội này của chúng tôi đã được trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp 
giữa hội chúng, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường 
hợp có hên quan đến cư sĩ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 

61. Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện và cách dùng cỏ che lấp. 

Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự hiện 
diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện 
diện của nhân sự. 


Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? - Các tỳ khưu theo số lượng 
cần thiết cho hành sự đã đi đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng gởi sự tùy 
thuận đã được đem lại, các vị hiện diện không phản đối; ở đây, điều ấy là sự 
hiện diện của hội chúng. Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của 
Luật là gì? - Với Pháp nào, với Luật nào, với lời giảng dạy nào của bậc Đạo Sư 
sự tranh tụng ấy được giải quyết; ở đây điều ấy là sự hiện diện của Pháp, là sự 
hiện diện của Luật. Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? - Vị khai báo 
(tội) và vị chứng minh vị ấy khai báo (tội), cả hai đều hiện diện; ở đây, điều 
ấy là sự hiện diện của nhân sự. 

Và ở đây, điều gì là ở trong việc dùng cỏ che lấp? - Điều nào là sự thực 
hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không phản 
đối thuộc về hành sự dùng cỏ che lấp; ở đây điều ấy là ở trong việc dùng cỏ 
che lấp. Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết 
như thế, vị khơi lại phạm tội pãcừtiya; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê phán, vị 
phê phán phạm tội pãcừtiya. 


Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được lâng dịu bởi bao nhiêu cách 
dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được lắng dịu bởi một cách 
dàn xếp: bâng cách hành xử Luật với sự hiện diện.” 

Dứt Chương Dàn Xếp là thứ tư. 

—ooOoo— 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPALI - TIỂU PHẤM 

PATHAMO BHÃGO - TẬP MỘT 

PHAN PHỤ CHÚ: 


***** 

CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một số từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 

- Pãtimokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Pãĩ'ãjika: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khai, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Saĩìghãdisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tăng-già-phạt- 
thi-sa. 

-Aniyata: tội bất định. 

- Nissaggiya pãcừtiya: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát-kỳ- 
ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pãcừtiya: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- Pãtidesanĩya: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-ni, ba-dạ-đề, ba-la-để-đề- 
xá-ni, giới hối quá. 

- Sekhiya dhamma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, giới 
học. 

-Adhikarana dhamma: pháp diệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều giải. 

- Thullaccaya: trọng tội, tội thâu lan giá. 

- Dukkata: tội tác ác, đột cát la. 

- Dubbỉiãsừa: tội ác khẩu. 

- Parivãsa: phạt biệt trú, phép sống riêng. 

- Mãnatta: phép hoan hỷ, hành tự hối. 

-Abbhãna: phục vị. 

- Uposatha: lễ Bố Tát. 

- Pavãranã : lễ Tự Tứ. 

TRANG 03: 

- Hai vị này là hai trong sáu vị đứng đầu nhóm Lục Sư. Thứ tự được trình bày 
là hai vị Panduka và Lohitaka ở Sãvatthi, Mettiya và Bhummajaka ở 
Rãjagaha, Assaji và Punabbasuka ở vùng núi Kĩtã (VỉnA. iii, 614). 

TRANG 09: 

- Được thực hiện thiếu sự hiện diện ( asammukhã katarn ) được giải thích là 
“được thực hiện không có sự hiện diện của hội chúng, của Pháp, của Luật, và 
của vị bị khiển trách” iyinA. vi, 1155). Ở chương IV, có đề cập chi tiết về việc 
này bât đầu từ trang 396. 


437 



Tiểu Phẩm 1 - Phần Phụ Lục 


TRANG 17: 

- Theo Chú Giải: tăng thượng giới ( adhisĩla ) gồm có bốn tội pãrãjika và 
mười ba tội sanghãdisesa, tăng thượng hạnh ( ajjhãcãra ) là các tội khác 
thuộc về năm nhóm tội của giới bổn Pãtimokkha, tà kiến cực đoan ( atidỉtthi ) 
là từ bỏ chánh kiến và chấp nhận hữu biên kiến iyinA. V, 989). Xem phần 
giải thích về hữu biên kiến ( antaggãhikã ditthi ) ở Patisambhidãmagga - 
Phân Tích Đạo tập 1 (TTPV 37, trang 286-295). 

TRANG 163: 

- Hai hên tảng của việc không đồng cộng trú: Tự bản thân thực hiện việc 
không đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất ban án treo vị 
ấy về việc không nhìn nhận tội, hoặc về việc không sửa chữa lỗi, hoặc về việc 
không từ bỏ tà kiến ác (Mahãvagga 2 - Đại Phẩm 2, TTPV 05, Chương X, 
trang 335). 

TRANG 283: 

- Hình phạt parivãsa từ mốc trong sạch: Bản dịch Anh ngữ của Rhydavis và 
Oldenberg ghi lời giải thích của ngài Buddhaghosa là số lượng đêm thực 
hành suddhantaparivãsa nên tính từ lúc tu lên bậc trên đến ngày hôm ấy. 
Cách thức đang được áp dụng hiện nay là xác định thời gian trong sạch tính 
từ ngày tu lên bậc trên, rồi thực hành suddhantaparivãsa cho thời gian còn 
lại. Lối giải thích này phù hợp với ý nghĩa của t ừsuddhanta = suddha + anta 
= thời điểm cuối khi được trong sạch (ND). 

TRANG 313: 

- Trong SỐ mười ba tội sanghãdisesa, các tội 1, 5, 12, 13 là vavatthừã (riêng 
biệt), các nhóm tội (2, 3, 4), (6, 7, 8), (9,10,11) là sambhinnã (có liên quan). 
Về hai từ sabhãgã (cùng nhóm phân loại) và visabhãgã (khác nhóm phân 
loại) chỉ khác cách nói còn ý nghĩa thì tương tự {VinA. vi, 1191). 

TRANG 349: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ này nên 
cho đến chính vị có các lậu hoặc đã được đoạn diệt, không cho đến vị khác 
ngay cả vị Bất Lai ( Sđd . 1192). 

TRANG 395: 

- Đây là nghệ thuật chơi chữ: Nghĩa căn bản của từ ãpatti là “sự đạt đến,” 
nghĩa thông dụng là “sự phạm tội, hay tội vi phạm.” Trường hợp hai hợp từ là 
sotãpatti ( sota-ãpatti ) và samãpatti ( sam-ãpatti ) do được ghép với tiếp vĩ 
ngữ ãpatti. Từ sotãpatti có ý nghĩa là sự đạt đến dòng chảy, sự tiến vào dòng 
Thánh, tức là quả vị Nhập Lưu; còn từ samãpatti có ý nghĩa là sự đạt đến 
trọn vẹn, sự tự mình đạt đến, dịch là sự chứng đạt. Do không phải là sự phạm 
tội nên không hên quan đến sự tranh tụng. Đoạn văn này không thể diễn đạt 
trọn vẹn sang tiếng Việt (ND). 


—00O00— 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPALI - TIỂU PHẤM 

PATHAMO BHÃGO - TẬP MỘT 

***** 

SANNÃNÃMÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 



Trang 


Trang 


A 


G 

Anathapindika 

02, 

Gagga 

350, 


44, 68,128, 


352, 354 


158,196, 332 

Gaddhabadhipubba 128, 

Anuruddha 

64 


130,132, 

Ambãtakavana 

68 


134,136,146 

Arittha 

128, 

Gijjhakuta 

340 


130,132, 

Gotamakandarã 

340 


134,136,146 



Assajipunabbasuka 38, 


GH 


42, 46, 48, 58, 60 

Ghositãrãma 

86,108 


Ã 


c 

Ãnanda 

64 

Citta (gahapati) 

64, 




66, 68, 


I 


70, 72, 80, 82 

Isigili 

340 

Corapapãta 

340 


u 


CH 

Udãyĩ 

196, 

Channa 

86, 

198, 200,248, 250 


88, 98, 

Upali 

64,166,188 


102,106, 

UvãỊa 

362, 364, 370 


108,110,118,100, 
120,126,128, 376 


K 

Chabbaggiyã 

332, 356 

Kalyanabhattika (gahapati) 342, 344 



Kĩtagiri 

40, 


J 


42, 44, 

Jĩvakambavana 

348 


46, 48, 58 

ơetavana 

02, 

Kosambĩ 

86,100,108,120 

44, 68,128,158,196, 332 
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Tiểu Phẩm 1 - Thư Mục Danh Từ Riêng 


T 



R 


Tapodakandarã 

340 

Rãjagaha 


338,342 

Tapodãrãma 

340 

Rãhula 


64 

T indukakandarã 

340 

Revata 


64 

D 



V 


Dabbamallaputta 

338, 

VeỊuvana 


338, 342 

340, 342, 344 , 346, 348 


c 


p 


Sattapanniguhã 

Ỡ 

340 

p andukalohitakã 

02, 

Sappasondikapabbhara 

340 

04, 06,18, 20, 22 

Sariputta 


46, 64, 66 



Sariputtamoggallana 

46,58 

M 


Savatthi 


02, 

Macchikasanda 64, 66, 68, 80, 82 



40, 42, 

Maddakucchi (migadãya) 

340 



44, 68 , 80, 

Mahãkaccãna 

64 


128, 158, 166, 168, 

Mahãkappina 

64 

188,196, 332, 410, 412 

Mahãkotthita 

64 

Sitavana 


340 

Mahãcunda 

64 

Sudhamma 


64, 

Mahãmoggallãna 

64 



66 , 68, 

M ettiyabhummaj akã 

342, 



70, 72, 80, 

344, 346, 348 



82, 84, 86 

Mettiya 

344 , 346 

Seyyasaka 

24, 26, 34, 36, 38 


—ooOoo— 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPALI - TIỂU PHẤM 

PATHAMO BHÃGO - TẬP MỘT 

***** 


VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 



Trang 


Trang 

A 



A 

Akkharikãyapi 

40 

Adhisile silavipanno 16, 

Akkhenapi 

40, 42 


32, 54, 56, 

Agarukarĩyamãno 

100 


96,116,142,144, 368 

Agghasamodhana parivaso 250, 254 

Anapadano 

14, 

Angãr akãsũp amã 

130,134 


16, 24, 26, 

Anguliyã jalamãnãya 

342 


32, 54, 56, 96,114, 

Ajesi 

02, 04, 06 


116,142,144, 366, 268 

Ajjhãcãre ãcãravipanno 

16, 

Anapekho 

66 


32, 54 , 56, 

Anavassavo 

378, 

96,116,142, 144 , 368 


380, 382, 384 

Ajjhacinnam/ ena 

350, 

Anãcãram 

38, 

352, 354, 356, 


40, 42, 44, 46, 56 

370, 372, 418, 420, 430, 432 

Anapattiya katam 08, 

Atthapadepi 

40, 42 


10, 28, 50, 72, 

Atthikaủkhalũpamã 

130,134 


74, 90,110,112,138 

Atiditthiyã ditthivipanno 

16, 

Anãrocanã 

166,188 


32, 54 , 56, 

Anĩtikã 

346 

96,116,142,144, 368 

Anudũtena 

80, 82 

Ativetheti 

422 

Anubalappadanam 376, 

Attapaccatthikã/e 

396, 


388, 392 

398, 402, 410, 416 

Anuvadadhikaranam 376, 

Adesanagaminiya 

08, 


388, 392, 


10, 28, 50, 


394, 414, 418, 422 

72, 74, 90,110 

Anuvado 

18, 

Adhammakammam 

08, 


34 , 78, 98, 


10, 28, 50, 


118,144,160,170, 

52, 72, 74, 90, 

182, 376, 382, 384, 388, 392 

92,110,138,140, 366 

Anusampavaiikatã 376 

Adhammika salakagaha 

362 

Anubhanana 

376 
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A 


Antarayika dhamma 

128, 

130,132,136 

Apatikkosanã 

416, 

420, 424, 426, 428 

Apatinnaya 

08, 
10, 28, 

50, 72, 90,110, 

112,138, 356, 358, 366 

Apatipuccha 

08, 

28, 50, 72, 

90,110,112,138, 366 

Apalokanakammam 

378, 

390, 394 

Appakilamathena 

44 

Appatibhãnã 

344 

Appapunnã 

342 

Appassãdã kãmã 

130,132 

Abalabalo viya 

42 

Abbhakkhãnam 

130 

Abbhãkutikã 

42 

Abbhussahanatã 

376, 388, 392 

Abhivitaritvã 

388,390 

Abhisaiikhãrikam 

342 

AmũỊhavinayo 

354, 418, 420 

Alamattatarã 

02, 

04, 06, 08 

Avinayakammam 

08, 

10, 28, 50, 

52, 72, 74, 90, 

92,110,112,138,140, 366 


Avyatto 14, 

16, 24, 26, 
32, 54, 56, 96,114, 
116,142,144, 366, 368 
Asambhogam sanghena 88, 

100,108,110, 
118,134,136,146 

Asammukhã 08,28, 

50, 72, 90,110,112,138, 366 


Asaramãnapaticchannã 

Asamhĩro 

Asãretvã 


Asisunupama 


268 
402 
08, 

10, 28, 50, 
52, 72, 74, 90, 
92,112,138,140 
132,134 


Ãgantukabhattam 66 

Ãcãragocarasampanno 402 

Ãcãravipattiyã 98, 

102,104,118, 
122,124, 376, 384, 388, 392 
Ãjĩvavipattiyã 98, 

102,104,118, 
122,124, 376, 384, 388, 392 
Ãdhãnagãhĩ 380,384 

Ãpajjitã 350, 

352, 354 , 
356, 418, 420, 422, 424 
Ãpattãdhikaranam 378, 

386, 388, 390, 
392, 394, 426, 4430 
Ãpattim ãropetvã 04, 

12,14,364, 366 
Ãvãsaparamparam 88,110 

Ãsanapariyanto 160, 

170.176.182.190 
Ãrannikangam 160, 

170.176.184.190 
38, 

40,42 


AveỊam 

Ãsanãbhihãro 


98,118,158 


Ingha 

Iddhipãtihãriyam 

Issukĩ 


400 
340 
380, 384 
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u 


K 


Ukkotanakam 

398, 

KakkhaỊattãya 

370, 


402, 404, 


372, 430, 432 

406, 410, 416, 

Kanãjakam 

342 

420, 424, 426, 428, 434 

Katikasanthãnam 

342 

ukkoteti 

398, 

Kattaradando 

342 

402, 404, 406, 410, 

Kalahakãrako/ã 

02, 04, 

416, 420, 424, 426, 428, 434 


06,14,16, 

Ukkhepamyakammam 

88, 


32, 54, 56, 96, 

90, 92,. 

126,128, 

114,116,142,144, 366 

134,136, 

148,150 

Kãkavassam 

68 

Uttaribhangam 

342, 344 

Kãyadaddhibahulã 

340 

Uttãnamukhã 

42 

Kiccãdhikaranam 

376, 

Ubhatovantikamãlam 

38, 40 


378, 390, 

Upakannake 

414 


392, 394 , 434 

Upaghãtikena 

56, 58 

Kukkuccako 

34, 266, 

Upanãhĩ 

378, 382 

268, 278, 280, 412 

Ubbãhikãya 

402, 

Kukkutavassam 

68 


404, 408 

Kulasunhãnam 

40, 42 

Ummattako 

286, 

Kotthake 

342, 344 

288, 290, 300, 310, 

Kodhano 

378 

350, 352, 354, 356, 418, 420 



Uracchadam 

38, 40, 42 

KH 


UsseỊenti 

40, 44 

Khalikãyapi 

40, 42 



Khittacitto 

286, 

E 


288, 290, 300, 310 

Ekacchanne 

98, 

Khiyanakam 

398, 

102,106,118,122, 


402, 410, 

126,166,174,180,186,192 

416, 420, 424, 428, 434 

Ekajjham 

340, 

Khumseti 

70, 72, 78 


372, 430 



Ekatovantikamãlam 

38, 40 

G 


Ehi svãgatavãdino 

42 

Gatigatam 

362 

EỊagalavãco 

386 

Gihĩdhajo 

98,118 



Gihĩpatisamyuttam 

372, 

0 



374 , 432, 434 

Okotimako 

386 

Gihĩsamsattho 

14,16, 


Oncỹanam 160, 24, 26, 32, 54, 56, 

170,176,182,190 114,116,142,144, 366, 368 

Osãriyati 286,288,290 GũỊhako 414 
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GH 


Ghatikayapi 40,42 

c 

Catukkabhattam 342 

Cãvanãdhippãyehi 346 

Ciủgulakenapi 40,44 

Cinnamãnatto 198, 


200, 202, 206, 
208, 224, 226, 228, 
242, 244, 246, 248, 250 
Cittarũpam 344 

Cittavipariyãsakato 350, 

352, 354 , 
356, 418, 420 


Chandagamita 

Chandadãyako 


Charattam 


CH 

58 

398, 

402, 410, 416, 
420, 424, 428, 434 
196, 

198, 218, 228, 240 


JH 

ơhãyino 340 

N 

Nattikammam 378, 390, 394 

Natticatutthakammam 378, 

390, 394 

Nattidutiyakammam 378, 

390, 394 


T 

Tajjanĩyakammam 04,06, 

08,10,12, 
14,16,18, 20, 22 
Tabbĩso 166, 

174,180,188,192 


T 

Tassapãpiyyasikã 364, 

366, 368, 
370, 414, 422, 424 
Tinavatthãrakam/ena 370, 

372, 374, 426, 430, 432, 434 
Tinukkũpamã kãmã 130,134 

Titthiyadhajo 98,118 

Tiracchãnakathikã 340 

TilasanguỊikã 68 

Tuvattenti 40,42 

TH 

Tharusmimpi 40,44 

Thullavajjam 372, 

374 , 430, 432, 434 


D 


Dakkhinãpathakã 

Dasapadepi 

Ditthãvikammam 

Ditthivipattiyã 


68 
40, 42 
374 

98,102,104, 


118,122, 376, 384, 388, 392 
Dutthacittã 380,384 

Duppatinissaggĩ 380,384 

Desanãgãminiyã 12,30, 

52, 54, 74, 76, 
92, 94,112,114,140,142 
Dosagãmitã 58 


DH 

Dhanukenapi 40,44 

Dhammakathikã 340 

Dhammakammam 12,14, 

30, 52, 54, 74, 76, 
92, 94,112,114,140,142, 366 
Dhammasammukhatã 396, 

398, 402, 404, 406, 408, 
410, 416, 420, 424, 426, 428, 434 
Dhuvabhattiko 64 
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N 


Navakammiko 64 

NaỊãtikam 40,44 

Nibbetthentam 422 

Nibbematiko 264, 


276, 284, 298, 
300, 308, 310, 312 


Nibbujjhanti 40,44 

Niyassakammam 26,28, 

30, 32, 34, 36, 38 
Nissayo/am 18,20, 

34, 36, 58, 60, 78, 82, 
84, 98,100,104,118,120,124, 
144,146,148,160,170,176,182, 370 
Netthãram 18,20, 


22, 34, 36, 38, 


58, 62, 64, 82, 84, 86, 
100,106,108,120,126,128,150 


p 

Pakatattassa 18, 

20, 34, 
36, 60, 62, 
78, 82, 84, 98, 
102,104,106,118, 
122,124,126,144,148, 
160,170,176,182,184,190 
Pakatã 24,26 

Pakarane 04,24, 

46, 60, 86, 
108,132,146,158,168, 
176,182,190, 332, 338, 346 
Pangacĩrenapi 40,42 

Pacchãsamanena 160, 

170,176,184,190 
Pajjhãyantã 344 

Patinnãtakaranam 358,360 

Patinnãya katam 12, 30, 

52, 74, 76, 92, 
94,112,114,140, 366 


p 

Patisãranĩyakammam 70, 

72, 74, 76, 
78, 80, 82, 84, 86 
Paticayo 338 

Pattakkhandhã 344 

PattãỊhakenapi 40,44 

Pabbãjanĩyakammam 46,48, 

50,52, ...,62, 64 
Parivasanto 212, 

214, 216, 


218, 220, 226, 
228, 232, 234, 236, 
240, 244, 246, 262, 264, 
274, 276, 286, 288, 290, 292, 
302, 304, 306, 308, 310, 316, 
318, 320, 322, 324, 326, 328, 330 
Parivutthaparivãso 204, 

206, 208, 214, 
216, 218, 220, 222, 226, 
228, 238, 240, 244, 248, 250 


Parisakkati 76,78 

Parihãrapathepi 40 

Passãvatthãnam 342 

PaỊãsĩ 380,384 

Pãdakathalikam 98,104, 

118,122,124,158, 

168,170,176,182,188 
Pãdapĩtham 98,104, 

118,122,124,158, 

168,170,176,182,188 
Pãdodakam 98,104, 

118,122,124,158, 

168,170,176,182,188 
Pãrivãsikã 158, 

160,166,168 
Pãrivãsikacatuttho 166 

Pitthiparikammam 98,104, 

118,122,124, 

158,168,170,176,182,188 
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p M 


Puggalasammukhata 

396, 

Mandamando viya 

42 

398, 402, 406, 408, 

Mammano 

386 

410, 416, 420, 424, 426, 428, 434 

Mamsapesũpamã 

130,134 

Pubbabhasino 

42 

Mãnattacãrikã/ena/assa 

166, 

Puresamanena 

160, 

174,180,182, 

170,176,184,190 

184,186,188,190,192 



Mãyãvĩ 

380, 384 

B 


Missakaditthino 

314 

Bavhãbãdho 

386 

Mihitapubbaiigamã 

42 

Bahãrãmakotthake 

344 

Mukhasattĩhi vitudantã 

360 

Bimbohanam 

342 

Mũlãya patikassanãrahã/ena/assa 

Bilaủgadutiyam 

342, 344 

166,168,170,172,174, 



180,186,190,192, 288, 

BH 


Mulaya patikassanam 

212, 214, 

Bhandanakãrako / ã 

02, 04, 

216, 218, 220, 222, 


06,14, 16, 

226, 228, 232, 234, 236, 


32, 54, 56, 96, 

240, 244, 246, 248, 316, 318, 

114,116,142,144, 366 

320, 322, 324, 326, 328, 330 

Bhattuddesakam 

338, 340 

MuỊhacitta 

380, 384 

Bhayagãmitã 

58 

Medhakam 

376, 

Bhassakãrako/ã 

02, 04, 

386, 388, 390 


06,14,16, 

Mokkhacikayapi 

40, 44 


32, 54 , 56, 96, 

Moghapurisa/o/ã/ãnam 

04, 24, 

114,116,142,144, 366 


46, 70, 86, 

Bhakutikabhakutiko 

42 

132,134,146, 332 

Bhãsitaparikantam 

350, 

Mohagamita 

50 

352, 354, 356, 370, 372, 430 



Bhikkhunovãdakasammuti 18,20, 

Y 


34, 36, 58, 60, 78, 82, 

Yathã buddham 

170 

84, 98,100,104,118,120,124, 

Yathãraddham 

342 

144,146,148,160,170,176,182, 370 

Yathã vajjenapi 

40 

Bhisi 

342 

Yãcitakũpamã 

130,134 



Yebhuyyasikã 

360, 408 

M 




Makkhĩ 

380,384 

R 


Mankubhũto 

80 

Rangamajjhepi 

40, 44 

Maccharĩ 

380, 384 

Ratticchedã 

166,188 

Manjarikam 

38, 40, 42 

Rathakenapi 

40, 44 

Manesikãyapi 

40, 44 

Rukkhaphalũpamã 

132,134 
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L 

V 


Lajjidhammo 

256, 

Vihãrapariyanto 

160, 


258, 260, 

170,176,182,190 

262, 268, 270, 272, 274 

Vedanatto 

286, 

Lasentipi 

40,42 

288, 290, 300, 310, 312 

Luddhacittã 

380, 384 

Vematikapaticchanna 

268,280 



Vematiko 

264, 276, 


V 


280, 282, 284, 

Vankakenapi 

40,42 

298, 300, 308, 310, 312 

Vaccatthãnam 

342 



Vatamsakam 

38, 40, 42 

s 


Vannãvannãyo 

414 

Sakannajappako/am 

412, 414 

Vambheti 

70,72,78 

Sakhilã 

42 

Vavatthitampi 

316, 

Sanganikãya 

04 


318, 320, 

Saủghasammukhatã 

396, 


322, 324, 326, 328 


398, 402, 404, 

VãỊattãya 

370, 

408, 416, 420, 424, 428, 434 


372, 430, 432 

Sanghatipallatthikaya 

344 

Vidhũtikam 

38, 40, 42 

Sanghe adhikaranakarako 02, 04, 

Vinayadharo/ã 

34 , 


06,14,16, 


266, 268, 


32, 54, 56, 96, 

278, 280, 340, 410, 412 

114,116,142,144, 366 

Vinayasammukhatã 396, 

Sancetanikam 

196, 


398, 402, 

198, 200,..., 248, 250 


404, 406, 408, 

Satho 

380, 384 

410, 416, 424, 426, 434 

Sanhã 

42 

Vipaccatãya vohãro 376, 

Sativinayo 

348, 414, 416 


386, 388, 390 

Sativepullappatto/assa 348, 

Vippavãso 

166,188 


414, 416 

Vibbhantakassa 

288, 290 

Sattĩsũlũpamã 

132,134 

Vivatako/am 

412, 414 

Santikãyapi 

40, 42 

Vivãdakãrako/ã 

02, 04, 

Sanditthiparãmãsĩ 

380, 384 


06,14,16, 

Saputtadãro 

342, 344 


32, 54, 56, 96, 

Sappasirũpamã 

130,134 

114,116,142,144, 366 

Sabbacirapaticchannaya 254,256 

Vivãdãdhikaranam/assa 376, 

Samadapito 

66, 342 


378, 380, 

Samãnasamvãsakã 

164, 


382, 386, 388, 


174,178, 


390, 392, 394 , 396 


180,186,192 

Vissattheneva 

414 

Samuttejito 

66, 342 
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s 

Samodhãnaparivãso/am 232, 

234, 236,328, 330 
Sampahamsito 66,342 

Sambhinnã/am 312, 

316, 318, 
320, 322, 324, 326, 328 
Sammukhãvinayo 332,396 

Saritasãritam 362 

Salãkagãhãpako/ena 360, 

408, 414 

Salãkahatthenapi 42 

Savacanĩyam 18, 

34 , 78, 98, 
118,144,160,170, 
182, 376, 382, 384, 388, 392 
Sahavãso 166, 

188 

Sandassito 66,342 


s 

Sĩlavipattiyã 98,102, 

104,118,122,124, 346, 
348, 376, 384, 388, 392, 414, 416 
Sukkavisatthim 196, 

198, 200,..., 248, 250 
Sukhasambhãsã 42 

Sutadharo 402 

Sutasanticayo 402 

Suttantikã 340 

Suttavibhaủgo 404,406 

Suddhantaparivãso/am 282,284 
Supinakũpamã 130,134 

Senãsanapannãpakam 338,340 
Seyyãpariyanto 160, 

170,176,182,190 
Seyyãbhihãro/am 98,102, 


104,118,122, 
124,158,168,170,176,182,188 


—00O00— 
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Ni Sư Kiều Đàm Di 
Sư Cô Huệ Tín 

Tu nữ Diệu Thùy - chùa Bửu Long 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Phật tử Nguyên thị Kim Thảo Phd. Tâm Thảo 
Phật tử Christine Nguyễn 
Phật tử Đào Thanh Tuyền 
Gia đình Nguyên văn Hiền Pd. Nhuận Đức 
& Trần Hường Pd. Vạn Diệu 

Công Đức Hỗ Trợ 

Phật tử Vạn Tín 
Phật tử Tâm Định 

Phật tử Trịnh Kim Thanh và các con 
Phật tử Lưu Cẩm Nhung 
Phật tử Lưu Quỳnh Hoa 
Phật tử Ho Hoa 
Bác sĩ Nguyên Tối Thiện 
Một SỐ Phật tử hành hương ở India 
Gia đình Phật tử Bùi Xuân Thắng 
Gia đình Phật tử Trần Công Hiệu & Tô Lan Tuyết 
Phật tử Phượng Dinh cùng thân mẫu và ái nữThy Lê 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA: 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 

Lần thứ bảy - tháng 10 năm 2009 


Đạo Tràng Bát Quan Trai chùa 
Giác Lâm (Lansdowne, PA) 

Ông Bà Nguyễn Hữu Phước 

Gđ Nguyễn Thanh Trung 

Nguyễn Hoàng Vũ Pd Chánh Dũng 

Nguyễn thị Bích Thủy 

Nguyễn thị Bích Sơn 

Peter Lunde ơohnson and Family 

Phật tử An Lạc 

Phạt tử Diệu Nhã 

Phật tử Huệ Ngọc 

Phật tử Thanh Đức 

Phật tử Diệu Hảo 

Phật tử Thiện Đạt 

Phật tử Thanh Hiếu 

Phạt tử Diệu Minh 

Phật tử Diẹu Thảo 

Phạt tử Diẹu Hương 

Phật tử Diệu Bạch 

Phật tử Diẹu Trí 

Phật tử Minh Như 

Phật tử Quảng Anh 

Phật tử Huệ Tịnh 

Phật tử Tâm Thành 

Phật tử Diệu Nguyệt 

Phật tử Diệu Thiện 

Phạt tử Diẹu Hạnh 

Phạt tử Diẹu Hương (Đặng thị Hà) 

Phật tử Ngọc Duyên 

Phật tử Thiện Phúc 

Phật tử Minh Hạnh 

Phạt tử Huệ Lành 

Gđ Đỗ Đào Thu 

Phật tử Tâm Thạnh 

Gđ Phật tử Huệ Trí 

Gđ Phật tử Huẹ Đức 

Gđ Phật tử Huẹ Nhân 

Gđ Phật tử Tâm Nghĩa 

Gđ Phật tử Tâm Trì 

Gđ Phật tử Quảng Phước 


Gđ Đặng Thế Hùng 
Gđ Phật tử Tâm Mỹ 
Gđ Phật tử Tâm Đồng 
Gđ Phật tử Tâm Thọ 
Gđ Phật tử Tâm Hiền 
Gđ Phật tử Nguyên Huy 
Phật tử Tâm Pháp 

Phật tử Hồ Kinh Anh Ngụy Kim Pd Diệu 
Hảo 

Phật tử Nguyên Tịnh 
Phật tử Nguyên Bình 
Phạm Xuân Điệp 
Gđ Phật tử Nguyên Tuệ 
Gđ Phật tử Nguyên Quang 
Gđ Phật tử Nguyên Tường 
Gđ Phật tử Nguyên Văn 
Phật tử Nguyên Như 
Cung Khẩu Phát 
Ngụy Chánh Nguyệt 
Cung Việt Cường 
Cung Việt Đức 
Cung Ngọc Thanh 
Trần Thành 

Gđ Trương Đông Mỹ Pd Nguyên Thoại 

Trương Bửu Vi 

Lưu Hội Tân Pd Ngọc Châu 

Gđ La Quốc Cường Pd Đức Thiện 

La Mỹ Hương Pd Diệu Huệ 

Gđ La Mỹ Hoa Pd Diệu Liên 

GĐ La Quốc Hùng Pd Đức Tâm 

Gđ La Quốc Dũng Pd Đức Trí 

Gđ La Ái Hương Pd Diệu Mãn 

Gđ La Mỹ Phượng Pd Diệu Ngọc 

Gđ La Mỹ Anh Pd Diệu Phú 

Gđ La Quốc Minh Pd Huệ Minh 

Gđ La Quốc Tâm Pd Huệ Đạt 

Gđ La Mỹ Hạnh Pd Diệu Quí 

Lê Minh Đức Pd Đức Phước 

Lê Tấn Pd Đức Tấn 

Gđ Huỳnh Bích Chi Pd Ngọc Phúc 


Nguyện hồi hướng công đức này đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. 
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